"=i á PHẬT-GIÁO NGUYÊN-THỦY Ë EA 


> i 
Š N S THERAVĀDA a 
Y LA < CC 2 7 
Te - PHẬT-LỊCH 2561 Y 59, 


La NỀN-TẢNG-PHẬT-GIÁO Doi 

ES QUYÉN IV sa 

_ W®HIỆP YÀ UÅ CÚA NHI? - 
TRỢ: (KAMMA-KAMMAPHALA) 
(Tái bản lần thứ nhất có sửa và bô sung) 

na TY KHUU HỘ PHÁP và F 

2-1 (DHAMMARAKKHITA BHIKKHU) = =a: 

-& (2) (AGGAMAHÃPANDITA) EN KZ ° 

: ) 


= ¡ “ai ESN 
ar, \ ` TS| NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO -2017 y. 


BHADDANTA DHAMMARAKKHITA BHIKKHU 
dự lễ nhận danh hiệu Aggamahãpandita 
tại Nay Pyi Taw, Myanmar. Ngày 19-3-2011 
(Rằm tháng 2 P.L.2554) 


, 


“Sabbadanam dhammadanam Jjinati. ` 
Pháp-thí là cao thượng hơn các loại thi. 


NÈN-TÁNG-PHẠT-GIÁO 
QUYÉNIV 


NGHIỆP VÀ QUÁ CỦA NGHIỆP 


Dhammapan—nnahara 
Món Quà Pháp 


¬.¬ 


x Thành Kính Tri Án ; 


Tát cả chúng con được biết Phật-giáo 
Nguyên-thuỷ Theravada là nhờ ơn Ngài 
Sơ Tổ Hộ-Tông cùng với chư Trưởng-lão 
khác đã dày công đem Phát-giáo Nguyên- 
thuỷ Theravada về truyền bá trên đất nước 
Viét-Nam thân yêu này. 


Tắt cả chúng con đem hết lòng thành 
kính dành lễ Ngài Sơ Tổ Hộ-Tông cùng 
quý Ngài Trưởng-lão với tắm lòng chân 
thành tôn kính và tri ân sâu sắc của tất 


cả chúng con. 


PHÂT-GIÁO NGUYÊN-THUỶ 
THERAVADA 
PHẠT-LỊCH 2561 


NËN-TÁNG-PHAT-GIÁO 
(MÜLABUDDHASASANA) 


QUYEÉN IV 
NGHIỆP VA QUÁ GÚA NGHIỆP 
(KAMMA-KAMMAPHALA) 


(Tái bản lân thứ nhất có sửa và bó sung) 


TỲ-KHUU HỌ-PHÁP 
(DHAMMARAKKHITA BHIKKHU) 
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Lời Nói Đầu 


(Tải bản lân thứ nhát, có sửa và bó sung) 


Tái bản lân thứ nhất “Quyển IV: Nghiệp Và Qua Của 
Nghiệp” có sửa và bồ sung, sắp xếp phán nội dung dé giúp cho 
độc giả dễ hiểu. 


Nghiệp và quả của nghiệp là đề tài vô cùng sâu sắc trong 
giáo-pháp của Đức-Phát, cüng là một trong bón điều bát khả 
tur nghi, nên Bán sư đã CÔ găng sưu tâm các nguôn tài liệu 
đem trình bày trong quyền Nghiệp Và Quả Của Nghiệp này, 
giúp cho độc giả hiểu biết một phán cơ bản của nghiệp và 
quả của nghiệp. 

Tuy bán sư đã có gắng hết sức mình tái bản quyển 
Nghiệp Và Quả Của Nghiệp lân này cho được hoàn thiện, 
nhưng vì khả năng có hạn, nên cũng chỉ thực hiện được bấy 
nhiêu thôi! Bán sư tin chắc rằng: 


“Soạn phẩm này vẫn còn nhiều chỗ sơ suất, thậm chí còn 
có chỗ sai nữa, ngoài khả năng hiểu biết của bán sư. Kính 
mong các bác thiện-trí có tâm từ chỉ giáo, góp y chân tình. 
Kính xin quy vị xem soạn phẩm này như là của chung mà 
mỗi người trong chúng ta ai cũng có bồn phận đóng góp, để 
cho soạn phẩm này được hoàn hảo, hẳu mong đem lại sự lợi 
ích chung, sự tiễn hoá, sự an lạc cho phân đông. ” 


Bán sư chân thành biết! ơn quý vị. 


PL. 2561 / DL. 2017 

Rừng Nui Viên Không 

xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành 
Tinh Bà Rịa - Vũng Tàu 


1)-Khưu Hộ-Pháp 
(Dhammarakkhita Bhikkhu) 
(Aggamahāpandita) 


Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. 
Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức-Thể-Tôn ấy, 
Đức A-ra-hản, Đức-Phát Chánh-Đăng-Giác. 


Paņāmagāthā 


Tilokekagarum Buddham, 
payasibhayahimsakam. 
Ayunopariyosanam, 
gacchami saranam aham. 


Adimajjhantakalyanam, 
Buddhassa dhammamosadham. 
Nibbanapariyosana1m, 
gacchami saranam aham. 
Tassa savakasamghañca, 
puññakkhettam anuttaram. 
Arahattapriyosanam, 
gacchami saranam aham. 
Buddham Dhammañca Samghañca, 
abhivandiya sadaram. 
MMilabuddhasasanan ti, 
Ayam gantho maya kato. 


Kệ Đảnh Lễ Tam-Bảo 


Đức-Thế-Tôn cao thượng nhất tam-giởi, 
Dắt dán chúng-sinh thoát khỏi tai họa, 
Nguyện suốt đời con xin quy-y Phật, 

Mong chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề. 
Pháp của Ngài như linh dược nhiệm máu, 
Hoàn hảo ở phân đâu giữa và cuối, 

Nguyện suốt đời con xin quy-y Pháp, 

Mong được chứng ngộ Niết-bàn thoát khó. 
Tăng bậc Thánh thanh-văn đệ-tử-Phát, 

Là phước điền cao thượng của chúng-sinh, 
Nguyện suốt đời con xin quy-y Tăng, 

Mong được chứng đắc Thánh A-ra-hán. 
Đức-Phật Đức-Pháp Đức- Tăng cao thượng, 
Con hết lòng thành kinh lay Tam-bảo, 

Rồi gom nhặt biên soạn tập sách nhỏ, 

Soạn phẩm này gọi “Nền-Tảng-Phật-Giáo”. 


Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. 
Con đem hêt lòng thành kinh danh lê Duc-Thé-Tón ây, 
Đức A-ra-hản, Đức-Phát Chánh-Đăng-Giác. 


NÊN-TÁNG-PHẬT-GIÁO 
(MŨLABUDDHASASANA) 


QUYÊN IV 


NGHIỆP VÀ QUÁ CỦA NGHIỆP 
(KAMMA - KAMMAPHALA) 


Soạn giả: T)-khưu Hộ-Pháp 
(Dhammarakkhita Bhikkhu) 
(Aggamahāpandita) 


Lời Nói Đầu 


Bộ Nên-Tảng-Phật-Giáo là một bộ sách gồm có 9 
chương chia ra làm 7 quyên. Môi chương được khái 
quát như sau: 

1- Chương I: Ba Ngôi Cao Cá (Tiyagga) 

- Đức-Phát (Buddha). 

- Đức-Pháp (Dhamma). 

- Đức-Tăng (Samgha). 

2- Chương I: Tam-Bảo (Ratanafayq) 

- Đức-Phát-bảo (Buddharatana). 

- Đức-Pháp-bảo (Dhammaratana). 

- Đức-Tăng-bảo (Samgharatanq) 
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3- Chương II: Ân-Đức Tam-Bảo (Ratanattayaguna) 

- Ẩn-Đức Phat-bao (Buddhagua). 

- An-Đức Pháp-bảo (Dhammaguna). 

- An-Đức Tang-bao (Samghagua). 

4- Chương IV: Quy-Y Tam-Bảáo (Tisarana) 

- Quy-y Phật-bảo (Buddhasarana). 

- Quy-y Pháp-bảo (Dhammasarana). 

- Quy-y Tăng-bảo (Samghasarana). 

5- Chương V: Pháp-Hành-Giới (Silacaära) 

- Giới của người tại gia cư¬sĩ (Gahafthasila). 

- Giới cua bậc xuát-gia tu-sĩ (Pabbajitastla). 

6- Chương VI: Nghiệp Và Quả Của Nghiệp 
(Kamma-kamnaphala) 

- Bồn loại nghiệp (Kammacatuka). 

- Bắt-thiện-nghiệp (Akusalakamma). 

- Quả cua bát-thiện-nghiệp (Akusalavipakq). 

- Thiện-nghiệp (Kusalakamma). 

- Quả cua thiện-nghiệp (Kusalavipaka). 

7- Chương VII: Phước- Thiện (Puñna-kusala) 

- 10 nhán phát sinh phước-thiện (Punfñakriyavatthu). 

8- Chương VIII: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Parami) 

- 30 pháp-hạnh ba-la-mát (Timsaparam]). 

9- Chương IX: Pháp-Hành-Thiền (Bhãvan3) 

- Pháp-hành thiên-định (Samathabhavanđ). 

- Pháp-hành thiên-tuệ (Vipassanabhavand). 


9 chương chia ra làm 7 quyển như sau: 
1- Quyển I: Tam-Bảo (Ratanattaya) gôm có 2 chương 
là chương I và chương II. 
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2- Quyển II: Quy-Y Tam-Bảo (Tiarana) gốm có 2 
chương là chương III và chương IV. 

3- Quyển HI: Pháp-Hành-Giới (Silãcãra) có 1 
chương là chương V. 

4- Quyển IV: Nghiệp Và Quả Của Nghiệp (Kamma- 
kammaphala) có 1 chương là chương VI. 

5- Quyển V: Phước-Thiện (Puñña-kusala) có 1 
chương là chương VII. 

6- Quyên VI: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Parami) có 1 
chương là chương VIII gôm có 3 tâp: tâp 1, tập 2, tập 3. 

7- Quyển VII: Pháp-Hành-Thiển (Bhāvanā) có 1 
chương là chương IX góm có 2 tập: tập 1, tập 2. 

Như vậy, bộ Nén-T. áng-Phât-Giáo góm có 9 chương 
chia ra thanh 10 quyén. 


Bộ Nén-T ảng-Phát-Giáo góm có 9 chương được sắp 
đặt theo tuán tự như sau: 

1- Chương I: Ba Ngôi Cao Cả (Tiyagga) 

Phật-giáo có 3 ngôi cao cả thật xứng đáng tôn kính là 

- Đức-Phật (Buddha) từ khi bắt đầu cho đến kết thúc. 


- Đức-Pháp (Dhamma) từ khi bắt đầu cho đến kết thúc. 
- Đức- Tăng (Samgha) từ khi bắt đầu cho đến kết thúc. 


2- Chương Il: Tam-Bảdo (Ratanattaya) 

- Đức-Phát có 5 đức-tính quỷ báu cao thượng nên gọi 
là Đức-Phát-bảo (Buddharatana). 

- Đức-Pháp có 5 đức-tính quý báu cao thượng nên gọi 
là Đức-Pháp-bảo (Dhammaratana). 

- Đức-Tăng có 5 đức-tính quy báu cao thượng nên gọi 
là Đức- Tăng-bảo (Samgharatana). 
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3- Chương II: Ân-Đức Tam-Bảo (Ratanattayaguna) 

- Đức-Phật có 9 ân-đức nên gọi là ân-đức Phật-bảo 
(Buddhaguna). 

- Đức-Pháp có 6 ân-đức nên gọi là ân-đức Pháp-bảo 
(Dhamnaguna). 

- Đức-lăng có 9 ân-đựức nên gọi là án-đức Tăng-bảo 
(Samghaguna). 

4- Chương IV: Quy-Y Tam-Báo (Tisarana) 

Người nào có duc-tin trong sạch nơi Tam-bảo: Đức- 
Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, tha thiết 
muôn trở thành hàng thanh-văn đệ-tử cua Đức-Phật, 
Đức-Pháp, Đức- Tăng, người ây kính xin làm lê thọ phép 
quy-y Tam-bảo: 

- Quy-y Phật-bảo (Buddhasarana), 

- Quy-y Pháp-bảo (Dhammasarana), 

- Quy-y Tăng-bảáo (Samghasaraa). 

5- Chương V: Pháp-Hành Giới (Silacära) 

Các hàng thanh-văn biết hồ-thẹn tội-lôi, biết ghê-sợ 
tội-lôi thì mới giữ gìn giới của mình được trong sạch trọn 
vẹn, giữ gìn giới là giữ gìn phẩm-hạnh cao quỷ của hàng 
thanh-văn đệ-tử của Đức-Phát, Đức-Pháp, Đức- Tăng. 

- Đối với hàng tại gia là cận-sự-nam (upãsaka) hoặc 
cận-sự-nữ (upasika) cân phải giữ gìn giới của mình cho 
được trong sạch trọn vẹn, đó là giới của người tại gia 
cư-sĩ (Gahatthastla). 

- Đổi với hàng xuất-gia là tỳ-khưu, sa-di, tu-nữ cán 
phải giữ gìn giới của mình cho được trong sạch trọn 
vẹn, đó là giới của bác xuát-gia tu-sĩ (Pabbajitas11a). 


6- Chương VI: Nghiệp Và Quả Của Nghiệp 
(Kamma-kammaphala) 
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Các hàng thanh-văn đệ-tứ cua Đức-Phật, giữ gìn giới 
của mình cho được trong sạch trọn vẹn, cần phải có 
đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phát-bảo, Dic- 
Pháp-bảdo, Đức- Tăng-bdo, tin nghiệp và quả của nghiệp. 

Các hàng thanh-văn phải nên học hỏi hiểu rõ: 

- Bốn loại nghiệp (Kammacatuka). 

- Bất-thiện-nghiệp (Akusalakamma). 

- Quả của bất-thiện-nghiệp (Akusalavipäka). 

- Thiện-nghiệp (Kusalakamma). 

- Quả của thiện-nghiệp (Kusalavipakq). 


7- Chương VII: Phước-Thiện (Puñna-kusala) 
- 10 nhân phát sinh phước-thiện (Puffiakriyavatthu). 


Các thanh-văn đệ-tử tin nghiệp và quả của nghiệp 
của mình, nên lựa chọn tạo 10 phước-thiện để trở thành 
tam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao (1ihetuka-ukkaftha- 
kusalakamma) để cho quả tải-sinh kiếp sau trở thành 
hạng người tam-nhân (tihetukapuggala). 


8- Chương VIII: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Parami]). 
- 30 pháp-hạnh ba-la-mật (Timsaparam]). 


* Để trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác, Đức- 
Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác cán phải tạo đây dú 30 pháp- 
hạnh ba-la-mát: 10 phảáp-hạnh ba-la-mật bậc hạ, 10 
pháp-hạnh ba-la-mật bậc trung, 10 pháp-hạnh ba-la- 
mật bậc thượng, mới trở thành Đúc-Phật Chánh-Đăng- 
Giác độc nhất vô nhị trong toàn cõi-giới chúng-sinh. 

* Để trở thành Đúc-Phật Độc-Giác, Đức-Bô-tát Độc- 
Giác cán phải tạo đây dú 20 pháp-hạnh ba-la-mật: 10 
pháp-hạnh ba-la-mật bác hạ, 10 pháp-hạnh ba-la-mật 
bậc trung, mới trở thành Đức-Phật Độc-Giác. Đức-Phát 
Độc-Giác có thể có nhiều Vị trong cùng một thời-kỳ. 


6 NGHIỆP VÀ QUÁ CÚA NGHIỆP 


* Dé trở thành bậc Thánh T. Ối-thượng thanh-văn đệ- 
tử của Đưc-Phát, bậc Thánh Đại-thanh-văn đệ-tứ, bác 
Thánh thanh-văn dé-t hạng thường, chw vị Bồ-tát 
thanh-văn đệ-tử ấy déu cân phải tạo đây đủ 10 pháp- 
hạnh ba-la-mật bậc hạ theo mỗi ngôi vị của mình. 

Đến thời-kỳ Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác ấy xuất hiện 
trên thế gian, chư vị Bô-tát thanh-văn đệ-tử ấy đến hầu 
đánh lễ Đức-Phật, lắng nghe chánh-pháp của Đúc-Phật, 
rôi thực-hành pháp-hành thiên-tuệ dẫn đến chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-đề, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả và Niết-bàn, trở thành 4 bậc Thánh-nhân là bậc 
Thánh Nhập-lưu, bậc Thánh Nhắt-lai, bậc Thánh Bát- 
lai, bậc Thánh A-ra-hán là bậc Thánh thanh-văn dé-tu 
Đức-Phật, tuy theo năng lực cua 10 pháp-hạnh ba-la- 
mật và 5 pháp-chủ: tín-pháp-chủ, tấn-pháp- chủ, niệm- 
pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ của mỗi ngôi Vị 
đúng như ý nguyện trong tiên-kiếp quả-khứ của mỗi vị. 


9- Chương IX: Pháp-Hành-Thiền (Bhãvan3) 

- Pháp-hành thiên-định (Samathabhävanä). 

- Pháp-hành thiên-tuệ (Vipassanäbhävanä). 

* Hành-giả là hạng người tam-nhân thục-hành 
pháp-hành thiên-định, có khả năng dán đến chứng đắc 5 
bậc thiên sắc-giới, 4 bậc thiên vô-sắc-giới, 5 phép thân- 
thông thể gian, tup theo khả năng của mỗi vị hành-giả. 

Nếu hành-giá chứng đắc 5 bậc thiên sắc-giới thiên- 
tâm và vô-săc-giới thiện-tâm, sau khi hành-giả chết, chỉ 
có bậc thiên vô-sắc-giới thiên- nghiệp trong bâc thiên vô- 
săc-giói thiện-tâm nào cao cuối cùng, mới có quyên uu 
tiên cho quả tái-sinh kiếp sau hoá-sinh làm vị phạm- 
thiên trên táng trời tương xứng với bác thiên vô- săc-giói 
quả-tâm ấy. Các bậc thiên thiện-tâm còn lại đều trở 
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thành vô-hiệu-quả-nghiệp (ahosikamma) không còn có 
cơ hội cho quả được nữa. 


* Hành-giả là hạng người tam-nhân thực-hành pháp- 
hành thiển-tuệ, có khả năng dán đến chứng ngô chân-]ý 
tứ Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Niễt-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hản, rôi sẽ tịch diệt 
Niễt-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hôi trong tam-giới.. 


Quyển I: Tam-Bảo, quyển 1: Quy-Y Tam-Báo, quyền 
II: Pháp-Hành Giới, tiếp theo quyên IV: Nghiệp Và 
Quả Của Nghiệp sẽ được trình bay trong quyên này. 


Quyển IV: Nghiệp Và Quả Của Nghiệp 
(Kanuna-Kammaphala) 


Nghiệp Và Quả Của Nghiệp có 1 chương là chương VI. 


Nghiệp và quả của nghiệp là 2 pháp có liên quan với 
nhau theo nhân và quả: 

Đức-Phật thuyết dạy nghiệp và quả của nghiệp rằng: 

“Kammassako nhỉ kammmadayado kammayoni kamma- 


bandhu kammappatisarano, yam kammam karissami 
kalyānam va papakam vā tassa dāyādo bhavissāmi””. 


“Ta có nghiệp là của riêng ta, ta là người thừa 
hưởng quả của nghiệp, nghiệp là nhân sinh ra ta, nghiệp 
là bà con thân quyến của ta, nghiệp là nơi nương nhờ 
của ta; ta tạo nghiệp nào thiện-nghiệp hoặc ác-nghiệp,, 
ta sẽ là người thừa hưởng ‘quá an-lạc của thiện-nghiệp 
hoặc quả khó của ác-nghiệp áy.” 


'Añg. Pañcakanipäta, kinh Abhinhapaccavekkhitabbafthãnasutta. 
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* Nghiệp của mỗi người nói riêng, của mỗi chúng-sinh 
nói chung đã tạo rồi, đều được tích-luP, được lưu trữ ở 
trong tâm sinh rôi diệt liên tục từ kiếp nay sang kiếp kia, 
trong vòng tử sinh luân-hồi trong 3 giới 4 loài, từ vô 
thuỷ trải qua vô số kiếp cho đến kiếp hiện-tại này. 

* Và quá của nghiệp được hiện hữu trong mỗi kiếp 
chúng-sinh khác nhau do năng lực quả của nghiệp. 


* Nghiệp và quả của nghiệp này là 1 trong 4 điêu bát 
khả tư nghi mà chỉ có Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác có 
trí-tuệ đặc biệt thấy rõ, biết ró nghiệp và quả của nghiệp 
của Đức-Phật và của tất cả mọi chúng-sinh muôn loài 
khác, từ vô thuỷ trải qua vô số kiếp cho đến kiếp hiện-tại 
và vô số kiếp vị-lai mà thôi. 

Ngoài Đức-Phát ra, không có một ai trong toàn cối- 
giới chúng-sinh có thể thấy rõ, biết rõ được nghiệp và 
quả của nghiệp của mình và của chúng-sinh khác được. 

Thát vậy, Đức-Phát dạy trong bài kinh Ácinfeyya- 
sutta” có nghĩa như sau: 

- “Này chư t)-khưu! Có 4 điều bắt khả tư nghi, không 
nên suy nghỉ, người nào suy nghỉ, người ấy sẽ trở thành 
người loạn trí cuông điên, chỉ tự làm khó tâm mà thôi. 


4 điều bát khả tu nghi là: 

1- Những Ân-đức của Chw Phật nhu trí-tuệ toàn-giác 
của Chư Phát, v.v... đó là điêu bát khả tư nghi không nên 
suy nghĩ, người nào suy nghĩ, người ấy sẽ trở thành 
người loạn trí cuống điên, chỉ tự làm khô tâm mà thôi. 

2- Thiên-định, phép thẳn-thông đó là điều bát khả 
tư nghì không nên suy nghĩ, người nào suy nghĩ, người 


! Añguttaranikãya, Catukkanipäta, Acinteyyasutta. 


LỜI NÓI ĐẦU 9 


ấy sẽ trở thành người loạn trí cuóng điên, chỉ tự làm 
khổ tâm mà thôi. 

3- Nghiệp và quả của nghiệp đó là điều bất khả tw 
nghì không nên suy nghỉ, người nào suy nghĩ, người ấy 
sẽ trở thành người loạn trí cuông điên, chỉ tự làm khổ 
tâm mà thôi. 

4- Sự hiện hữu các cõi-giới đó là diéu bất khả tư 
nghì không nên suy nghĩ, người nào suy nghĩ, người 
ấy sẽ trở thành người loạn trí cuông điên, chỉ tự làm 
khổ tâm mà thôi. 

“Này chư tb-khưu! Đó là 4 điều bát khả tư nghi, 
không nên suy nghĩ, người nào suy nghi, người áy sẽ 
trở thành người loạn trí cuóng điên, chỉ tự làm khó tâm 
mà thôi. ” 


Nghiệp Và Qua Cúa Nghiệp 
Nghiệp là gì? 
Đức-Phật dạy: 


“Cetana ham, bhikkhave, kammam vadāmi, cetayitva 
kammam karoti kãyena vacaya manasä.")” 


- Này chư t)-khưu! Sau khi đã có tác-y, rồi mới tạo 
nghiệp băng thân, băng kháu, băng y. 

Vì vậy, Như-Lai dạy “tác-ý gọi là nghiệp. ” 

Tác-ý đó là tác-ý tâm-sở (cefanacetasika) là 1 trong 
52 fâm-sở đồng sinh với 89 hoặc 121 tâm. 

Vậy, tác-ý tâm-sở đồng sinh với những tâm nào gọi là 
nghiệp? Và tác-ý tâm-sở đồng sinh với những tâm nào 
không gọi là nghiệp? 


' Añguttaranikãya, phần Chakkanipäta, kinh Nibbedhikasutta. 


10 NGHIỆP VÀ QUÁ CÚA NGHIỆP 


Tác-ý gọi là nghiệp 

- Nếu khi tác-ý tâm-sở nào đông sinh với 12 bát- 
thiện-tâm và đồng sinh với 21 hoặc 37 thiện-tâm thì 
tác-ý tâm-sở ay gọi là nghiệp như sau: 


* Nếu tác-V tâm-sở nào khi đồng sinh với 12 båt- 
thiện tâm (12 ác-tâm) thì tác-ý tâm-sở ấy gọi là båt- 
thiện-nghiệp (ác-nghiệp) băng thân, băng kháu, băng y. 

* Nếu tác-ý tâm-sở nào khi đông sinh với 8 dục-giới 
thiện-tâm (đại-thiện-tâm) thì tác-ÿ tâm-sở ấy gọi là duc- 
giới thiện-nghiệp (đại-thiện-nghiệp) bằng thân, bằng 
khẩu, bằng ÿ. 

* Nếu tác-ý tâm-sở nào khi đồng sinh với 5 sắc-giới 
thiện tâm thì tác-ý tâm-sở ây gọi là săc-giới thiên- 
nghiệp băng y. 

* Nếu Tác-ý tâm-sở khi động sinh với 4 vô-sắc-giới 
thiện-tâm thì tác-ý tâm-sở ây gọi là vô-săc-giới thiên- 
nghiệp băng y. 

* Nếu Tác-ý tâm-sở khi đông sinh với 4 hoặc 20 Thánh- 
đạo-tâm thì tác-ý tâm-sở ây gọi là siêu-ftam-giới thiên- 
nghiệp băng y. 

Tác-ý không gọi là nghiệp 

Nếu tác-ý tâm-sở nào động sinh với 36 hoặc 52 quả- 
tâm” và 20 duy-tác-tâm thì tác-ý tâm-sở ấy không goi 
là nghiệp. 


Nghiệp liên quan với quả của nghiệp như thé nào? 


! 36 hoặc 52 quả-tâm đó là 7 bất thiện quả vô-nhân-tâm + 8 thiện quả vô- 
nhân-tâm + 8 đại-quả-tâm + 5 sắc-giới quả-tâm + 4 vô-sắc-giới quả-tâm + 
4 hoặc 20 Thánh-quả-tâm. 

i 20 duy-tác-tâm đó là 3 duy-tác vô-nhân-tâm + 8 đại-duy-tác-tâm + 5 
sắc- giới duy-tác-tâm + 4 vô-săc-giới duy-tác-tâm. 
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Đức-Phật dạy: 

“Kammassako nhỉ kammmadayado kammayoni kamma- 
bandhu kammappatisarano, yam kammam karissami 
kalyanam va papakam va tassa dayado bhavissami. ” 

Ta có nghiệp là cua riêng ta, ta là người thừa hưởng 
quả của nghiệp, nghiệp là nhân sinh ra ta, nghiệp là bà 
con thân quyến của ta, nghiệp là nơi nương nhờ của ta; 
ta tạo nghiệp nào thiện-nghiệp hoặc ác-nghiệp, ta sẽ là 
người thừa hưởng quả an-lạc của thiện-nghiệp ấy hoặc 
quả khó của ác-nghiệp ấy. 


Kanunassako hủ: Ta có nghiệp là của riêng ta, 
nghĩa là nếu ta đã tạo thiện-nghiệp nào hoặc ác-nghiệp 
nào rồi thì thiện-nghiệp ấy hoặc ác-nghiệp ấy là của 
riêng ta, không phải là của chung với một ai, không liên 
quan đến người nào, chúng-sinh nào cả. 

Tất cả mọi đại-thiện-nghiệp và mọi ác-nghiệp dù 
nặng dù nhẹ mà ta đã tạo từ kiếp này sang kiếp kia trong 
vòng tu sinh luân- hôi trong 3 giới 4 loài, từ vô thuỷ trải 
qua vô số kiếp quá-khứ cho đến kiếp hiện- tại đều được 
luu trữ đây đủ trọn vẹn ở trong tâm sinh rồi diệt liên 
tục không hë bị mất mát một máy may nào cả. 

Dù cho thân thuộc vé sắc-pháp (ripadhamma) bị thay 
đổi theo môi kiếp do năng lực của nghiệp và quả của 
nghiệp của ta, nhưng tâm vẫn sinh rồi diệt liên tục từ 
kiếp này sang kiếp, kia, nên tất cả mọi đại-thiện-nghiệp 
và mọi ác-nghiệp â Ấy vẫn được lưu-trữ đây đủ trọn vẹn ở 
trong tâm, không hé bị mát mát một máy may nào cả. 

Cho nên, chỉ có nghiệp là của riêng ta mà thôi, mỗi 
tâm sinh rồi diệt liên tục có phận sự lưu trữ tất cả mọi 
đại-thiện-nghiệp và mọi ác-nghiệp của ta. Trong tất cả 
mọi chúng-sinh, môi chúng-sinh cũng có nghiệp là của 
riêng môi chúng-sinh như vậy. 
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Ngoài đại-thiện-nghiệp, ác-nghiệp là của riêng ta ra, 
còn lại tất cả những thứ của cải tài sản khác mà ta đang 
có quyên sở hữu, chắc chắn không hẳn là của ta thật sự 
trong đời này, bởi vì những thứ của cải tài sản ấy sự- 
thật đêu là của chung giữa ta với những người khác có 
quan hệ với nhau trong kiếp hiện-tại. 

Những thứ cua cải tài sản bên ngoài thân như vậy, 
ngay thân thể mà ta đang sử dụng hằng ngày cũng 
không hẳn là của ta thật sự, bởi vì nó không chiêu theo ý 
muốn của ta, nó già, nó bệnh, rồi nó chết theo trạng-thái 
tự nhiên của nó, mà ta không có quyên làm chủ được. 

Những thứ của cải tài sản không phải là của riêng 
một ai cả. Ví như, người nào đang làm chủ một ngôi 
nhà, một miếng đất nào đó, qua một thời gian sau, người 
ấy bản ngôi nhà ấy cho người này làm chủ, bán miếng 
đất cho người kia làm chu, nên ngôi nhà ấy, miễng đất 
ấy không còn thuộc về của người ấy nữa. Điều chắc 
chắn nêu khi người ấy chết, thì ngôi nhà ấy, miếng đất 
ấy thuộc về của các con cháu của người ấy. 


Thật ra, ta có quyên hoàn toàn chủ động tự lựa chọn 
tạo ác-nghiệp, hoặc không tạo ác-nghiệp, và nên tạo 
thiện-nghiệp nào tuy theo khả năng của ta. 

Khi ta đã tạo các ác-nghiệp nào hoặc đã tạo các đại- 
thiện-nghiệp nào rôi, nếu nghiệp ấy có cơ hội cho quả 
thì ta hoàn toàn bị động thừa hưởng quả của nghiệp áy 
của ta, như người thừa kế quả của nghiệp ấy của ta, mà 
ta không có quyên khước từ được. 


* Tassa dãyãdo bhavissami: Ta sẽ là người thừa hưởng 
quả an-lạc cua đại-thiện-nghiệp áy của ta, hoặc quả khó 
của ác-nghiệp ây của ta. 
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- Nếu đại-thiện-nghiệp nào có cơ hội cho quả an-lạc, 
quả tốt thì ta trực-tiếp thừa hưởng quả an-lạc, quả tốt 
của đại-thiện-nghiệp ấy của ta, như người thừa kế. 

- Nếu ác-nghiệp nào có cơ hội cho quả khổ, quả xấu 
thì ta trực-tiếp chịu quả khó, quả xấu của ác-nghiệp ấy 
của ta, cũng như người thừa kế. 

Thật ra, tất cả mọi đại-thiện-nghiệp và mọi ác- 
nghiệp dù nặng dù nhẹ mà ta đã tạo từ kiếp này sang 
kiếp kia trong vòng tử sinh luân- hồi trong 3 “giới 4 loài, 
từ vô thuỷ trải qua vô số kiếp quá-khứ cho đến kiếp hiên- 
tại đêu được lưu trữ đây đủ trọn vẹn ở trong tâm sinh 
rồi diệt mà ta hoàn toàn không thể câu mong dai- 
thiện-nghiệp này cho quả am-lạc đối với ta, và cũng 
không thể ngăn cản ác-nghiệp kia đừng cho quả khổ 
đối với ta. 

Sự thật, nếu khi đại-thiện-nghiệp nào gặp điễu thuận- 
duyên (sampafi) thì đại-thiện-nghiệp ấy có cơ hội cho 
quả an-lạc, néu khi đại-thiệnnghiệp nào gặp điều 
nghịch-duyên (vipatti) thì đại-thiện-nghiệp ấy không có 
cơ hội cho quả an-lạc. 

Nếu khi ác-nghiệp nào gặp điều nghịch-duyên 
(vipatti) thì ác-nghiệp ấy có cơ hội cho quả khổ, nếu khi 
ác-nghiệp nào gặp điều thuận-duyên (sampdafi) thì ác- 
nghiệp ấy không có cơ hội cho quả khổ. 


Thuận-duyên (sampatti) và nghịch-duyên (vipatti) 
như thê nào? 
* Sampatti: thuận-duyên có 4 tiêu” 


l- Gatisampatti: cõi-giới thuận-duyên là cõi thiện-giới. 


! Ang.Tikanipata, Atthakathä, Nidãnasuttavannanä, 4 sampatti, 4 vipatti 
giảng giải phân “Cơ hội đại-thiện-nghiệp, ác-nghiệp cho quả” phân nội dung. 
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2- Upadhisampatti: thân-thể thuận-duyên là thân-thể 
không tật nguyễn. 

3- Kalasampatti: thời-gian thuận-duyên là thời gian 
có đây đủ sung túc. 

4- Payogasampatti: tinh-tán thuận-duyên là sự tinh- 
tán tạo mọi thiện-pháp. 


Nếu đại-thiện-nghiệp nào gặp điều thuận duyên thì 
đại-thiện-nghiệp ấy có cơ hội cho quả an-lạc, nếu đại- 
thiện-nghiệp nào gặp điểu nghịch-duyên thì đại-thiện- 
nghiệp ấy không có cơ hội cho quả an-lạc. 


* Vipatti: nghịch-duyên có 4 điêu: 

l- Gativipatti: cối-giới nghịch-duyên là cối ác-giới. 

2- Upadhivipatti: thân-thể nghịch-duyên là thân thể 
bị tật nguyễn. 

3- Kalavipatti: thời-gian nghịch-duyên là thời gian 
gặp nạn đói, nạn dịch bệnh, v.v... 

4- Payogavipatti: tỉnh-tấn nghịch-duyên là tinh-tấn 
tạo ác-pháp. 


Nếu ác-nghiệp nào gặp điễu nghịch-duyên thì ác- 
nghiệp ấy có cơ hội cho quả khổ, nêu ác-nghiệp nào gặp 
điều thuận-duyên thì ác-nghiệp ấy không có cơ hội cho 
quả khó. 

Như vậy, nghiệp cho quả hoàn toàn không phụ thuộc 
vào ai cả, nên nghiệp và quả của nghiệp đều là pháp- 
vô-ngã (anatta). 

Tuy nhiên, khi đại-thiện-nghiệp cho quả an-lac, quả 
tốt thì không chỉ riêng chủ nhân cua nghiệp trực-tiếp 
thừa hưởng quả an-lạc ấy, mà quả an-lạc của đại- thiện- 
nghiệp ấy còn gián-tiếp ảnh hưởng đến người thân gân 
gũi với chủ nhán của nghiệp nữa. 
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Hoặc khi ác-nghiệp cho quả khổ, quả xấm thì không 
chỉ riêng chủ nhân của nghiệp trực-tiễp chịu quả khổ ấy, 
mà quả khó của ác-nghiệp åy còn gián-tiếp ảnh hưởng 
đến người thân gân gũi với chủ nhân của nghiệp nữa. 


* Quả an-lạc, quả tốt của đại-thiện-nghiệp còn gián 
tiếp ảnh hưởng dên người thân cận gân gũi nhu thê nào? 


Ví dụ 1: * Tích Ngài Trưởng-lão Sīvali” được tóm 
lược cốt lõi của tích như sau: 


Trong thời kỳ) Đức-Phật Padumuttara xuất hiện trên 
thé gian, khi ấy, tiên kiếp của Ngài Trưởng-lão Sivali là 
một người cận-sự-nam có ý nguyện muốn trở thành vị 
Thánh A-ra-hán Đại-thanh-văn có tài lộc bậc nhất trong 
hàng thanh-văn đệ-tử cua Đức-Phật trong thời vị lai, 
được Đức-Phát Padumuttara thọ ký xác định trong thời 
vị-lai khi Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thé gian. Khi 
ấy người cận-sự-nam sẽ trở thành vị Thánh A-ra-hán 
Đại-thanh-văn có tài lộc bậc nhất trong các hàng 
thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật Gotama. 

Nghe Đức-Phật Padumuitara thọ ký như vậy, người 
cận-sự-nam ấy vô cùng hoan hý cô gắng tinh-tấn bôi bó 
cho đây đủ 10 pháp-hạnh ba-la-mật, nhất là pháp-hạnh 
bô-thí ba-la-mật suốt 100 ngàn đại-kiếp trải đất. 

Trong thời-kỳ Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thế 
gian, hậu-kiếp của người cận-sự-nam trong thời-kỳ Đức- 
Phật Padumuftara do nhờ đại-thiện-nghiệp cho quả tái- 
sinh đầu thai kiếp chót vào lòng Hoàng-hậu Suppavasa 
nước Koliya. 

Từ khi tái-sinh đâu thai (thai-nhỉ Srvali) nằm trong 
bụng, mỗi ngày mâu-hậu thường nhận được những món 


Bộ Anguttaranikäya atthakathã, tích STvalittheravatthu. 
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quà quý giá, đặc biệt trong các kho của cải dù xuất ra 
bao nhiêu cũng không thấy vơi bót chút nào. Những 
người trong hoàng-tộc đêu được đây đủ sung túc. 

Đó là quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp (thai-nhi Sīvali) 
đang năm trong bụng mâu-hậu có ảnh hưởng tốt đến 
những người thân trong hoàng-tộc của hoàng tử. 

Hoàng-tử nằm trong lòng bà hoàng-hậu Suppaväsä, 
dòng Koliya suốt thời gian 7 năm, 7 tháng và 7 ngày” 
mới sinh ra đời, hoàng-tử được đặt tên là Srali. 

Sau khi hoàng-tử Sīvali sinh ra đời, mẫu-hậu của 
Ngài kính thinh Đưức-Phát cùng với chư Đại-ẩức ty- 
khưu- Tăng ngự đến cung điện dé tạo phước-thiện bồ-thí 
cúng dường lên Đức-Phật cùng với chư Đại-đức ty-khuu- 
Tăng suốt 7 ngày. 

Đến ngày thứ 7, Ngài Đại-Trưởng-lão SãripuHa hỏi 
hoàng-tử Srvali rằng: 

- Này hoàng-tử Sīvali! Con đã chịu đựng. nổi khô ở 
trong lòng mâu hậu lâu như vậy, nay con muốn xuất gia 
để giải thoát khổ hay không? 

- Kinh bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, con muốn xuất gia, 
nếu con được mâu-hậu và phụ-vương cho phép. 

Thấy hoàng-nhỉ bạch chuyện với Ngài Đại-Trưởng- 
lão, hoàng-hậu Suppaväsä muốn biết bạch chuyện gì. 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, hoàng-tử của con 
bạch diéu gì với Ngài Đại-Trưởng-lão vậy? 

- Này hoàng-hậu! Hoàng-tứ của Bà chịu nổi khổ nằm 
trong lòng mâu-hậu suốt thời gian lâu dài như vậy, nên 
bạch rằng: “Con muốn xuất gia, nếu mâẫu-hậu và phu- 
vương cho phép. ” 


! Dha. Atthakathä, tích Khhadiravaniyarevatattheravatthu, hoàng tử S1vali ở 
trong lòng mâu-hậu Suppaväsã suôt thời gian 7 năm 7 tháng 7 ngày. 
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Nghe Ngài Đại-Trưởng-lão nói như vậy, hoàng-hậu 
Suppavasa vô cùng hoan hý động ý cho phép hoàng-tứ 
đi xuất gia, nên Bà bạch răng: 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, kính xin Ngài có 
tâm từ tê độ hoàng-tử của con được phép xuát gia. 

Hoàng tử Sivali khi đang làm lê cạo tóc, thực-hành 
pháp-hành thiêntuệ dẫn đến chứng ngộ chán-1 tứ 
Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Niết-bàn, hoàng-tử Srvali trở thành bậc Thánh A-ra-hán 
cùng một lúc lê cạo tóc xong không trước không sau. 

Khi ấy, hoàng-tử Srvali ké từ khi tái-sinh đâu thai vào 
lòng Hoàng-hậu Suppavasa suốt 7 năm 7 tháng 7 ngày 
cộng với 7 ngày sinh ra đời. Hoàng-tứ Sīvali trở thành 
bậc Thánh A-ra-hún lúc 7 năm, 7 tháng 14 ngày. 

Sau đó, Ngài Đại-Trưởng-lão Sariputta là thây té độ 
làm lê xuất gia sa-di cho giới-tử SIvali. 

Sau khi trở thành Sa-di Sīvali, những thứ vật dụng 
phát sinh không chỉ dên Ngài Đại-đức Sīvali, mà còn 
phát sinh đến chw sa-di, chư tỳ-khưu một cách đáy đủ 
sung túc chưa từng có. 

Khi Ngài Đại-đức Stvali tròn 20 tuổi, chư tÈ-khuưu- 
Tăng làm lê nâng lên trở thành 0)-khưu. Những thứ vật 
dụng được phát sinh càng đồi dào sung túc hon. 

Đó là quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp của Ngài Đại- 
đức SIvali có ảnh hưởng đến chư sa-di, t)-khưu- Tăng. 

* Quả khổ của ác-nghiệp còn có thể gián tiếp ảnh 
hưởng đến người thân cận gân gũi nhu thé nào? 

Ví dụ 2: * Tích Ngài Trướng-lão Losakatissa” được 
tóm lược cốt lõi của tích như sau: 


! Bộ Jãtaka Atthakathä, tích LosakatissaJataka. 
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Trong thời kỳ Đức-Phật Kassapa, tiên-kiếp của Ngài 
Trưởng-lão Losakatissa là vị t>-khuu trụ trì chùa làng. 

Vi t)-khưu trụ-trì nhận phần våt thực payasa của thí- 
chủ nhờ đem về chùa kính dâng đến Ngài khách-Tăng 
(bậc Thánh A-ra-hán), vị tỳ-khưu trụ trì đào đất chôn 
phán vật thực payasa ấy, lấy củi chất lên đốt, dé không 
ai hay biết, rồi vị t)-khưu trụ trì đi trở về chùa. 


Khi về đến chùa, không nhìn thấy Ngài Tı rưởng-lão 
khách Tăng ấy nữa. Vi Đ-khưu trụ trì ăn nan hồi hận 
việc làm tội-lỗi của mình, phát sinh bệnh rồi chết. 

Sau khi vị tỳ-khưu trụ trì chết, ác-nghiệp ấy liên cho 
quả tải-sinh trong 4 cối ác-giới, cho đến khi mãn quả 
của ác-nghiệp ấy mới thoát ra khỏi cỗi ác-giới. 

Trong thời-kỳ Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thé 
gian, hậu-kiếp của vị tỳ-khưu trụ trì thoát ra khỏi cỗi ác- 
giới, nhờ đại-thiện-nghiệp cho quả tải-sinh đầu thai kiếp 
chót (chắc chắn sẽ trở thành bậc Thánh A-ra-hản) vào 
xóm dân chài gôm có 1.000 gia đình. 

Từ khi tái-sinh đầu thai nằm trong lòng mẹ trong xóm 
1.000 gia đình dân chài ấy, do quả của ác-nghiệp của 
thai nhỉ (tiên-kiếp là vị tỳ-khưu trụ trì) khiến cho xóm 
dân chài 1.000 gia đình lâm vào cảnh đói khổ. 

Vẻ sau, phát hiện gia đình có người mẹ mang thai- 
nhỉ xui xéo, nên bị đuổi ra khỏi xóm dân chài. Người mẹ 
mang thai chịu cảnh đói khổ, đến khi đủ tháng ngày, 
người mẹ sinh ra, đặt tên là cậu Losakatissa. Mẹ cha 
của cậu Losakatissa phải chịu vát vả khó cực lắm mới 
nuôi dưỡng cậu Losakatissa lên 7 tuổi. 

Một hôm, người mẹ dẫn cậu Losakatlissa đi xin ăn, 
người mẹ trao cho cậu một cái bát đi xin, rôi bà trồn đi, 
bỏ cậu một mình bơ vơ đói khổ. 
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Ngài Đại-Trưởnglão SaripuHa nhìn thấy. cậu 
Losakatissa, phát sinh tâm bi cứu giúp, dân cậu về làm 
lê xuất gia trở thành sa-di. 

Hang ngày, vị sa-di Losakatissa đi khất thực không 
đủ ăn, thường chịu sự đói khó. 

Đến khi vị sa-di Losahatissa tròn 20 tuổi, chư ty- 
khuu-Tang làm lê nâng lên trở thành ty-khuu. 

Hằng ngày, vị f)-khwu Losakafissa tuy chịu cảnh doi 
khổ, nhưng vị tỳ-khưu Losakatissa có găng tỉnh-tấn 
thực-hành pháp-hành thiên- tuệ dán đến chứng ngô chân 
lý tứ Thánh-để, chứng đặc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, 
Niêt-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hún cao thượng. 

Ngày cuối cùng, Ngài Đại-Trưởng-lão Sariputta đi 
khất thực đem vê cho Trưởng-lão Losakatissa độ môt 
bữa no đủ, rồi Ngài Trưởng-lão Losakatissa tịch diệt 
Niét-ban, giải thoát khó tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 


Quả của những người cùng chung tạo ác-nghiệp 


Ví dụ 3: Chủnh-cung Hoàng-hậu Samavafi của Đức- 
vua Udena cùng với nhóm 500 thị-nữ của Bà, trong số 
người thị-nữ ấy có số là bậc Thánh Nhập-lưu, bậc 
Thánh Nhắt-lai, bậc Thánh Bắt-lai, đêu bị chết thiêu. 


Trong tích Sāmāvatīvatthu” được tóm lược đoạn 
liên quan đến ác-nghiệp và quả của ác-nghiệp của 
Chánh-cung Hoàng-hậu SamavafIƯ cùng nhóm 500 thị-nữ 
của Bà như sau: 

“Trong thời quá-khứ, Đức-vua Brahmadatta trị vì 
kinh-thành Bārānasī. Hằng ngày Đức-vua hộ độ cúng 
dường đến 8 Đức-Phật Độc-Giác. 


! Bộ Dhammapadatthakathä, Appamädavagøa, tích Sãmãvativatthu. 
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Đức-vua truyền lệnh cho nhóm cung-nữ góm có một 
cung-nữ trưởng nhóm cùng với 500 cung-nữ thuộc hạ 
thân tín lo hộ độ cúng dường đến 8 Đức-Phật Độc-Giác. 

Khi ấy, 7 Đức-Phật Độc-Giác cùng ngự trở vé núi 
Himavama, còn một Đúức-Phát Độc-Giác nhập diệt thọ 
tưởng suốt 7 ngày đêm trong đồng cỏ gân bên bờ sông, 
cho nên, nhóm cung-nữ được rảnh rồi. 

Một hôm, Đức-vua cho phép nhóm cung-nữ di tắm 
sông, mái ham chơi dưới nước, khi lên bờ cảm thấy lạnh, 
nhóm cung-nữ đến đồng có đốt lửa sưởi ấm, đến lúc 
đồng cỏ cháy tàn rụi, họ mới phát hiện thấy Đức-Phật 
Độc-Giác đang ngôi nhập diệt-thọ-tưởng tại nơi ấy. 


Vi sợ bị Đức-vua trị tội, nên nhóm cung-nữ ban tính 
cùng nhau di tìm củi đem đến chất thành đồng thiêu rụi 
Đức-Phật Độc-Giác, để không còn tang chứng, nhưng 
do năng lực nhập diệt-thọ-tưởng của Đưức-Phát Độc- 
Giác, nên lửa không thể thiêu rui Đức-Phật Độc-Giác 
được, đến ngày thứ 7, Đức-Phật Độc-Giác xả diệt-thọ- 
tưởng trở lại cuộc sống bình thường. 

Như vậy, ban đầu nhóm cung-nữ đốt có để sưởi ấm 
không có tác-ÿ sát-sinh, nhưng sau đó, có tác-ÿ thiêu 
Đức-Phật Độc-Giác, nhóm cung-nữ đếu có tác-ý sát- 
sinh, cùng chung tạo ác-nghiệp sát-sinh không du 5 chi- 
pháp (bởi vì Đức-Phật Độc-Giác không chết). 

Sau khi nhóm cung-nữ chết, ác-nghiệp sát-sinh 
không đủ chi-pháp ay cho quả tái-sinh trong cối địa- 
ngục, bị thiêu đốt suốt nhiều ngàn năm, cho đến khi mãn 
quả của ác-nghiệp, mới thoát ra khỏi cối ác-giói. 

Sau khi nhóm cung-nữ ấy thoát ra khỏi cỗi ác-giới, 
nhờ có đại-thiện-nghiệp trong kiếp quá-kh cho quả tái- 
sinh kiếp sau trở lại làm người. 
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Trong thời-kỳ Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thé 
gian, hậu-kiếp của người cung-nữ trưởng, nay kiếp hiện- 
tại trở thành Chánh-cung Hoàng-hậu SamavafTẦ của 
Đức-vua Udena, và hậu-kiếp của 500 cung-nữ, nay kiếp 
hiện-tại trở thành thị-nữ của Bà đêu là những cán-sự-nữ 
Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật Gotama. 

Trước kia, nữ bà-la-môn Mãgandhiyä vốn có kết oan 
trái với Đức-Phật Gotama, về sau, nữ bà-la-môn 
Magandhiya trở thành Chánh-cung Hoàng-hậu cua Đức- 
vua Udena, nên tim cách trả thù Đức-Phát Gotama. 

Tiên-kiếp của Chánh-cung Hoàng-hậu SãmãvafT cùng 
nhóm 500 thị-nữ vốn là nhóm cung-nữ trong thời quả 
khứ ấy, đã từng tạo ác-nghiệp sảt-sinh không đủ chi- 
pháp có cơ hội cho quả trong thời-kỳ sau khi đã tải-sinh 
(pavattikäla), kiếp hiện-tại. Vì vậy, Chánh-cung Hoàng- 
hậu Samavafi cùng nhóm 500 thị-nữ của Bà đêu bị bà 
Chánh-cung Hoàng-hậu Magandhiya có âm mưu thâm 
độc đóng kin các cửa, rôi dùng lửa đốt cung thất của 
Chánh-cung Hoàng-hậu Samavaf cùng nhóm 500 thị-nữ 
của Bà đêu bị chết thiêu không còn người nào sống sót. 


Đó là quả khó của những người cùng chung tạo ác- 
nghiệp trong kiếp quá-khứ. ” 


* Trường hợp những người nào chết cùng một lúc do 
bởi thiên tai hoặc tai nạn xảy ra, những người ấy đã 
từng tạo ác-nghiệp giống nhau hay không, điều ấy không 
thể. biết được, nhưng sự sinh, sự tử đêu do quả của 
nghiệp của mỗi chúng-sinh. 


* Một sô người có quan niệm răng: “tạo thiện-nghiệp đề 
xóa bỏ ác-nghiệp ”, quan niệm như vậy có đúng hay không? 


' Tìm hiểu 3 tích đầy đủ trong phần nội dung. 
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Ác-nghiệp nào mà người nào đã tạo trong kiếp hiện- 
tại hoặc trong những kiếp quá-khứ, ác-nghiệp ấy đã 
được lưu trữ ở trong tám rồi. 

Về sau, người ấy dù có tạo đại-thiện-nghiệp có năng 
lực mạnh như thế nào cũng không thể trở ngược lại thời 
gian trong quả-khứ để xóa bỏ ác-nghiệp quả-khứ ấy 
được, còn thiện-nghiệp ấy cũng đã được lưu trữ ở trong 
tâm của người ấy. 

Tuy nhiên, dù đại-thiện-nghiệp không thể xóa bỏ được 
ác-nghiệp trong quá-khú, nhung nêu người ấy có gắng 
tinh-tán tạo nhiêu đại-thiện-nghiệp thì cũng có kha năng 
làm giảm bót tiém năng cho quả của ác-nghiệp quá-khứ 
ấy được. VI nhw sô lượng muôi nhiều Ở trong bón nước, 
nước ấy có vị mặn không thể uống được. Nếu người ta 
CÓ Sự cố gắng: tinh-tắn múc nước dó thêm vào cảng 
nhiễu thì nước ấy trở thành vị lạt có thể uống được. 

Cũng như vậy, trước kia, người nào đã từng tạo ác- 
nghiệp, về sau người ấy có găng tinh-tán tạo nhiêu đại- 
thiện-nghiệp thì cũng có khả năng làm giảm bớt tiềm 
năng cho quả của ác-nghiệp quá- -khứ ấy. 

Thật ra, ác-nghiệp nào nếu khi gặp nghịch- -duyên 
(vipatti) thì ác-nghiệp ấy mới có cơ hội cho quả khó, néu 
khi gặp thuán-duyén (sampatti) thì ác-nghiệp ấy không 
có cơ hội cho quả khổ. 

Nghịch-duyên của ác-nghiệp có 4 diéu là gativipatti, 
kalavipatti, payogavipaffi, upadhivipatti. 

Dai-thién-nghiép nào nếu khi gặp thuận-duyên 
(sampati) thì đại-thiện-nghiệp ấy mới có cơ hội cho quả 
an-lạc, nếu khi gặp nghịch-duyên (vipatti) thì đại-thiện- 
nghiệp ấy không có cơ hội cho quả an-lạc. 

Thuận-duyên của đại-thiện-nghiệp có 4 điều là gati- 
sampatti, kalasampatti, payogasampafti, upadhisampatti. 
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Nén-Táng-Phát-Giáo quyển IV, chương VI: “Nghiệp 
Và Quả Của Nghiệp ” giảng giải nghiệp phân loại có 4 
phán chính: 

l- Kiccacatukka: Phân nghiệp được phân loại theo 
phán sự, có 4 loại nghiệp. 

2- Pakadanapariyayacatukka: Phân nghiệp được phân 
loại theo tuân tự cho quả của nghiệp, có 4 loại nghiệp. 

3- Pakakalacatukka: Phần nghiệp được phân loại 
theo thời gian cho quả của nghiệp, có 4 loại nghiệp. 

4- Pakatthanacatukka: Phân nghiệp được phán loại 
theo cối-giới cho quả của nghiệp, có 4 loại nghiệp. 

Như vậy, 4 phán nghiệp góm có 16 loại nghiệp, mỗi 
loại nghiệp có tên gọi như sau: 


T- Kiccacatukka: phần nghiệp phân loại theo phận sự, 

có 4 loại nghiệp: 

1.1- Janakakamma: Sinh-qud-nghiệp là nghiệp có 
phán sự cho quả trong thời-kỳ tải-sinh (paHsandhikalq) 
và cho quả trong thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavatIikala), 
kiép hiện-tại. 

1.2- Upathambhakakamma: Hê-trọ-nghiệp là nghiệp 
có phận sự hồ trợ nghiệp khác cho quả. 

1.3- Upapilakakamma: Hãm-hại-nghiệp là nghiệp có 
phán sự hãm hại nghiệp đổi nghịch. 

1.4- Upaghatakakanuna: Sải-hại-nghiệp là nghiệp có 
phận sự sát hại nghiệp khác. 

ITI- Pakadänapariyayacatukka: phân nghiệp phân loại 

theo tuân tự cho quả của nghiệp, có 4 loại nghiệp: 


2.1- Garukahamma: Trong- yéu- -nghiép là nghiệp trong 
có quyên ưu tiên cho quả tái-sinh kiếp sau. 
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2.2- Asannakamma: Cận-ti-nghiệp là nghiệp phát 
sinh trong lúc lâm chung. 

Nếu không có trọng-yếu-nghiệp thì cận-tử-nghiệp này 
cho quả tải-sinh kiép sau. 

2.3- Acinnakamma: Thường-hành-nghiệp là nghiệp 
thường hành hăng ngày đêm. 

Nếu không có cán-t-nghiệp thì thường-hành-nghiệp 
này cho quả tải-sinh kiép sau. 

2.4- Katattakamma: Bình-thường-nghiệp là nghiệp 
bình thường kém 3 loại nghiệp trên, hoặc nghiệp trong 
kiếp quá-khứư. 

Nếu không có 3 loại nghiệp trên thì bình-thường- 
nghiệp này cho quả tải-sinh kiếp sau. 


II- Pãkakãlacatukka: phần nghiệp phân loại theo thời gian 
thời gian cho quả của nghiệp, có 4 loại nghiệp: 

3.1- Dithadhammavedaniyakamma: Hiên- kiép- -qud- 

nghiệp là nghiệp cho quả trong kiếp hién-tai (kiép thứ nhát). 


3.2- Upapajjavedaniyakamma: Hiậu- kiếp- -guả-nghiệp 
là nghiệp cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp (kiếp thứ nhì). 

3.5-  Aparapariyavedaniyakqnma: Kiếp- -kiếp- -qud- 
nghiệp là nghiệp có cơ hội cho quả từ kiếp này đến kiếp 
kia kế từ kiếp thứ 3 cho đến kiếp chót cua bác Thánh A- 
ra-hán, trước khi tịch diệt Niết-bàn. 

3.4- Ahosikamma: VWó-hiệuquả-nghiệp là nghiệp 
không con hiệu lực cho quả của nghiệp được nữa. 

IV- Pãkafthãnacatukka: phân nghiệp phân loại nghiệp cho 

quá theo cõi-giới, có 4 loại nghiệp: 

4.1- Akusalakamma: Bắt-thiện-nghiệp (ác- -nghiép) 
trong 12 bát-thién-tám (ác-tâm) cho quả tái-sinh kiếp 
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sau trong 4 cối ác-giới là cõi địa-ngục, cối a-su-ra, loài 
ngạ-quỷ, loài súc-sinh. 

4.2- Kamavacarakusalakamma: Dục-giới thiện-nghiêp 
trong  dục-giới thiện-tâm (đại-thiện-tâm) cho quả tái- 
sinh kiếp sau trong 7 cõi thiện-dục-giới là cõi người và 6 
cõi trời dục-giới. 

4.3- Rupavacarakusalakammu: Sắc-giới thiện-nghiệp 
trong 5 sdc-giới thiện-tâm cho quả tái-sinh trong l6 
tầng trời săc-giới phạm-thiên. 

4.4- Arūpavacarakusalakamma: Vó- săc-giói thiên- 
nghiép trong 4 vô- săc-giói thiên-tâm cho quả tái-sinh 
trong 4 tầng trời vô-sắc-giới pham- thiên. 


Dó là 4 phán nghiép mà môi phán có 4 loai thành 
16 loai nghiép. 


Nghiệp và quả của nghiệp là mội đề tài vô cùng rộng 
lớn, sâu sắc, vi-t mà duy nhất chỉ có Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác có trí-tuệ đặc biệt thấy rõ, biết rõ nghiệp và 
quả của nghiệp của Đức-Phật và của tất cả chúng-sinh 
muôn loài trong 3 giới 4 loài mà thôi. 

Ngoài Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác ra, không một vị 
nào khác có khả năng thấy rõ, biết rõ nghiệp và quả của 
nghiệp của mình và của tất cả mọi chúng-sinh khác. 

Tuy nhiên, chư bậc Thánh A-ra-hản chứng đắc luc- 
thông cũng có khả năng biết nghiệp và quả của nghiệp 
của mình trong tiên-kiếp quá- -khứ có giới hạn. Chư bậc 
Thánh A-ra-hán đã thuật lại tiền-kiếp của Ngài được ghi 
trong bộ Thera Apadana Pali, và Chú-giải Pali, bộ 
Theripadana Pali và Chú-giải Pali 


ë Quyền. IV- “Nghiệp Và Quá Của Nghiệp ” này, bán 
sư đã có găng hết sức minh sưu tám các bài kinh Pali từ 
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trong Tam-tạng Pali và phần Chú-giải Pali, đặc biệt từ 
toàn bộ sách giáo khoa “Paramatthajotika” cua Ngài 
Trưởng-lão Saddhammajotika, giảng giải về bộ môn 
Abhidhamma, hiện đang sử dụng giảng dạy trong phân 
khoa Abhidhammdjotihavidayalaya của trường đại-học 
“Mahaculalongkornr-javidayalaya ` tại thủ đô Bangkok, 
Thải-Lan, v.v... 

Bán sư đã có gắng sưu tám gom nhặt từ nhiều nguồn 
tài liệu giảng giải về nghiệp và quả của nghiệp đem làm 
thí dụ dẫn chứng để giúp cho độc giả có thêm đức-tin vé 
nghiệp và quả của nghiệp của mình và của người khác, 
chúng-sinh khác. 


Trong quyền sách “ Nghiệp Và Quá Của Nghiệp "này 
bán sư đã cô găng hết sức mình để sưu tám, gom nhặt 
những nguón tài liệu có liên quan đến nghiệp và quả của 
nghiệp, từ Tam- Tạng Pali và các Chú-giải Pali chỉ được 
bấy nhiêu thôi! 

Tuy bán sư có gắng hết mình giảng giải để giúp cho 
độc giả tìm hiểu rõ về nghiệp và quả của nghiệp, song 
vì khả năng có hạn, nên chắc chắn không tránh khỏi 
những điều sơ sót, thậm chí còn có chỗ sai ngoài khả 
năng hiểu biết của bân sư. 

Để lần sau tải bản được hoàn thiện hơn, kính mong 
chư bậc thiện-tri từ bi chỉ giáo, góp y chán tình. 

Kính xin quý vị xem soạn phẩm này như là của 
chung, mà môi người trong chúng ta, ai cũng có bồn 
phận đóng góp xây dựng, để cho soạn phẩm này được 
hoàn hảo, háu mong đem lại sự lợi ích chung, sự tiễn hoá 
sự an-lạc cho phần đông chúng ta. 

Bán sư kinh cẩn đón nhận những lời đóng góp phê 
bình xây dựng ấy của chư bậc thiện-trí, và kinh xin quý 
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Ngài ghi nhận nơi đây lòng chân thành biết ơn sâu sắc 
của bán sư. 

Quyển sách “Nghiệp Và Quả Của Nghiệp” tái bản lân 
thứ nhất có sửa và bồ sung được hoàn thành do nhờ có 
nhiễu người giúp dó như là Dhammavara Sãmanera xem 
bản thảo, Dhammananda upasika đã tận tâm xem kỹ lại 
bản thảo, dàn trang, làm thành quyền sách; các thí-chủ 
trong nước và ngoài nước có đức-tin trong sạch lo ấn hành 
và đã được nhà xuất bản Tôn giáo cho phép ấn hành. 

Bán sư vô cùng hoan hỷ và biết ơn tất cả quy vi. 


Nhân dịp này, con là Dhammarakkhita Bhikkhu (ty- 
khưu Hộ-Pháp) thành kính dâng phán pháp thí thanh 
cao này đến Ngài Đại-Trưởng-Lão Hộ-Tô ông, Vamsa- 
rakkhitamahathera là sư phụ của con, đồng thời đến 
Ngài Đại-Trưởng-Lão Thiện-Luật, Ngài Đại-Trưởng-lão 
Buu-Chon, Ngài Đại-Trưởng-Lão Giới-Nghiêm, Ngài 
Trưởng-lão Hộ-Giác (chùa Từ Quang), Ngài Trưởng- 
lão Hộ-Nhân (chùa Thiên Lâm, Hué) cùng chư Đại- 
Trưởng-Lão, chư Đại-đức khác đã dày công đem Phật 
giáo Nguyên-thủy (Theraväda) về truyền bá trên quê 
hương Việt Nam thân yêu, và xin kính dâng phân phước- 
thiện thanh cao này đến chư Đại-Trưởng-Lão ở nước 
Thái-Lan, nước Myanmar (Miến-Điện), đã có công dạy 
dó con về pháp-học và pháp-hành. 

Con kính mong quy Ngài hoan hy. 

Idam no ñãHnam hotu, sukhitã hontu ñatayo. 


Phước-thiện pháp-thí thanh cao này, xin hôi huóng 
đến tất cả bà con thân quyền của chúng con, từ kiếp 
hiện-tại cho đến vô lượng kiếp trong quá-khứ, câu mong 
quý vị hoan hý nhận phần phước-thiện thanh cao này để 
thoát khỏi cảnh khó, được an-lạc lâu dài. 
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Imam puññnabhagam mātāpitu-ācariya-ñāti- 
mittānañ ceva sesasabbasattānañca dema, sabbepi te 
puññapattim laddhana sukhitā hontu, dukkha muccantu 
sabbattha. 

Chúng con thành tâm hôi hwóng, chia phán phuóc- 
thiện pháp-thí thanh cao này đến ông bà, cha mẹ, thây 
tổ, thân quyền, bạn hữu cùng tất cả chúng-sinh từ cõi 
địa-ngục, q-su-ra, ngq-quy, suc-sinh, nhán-loại, chu- 
thiên trong các cối trời dục-giới, chư phạm-thiên trong 
các cối trời sắc-giới,... Xin tất cả quý vị hoan hỷ nhận 
phán phước-thiện pháp-thí thanh cao này, cầu mong quý 
vị thoát mọi cảnh khổ, hưởng được mọi sự an-lạc lâu dai 
trong khắp mọi nơi. 

Idam me dhammadanam ãsavakkhayävaham hotu. 

Phước-thiện pháp-thi thanh cao này của mỗi người 
chúng con, xin làm duyên lành dẫn dắt mỗi người chúng 
con đến chứng đắc A-ra-hản T, hảnh-đạo, A-ra-hản 
Thánh-quả và Niét-bàn, diệt tận mọi phiển-não trám- 
luân, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giởi. 

Nếu mỗi người trong chúng con chưa diệt tận được 
mọi phiên-não trâm-luân, chưa giải thoát khó sinh, vẫn 
còn tử sinh luân-hồi, thì do năng lực phước-thiện pháp- 
thí thanh cao này ngăn cản mọi ác-nghiệp không có cơ 
hội cho quả tái-sinh trong 4 cõi ác-giới: địa-ngục, a-su- 
ra, nga-quy, súc-sinh; và cũng do năng lực phước-thiện 
thanh cao này chỉ hỗ trợ đại-thiện-nghiệp cho quả tái- 
sinh trong cối thiện-giới: cõi người, các cối trời dục- 
giới... mà thôi. 

Được sinh kiếp nào, mỗi người trong chúng con đều 
là người có chánh-kiến, có đức-tin trong sạch nơi Tam- 
bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, có duyên lành được 
gân gũi thân cận với bậc thiện-tri, lắng nghe chánh- 
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pháp cua bác thiện-tri, có đức-tin trong sạch nơi bác 
thiện-trí, có găng tinh-tán thực-hành theo lời giảo-huấn 
của bậc thiện-tri, không ngừng tạo mọi pháp-hạnh ba- 
la-mật cho sớm được đây đủ trọn vẹn, để mong sóm 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-dé mong chứng đắc 4 
Thánh- đạo, 4 Thánh-quả và Niễt-bàn, mong diệt tận 
mọi phiên-não trâm-luân, trở thành bậc Thánh A-ra-han. 

Trong kiếp tử sinh luân-hồi, môi khi chúng con được 
nghe tin lành Đức-Phật, Đức-Pháp, Đức-lăng ngự nơi 
nào, dù gần dù xa, chúng con liên phát sinh đại-thiện- 
tâm hý lạc, có đức-tin trong sạch nơi Đức-Phật, Dic- 
Pháp, Đức-Tăng, quyết tâm tìm đến nơi ấy, để hấu đảnh 
lễ Đức-Thế-Tôn, chư Thánh thanh-văn đệ-tử của Duc- 
Phật, lắng nghe chảnh-pháp, có găng tinh-tán thực-hành 
theo chánh-pháp của Đúc-Phật, để mong chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-đề, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả và Niết-bàn, diệt tán mọi phiên-não, mọi tham-äi, 
trở thành bậc Thánh A-ra-hán sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi trong 3 giới 4 loài. 


Nay, chúng con hết lòng thành kinh quy-y Tam-bảo: 
quy-y nơi Đức-Phát-báo, quy-y nơi Đức-Pháp-bảo, quy- 
y nơi Đức-Tăng-bảáo, và thành tâm hộ trì Tam-bảo cho 
đến trọn đời, trọn kiếp. 


Do nhờ năng lực phước-thiện thanh cao này, cẩu 
mong cho môi người chúng con luôn luôn có duyên lành, 
tạo được thiện nhân sâu sac trong Phật-giáo. 


Do nhờ năng lực phước-thiện pháp-thí thanh cao này 
theo hỗ trợ, nhắc nhở cho môi người chúng con trong 
môi kiếp, dù có được thành tựu quả-báu ở cỗi người 
(manussasampatti) hưởng được mọi sự an-lạc đây đủ 
trong cõi người như thé nào, cũng không đắm say trong 
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cối người; hoặc dù có được thành tựu quả-bảu ở cối trời 
(devasampatti) hưởng được mọi an-lạc đây đủ trong cối 
trời như thé nào, cũng không đắm say trong cối tròi. 

Thật ra, mục đích cứu cánh cao cả của mỗi chúng con 
chỉ có câu mong sớm thành tựu quả-bảu chứng ngộ 
Niết-bàn (Nibbãnasampatti) mà thôi, để mong giải thoát 
khổ tử sinh luân-hồi trong 3 giới 4 loài. 


lcchitam patthitam amha1m, 
khippameva samijjhatu. 


Điều mong ước, ý nguyện của chúng con 
Câu mong sớm được thành tựu như y. 
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Nguyên-Nhân Đức-Phật Thuyết Bài Kinh 
Cñlakammavibhaủgasutta. 


* Tích công-tử Subha 


Công-t Subha là con trai của phú hộ Todeyya trong 
kinh-thành Sāvatthī. Phú hộ Todeyya có của cải nhiều 
đến 87 koti (870 triệu), nhưng ông nói tiếng là người keo 
kiệt bủn xỉn trong của cải tài sản của mình. Tuy ông 
được sinh ra trong thời-kỳ Đức-Phật Gotama xuất hiện 
trên thé gian, nhưng ông không từng tạo phước-thiện bó- 
thí cúng dường đến Đức-Phật dù chỉ là một muỗng cháo, 
một vá cơm. 

Đến lúc lâm chung, ông phú hộ Todeyya phát sinh 
tham-tâm luyễn tiếc của cải tài sản ấy, cho nên sau khi 
ông phú hộ chết, ác-nghiệp ấy cho quả tái-sinh làm con 
chó trong nhà của ông. Con chó được công-tử Subha 
hết mực thương yêu, hè công-tử dùng món ăn nào thì nó 

cũng được ăn món ăn åy, nó còn được công-tử bồng ãm 
cho nằm trên ø1ường sang trọng. 


Canh chót đêm ấy, sau khi xả đại bi định, Đức-Thế- 
Tôn xem xét chúng-sinh nên tế độ, thì thấy con chó 
trong nhà công-tử Subha. Đức-Phật xem xét thây rõ, 
biết rõ tiền-kiếp của con chó ấy vốn là ông phú hộ 
Todeyya là cha cua công-tử Subha. Lúc lâm chung ông 
phú hộ có tham-tâm luyến tiếc của cải tài sản của mình, 
nên sau khi ông phú hộ chết, ác-nghiệp ấy cho quả tái- 
sinh làm con chó trong nhà của ông. 
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Vào buổi sáng ngày hôm ấy, Dzc-Thé-Tón ngự đi khất 
thực đến đứng trước biệt thự của cồng-#ử Subha. Khi åy, 
công-tử Subha đi vắng, con chó nhìn thấy Đức-Thế- Tôn, 
nó chạy ra súa. Đức-Thế-Tôn gọi tên con chó rằng: 

- Này Todeyya! Ngươi không biết thân phận làm kiếp 
chó của ngươi, mà còn súa Như-Lai. Kiếp sau ngươi còn 
phải tải-sinh trong đại-địa-ngục Avtci nữa. 

Nghe Ðức-Thế-Tôn truyền bảo như vậy, con chó cảm 
thấy vô cùng khô tâm, cúi đầu chạy vào nhà và đến nằm 
chỗ đồng tro gần bếp. Những người trong nhà không 
một ai có thể bồng nó lên nằm trên giường sang trọng 
của nó. 


Công-tử Subha trở về nhà nhìn thấy con chó đáng yêu 
của mình nằm chỗ đồng tro gần bếp, nên hỏi rằng: 

- Ai đem con chó xuống nằm chỗ này vậy? 

Những gia nhân thưa rằng: 

- Thưa cậu chủ, không có ai bóng nó xuống nằm chỗ 
ây. Nó tự đến năm, chúng tôi đã cô găng bông nó lên 
năm trên giường, nhưng nó không chịu. 

- Thưa cậu chủ, nguyên do sự việc xảy ra như váy: 

Sáng nay, Sa-môn Gotama di khất thực đến đứng 


trước công nhà, con chó nhìn thấy Sa-môn Gotama, nó 
chạy ra súa, thì Sa-môn Gotama truyền bảo rằng: 

“Này Todeyya, ngươi không biết thân phận làm kiếp 
chó của ngươi, mà còn sua Nhu-Lai nữa. Kiêp sau ngươi 
còn phải tải-sinh trong đại-địa-ngục Avici nta.” 

Nghe như vậy, con chó cảm thấy vô cùng khó tâm, 
chạy vào nhà và đên năm trên đông tro gân bêp. 

Nghe người nhà thuật lại như vậy, công-tử Subha nỗi 
giận nói răng: 
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“Thân phu của ta tải-sinh làm Phạm-thiên, làm gì có 
con chó tên Todeyya. Nhưng tại sao Sa-môn Gotama gọi 
con chó bằng tên thân phụ của ta. Sa-môn Gotama 
truyền bảo không đúng sự-thật. 


Công-tử Subha đi tìm đến gặp dé trách Đức-Phật, bởi 
vì Đức-Phật gọi tên con chó là Todeyya. 

Công-tử Subha liền đi thắng đến ngôi chùa Jetavana 
gặp Đức-Thê-Tôn, đê hỏi rõ những sự việc xảy ra có 
đúng sự-thật như những gia nhân thuật lại hay không. 

Đức-Thế-Tôn xác nhận đúng sự thật như vậy, ròi 
Duc-Thë-Tón hỏi công-tử Subha răng: 

- Này Subha! Những thứ của báu mà cha của con đã 
chôn giảu nơi nào, ông có nói cho con biết hay không? 

Nghe Đức-Thế-Tôn hỏi như vậy, công-tử Subha liền 
phát sinh tham-tâm những thứ của báu ây, nên tâm 
không còn tức giận nữa, mà từ tôn bạch răng: 

- Kính bach Đức Sa-môn Gotama, cha cua con chôn 
giấu những thứ của báu nhw là những thỏi vàng đáng 
giá 100 ngàn kahapana, đôi dép băng vàng dáng giá 
100 ngàn kahäpana, và nhiều báu vật vô giá khác, ... Ở 
chỗ nào, cha của con không nói cho con biết. 


Nay cha của con đã chết rồi thì làm sao con có thể 
biết được? Bạch Ngài. 


- Này Subha! Con trở về nhà, cho con chó ăn món 
cơm nấu bằng sữa tươi với nước mía, ... rôi bóng äm nó 
lên năm trên giường. Khi nó vừa bắt đâu ngủ, con võ về 
hỏi nó vé những thứ của báu chôn giấu chỗ nào. Nó sẽ 
chỉ chỗ ấy cho con biẾt. 

Nghe Đức-Thế-Tôn truyền bảo như vậy, công-tử 
Subha phát sinh tham-tâm hoan hy nghĩ rằng: 
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“Nếu có thật thì ta được những thứ của báu ấy. Nếu 
không có thật thì ta sẽ trở lại đề trách Sa-môn Gotama 
về lời nói của Ngài. ” 

Công-tử Subha trở về nhà làm theo lời chỉ dẫn của 
Đức-Thế-Tôn, con chó thức dậy, nhảy xuống giường 
vừa chạy vừa kêu, đến chỗ chôn giấu những thứ của báu, 
nó láy chân cào chỗ ấy. Công-tử Subha đào xuống đất và 
gặp được những thứ của báu của người cha đã chôn giấu 
mà cậu không biết. 

Được những thứ của báu ấy, công-tử Subha vô cùng 
hoan hý phát sinh đức-tin trong sạch nơi Đức-Thế-Tôn, 
Ngài là Đức-Phật đã thấy rõ, biết rõ những gì mà những 
người khác không thấy, không biết. 

Công-tử Subha trở lại hầu đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, công 
tử đặt 14 câu hỏi, bạch hỏi Đức-Thế-Tôn, kính xin Ngài 
giải đáp những câu hỏi ấy. 

Đó là nguyên nhân mà Đức-Thế-Tôn thuyết bài kinh 
Cũñịakammavibhangasutta.“” 


* Nội Dung Bài Kinh CũJakammavibhañgasutta 


Con là Ananda, được nghe bài kinh Cñlakammavibhaiga- 
sutta từ nơi kim ngôn của Đức- Thê-Tôn như vây: 


Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn đang ngự tại ngôi chùa 
Jetavana của ông phú hộ Anäthapindika gần kinh-thành 
Sãvatthr. Khi ây, công-tử Subha là con của ông phú hộ 
Todeyya đến hầu dành lễ, vån an Đức-Thế-Tôn xong, rồi 
ngôi một nơi hợp lẽ. Công-tử Subha con của ông phú hộ 
Todeyya bạch hỏi rằng: 

- Kính bạch Đức Gotama, pháp nào là nhân, là duyên 


0) Maj. Uparipannasa, kinh Cülakammavibhanñgasutta. 
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phân loại con người thấp hèn hoặc con người cao quỷ 
trong đời này như: 

* Só người chết yếu, số người sống lâu. 

* Số người có nhiễu bệnh, só người có ít bệnh. 

* Số người có thân hình xấu xi, da dẻ sân sùi đáng 
ghê sợ, số người xinh đẹp, da dẻ hông hào duyên dáng 
đáng chiêm ngưỡng. 

* Số người có ít quyên lực, số người có nhiều quyên lực. 

* SỐ người có ít của cải tài sản, số người có nhiễu 
của cải tài sản. 

+ Só người sinh trong gia đình thuộc dòng dõi thấp 
hèn, số người sinh trong gia đình thuộc dòng dỗi cao quy. 

* Số người không có trí-tuệ, số người có nhiều tri-tuệ. 


- Kính bạch Đức Gotama, pháp nào là nhân, là duyên 
phán loại con người tháp hèn hoặc cao quy nhu vậy? 
Bạch Ngài. 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

- Này Subha! Tất cả chúng-sinh có nghiệp là của 
riêng mình, họ là người thừa hưởng quả của nghiệp, 
nghiệp là nhán sinh ra họ, nghiệp là bà con thân quyên 
của họ, nghiệp là nơi nương nhờ của họ. Chính nghiệp 
phán loại chúng-sinh tháp hèn hoặc cao quý. 

- Kính bạch Đức Gotama, con chưa hiểu rõ ÿ nghĩa 
rộng, sâu sắc của lời giáo huấn tóm tắt ấy. 

- Kính xin Đức Gotama phán tích giảng giải rộng cho 
con hiểu rõ y nghĩa sâu sắc của lời giáo huấn tóm tắt ây. 
Bạch Ngài. 

- Này Subha! Như vậy, con hãy nên chú tâm lắng 
nghe. Nhu-Lai sẽ phán tích giảng giải rộng. 

Công-tử Subha con của ông Todeyya cung-kính vâng 
lời dạy của Đức-Thê-Tôn răng: 
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- Kính bạch Đức Gotama, con xin váng lời Ngài. 
Khi ấy Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 
1- Người chết yêu 


- Này Subha! Trong đời này, một số người đàn ông 
hay dan bà nào là người sát hại sinh-mạng cua chúng- 
sinh, là người tàn nhẫn có bàn tay đẫm máu, hăng say 
trong sự sát hại chúng-sinh, không có lòng thương xót 
đến tắt cả Chúng-sinh cùng khổ, ... 


Sau khi người ấy chết, ác-nghiệp sát-sinh ấy có cơ hội 
cho quả tái-sinh trong cối ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, 
ngạ-quỷ, súc-sinh), chịu quả khổ trong cối ác-giói ấy. 


Hoặc sau khi người ấy chết, nếu ác-nghiệp sát-sinh ấy 
không có cơ hội cho quả tải-sinh trong coi ác-giới, mà 
nhờ dục-giới thiện-nghiệp khác có cơ hội cho quả tái- 
sinh kiếp sau trở lại làm người trong coi người này thì 
người äy sẽ là người chết yếu (do quả của ác-nghiệp 
sát-sinh trong kiếp quá-khứ của họ). 

- Này Subha! Sát hại sinh-mạng cua chúng-sinh với 
tâm tàn nhân, có bàn tay đẫm máu, hăng say trong sự 
sát hại chúng-sinh, không có lòng thương xót đến tất cả 
mọi chúng-sinh cùng khó, là tạo ác-nghiệp sát-sinh, ác- 
nghiệp ấy có cơ hội dẫn đến cho quả là người chết yếu. 

2- Người sống lâu 


- Này Subha! Trong đời này, một số người đàn ông 
hay đàn bà nào là người không sát hại sinh-mạng của 
chúng-sinh, là người tránh xa sự sát-sinh, từ bỏ khí giới 
sát-sinh, có tâm biết hồ-thẹn tội-lỗi và biết ghê-sợ tôi- 
lỗi, có lòng thương xót đến tất cả mọi chúng-sinh cùng 
khó, có tâm từ, tâm bi tế độ đến tất cả mọi chúng-sinh. 

Sau khi người ấy chết, dục-giới thiện-nghiệp không sát 
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sinh ấy có cơ hội cho quả tái-sinh trên cối trời dục-giới, 
hưởng mọi sự an-lạc trên cối trời ấy. 

Hoặc sau khi người ấy chết, nếu dục-giới thiện- 
nghiệp không sảt-sinh ấy không có cơ hội cho quả tái- 
sinh trên cõi trời dục-giới, mà lại có cơ hội cho quả tái- 
sinh kiếp sau trở lại làm người trong coi người này thì 
người åy sẽ là người sông lâu (do quả của dục-giới 
thiện-nghiệp không sát-sinh trong kiếp quả-khứ của họ). 

- Này Subha! Không sát hại sinh-mạng của chúng- 
sinh, tránh xa sự sát-sinh, từ bỏ khí giới sát-sinh, tâm 
biết hồ-thẹn tội-lôi và biết ghê-sợ tội-lỗi, thương xót tất 
cả mọi chúng-sinh, có tám từ, tâm bi tế độ đến tát cả mọi 
chúng-sinh, là tạo đại-thiện nghiệp, đại-thiện-nghiệp ấy 
có cơ hội dẫn đến cho quả là người sống lâu. 


3- Người có nhiều bệnh hoạn 


- Này Subha! Trong đời này, một số người đàn ông 
hay đàn bà nào là người thường hay hành hạ, làm khổ 
chúng-sinh bằng tay chân, hoặc bằng cách ném đá, hoặc 
đánh bằng gậy gộc, hoặc bằng khí giới, ... 

Sau khi người ấy chết, ác-nghiệp hành hạ làm khổ 
chúng-sinh ấy có cơ hội cho quả tái-sinh trong cối ác- 
giới (địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh), chịu quả khó 
trong cõi ác-giới ấy. 

Hoặc sau khi người ấy chết, nếu ác-nghiệp hành hạ 
làm khổ chúng-sinh ấy không có cơ hội cho quả tái-sinh 
trong coi ác-giới, mà do nhờ dục-giới thiện-nghiệp khác 
có cơ hội cho quả tải-sinh kiếp sau trở lại làm người 
trong cõi người này thì người ấy sẽ là người có nhiều 
bệnh hoạn (do quả của ác-nghiệp hành hạ, làm khổ 
chúng-sinh trong kiếp quả-khứ của họ). 
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- Này Subha! Hành hạ, làm khổ chúng-sinh bằng tay 
chân, hoặc bằng cách ném đá, hoặc đánh bằng gậy sóc, 
hoặc bằng khí giới, ... là tạo dc-nghiệp, dc-nghiệp åy có 
cơ hội dán đến cho quả là người có nhiều bệnh hoạn. 


4- Người có ít bệnh hoạn 


- Này Subha! Trong đời này, một số người đàn ông 
hay đàn bà nào là người không hành hạ, không làm khổ 
chúng-sinh bằng tay chân, hoặc bằng cách ném đá, hoặc 
đánh bằng gậy góc, hoặc bằng khí giới, ... 

Sau khi người ấy chết, dục-giới thiện-nghiệp không 
hành hạ, không làm khổ chúng-sinh có cơ hội cho quả 
tải-sinh trên cõi trời dục-giới (do quả cua dục-giới thiên- 
nghiệp mà họ đã tạo trong kiếp trước). 

Hoặc sau khi người ấy chết, nếu dục-giới thiện- 
nghiệp không hành hạ, không làm khó chúng-sinh ấy 
không có cơ hội cho quả tái-sinh trên cõi trời dục-giới, 
mà lại có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau trở lại làm 
người trong cõi người này thì người ấy sẽ là người có ít 
bệnh hoạn (do quả của đại-thiện-nghiệp không hành hạ, 
không làm khổ chúng-sinh trong kiếp quá-khứ của họ). 

- Này Subha! Không hành hạ, không làm khó chúng- 
sinh bằng tay chân, hoặc bằng cách ném đá, hoặc đánh 
bằng gậy gộc, hoặc bằng. khí giới, ... là tạo đại-thiện- 
nghiệp, đại-thiện-nghiệp ay có cơ hội dân đến cho quả 
là người có ít bệnh hoạn. 

5- Người xấu xí, da dẻ sần sùi đáng ghê sợ 

- Này Subha! Trong đời này, một số người đàn ông 
hay dan bà nào là người có tính hay nóng giận, thường 
căm tức nhiêu, khi bị người khác xúc phạm dù chút đỉnh 
cũng phát sinh tâm sán-hận, căm thù, giận đữ, gây tai 
hại, hành động tàn ác, biểu lộ tính hung ác. 
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Sau khi người ấy chết, ác-nghiệp sân-hận ấy có cơ hội 
cho quả tái-sinh trong cối ác-giới (ổja-ngục, a-su-ra, 
ngạ-quỷ, súc-sinh), chịu quả khổ trong cối ác-giới ấy. 


Hoặc sau khi người ấy chết, nếu ác-nghiệp sân-hận 
ấy không có cơ hội cho quả tải-sinh trong cõi ác-giới, 
mà do nhờ dục-giới thiện-nghiệp khác có cơ hội cho quả 
tái-sinh kiếp sau trở lại làm người trong cỗi người này 
thì người ấy sẽ là người xấu xí, da dẻ sẵn sùi đáng ghê 
sợ (do quả của ác-nghiệp sân-hận trong kiếp quả-khứ 
của họ). 

- Này Subha! Hay nóng giận, thường căm tức nhiễu, 
khi bị người khác xúc phạm dù chút đính cũng phát sinh 
tâm sân-hận, căm thù, giận di, gây tai hại, hành động 
tàn ác, biểu lộ tính hung ác là tạo ác-nghiệp, ác-nghiệp 
ấy có cơ hội dẫn đến cho quả là người xấu xí, da dẻ sån 
sùi dáng ghê sợ. 


6- Người xinh đẹp, da dẻ hồng hào đáng ngưỡng mộ 


- Này Subha! Trong đời này, một số người đàn ông 
hay dàn bà nào là người không hay nóng giận, tâm mát 
mẻ, không tức giận, dù khi bị người khác xúc phạm cũng 
không phát sinh tâm sân-hận, không oán thù, không giận 
dữ, không gây tai hại, không hành động tàn ác, không 
biểu lộ tính hung ác. 

Sau khi người ấy chết, dục-giới thiện-nghiệp không 
sân-hận ấy có cơ hội cho quả tái-sinh trên cối trời 
dục-giới. 

Hoặc sau khi người ấy chết, nếu dục-giới thiện-nghiệp 
không sân-hận ấy không có cơ hội cho quả tải-sinh lên 
Cối trời, mà lại có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau trở lại 
làm người trong cõi người này thì người ấy sẽ là người 
xinh đẹp, da dé hông hào đáng ngưỡng mộ (do quả của 
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dục-giới thiện-nghiệp không sân-hận trong kiếp quả-khứ 
của họ). 

- Này Subha! Không hay nóng giận, không tức giận, 
dù khi bị người khác xúc phạm cũng không phát sinh 
tâm sân-hận, không oán thù, không gián di, không gáy 
tai hại, không hành động tàn ác, không biểu lộ tính hung 
ác là tạo đại-thiện-nghiệp, đại-thiện-nghiệp ấy có cơ hội 
dẫn đến cho quả là người có thân hình xinh đẹp, da dẻ 
hồng hào đáng ngưỡng mộ. 


7- Người có ít quyền lực 


- Này Subha! Trong đời này, một số người đàn ông 
hay dàn bà nào là người có tính hay ganh ty, tỏ ra ganh 
ty, sinh tâm ganh ty trong lợi lộc, lễ vật, tôn kinh, yêu 
mén, lễ bái, cúng dường của người khác. 


Sau khi người ấy chết, ác-nghiệp ganh ty ấy có cơ hội 
cho quả tái-sinh trong cõi ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, 
ngạ-quỷ, súc-sinh), chịu quả khổ trong cối ác-giói ấy. 


Hoặc sau khi người ấy chết, nếu ác-nghiệp ganh ty ấy 
không có cơ hội cho quả tải-sinh trong coi ác-giới, mà 
do nhờ dục-giới thiện-nghiệp khác có cơ hội cho quả tái- 
sinh kiếp sau trở lại làm người trong coi người này thì 
người áy sẽ là người có ít quyên lực (do quả của ác- 
nghiệp ganh ty trong kiếp quá-khứ của họ). 

- Này Subha! Hay ganh ty, tỏ ra ganh ty, sinh tâm 
ganh ty trong lợi lộc, lễ vật, tôn kính, yêu mén, lễ bái, 
cúng dường của người khác là tạo ác-nghiệp, ác-nghiệp 
ấy có cơ hội dẫn đến cho quả là người có ít quyền lực. 


8- Người có nhiều quyền lực 


- Này Subha! Trong đời này, một số người đàn ông 
hay dan bà nào là người không có tính ganh ty, không tỏ 
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ra ganh ty, không sinh tâm ganh ty trong lợi lộc, lễ vật, 
tôn kinh, yêu mến, lễ bái, cúng dường của người khác (là 
người có tám hoan hy). 

Sau khi người ấy chết, duc-giói thiện-nghiệp không 
ganh ty ấy cho quả tái-sinh trên cõi trời dục-giới. 

Hoặc sau khi người ấy chết, nếu dục-giới thiện- 
nghiệp không ganh ty ấy không có cơ hội cho quả tái- 
sinh lên cõi trời dục-giới, mà lại có cơ hội cho quả tái-sinh 
kiếp sau trở lại làm người trong coi người này thì người 
ấy sẽ là người có nhiều quyền lực (do quả của dục-giới 
thiện-nghiệp không ganh ty trong kiếp quá-khứ của họ). 


- Này Subha! Không ganh ty, không tó ra ganh ty, 
không sinh tâm ganh ty trong lợi lộc, lễ vật, tôn kính, yêu 
mến, lễ bái, cúng dường của người khác (là người có 
tâm hoan hy) là tạo đại-thiện-nghiệp, đại-thiện-nghiệp ấy 
có cơ hội dán đến cho quả là người có nhiều quyền lực. 

9- Người có ít của cải 

- Này Subha! Trong đời này, một số người đàn ông 
hay dan bà nào là người keo kiệt bún xin trong của cải 
của mình, không bố-thí cơm, nước, vải, xe có phương 
tiện, hoa, vật thơm, vật thoa, chỗ nằm, chỗ ở đến Sa- 
món, Bà-la-môn, ... 

Sau khi người ấy chết, ác-nghiệp không bó-thí ấy có 
cơ hội cho quả tải-sinh trong cối ác-giới (địa-ngục, a-su- 
ra, ngạ-quỷ, súc-sinh), chịu quả khổ trong cối ác-giới ấy. 

Hoặc sau khi người ấy chết, néu ác-nghiệp ấy không 
có cơ hội cho quả tải-sinh trong cối ác-giới, mà do nhờ 
dục-giới thiện-nghiệp khác có cơ hội cho quả tái-sinh 
kiếp sau trở lại làm người trong cõi người này, thì người 
ấy sẽ là người có ít của cải (do quả của ác-nghiệp 
không bô-thí trong kiếp quá-khứ của họ). 
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- Này Subha! Không bó-thí cơm, nước, vát thực, vải, 
xe có phương tiện, hoa, vật thơm, vật thoa, chỗ nằm, chỗ 
ở đến Sa-môn, Bà-la-môn,.... là tạo ác-nghiệp, ác- 
nghiêp ấy có cơ hội dán đến cho quả là người có ít của 
cải (người nghèo khổ thiếu thốn). 


10- Người có nhiêu của cải 


- Này Subha! Trong đời này, một số người đàn ông 
hay đàn bà nào là người hay tạo phước-thiện bố-thí 
cơm, nước, vải, xe có phương tiện, hoa, vật thơm, vật thoa, 
chỗ nằm, chỗ ở đến Sa-môn, Bà-la-môn, ... 

Sau khi người ấy chết, dục-giới thiện-nghiệp bô-thí ấy 
có cơ hội cho quả tải-sinh trên cối trời dục-giới. 

Hoặc sau khi người ấy chết, nếu dục-giới thiện- 
nghiệp bó-thí ấy không có cơ hội cho quả tái-sinh trên 
cối trời dục-giới, mà lại có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp 
sau trở lại làm người trong cõi người này, thì người ấy 
sẽ là người có nhiều của cải (do quả của dục-giới thiên- 
nghiệp bó-thí trong kiếp quá-khứ của họ). 

- Này Subha! Hay làm phước bó-thí cơm, nước, vải, 
xe có phương tiện, hoa, vật thơm, vật thoa, chỗ nằm, chỗ 
ở đến Sa-môn, Bà-la-môn,.... là tạo đại-thiện-nghiệp, 
đại-thiện-nghiệp ấy có cơ hội dẫn đến cho quả là người 
có nhiều của cải (người giàu có). 

11- Người sinh trong gia đình thuộc dòng dõi thấp hèn 


- Này Subha! Trong đời này, một số người đàn ông 
hay đản bà nào là người có tính ngã-mạn, khó day, 
không biết đảnh lễ bậc đáng đảnh lễ (như Đức-Phật, 
Đức-Pháp, Đúc-Tăng, Đức-Phát Độc-Giác, bậc có giới 
đức cao thượng, ...); không biết cung-kinh đón rước 
bậc đáng đón rước, không biết nhường chỗ cao quỷ cho 
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bậc trưởng-lão, không biết tránh đường cho bác đáng 
tránh đường, không biết cung-kính cúng dường bậc 
đáng cung-kính cúng dường, không biết tôn kính bậc 
đáng tôn kinh, không biết lễ bái cúng dường bậc đáng lễ 
bái cúng dường, ... 

Sau khi người ấy chết, ác-nghiệp không biết tôn kính 
ấy có cơ hội cho quả tái-sinh trong cõi ác-giới (địa- 
ngục, a-su-ra, nga-quy, súc-sinh), chịu quả khó trong cõi 
ác-giới ấy. 

Hoặc sau khi người ấy chết, nếu ác-nghiệp không biết 
tôn kinh ấy không có cơ hội cho quả tải-sinh trong cõi 
ác-giới, mà do nhờ dục-giới thiện-nghiệp khác có cơ hội 
cho quả tải-sinh kiếp sau trở lại làm người trong cối 
người này thì người ấy sẽ sinh trưởng trong gia đình 
thuộc dòng họ thấp hèn (do quả của ác-nghiệp không 
biết tôn kính trong kiếp quả-khứ của họ). 

- Này Subha! Ngã mạn, khó dạy, không biết đảnh lễ bậc 
đáng dành lễ (như Đức-Phật, Đức-Pháp, Đức-Tăng, Đức- 
Phật Độc-Giác, bậc có giới đức cao thượng, ...); không 
biết cung-kính đón rước bậc đáng đón rước, không 
biết nhường chỗ cao quý cho bậc trưởng-lão, không biết 
tránh đường cho bậc dáng tránh đường, không biết 
cung-kính cung dường bậc đáng cung-kính cúng dường, 
không biết tôn kinh bậc đáng tôn kính, không biết lễ bái 
cúng dường bậc đáng l bái cúng duong, ... là tao ác- 
nghiệp, ác-nghiệp ấy có cơ hội dán đến dka qua là 
nguoi trong gia dinh thuóc dòng dõi thåp hèn. 


12- Người sinh trong gia đình thuộc dòng dõi cao quý 


- Này Subha! Trong đời này, một số người đàn ông 
hay đàn bà nào là người có tính khiêm tốn, không ngã- 
mạn, dễ dạy, biết dành lễ bậc dáng dành lễ (như Đức- 
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Phật, Đức-Pháp, Đức-Tăng, Đức-Phật Độc-Giác, bác 
có giới đức cao thượng, ...), biết cung-kinh đón rước 
bậc đáng đón rước, biết nhường chỗ cao quy cho bậc 
đáng nhường chỗ, biết tránh đường cho bậc đáng tránh 
đường, biết cung-kính cúng dường bậc dáng cung-kính 
cúng dường, biết tôn kính bậc đáng tôn kính, biết lễ bái 
cúng dường bậc đáng lễ bái cúng dường, ... 

Sau khi người ấy chết, dục-giởi thiện-nghiệp biết tôn 
kính ấy có cơ hội cho quả tải-sinh trong cõi trời dục-giới. 

Hoặc sau khi người ấy chết, nếu thiện-nghiệp biết tôn 
kính ấy không có cơ hội cho quả tái-sinh trên cỗi trời 
dục-giới, mà lại có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau trở 
lại làm người trong cõi người này, thì người ấy sẽ là 
người sinh trưởng trong gia đình thuộc dòng dõi cao 
quý (do quả của dục-giới thiện-nghiệp biết tôn kính 
trong kiếp quá-khứ của họ). 

- Này Subha! Khiêm tốn, không ngã- mạn, dễ dạy, biết 
đánh lễ bậc đáng dành lễ (như Đúc-Phật, Đức-Pháp, 
Đức-Tăng, Đức-Phật Độc-Giác, bậc có giới đức cao 
thượng, ...), biết cung-kính đón rước bậc dáng đón rước, 
biết nhường chỗ cao quỷ cho bậc trưởng lão, biết tránh 
đường cho bậc dáng tránh đường, biết cung-kính cúng 
dường bậc đáng cung-kính cúng dường, biết tôn kính 
bậc đáng tôn kính, biết lễ bái cúng dường bậc đáng lễ 
bái cung dường, ... là tạo đại-thiện-nghiệp, đại-thiện- 
nghiệp ấy có cơ hội dẫn đến cho quả là người trong gia 
đình thuộc dòng dõi cao quy. 

13- Người không có trí-tuệ 

- Này Subha! Trong đời này, một số người đàn ông 
hay đàn bà nào là người khi gần gũi thân cận với vị Sa- 
môn hay vị Bà-la-môn là bậc thiện-trí mà không bạch 
hỏi rằng: 
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- Kính bạch Ngài, pháp nào là pháp thiện? Pháp nào 
là pháp bắt-thiện? 

- Pháp nào là pháp có tội? Pháp nào là pháp vô tội? 

- Pháp nào là pháp nên thực-hành? Pháp nào là pháp 
không nên thực-hành? 

- Pháp nào mà con đã thực-hành rôi, sẽ đem lại sự 
bất lợi, sự khó não lâu dài? Pháp nào mà con đã thực- 
hành rồi, sẽ đem lại sự lợi ích, sự an-lạc lâu dai? v.v... 

Sau khi người ấy chết, ác-nghiệp ấy có cơ hội cho quả 
tải-sinh trong cõi ác-giới (địa-ngục, q-su-rda, nga-quy, 
súc-sinh), chịu quả khó trong cối ác-giới ấy. 

Hoặc sau khi người ấy chết, nếu ác-nghiệp ấy không 
có cơ hội cho quả tải-sinh trong cối ác-giới, mà do nhờ 
đại-thiện-nghiệp khác có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp 
sau trở lại làm người trong cõi người này thì người ấy sẽ 
là người không có tri-tuê (do quả của ác-nghiệp ấy 
trong kiếp quả-khứ của họ). 

- Này Subha! Gần gũi, thân cận Sa-môn hoặc Bà-la- 
môn là bậc thiện-trí mà không bạch hỏi rằng: 

- Kính bạch Ngài, pháp nào là pháp thiện? Pháp nào 
là pháp bắt-thiện? 

- Pháp nào là pháp có tội? Pháp nào là pháp vô tội? 

- Pháp nào là pháp nên thực-hành? Pháp nào là pháp 
không nên thực-hành? 

- Pháp nào mà con đã thực-hành rôi, sẽ đem lại sự 
bất lợi, sự khó não lâu dài? Pháp nào mà con đã thực- 
hành rôi, sẽ đem lại sự lợi ích, sự an-lạc lâu dài? v.v... 
là tạo ác-nghiệp, ác-nghiệp ấy có cơ hội dẫn đến cho 
quả là người không có trí-tuệ (người ngu dồi). 


14- Người có nhiều trí-tuệ 


- Này Subha! Trong đời này, một số người đàn ông 
hay đàn bà nào là người khi gân gũi thân cận với vị Sa- 
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môn hay vị Bàả-la-môn là bác thiện-trí thường hay bạch 
hỏi rằng: 

- Kính bạch Ngài, pháp nào là pháp thiện? Pháp nào 
là pháp bất-thiện (ác-pháp)? 

- Pháp nào là pháp có tội? Pháp nào là pháp vô tội? 

Pháp nào là pháp nên thực-hành? Pháp nào là pháp 
không nên thực-hành? 

Pháp nào mà con đã thực-hành rôi, sẽ đem lại sự bất 
lợi, sự khổ não lâu dài? Pháp nào mà con đã thực-hành 
rồi, sẽ đem lại sự lợi ích, sự an-lạc lâu đài ? v.v... 

Sau khi người ấy chết, dục-giới thiện-nghiệp ấy cho 
quả tải-sinh trên cối trời dục-giới. 

Hoặc sau khi người ấy chết, nếu dục-giới thiện- 
nghiệp ấy không có cơ hội cho quả tải-sinh trên cối trời 
dục-giới, mà lại có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau trở 
lại làm người trong cõi người này, thì người ấy sẽ là 
người có nhiều trituệ (do quả của dục-giới thiên- 
nghiệp ấy trong kiếp quá-khứ của họ). 

- Này Subha! Gần gũi, thân cận vị Sa-môn hoặc vị 
Bà-la-môn là bậc thiện-trí thường hay bạch hỏi rằng: 

- Pháp nào là pháp có tội? Pháp nào là pháp vô tội? 

Pháp nào là pháp nên thực-hành? Pháp nào là pháp 
không nên thực-hành? 

Pháp nào mà con đã thực-hành rôi, sẽ đem lại sự bát 
lợi, sự khổ não lâu dài? Pháp nào mà con đã thực-hành 
rôi, sẽ đem lại sự lợi ích, sự an-lạc lâu dài? v.v... là duc- 
giới thiện-nghiệp ấy có cơ hội dán đến cho quả là người 
có nhiều trí-tuỆ. 

- Này Subha! Tóm lại nghiệp và quả của nghiệp là 
nhu sau: 


* Hành ác-nghiệp sảf-sinh và quả của ác-nghiệp sát- 
sinh là người chết yêu, trở thành người chết yếu. 
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* Hành đại-thiện-nghiệp không sát-sinh và quả cua 
đại-thiện-nghiệp không sát-sinh là người sống lâu, trở 
thành người sống lâu. 

* Hành ác-nghiệp hành hạ chúng-sinh và quả của ác- 
nghiệp hành hạ chúng-sinh là người có nhiều bệnh 
hoạn, trở thành người có nhiễu bệnh hoạn. 

* Hành đại-thiện-nghiệp không hành hạ chúng-sinh 
và quả của đại-thiện-nghiệp không hành hạ chúng-sinh là 
người có ít bệnh hoạn, trở thành người có ít bệnh hoạn. 

* Hành ác-nghiệp hay sán-hận và quả của ác-nghiệp 
hay sân-hận là người xấu xí, trở thành người xấu xí, da 
dé sân sùi đáng ghê sợ. 

* Hành đại-thiện-nghiệp không hay sân-hận (có tâm 
từ) và quả của đại-thiện-nghiệp không hay sân-hận (có 
tâm từ) là người xinh đẹp, trở thành người xinh đẹp, da 
dé hông hào đáng chiêm ngưỡng. 

* Hành ác-nghiệp hay ganh ty và quả của ác-nghiệp 
hay ganh ty là người có ít quyên lực, trở thành người có 
ít quyên lực. 

* Hành đại-thiện-nghiệp không hay ganh ty (hoan hy) 
và quả cua đại-thiện-nghiệp không hay ganh ty (hoan 
hỷ) là người có nhiễu quyên lực, trở thành người có 
nhiễu quyên lực. 

* Hành ác-nghiệp không bồ-thí và quả của ác-nghiệp 
không bồ-thí là người có ít của cải, trở thành người có ít 
của cải (người nghèo khó). 

* Hành đại-thiện-nghiệp bố-thí và quả của đại-thiện- 
nghiệp bó-thí là người có nhiễu của cải, trở thành người 
có nhiêu của cải (người giàu có). 

* Hành ác-nghiệp không biết tôn kính và quả của ác- 
nghiệp không biết tôn kính là người thấp hèn, người sinh 
trong dòng dõi thấp hèn. 
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* Hành đại-thiện-nghiệp biết tôn kính và quả của đại- 
thiện-nghiệp biết tôn kinh là người cao quỷ, người sinh 
trong dong dõi cao quy. 

* Hành ác-nghiệp không học hỏi về ác-pháp, về thiện- 
pháp,... từ các bậc thiện-trí và quả của ác-nghiệp không 
học hỏi về ác-pháp, vê thiện-pháp, ... là người không có 
trí-tuệ, trở thành người không có tri-tuệ (người ngu dót). 

* Hành đại-thiện-nghiệp thường hay học hỏi về ác- 
pháp, vê thiện-pháp, ... từ các bậc thiện-trí và quả của 
đại-thiện nghiệp thường hay học hỏi về ác-pháp, về 
thiện-pháp,.... là người có tri-tuệ, trở thành người có 
nhiễu trí-tuệ. 

- Này Subha! Tất cả mọi chúng-sinh đêu có nghiệp là 
của riêng họ, họ là người thừa hưởng quả cua nghiệp 
của họ, nghiệp là nhán sinh ra họ, nghiệp là bà con thân 
quyền của họ, nghiệp là nơi nương nhờ của họ. Chính 
nghiệp phân loại chúng-sinh thấp hèn hoặc cao quy. 

Khi nghe Đức-Thế-Tôn truyền dạy như vậy, công-tử 
Subha, con của ông phú hộ Todeyya bạch với Đức-Thế- 
Tôn răng: 

- Kính bạch Đức-Phật Gotama, lời giáo huấn của 
Ngài rõ ràng quả! 

- Kính bạch Đức-Phật Gotama, lời giáo huấn của 
Ngài rõ ràng quả! 

- Kính bạch Đức-Phát Gotama, ví như lật ngửa ra vật 
bị úp, hoặc mở ra våt bị đóng, hoặc chỉ đường cho 
người lạc đường, hoặc rọi đèn vào chỗ tôi tăm để cho 
người có đôi mắt sáng được nhìn thấy mọi vật như thé 
nào, Đức-Phật Gotama thuyết pháp bằng nhiễu cách rõ 
ràng như thể ấy. 

Kính bạch Đức-Phật Gotama, con đem hết lòng thành 
kính xin quy y nương nhờ nơi Đức-Phật Gotama, kính 


Kinh Mahakammavibhanñgasutta 19 


xin quy y nương nhờ nơi Đức-Pháp và kính xin quy y 
nương nhờ nơi chư Đại-đức t)-khưu- Tăng. 

Kính xin Đúc-Phật Gotama công nhận con là người 
cán-sự-nam đã quy y nương nhờ nơi Tam-bảo kê từ nay 
cho dên trọn đời. 


(Xong bài kinh Culakammavibhangasutta) 


Kinh Mahãäkammavibhangasutta 
4 Hạng Người 


Một đoạn trong bài kinh Mahäkammavibhangasutta“° 


Đức-Phật thuyết giảng cho Ngài Trưởng-lão Ananda, có 
4 hạng người trong đời như sau: 

- Này Ananda! Trong đời này có 4 hạng người, đó là: 

l- Trong đời này, số người nào là người sảt-hại 
chúng-sinh, trộm-cặp cua cải tài sản của người khác, tå- 
dám với vợ hoặc chóng hoặc con của người khác, nói- 
dồi, nói lời chia rẽ, nói lời thô tục, nói lời vô ích, có tâm 
tham lam của cải tài sản của người khác, có tám thù hận, 
có tà-kiên thay sai châp lâm. 

Sau khi số người áy chết, ác-nghiệp åy cho quả tái- 
sinh kiếp sau trong cối ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, ngạ- 
quỷ, súc-sinh), chịu quả khổ trong cối ác-giới ấy. 


2- Trong đời này, số người nào là người sát-hqi 
chúng-sinh, trộm-cắp của cải tài sản của người khác, tà- 
dâm với vợ hoặc chồng hoặc con của người khác, nói- 
dối, nói lời chia rẽ, nói lời thô tục, nói lời vô ích, có tâm 
tham lam của cải tài sản của người khác, có tâm thù hán, 
có tà-kiến thấy sai chấp lâm. 


0) Maj. Uparipannäsa, kinh Mahãkammavibhañgasutta. 
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Sau khi số người ấy chết, ác-nghiệp ấy không có cơ 
hội cho quả tái-sinh kiếp sau, mà dục-giới thiện-nghiệp 
khác có cơ hội cho quả tải-sinh kiếp sau trên cối trời 
dục-giới, hưởng mọi sự an-lạc trong cối trời ấy. 

3- Trong đời này, số người nào là người tránh xa sự 
sát-hại chủng-sinh, tránh xa sự trộm-cắp của cải tài sản 
của người khác, tránh xa sự tà-dâm với vợ hoặc chóng 
hoặc con cua người khác, tránh xa sự nói-dói, tránh xa 
sự nói lời chia rẽ, tránh xa sự nói lời thô tục, tránh xa sự 
nói lời vô ích, không có tâm tham lam của cải tài sản 
của người khác, không có tâm thù hận, có chánh-kiến 
thấy đúng, biết đúng sự-thật. 

Sau khi số người ấy chết, dục-giởi thiện-nghiệp ấy 
cho quả tải-sinh kiếp sau trên cõi trời dục-giới, hưởng 
mọi sự an-lạc trong cối trời ấy. 

4- Trong đời này, số người là người tránh xa sự sát- 
hại chúng-sinh, tránh xa sự trộm-cắp của cải tài sản của 
người khác, tránh xa sự tà-dâm với vợ hoặc chóng hoặc 
con của người khác, tránh xa sự nói-dối, tránh xa sự nói 
lời chia rẽ, tránh xa sự nói lời thô tục, tránh xa sự nói 
lời vô ích, không có tâm tham lam cua cải tai sản của 
người khác, không có tâm thù hận, có chánh-kiến thấy 
đúng, biết đúng sụ-thật. 

Sau khi số người ấy chết, dục-giởi thiện-nghiệp ấy 
không có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau, mà ác-nghiệp 
khác có cơ hội cho quả tải-sinh kiếp sau trong cối ác- 
giới (địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh), chịu quả khổ 
trong cõi ác-giới ấy. 


4 Nhóm Sa-môn, Bà-la-môn 


1- Này Ananda! Só Sa-món hoặc Bà-la-món nhờ sự 
tinh tân chê-ngự, đè nén được 5 pháp-chướng-ngại, 
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nén tám an dinh, khóng dé duói, tinh-tấn không ngừng 
dân đến chứng đắc thiên-nhãn-thông trong sáng hơn 
hẳn mắt thường của con người, có định tám vững chắc 
nhìn thấy rõ người ấy là người sảt-hại chúng-sinh, trộm- 
cấp của cải tài sản của người khác, tà-dâm với vợ hoặc 
chóng hoặc con của người khác, nói-dối, nói lời chia rễ, 
nói lời thô tục, nói lời vô ích, có tâm tham lam của cải 
tài sản của người khác, có tâm thù hận, có tà-kiễn thấy 
sai chấp lâm. 

Và thấy rõ sau khi người ấy chết, ác-nghiệp ấy cho 
quả tái-sinh kiếp sau trong cối ác-giới (địa-ngục, a-su- 
ra, ngạ-quỷ, súc-sinh), chịu quả khổ trong cối ác giới ấy. 

Vị Sa-môn hoặc vị Bà-la-môn ấy công bồ rằng: 

- Thưa quý vị, điêu đó chứng tỏ rằng: “có các ác- 
nghiệp và cũng có quả của các ác-nghiệp. ” 

Thật vậy, chính tôi có thiên-nhãn-thông trong sảng 
nhìn thấy số người ấy là người sảt-hại chúng-sinh, trộm- 
cấp của cải tài sản của người khác, tà-dâm với vợ hoặc 
chóng hoặc con cua người khác, nói-dối, nói lời chia rễ, 
nói lời thô tục, nói lời vô ích, có tâm tham lam của cải 
tài sản của người khác, có tâm thù hận, có tà-kiến thấy 
sai chấp lâm. 

Và tôi cũng thấy rõ sau khi số người ấy chết, ác- 
nghiệp ấy cho quả cả tháy đêu bị tái-sinh kiếp sau trong 
cối ác-giới (địa-ngục, q-su-ra, ngą-quý, súc-sinh), chịu 
quả khó trong cõi ác-giới ấy. 

- Thưa quy vị, những người nào là người sảt-hại chúng 
sinh, trộm-cắp của cải tài sản của người khác, tà-dâm 
với vợ hoặc chồng hoặc con của người khác, nói-dối, nói 
lời chia rẽ, nói lời thô tục, nói lời vô ích, có tâm tham 
lam của cải tài sản của người khác, có tâm thù hận, có 
tà-kiến thấy sai chấp lâm. 
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Sau khi tất cả mọi người ấy chết, ác-nghiệp ấy cho 
quả cả tháy đêu bị tải-sinh kiếp sau trong cối ác-giới 
(địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh), chịu quả khổ 
trong cõi ác-giới ấy. 

* Những người nào thấy và biết như vậy, thì những 
người ấy thấy đúng và biết đúng, còn những người nào 
thấy và biết khác (không đúng như vậy), thì những người 
ây tháy sai và biét sai. 


Vi Sa-môn hoặc vi Ba-la-món ấy căn cứ vào điêu tự 
mình thay, tự mình biết, tự mình chứng kiên, rôi phát 
sinh tà-kiên cháp-thủ, nên khăng định răng: 

“Chỉ có biết như vậy mới đúng sự thật mà thôi, còn 
biết khác chỉ là vô dung.” 


2- Này Ananda! Số Sa-môn hoặc Bà-la-môn nhờ 
tinhtấn chế-ngự, đè nén được 5 pháp-chưởng-ngại, 
nên tâm an định, không dé duôi, tinh-tán không ngừng 
dán dén chứng đắc thiên-nhãn-thông trong sáng hơn 
hẳn mắt thường của con người, có định tâm vững chắc, 
nhìn thầy rõ người ấy là người sảt-hại chúng-sinh, 
trộm-cấp của cải tài sản của người khác, tà-dâm với vợ 
hoặc chóng hoặc con của người khác, nói-dối, nói lời 
chia rẽ, nói lời thô tục, nói lời vô ích, có tâm tham lam 
của cải tài sản của người khác, có tâm thù hận, có ta- 
kiến thấy sai chấp lâm. 

Và thấy rõ sau khi người ấy chết, được tái-sinh kiếp 
sau trên cối trời dục-giới, hưởng mọi sự an-lạc trong cối 
trời ấy. 

Vị Sa-môn hoặc Bà-la-môn ấy công bố rằng: 

- Thưa quý vị, điều đó chứng tỏ rằng: “không có các 
úc-nghiệp và cũng không có quả của các ác-nghiệp. ” 
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Thát váy, chính tôi có thiên-nhãn-thông trong sáng 
nhìn thấy rõ người kia là người sát-hại chúng-sinh, trộm- 
cấp của cải tài sản của người khác, tà-dâm với vợ hoặc 
chồng hoặc con của người khác, nói-dối, nói lời chia rễ, 
nói lời thô tục, nói lời vô ích, có tâm tham lam của cải 
tài sản cua người khác, có tâm thù hận, có tà-kiến thấy 
sai chấp lâm. 

Và tôi cũng thấy rõ sau khi người ấy chết, được tái- 
sinh kiếp sau trên cõi trời dục-giới, hưởng mọi sự an-lạc 
trong cõi trời ấy. 

Thưa quy vị, những người nào là người sát-hại 
chúng-sinh, trộm-cắp của cải tài sản của người khác, tà- 
dâm với vợ hoặc chóng hoặc con của người khác, nói- 
dối, nói lời chia rẽ, nói lời thô tục, nói lời vô ích, có tâm 
tham lam của cải tài sản cua người khác, có tám thù 
hận, có tà-kiến thấy sai chấp lâm. 

Sau khi tất cả mọi người ấy chết, cả thảy đêu được 
tái-sinh kiếp sau trên cối trời dục-giới, hưởng mọi sự an- 
lạc trong cối trời ấy. 

* Những người nào thấy và biết như vậy, thì những 
người åy thấy đúng và biết đúng; còn những người nào 
thấy và biết khác (không đúng như vậy), thì những người 
ây tháy sai và biét sai. 


Vi Sa-món hoac vi Ba-la-món ấy căn cứ vào điều tự 
mình thay, tự mình biết, tự mình chứng kiên, rôi phát sinh 
tà-kiên châp-thú, nên khăng định răng: 

“Chỉ có biết như vậy mới đúng sự thật mà thôi, còn 
biết khác chỉ là vô dung.” 

3- Này Ananda! Số Sa-môn hoặc Bà-la-môn nhờ tinh- 
tân chê-ngự, đè nén được 3 pháp-chướng-ngại, nên tâm 
an định, không dê duôi, tinh-tåân không ngừng dân dên 
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chứng đắc thiên-nhãn-thông trong sáng hơn hẳn mắt 
thường của con người, có định tâm vững chắc nhìn thấy 
rõ người ấy là người tránh xa sự sát-hại chúng-sinh, 
tránh xa sự trộm-cắp của cải tài sản của người khác, 
tranh xa sự tà-dâm với vợ hoặc chóng hoặc con cua 
người khác, trdnh xa sự nói-dối, tránh xa sự nói lời chia 
rẽ, tránh xa sự nói lời thô tục, tranh xa sự nói lời vô ích, 
không có tâm tham lam của cải tài sản của người khác, 
không có tâm thù hận, có chánh-kiến thấy đúng, biết 
đúng sự-thật. 

Và thấy rõ sau khi người áy chết, dục-giới thiện- 
nghiệp ấy cho quả tái-sinh kiếp sau trên cõi trời dục- 
giới, hưởng mọi sự an-lạc trong cõi trời ấy. 

Vị Sa-môn hoặc vị Bà-la-môn ấy công bó rằng: 

- Thưa quỷ vị, điều đó chứng tỏ rằng: “có các đại- 
thiện-nghiệp và cũng có quả của các đại-thiện-nghiệp. ` 

Thật vậy, chính tôi có thiên-nhãn-thông trong sảng 
nhìn thấy rõ người ấy là người tránh xa sự sát-hại 
chúng-sinh, tránh xa sự trộm-cắp của cải tài sản của 
người khác, tránh xa sự tà-dâm với vợ hoặc chóng hoặc 
con của người khác, tránh xa sự nói-dối, tránh xa sự nói 
lời chia rẽ, tránh xa sự nói lời thô tục, tránh xa sự nói 
lời vô ích, không có tâm tham lam cua cải tai sản của 
người khác, không có tâm thù hận, có chánh-kiến thấy 
đúng, biết đúng sụ-thật. 

Và tôi cũng thấy rõ sau khi người ấy chết, dục-giởi 
thiện-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau trên cõi trời dục- 
giới, hưởng mọi sự an-lạc trong cối trời ấy. 

- Thưa quỷ vị, những người nào là người tránh xa sự 
sát-hại chủng-sinh, tránh xa sự trộm-cắp của cải tài sản 
của người khác, tránh xa sự tà-dâm với vợ hoặc chóng 
hoặc con cua người khác, tránh xa sự nói-dói, tránh xa 
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sự nói lời chia rë, tranh xa sự nói lời thô tục, tranh xa sự 
nói lời vô ích, không có tâm tham lam của cải tài sản 
của người khác, không có tâm thù hận, có chánh-kiễn 
thấy đúng, biết đúng sự-thật. 

Sau khi tất cả mọi người ấy chết, dục-giới thiện- 
nghiệp cho quả cả thảy đều tái-sinh kiếp sau trên cối 
trời dục-giới, hưởng mọi sự an-lạc trong cối trời ấy. 

* Những người nào thấy và biết như vậy, thì những 
người ấy thấy đúng và biết đúng; còn những người nào 
thấy và biết khác (không đúng như vậy), thì những người 
ấy thấy sai và biết sai. 

VỊ Sa-môn hoặc vị Bà-la-môn ấy căn cứ vào điều tự 
mình thấy, tự mình biết, tự mình chứng kiến, rồi phát 
sinh tà-kiễn chấp-thủ, nên khẳng định rằng: 

“Chi có biết như vậy mới đúng sự thật mà thôi, còn 
biết khác chỉ là vô dụng. ” 


4- Này Ananda! Trong đời này, số Sa-môn hoặc Bà- 
la-món nhờ tỉnh-tấn chế-ngự, đè nén được 5 pháp- 
chướng-ngại, nên tâm an định, không dé duôi, tỉnh-tấn 
không ngừng dẫn đến chứng đắc thiên-nhãn-thông 
trong sáng hơn hắn mắt thường của con người, có định 
tâm vững chắc nhìn thấy rõ người ấy là người tránh xa 
sự sát-hại chúng-sinh, tránh xa sự trộm-cắp của cải tải 
sản của người khác, tránh xa sự tà-dâm với vợ hoặc 
chóng hoặc con của người khác, tránh xa sự nói-dối, 
tranh xa sự nói lời chia rẽ, tránh xa sự nói lời thô tục, 
tránh xa sự nói lời vô ích, không có tâm tham lam của 
cải tài sản của người khác, không có tâm thù hán, có 
chánh-kiến thấy đúng, biết đúng sự-thậit. 

Và thấy rõ sau khi người ấy chết, bị tái-sinh kiếp sau 
trong cối ác-giới (địa-ngục, q-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh), 
chịu quả khó trong cõi ác-giới ấy. 
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Vị Sa-môn hoặc vị Bà-la-môn ấy công bó rằng: 

- Thưa quý vị, điều đó chứng tỏ rằng: “không có các 
đại-thiện-nghiệp và cũng không có quả của các đại- 
thiện-nghiệp. ” 

Thật vậy, chính tôi có thiên-nhãn-thông trong sảng 
nhìn thấy ró người ấy là người tránh xa sự sát-hai 
chúng-sinh, tránh xa sự trộm-cắp của cải tài sản của 
người khác, tránh xa sự tà-dâm với vợ hoặc chóng hoặc 
con của người khác, tránh xa sự nói-dối, tránh xa sự nói 
lời chia rẽ, tránh xa sự nói lời thô tục, tránh xa sự nói 
lời vô ích, không có tâm tham lam cua cải tai sản của 
người khác, không có tâm thù hận, có chánh-kiến thấy 
đúng, biết đúng sụ-thật. 

Và tôi cũng thấy rõ sau khi người ấy chết, bị tái-sinh 
kiếp sau trong cối ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, 
súc-sinh), chịu quả khổ trong cối ác-giới ấy. 


- Thưa quy vị, những người nào là người tránh xa sự 
sát-hại chúng-sinh, tránh xa sự trộm-cắp của cải tai sản 
của người khác, tránh xa sự tà-dâm với vợ hoặc chóng 
hoặc con cua người khác, tránh xa sự nói-dối, tránh xa 
sự nói lời chia rẽ, tránh xa sự nói lời thô tục, tranh xa sự 
nói lời vô ích, không có tâm tham lam của cải tài sản 
của người khác, không có tâm thù hận, có chánh-kiến 
thấy đúng, biết đúng sự-thậit. 

Sau khi tất cả mọi người ấy chết, cả thåy dèu bị tái- 
sinh kiếp sau trong cối ác-giới (địa-ngục, a- su-ra, ngạ- 
quỷ, súc-sinh), chịu quả khổ trong cõi ác-giới ấy. 


* Những người nào thấy và biết như vậy, thì những 
người ấy thấy đúng và biết đúng; còn những người nào 
thấy và biết khác (không đúng như vậy), thì những người 
ấy thấy sai và biết sai. 
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VỊ Sa-môn hoặc vị Ba-la-món ấy căn cứ vào điều tự 
mình thấy, tự mình biết, tự mình chứng kiến, rồi phát 
sinh tà-kiễn chấp-thủ, nên khăng định rằng: 

“Chỉ có biết như vậy mới đúng sự thật mà thôi, còn 
biết khác chỉ là vô dụng.” 


Đức-Phật công nhận và không công nhận những lời lẽ 

của Sa-môn hoặc Bà-la-môn 

1- Này Ananda! Trong 4 nhóm Sa-môn hoặc Bà-la- 
môn áy: 

* Vi Sa-môn hoặc vị Bà-la-môn nào nói răng: 

“- Thưa quy vị, có các ác-nghiệp, và cũng có quả của 
các ác-nghiệp, ” 

Nhu-Lai công nhận lời lè của vị Sa-môn hoặc vị Bå- 
la-môn ây. 

* Vi Sa-môn hoặc vị Bà-la-môn nào nói răng: 

“- Thưa quy vị, người nào sát-hại chúng-sinh, trộm- 
cấp của cải tài sản của người khác, tà-dám với vợ hoặc 
chóng hoặc con của người khác, nói-dôi, nói lời chia rë, 
nói lời thô tục, nói lời vô ích, có tâm tham lam của cải 
tài sản của người khác, có tâm thù hận, có tà-kiên tháy 
sai chap lâm. 

Sau khi người ây chết, ác-nghiệp cho quả tải-sinh 
kiếp sau trong cối ác-giới (địa-Hgục, q-su-ra, nga-quy, 
súc-sinh), chịu quả khô trong cối ác-giới åy. 

Nhu-Lai cũng công nhận lời lẽ của vị Sa-môn hay vị 
Bà-la-môn åy. 

* Vi Sa-môn hoặc vị Bà-la-môn nào nói răng: 

“- Thưa quý vị, những người nào sát-hại chúng-sinh, 
trộm-căp của cải tài sản của người khác, tà-dâm với vợ 
hoặc chóng hoặc con của người khác, nói-dôi, nói lời chia 
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rẽ, nói lời thô tục, nói lời vô ích, có tâm tham lam của 
cải tài sản cua người khác, có tám thù hán, có ta-kién 
thay sai châp lâm. 

Sau khi tất cả mọi người ấy chết, cả thåy dèu bị tái- 
sinh kiếp sau trong cối ác-giới (dia-nguc, a-su-ra, ngạ- 
quỷ, súc-sinh), chịu quả khổ trong cõi ác-giới ấy. 

Nhu-Lai không công nhận lời lẽ cua vị Sa-môn hoặc 
vị Bả-la-môn åy. 

* Vi Sa-môn hoặc vị Bà-la-môn nào nói rằng: 

“Những người nào thấy và biết đúng như vậy, thì 
những người ay thấy đúng và biết đúng. Những người 
nào thấy và biết khác (không đúng như vậy), thì những 
nguoi åy thấy sai và biết sai.” 

Nhu-Lai cũng không công nhận lời lễ của vị Sa-môn 
hoặc vị Bà-la-môn åy. 

* Những vị Sa-môn hoặc vị Bà-la-môn ấy căn cứ vào 
điêu tự mình thay, tự mình biết, tự mình chứng kiên, rồi 
phát sinh tà-kiên cháp-thu, nên khăng định răng: 

“Chỉ có biết như vậy mới đúng theo sự thật mà thôi, 
côn biết khác chỉ là vô dụng.” 

Nhu-Lai cũng không công nhận lời lẽ cua vị Sa-môn 
hoặc vị Bà-la-môn åy. 

Tại sao? 

- Này Ananda! Bởi vì Như-Lai có trí-tuệ phân-tích 
biết rõ nhiều loại nghiệp, biêt rõ trạng-thải của môi loại 
nghiệp (nghiệp hiện-tại và nghiệp quá-khử?). 

2- Này Ananda! Trong 4 nhóm Sa-môn hoặc Bà-la- 
môn áy: 

* VỊ Sa-môn hoặc vị Bà-la-môn nào nói rằng: 
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- Thưa quy vị, không có các ác-nghiệp và cũng không 
có quả của các ác-nghiệp. ` 

Nhu-Lai không công nhận lời lẽ cua vị Sa-môn hoặc 
vị Bà-la-môn ây, 

* Vi Sa-môn hoặc vị Bà-la-môn nào nói răng: 

- Thưa quy vị, thật vậy, người nào sảt-hại chúng-sinh, 
trộm-căp của cải tài sản của người khác, tà-dâm với vợ 
hoặc chóng hoặc con của người khác, nói-dôi, nói lời chia 
rẽ, nói lời thô tục, nói lời vô ích, có tâm tham lam của 
cải tài sản của người khác, có tâm thù hận, có tà-kiên. 

Sau khi người ây chết, được tải-sinh kiếp sau trên cối 
trời dục-giới, hưởng mọi sự an-lạc trong cối trời åy. 

Nhu-Lai công nhận lời lè của vị Sa-môn hoặc vị Bå- 
la-môn ây. 

* Vi Sa-môn hoặc vị Bà-la-môn nào nói răng: 

- Thưa quý vị, những người nào sảf-hại chúng-sinh, 
trộm-căp của cải tài sản của người khác, tà-dâm với vợ 
hoặc chóng hoặc con của người khác, nói-dôi, nói lời chia 
rẽ, nói lời thô tục, nói lời vó ích, có tám tham lam của cải 
tài sản của người khác, có tâm thù hán, có tà-kiên. 

Sau khi tất cả những người åy chết, cả tháy đêu được 
tải-sinh kiếp sau trên cõi trời dục-giới, hưởng mọi sự an- 
lạc trong cõi trời ây. 

Nhu-Lai không công nhận lời lẽ của vị Sa-môn hoặc 
vị Bà-la-môn åy. 

* Vi Sa-môn hoặc vị Bà-la-môn nào nói răng: 

“Những người nào thấy và biết đúng như vậy, thì 
những người áy thấy đúng và biết đúng. Những người 
nào thấy và biết khác (không đúng như vậy), thì những 
người åy thay sai và biết sai.” 
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Nhu-Lai cũng không công nhận lời lè cua vị Sa-môn 
hoặc vị Bà-la-môn åy. 

* Những vị Sa-môn hoặc vị Bà-la-môn ấy căn cứ vào 
điêu tự mình thay, tự mình biết, tự mình chứng kiên, rồi 
phát sinh tà-kiên châp-thú, nên khăng định răng: 

“Chỉ có biết như vậy mới đúng sự thật mà thôi, còn 
biết khác chỉ là vô dung.” 

Nhu-Lai cũng không công nhận lời lë của vị Sa-môn 
hoặc vị Bà-la-môn åy. 

Tại vì sao? 

- Này Ananda! Bởi vì Nhu-Lai có trí-tuệ phân-tích 
biết rõ nhiễu loại nghiệp, biết rõ trạng-thải cua môi loại 
nghiệp (nghiệp hiện-tại và nghiệp quá-khử?). 


3- Này Ananda! Trong 4 nhóm Sa-môn hoặc Bà-la- 
món ay: 

* Vi Sa-món hoặc vị Ba-la-món nào nói rang: 

“- Thưa quý vị, có các đại-thiện-nghiệp và cũng có 
quả của các đại-thiện-nghiệp. ` 

Nhu-Lai công nhận lời lẽ của vị Sa-môn hoặc vị Bå- 
la-món ây. 

* Vi Sa-môn hoặc vị Bà-la-môn nào nói răng: 

“- Thua quy vị, thật vậy, người nào tránh xa sự sát- 
hại chúng-sinh, tránh xa sự trộm-cấp của cải tài sản của 
người khác, tránh xa sự tà-dâm với vợ hoặc chóng hoặc 
con của người khác, tránh xa sự nói-đồi, tránh xa sự nói 
lời chia rẽ, tránh xa sự nói lời thô tục, tránh xa sự nói 
lời vô ích, không có tâm tham lam cua cải tài sản của 
người khác, không có tâm thù hận, có chánh-kiên thấy 
đúng, biêt đúng sự-thát. 
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Sau khi người åy chết, dục-giới thiện-nghiệp cho 
quả tải-sinh kiếp sau trên coi trời dục-giới, hưởng mọi 
sự an-lạc trong cối trời ây. ” 

Nhu-Lai cũng công nhận lời lẽ cua vị Sa-môn hoặc 
vị Bà-la-môn ây. 

* Vi Sa-môn hoặc vị Bà-la-môn nào nói răng: 

- Thưa quỷ vị, những người nào là người tránh xa sự 
sát-hai chúủng-sinh, tránh xa sự trộm-cấp của cải tài sản 
của người khác, tránh xa sự tà-dâm với vợ hoặc chóng 
hoặc con của người khác, tránh xa sự nói-dôi, tránh xa 
sự nói lời chia rẽ, tránh xa sự nói lời thô tục, tránh xa sự 
nói lời vô ích, không có tám tham lam của cải tài sản 
của người khác, không có tâm thù hận, có chánh-kiên 
thay đúng, biết đúng sự-thát. 

Sau khi tắt cả mọi người åy chết, cả thay đêu được 
tải-sinh trên cối trời dục-giới.` 

Nhu-Lai không công nhận lời lẽ cua vị Sa-môn hoặc 
vị Bà-la-môn ây. 

* Vi Sa-môn hoặc vị Bà-la-môn nào nói răng: 

“ Những người nào thấy và biết đúng như vậy, thì 
những người ay thấy đúng và biết đúng. Những người 
nào thấy và biết khác (không đúng như vậy), thì những 
người ây thay sai và biết sai.” 

Nhu-Lai cũng không công nhận lời lẽ cua vị Sa-môn 
hoặc vị Bà-la-môn åy. 

* Những vị Sa-môn hoặc vị Bà-la-môn åy căn cứ vào 
điêu tự mình thay, tự mình biết, tự mình chứng kiên, rồi 
phát sinh tà-kiên cháp-thủ, nên khăng định răng: 

“Chỉ có biết như vậy mới đúng sự thát mà thôi, còn 
biết khác chỉ là vô dụng. ” 
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Nhu-Lai cũng không công nhận lời lè cua vị Sa-môn 
hoặc vị Bà-la-môn ấy. 

Tại sao? 

- Này Ananda! Bởi vì Như-Lai có trí-tuệ phân tích 
biết rõ nhiều loại nghiệp, biết rõ trạng-thái của mỗi loại 
nghiệp (nghiệp hiện-tại và nghiệp quá-khử?). 


4- Này Ananda! Trong 4 nhóm Sa-môn hoặc Bà-la- 
môn ấy: 

* Vi Sa-môn hoặc vị Bà-la-môn nào nói rằng: 

“- Thưa quỷ vị, không có các đại-thiện-nghiệp và 
cũng không có quả của các đại-thiện-nghiệp. ` 

Nhu-Lai không công nhận lời lẽ cua vị Sa-môn hoặc 
vi Bà-la-môn ấy. 

* Vi Sa-môn hoặc vị Bà-la-môn nào nói rằng: 

“ Thưa quý vị, thật vậy, người nào tránh xa sự sát- 
hại chúng-sinh, tránh xa sự trộm-cắp của cải tài sản của 
người khác, tránh xa sự tà-dâm với vợ hoặc chóng hoặc 
con của người khác, tránh xa sự nói-dối, tránh xa sự nói 
lời chia rẽ, tránh xa sự nói lời thô tục, tránh xa sự nói 
lời vô ích, không có tâm tham lam cua cải tai sản của 
người khác, không có tâm thù hận, có chánh-kiến thấy 
đúng, biết đúng su-thát. 

Sau khi người ấy chết, bị tái-sinh kiếp sau trong cối 
ác-giới (địa-ngục, a-su- ra, ngạ-quỷ, súc-sinh), chịu quả 
khổ trong cõi ác-giới ấy. ` 


Nhu-Lai công nhận lời lẽ của vị Sa-môn hoặc vị Bå- 
la-món ây. 

* Vi Sa-môn hoặc vị Bà-la-môn nào nói răng: 

“- Thưa quy vị, những người nào tránh xa sự sát-hại 
chúng-sinh, tránh xa sự trộm-cấp của cải tài sản của 
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người khác, tránh xa sự ta-dám với vợ hoặc chóng hoặc 
con của người khác, tránh xa sự nói-dối, tránh xa sự nói 
lời chia rẽ, tránh xa sự nói lời thô tục, trảnh xa sự nói 
lời vô ích, không có tâm tham lam của cải tài sản của 
người khác, không có tâm thù hận, có chánh-kiến thấy 
đúng, biết đúng sụ-thật. 

Sau khi tất cả mọi người ấy chết, cả thảy đêu bị tái- 
sinh kiếp sau trong cối ác-giới (địa-ngục, a-su- ra, ngg- 
quỷ, súc-sinh), chịu quả khổ trong cối ác-giới íy.” 


Nhu-Lai không công nhận lời lẽ của vị Sa-môn hoặc 
vị Bà-la-môn åy. 

* VỊ Sa-môn hoặc vị Bà-la-môn nào nói rằng: 

“Những người nào thấy và biết đúng như vậy, thì 
những người ay thay đúng và biêt đúng. Những người 
nào thấy và biết khác (không đúng nhu vậy), thì những 
người ây thấy sai và biết sai.” 

Nhu-Lai cũng không công nhận lời lẽ cua vị Sa-môn 
hoặc vị Bà-la-môn åy. 

* Những vị Sa-môn hoặc vị Bà-la-môn ấy căn cứ vào 
điêu tự mình thay, tự mình biết, tự mình chứng kiên, rồi 
phát sinh tà-kiên cháp-thủ, nên khăng định răng: 

“Chỉ có biết như vậy mới đúng sự thật mà thôi, còn 
biết khác chỉ là vô dụng. ” 

Nhu-Lai cũng không công nhận lời lễ của vị Sa-môn 
hoặc vị Bà-la-môn ay. 

Tại sao? 

- Này Ananda! Bởi vì Như-Lai có trí-tuệ phân tích 
biết rõ nhiều loại nghiệp, biêt rõ trạng-thái cua môi loại 
nghiệp (nghiệp hiện-tại và nghiệp qud-khu). 
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Nghiệp Và Quả Của Nghiệp 


l- Này Ananda! Trong 4 hạng người ấy, hạng người 
nào trong đời là người sát-hại chúng-sinh, trộm-cắp 
của cải tài sản của người khác, tà-dâm với vợ hoặc 
chóng hoặc con cua người khác, nói-dối, nói lời chia 
rẽ, nói lời thô tục, nói lời vô ích, có tâm tham lam của 
cải tài sản cua người khác, có tâm thù hận, có tà-kiến 
thấy sai chấp lâm. 

Sau khi người ấy chết, ác-nghiệp ấy có cơ hội cho 
quả tải-sinh trong cối ác-giới (địa-ngục, q-su-ra, ngạ- 
quỷ, súc-sinh), do người ấy đã tạo ác-nghiệp trong kiép 
quá-khu, hoặc người ây tạo ác-nghiệp trong kiếp hiện- 
tại, hoặc người áy có tà-kiến trong lúc lâm Chung. 


Cho nên, sau khi người ấy chết, ác-nghiệp ấy có cơ 
hội cho quả tải-sinh kiếp sau trong cối ác-giới (địa- 
ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh), rồi chịu quả khổ của 
ác-nghiệp trong cõi ác-giới ấy. 

Trong đời này, người ấy là người sát-hại chúng-sinh, 
trộm-cấp của cải tài sản của người khác, tà-dâm với vợ 
hoặc chóng hoặc con của người khác, nói-dối, nói lời chia 
rẽ, nói lời thô tục, nói lời vô ích, có tâm tham lam của 
cải tài sản cua người khác, có tám thù hán, có tà-kiễn 
thấy sai chấp lâm. 

Ác-nghiệp ấy có cơ hội cho quả trong kiếp hiện-tại 
(kiếp thứ nhất); hoặc có cơ hội cho quả kiếp kế-tiếp 
(kiếp thứ 2); hoặc có cơ hội cho quả từ kiếp thứ 3 và 
những kiếp tiếp theo, v.v... 


2- Này Ananda! Trong 4 hạng người ấy, hạng người 
nào trong đời là người sát hại chúng-sinh, trộm-cấp 
của cải tài sản của người khác, tà-dâm với vợ hoặc 
chóng hoặc con của người khác, nói-dői, nói lời chia 
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rẽ, nói lời thô tục, nói lời vô ích, có tâm tham lam cua 
cải tài sản của người khác, có tâm thù hận, có tà-kiến 
thấy sai chấp lâm. 

Sau khi người ấy chết, đại-thiện-nghiệp cho quả tái- 
sinh kiếp sau trên cõi trời dục-giới, do người ấy đã từng 
tạo dục-giới thiện nghiệp trong kiếp quả-khứ, hoặc 
người áy đã tạo dục-giới thiện-nghiệp trong thời hiện- 
tại, hoặc người ấy có chánh- kiến trong lúc lâm chung. 

Cho nên, sau khi người ấy chết, dục-giới thiên- 
nghiệp ấy có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau trên cối 
trời dục-giới, hưởng mọi sự an-lạc trong cối trời ấy.” 

Trong đời này, người ấy là người sát-hại chúng-sinh, 
trộm-cắp của cải tài sản của người khác, tà-dâm với vợ 
hoặc chóng hoặc con cua người khác, nói-dối, nói lời chia 
rẽ, nói lời thô tục, nói lời vô ích, có tâm tham lam của 
cải tài sản của người khác, có tâm thù hận, có tà-kiễn 
thấy sai chấp lâm. 

Ác-nghiệp ấy không có cơ hội cho quả trong kiếp 
hiện-tại (kiếp thứ nhất); hoặc không có cơ hội cho quả 
kiếp kế-tiếp (kiếp thứ 2); hoặc không có cơ hội cho quả 
từ kiếp thứ 3 và những kiếp tiếp theo, v.v.. 


3- Này Ananda! Trong 4 hạng người a hạng người 
nào trong đời là người tránh xa sự sảf-hại chúng-sinh, 
tránh xa sự trộm-cắp của cải tài sản của người khác, 
tranh xa sự tà-dâm với vợ hoặc chóng hoặc con của 
người khác, tránh xa sự nói-dối, tránh xa sự nói lời chia 
rẽ, tránh xa sự nói lời thô tục, tranh xa sự nói lời vô ích, 
không có tâm tham lam cua cải tai sản của người khác, 
không có tâm thù hận, có chánh-kiến thấy đúng, biết 
đúng sụ-thật. 

Sau khi người ấy chết, dục-giới thiện-nghiệp ấy có cơ 
hội cho quả tái-sinh kiếp sau trên cối trời dục-giởi, do 
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người ấy đã tạo dục-giới thiện-nghiệp trong thời quá-khủ, 
hoặc người ấy tạo dục-giới thiện-nghiệp trong thời hiện- 
tại, hoặc người ấy có chánh-kiến trong lúc lâm chung. 


Cho nên, sau khi người ấy chết, dục-giới thiện-nghiệp 
ấy có cơ hội cho quả tải-sinh kiếp sau trên cõi trời dục- 
giới, hưởng mọi sự an-lạc trong cõi trời ấy. 

Trong đời này, người ấy là người tránh xa sự sát-hại 
chúng-sinh, tránh xa sự trộm-cắp của cải tài sản của 
người khác, tránh xa sự tà-dâm với vợ hoặc chóng hoặc 
con của người khác, tránh xa sự nói-dối, tránh xa sự 
nói lời chia rẽ, tránh xa sự nói lời thô tục, tránh xa sự 
nói lời vô ích, không có tâm tham lam của cải tài sản 
của người khác, không có tâm thù hận, có chánh-kiến 
thấy đúng, biết đúng sự-thậit. 

Dục-giới thiện-nghiệp ấy có cơ hội cho quả trong 
kiếp hiện-tại (kiếp thứ nhất); hoặc có cơ hội cho quả 
kiếp kế-tiếp (kiếp thứ 2); hoặc có cơ hội cho quả từ kiếp 
thứ 3 và những kiếp tiếp theo, v.v... 

4- Này Ananda! Trong 4 hạng người ấy, hạng người 
nào trong đời là người tránh xa sự sát-hai chúng-sinh, 
tránh xa sự trộm-cắp của cải tài sản của người khác, 
tranh xa sự tà-dâm với vợ hoặc chóng hoặc con của 
người khác, tránh xa sự nói-dối, tránh xa sự nói lời chia 
rẽ, tránh xa sự nói lời thô tục, tranh xa sự nói lời vô ích, 
không có tâm tham lam của cải tài sản của người khác, 
không có tâm thù hận, có chánh-kiến thấy đúng, biết 
đúng sụ-thật. 

Sau khi người ấy chết, bị tái-sinh kiếp sau trong cối 
ác-giới (dia-nguc, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh), vì người 
ấy đã tạo ác-nghiệp trong thời quá-khứ, hoặc người ấy 
tạo ác-nghiệp trong thời hiện-tại, hoặc người áy có tå- 
kiến thấy sai chấp lâm trong lúc lâm chung. 
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Cho nén, sau khi nguoi áy chét, ác-nghiép áy có co' 
hội cho quả tải-sinh kiếp sau trong cõi ác-giới (địa- 
ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh), chịu quả khổ của ác- 
nghiệp ấy trong cõi ác-giới ấy. 

Trong đời này người ấy là người tránh xa sự sát-hai 
chúng-sinh, tránh xa sự trộm-cắp của cải tài sản của 
người khác, tránh xa sự tà-dâm với vợ hoặc chóng hoặc 
con của người khác, tránh xa sự nói-dối, tránh xa sự nói 
lời chia rẽ, tránh xa sự nói lời thô tục, tránh xa sự nói 
lời vô ích, không có tâm tham lam của cải tài sản của 
người khác, không có tâm thù hận, có chánh-kiến thấy 
đúng, biết đúng sụ-thật. 

Dục-giới thiện-nghiệp ấy không có cơ hội cho quả 
trong kiếp hiện-tại (kiếp thứ nhát), hoặc không có cơ hội 
cho quả kiếp kế-tiếp (kiếp thứ 2); hoặc không có cơ hội 
cho quả từ kiếp thứ 3 và những kiếp tiếp theo, v.v... 

4 tính chất của nghiệp 

* Ác-nghiệp nặng ngăn cản ác-nghiệp nhẹ. 

* Ác-nghiệp nặng ngăn cản các thiện-nghiệp. 

* Thiện-nghiệp ngăn cản ác-nghiệp. 

* Thiện-nghiệp có nhiều năng lực ngăn cản thiên- 

nghiệp có ít năng lực. 


Giải thích 4 tính chất của nghiệp 


Theo Chú-giải bài kinh Mahakammavibhangasutta, 
giảng giải 4 tính chât của nghiệp và cơ hội cho quả của 
nghiệp. 


1-Ác-nghiệp nặng ngăn cản ác-nghiệp nhẹ như thé nào? 


l Ác- nghiệp có nhiều loại, trong nhiều loại ác-nghiệp 
ấy, nêu có ác-nghiệp nào nặng nhất thì có khả năng 
ngăn cản các ác-nghiệp nhẹ khác không cho có cơ hội 
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cho quả, để ác-nghiệp nặng nhất ây có cơ hội, giành 
quyền ưu tiên cho quả trong fhởi-kỳ fái-sinh kiếp sau 
(pafisandhikala) và cho quả trong thời-kỳ sau khi đã tái- 
sinh (pavattikala), kiếp hiện-tạI. 

Còn các ác-nghiệp nhẹ khác trở thành ác-nghiệp hỗ 
trø cho quả trong thòi-kọ sau khi đã tải-sinh (pavatti- 
kala) càng nặng thêm nữa. 

Như vậy, ác-nghiệp nặng nhất ngăn cản các ác- -nghiệp 
nhẹ, để cho ác-nghiệp nặng nhất có cơ hội, có quyền ưu 
tiên cho quả trong fhởi-k) tái-sinh kiếp sau và cho quả 
trong thời-kỳ sau khi đã tái-sinh, kiếp hiện-tại. 


2- Ác-nghiệp ngăn cản thiện-nghiệp như thé nào? 


Trước kia, một người nào đã từng tạo các thiện- 
nghiệp như dục-giới thiện-nghiệp, sắc-giới thiện-nghiệp. 

Nhưng vê sau, người åy tạo ác-nghiệp trọng-tội như 
là giết cha, giết mẹ, giết bậc Thánh A-ra-hán, làm bẩm 
máu bàn chân của Đức-Phật, chia rë t)-khưu-Tăng 
thuộc về ác-nghiệp vô-gián trọng-tội (ananfariyakamma) 
đó là ác-nghiệp nặng chắc chắn sẽ cho quả tái-sinh kiếp 
kế-tiếp mà không có nghiệp nào có thé ngăn cản được. 

Cho nên, sau khi người ấy chết, ác-nghiệp vô-gián 
trọng-tội ấy chắc chắn cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp trong 
cối đại-địa-ngục Avīci, chịu quả khó bị thiêu đốt trong 
suốt khoảng thời gian lâu dài trải qua nhiều đại-kiếp trái 
đất, cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy, mới thoát ra 
khỏi cõi địa-ngục ấy. 

Ví dụ: Trường-hợp £}-khưu Devedaffa kiếp hiện-tại 
đã chứng đắc các bậc thiên sắc-giới thiện-tâm, chứng 
đắc phép thán-thóng. Nhưng về sau, f)-khưu Devedatta 
làm bám máu bàn chân của Đức-Phật, và chia rë ty- 
khưu- Tăng thuộc về ác-nghiệp vô-gián trọng-tội. 
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Cho nên, sau khi #>-khuu Devedatta chết, ác-nghiệp 
vồ-giản trọng-tội ấy chắc chắn có cơ hội, có quyền ưu 
tiên cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp trong cõi đại-địa-ngục 
Avici, chịu quả khó của ác-nghiệp ấy suốt 100 ngàn đại- 
kiếp trái đất, cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp, mới 
thoát khỏi cõi địa-ngục. 

Như vậy, ác-nghiệp nặng ngăn cản các thiện-nghiệp 
không cho có cơ hội cho quả, để cho ác-nghiệp nặng ấy 
có cơ hội, có quyền ưu tiên cho quả trong fhởïi-kỳ tái- 
sinh kiếp sau (palisandhikala) và thời-kb sau khi đã tái- 
sinh (pavattikäla), kiếp hiện-tại. 

3- Thiện-nghiệp ngăn cản các ác-nghiệp như thể nào? 

Trước kia, người nào gần gũi thân cận với người ác, 
nên đã tạo mọi ác-nghiệp loại thường (không phải là ác- 
nghiệp tà-kiến có-dinh hoàn toàn không tin nghiệp và 
quả của nghiệp, và 5 loại ác-nghiệp vô-giản trọng-tội). 

Vë sau, người ấy gặp bậc thiện-trí, nghe chánh-pháp 
của Đức-Phật, phát sinh đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo: 
Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, tin nghiệp 
và quả của nghiệp, nên từ bỏ mọi ác-nghiệp, kính xin thọ 
phép quy-y Tam-bảo và thọ-trì ngũ-giới, trở thành cận- 
sự-nam (upäsaka) trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama, 
rồi giữ gìn ngũ-giới cho được trong sạch và trọn vẹn. 
Người cận-sự-nam tinh- tấn tạo mọi phước-thiện, có 
gắng tinh-tán thực-hành pháp-hành thiên-định dẫn đến 
chứng đắc được bậc thiên sắc-giới thiện-tâm. 

Sau khi người cận-sự-nam (upäsaka) áy chết, chắc 
chắn sắc-giới thiện-nghiệp ấy cho quả tái-sinh kiếp kế- 
tiếp trên tầng trời săc-giới phạm-thiên tương xứng với 
quả của bậc thiền sở đắc của hành-giả. 
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Như vậy, sắc-giới thiện-nghiệp ngăn cản các ác- 
nghiệp không cho có cơ hội cho quả, để cho sắc-giới 
thiện-nghiệp chắc chắn cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp trên 
tầng trời sắc-giới phạm-thiên. 


* Trường-hợp đặc biệt siêu-fam-giới thiện-nghiệp 
ngăn cản ác-nghiệp không còn cho quả được nữa. 

Ví như trường-hợp trước kia Ngài Trưởng-lão 
Angulimala là tên cướp sát nhân trú trong khu rừng sâu, 
đã từng giêt chêt hơn cả ngàn người, rôi căt đầu ngón tay 
xâu làm vòng đeo cô, nên có biệt danh là Angulimala. 

Một ngày nọ, Đức-Phật ngự vào khu rừng sâu tế độ 
tên cướp sát nhân Angulimala. Sau khi tỉnh ngộ, tên 
cướp sát nhân Angulimala từ bỏ sát-sinh, ném khí giới 
xuông hô sâu, đên hâu đảnh lễ Đức-Phật, xin xuât gia trở 
thành tỳ-khưu. 

Đức-Phật cho phép Añgulimäla xuất gia trở thành ty- 
khưu băng cách gọi “ Ehi bhikkhu!” 

Sau khi trở thành ty-khưu, /)-khưu Angulimala tinh- 
tân thực-hành pháp-hành thiên-tuệ dân đến chứng ngộ 
chán-lý tứ Thánh-đé, chứng đặc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả và Niêt-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán cao 
thượng trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama. 

Ngài Trưởng-lão Angulimäla tịch diệt Niễt-bàn, giải 
thoát khô tu sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Như vậy, siêu-fam-giới thiện-nghiệp không chỉ ngăn 
cản mọi ác-nghiệp không cho có cơ hội cho quả, mà còn 
mọi thiện-nghiệp cũng trở thành vô-hiệu-quả-nghiệp 
(ahosikamma), không còn có cơ hội cho quả của nghiệp 
được nữa, bởi vì bậc Thánh A-ra-hán không còn tái-sinh. 
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4- Thiện-nghiệp có nhiễu năng lực ngăn cản thiện- 
nghiệp có ít năng lực như thé nào? 

* Người thiện nào đã tạo nhiều loại dục-giới thiện- 
nghiệp, sau khi người thiện â ấy chết, néu đục-giới thiên- 
nghiệp nào có nhiễu năng lực nhất, thì dục-giới thiện- 
nghiệp ấy có cơ hội cho quả trong fhởi-kỳ tái-sinh kiếp 
sau (pafisandhikala) có đại-quả-tâm tương xứng gọi là 
dục-giới tải-sinh-tâm (pafisandhicifa) làm phận sự tái- 
sinh kiếp sau làm người hoặc làm vị thiên-nam hoặc vị 
thiên-nữ trên 6 cõi trời dục-giới. hưởng mọi sự an-lạc 
trong cõi thiện-giới ấy, cho đến khi mãn quả của đại- 
thiện-nghiệp ấy, 

Các dục-giới thiện-nghiệp còn lại trở thành đc-giới 
thiện-nghiệp hỗ trợ cho quả trong fhời-kỳ sau khi tái- 
sinh kiếp hiện-tại được tăng thêm phần an-lạc hơn nữa. 


* Trường-hợp hành-giả nào là người tam-nhán thực- 
hành pháp-hành thiền-định, nếu có khả năng chứng đắc 
được 5 bậc thiền sắc-giới thiện-tâm, sau khi hành-giả åy 
chết, thì chắc chăn chỉ có đệ ngñ thiển sắc-giới thiên- 
nghiệp trong đệ ngũ thiên sắc-giới thiện-tâm có cơ hội 
có quyền ưu tiên cho quả trong /bởi- kỳ tái-sinh kiếp sau 
(palisandhikäla) có đệ ngũ thiền sắc-giới quả-tâm gọi 
là sắc-giới tái-sinh-tâm (patisandhicia) làm phận sự 
tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên 
tầng trời Quảng-quả-thiên. VỊ phạm-thiên trên tầng trời 
này có tuổi thọ 500 đại-kiếp trái đất. 

Còn 4 bậc thiền sắc-giới thiện-nghiệp bậc thấp còn lại 
đều trở thành vó-hiệu-guả-nghiệp, không còn có cơ hội 
cho quả được nữa. 


* Trường hợp hành-giả nào thực-hành pháp-hành 
thiên-định, nêu có khả năng chứng đắc đên 4 bậc thiên 
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vô-sắc-giới thiện-tâm, sau khi hành-giả åy chết, thì chắc 
chắn. chỉ có vó-săc-giới thiện-nghiệp trong đệ tứ thiên 
vô- săc-giói thién-tám gọi là phi-tuong phi-phi-tưởng-xứ 
thiên thiện-tâm cho quả trong /hời-kỳ fái-sinh kiếp sau 
(palisandhikäla) có đệ tứ thiên vô-săc-giới quả-tâm gọi 
là phi-trởng phỉi-phỉi-tưởng-xú-thiền quả-tâm làm phận 
sự tái-sinh kiếp kế-tiếp trên tầng trời vô-săc-giới phạm- 
thiên tôt đỉnh gọi là Phi-twőng phi-phi-tưrởng-xú-thiên. 
VỊ phạm-thiên trên tàng trời vô-săc-giới này có tuói thọ 
84.000 đại-kiếp trái đất. 


Còn 3 bác thiên vô-sắc-giới thiện-nghiệp bậc thấp 
đêu trở thành vó-hiệu-guả-nghiệp (ahosikamma) không 
còn có cơ hội cho quả của chúng được nữa. 

Như vậy, thiện-nghiệp có nhiều năng lực nhất ngăn 
cản thiện-nghiệp có ít năng lực không có cơ hội cho quả. 


PHAN II 


NGHIỆP VÀ QUÁ CÚA NGHIỆP 
(KAMMA - KAMMAPHALA) 


Bộ Nền- Tảng-Phật-Giáo gồm có 9 chương, chia làm 7 
quyền, quyền I: Tam-bảo gầm có chương I và chương II, 
quyển II: Quy-Y Tam-Bảo góm có chương III và Chương 
IV, quyển II: Pháp-Hành Giới có chương V đã trình bày 
xong, tiếp theo 


Quyển IV: Chương thứ VI: Nghiệp Và Quả Của 
Nghiệp sẽ được trình bày như sau: 

Nghiệp và quả của nghiệp gồm có 2 phần 

- Nghiệp dịch từ chữ Pali “kamma”. 

- Quả của nghiệp dịch từ chữ Pali “kammaphala”. 

Nghiệp là gì? 

Trong bài kinh Nibbedhikasutta, Đức-Phật dạy răng: 


*Cetana ham bhikkhave kammam vadāmi, cefayiva 
kammam karoti kãyena vãcãya manasä,”: 


- Này chư t)-khưu! Sau khi đã có tác-ÿ, rồi mới tạo 
nghiệp băng thân, băng khâu, băng y. 


Vì vậy, Như-Lai dạy “tác-ý gọi là nghiệp ”. 
Cetanā: tác-ÿ với kamma: nghiệp là 2 pháp khác nhau. 


' Añguttaranikãya, phần Chakkanipäta, kinh Nibbedhikasutta. 
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- Cetana: tác-y đó là cefanacetasika: tác-ÿ tám-so' 
đồng sinh với 12 bát-thiệntâm hoặc 8 đại-thiện-tâm 
phát sinh trước kamma: nghiệp. 

- Kamma: nghiệp đô là akusalakamma: bắt-thiện- 
nghiệp và kusalakamma: thiện-nghiệp phát sinh sau 
cetana: tác-ÿ. 

* Tác-ý (cetana) đó là tác-ÿ tâm-sở (cefanacetasikq) 
là 1 trong 52 tâm-sở đông sinh với 89 hoặc 121 tâm. 

Vậy, tác-ý tâm-sở đồng sinh với các tâm nào gọi là 
nghiệp và /ác-ý tám-so' đông sinh với các tâm nào không 
gọi là nghiệp? 

Tác-ý gọi là nghiệp 

Nếu khi /ác-ý tâm-sở (cetanäcetasika) đồng sinh với 
12 bát-thiện-tâm (12 ác-tám) và tác-ÿ tâm-sở đông sinh 
với 21 hoặc 37 (hiện-tâm thì ftác-ý fâm-sở ây gọi là 
nghiệp như sau: 

- Tác-ý tâm-sở (cetanäcetasika) khi đồng sinh với 12 
bát-thiệntáâm (12 ác-tám) gọi là bát-thiện-nghiệp (ác- 
nghiệp) băng thân, băng khâu, băng ý. 

- Tác-ý tâm-sở (cetanäcetasika) khi đồng sinh với 8 
dục-giới thiện-tâm (đại-thiện-tâm) gọi là dục-giới thiên- 
nghiệp (đại-thiện-nghiệp) băng thân, băng khâu, băng ý. 

* Tác-ý tâm-sở (cetanäcetasika) khi đồng sinh với 5 
săc-giới thiện-tâm gọi là 5 săc-giới thiện-nghiệp băng ý. 

* Tác-ý tâm-sở (cetanäcetasika) khi đồng sinh với 4 
vô-săc-giới thiện-tâm gọi là 4 vô-săc-giới thiện-nghiệp 
băng ý. 

* Tác-ý tâm-sở (cetanäcetasika) khi đồng sinh với 4 
hoặc 20 Thánh-đạo-tâm gọi là 4 hoặc 20 siêu-tam-giới 
thiện-nghiệp băng ý. 
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Tác-ý không gọi là nghiệp 

Nếu khi /ác-ý tâm-sở (cetanäcefasika) đồng sinh với 
36 hoặc 52 qua-tám và đông sinh với 20 đuy-tác-tâm 
thì tác-ý tâm-ső ây không gọi là nghiệp. 

(36 hoặc 52 quả-tâm đó là 7 bắt-thiện-quả vô-nhân-tâm + 
8 thiện-quả vô-nhán-tâm + 8 dục-giới quả-tâm + 5 săc-giới 
quả-tâm + 4 vô-săc-giới quả-tâm + 4 hoặc 20 Thánh-quả-tâm.) 

(20 duy-tác-tâm đó là 3 duy-tác vồ-nhân-tâm + 8 dục-giới 


đại-duy-táctâm + 5 sắc-giới duy-tác-tâm + 4 vô-sắc-giới 
duy-tác-tâm.) 


Muốn tạo nghiệp nào, người ta có /ác-ÿ, cố ý phát 
sinh trước, rồi mới tạo nghiệp ây sau. 


* Bắt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) (akusalakamma) 


Bắt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) đó là tác-ý tâm-sở động 
sinh với 12 bát-thién-tám tạo 10 bảt-thiện-nghiệp (ác- 
nghiệp) băng thân, băng khâu, băng y như sau: 

- Tác-ý tâm-sở đông sinh với bắt-thiện-tâm nương 
nhờ nơi thân tạo bái-thiệnnghiệp (ác-nghiệp) gọi là 
thân bát-thiện-nghiệp (thân ác-nghiệp), có 3 loại: 

- Ảc-nghiệp sát-sinh. 

- Ác-nghiệp trộm-cấp. 

- Ác-nghiệp tà-dâm. 


3 ác-nghiệp này phần nhiều nương nhờ nơi thân. 


- Tác-ý tâm-sở đông sinh với bắt-thiện-tâm nương 
nhờ nơi khẩu tạo bất-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) gọi là 
khẩu bất-thiện-nghiệp (khẩu ác-nghiệp), có 4 loại: 

- Ác-nghiệp nói-dõi. 

- Ác-nghiệp nói lời chia rë. 

- Ác-nghiệp nói lời thô tục. 

- Ác-nghiệp nói lời vô ích. 
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4 ác-nghiệp này phần nhiều nương nhờ nơi khẩu. 


- Tác-ý tâm-sở đồng sinh với bắt-thiện-tâm nwong 
nhờ nơi ý tao bát-thiện-nghiệp gọi là ý bát-thiện-nghiệp 
(y ác-nghiệp), có 3 loại: 

- Ác-nghiệp tham lam của người khác. 

- Ac-nghiệp thù hận người khác. - 

- Ac-nghiệp tà-kiên thay sai châp lâm. 

* 'Thiện-nghiệp (kusalakamma) có 4 loại: 

Thiện-nghiệp đó là tác-ý tâm-sở đồng sinh với 21 
hoặc 37 thién-tám chia ra làm 4 loại thiện-nghiệp: 

1- Dục-giới thiện-nghiệp (dại-thiện-nghiệp) đó là tác- 
y tâm-só đông sinh với  dục-giới thiện-tâm (8 đại-thiện- 
tám) tạo 10 dục-giới thiện-nghiệp (dai-thiện-nghiệp) băng 
thân, khâu, y và tạo 10 phước-thiện puññakriyavatthu. 

Đại-thiện-nghiệp có 10 loại bằng thân, khẩu, ý: 

- Thân đại-thiện-nghiệp có 3 loại: 

- Đại-thiện-nghiệp không sát-sinh. 

- Đại-thiện-nghiệp không trộm-cấp. 

- Đại-thiện-nghiệp không tà-dâm. 

Khẩu đại-thiện-nghiệp có 4 loại: 

- Đại-thiện-nghiệp không nói-dối. 

- Đại-thiện-nghiệp không nói lời chia rë. 

- Đại-thiện-nghiệp không nói lời thô tục. 

- Đại-thiện-nghiệp không nói lời vô ích. 

Ý đại-thiện-nghiệp có 3 loại: 

- Đại-thiện-nghiệp không tham lam của người khác. 

- Đại-thiện-nghiệp không thù hận người khác. 

- Đại-thiện-nghiệp chẳnh-kiên tháy đúng, biêt đúng 

thật-tánh của các pháp. 
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10 phước-thiện puññakriyävatthu có 10 loại: 
- Phước-thiện bó-thi. 
- Phước-thiện giñ-giới. 
- Phước-thiện hành-thiển. 
- Phước-thiện cung-kính. 
- Phước-thiện hỗ-trợ. 
- Phước-thiện hôi-hướng phần phước-thiện của mình. 
- Phước-thiện hoan-hỷ phần phước-thiện của người. 
- Phước-thiện nghe chánh-pháp. 
- Phước-thiện thuyết chánh-pháp. 
- Phước-thiện chánh-kiến. 


2- Sắc-giới thiện-nghiệp đó là tác-ý tâm-sở đồng sinh 
với 5 sắc-giới thiện-tâm là 5 bậc thiên sắc-giới thiện-tâm: 


* Sắc-giới thiện-tâm có 5 loại: 


l- Đệ nhất thiền sắc-giới thiện-tâm có 5 chi-thiền là 
vifakka: hướng-tâm, vicara: quan-sát, pti: hy, sukha: 
lạc, ekaggatā: nhất-tâm, do ché ngự được 5 pháp- 
chướng-ngại (nvarana) là kamacchanda: tham-dục, 
byapada: sân-hận, thīna-middha: buôn-chán - buôn ngủ, 
uddhacca-kukkucca: phóng-tâm - hối-hận, vicikicchã: 
hoài-nghi. 

2- Đệ nhị thiền sắc-giới thiện-tâm có 4 chi-thiền là 
vicära: quan-sát, piti: hy, sukha: lạc, ekaggatä: nhất- 
tâm, do ché ngự được chi-thiền vitakka: hướng-tâm. 

3- Đệ tam thiền sắc-giới thiện-tâm có 3 chi-thiền là 
pīti: hy, sukha: lạc, ekaggatā: nhất-tâm, do ché ngự 
được chi-thiền vicara: quan-sát. 

4- Đệ tứ thiền sắc-giới thiện-tâm có 2 chi-thiền là 
sukha: lạc, ekaggatä: nhất-tâm, do ché ngự được chi- 
thiền pti: hy. 
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5- Đệ ngũ thiền sắc-giới thiện-tâm có 2 chi-thiền là 
upekkhä: xả, ekaggatä: nhất-tâm, do thay thế được chi- 
thiền sukha: lạc bằng chỉ-thiên upekkhã: xả. 

Sắc-giới thiện-tâm có 5 bậc thiên đối với hành-giả là 
hạng người mandapuggala: hành-giả có trí-tuệ chậm. 
Còn đôi với hành-giả là hạng người fikkhapuggala: 
hành-giả có trí-tuệ sắc bén nhanh nhạy có khả năng suy 
xét thấy rõ trạng-thái thô của 2 chi-thiền vi/akka: hướng- 
tâm, vicära: quan-sáf cùng một lúc, nên đệ nhị thiên 
sắc-giới thiện-tâm có 3 chi-thièn là pīti: hý, sukha: lạc, 
ekaggata: nhất-tâm, cho nên, hành-giả là hạng người 
tikkhapuggala chỉ có 4 bậc thiền sắc-giới thiện-tâm theo 
tuần tự như sau: 


* Sắc-giới thiện-tâm có 4 loại: 


l- Đệ nhất thiền sắc-giới thiện-tâm có 5 chi-thiền là 
vitakka: hướng-tâm, vicara: quan-sát, pīti: hy, sukha: 
lạc, ekaggatä: nhất-tâm, do ché ngự được 5 pháp- 
chướng-ngại (nvarana) là kamacchanda: tham-dục, 
byäpäda: sân-hận, thĩna-middha: buôn-chán - buôn ngủ, 
uddhacca-kukkucca: phóng-tâm - hối-hận, vicikicchã: 
hoài-nghỉ. 

2- Đệ nhị thiền sắc-giới thiện-tâm có 3 chi-thiền là 
pti: hy, sukha: lạc, ekaggatā: nhất-tâm, do ché ngự được 
2 chi-thiền vi/akka: hướng-tâm và vicãra: quan-sát. 

3- Đệ tam thiền sắc-giới thiện-tâm có 2 chi-thiền là 
sukha: lạc, ekaggatä: nhất-tâm, do ché ngự được chi- 
thiền pīti: hy. 

4- Đệ tứ thiền sắc-giới thiện-tâm có 2 chi-thiền là 
upekkhä: xả, ekaggatä: nhất-tâm, do thay thế được chi- 
thiền sukha: lạc bằng chi-thiền upekkhā: xả. 
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3- Vô-sắc-giới thiện-nghiệp đó là tác-ý tâm-sở đồng 
sinh với 4 vô-sàc-giói thiện-tâm là 4 bậc thiên vô-săc-giới 
thiện-tâm. 

Sau khi đã chứng đắc 5 bậc thiên sắc-giới thiện-tâm, 
hành-giả tiêp tục thực-hành pháp-hành thiên-định đê 
chứng đặc 4 bác thiên vô-săc-giới thiện-tâm. Mỗi bậc 
thiên vô-săc-giới thiện-tâm có môi đê-mục thiên-định 
riêng biệt, nên có 4 dé-muc thiên vô-sắc. 

* Vô-sắc-giới thiện-tâm có 4 loại: 

l- Đệ nhất thiên vô-sắc-giới thiện-tâm gọi là không- 
vô-biên-xứ thiện-tâm có 2 chi-thiên là upekkhā: xả và 
ekaggata: nhát-tâm. 

2- Đệ nhị thiên vô-sắc-giới thiện-tâm gọi là thức-vô- 
biên-xứ thiện-fâm có 2 chị-thiên là upekkhā: xả và 
ekaggata: nhát-tâm. 

3- Đệ tam thiên vô-săc-giới thiện-tâm gọi là vô-sở- 
hữu-xứ thién-tám có 2 chi-thiên là upekkha: xa và 
ekaggata: nhát-tâm. 

4- Đệ tứ thiên vô-sắc-giới thiện-tâm gọi là phi-tiróng 
phi-phi-tưởng-xứ thiện-tâm có 2 chi-thiên là upekkha: 
xả và ekaggata: nhat-tám. 

4- Siêu-tam-giới thiện-nghiệp đó là tác-ý tâm-sở đồng 
sinh với 4 hoặc 20 Thánh-đạo-tâm. 

Thánh-đạo-tâm có 4 loại: 

1- Nhập-lưu Thánh-đạo-tâm. 

2- Nhát-lai Thánh-đạo-tâm. 

3- Bát-lai Thánh-đạo-tâm. 

4- A-ra-hản Thánh-đạo-tám. 


Thánh-đạo-tâm có 20 loại: 
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Mỗi bậc Thánh-đạo-tâm có 5 bậc thiên Siêu-tam-giới 
có đối-tượng Niết-bàn, nên 4 bậc Thánh-dao-tám nhân 
với 5 bậc thiên siêu-tam-giới, cho nên gồm có 20 Thánh- 
đạo-tâm. 


* Nghiệp và quả của nghiệp 


Đức-Phật dạy các hàng thanh-văn đệ-tử hằng ngày 
thường suy xét răng: 
“Kammassako nhỉ kammadayado kammayoni kamma- 
bandhu kammappdfisarano, yam kammam karissami 


kalyānam vã pãpakamvä, tassa dãyãdo bhavissãmi ”. 


Ta có nghiệp là của riêng ta, ta là người thừa hưởng 
quả của nghiệp, nghiệp là nhân sinh ra ta, nghiệp là bà 
con thân quyên của ta, nghiệp là nơi nương nhờ của ta. 
Ta tạo nghiệp nào 'thiện-nghiệp hoặc ác-nghiệp, ta sẽ 
là người thừa hưởng quả an-lạc của thiện-nghiệp hoặc 
quả khô của ác-nghiệp åy. 

Kamma: nghiệp có 2 loại: 

- Akusalakamma: bất-thiện-nghiệp. 

- Kusalakamma: thiện-nghiệp. 

* Akusalakamma: bắt-thiện-nghiệp trong 12 bắt-thiện- 

tâm cho quả có 7 bát-thiện-quả vô-nhân-tâm. 

* Kusalakamma: thiện-nghiệp có 4 loại: 

1l- Dục-giới thiện-nghiệp trong 8 dục-giới thiện-tâm. 

2- Sac-giới thiện-nghiệp trong 5 săc-giới thiện-tâm. 

3-Vô-săc-giới thiện-nghiệp trong 4 vô-sãc-giới thiện-tâm. 

4- Siêu-tam-giới thiện-nghiệp trong 4 hoặc 20 Thánh- 

đạo-tâm. 


' Ang. Pañcakanipätapäli, kinh Abhinhapaccavekkhitatabbatthãnasutta. 


Nghiệp và Quả Của Nghiệp 51 


l- Dục-giới thiện-nghiệp (đại-thiện-nghiệ2) trong 8 
dục-giới thiện-tâm (đại-thiện-tám) cho quả có 8 đục-giới 
quả-tâm (8 đại-quả-tâm) và 8 thiện-quả vô-nhân-tâm gôm 
có 16 quả-tâm. 

2- Sắc-giới thiện-nghiệp trong 5 sắc-giới thiện-tâm 
cho quả có 5 sắc-giới quả-tâm tương xứng. 

3- Vô-sắc-giới thiện-nghiệp trong 4 vô-sắc-giới thiên- 
tâm cho quả có 4 vồ-sắc-giới quả-tâm tương xứng. 

4- Siêu-tam-giới thiện-nghiệp trong 4 hoặc 20 Thánh- 
đạo-tâm liền cho quả có 4 hoặc 20 Thánh-quả-tâm 
không có thời gian chờ đợi (akalikadhamma) nghĩa là 
Thánh-đạo-tâm nào sinh 1 sát-na-tâm tồi diệt liền Thánh- 
quả-tâm ấy sinh trong cùng Thánh-đạo lộ-trình-tâm 
(maggavithicitta) ấy. 

Tính chất của nghiệp (kamma) 

Bắt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) hay thiện-nghiệp là những 
nghiệp mà mỗi người hoàn toàn chú-dóng có quyền tự 
lựa chọn /ao nghiệp nào tuỳ theo khả năng của mình. 

Thật vậy, trong mỗi ác-nghiệp nào, ta có quyền hoàn 
toàn chú động tự lựa chọn tao ác-nghiệp ấy hoặc không 
tạo ác-nghiệp ấy. 

* Nếu người thiện biết hồ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ tôi- 
lỗi, tin nghiệp và quả của nghiệp, biết tự trọng, có quyên 
hoàn toàn chử-động tự lựa chọn tránh xa ác-nghiệp áy 
thì đồng thời tạo đại-thiện-nghiệp ấy tồi. 

Ví dụ: -Nếu người nào không biết hó-then tội-lỗi, 
không biết ghê-sợ tội- lỗi, có tác-ý tâm-sở đồng. sinh với 
ác-tâm trộm cap tiên của người khác, thì người áy bi gọi 
là người ác, đã tạo ác-nghiệp trôm-căp. 

- Nếu người nào biết hồ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ tội- 
lỗi, có tác-y tâm-sở đồng sinh với đại-thiện-tâm tránh xa 
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sự trộm-cấp tiên của người khác, thì người ấy được gọi 
là người thiện, đã tạo đgi-thiện-nghiệp không trộm-cấp. 

- Nếu người nào không biết hó-then tội-lỗi, không biết 
ghê-sợ tội-lỗi, có fác-ý tâm-sở đồng sinh với ác-tâm uống 
rượu, bia và các chất say, thì người ấy bị gọi là người 
ác, đã tạo ác-nghiệp uống rượu, bia và các chất say, ... 

- Nếu người nào biết hó-then tội-lỗi, biết ghê-sợ tội- 
lỗi, có tác-ý tâm-sở đồng sinh với đại- thiện-tâm tránh xa 
sự uống rượu, bia và các chất, thì người åy được gọi là 
người thiện đã tạo đại-thiện-nghiệp không uống rượu, 
bia và các chất say. 


Trong các loại thiện-nghiệp, người thiện-trí biết hô- 
thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ tội-lỗi, tin nghiệp và quả của 
nghiệp, nên có găng tự lựa chọn tạo thiện-nghiệp bậc cao 
theo khả năng của mình, bởi vì chỉ có thiện-nghiệp bậc 
cao mới có thê nâng đỡ con người trở nên cao thượng 
được mà thôi. 

Thật ra, bậc thiện-trí tin nghiệp và quả của nghiệp, có 
chánh-kiến sở nghiệp (kammassakatäsammadifthi) tin chỉ 
có nghiệp là của riêng mình thật sự mà thôi. 

Ngoài nghiệp ra, không có thứ của cải tài sản nào 
trong đời thuộc về cửa riêng mình thật sự, thậm chí 
ngay sắc fhân cũng không phải của riêng mình, bởi vì 
không theo ý muốn của mình, mà chỉ tùy thuộc vào 
nhân-duyên mà thôi. 

Tất cả mọi thứ của cải tài sản bên ngoài trong đời đều 
là của chung giữa mình và tất cả mọi người. 

Nếu những tiền-kiếp của người nào đã từng tạo đợi- 
thiện-nghiệp bó- thí được tích-lũy ở trong tám, dai-thién- 
nghiệp bó-thí ấy có cơ hội cho quả tốt, quả an-lạc, nên 
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kiếp hiện-tại của người áy duoc giàu sang phú quy, 
hưởng moi quả an-lac cho đến khi mãn quả của nghiệp ấy. 


Tính chất quả của nghiệp (kamma phala) 


- Nếu bát-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) nào gặp nghich- 
duyên (vipaffi) có cơ hội, thì cho quả xấu, quả khó của 
ác-nghiệp ay mà chủ-nhân của ác-nghiệp á ấy hoàn toàn bi 
động, không có quyên lựa chọn, không thê phủ nhận mà 
phải chịu quá khổ của ác-nghiệp ấy như người thừa ké 
(kammadayado) mà thôi. 

- Nếu đạithiệnnghiệp nào gặp thuận-duyên 
(sampafi) có cơ hội, thì cho quả tốt, quá an-lạc của đại- 
thiện-nghiệp ấy mà chủ-nhân của đại-thiện-nghiệp ấy là 
hoàn toàn bi động, không thể muốn theo y của mình được, 
chỉ hưởng quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp ấy như người 
thừa kế (kammadäyädo) mà thôi. 


Tuy nhiên, qua khổ, quả xáu của ác-nghiệp nào hoặc 
quả an-lạc, quả tốt của đại-thiện-nghiệp nào không chỉ 
trwc-tiép riêng cho chu-nhán cua nghiệp ấy, mà còn 
gián-tiếp ảnh hưởng đến những người thân gân gũi, thân 
cận với chu-nhán của nghiệp åy nữa. 


* Như trường-hợp quá khổ của ác-nghiệp của cậu 
Losakatissa, từ khi đầu thai vào lòng mẹ, guá khổ của 
ác-nghiệp ấy của cậu gián-tiếp ảnh hưởng đến cho người 
mẹ và cả 1.000 gia đình dân chài phải chịu quả đói khô. 

* Như trường-hợp qua an-lạc cua đại-thiện-nghiệp 
của hoàng-tử Sivali, từ khi hoàng-tử đầu thai vào lòng 
Mẫu-hậu, quá an-lạc của đại-thiện-nghiệp của hoàng-tử 
gián-tiếp ảnh hưởng tốt đến Mẫu-hậu. Hằng ngày Mẫu- 
hậu nhận được nhiều tặng phẩm quý giá, trong triều đình 
các kho đầy đủ, và trong hoàng gia cũng hưởng mọi sự 
an-lạc. 
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Phân Loại Về Nghiệp 


Trong chương VI này trình bày về nghiệp và quả của 
nghiệp theo bộ Abhidhammatthasangaha (Vïi-diệu-pháp 
yếu-nghĩa) của Ngài Đại-Trưởng-lão Anuruddha trình 
bày trong phần Kammacatukka, có 4 phần nghiệp. 


Kammacatukka: 4 phần nghiệp: 


I- Kiccacatukka: Phần nghiệp phân chia theo phận sự 
của nghiệp, có 4 loại. 

II- Pahadanapariyayacatukka: Phân nghiệp phân chia 
theo nghiệp cho quả theo tuán tự, có 4 loại. 

II- Päkakalacatukka: Phân nghiệp phân chia theo 
nghiệp cho quả theo thời gian, có 4 loại. 

IV- Päkatthänacatukka: Phân nghiệp phân chia theo 
nghiệp cho quả theo cối-giới, có 4 loại. 

Như vậy, 4 phần nghiệp, mỗi phần có 4 loại nghiệp 
gôm có 16 loại nghiệp. 


I- Kiccacatukka: Phần nghiệp phân chia theo phận sự 
của nghiệp, có 4 loại nghiệp: 


1.1- Janakakamma: Sinh-quả-nghiệp là nghiệp có 
phán sự cho quả trong thời-kỳ tải-sinh (patisandhikala) 
và cho quả trong thời-kÈ sau khi đã tái-sinh (pavattikala), 
kiép hiện-tại. 

1.2- Upatthambhakahamma: hó-tro-nghiép là nghiệp 
có phận sự hồ trợ nghiệp khác cho quả. 

1.3- Upapilakakanuna: Hãm-hại-nghiệp là nghiệp có 
phán sự hãm hại nghiệp đôi nghịch. 

1.4- Upaghātakakamma: Sải-hại-nghiệp là nghiệp có 
phán sự sát hại nghiệp khác. 
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I- Päkadãnapariyäyacatukka: phần nghiệp phân chia 
theo nghiệp cho quả theo tuân tự, có 4 loại nghiệp: 


2.1- Garukakamma: Trong- yéu- -nghiép là nghiép trong 
có quyên uu tiên cho quả tái-sinh kiếp sau. 

2.2- Asannakamma: Cận-tỉ-nghiệp là nghiệp phát 
sinh trong lúc lâm chung. 

Nếu không có trọng-yếu-nghiệp thì cận-tử-nghiệp này 
cho quả tải-sinh kiép sau. 

2.3- Acinnakamma: Thường-hành-nghiệp là nghiệp 
thường hành hăng ngày đêm. 

Nếu không có cán-tứ-nghiệp thì thường-hành-nghiệp 
này cho quả tái-sinh kiếp sau. 

2.4- Katattakamma: Bình-thường-nghiệp là nghiệp 
bình thường kém 3 loại nghiệp trên, hoặc nghiệp trong 
kiếp quá-khứ. 

Nếu không có 3 loại nghiệp trên thì bình-thường- 
nghiệp này cho quả tải-sinh kiép sau. 


II- Päkakäãlacatukka: phần nghiệp phân chia theo nghiệp 
cho quả theo thời gian , có 4 loại nghiệp. 


3.1- Dihadhanunavedaniyakamma: Hiện-kiếp quả- 
nghiệp là nghiệp cho quả trong kiép hiện-tại (kiếp thứ nhát). 

3.2- Upapdjjavedaniyakamma. Hậu-kiếp-quả-nghiệp 
là nghiệp cho quả tải-sinh kiếp kê-tiệp (kiệp thứ nhì). 

3.3- Aparäpariyavedaniyakamma: Kiến-kiếp-quả- 
nghiệp là nghiệp có cơ hội cho quả từ kiêp này đên kiêp 
kia kê từ kiệp thứ 3 cho dên kiép chót của bác Thánh A- 
ra-hản, trước khi tịch diệt Niét-ban. 

3.4- Ahosikamma: Vó-hiệu-quả-nghiệp là nghiệp 
không con hiệu lực cho quả của nghiệp được nữa. 
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IV- Pãkatthãnacatukka phần nghiệp phân chia theo 
nghiệp cho quả theo cõïi-giới, có 4 loại nghiệp: 

4.1- Akusalakamma: Bắt-thiện-nghiệp (ác- nghiệp) 
trong 12 bắt-thiện-tâm (ác-tâm) cho quả tái-sinh kiếp 
sau trong 4 cối ác-giới là cõi địa-ngục, cõi a-su-ra, loài 
ngạ-quỷ, loài súc-sinh. 

4.2- Kamavacarakusalakanuna: Dục-giới thiện-nghiệp 
(đại-thiện-nghiện) trong 8 dục-giới thiện-tâm (đại-thiện- 
tâm) cho quả tải-sinh kiếp sau trong 7 cõi thiện-dục-giới 
là cõi người và 6 cối trời đục-giới. 

4.3- Rũpävacarakusalakammma: Sắc-giới thiện-nghiệp 
trong 5 săc-giới thiện-tâm cho quả tái-sinh trong 16 
tầng trời sắc-giới phạm-thiên. 

4.4- Arūpavacarakusalakamma: Vó-sdc-giói thiên- 
nghiệp trong 4 vô-sắc-giới thiên-tâm cho quả tái-sinh 
trong 4 tâng trời vô-sắc-giới pham- -thién. 

Dó là 4 phần nghiệp mà mỗi phàn có 4 loąi thành 16 
loại nghiệp được giảng giải về mỗi nghiệp như sau: 

Giảng giải về phận sự mỗi nghiệp, có 4 loại nghiệp 

I- Kiccacatukka: 4 loại nghiệp có phận sự mỗi nghiệp 

1.1- Janakakamma: Sinh-quảd-nghiệp là nghiệp có 
phán sự cho quả trong thời-kỳ tải-sinh (patisandhikala) 
và cho quả trong thời-kỳ sau khi đã tải-sinh (pavattikala), 
kiếp hiện-tại cho đến trước khi chết. 

1.2- Upatthambhakakamma: Hễ trọ-nghiệp là nghiệp 
có phận sự hỗ trợ nghiệp khác cho quả tái- sinh kiếp sau 
và có phận sự hỗ trợ cho nghiệp khác được tón tại. 

1.3- Upapllakakanuna: Hãm-hại-nghiệp là nghiệp có 
phận sự hãm hại nghiệp đối nghịch khác không cho quả, 
nếu nghiệp đối nghịch khác đã cho quả rôi thì có phận 
sự hãm hại tiêm năng cho quả của nghiệp ấy. 
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1.4- Upaghātakakamma: Sát-hąi-nghiêp là nghiệp có 
phận sự sát hại nghiệp khác không có cơ hội cho quả, 
hoặc có phận sự hại một phán hoặc hại toàn phán quả 
của nghiệp khác. 

1.1- Janakakamma: Sinh-Quả-Nghiệp 

Thế nào gọi là sinh-quả-nghiệp? 

Nghiệp nào có phận sự cho quả trong thời-kỳ tái-sinh 
kiếp sau (patisandhikala) và có phận sự cho quả trong 
thòi-ký sau khi đã tái-sinh (pavafiikala), kiêp hiện-tại 
cho đên trước khi chết. 

Nghiệp ấy gọi là sinh-quả-nghiệp đó là 12 bất-thiện- 
nghiệp (ác-nghiệp), 17 tam-giới thiện-nghiệp là thiên- 
nghiệp trong tam-giới. 

* 4 loại nghiệp cho quả trong 2 thời-kỳ gồm có: 

1- 12 bắt-thiện-nghiệp cho quả trong 2 thời-kỳ. 

2- 8 đục-giới thiện-nghiệp (8 đại-thiện-nghiệp) cho 

quả trong 2 thời-kỳ. 

3- 5 sắc-giới thiện-nghiệp cho quả trong 2 thời-kỳ. 

4- 4 vô-sắc-giới thiện-nghiệp cho quả trong 2 thời-kỳ. 

1.1.1- 12 Bắt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) cho quả trong 
2 thời-kỳ: 

12 bắt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) đó là tác-ý tâm-sở 
đồng sinh với 12 bát-thiệntám (12 ác-tâm) đó là 8 
tham-tâm + 2 sán-tâm + 2 si-tâm. 

- Tham-tâm có 8 tâm đó là: 

1- Tham-tâm thứ nhất đông sinh với hý, hợp với tà- 
kiên, không cán tác-động. 
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2- Tham-tâm thứ nhì đồng sinh với hy, hợp với tà- 
kiên, cán tác-động. 

3- Tham-tâm thứ ba đông sinh với hý, không hợp với 
tà-kiến, không cán tác-động. 

4- Tham-tâm thứ tư đồng sinh với hy, không hợp với 
tà-kiến, cán tác-động. 

5- Tham-tâm thứ năm động sinh với xả, hợp với tà- 
kiên, không cán tác-động. 

6- Tham-tâm thứ sáu đồng sinh với xả, hợp với tà- 
kiên, cân tác-động. 

7- Tham-tâm thứ bảy đồng sinh với xả, không hợp với 
tà-kiến, không cán tác-động. 

8- Tham-tám thứ tám đồng sinh với xả, không hợp với 
tà-kiến, cán tác-động. 

- Sân-tâm có 2 tâm đó là: 

1- Sân-tâm thứ nhất đồng sinh với ưu, hợp với hận, 
cán tác-động. 

2- Sân-tâm thứ nhì đông sinh với ưu, hợp với hận, cần 
tác-động 

- Si-tâm có 2 tâm đó là: 

1- Si-tâm thứ nhất đông sinh với xả, hợp với hoài-nghi. 

2- Si-tâm thứ nhì đồng sinh với xả, hợp với phóng-tâm. 

Bắt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) đó là tác-ý tâm-sở động 
sinh với 12 bát-thiện- tâm (12 ác-tâm) cho quả trong 2 
thời-kỳ: 

a) Patisandhikäla: Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau. 

b) Pavattikala: Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh. 


' Xem phần giải thích 12 bắt-thiện-tâm trong quyền “Vi-Diệu-Pháp Hiện 
Thực Trong Cuộc Sông” cùng soạn giả. 
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a) Pafisandhikäla: Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau. 


* Trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla) chỉ 
có báï-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) trong 11 bắt-thiện-tâm 
(ác-tâm) (trừ si-tâm hợp với phóng-tâm””), cho quả 
trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikala,) chỉ có 1 
quả-tâm là suy¬xét-tâm đông sinh với thọ xả là quả của 
bát-thiện nghiệp (upekkãsahagatam akusalavipäakam 
sanfranacittam) thuộc về bắt-thiện-quả vô-nhân-tâm. '? 
Suy-xét-tâm động sinh với thọ xả này gọi là tái-sinh-tâm 
(palisandhicitta) làm phận sự tải-sinh kiếp sau trong 4 
cối ác-giới là dia-nguc, q-su-ra, nga-quy, súc-sinh. 


Năng lực của suy-xét-tâm 


- Nếu suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả này là quả 
của ác-nghiệp trong tham-tâm có nhiều năng lực làm 
phận sự tái-sinh kiếp sau thì hóa-sinh làm loài ngạ-quỷ 
hoặc loài a-su-ra, 2 loài chúng-sinh này thường có 
tham-tâm thèm khát. 

- Nếu suy-xéf-tâm đồng sinh với thọ xả này là quả 
của ác-nghiệp trong sân-tâm có nhiều năng lực làm phận 
sự tái-sinh kiếp sau thì hóa-sinh làm chúng-sinh trong cõi 
địa-ngục, loài chúng-sinh trong cõi địa-ngục này thường 
bị hành hạ nên có sân-tâm không hài lòng. 

- Nếu suy-xéf-tâm đồng sinh với thọ xả này là quả 
của ác-nghiệp trong si-tâm có nhiều năng lực làm phận 
sự tái-sinh kiếp sau thì tái-sinh làm loài súc-sinh, loài 
chúng-sinh này có tính si-mê. 


! Bắt-thiện-nghiệp đó là tác-ý tâm-sở đồng sinh với si-tâm hợp với phóng-tâm 
không có năng lực cho quả trong thời-kỳ tái-sinh, nhưng bắt-thiện-nghiệp 
này có khả năng cho quả trong thời-kỳ sau khi đã tái-sinh, kiếp hiện-tại. 

2 Bắt-thiện-quả vô-nhân-tâm là tâm không có nhân nào trong 6 nhân: 
(tham, sân, si, vô-tham, vô-sân, vô-s1) thuộc về quả của bắt-thiện-nghiệp. 
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b)- Pavattikãla: Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh 


Trong /hời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikala), kiếp 
hiện-tại, bất-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) trong 12 bắt-thiện- 
tâm (ác-tám) có cơ hội cho quả trong thời-kỳ sau khi đã 
tái-sinh (pavattikala), kiếp hiện-tại, có 7 bát-thiện-quả 
vồ-nhân-tâm biết đỗi-tượng xấu. 

Bắt-thiện-quả vô-nhân-tâm có 7 tâm: 

1- Nhãn-thức-tâm đông sinh với thọ xả là quả của 
bắt-thiện-nghiệp, nhìn tháy đỗi-tượng sắc xấu. 

2- Nhĩ-thức-tâm đông sinh với thọ xả là quả của bát- 
thiện-nghiệp, nghe đỗi-tượng âm thanh dở. 

3- Tỷ-thức-tâm đông sinh với thọ xả là quả của båt- 
thiện-nghiệp, ngửi đỗi-tượng hương mùi hôi. 

4- Thiệt-thức-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của bát- 
thiện-nghiệp, ném đỗi-tượng vị dó. 

5- Thân-thức-tâm đông sinh với thọ khổ là quả của 
bát-thiện-nghiệp, xúc-giác đỗi-tượng xúc xấu thô cứng. 

6- Tiếp-nhận-tâm đông sinh với thọ xả là quả của 
bát-thiện-nghiệp, tiếp nhận 5 đối-tượng (sắc, thanh, 
hương, vi, xúc) xấu. 

7- Suy-xét-tâm đông sinh với thọ xả là quả của bát- 
thiện-nghiệp, suy xét trong 5 đối-tượng (sắc, thanh, 
hương, vi, xúc) xấu. 

7 bát-thiện-quả vô-nhân-tâm này là quả của bát- 
thiện-nghiệp (ác-nghiệp) trong 12 bất-thiện-tâm. 

Mỗi bár-thiện-quả vô- -nhán-tám này phát sinh cần phải 
hội đủ nhân duyên của mỗi quả- -tâm ây, và còn tùy theo 
mỗi hạng chúng-sinh trong mỗi cõi-giới ấy. 


Suy-xét-tâm nào đồng sinh với thọ xả thuộc về bát- 
thiện-quả vô-nhán-tâm, gọi là tải-sinh-tâm (pafisandhi- 
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citta) làm phận sự tái-sinh (patisandhikicca) kiếp sau 1 
trong 4 cối dc-giới (dia-nguc, a-su-ra, nga-quy, súc- 
sinh), chỉ có 1 sát-na-tâm xong rôi diệt, tiếp theo thời-kỳ 
sau khi đã tái-sinh (pavatikala), kiếp hiện-tại, cũng 
chính suy-xét-tâm ấy trở thành hộ-kiếp-tâm (bhavahga- 
citta) làm phận sự hộ- kiếp (phavangakicca) giữ. gìn hộ 
trì kiếp chúng-sinh ấy cho đến mãn kiếp, rồi cuối cùng 
cũng chính suy-xéf-tâm áy trở thành fử-tâm (cuticitta) 
làm phận sự tử (chết) (cufikicca) kết thúc kiếp hiện-tại 
của chúng-sinh ấy. 

Tất cả mọi quá khổ của chúng-sinh trong cõi địa- 
ngục, hoặc loài a-su-ra, hoặc loài ngạ-quỷ, hoặc loài súc- 
sinh đều là guả khổ của bát-thiện- nghiệp (ác-nghiệp) mà 
chính chúng-sinh ấy đã tạo trong kiếp hiện-tại hoặc 
trong những kiếp quá-khứ. 


1.1.2- 8 Dục-giới thiện-nghiệp gọi là 8 đại-thiện- 
nghiệp cho quả trong 2 thời-kỳ 


Dục-giới thiện-nghiệp gọi là đại-thiện-nghiệp đó là 
tác-ý tâm-sở đồng sinh với 8 dục-giới thiện-tâm gọi là 8 
đại-thiện-tâm. 

- Đại-thiện-tầm có 8 tâm đó là 

l- Đại-thiện-tâm thứ nhất đông sinh với thọ hý, hợp 
với trí-tuệ, không cân tác-động. 

2- Đại-thiện-tâm thứ nhì động sinh với thọ hy, hợp với 
tri-tuệ, cần tác-động. 

3- Đại-thiện-tâm thứ ba đông sinh với thọ hy, không 
hợp với tri-tuệ, không cán tác-động. 

4- Đại-thiện-tâm thứ tư động sinh với thọ hy, không 
hợp với tri-tuệ, cần tác-động. 

5- Đại-thiện-tâm thứ năm đồng sinh với thọ xả, hợp 
với trí-tuệ, không cân tác-động. 
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6- Đại-thiện-tâm thứ sáu đồng sinh với thọ xả, hợp 
với trí-tuệ, cân tác-động. 

7- Đại-thiện-tâm thứ bảy đồng sinh với thọ xả, không 
hợp với tri-tuệ, không cân tác-động. 

8- Đại-thiện-tâm thứ tám đồng sinh với thọ xả, không 
hợp với trí-tuệ, cân tác-động. ”? 


Dục-giới thiện-nghiệp gọi là đại-thiện-nghiệp đó là 
tác-ÿ tâm-sở đồng sinh với 8 dục-giới thiện-tám gọi là 8 
đại-thiện-tâm cho quả trong 2 thời-kỳ: 

a) Patisandhikala: Thời-kỳ tải-sinh kiếp sau. 

b) Pavattikala: Thời-kỳ sau khi đã tải-sinh. 


a) Pafisandhikäla: Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau 


* Trong (hời-kỳ tái-sinh kiếp sau (palisandhikala) có 
dục-giới thiện-nghiệp gọi là đại-thiện-nghiệp trong 8 
dục-giới thiện-tâm gọi là 8 đại-thiện-tâm cho quả trong 
thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla) cô 9 quả-tâm 
là 8 dai-quá-tám và 1 suy-xéf-tâm hop với thọ xả thuộc 
về thiên-quå vồ-nhân-tâm. 9 quả-tâm này gọi là 9 duc- 
giới tái-sinh-tâm (pafisandhicitta) làm phận sự tái-sinh 
kiếp sau (palisandhikicca) trong 7 cõi thiện-dục-giới là 
Cối người và 6 cối trời dục-giới. 

* Đại-quả-tâm có 8 tâm là: 

l- Đại-quả-tâm thứ nhất đồng sinh với thọ hy, hợp với 
trí-tuệ, không cân tác-động. 

2- Đại-quả-tâm thứ nhì đồng sinh với thọ hý, hợp với 
tri-tuệ, cán tác-động. 

3- Đại-quả-tâm thứ ba đồng sinh với thọ hy, không 
hợp với tri-tuệ, không cán tác-động. 


' Xem phần giải thích 8 dục-giới thiện-tâm (đại-thiện-tâm) trong quyên 
“Vi-Diệu-Pháp Hiện Thực Trong Cuộc Sông” cùng soạn giả. 
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4- Đại-quả-tâm thứ tư đồng sinh với thọ hy, không 
hợp với tri-tuệ, cân tác-động. 

5- Đại-quả-tâm thứ năm đồng sinh với thọ xả, hợp với 
trí-tuệ, không cân tác-động. 

6- Đại-qguả-tâm thứ sáu đồng sinh với thọ xả, hợp với 
tri-tuệ, cần tác-động. 

7- Đại-quả-tâm thứ bảy động sinh với thọ xả, không 
hợp với tri-tuệ, không cán tác-động. 

8- Đại-quả-tâm thứ tám đông sinh với thọ xả, không 
hợp với tri-tuệ, cần tác-động. g 

Như vậy, 8 đại-quả-tâm có 2 loại tâm: 

- 4 đại-quả-tâm hợp với tri-tuỆ. 

- 4 đại-quả-tâm không hợp với trí-tuệ. 

* Dục-giới tái-sinh-tâm (pafisandhicitta) có 9 quả-tâm 

- 4 đại-quả-tầm hợp với trí-tuệ 

a) Pafisandhikäla: Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau 

- Nếu có 1 rong 4 đại-quả-tâm hợp với trí-tuệ nào 
gọi là fái-sinh-tâm (pafisandhiciia) cùng với 3 sắc- 
pháp (käyaripa: thân, bhãvaripa: sắc nam-tính hoặc 
sắc nữ-tính và hadayavatthuripa: sắc ý căn) làm phận 
sự tái-sinh kiếp sau đầu thai làm hạng øgười fam-nhân 
(tihetukapuggala) có đây đủ 3 thiện-nhân (vô-tham, vó- 
sân, vô-s¡) từ khi đầu thai vào lòng mẹ. 

Khi sinh ra đời, lúc trưởng-thành, người fam-nhân 
vốn có trí- tuệ sáng suót. 

- Nếu người tam-nhán ấy là hành-giả thực-hành pháp- 
hành thiên-định thì có khả năng chứng đắc 5 bậc thiên 
sắc-giới thiện-tâm, 4 bậc thiên vồ-săc-giới thiện-tâm, 
chứng đắc 5 phép thân-thông thé gian (lokiya abhiññaä). 


' Tìm hiểu rõ trong quyền “Vi-Diệu-Pháp Hiện Thực Trong Cuộc Sống” 
cùng soạn giả. 
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- Nếu người fam-nhân ấy là hành-giả thực-hành 
pháp-hành thiển-tuệ thì có khả năng dẫn đến chứng ngộ 
chân-Ù tứ T hánh-để, chứng đắc 4 T. hảnh-đạo, 4 Thánh- 
quả và Niễt-bàn. 

Hoặc nếu có 1 trong 4 đại-quả-tâm hợp với trí-tuệ 
gọi là fái-sinh-tâm (pafisandhicia) làm phán sự tái- 
sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị fhiên-nam tam-nhân hoặc vị 
thiên-nữ tam-nhân có trí-tuệ sáng suốt, có nhiều oai lực, 
hào quang sáng rực, hưởng mọi an-lạc cao quý trong cõi 
trời dục-giới ấy. 

Nếu vị chư-thiên tam-nhân có cơ hội lắng nghe 
chánh-pháp của Đức-Phật thì có khả năng chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-đề, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả 
và Niết-bàn. 

b)- Pavattikäla: Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh 


Đại-quảd-tâm hợp với trí-tuệ nào gọi là dục-giới tái- 
sinh-tâm (0afisandhicifa) phát sinh chỉ có 1 sát-na- 
tám làm phận sự tái-sinh kiếp sau làm người trong cõi 
người hoặc hóa-sinh làm vi thiên-nam hoặc vi thiên-nữ 
trên cõi trời dục-giới ấy xong rồi diệt, liền tiếp theo 
trong fhời-kỳ) sau khi đã tái-sinh (pavattikāla), kiếp 
hiện-tại, chỉnh đại-quả-tâm hợp với trí-tuệ ấy trở thành 
hộ-kiếp-tâm (bhavangacia) làm phận sự hô- kiếp giữ 
gìn hộ trì kiếp người tam-nhân ấy hoặc kiếp vị thiên- 
nam tam-nhân hoặc vị thiên-nữ tam-nhân ấy cho đến 
khi hết tuôi thọ tại cõi thiện-giới ấy, rồi cuối cùng cũng 
chính đại-guả-tâm hợp với trí-tuệ ấy trở thành tử-tâm 
(cuticifa) làm phận sự tử (chết) (cutikicca) kết thúc 
kiếp hiện-tại của người tam-nhân ấy tại cõi người hoặc 
kết thúc kiếp vị thiên-nam tam-nhân hoặc vị thiên-nữ 
tam-nhân ấy tại cõi trời dục-giới ấy. 
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Trong fhời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikdla), kiếp 
hiện-tại, đại-thiện-nghiệp trong 4 đại-thiện-tâm hop với 
fri-tuệ có cơ hội cho quả trong thời-kỳ sau khi đã tái- 
sinh (pavattikäla), kiếp hiện-tại, có 8 đại-quả-tâm và 8 
thiện-quả vô-nhân-tâm gồm có 16 loại quả-tâm. 

Thiện-quả vô-nhân-tâm có 8 tâm 

1- Nhãn-thức-tâm đông sinh với thọ xả là quả của đại- 
thiện-nghiệp, nhìn tháy đối-tượng sắc tốt, đáng hài lòng. 

2- Nhĩ-thức-tâm đông sinh với thọ xả là quả của đại- 
thiện-nghiệp, nghe đỗi-tượng âm thanh hay, đáng hài lòng. 

3- Tỷ-thức-tâm đông sinh với thọ xả là quả của đại- 
thiện-nghiệp, ngùi đối-tượng hương thơm, đáng hài lòng. 

4- Thiệt-thức-tâm động sinh với thọ xả là quả của 
đại-thiện-nghiệp, ném đỗi-tượng vị ngon, đáng hài lòng. 

5- Thân-thức-tâm đồng sinh với thọ lạc là quả của 
đại-thiện-nghiệp, xúc-giác đôi-tượng xúc tốt mêm mại, 
đáng hài lòng. 

6- Tiếp-nhận-tâm đông sinh với thọ xả là quả của 
đại-thiện-nghiệp, tiếp nhận 5 đối-tượng (sắc, thanh, 
hương, vị, xúc) tốt, đáng hải lòng. 

7- §uy-xét-tâm đông sinh với thọ hý là quả của đại- 
thiện-nghiệp, suy xét 5 đỗi tượng (sắc, thanh, hương, vị, 
xúc) tốt, đáng hài lòng. 

8- Suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của đại- 
thiện-nghiệp, suy xét trong 5 đôi-tượng (sắc, thanh, 
hương, vi, xúc) trung bình, cũng hài lòng. 

8 thiện-quả vô-nhán-tâm này là quả của đại-thiện- 
nghiệp trong đại-thiện-tâm hợp với trí-tuệ, nễu có cơ 
hội thì phát sinh trong, kiếp hiện-tại, trong 11 cõi dục- 
giới và 1 số tầng trời sắc-giới phạm-thiên tùy theo nhân- 
duyên. 
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Mỗi thiện-quả vô- nhán-tâm này phát sinh cần phải hội 
đủ nhân-duyên của môi thiện-qguả vồ-nhân- tâm ây, và còn 
tùy thuộc vào hạng chúng-sinh trong cõi-giói ấy. 

- 4 đại-quả-tâm không hợp với trí-tuệ 

a) Pafisandhikäla: Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau 

Nếu 1 rong 4 đại-quả-tâm không hợp với trí-tuệ nào 
gọi là tái-sinh-tâm (patisandhicitta) cùng với 3 sắc- 
pháp (kayarupa: thân, bhavaripa: sắc nam-tính hoặc 
sắc nữ-tính và hadayavatthuripa: sắc ý căn) làm phận 
sự tái-sinh kiếp sau đầu thai làm hạng người nhị-nhân 
(dvihetukapugsala) chỉ có 2 thiện-nhân (vô-tham và vô- 
sân, không có vó-si) từ khi đầu thai vào lòng mẹ. 

Khi sinh ra đời, lúc trưởng-thành, người nhị-nhân 
vốn không có trí-tuệ. 

- Nếu người nhị-nhân ấy là hành-giả thực-hành pháp- 
hành thiên- định thì không có khả năng chứng đắc bác 
thiên sắc-giới thiện-tâm nào cả. 

- Nếu người nhị-nhân ấy là hành-giả thực-hành 
pháp-hành thiển-tuệ thì không có khả năng dẫn đến 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề. 

Hoặc nếu có 1 ong 4 đại-guả-tâm không hợp với 
trí-tuệ gọi là tái-sinh-tâm (0afisandhicifa) làm phận sự 
tái-sinh kiếp sau hóa-sinnh làm vị fhiên-nam nhị-nhân 
hoặc vị fhiên-nữ nhị-nhán (không có trí-tfuệ), có oai lực, 
hào quang trung bình, hưởng mọi an-lạc trung bình trong 
cõi trời dục-giới ấy. 

Nếu vị chư-thiên nhị-nhân có cơ hội lắng nghe 
chánh-pháp của Đức-Phật thì không có khả năng chứng 
ngô chân-lý tứ Thánh-để. 


! Tìm hiểu rõ trong quyền “Vi-Diệu-Pháp Hiện Thực Trong Cuộc Sống” 
cùng soạn giả. 
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b)- Pavattikala: Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh 


Đại-qud-tâm không hợp với trí-tuệ nào gọi là dục- 
giới tái-sinh-tâm (patisandhicitta) phát sinh chỉ có 1 
sáf-na-fâm làm phận sự tái-sinh kiếp sau làm người 
trong cõi người hoặc hóa-sinh làm vị thiên-nam hoặc 
vị thiên-nữ trên cõi trời dục-giới ấy xong rồi diệt, liền 
tiếp theo trong fhời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikala) 
kiếp hiện-tại, chính đại-quả-tâm không hợp với trí-tuệ 
ấy trở thành hộ-kiếp-tâm (bhavangacifta) làm phận sự 
hộ-kiếp giữ gìn hộ trì kiếp người nhị-nhân ấy hoặc kiếp 
vị thiên-nam nhỊ-nhân hoặc vị thiên-nữ nhị nhân áy 
cho đến khi hết tuổi thọ tại cõi thiện-giới ấy, rồi cuối 
cùng cũng chính đại-guả-fâm không hợp với trí-tuệ ấy 
trở thành Øứ-fâm (cuticitta) làm phận sự tử (chét) 
(cutikicca) két thúc kiếp hiện-tại của người nhỊ-nhân ây 
tại cõi người hoặc kết thúc kiếp vị thiên-nam nhỊ-nhân 
hoặc vị thiên-nữ nhị-nhân ấy tại cõi trời dục-giới ấy. 

Trong /hời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavaHikäla), kiếp 
hiện-tại, đại-thiện-nghiệp trong 4 đại-thiện-tâm không 
hợp với trí-tuệ có cơ hội cho quả trong thời-kỳ sau khi 
đã tải-sinh (pavattikala), kiếp hiện-tại, cô 4 đại-quả-tâm 
không hợp với tri-tuệ và 8 thiện-quả vồô-nhân-tâm gồm 
có 12 loại qua-tám. 


* Suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả 
a) Pafisandhikãla: Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau 


Nếu suy-xéf-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của đại- 
thiện-nghiệp bậc thấp thuộc về thiện-quả vô-nhân-tâm 
gọi là fái-sinh-tâm (patisandhicitia) cùng với 3 sắc-pháp 
(kāyarūpa: thân, bhãvaripa: sắc nam-tính hoặc sắc nů- 
tính và hadayavatthuripa: sắc ý căn) làm phận sự tái- 
sinh kiếp sau đầu thai làm hạng nøgười vô-nhân cõi thiên- 
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giới (sugafi- Ta f? là hạng người dui mù, 
câm điếc, tật nguyễn, ... từ khi đầu thai trong bụng mẹ. 


Khi sinh ra đời, lúc trưởng thành, người vô-nhân cỗi 
thiện-giới đui mù, câm điếc, tật nguyên, ngu dốt, đần 
độn, biết tầm thường trong cuộc sống hằng ngày. 


Tuy nhiên, nếu thai nhỉ bị dui mù, câm điếc, tật nguyễn, 

. do đc-nghiệp nào cho quả trong thời-kỳ sau khi đã 

tái-sinh (pavattikala), kiếp hiện-tại, trong bụng mẹ, thì 

không thể gọi là hạng người vô-nhân cối thiện-giới 

được, bởi vì có những đứa bé sinh ra đời có năng khiếu 
đặc biệt. 

Hoặc nếu suy-xéf-tâm đồng sinh với thọ xả là quả 
của đại-thiện-nghiệp bậc thấp thuộc về thiện quả vô- 
nhân-tâm gọi là tái-sinh-tâm (pafisandhicifta) làm phận 
sự tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị thiên-nam vồ-nhán 
hoặc vị thién-ni vồ-nhân thuộc về hạng chu-thiên bác 
thấp trên mặt đất (bhummaffhadevaia) không có oai lực 
thuộc trong cõi tứ Đại- Thiên-vương. 


b)- Pavattikäla: Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh 


Suy-xét-tâm đông sinh với thọ xả nào là quả của 
đại-thiện-nghiệp bậc thấp thuộc vé thiện-quả vô-nhân- 
tâm gọi là dục-giới tải-sinh-tâm (pa†isandhicifa) phát 
sinh chỉ có 1 sát-na-tám làm phận sự tái-sinh kiếp sau 
làm người vô-nhân trong cõi người hoặc hóa-sinh làm 
vị thiên-nam vô-nhân hoặc vị thiên-nữ vô-nhân trong 
cối bhummatthadevata chư-thiên nương nhờ trên mặt 
đất thuộc về cõi trời tứ Đại-thiên-vương, xong rồi diệt, 
liền tiếp theo trong (hời-kỳ sau khi đã tái-sinh 
(pavattikäla), kiếp hiện-tại, chỉnh suy-xét-tâm đồng sinh 


' Hạng người vô-nhân có tái-sinh-tâm (pafisandhicitta) không có nhân nào 
trong 3 nhân: vô tham, vô sân, vô si từ khi tái-sinh đâu thai. 
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với thọ xả ấy trở thành hộ-kiễp-tâm (bhavangacitta) 
làm phận sự hộ- -kiếp giữ gìn hộ trì kiếp người vô-nhân 
ấy hoặc kiếp vị thiên-nam vô-nhân hoặc vị thiên-nữ 
vô-nhân ấy cho đến khi hết tuôi thọ tại cõi thiện-giới 
ấy, rồi cuỗi cùng cũng chính suy-xéf-tâm đông sinh với 
thọ xả ấy trở thành fử-tâm (cuticitta) làm phận sự tử 
(chết) (cutikicca) kết thúc kiếp hiện-tại của người vô- 
nhân ấy tại cõi người hoặc kết thúc kiếp vị thiên-nam 
vô-nhân hoặc vị thiên-nữ vô-nhân ây tại cõi trời tứ 
Đại-thiên-vương ấy. 

Trong thòi-kọ sau khi đã tái-sinh (pavaHikäla), kiếp 
hiện-tại, đại-thiện-nghiệp bậc thấp trong 4 đại-thiện-tâm 
không hợp với trí-fuệ có cơ hội cho quả trong thời-kỳ 
sau khi đã tải-sinh (pavattikala), kiếp hiện-tại chỉ có 8 
thiện-quả vó-nhán-tám mà thôi, tiếp xúc các đối-tượng 
tầm thường. 


1.1.3- 5 sắc-giới thiện-nghiệp cho quả trong 2 thời-kỳ 

5 sắc-giới thiện-nghiệp đó là tác-ý tâm-sở đồng sinh 
với 5 bậc thiên sắc-giới thiện-tâm. 

- Thiền sắc-giới thiện-tâm có 5 bậc 

1- Đệ nhất thiên sắc-giới thiện-tâm có 5 chi-thién: 
vitakka, vicära, pīti, sukha, ekaggatā do chế ngự được 5 
pháp-chướng- ngại: kamacchanda, byäpada, thĩna- 
middha, uddhacca-kuRkucca, viciRiccha. 

2- Đệ nhị thiên sắc-giới thiện-tâm có 4 chỉ-thiên: 
vicära, piti, sukha, ekaggatā do ché ngự được chỉi-thiên 
vitakka. 

3- Đệ tam thiên sắc-giới thiện-tâm có 3 chi-thiên: 
pīti, sukha, ekaggatā do ché ngự được chỉ-thiên vicara. 

4- Đệ tứ thiển sắc-giới thiện-tâm có 2 chi-thién: 
sukha, ekaggatā do ché ngự được chi-thién ptti. 
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5- Đệ ngũ thiên sắc-giới thiện-tâm có 2 chi-thiên: 
upekkhä, ekaggatā do thay thé chi-thiên sukha bằng chi- 
thiên upekkhä. 

Sắc-giới thiện-nghiệp đó là tác-ý tâm-sở động sinh 
với 5 sắc-giới thiện-tâm cho quả trong 2 thời-kỳ: 

a) Patisandhikãla: Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau. 

b) Pavattikãla: Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh. 

a) Pafisandhikäla: Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau 

* Sắc-giới thiện-nghiệp trong 5 sắc-giới thiện-tâm 
cho quả trong ứhởời-kỳ tái-sinh kiếp sau (pafisandhikäla) 
có 5 sắc-giới quả-tâm tương xứng gọi là sắc-giới tái- 
sinh-tâm (patisandhicita) làm phận sự tải-sinh kiếp ké- 
tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên 15 tầng trời sắc- 
giới phạm-thiên (trừ tầng trời sắc-giới Vô-tưởng-thiên). 

- Thiền sắc-giới quả-tâm có 5 bậc tương xứng 

l- Đệ nhất thiên sắc-giới quả-tâm có 5 chi-thiên: 
vifakka, vicara, pHi, sukha, ekaggatā . 

2- Đệ nhị thiên sắc-giới quả-tâm có 4 chỉ-thiển: 
vicara, pīti, sukha, ekaggata. 

3- Dé tam thiên sắc-giới quả-tâm có 3 chi-thién: pīti, 
sukha, ekaggata. 

4- Đệ tứ thiên săc-giói quả-tâm có 2 chỉ-thiển: 
sukha, ekaggata. 

5- Đệ ngũ thiên sắc-giới quả-tâm có 2 chi-thiên: 
upekkha, ekaggatā. 

Hành-giả nào là hạng nguoi tam-nhán nêu có khả năng 
chứng đắc được 5 bác thién sắc-giới thiện-tâm. 

Sau khi hành-giả ấy chết, thì chắc chăn chỉ có đệ ngữ 
thiên sắc-giới thiện-nghiệp trong đệ ngủ thiên sắc-giới 
thiện-tâm có quyền ưu tiên cho quả trong (hời-kỳ tái-sinh 
kiếp sau (patisandhikala) có đệ ngũ thiền sắc-giới quả- 
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tâm gọi là sắc-giới tái-sinh-tâm (patisandhicitta) làm 
phận sự /ái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm- 
thiên trên tầng trời Vehapphalä (Quảng-quả-thiên) là 
tầng trời sắc- giới phạm-thiên tột đỉnh. VỊ phạm-thiên 
trong tầng trời sắc-giới tôt đỉnh này có tuôi thọ 500 đại- 
kiếp trái đất. 


* Trường-hợp đặc biệt hành-giả nào có tâm nhàm 
chán 4 danh-uán (tho- -uán, tuóng-uán, hành-uán, thức- 
uán) chi muốn có sắc-uẩn mà thôi, chứng đắc đệ ngũ 
thiên săc-giới thiện-tâm. 

Sau khi hành-giả ấy chết, đệ ngũ thiển sắc-giới thiện- 
nghiệp trong đệ ngũ thiên sắc-giới thiện-tâm cho quả 
trong /hởi- kỳ tái-sinh kiếp sau (pafisandhikala) có nhóm 
sắc-pháp gọi là jīvitanavakakalāpa (nhóm sắc-pháp có 
sắc-mạng-chủ là thứ 9) làm phận sự tái-sinh kiếp kế- -tiếp 
hóa-sinh làm vị phạm-thiên chỉ có nhất-uẩn là sắc-uẩn 
với 1 trong 3 tư thế: (tw thế ngôi hoặc tư thé đứng hoặc 
tw thế nằm), trên tầng trời sắc-giới WVô-tưởng-thiên 
(asaññasafa). Vị phạm-thiên trong tầng trời sắc-giới 
phạm-thiên này có tuổi thọ 500 đại-kiếp trái đất. 


Sắc-giới thiện-nghiệp bậc thấp còn lại trong 4 bậc 
thiên sắc-giới thiện-tâm (đệ nhất thiên sắc-giới thiên- 
tâm, đệ nhị thiên sắc-giới thiện-tâm, đệ tam thiên sắc- 
giới thiện-tâm, đệ tứ thiển sắc-giới thiện-tâm) đều trở 
thành vó-hiệu-guả-nghiệp (ahosikamma) không có cơ 
hội cho quả của nghiệp được nữa. 

b)- Pavattikãla: Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh 

Đệ ngũ thiền sắc-giới quả-tâm nào gọi là sắc-giới 
tái-sinh-tâm (pa{isandhiciffa) phát sinh chỉ có 1 sát-na- 
tám làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh là vị 
phạm-thiên trên tầng trời sắc-giới phạm-thiên ấy xong 
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rồi diệt, liền tiếp theo trong £hời-kỳ sau khi đã tái-sinh 
(pavattikäla), kiếp hiện-tại, chính đệ ngũ thiền sắc-giới 
quả-tâm ấy trở thành hộ-kiếp-tâm (bhavangacii4) làm 
phận sự hộ- -kiếp (bhavangakicca) giữ gìn hộ trì kiếp. VỊ 
phạm-thiên ây cho đến khi hết tuổi thọ tại tầng trời sắc- 
giới phạm-thiên ấy, rồi cuối cùng cũng chính sắc-giới 
quả-tâm ấy trở thành tứ-tâm (cuticitta) làm phận sự tử 
(chết) (cutikicca) kết thúc kiếp hiện- tại của vị phạm- 
thiên tại tầng trời sắc-giới phạm-thiên ấy. 


1.1.4- 4 vô-sắc-giới thiện-nghiệp cho quả trong 2 thời-kỳ 

4 vô-sắc-giới thiện-nghiệp đó là tác-ý tâm-sở đồng 
sinh với 4 bác thiên vô-săc-giới thiện-tâm. 

- Thiền vô-sắc-giới thiện-tâm có 4 bậc: 

l- Đệ nhất thiên vô-sắc-giới thiện-tâm gọi là không- 
vô-biên-xứ thiện-tâm có 2 chỉi-thiên: upekkha, ekaggatā. 

2- Đệ nhị thiên vô-sắc-giới thiện-tâm gọi là thức-vô- 
biên-xứ thiện-tâm có 2 chi-thiên: upekkha, ekaggatā. 

3- Đệ tam thiên vô-sắc-giới thiện-tâm gọi là vô-sỏ- 
hữu-xứ thiện-tâm có 2 chỉ-thiên: upekkha, ekagsata. 

4- Đệ tứ thiên vô-săc-giới thiện-tâm gọi là phi-hưởng 
phi-phi-tưởng-xứ thién-tám có 2 chi-thiên: upekkha, 
ekaggatā. 

Vô-sắc-giới thiện-nghiệp đo là tác-ý tâm-sở đồng sinh 
với 4 vô-sac-giới thiện-tâm cho quả trong 2 thời-kỳ: 

a) Pafisandhikala: Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau. 

b) Pavattikala: Thời-kỳ sau khi đã tải-sinh. 

a) Patisandhikäla: Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau 


* Trong fhởi-kỳ tái-sinh kiếp sau (paHsandhikala), 
vô-săc-giới thiện-nghiệp trong 4 vô-săc-giới thiện-tâm 
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cho quả trong /hởi-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikala) 
có 4 vồ-sắc-giới quả-tâm tương xứng gọi là vô-sắc-giới 
tái-sinh-tâm (patisandhicit(a) làm phận sự tái-sinh kiếp 
kế- -tiếp hóa-sinh làm chư phạm-thiên trên 4 tầng trời 
vô-săc-giới phạm-thiên. 


- Thiền vô-sắc-giới quả-tâm có 4 bậc: 

1- Đệ nhất thiên vô-sắc-giới quả-tâm gọi là khóng-vó- 
biên-xứ quả-tâm có 2 chỉ-thiên: upekkhä, ekaggatā. 

2- Đệ nhị thiên vô-sắc-giởi quả-tâm gọi là thức-vô- 
biên-xứ quả-tâm có 2 chỉ-thiên: upekkhä, ekaggatā. 

3- Đệ tam thiên vô-sắc-giới quả-tâm gọi là vô-sỏ-hữu- 
xứ quả-tâm có 2 chỉ-thiển: upekkhä, ekaggatā. 

4- Đệ tứ thiên vô-sắc-giới quả-tâm gọi là phi-hưởng 
phi-phi-tưởng-xứ quả-tâm có 2 chỉ-thiên: upekkhä, 
ekaggata. 


Hành-giả nào là hang người tam-nhán nếu có khả 
năng chứng đắc được 5 bác thién sắc-giới thiện-tâm, tồi 
tiếp tục chứng đắc 4 bậc thiên vồ-sắc-giới thiện-tâm. 

Sau khi hành-giả ấy chết, thì chắc chắn chỉ có đệ tir 
thiên vô-sắc-giới thiện-nghiệp gọi là phi-tưởng phi-phi- 
tưởng-xứ thiện-nghiệp trong đệ tứ thiên vồ-sắc-giới 
thiện tâm gọi là phi-tưởng phi-phi-tưởng-xứ thiện-tâm 
có quyền ưu tiên cho quả trong fhời-k} tái-sinh kiếp sau 
(palisandhikäla) có đệ tứ thiên vô-sắc-giới quả- -tám gọi 
là phi-tưởng phi-phi-tưởng-xứ quả-tâm gọi là wô-sắc- 
giới tái-sinh-tâm (pafisandhicia) làm phận sự tái-sinh 
kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị pham- thiên trên tầng trời 
Phi-tưởng phi-phi-tưởng-xứ-thiên là tầng trời vô-sắc- 
giới phạm-thiên tột đỉnh. Vi phạm-thiên trong tầng trời 
vô-sắc-giới tột đỉnh này có tuôi thọ 84.000 đại-kiếp trái 
đất lâu dài nhất. 
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Sắc-giới thiên- -nghiép trong 5 bậc thiên sắc-giới 
thiện-tâm và vó-sac-giói thiện-nghiệp bậc thấp con lại 
trong 3 bậc thiên vô-sắc-giới thiện-tâm bậc thấp đều trở 
thành vó-hiéu-qua-nghiép (ahosikamma) không có cơ 
hội cho quả của nghiệp được nữa. 


b)- Pavattikala: Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh: 


Đệ tứ thiền vô-sắc-giới quả-tâm nào gọi là vô-sắc- 
giới tái-sinh-tâm (patisandhicitta) phát sinh chỉ có 1 
sát-na-tám làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh 
là vị phạm-thiên trên tầng trời vô-săc-giới phạm-thiên 
ây xong ròi diệt, liền tiếp theo trong £hời-kỳ sau khi đã 
tái-sinh (pavatikala) kiếp hiện-tại, chính đệ tứ thiền 
sắc-giới quả-tâm ấy trở thành hộ-kiếp-tâm (bhavanga- 
citta) làm phận sự hộ- kiếp (bhavangakicca) giữ gìn hộ 
trì kiếp vị phạm-thiên ây cho đến khi hết tuổi thọ tại 
tầng trời vô-săc-giới phạm-thiên â ấy, rồi cuối cùng cũng 
chính vô-sắc-giới quả-tâm ấy trở thành tử-tâm (cuti- 
citta) làm phận sự tử (chét) (cutikicca) kết thúc kiếp 
hiện-tại của vị phạm-thiên tại tầng trời vô-sắc-giới 
phạm-thiên áy.” 


Pafisandhicitta, bhavaigacitta, cuticitta 


Quả-tâm gồm có 36 hoặc 52 tâm đó là 7 bár-thiện-guả 
vó-nhán-tám + 8 thiện-quả vô-nhán-tâm + 8 dục-giới 
quả-tâm+ 5 sắc-giới quả-tâm + 4 vồ-sắc-giới quả-tâm 
+ 4 hoặc 20 Thánh-quả-tám. 

Trong 52 quả-tâm ấy chỉ có 19 guả-tâm đó là 1 suy- 
xét-tâm động sinh với thọ xả là quả của bắt-thiện-nghiệp 


! Së trình bày chỉ tiết trong phần nghiệp phân chia các loại cho quả của 
nghiệp theo mỗi cõi giới. 
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+ 1 suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của dai- 
thiện-nghiệp + 8 dục-giới quả-tâm + 5 sắc-giới quả-tâm 
+ 4 sắc-giới quả-tâm gọi là 19 pafisandhicifa: tái-sinh- 
tâm, 19 bhavangacitta: hộ-kiếểp-tâm, 19 cuticitfa: tú- 
tâm trong tam-giới gồm có 31 cõi-giới chúng-sinh. 

Mỗi chúng-sinh trong 31 cõi-giới chúng-sinh, trong 
thời-kỳ tải-sinh kiếp sau (patisandhikäla) chỉ có 1 trong 
19 quả-tâm nào gọi là tái-sinh-tâm (patisandhicitta) 
chỉ có Z sát-na-tâm làm phận sự tái-sinh kiếp sau 
(pafisandhikicca) làm hạng chúng-sinh nào trong cõi- 
giới nào tương xứng với quả-tâm ây xong rồi diệt, liền 
tiếp theo trong £hời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikala), 
kiếp hiện-tại, chính quả-tâm ấy trở thành hộ-kiếp-tâm 
(bhavangaciia) làm phận sự hô- -kiếp (bhavangaRicca) 
giữ gìn hộ trì kiếp chúng-sinh ấy cho đến khi mãn kiếp, 
rôi cuôi cùng cũng chính quá-tâm ấy trở thành f#-fâm 
(cuticita) làm phận sự tử (chết) (cutikicca) kết thúc 
kiếp hiện-tại của cúng-sinh áy. 

Ví dụ: đại-guả-tâm thứ nhất đông sinh với thọ hý, 
hợp với trí-tuệ, không cán tác- -động gọi là tái-sinh-tâm 
(pafisandhiciifa) cùng với 3 sắc-pháp (kayarupa: thân, 
bhavarupa: sắc nam-tính hoặc sắc nữ-tính và hadaya- 
vafthuripa: sắc ý căn) làm phận sự tái-sinh kiếp sau 
đầu thai (oafisandhikicca) làm người tam-nhân chỉ có 
1 sáf-na-tâm xong rồi diệt, liền tiếp theo trong thời-kỳ 
sau khi đã tái-sinh (pavadikäla), kiếp hiện-tại, chính 
quả-tâm thứ nhất ấy trở thành hộ-kiếp-tâm (bhavanga- 
citta) làm phận sự hộ- -kiếp (bhavangakicca) giữ gìn hộ 
trì kiếp người tam-nhân y cho đến khi mãn kiếp, rồi 
cuối cùng cũng chính quá-tám thứ nhất ấy trở thành 
tứ-tâm (cuticiia) làm phận sự tử (chét) (cutikicca) kết 
thúc kiếp hiện-tại của người tam-nhân ấy. 
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Như vậy, môi kiếp người hoặc mỗi kiếp chúng-sinh 
dù lớn dù nhỏ trong tam-giởi góm có 31 cỗi-giới cũng 
chỉ có 1 tái-sinh-tâm (patisandhicita), 1 hộ-kiếp-tâm 
(bhavangacifta) và 1 tử-tâm (cuficiffa) cùng một loại 
quả-tâm giông nhau, chỉ có khác nhau về 3 giai đoạn 
thời gian: 

- Thời gian trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (pati- 
sandhikala) gọi là tái-sinh-tâm (patisandhicitta) chỉ có 
1 sát-na-tám làm phận sự tái-sinh (patisandhikicca) 
ròi diệt. 

- Thời gian liền tiếp theo trong thời-kỳ sau khi đã 
tái-sinh (pavattikãla) trở thành hộ-kiếp-tâm (bhavanga- 
citta) làm phận sự hộ- -kiếp (PhavangaRicca) giữ gìn hộ 
trì kiếp người tam-nhán åy cho đến khi mãn kiếp. 

- Thời gian cuối cùng trở thành ứ#-#âm (cuticitta) 
làm phận sự tử (chét) (cutikicca) kết thúc kiếp hiện-tại 
của chúng-sinh ấy. 


Thoi-ky tử (cuti) và thời-kỳ táï-sinh (pafisandhi) 


Tuy nhiên, Ø#-£âm (cuticifa) đó là quả-tâm cuỗi 
cùng kết thúc kiếp hiện-tại của chúng-sinh diệt (chết), 
liền tiếp theo sau fđi-sinh-tâm (pafisandhicitia) đó là 
quả-tâm bắt đầu kiếp chúng-sinh chỉ có 1 sát-na-tâm 
sinh rồi diệt, trong cùng một cận tứ lộ-trinh-tâm, mà tír- 
tâm (cuticitta) cuỗi cùng của kiếp của chúng-sinh (kiếp 
trước) và fái-sinh-tâm (patisandhicita) bắt đầu của 
kiếp hiện-tại của chúng-sinh (kiếp sau), chắc chăn 2 
quả-tâm này là hoàn toàn khác biệt nhau, bởi vì 2 kiếp 
chúng-sinh khác nhau. 

Ví dụ: Chúng-sinh ấy là loài người, người ấy trong 
lúc lâm chung (maranasannakala) với cán-tử lộ-trình- 
tâm (maranasannavithiciffa) lúc lâm chung, có 1 trong 3 
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đối-tượng hiện tượng hiện ra là kamma: nghiệp hoặc 
kammanimitta: hiện tượng của nghiệp, hoặc gatinimitIa: 
hiện tượng cõi-giới sắp tái-sinh, trong cận-tử lộ-trình- 
tâm lúc lâm chung (maranasannavithiciffa) như sau: 


Đồ biêu ngũ-môn cận-tử lộ-trình-tâm 


Cận-tử lộ-trình-tâm lúc lâm chung theo 5 giác quan là 
mái, tai, mỗi, lưỡi, thân như sau: 


bha(G)/59168)63/68)@@w3((9)(4214514»414»4aX§aXesXe)6hò 


Ngũ-môn cận-tử lộ-trình-tâm khi cuticitta: tz-tám (chết) 
và pafisandhicifa: tái-sinh-tâm kiêp sau, các tâm sinh 
rồi diệt theo tuân tự như sau: 


1- Bhavangacitta: Hộ-kiễp-tâm viết tắt (bha) 
2- Attabhavangacitta: Hộ-kiêp-tâm quá khứ vt (atl) 
3- Bhavangacalana: Hó-kiép-tám rung dóng vt (na) 


4- Bhavangupaccheda: Hó-kiép-tám bị cắt đứt vt (da) 

5-Pañcadvaravajjanacitta: Ngũ-môn-hướng-tám vt (pañ) 

6-Pañcavinñanacitta: Ngũ-thức-tâm: (nhãn-thức-tám, nhĩ- 
thức-tám, tf}-thức-tám, thiệt-thức-tâm, tháân-thức-fâm) vt (vi) 


7- Sampaticchanacitta: Tiếp-nhận-tâm vt (sam) 
ổ- SanfIranacitta: Suy-xét-tám vt (san) 
9- Vofthabbanacitta: Quyết-định-tâm vt (vot) 
10- Javanacitta: Tác-hành-tâm vt (Ja) 
11- Tadarammanacitta: Tiép-dói-tuong-tám vt (ta) 

12- Cuticitta: Tử-tâm (kiếp hiện-tại) vf (cu) 

13- Pafisandhicitta: Tái-sinh-tâm (kiếp sau) vt (pati) 
14-Bhavangacitta: Hó-kiép-tám vt (bha) 


Đồ biêu y-món cận-tử lộ-trình-tầm 


Cận-tử lộ-trình-tâm lúc lâm chung theo ý-môn các 
tâm sinh rôi diệt theo tuân tự như sau: 
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" Kiếp hiện tại 
1 2 3 4 5 
Enana Xda XmaXja Xja ja (ja Ga Xta Xta Xeu patha) 
Kiếp " 


(Những chữ viết tắt giống đồ biểu ngã môn cận-tử lô- 
trình-tâm, chỉ còn manodvaravajjanacitta: ÿ-môn-hướng- 
tâm, viết tắt (ma)). 

Kiếp hiện-tại tử - kiếp sau sinh không có khoảng cách thời 

gian chờ đợi 

Qua cận-fứ lộ-(rình-tâm (maranasannavHhiciia) đối 
với tất cả mọi chúng- sinh trong tam-giới CÓ cuticitta: tú- 
tâm là quả-tâm cuôi cùng của kiếp hiện-tại diệt (chết), 
liền tiếp theo sau pafisandhiciffa: tái-sinh-tâm sinh bắt 
đầu kiếp sau chỉ có 1 sáf-na-tâm sinh rồi diệt mà thôi, 
không có khoảng cách thời gian chờ đợi. 

* Cuticitta: tử-tâm (chết là quả-tâm cuối cùng của 
mỗi kiếp chúng-sinh điệt (chết) nghĩa là chuyển kiếp 
sang kiếp chúng-sinh khác tùy theo nghiệp và quả của 
nghiệp của chúng-sinh ấy. 

* Pafisandhicita: Tái-sinh-tâm là quả-tâm đâu tiên 
bắt đầu kiếp sau của mỗi kiếp chúng-sinh, nghĩa là bắt 
đấu một kiếp hiện-tại mới của mỗi chúng-sinh trong cõi- 
giới ấy. 


* Tái-sinh-tâm (pafisandhicitta) có 19 quả-tâm 


Tái-sinh-tâm (patisandhiciita) gòm có 19 quå-tâm 
làm phân su tái-sinh kiép sau (patisandhikicca) đối với 
tắt cả chúng-sinh trong tam-giới gôm có 30 cõi-giới (trừ 
tầng trời sắc-giới phạm-thiên Vó-tuóng-thién) như sau: 


- Ác-giới tái-sinh-tâm có 1 bắt-thiện-quả vô-nhân-tâm. 
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- Dục-giới tái-sinh-tâm có 9 đại-quả-tâm. 

- Sắc-giới tải-sinh-tâm có 5 sắc-giới quả-tâm. 

- Vô-sắc-giới tái-sinh-tâm có 4 vô-sắc-giới quả-tâm. 

- Ác-giới tái-sinh-tâm có 1 quả-tâm đó là 1 suy-xét- 
tâm đông sinh với thọ xả là quả của bất-thiện-nghiệp 
(ác-nghiệp) trong 11 bất-thiện-tâm (ác-tâm) (trừ si-tám 
hợp với phóng tâm), thuộc về bất-thiện-quả vô-nhân- 
tâm, gọi là ác-giới tái-sinh-tâm (pafisandhicifa) làm 
phận sự tái-sinh kiếp sau trong 4 cõi ác-giới là cõi địa- 
ngục, cối a-su-ra, loài ngạ-quỷ, loài súc-sinh, thuộc về 
hạng duggafi-ahetukapuggala: chúng-sinh vô-nhân cối 
ác-giới. 

- 4 đại-quả-tâm hợp với trí-tuệ gọi là dục-giới tái- 
sinh-tâm (patisandhicitta) làm phận sự tái-sinh kiếp sau 
đầu thai làm hạng người fam-nhân (tihetukapuggala), 
hoặc hóa-sinh làm vi fhiên-nam tam-nhân hoặc vị thiên- 
nữ tam-nhán trên cõi trời dyc-giói. 

- 4 đại-qud-tâm không hợp với trí-tuệ gọi là dục-giới 
tái-sinh-tâm (patisandhicita) làm phận sự tái-sinh kiếp 
sau đầu thai làm hạng người nhị-nhân (dvihetuka- 
puggala). Hoặc hóa-sinh làm vị thiên-nam nhị-nhân 
hoặc vị £hiên-nữ nhị-nhán trên cõi trời dục-giới. 

- 1 suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của đại- 
thiện-nghiệp bậc thấp trong 4 đại-thiện-tâm không hợp 
với fri-ftuệ gọi là thiện-giới tái-sinh-tâm (pa{isandhi- 
citta) làm phận sự tái-sinh kiếp sau đầu thai làm người 
vô-nhân cối thiện-giới (sugati-ahetukapuggala), hoặc 
hóa-sinh làm vị thiên-nam vô-nhán, vị thiên-nữ vô-nhân 
bậc thấp thuộc loại bhumatthadevatã cõi trời Tu-đại- 
thiên-Vương. 

- 5 sắc-giới quả-tâm gọi là sắc-giới tái-sinh-tâm 
(palisandhicita) làm phận sự tái-sinh kiếp sau hóa-sinh 
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làm vị phạm-thiên trên 15 tầng trời sắc-giới phạm-thiên 
(trừ tầng trời sắc-giới phạm-thiên Vô-tưởng-thiên''”). 

- 4 vồ-sắc-giới quả-tâm gọi là vô-sắc-giới tái-sinh- 
tâm (patisandhicitta) làm phận sự tải-sinh kiếp sau hóa- 
sinh làm vị phạm-thiên trên 4 tầng trời vô-sắc-giới 
phạm-thiên 


* Hộ-kiếp-tâm (bhavalgacitta) có 19 quả-tâm và 
tử-tâm (cuticitta) cũng có 19 quả-tâm. 


Quả-tâm nào gọi là tái-sinh-tâm (pafisandhicitq) 
làm phận sự tái-sinh kiếp sau (0afisandhikicca) chỉ có 1 
sát-na-tâm sinh rồi diệt, liên quá-tám ấy trở thành hộ-kiêp- 
tâm (bhavangacitta) làm phận sự 'hộ-kiếp (bhavaiigakicca) 
hộ trì giữ gìn kiếp chúng-sinh â áy cho đến khi mãn kiếp 
ấy, cuối cùng quả-tâm ấy trở thành Ø-fâm (cuticitta) 
làm phận sự chết (cutikicca) kết thúc kiếp hiện-tại của 
chúng-sinh ấy. 

Tuy nhiên, mỗi kiếp chúng-sinh đã trải qua vòng tr 
sinh luân-hồi trong 3 giới 4 loài, từ kiếp này sang kiếp 
kia, thì chắc chắn tú-tâm (cuticitta) của kiếp này hoàn 
toàn khác với fái-sinh-tâm (patisandhicitta) của kiếp kia 
bởi vì mỗi kiếp khác nhau. 

Ví dụ: những cận-f# lộ-frình-tâm mỗi kiếp chúng- 
sinh như sau: 


Z Kiếp hiện-tại Kiếp kế-tiếp Kiếp sau tiếp theo 
satha Voha fiha AT cuti] pafta bha [fha IIK uti [itu [fha ƒm).. 
Kiếp thứ nhất Kiếp thứ hai 
Kiếp thứ ba... 


' Vị phạm-thiên hóa-sinh trên tầng trời sắc-giới Vô-tưởng-thiên bằng 
nhóm săc-pháp gọi là jïvitanavakakaläparipa, nên vị phạm-thiên này chỉ 
có thân mà không có tâm. 
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Căn cứ theo cân-tir lộ-trình-tâm của mỗi kiếp chúng- 
sinh, thì thây rõ răng: “Kiép này chết rồi liên tải-sinh 
kiếp kia không có khoảng cách thời gian chờ đợ†”. 


Ví dụ 1: Ông A là người phạm điều-giới, tạo ác- 
nghiệp. Đến lúc lâm chung, hiện tượng của ác-nghiệp 
phát sinh làm cho tâm của ông A bị ô nhiễm. 

Sau khi ông A chết, nếu ác-nghiệp ấy trong ác-tâm có 
cơ hội cho quả trong /bời-kỳ fái-sinh kiếp sau (pali- 
sandhikäla) có suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả là quả 
của ác-nghiệp gọi là tái-sinh-tâm (pafisandhicifa) làm 
phận sự tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm /oài nga-quy, 
không có khoảng cách thời gian chờ đợi. 

Như vậy, sau khi ông A chết, chính ác-nghiệp của 
ông A cho quả tái-sinh kiếp sau làm loài nga-quy, không 
phải là ông A chết, rồi tái-sinh làm loài ngạ-quỷ. 


Ví dụ 2: Ông B là người cận-sự-nam đã thọ phép quy 
y Tam-bảo, thọ trì ngũ-giới, ... có đức-tin trong sạch nơi 
Tam-bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, giữ gìn ngũ-giới 
của mình trong sạch và trọn vẹn. 

Đến lúc lâm chung, hiện tượng của đại-thiện-nghiệp 
giữ-giới phát sinh hiện ra làm cho tâm của ông B hoan 
hỷ trong đại-thiện-nghiệp ấy. Sau khi ông B chết, đại- 
thiện-nghiệp ấy trong đại-thiện-tâm có cơ hội cho quả 
trong /hời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikala) có đại- 
quả-tâm gọi là fái-sinh-tâm (patisandhicifa) làm phận 
sự tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị thiên-nam trong cối 
trời dục-giới trong lâu dài nguy nga, có hào quang sáng 
ngời v.v... không có khoảng cách thời gian chờ đợi. 

Như vậy, sau khi ông B chết, chính đ¡-thiện-nghiệp 
giữ-giới ấy của ông B cho quả tái-sinh kiếp sau hóa- 
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sinh làm vị thiên-nam, không phải ông B chết, rồi tái- 
sinh làm vi thiên-nam. 

Thật vậy, nêu Ðức-Bổ-fát nào có ý nguyện muốn trở 
thành Đức- Phát Chánh-Đăng-Giác hoặc Đức-Phật Độc- 
Giác, hoặc vị Thánh T. Ối-thượng thanh-văn-giác, hoặc vi 
Thánh Đại-thanh-văn-giác, hoặc vị Thánh thanh-văn- 
giác hạng thường thì Đức-Bồ-tát ấy cần phải tạo các 
đại-thiện-nghiệp gọi là các pháp-hạnh ba-la-mật đầy 
đủ trọn vẹn tương xứng với ngôi vị mà Đức-Bồ-tát ấy có 
ý nguyện muốn trở thành ngôi vị ấy trong thời vị-lai. 


Ví dụ: * Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác có trí-tuệ siêu- 
việt tiên-kiếp của Đức-Phật Gotama đã thực-hành các 
pháp-hạnh ba-la-mật trải qua 3 thời-kỳ: 

* Thời-kỳ đầu: Đúc-Bỏ-tát tiên-kiếp của Đức-Phật 
Gotama đã phát nguyện ở trong tâm có y nguyện muốn 
trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác trong thời vị-lai, 
để tế độ cứu vớt chúng-sinh giải thóat khỏi biển khó 
trầm luân, rồi thực-hành các pháp-hạnh ba-la-mật suốt 7 
a-tăng-kỳ. 

* Thời-kỳ giữa: Đức-Bỏ-tát tiên-kiếp của Đức-Phật 
Gotama đã phát nguyện ra bằng lời nói để cho các 
chúng-sinh nghe hiểu biết ý nguyện của Đức-Bồ-tát 
muốn trở thành Ðức-Phật Chánh-Đăng-Giác trong thời 
vị-lai, rồi thực-hành các pháp-hạnh ba-la-mật suốt 9 a- 
tăng-kỳ. 

Dù đã thực-hành các pháp-hạnh ba-la-mật trải qua 2 
thời-kỳ gồm có 16 a-tăng-kỳ, nhưng Đức-Bỏ-tát vẫn còn 
là Đức-Bồ-tát bất-định (aniyatabodhisafía) nghĩa là 
Đức-Bỏ-tát có thê thay đổi ý nguyện không muôn trở 
thành Ðức-Phật Chánh-Đẳng-Giác, mà muôn trở thành 
Đức-Phát Độc-Giác hoặc bậc Thánh thanh-văn-giác. 
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Nếu Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác ấy vẫn không thay 
đổi ý nguyện, kiên trì thực-hành pháp-hạnh ba-la-mật 
dẫn đến thời-kỳ cuối. 

* Thời-kỳ cuối: Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Sumedha tiên- 
kiếp của Đức-Phật Gotama được Đức-Phật Dipankara 
là Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác đầu tiên thọ ký xác định 
thời gian còn lại rằng: 

“Trong thời vị lai côn 4 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại- 
kiếp trái đất nữa, vị đạo-sĩ Sumedha sẽ trở thành Đức- 
Phật Chánh-Đẳng- Giác có danh hiệu là Đức-Phật 
Gofamd,... ” 

Sau khi Đức-Phát Dipankara thọ ký xác định thời 
gian còn lại xong, kế từ kiếp ấy trở về sau, Dúc-Bô-tát 
tiển-kiếp của Đức-Phật Gotama trở thành Đức-Bồ-tát 
cố-định (niyatabodhisatfa) chắc chăn sẽ trở thành Đức- 
Phật Chánh-Đẳng-Giác có danh hiệu là Đức-Phật 
Gotama. 

Dic-Bó-tát tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama tiếp tục 
thực-hành các pháp-hạnh ba-la-mật suốt khoảng thời 
gian còn lại 4 a-tăng-kb và 100 ngàn đại-kiếp trải đất, đề 
bôi bồ cho đây đủ trọn vẹn 30 pháp-hạnh ba-la-mật. 

Trong khoảng thời gian suốt 4 a-făng-kỳ và 100 ngàn 
đại-kiếp trái đất, mỗi khi có Đức-Phật nào xuất hiện 
trên thé gian, Đức-Bổ-tát tiền kiếp của Đức-Phật 
Gotama cũng đều đến hầu đảnh lễ Đức-Phật ấy và được 
Đúc-Phật thọ ký xác định thời gian còn lại. 

Dic-Bó-tát tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama có 24 
Đức-Phật thọ ký, kề từ Đức-Phật Dipankara đầu tiên 
thọ ký cho đến Đức-Phật Kassapa xuất hiện trên thế 
gian, vi bà-la-môn Jotipäla là tiên-kiếp của Đức-Phật 
Gotama đến hầu dành lễ Đức-Phật Kassapa, lắng nghe 
chánh-pháp của Đức-Phật, phát sinh đức-tin trong sạch 
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nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng- 
bảo, xin xuất gia trở thành tỳ-khưu trong giáo-pháp của 
Đúc-Phát Kassapa. 

Về sau, Đức-Phật Kassapa thọ ký xác định thời gian 
còn lại rằng: 

“Trong thời vị-lai, ngay cùng trong trải đất Bhadda- 
kappa này, ty-khuu .Jotipala này sẽ trở thành Đức-Phật 
Chánh-Đăng-Giác có danh hiệu là Đức-Phật Gotama.. `” 

Đức-Phật Kassapa là Đức-Phật thứ 24 cuỗi cùng thọ 
ký Đức-Bồ-tát t)-khưu Jotipäla. 

Như vậy, Đứúc-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác có trr-tué 
siéu viêt, tién-kiép cua Đức-Phát Gotama đã thuc-hành, 
bói bó cho duoc dày dú tron ven 30 pháp-hanh ba-la- 
mật: 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ, 10 pháp-hạnh ba- 
la-mật bậc trung, 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc thượng 
được lưu-trữ đầy đủ ở trong tám sinh rồi diệt từ kiếp này 
sang kiếp kia trong vòng tử sinh luân-hồi trong 3 giới 4 
loài, suốt 3 /hời-kỳ gồm có 20 a-tăng-kỳ và 100 ngàn 
đại-kiếp trái đất, bồi bô cho đầy đủ trọn vẹn 30 pháp- 
hạnh ba-la-mật để trở thành ĐÐức-Phật Chánh-Đăng- 
Giác có trí-tuệ siêu-việt có 24 Đức-Phật theo tuần tự 
xuất hiện trên thế gian thọ ký Đức-Bồ-tát tiền-kiếp của 
Đức-Phật Gotama. 

* Đến kiếp áp chót của Đức-Bô-tát tién-kiép của Đức- 
Phật Gotama, là vị thiên-nam Sefakefu, sau khi chết 
(cuti) từ cõi trời Tusita (Đâu-suất-đà-thiên), /am-nhân 
đại-thiện-nghiệp bậc cao trong đại-thiện- tâm thứ nhất 
hợp với hý đồng sinh với trí-tuệ, không cân tác-động, 
cho quả trong thời-kỳ tải-sinh kiếp sau (pafisandhikäla) 
có dai-quá-tám thứ nhất hợp với hý đồng sinh với trí- 
tuệ, không cân tác-động gọi là tái-sinh-tâm (patisandhi- 
citta) làm phận sự tái-sinh kiếp sau (0afisandhikicca) 
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đầu thai kiếp chót vào lòng Chánh-cung Hoàng-hậu 
Mahamayadevr của Đức-vua Suddhodana tại kinh-thành 
Kapilavatthu, vào canh chót đêm rằm tháng 6 (âm-lịch). 
Chánh-cung Hoàng-hậu Mahamayadevr mang thai 
tròn đúng 10 tháng, Thái-f? Siddhattha đản sinh ra đời 
vào ngày rằm tháng tư (âm-lịch) tại khu vườn Lumbint, 


Thái-tử Siddhattha có đây đủ 32 tướng tốt của bậc 
đại-nhân và 80 tướng tốt phụ, đó là quả báu của đại- 
thiện-nghiệp 30 pháp-hạnh ba-la-mật đã được tích-lñy, 
lưu-trữ ở trong tâm suốt 20 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại- 
kiếp trái đất của Đức-Bồ-tát Cháúnh-Đẳng-Giác kiếp 
chót, chắc chắn sẽ trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng- 
Giác có danh hiệu là Đức-Phật Gotama. 

* Năm 16 tuổi, Thái-tử Siddhattha lên ngôi vua và kết 
hôn với Công-chúa Yasodhara, ngự tại kinh-thành 
Kapllavatthu. Đức-vua Siddhattha làm vua được 13 năm. 


* Năm 29 tuổi, ĐÐức-vua Siddhattha trón khỏi kinh- 
thành Kapilavatthu vào đêm răm tháng 6 (âm-lịch), đi 
xuất gia dé trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác. 

* Đức-vua Siddhattha ngự đến ngồi dưới cội Đại-Bồ- 
đề “tại khu rừng Uruvelã, thực-hành pháp-hành thiền-tuệ 
dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đễ đâu tiên không 
thây chỉ dạy, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Niét-bàn, diệt tận được mọi tham-di, mọi phiên-não 
không còn dw sót, đặc biệt diệt được mọi tiên-khiên-tật 
(vāsanā), trở thành bậc Thánh A-ra-hán đâu tiên trong 
mười ngàn cõi-giới chúng-sinh, gọi là Đức-Phật Chánh- 
Đẳng-Giác độc nhất vô nhị có danh hiệu là Đức-Phật 
Gotama vào canh chót đêm rằm tháng tư (âm-lịch), tròn 
đúng 35 tuổi, đúng như 24 Đức-Phật quá-khứ đã thọ ký, 


' Cây Đại Bồ-đề tại khu rừng Uruvelã đồng sinh với Đức-Bồ-tát Siddhattha. 
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đó là quá báu của 30 pháp-hạnh ba-la-mật của Đúc- 
Bồ-tát tiên-kiếp của Đức-Phật Gotama đã được tích-lũy, 
lưu-trữ ở trong tám sinh rồi diệt từ kiếp này sang kiếp 
kia trải qua vô số kiếp trong suốt 20 a-ăng-k} và 100 
ngàn đại-kiếp trái đất. 

* Quả của các đại-thiện-nghiệp 30 pháp-hạnh ba-la- 
mật phát sinh không chỉ _trực-tiếp đối với Đức-Phật 
Gotama mà còn có gián-tiếp ảnh hưởng tốt đến các hàng 
thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật, được thừa hưởng chánh- 
pháp của Đức-Phật, bậc xuất gia được thừa hưởng 4 thứ 
vật dụng cân thiết như y phục, vật thực, chó ở, thuốc trị 
bệnh mà các thí-chủ có đức-tin trong sạch nơi Đức-Phát, 
đem đến tạo phước-thiện bố-thí cúng dường đến chư 
Đại-đức tỳ-khưu-Tăng, nên chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng 
được thừa hưởng 4 thứ vật dụng cần thiết ấy của Đức- 
Phật, gọi là đãyajjaparibhoga:? chư Đại-đức tỳ-khưu- 
Tăng thọ dụng 4 thứ vật dụng như người thừa-hưởng. 


Tóm lại. tất cả mọi chúng-sinh trong 3 giới 4 loài là 
hoàn toàn tùy thuộc vào nghiệp và quả của nghiệp của 
mình đã tạo trong kiếp hiện-tại và vô số kiếp quá-khứ. 


Đức-Phật dạy nghiệp và quả của nghiệp rằng: 


“Kammassako nhỉ kammadayado kammayoni kamma- 
bandhu kammappdfisarano, yam kammam karissami 
kalyãnam vã pãpakamvä, tassa dãyãdo bhavissami ”.) 

Ta có nghiệp là của riêng ta, ta là người thừa hưởng 
quả của nghiệp, nghiệp là nhân sinh ra ta, nghiệp là bà 
con thân quyến của ta, nghiệp là nơi nương nhờ của ta. 
ta tạo nghiệp nào thiện-nghiệp hoặc ác-nghiệp , ta sẽ là 


! Tìm hiểu rõ trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyền VI, Tập 1, 2, 3, Pháp- 
Hạnh Ba-La-Mật, cùng soạn giả. 
2 Ang. Pañcakanipätapä]i, kinh Abhinhapaccavekkhitatabbatthãnasutta. 
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người thừa hưởng quả an-lạc cua thiện-nghiệp hoặc quả 
khổ của ác-nghiệp ấy. 


1.2- Upatthambhakakamma: Hỗ-Trợ-Nghiệp 
Thế nào gọi là hồ-trọ-nghiệp? 


Nghiệp nào mà hỗ trợ cho nghiệp khác chưa có cơ hội 
cho quả, thì có cơ hội cho quả; hoặc hỗ trợ cho nghiệp 
khác khi đã có cơ hội cho quả rồi, lại hỗ trợ cho quả 
của nghiệp â åy được phát triển dày đủ; và hỗ trợ cho ngũ- 
uán, sác-pháp, danh-pháp là quả của nghiệp khác được 
phát triển và duy trì tồn tại trong kiếp ấy. 

Nghiệp ấy gọi là Aó-tro-nghiëép, đó là 12 bắt-thiện- 
nghiệp (ác-nghiệp) và 8 dục-giới thiện-nghiệp gọi là 6 
đại-thiện-nghiệp.. 

Hỗ-trợ-nghiệp có 3 phận sự: 

1.2.1- Hó-tro-nghiép có phận sự hỗ trợ cho nghiệp 
nào chưa có cơ hội cho quả, thì hỗ trợ cho nghiệp ấy có 
cơ hội cho quả. 

1.2.2- Hó-tro-nghiép có phán su hỗ trợ cho nghiệp 


nào đã có cơ hội cho quả rồi, thì hỗ trợ cho quả của 
nghiệp ấy được phát triển đây đủ. 


1.2.3- Hô-trọ-nghiệp có phận sự hỗ trợ cho quả của 
nghiệp khác đó là ngū- uán, săc-pháp, danh-pháp được 
phát triển và duy trì tôn tại trong kiếp ấy. 


Giải Thích 3 Trường Hợp: 

1.2.1- Hó-tro-nghiép có phận sự hỗ trợ cho nghiệp 
nào đã từng được tạo trong những kiếp quả-khứ, hoặc 
trong kiếp hiện-tại nhưng chưa có cơ hội cho quả, thì hỗ 
trợ giúp cho nghiệp ấy có cơ hội cho quả trong 2 thời-kỳ: 

- Thoi-ky lúc lâm chung. 
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- Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh, kiếp hiện-tại cho đến 
trước lúc chết. 

Hỗtrg-nghiệp đó là đại-thiện-nghiệp, bất-thiện- 
nghiệp (ác-nghiệp) có phận sự hỗ trợ cho nghiệp nào đã 
từng được tạo trong những kiếp quá-khứ hoặc trong kiếp 
hiện-tại nhưng chưa có cơ hội cho quả, thì hỗ trợ cho 
nghiệp ấy có cơ hội cho quả trong fhời-kỳ tái-sinh kiếp 
sau (pafisandhikala), có 8 trường hợp là: 

1- Đại-thiện-nghiệp phát sinh trong lúc lâm chung 
hó trợ cho đại-thiện-nghiệp đã từng được tạo trong 
những kiếp quá-khứ có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp 
sau, trong cõi thiện-dục-giới. 

2- Đại-thiện-nghiệp phát sinh trong lúc lâm chung 
hỗ trợ cho đại-thiện-nghiệp đã được tạo trong kiếp 
hiện-tại có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau trong cối 
thiện-dục-giới. 

3- Bát-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) phát sinh trong lúc 
lâm chung hỗ trợ cho bắt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) đã 
từng được tạo trong những kiếp quá-kh có cơ hội cho 
quả tái-sinh kiếp sau trong cõi ác-giới. '? 

4- Bắt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) phát sinh trong lúc 
lâm chung hỗ trợ cho bất-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) đã 
được tạo trong kiếp hiện-tại có cơ hội cho quả tái-sinh 
kiếp sau trong 4 cõi ác-giỏi. 

5- Đại-thiện-nghiệp phát sinh bình thường trong 
kiếp hiện-tại hỗ trợ cho đại-thiện-nghiệp đã từng được 
tạo trong những kiếp quả-khứ có cơ hội cho quả tái-sinh 
kiếp sau trong cõi thiện-dục-giới. 


1 we -a ere z ~* 11 we x: ` `. `. EE 
Cõi thiện-giới có 7 cõi là cõi người và 6 cõi trời dyc-giói. 

2 we r ere r ~* 1A ~e : we ~> * , % 
Cõi ác-giới có 4 cõi là cõi dia-nguc, cõi a-su-ra, cõi nga-quy, súc-sinh. 
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6- Đại-thiện-nghiệp phát sinh bình thường trong 
kiếp hiện-tại hỗ trợ cho đại-thiện-nghiệp đã được tạo 
trong kiếp hiện-tại có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau 
trong cối thiện-dục-giới. 

7- Bát-thiën- -nghiệp (ác-nghiệp) phát sinh bình 
thường trong kiếp hiện-tại hỗ trợ cho bắt-thiện-nghiệp 
(ác-nghiệp) đã từng được tạo trong những kiếp quá-khứ 
có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau trong cối ác-giới. 

8- Bắt-thiện-nghiệp (ác nghiệp) phát sinh bình 
thường trong kiếp hiện-tại hỗ trợ cho bắt-thiện-nghiệp 
(ác-nghiệp) đã được tạo trong kiếp hiện-tại có cơ hội 
cho quả tải-sinh kiếp sau trong cối ác-giới. 

Dë hiểu rõ mỗi trường hợp đại-fhiện-nghiệp hoặc bát- 
thiện-nghiệp (ác-nghiệp) phát sinh trong lúc lâm chung 
hỗ trợ cho đại-fhiện-nghiệp hoặc bát-thiện-nghiệp (ác- 
nghiệp) đã từng tạo trong những kiếp quá-khứ hoặc 
trong kiếp hiện-tại có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau. 


Đức-Phật dạy như sau: 


“Citte sankilitthe duggatim patikankha ... 
Citte asankilitthe sugatim patikankha ... (D 
Luc lám chung tám bi ó nhiém, 
thi bị tái-sinh trong cõi ác-giới. - 
Lúc lâm chung tâm không bị ô nhiêm, 
thì được tải-sinh trong cối thiện-dục-giới. 
Như vậy, trong lúc lâm chung: 
- Nếu tâm bị ó nhiễm do phiên-não thì ác-nghiệp có 
cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau trong 4 cối ác-giới 
(địa-ngục, a-su-ra, ngq-quỷ, súc-sinh). 


' Maj. Mũlapannäsa. Kinh Vatthasutta. 
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- Nếu tâm không bị ô nhiễm nghĩa là đại-thiện-tâm 
trong sáng thì đại-thiện-nghiệp có cơ hội cho quả tái- 
sinh kiếp sau trong 7 cõi thiện-dục-giới là cỗi người 
hoặc 6 cối trời dục-giới. 

Cho nên, đối với các hạng phàm-nhân không chứng 
đắc bậc thiền nào, trong lúc lâm chung, hỗ-trợ-nghiệp có 
tầm quan trọng hỗ trợ cho nghiệp khác cho quả tái-sinh 
kiếp sau. 


Giải thích 8 trường hợp: 


l- Đại-thiện-nghiệp phát sinh trong lúc lâm chung 
hỗ trợ cho đại-thiện-nghiệp đã từng được tạo trong 
những kiếp quả-khứ có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau 
trong cõi thiện-đục-giới như thế nào? 


Vi dụ: Ông A là một cận-sự-nam, nhưng ông tạo đại- 
thiện-nghiệp thì ít, mà tạo bắt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) 
thì nhiều, ông cũng là người giữ gìn ngũ-giới không 
được trong sạch và trọn vẹn. Cho nên, đến lúc lâm 
chung phiền-não phát sinh làm cho tâm của ông bị ô 
nhiễm, phát sinh sân-tâm sợ hãi. Nếu ông A chết trong 
lúc ấy thì ác-nghiệp sẽ có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau 
trong cõi ác-giói. 

Khi ấy, bên cạnh ông A, một người thân có trí-tuệ cứu 
giúp ông A được thóat ra khỏi đối-tượng xấu, thay thế 
băng đối-tượng tốt, bằng cách kính thỉnh Ngài Trưởng- 
lão cùng với chư tỳ-khưu đến hướng dẫn ông A thọ phép 
quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới, thỉnh chư tỳ-khưu 
tụng kinh Paritta (những bài kinh an-lành), thuyết pháp 
nhắc nhở, khuyên dạy ông A niệm ân-Đức-Phật, niệm 
tưởng đến phước-thiện đã từng tạo trong thời quá-khứ,... 

Ông A phát sinh đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, có 
ngũ-giới trong sạch. Vì vậy, đối-tượng xấu biến mát, tâm 
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không còn bi ô nhiễm, đồng thời dói-tuong tốt hiện ra, 
đại-thiện-tâm phát sinh, cho nên, sau khi ông A chết, 
đại-thiện-nghiệp phát sinh lúc lâm chung này hỗ trợ 
cho đgỉ-fhiện-nghiệp đã từng được tạo trong những kiếp 
quá-khứ có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi 
thiện-dục-giới, làm người trong cõi người, hoặc làm 
chư-thiên trong cõi trời dục-giới tùy theo năng lực của 
dục-giới thiện-nghiệp åy cho quả. 


Đó là trường-hợp dai-thién-nghiép phát sinh trong lúc 
lâm chung hỗ trợ cho đại-thiện-nghiệp đã từng được tạo 
trong những kiếp quá-khứ có cơ hội cho quả tái-sinh 
kiếp sau trong cõi thiện-dục-giới. 


2- Đại-thiện-nghiệp phát sinh trong lúc lâm chung 
hỗ trợ cho đại-thiện-nghiệp đã được tạo trong kiếp 
hiện-tại có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau trong cối 
thiện-dục-giới nhu thé nào? 


Ví dụ: Ông B là một cận-sự-nam có đức-tin trong 
sạch nơi Tam-bảo, có ngũ-giới trong sạch, thường làm 
mọi phước-thiện như bố-thí cúng dường đến chư tỳ- 
khưu Tăng, ... nhưng ông B không thường thực-hành 
pháp-hành thiền-định, pháp-hành thiền-tuệ, không theo 
học môn vi-diệu-pháp, nên không hiểu biết về sắc-pháp, 
danh-pháp, ngũ-uẩn là pháp-vô-ngã (anatta), không hiểu 
rõ về pháp tử sinh luân-hồi của mỗi chúng-sinh, v.v... 

Khi bị lâm bệnh nặng trằm trọng, không thể sống 
được nữa, ông B phát sinh tâm sợ chết, phải từ bỏ vợ 
con, nhà cửa, của cải, tài sản, v.v... nên làm cho tâm của 
ông B bị ó nhiễm bởi phiền-não, đối-tượng xấu hiện ra. 
Ông B phát sinh tâm sợ hãi. Nếu ông B chết trong lúc 
áy, thì khó tránh khỏi ác-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp 
sau trong cõi ác-giói. 
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Khi Ấy, bên cạnh ông B, một người thân có trí-tuệ hiểu 
biết giáo-pháp của Đức-Phật, nhắc nhở hướng dẫn ông B 
thọ phép quy-y Tam-bảo, thọ trì ngũ-giới, khuyên ông B 
nhớ lại những phước-thiện mà ông đã từng tạo trong 
kiếp hiện-tại này. Ông B phát sinh đức-tin trong sạch nơi 
Tam-bảo, có giới trong sạch, niệm tưởng lại những 
phước-thiện của mình. 

Vì vậy, sau khi ông B chết, nhờ đgi-thiện-nghiệp phát 
sinh lúc lâm chung hỗ trợ cho đại-thiện-nghiệp đã được 
tạo trong kiếp hiện-tại này có cơ hội cho quả tái-sinh 
kiếp sau trong cõi thiện-dục-giới, sinh làm người trong 
cõi người hoặc hóa-sinh làm chư-thiên trong cõi trời 
dục-giới. 

Đó là trường-hợp đgi-fhiện-nghiệp phát sinh trong 
lúc lâm chung, hỗ trợ cho đại-thiện-nghiệp đã được tạo 
trong kiếp hiện-tại có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau 
trong cõi thiện-dục-gIới. 


3- Bắt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) phát sinh trong lúc 
lâm chung, hỗ trợ cho bắt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) đã 
từng được tạo trong những kiếp quá-kh có cơ hội cho 
quả tái-sinh kiếp sau trong cõi ác-giới như thé nào? 


Ví dụ: Ông C là người cận-sự-nam có đức-tin trong 
sạch nơi Tam-bảo, giữ gìn ngũ-giới trong sạch, thường 
làm mọi phước-thiện như bố-thí cúng dường đến chư tỳ- 
khưu Tăng, v.v... nhưng không thường thực-hành pháp- 
hành thiền-định, pháp-hành thiền-tuệ, không theo học 
môn vi-diệu-pháp, nên không hiểu biết về sắc-pháp, 
danh-pháp, ngũ-uân là pháp-vồ-ngã (anatta), o hiểu 
rõ về pháp tử sinh luân-hồi của mỗi chúng-sinh, v.v.. 


Khi bị lâm bệnh nặng trằm trọng, không thể sống 
được nữa, ông C phát sinh tâm sợ chêt, phải từ bỏ vợ 
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con, của cải, tài sản,... nên làm cho tâm của ông C bi ó 
nhiễm bởi phiền-não, đối-tượng xấu hiện ra. Ông B phát 
sinh tâm sợ hãi. 

Khi ấy bên cạnh ông C, có người thân không có trí- 
tuệ, không hiểu biết giáo pháp của Đức-Phật, không biết 
cách cứu giúp ông C, không nhắc nhở, không khuyên 
bảo ông niệm tưởng lại mọi phước-thiện mà ông C đã 
tạo trong kiếp hiện-tại này. 

Vì vậy, sau khi ông C chết, ác-nghiệp phát sinh trong 
lúc lâm chung hỗ trợ cho ác-nghiệp mà ông C đã từng 
được tạo trong những kiếp quá-khứ có cơ hội cho quả 
tái-sinh kiếp sau trong cõi ác-giới. 

Đó là trường-hợp bất-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) phát 
sinh trong lúc lâm chung hỗ trợ cho bár-thiện-nghiệp 
(ác-nghiệp) đã từng được tạo trong những kiếp quá-khứ 
có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi ác-giới. 


4- Bắt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) phát sinh trong lúc 
lâm chung, hỗ trợ cho bắt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) đã 
được tạo trong kiếp hiện-tại có cơ hội cho quả tải-sinh 
kiếp sau trong cối ác-giới như thé nào? 

Ví dụ: Khi còn trẻ, ông D là người không có giới, 
thường tạo bát-thiện- -nghiép (ác-nghiệp) nhu sát-sinh, 
trộm-cắp, tà-đâm, nói-dôi, uống rượu và các chất say, ... 


Ông D sóng bàng nghề giết các loài gia-súc, gia- cầm 
đề bán thịt. Đến khi tuổi già SỨC yếu, thường hay bệnh 
hoạn ôm đau, ông D mới biết ăn năn hồi lỗi, biết hó-then 
tội-lỗi, biết ghê sợ tội-lỗi, nên ông D quyết định xuất gia 
trở thành tỳ-khưu trong Phật-giáo. 

Về sau, tỳ-khưu D bị lâm bệnh nặng trầm trọng nằm 
trên giường, những cảnh tượng giết các loài gia-súc, gia- 
cầm khi còn trẻ hiện ra trong tâm của tỳ-khưu D, làm 
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cho tâm của tỳ-khưu D bị ó nhiễm do phiền-não. Ty- 
khưu D phát sinh tâm sợ hãi, ác-nghiệp phát sinh, tâm bị 
ô nhiễm, đau khổ cho đến chết. 

Sau khi tỳ-khưu D chết, ác-nghiệp phát sinh lúc lâm 
chung hỗ trợ ác-nghiệp đã được tạo trong kiếp hiện-tại 
có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi ác-giới. 


Đó là trường-hợp bắt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) phát 
sinh trong lúc lâm chung hỗ trợ cho bất-thiện-nghiệp 
(ác-nghiệp) đã được tạo trong kiếp hiện-tại có cơ hội cho 
quả tái-sinh kiếp sau trong cõi ác-giới. 

5- Đại-thiện-nghiệp phát sinh bình thường trong 
kiếp hiện-tại hỗ trợ cho đại-thiện-nghiệp đã từng 
được tạo trong những kiếp quá-khứ có cơ hội cho quả 
tái-sinh kiếp sau trong cõi thiện-dục-giới như thé nào? 


Ví dụ: Ông Ð là người có tà-kiến, thấy sai hiểu lầm, 
không tin tội, không tin phước, không tin nghiệp và quả 
của nghiệp, không tin có địa-ngục, không tin có các cõi 
trời, ... Ông cho răng: “làm tội không bị tái-sinh kiếp sau 
trong cõi địa-ngục, làm phước cũng không được tái-sinh 
kiếp sau lên cối trời, ...” 

Cho nên, hàng ngày ông sinh sóng bằng tà-nghiệp, 
giết gia-cầm để bán thịt. Công việc làm ăn không được 
thuận lợi. 

Về sau, ông Ð đến giúp việc trong một gia đình giàu 
sang, theo truyền thống Phật-giáo. Hằng ngày, ông Ð 
thức dậy sớm lo sửa soạn các món vật thực sẵn sàng, 
mang theo cùng với người chủ đến chùa để cúng dường 
tới chư Đại-đức tỳ-khưu- Tăng. 

Vào những ngày giới uposathasila hăng tháng, ông D 
cũng đi theo người chủ đến chùa. Tại nơi chánh-điện 
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người chủ ngôi xin thọ phép quy-y Tam-bảo và bát-giới 
uposathasila xong, ngôi lắng nghe Ngài Trưởng-lão 
Pháp-sư thuyết pháp. Ông Ð ngôi chờ đợi người chủ 
nghe pháp xong trở về nhà. Cho nên, dù muốn dù không, 
ông Ð cũng ngôi lặng lẽ nghe hết thời pháp. 

Hàng ngày, làm những công việc như vậy, dần dần về 
sau ông B đã có chánh-kiến, rồi từ bỏ tà-kiến, phát sinh 
đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, xin thọ phép quy-y Tam- 
bảo và ngũ-giới, rồi giữ gìn ngũ-giới được trong sạch và 
trọn vẹn. 

Khi ông Ð bị lâm bệnh trầm trọng, vón đời sống độc 
thân, nên không lưu luyến đến ai, do không có của cải, 
nên không luyến tiếc đến của cải, do nhờ sống gần gũi 
thân cận với những người có chánh-kiến trong Phật-giáo, 
nên từ bỏ được tà-kiến, trở thành người có chánh-kiến, 
thấy đúng hiểu đúng nghiệp là của riêng mình, tin 
nghiệp và quả của nghiệp, có đức-tin trong sạch nơi 
Tam-bảo, có ngũ-giới trong sạch trọn vẹn. 

Vì vậy, sau khi ông Ð chết, đạ¡-thiện-nghiệp phát sinh 
bình thường trong kiếp hiện-tại hỗ trợ cho đại-thiện- 
nghiệp đã từng được tạo trong những kiếp quá-khứ có 
cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau trên cõi trời dục-giới 
tầng cao. 

Đó là trường-hợp đgi-fhiện-nghiệp phát sinh bình 
thường trong kiếp hiện-tại hỗ trợ cho đại-thiện-nghiệp 
đã từng được tạo trong những kiếp quá-khứ có cơ hội 
cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi thiện-dục-giới. 


6- Đạgi-thiện-nghiệp phát sinh bình thường trong 
kiếp hiện-tại hỗ trợ cho đại-thiện-nghiệp đã được tạo 
trong kiếp hiện-tại có cơ hội cho quả tải-sinh kiếp sau 
trong cõi thiện-dục-giới nhu thé nào? 
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Ví dụ: Ông E đã từng xuất gia trở thành tỳ-khưu trong 
Phật-giáo. Trong suốt thời gian xuất gia, tỳ-khưu E là 
người có giới hạnh trong sạch, theo học pháp-học Phật- 
giáo, và theo thực-hành pháp-hành thiền-định mà chưa 
chứng đắc đến bậc thiền nào và thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ cũng chưa chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, 
Niết-bàn nào, vẫn còn là hạng phàm-nhân. 

Về sau, vị tỳ-khưu E xả giới tỳ-khưu, hoàn tục trở lại 
gia đình, trở thành một cận-sự-nam. Hằng ngày, ông E 
theo cha đi làm nghề đánh cá để nuôi sống gia đình. 

Tuy ông E biết rằng: “Đó là cách sống tà-mạng, 
nhưng không còn biết làm nghệ nào khác. ” 

Vì vậy, ông E có gắng tinh-tấn mỗi ngày làm mọi 
phước-thiện, như bố-thí, cúng dường vật thực đến chư 
tỳ-khưu đi khất thực. Vào những ngày bát-giới uposatha- 
sila hằng tháng, ông E cố găng đi đến chùa xin thọ phép 
quy-y Tam-bảo và thọ-trì bát-giới uposathaslla trong 
ngày hôm ấy. 

Đến lúc lâm chung, tâm của ông E không bị ô nhiễm 
bởi phiền-não, tâm vẫn bình tĩnh sáng suốt. 

Cho nên, sau khi ông E chết, đại-thiện-nghiệp phát 
sinh bình thường trong cuộc đời người tại-gia hỗ trợ cho 
đại-thiện-nghiệp mà ông đã từng tạo khi ông còn là vị 
tỳ-khưu trước kia cũng trong kiếp hiện-tại này có cơ hội 
cho quả tái-sinh kiếp sau làm vị thiên-nam trên cõi trời 
dục-giới tầng cao. 


Đó là trường-hợp đgi-thiện-nghiệp phát sinh bình 
thường trong kiếp hiện-tại hỗ trợ cho đại-thiện-nghiệp 
đã từng tạo cũng trong kiếp hiện-tại có cơ hội cho quả 
tái-sinh kiếp sau trong cõi thiện-dục-giới. 
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7- Bắt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) phát sinh bình 
thường trong kiếp hiện-tại hỗ trợ cho bất-thiện-nghiệp 
(ác-nghiệp) đã từng tạo trong những kiếp quả-khứ có 
cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau trong cối ác-giới như 
thé nào? 


Ví dụ: Cậu G được sinh trong một gia đình có đức-tin 
trong sạch nơi Tam-bảo, giữ gìn mọi truyền thống trong 
Phật-giáo. Cho nên, khi còn nhỏ, cậu G thường theo cha 
mẹ đến chùa tạo phước-thiện bố-thí cúng dường đến chư 
Đại-đức ty-khưu-Tăng. Vào những ngày bắt-glới 
uposathasïla hằng tháng, cậu G cũng đi theo cha mẹ đến 
chùa xin thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ-trì bát-giói 
uposathasila, nghe pháp, v.v ... 

Đến lúc trưởng thành, cậu G lập gia đình và có đông 
con. Cha mẹ của ông G lần lượt qua đời, nên ông không 
con nương nhờ vào cha mẹ được nữa. 

Hàng ngày, ông G tự mình có gắng làm việc vất vả để 
nuôi sông gia đình (vợ và các con). Cho nên, cơ hội tạo 
mọi phước-thiện càng ngày cảng giảm dân, bởi gánh 
nặng gia đình càng ngày cảng thêm. 

Ông G không có cơ hội làm mọi phước-thiện như 
trước nữa, giữ gìn ngũ-giới không được trong sạch và 
trọn vẹn, nhưng chưa đến nỗi tạo bắt-thiện-nghiệp (ác- 
nghiệp) nặng. 


Đến lúc lâm chung, tâm bị mê muội. Vì vậy, sau khi 
ông G chết, báï-thiện-nghiệp bình thường trong kiếp 
hiện-tại hỗ trợ cho bất-thiện-nghiệp đã từng được tạo 
trong những kiếp quá-khứ có cơ hội cho quả tái-sinh 
kiếp sau trong cõi ác-giới. 

Đó là trường-hợp bắt-thiện-nghiệp phát sinh bình 
thường trong kiếp hiện-tại hỗ trợ cho bắt-thiện-nghiệp 
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đã từng tạo trong những kiếp quá-khứ có cơ hội cho quả 
tái-sinh kiêp sau trong cõi ác-giới. 


8- Bắt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) phát sinh bình thường 
trong kiếp hiện-tại hỗ trợ cho bất-thiện-nghiệp (ác- 
nghiệp) đã được tạo trong kiếp hiện-tại có cơ hội cho 
quả tái-sinh kiếp sau trong cõi ác-giới như thé nào? 


Ví dụ: Cậu H vốn là một đứa trẻ khó dạy, hư đốn, 
thích gần gũi thân cận với bạn ác, thích làm việc ác như 
uống rượu, hút thuốc lá, chơi cờ bac, ... yăn cắp tiền 
của cha mẹ để ăn chơi lêu lông. Cha mẹ dạy y không 
được, nên gởi y vào chùa, nhờ quý Ngài Trưởng-lão, chư 
tỳ-khưu dạy dỗ y nên người. 

Quý Ngài Trưởng-lão dạy dỗ cậu H với tâm từ, tâm 
bi, cậu H dần dàn trở nên thuần tính, biết vâng lời quý 
Ngài Trưởng-lão, chư tỳ-khưu. 

Qua một thời gian, Ngài Trưởng-lão cho phép cậu H 
được xuất gia trở thành sa-di. Vị sa-di H có gắng tinh- 
tán theo học pháp-học Phật-giáo và thực-hành pháp-hành 
Phật-giáo có phần tiến bộ. Vì vậy, Ngài Trưởng-lão và 
chư tỳ-khưu-Tăng làm lễ nâng đỡ vị sa-di H lên trở 
thành tỳ-khưu. 

Tỳ-khưu H sống gần gũi thân cận với quý Ngài 
Trưởng-lão, biết vâng lời dạy dỗ của quý Ngài Trưởng- 
lão, cho nên tỳ-khưu H có được một ít kiến thức trong 
Phật-giáo. 

Về sau, tỳ-khưu H lại thích giao du với một số người 
tại-gia, bạn bè cũ, rồi từ đó đức-tin càng ngày càng suy 
giảm, tâm không còn hoan hy thực-hành phạm-hạnh của 
bậc xuất-gia như trước nữa, mà muốn hoàn tục trở lại 
làm người tại-gia. Do đó, ty-khưu H giữ gìn giới của 
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mình không còn được trong sạch, cho nên tâm cảm tháy 
nóng nảy, chờ đợi cơ hội hoàn tục. 

Trong khi chờ đợi bạn bè tìm giúp một công việc làm, 
để sau khi hoàn tục có thể làm ăn sinh sống, nhưng chưa 
thực hiện được ý định hoàn tục, thì ty-khưu H bị lâm 
bệnh nặng, rồi chết đột ngột. 

Sau khi tỳ-khưu H chết, bár-thiện-nghiệp bình thường 
của tỳ-khưu H hỗ trợ cho bát-thiên-nghiêp mà tỳ-khưu 
H đã từng tạo trước khi xuất gia trở thành tỳ-khưu có cơ 
hội cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi ác-giới. 

Đó là trường-hợp bất-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) phát 
sinh bình thường trong kiếp hiện-tại hỗ trợ cho bát- 
thiện-nghiệp (ác-nghiệp) đã được tạo trong kiếp hiện-tại 
có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi ác-giới. 


1.2.2- Hỗ-trọ-nghiệp có phận sự hó trợ cho nghiệp nào 
đã có cơ hội cho quả rôi, lại hỗ trợ cho quả của nghiện 
ấy được phát triển đây đủ, có 10 trường hợp như sau: 

l- Đại-thiện-nghiệp phát sinh trong lúc lâm chung 
hó trợ cho đại-thiện-nghiệp đã từng được tạo trong những 
kiếp quá-khứ đang có cơ hội cho quả rôi, lại hỗ trợ cho 
quả của đại-thiện-nghiệp áy được phát triển đây dú. 

2- Đại-thiện-nghiệp phát sinh trong lúc lâm chung, 
hỗ trợ cho đại-thiện-nghiệp đã được tạo trong kiếp 
hiện-tại đang có cơ hội cho quả rồi, lại hỗ trợ cho quả 
của đại-thiện-nghiệp ấy được phát triển đây đủ. 


3- Bắt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) phát sinh trong lúc 
lâm chung, hỗ trợ cho bắt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) đã 
từng được tạo trong những kiếp quả-khứ đang có cơ hội 
cho quả rồi, lại hỗ trợ cho quả của bắt-thiện-nghiệp ấy 
được phát triển đây đủ. 
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4- Bắt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) phát sinh trong lúc 
lâm chung, hỗ trợ cho bất-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) đã 
được tạo trong kiếp hiện-tại đang có cơ hội cho quả rồi, 
lại hó trợ cho quả của bát-thién-nghiép ấy được phát 
triển đây đủ. 


5- Đại-thiện-nghiệp phát sinh trong kiếp hiện-tại hỗ 
trợ cho đại-thiện-nghiệp đã từng được tạo trong kiếp 
quá-khứ đang có cơ hội cho quả rồi, lại hỗ trợ cho quả 
của đại-thiện-nghiệp ấy được phát triển đây đủ. 

6- Đại-thiện-nghiệp phát sinh trong kiếp hiện-tại, hỗ 
trợ cho đại-thiện-nghiệp đã được tạo trong kiếp hiện-tại 
đang có cơ hội cho quả rôi, lại hỗ trợ cho quả của đại- 
thiện-nghiệp ấy được phát triển đây đủ. 

7- Bắt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) phái sinh trong kiếp 
hiện-tại, hô trợ cho bắt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) đã 
từng được tạo trong kiếp quá-khứ đang có cơ hội cho 
quả rồi, lại hỗ trợ cho quả của bắt-thiện-nghiệp ấy được 
phát triển dây đu. 

8- Bắt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) phát sinh trong kiếp 
hiện-tại hỗ trợ cho bất-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) đã 
được tạo trong kiếp hiện-tại đang có cơ hội cho quả rồi, 
lại hỗ trợ cho quả của bất-thiện-nghiệp ấy được phát 
triển đây đu. 

9- Đại-thiện-nghiệp đã từng được tích lũy trong 
những kiếp quá-khứ hỗ trợ cho đại-thiện-nghiệp đã 
được tạo trong kiếp hiện-tại đang có cơ hội cho quả rồi, 
lại hỗ trợ cho quả của đại-thiện-nghiệp ấy được phát 
triển đây đủ. 

10- Bắt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) đã từng được tích 
lũy trong những kiếp quá-khứ hỗ trợ cho bắt-thiện- 
nghiệp (ác-nghiệp) đã được tạo trong kiếp hiện-tại đang 
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có cơ hội cho quả rôi, lại hỗ trợ cho quả của bất-thiện- 
nghiệp åy được phát triên đáy đu. 


Giải thích 10 trường hợp: 


1- Đại-thiện-nghiệp phái sinh trong lúc lâm chung hỗ 
trợ cho dụi-thiện-nghiệp đã từng được tạo trong kiếp quá- 
khứ đang có cơ hội cho quả rôi, lại hỗ trợ cho quả của 
đại-thiện-nghiệp ấy được phát triển đây đủ như thế nào? 


Ví dụ: Ông A vốn là người hiền lương, biết hó-then 
tội-lỗi, biết ghê sợ tội-lỗi, thường tránh xa mọi ác- 
nghiệp, làm ăn sinh sống lương thiện. Gia đình của ông 
nghèo, hằng ngày ông phải vất vả làm mọi công việc để 
nuôi sống gia đình. Cho nên, ông không có khả năng làm 
phước bố-thí lớn lao. Bởi vì, còn bận lo công việc làm 
ăn, nên ông ít có cơ hội nghe pháp, xem kinh, đọc sách... 
nhưng do nhờ sống lương thiện, cho nên lúc lâm chung 
tâm của ông được trong sạch, bình tĩnh, sáng suốt. 

Sau khi ông A chết, đại-fhiện-nghiệp cho quả tái-sinh 
kiếp sau làm người trong một gia đình giàu sang phú 
quý, có quyên cao chức trọng, hoặc tái-sinh làm vị thiên- 
nam ở địa vị cao quý trong cõi trời ấy. 

Đó là trường-hợp đgi-thiện-nghiệp phát sinh lúc lâm 
chung, hỗ trợ cho đại-thiện-nghiệp mà ông A đã từng 
tạo trong những kiếp quá-khứ đang có cơ hội cho quả 
rồi, lại hỗ trợ cho quả của đại-/hiện-nghiệp ấy được phát 
triển đầy đủ. 


2- Đại-thiện-nghiệp phát sinh trong lúc lâm chung 
hỗ trợ cho đại-thiện-nghiệp đã được tạo trong kiếp 
hiện-tại đang có cơ hội cho quả rôi, lại hỗ trợ cho quả 
của đại-thiện-nghiệp ấy được phát triển đây đủ như 
thé nào? 
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Ví dụ: Ông B là người cận-sự-nam có đức-tin trong 
sạch nơi Tam-bảo, giữ gìn ngũ-giới trong sạch và trọn 
vẹn, thọ trì bát-giới uposathasila trong những ngày giới 
hằng tháng. Ông B thường tạo phước-thiện bố-thí, cung- 
kính lắng nghe chánh-pháp; đôi khi ông cũng thực-hành 
pháp-hành thiền-định, nhưng chưa chứng đắc bậc thiền 
nào, cũng thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, nhưng cũng 
chưa chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả nào. 

Cho nên, lúc lâm chung tâm của ông được trong sạch, 
bình tĩnh, sáng suốt. 

Sau khi ông B chết, đại-thiện-nghiệp cho quả tái-sinh 
kiếp sau làm người trong gia đình giàu sang phú quý, có 
quyền cao chức trọng, hoặc tái-sinh làm vị thiên-nam ở 
địa vị cao quý trong cõi trời ấy. 


Đó là trường-hợp đgi-fhiện-nghiệp phát sinh trong 
lúc lâm chung hỗ trợ cho đại-thiện-nghiệp mà ông B đã 
được tạo trong kiếp hiện-tại đang có cơ hội cho quả ròi, 
thì hỗ trợ cho quả của dgi-thién-nghiép åy được phát 
triển đầy đủ. 


3- Bắt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) phát sinh trong lúc 
lâm chung hỗ trợ cho bẵt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) đã 
từng được tạo trong kiếp quá-khứ đang có cơ hội cho 
quả rồi, lại hỗ trợ cho quả của bắt-thiện-nghiệp ấy được 
phát triển đây đủ như thé nào? 


Ví dụ: Ông C vốn là người keo kiệt bủn xin trong của 
cải tài sản của mình. Ông rất cần cù làm việc để kiếm cho 
được nhiều vàng bạc của cải, nên không quan tâm đến 
việc làm phước bố-thí tiếp độ người khác, nhưng ông 
không làm những việc ác do thân, khẩu và ý. Đến lúc 
lâm chung, ông sợ chết phải bỏ hết của cải tài sản mà 
ông đã dành dụm, cho nên, tâm của ông bị ô nhiễm. 
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Sau khi ông C chết, bãt-thiên-nghiêp cho quả tái-sinh 
kiếp sau trong cõi ác-giới, chịu quả khổ của ác-nghiệp 
trong cối ác-giới lâu dài. 

Đó là trường-hợp bất-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) phát 
sinh trong lúc lâm chung hỗ trợ cho bất-thiện-nghiệp 
(ác-nghiệp) mà ông đã từng tạo trong những kiếp quá- 
khứ đang có cơ hội cho quả rồi, lại hỗ trợ cho quả của 
bắt-thiện-nghiệp ấy được phát triển đầy đủ. 


4- Bắt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) phát sinh lúc lâm 
chung hỗ trợ cho bắt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) đã được 
tạo trong kiếp hiện-tại đang có cơ hội cho quả rồi, lại hỗ 
trợ cho quả của bắt-thiện-nghiệp ấy được phát triển đây 
đủ nhu thé nào? 


Ví dụ: Ông D vốn là người có tà-kiến, không tin nghiệp 
và quả của nghiệp. Ông thấy sai hiểu lầm rằng: “làm 
phước không có phước, làm tội cũng không có tội, không 
có cối địa-ngục, cũng không có cối trời nao, ...” 

Do đó, ông không chịu lắng nghe lời dạy của các bậc 
thiện-trí. Đến lúc lâm chung, tâm của ông bị ô nhiễm, 
mê muĝi. 

Sau khi ông D chết, båt-thiên-nghiêp cho quả tái-sinh 
kiếp sau trong cõi địa-ngục chịu khó lâu dài. 

Đó là trường-hợp bắt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) phát 
sinh trong lúc lâm chung hỗ trợ cho bắt-thiện-nghiệp 
(ác-nghiệp) mà ông đã tạo trong kiếp hiện-tại đang có cơ 
hội cho quả rồi, lại hỗ trợ cho quả của bất-thiện-nghiệp 
áy được phát triển đầy đủ. 


5- Đại-thiện-nghiệp phát sinh trong kiếp hiện-tại hỗ 
trợ cho đại-thiện-nghiệp đã từng tạo trong kiếp quá-khứ 
đang có cơ hội cho quả rôi, lại hỗ trợ cho quả của đại- 
thiện-nghiệp ấy được phát triển đây đủ như thé nào? 
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Ví dụ: Cậu bé Ð được sinh trong gia đình theo truyền 
thống Phật-giáo. Khi cậu bé mới được 2 - 3 tuổi, cha mẹ 
dạy cậu biết dành lễ Đức-Phật. Khi cha mẹ dắt cậu lên 
chùa, cậu biết vào chánh điện dành lễ Đức-Phật; gặp chư 
tỳ-khưu, sa-di cậu đều dành lễ quý Ngài; biết dâng cúng 
dường vật thực đến Ngài Trưởng-lão, chư tỳ-khưu, sa-di, 
rồi đảnh lễ quý Ngài. 

Sau khi cậu bé Ð chết lúc 4 tuổi, đạ¡-thiện-nghiệp có 
cơ hội cho quả tái-sinh lên cõi trời dục-giới tång cao, ở 
địa vị cao quý, được hưởng mọi sự an-lạc cao quý đặc 
biệt trong cõi trời ấy. 

Đó là trường-hợp đgi-fhiện-nghiệp phát sinh trong 
kiếp hiện-tại (pavattikala) hỗ trợ cho đại-thiện-nghiệp 
mà cậu bé B đã từng tạo trong những kiếp quá-khứ đang 
có cơ hội cho quả rồi, lại hỗ trợ cho quả của đ4¡-thiện- 
nghiệp åy được phát triển đầy đủ (còn cậu bé Ð chết lúc 
4 tuôi là do nghiệp khác). 


6- Đại-thiện-nghiệp phát sinh trong kiếp hiện-tại 
(pavattikäla) hỗ trợ cho đại-thiện-nghiệp đã được tạo 
trong kiếp hiện-tại đang có cơ hội cho quả rôi, lại hô trợ 
cho quả của đại-thiện-nghiệp ấy được phát triển đây dú 
nhu thé nào? 


Ví dụ: Câu E là con của gia đình theo Phật-giáo, cha 
mẹ của cậu đều là người trí-thức, có đức-tin trong sạch 
nơi Tam-bảo, có sự hiểu biết sâu sắc trong giáo-pháp của 
Đức-Phật. Cho nên, khi cậu E còn nhỏ, cha mẹ đã dạy 
cậu biết thọ phép quy-y Tam-bảo, biết giữ gìn ngũ-giới 
hằng ngày, biết thọ trì bát- -giới uposathasila trong những 
ngày giới hằng tháng. Cậu biết phân biệt thiện-nghiệp, 
bắt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp). 

Khi lớn lên, cậu E có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, 
giữ gìn ngũ-giới trong sạch, thọ trì bát-giói uposathasila 
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trong những ngày giới hằng tháng, thích làm phước bó- 
thí đến những người nghèo khó. Cậu thường đến chùa 
nghe pháp, thích học pháp-học Phật-giáo, thích thực- 
hành pháp-hành thiền-định, nhưng chưa chứng đắc được 
bậc thiền nào và thích thực-hành pháp-hành thiên-tuệ, 
nhưng chưa chứng đạt đến bậc Thánh. 

Sau khi cậu E chết, đ-hiện-nghiệp có cơ hội cho 
quả tái-sinh kiếp sau làm người trong gia đình phú hộ, 
khi sinh ra đời, hậu kiếp của cậu E được mọi người trong 
gia đình đều thương yêu quý mến nhất, cậu hưởng mọi 
sự thuận lợi, sự an-lạc trong cuộc sóng của cậu. 


Đó là trường-hợp đgi-thiện-nghiệp phát sinh trong 
kiếp hiện-tại (pavattikāla) hỗ trợ cho đại-thiện-nghiệp 
mà cậu E đã được tạo trong kiếp hiện-tại đang có cơ hội 
cho quả rồi, lại hỗ trợ cho quả của đại-thiện-nghiệp åy 
được phát triển đầy đủ. 


7- Bất-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) phát sinh trong kiếp 
hiện-tại (pavattikäla), hó trợ cho bắt-thiện-nghiệp (ác- 
nghiệp) đã từng được tạo trong kiếp quá-khứ dang có 
cơ hội cho quả rồi, lại hỗ trợ cho quả của bát-thiện- 
nghiệp ấy được phát triển đây đủ như thé nào? 


Ví dụ: Cậu G là con của một gia đình giàu có, nhưng 
không có đức-tin nơi Tam-bảo, cho nên, từ nhỏ đến lớn, 
cậu không được nghe chánh-pháp, không có đức-tin 
nơi Tam-bảo, không giữ giới, không hiểu biết về thiện- 
nghiệp, ác-nghiệp... Cậu là đứa con được cha mẹ nuông 
chiều, nên cậu G chỉ biết ăn chơi lêu lỗổng, nhưng chưa 
đến mức tạo bắt-thiện-nghiệp nặng. 

Sau khi cậu G chết, bár-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) có 
cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi địa-ngục, chịu 
bao nhiêu nỗi khó. 
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Đó là trường-hợp bất-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) phát 
sinh trong kiếp hiện-tại (pavattikäla) hỗ trợ cho bát- 
thiện-nghiệp (ác-nghiệp) mà cậu G đã từng tạo trong 
những kiếp quá-khứ đang có cơ hội cho quả ròi, lại hỗ 
trợ cho quả của bár-thién-nghiép (ác-nghiệp) åy được 
phát triển đầy đủ. 


8- Bất-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) phái sinh trong kiếp 
hiện-tại (pavattikäla) hỗ trợ cho bắt-thiện-nghiệp (ác- 
nghiệp) đã được tạo trong kiếp hiện-tại đang có cơ hội 
cho quả rồi, lại hỗ trợ cho quả của bắt-thiện-nghiệp ấy 
được phát triển đây đủ như thế nào? 


Ví dụ: Ông H là người có tà-kiến, không tin nghiệp và 
quả của nghiệp, tin rằng: “làm phước không có phước, 
làm tội không có tội. ” Ông tự nghĩ rằng: “Chết là hết”. 

Sau khi ông H chết, bát-thiện-nghiệp có cơ hội cho 
quả tái-sinh kiếp sau trong cõi địa-ngục, phải chịu bao 
nhiêu nỗi khó trong cõi địa-ngục lâu dài. 

Đó là trường-hợp bất-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) phát 
sinh trong kiếp hiện-tại (pavattikäla) hỗ trợ cho bát- 
thiện-nghiệp (ác-nghiệp) đã được tạo trong kiếp hiện-tại 
đang có cơ hội cho quả ròi, ląi hỗ trợ cho quả của båt- 
thiện-nghiệp åy được phát triển đầy đủ. 


9- Đạgi-thiện- nghiệp đã từng được tích lũy trong 
những kiếp quá-khứ hỗ trợ cho đại-thiện-nghiệp đã 
được tạo trong kiếp hiện-tại đang có cơ hội cho quả rồi, 
lại hỗ trợ cho quả của đại-thiện-nghiệp ấy được phát 
triển đây đủ như thé nào? 

Ví dụ: Ông K là người đã từng tích lũy các pháp-hạnh 
ba-la-mật từ nhiều đời nhiều kiếp trong quá khứ và đã 
từng có lời phát nguyện kiếp sau được xuất gia. 

Kiếp hiện-tại, ông K sinh ra đời gặp Phật-giáo, lắng 
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nghe pháp-sư thuyết pháp, ông liền phát sinh đức-tin 
trong sạch nơi Tam-bảo, rồi tư duy ràng: “Doi sống 
người tại-gia bị nhiễu ràng buộc, khó thực-hành phạm- 
hạnh cho được trong sạch thanh-tịnh. Điều tốt nhất ta nên 
từ bỏ nhà di xuất gia trở thành tỳ-khưu trong Phật-giáo. 

Sau khi đã nhận thức đúng dán, ông liền thực hiện 
theo ý nghĩ của mình. Sau khi ông K xuất gia trở thành 
tỳ-khưu cô gắng tinh-tẫn theo học pháp-học Phật-giáo và 
theo thực-hàảnh pháp-hành Phật-giáo. Tỳ-khưu K thực- 
hành pháp-hành thiền-định, chưa chứng đắc các bậc 
thiền nào và thực-hành pháp-hành thiền-tuệ cũng chưa 
chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả nào. 

Vị tỳ-khưu K trở thành một vị pháp-sư có tài thuyết 
pháp tế độ nhiều người. 

Sau khi vị tỳ-khưu K chết, đgi-£hiện-nghiệp có cơ hội 
cho quả tái-sinh kiếp sau làm vị thiên-nam cao quý trên 
tầng trời cao cõi dục-giới, hưởng mọi sự an-lạc đặc biệt 
trong tầng trời áy. 


Đó là trường-hợp 4ai-thién-nghiép đã từng tích lũy 
trong những kiếp quá-khứ hỗ trợ cho đại-thiện-nghiệp 
đã được tạo trong kiếp hiện-tại đang có cơ hội cho quả 
rồi, lại hỗ trợ cho quả của đại-/hiện-nghiệp ấy được phát 
triển đầy đủ. 


10- Bắt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) đã được tích lũy 
trong những kiếp quá-khứ, hỗ trợ cho những bắt-thiện- 
nghiệp (ác-nghiệp) đã được tạo trong kiếp hiện-tại đang 
có cơ hội cho quả rồi, lại hỗ trợ cho quả của bắt-thiện- 
nghiệp ấy được phát triển đây đủ như thé nào? 


Ví dụ: Ong H là người ác, không có giới, tạo mọi 
ác-nghiệp như sát-sinh, trôm-căp, tà-dám, nói-đôi, uông 
rượu, bia và các chát say, ... 
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Sau khi ông H chết, bá-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) có 
cơ hội cho quả tái-sinh trong cõi đại-địa-ngục, phải chịu 
bị hành hạ cực hình nặng nẻ, khổ thân, khổ tâm lâu dài 
trong cõi đại-địa-ngục này đến cõi tiểu-địa-ngục kia. 

Đó là trường-hợp bắt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) đã 
tích lũy trong những kiếp qguá-khứ hỗ trợ cho những 
bắt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) đã được tạo trong kiếp 
hiện-tại đang có cơ hội cho quả rồi, lại hỗ trợ cho quả 
của bắt-thiện-nghiệp ấy được phát triển đầy đủ. 


1.2.3- Hỗ-trọ-nghiệp có phận sự hỗ trợ cho quả của 
nghiệp khác đó là ngū- uán, sắc-pháp, danh-pháp được 
phát triển và duy trì tôn tại trong kiếp á ây, có 7 tường hợp: 


1- Đại-thiện-nghiệp đã từng được tạo trong những 
kiếp quá-khứ hỗ trợ cho quả của đại-thiện-nghiệp đó là 
ngũ-uân, sắc-pháp, danh-pháp được phát triển và duy trì 
tôn tại trong kiếp hiện-tại. 


2- Đại-thiện-nghiệp đã được tạo trong kiếp hiện-tại 
hỗ trợ cho quả của đụi-thiện-nghiệp đó là ngũ- uán, sắc- 
pháp, danh-pháp được phát triển đây đủ và duy trì tôn 
tại trong kiếp hiện-tại. 

3- Bắt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) đã từng được tạo 
trong những kiếp quá-khứ hỗ trợ cho quả của bất-thiện 
nghiệp (ác-nghiệp) đó là ngũ- uán, sắc-pháp, danh-pháp 
được phát triển và duy trì tôn tại trong kiếp hiện-tại. 


4- Bắt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) đã được tạo trong 
kiếp hiện-tại, hỗ trợ cho quả của bắt-thiện-nghiệp (ác- 
nghiệp) đó là ngū- uán, sắc-pháp, danh-pháp được phát 
triển và duy trì tôn tại trong kiếp hiện-tại. 


5- Đại-thiện-nghiệp đã từng được tao trong những 
kiếp quá-khứ hó trợ cho quả của bắt-thiện-nghiệp (ác- 
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nghiệp) đó là ngū- uán, sắc-pháp, danh-pháp được phát 
triên và duy trì tón tại trong kiếp hiện-tại. 

6- Đại-thiện-nghiệp đã được tạo trong kiếp hiện-tại, 
hỗ trợ cho quả của bắt-thiện-nghiệp (ác- -_nghiệp) đó là 
ngũ- uán, sắc-pháp, danh-pháp được phát triển và duy trì 
tôn tại trong kiếp hiện-Tại. 


7- Bắt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) đã được tạo trong 
kiếp hiện-tại, hỗ trợ cho quả của đại-thiện-nghiệp đó là 
ngữ- uán, sắc-pháp, danh-pháp được phát triển và duy trì 
tôn tại trong kiếp hién-tai. 


Giải thích 7 trường hợp: 


Trường hợp thứ nhất đến trường hợp thứ tư, giải thích 
theo Chu-giai và bộ Phụ-Chú-giải. 

Trường hợp thứ 5 đến trường hợp thứ 7, giải thích 
theo bộ ParamatthadipanfIka và bộ Bhasatika. 


l- Đại-thiện-ngiệp đã tùng được tích lũy trong 
những kiếp quá-khứ hỗ trợ cho quả của dai-thién- 
nghiệp đó là ngũ-uán, danh-pháp, sắc-pháp được phát 
triển và duy trì tón tại trong kiếp hiện-tại như thé nào? 


Ví dụ: Đức-Bô-tát Siddhattha kiếp chót là Thái-tử của 
bà Chánh-cung Hoàng-hậu Mahamayadevĩ của Đức-vua 
Suddhodana, có đây dú 32 tướng tốt của bậc Đại-nhân 
và 80 tướng tốt phụ, thường tiếp xúc với các đối-tượng 
tốt đáng hài lòng. 

Đó là trường-hợp dgi-thiên-nghiĝp đã từng được tích 
lũy trong những kiếp quá-khứ hỗ trợ cho quả của đại- 
thiện-nghiệp đó là ngũ-uân, danh-pháp, săc-pháp được 
phát triển và duy trì tồn tại trong kiếp hiện-tại. 


2- Đại-thiện-nghiệp đã được tạo trong kiếp hiện- 
tại, hô trợ cho quả của đại-thiện-nghiệp đó là ngũ-uán, 
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sắc-pháp, danh-pháp được phát triển và duy trì tón tại 
trong kiếp hiện-tại như thé nào? 


Ví dụ: Ting thòi-ky Đức-Phật Gotama, gia đình 
ông Punņna” nghèo khổ, làm ruộng thuê của ông phú 
hộ Sumana, toàn thể mọi người trong gia đình đều có 
đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo: 

Ngài Đại-Trưởng-lão Sariputta nhập diệt-thọ-tưởng 
suốt 7 ngày đêm. Sáng hôm ấy, sau khi xả điệt-thọ- 
tưởng, Ngài Đại-Trưởng-lão Sariputta đi khất thực, khi 
đi ngang qua nơi ông Punna đang cày ruộng, ông Punna 
đón rước đảnh lễ Ngài Đại-Trưởng-lão và dâng cây tăm 
xia răng và nước uống. 

Ngài Đại-Trưởng- lão nhận xong, đi theo đường 
hướng về nhà ông Punna, gặp vợ ông Punna đang đem 
cơm cho chóng. Bà dành lễ Ngài Đại-Trưởng-lão xong 
bạch rằng: 

- Kính bạch Ngài Đại- Trưởng-lão, kính xin Ngài Đại- 
Trưởng-lão có tám từ, tâm bi té độ thọ nhận phần våt 
thực nghèo nàn của gia đình con. 

Ngài Đại-Trưởng-lão có tâm từ tế độ thọ nhận tất cả 
phần vật thực. Bà vô cùng hoan hy trở về nhà, nấu phần 
cơm khác đem cho chồng. 

Ông Punna thả bò đi ăn cỏ, ông ngồi dưới bóng cây 
chờ đợi vợ, tuy đói bụng, nhưng tâm vô cùng hoan hỷ 
niệm tưởng đến phước-thiện bó-thí tăm xỉa răng và nước 
uống đến Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta. 

Ông nhìn thấy vợ từ xa đến trễ hơn mọi ngày, nhưng 
bà có vẻ khác thường. Chắc chắn bà đang hoan hy một 
điều gì đó. 


0) Bộ Dhammapadätthakathã, trong tích Uttarä upãsikãvatthu. 
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Vừa mới đến nơi, bà liền thưa với chóng ràng: 

- Này anh thân thương! Hôm nay, xin anh hãy hoan 
hỷ thật nhiễu. Sáng nay, khi em đem cơm cho anh, giữa 
đường gặp Ngài Đại-Trưởng-lão Săriputta đang đi khát 
thực, em phát sinh đức-tin trong sạch đem phần cơm của 
anh để bát cúng dường đến Ngài Đại-Trưởng-lão. Ngài 
Đại-Trưởng-lão thọ nhận phần vát thực ấy, không chê 
vật thực nghèo nàn của chúng ta. 

Xin anh nên hoan hý phân phước-thiện bô-thí này! 

Ông Punna phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng hoan hy 
và ông cũng nói cho bà biết rằng: 

- Này em thân thương! Chính sáng nay, anh cũng tạo 
phước-thiện bó-thí tăm xia răng và nước uống cúng 
dường đến Ngài Đại-Trưởng-lão Sariputta. 

Khi hai vợ chồng ông Punna đang phát sinh dai-thién- 
tâm vô cùng hoan hy phước-thiện bó-thí ấy, ông Punna 
nhìn xuống thửa ruộng, đất vừa mới cày đã hóa thành 
vàng ròng sáng chói. Không tin vào mắt mình, ông 
xuống thửa ruộng láy lên một thỏi vàng ròng và đưa cho 
vg xem. 


Đúng là vàng thật! Ông Punna đem thỏi vàng ấy đến 
xin yết kiến Đức-vua Bimbisära, xin Đức-vua truyền 
lệnh đem 1000 chiếc xe khuân tất cả số vàng về cất 
trong kho báu của Đức-vua. 

Thật ra, số vàng to lớn ấy không phải là của Đức-vua, 
mà là của ông bà Punna. Số vàng to lớn ấy là quả báu 
của phước-thiện bố-thí, mà ông bà Punna đã dâng cúng- 
dường đến Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta ngày hôm ấy. 

Thật vậy, lính trong triều đình đem 1000 chiếc xe đến 
thửa ruộng, để thu nhặt những thỏi vàng của Đức-vua, 
thì những thỏi vàng ấy trở lại thành cục đất như cũ. 
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Lính về tâu lên Đức-vua ró su VIỆC như vậy. Đức-vua 
Bimbisara sáng suôt truyên lệnh răng: 

- Này các khanh! Các khanh hãy nghĩ rằng: “Vàng 
của ông bà Punna. ” 

Họ vâng lệnh Đức-vua. Thật đúng như vậy, lần này 
họ khuân toàn bộ sô vàng ây đem vë chât giữa sân rông 
thành một đông vàng cao 180 gang tay. 

Cho nên, Đức-vua Bimbisãra tán phong ông Punmna là 
“Đại phú hó”. 

Sau khi trở thành đại phú hộ Punna, gia đình ông càng 
có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, tạo phước-thiện bô- 
thí cúng dường đên chư Đại-đức tỳ-khưu Tăng có Đức- 
Phật chủ trì suôt 7 ngày. 

Đến ngày thứ 7 Đức-Phật thuyết pháp tế độ gia đình 
ông Punna. Toàn gia đình ông đại phú hộ Punna: Ong, 
bà và cô con gái Uttara đêu trở thành bác Thánh 
Nháp-lưu. 


Đó là trường-hợp đạ@ï-thiện-nghiệp đã được tạo trong 
kiếp hiện-tại hỗ trợ cho quá của đại-thiện-nghiệp đó là 
ngü-uán, sác- -pháp, danh-pháp duoc phát triển và duy tri 
tòn tại trong kiếp hiện-tại. 


3- Bắt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) đã từng được tạo 
trong những kiếp quá-khứ hỗ trợ cho quả của bắt- 
thiện nghiệp (ác-nghiệp) đó là ngũ-uẩn, sắc-pháp, 
danh-pháp được phát triển và duy trì tôn tại trong kiếp 
hiện-tại như thế nào? 


Vi dụ: * Chúng-sinh trong địa-ngục luôn luôn bị hành 
hạ chịu bao nỗi thống khó cùng cực, tử ròi lại tái-sinh cứ 
tiếp diễn như vậy trong cõi địa-ngục trải qua nhiều đại- 
kiếp trái đất. 
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* Chúng-sinh loài ngạ-quỷ chịu cảnh đói khát khô đau 
trải qua thời gian lâu dài trải qua nhiều kiếp trái đất vẫn 
chưa thóat khỏi. 

* Loài súc-sinh như những con chó bị bệnh ghẻ ngứa 
khó chịu, nó cứ chạy từ chỗ này đến chỗ khác, chạy đến 
nơi nào cũng bị người ta xua đuổi, nó bị đói khát, thân 
mình óm gây, ... Thế mà chúng vẫn kéo dài sinh mạng 
tháng này sang tháng khác, v.v... 

Đó là trường-hợp bát-thiên-nghiêp đã từng được tạo 
trong những kiếp quá-kh hỗ trợ cho quá của bắt-thiện- 
nghiệp đó là ngũ-uân, sắc- -pháp, danh-pháp được phát 
triển và duy trì tôn tại trong kiếp hiện-tại. 


4- Bất-tiện-nghiệp (ác-nghiệp) đã được tạo trong 
kiếp hiện-tại hỗ trợ cho quả của bắt-thiện-nghiệp (ác- 
nghiệp) đó là ngũ-uẩn, săc-pháp, danh-pháp được phát 
triển duy trì tôn tại trong kiếp hiện-tại như thể nào? 

Vi dụ: * Số loài súc-sinh như con cop, con than làn, 
con mèo, ... là quả của bát-thién-nghiép (ác-nghiệp), 
chúng nó sống bằng cách bắt sống các con vật khác làm 
vật thực dé duy trì tồn tại trong kiếp sống hiện-tại. 

* Só người mang chứng bệnh nan y là quả phát sinh 
từ bất-thiện-nghiệp (ác-nghiệp), nhưng só người ây 
không biết giữ gìn sức khỏe, mà hàng ngày họ hút thuốc 
lá, uông rượu, bia, ... làm cho chứng bệnh ngày cảng 
phát triển, sự khô thân càng ngày cảng tăng thêm. 

Đó là trường-hợp bắt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) đã được 
tạo trong kiếp hiện-tại hỗ trợ cho quả của bắt-thiện- 
nghiệp (ác-nghiệp) đó là ngũ- uẩn, sắc- -pháp, danh-pháp 
được phát triển và duy trì tồn tại trong kiếp hiện-tại. 


5- Đại-thiện-nghiệp đã từng được tạo trong những 
kiếp quả-khứ hô trợ cho quả của bát-thiện-nghiệp (ác- 
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nghiệp) đó là ngũ-uẩn, sắc-pháp, danh-pháp được phát 
triển duy trì tôn tại trong kiếp hiện-tại như thế nào? 

* Loài gia súc như con chó là quả của bắt-thiện-nghiệp 
nhưng một số con chó được người chủ chăm nom săn 
sóc nuôi dưỡng rất tử tế. Thậm chí, hằng ngày chúng nó 
có người lo phục vụ cho ăn, uống, tắm rửa, lau mình, 
làm vệ sinh chỗ ở, ... về mùa lạnh, chúng nó được mặc 
đồ âm; khi chúng nó bị bệnh có bác-sĩ thú-y chăm lo 
chữa trị. Chúng nó được người chủ hết mực thương yêu, 
cho nên cuộc sông của chúng nó được đây đủ sung túc. 


Đó là trường-hợp đạgï-thiện-nghiệp đã được tạo trong 
những kiếp quá-khứ hỗ trợ cho quả của bắt-thiện- 
nghiệp (ác-nghiệp) đó là ngũ-uẫn, sắc-pháp, danh-pháp 
được phát triên và duy trì tồn tại trong kiếp hiện-tại. 


6- Đại-thiện-nghiệp đã được tạo trong kiếp hiện-tại, 
hỗ trợ cho quả của bắt-thiện-nghiệp (ác- nghiệp) đó là 
ngū- uán, sắc-pháp, danh-pháp được phát triển và duy trì 
tôn tại trong kiép hién-tai nhu thé nào? 

Ví dụ: * Loài súc sinh như một số con chó rất tinh 
khôn, biết nghe lời người chủ dạy như: Báo chúng ngôi 
dua 2 chân trước lên chap lại cúi xuống lay; sai chúng 
ngậm tiên chạy mua tờ báo; loại chó cảnh sát biết ngửi 
mùi tìm kẻ gian, nhận ra ké gian, v.v... những con chó 
áy duoc nguòi chú thuong yêu, chăm nom nuôi náng 
chúng rất chu đáo, cho nên, cuộc sóng của chúng nó được 
đầy đủ sung túc. 

* Hoặc những con chim sáo, con chim vet mà người 
chủ có thé dạy chúng nói được tiếng người như: chào hỏi 
khách đến, biết tụng bài kinh ngắn,... làm cho người 
nghe vui tai, nên chúng được người trong gia đình 
thương yêu, được nuôi dưỡng chu đáo. 
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Đó là trường-hợp dgi-thién-nghiép đã được tao trong 
kiếp hiện-tại hỗ trợ cho quá của bắt-thiện-nghiệp (ác- 
nghiệp) đó là ngü-uán, sác-pháp, danh-pháp duoc phát 
triển và duy trì tôn tại trong kiếp hiện-tại. 


7- Bắt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) đã được tạo trong 
kiếp hiện-tại hỗ trợ cho quả của đụi-thiện-nghiệp đó là 
ngũ-uẩn, săc-pháp, danh-pháp được phát triển và duy trì 
tôn tại trong kiép hiện-tại như thé nào? 


Ví dụ: * Số người làm nghề bán vũ khí giết người, 
buôn bản rượu và các chất say; buôn bán ma tuy, 
heroin; làm nghề đánh cd; làm nghề giết gia súc, giết 
gia cẩm, giết trâu, bò, gà, vit,. . để bán thịt, trộm-cắp, 
hối lộ phi pháp v.v... só nGiÄời i ấy sống bằng tà- nghiệp, 
tà- -mạng, tạo bắt-thiện- -nghiệp hỗ trợ cho họ có nhiều tiên 
của, giàu có, đời sống đầy đủ sung túc trong kiếp hiện-tại. 


Đó là trường-hợp bấr-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) đã 
được tạo trong kiếp hiện-tại hỗ trợ cho quá của dai- 
thiện-nghiệp đó là ngũ-uân, sắc-pháp, danh-pháp được 
phát triển và duy trì tồn tại trong kiếp hiện-tại. 

Hỗ-trợ-nghiệp là nghiệp có phận sự hỗ trợ cho quả 
của nghiệp khác. 


1.3- UpapTlakakamma: Hãm-Hạiï-Nghiệp 

Thế nào gọi là hãm-hại-nghiệp? 

Nghiệp nào hàm hại nghiệp đối nghịch và hãm hại 
ngũ-uân, quả của nghiệp đối nghịch. 

Nghiệp ấy gọi là hãm-hại-nghiệp, đó là 12 bắt-thiện- 
nghiệp (ác-nghiệp) và 8 dục-giới thiện-nghiệp gọi là 8 
đại-thiện-nghiệp). 

Hãm-hạï-nghiệp có 3 phận sự: 
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1.3.1- Hãm-hại-nghiệp có phận sự ngăn cản nghiệp 
đổi nghịch khác không cho có cơ hội cho quả của nó. 

1.3.2- Hãm-hại-nghiệp có phận sự kim ham nghiệp 
đối nghịch đã có cơ hội cho quả rôi, thì làm cho suy yêu 
tiềm năng cho quả. 


1.3.3- Hãm-hại-nghiệp có phận sự làm biến đổi ngũ- 
un, quả của nghiệp đối nghịch ấy. 


Mỗi phận sự như thé nào? 


1.3.1- Hãm-hại-nghiệp có phận sự ngăn cản nghiệp 
đổi nghịch khác không cho có cơ hội cho quả của nó, có 
2 trường hợp: 


l- Đại-thiện-nghiệp đã được tạo trong kiếp hiện-tại 
hãm hại, ngăn cản bái-(hiện-nghiệp (ác-nghiệp) không 
cho có cơ hội cho quả của nó. 


2- Bát-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) đã được tạo trong 
kiếp hién-tai hãm hại, ngăn cản đại-thiện-nghiệp không 
cho có cơ hội cho quả của nó. 


Giải thích 2 trường hợp: 


l- Đại-thiện-nghiệp đã được tạo trong kiếp hiện-tại, 
hãm hại ngăn cản bắát-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) 
không cho có cơ hội cho quả của nó nhu thê nào? 


Ví dụ: Khi chưa gặp được bậc thiện-trí, ông A thường 
thân cận, gần gũi với các người ác, bắt chước theo các 
người ác, nên ông đã tạo mọi ác-nghiệp như sát-sinh, 
trộm-cắp, tà-dâm, nói-dối, uống rượu và các chất say, ... 

Vë sau, ông A gặp được bậc thiện-trí, lắng nghe 
chánh-pháp của bậc thiện-trí, nên phát sinh đức-tin trong 
sạch nơi Tam-bảo. Ông A xin thọ phép quy-y Tam-bảo 
và thọ-trì ngũ-giới. 
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Sau khi thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ-trì ngũ-giới, 
ông A trở thành người biết hó-then tội-lỗi, biết ghê-sợ 
tội-lỗi, tin nghiệp và quả của nghiệp, cho nên, ông A 
giữ gìn ngũ- giới của mình được trong sạch và trọn vẹn, 
có gắng tạo mọi thiện-nghiệp như bố-thí, giữ giới, thực- 
hành pháp-hành thiền-định, nhưng chưa chứng đắc bậc 
thiền nào, và cũng thực-hành pháp-hành thiền- tuệ mà 
chưa chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả nào, vẫn còn là 
hạng phàm-nhân. 

Đến lúc lâm chung, ông A năm bình tĩnh, tâm trí sáng 
suốt, hoan hỷ với những đại-thiện-nghiệp của mình đã tạo. 

Sau khi ông A chết, dai-thién-nghiép có cơ hội cho 
quả tái-sinh kiếp sau làm vị thiên-nam trong cõi trời dục- 
giới, hưởng mọi sự an-lạc trong cối trời y. 


Đó là trường-hợp đại-thiện-nghiệp đã được tao trong 
kiếp hiện-fại hãm hại, ngăn cản những bắr-thiện-nghiệp 
(ác-nghiệp) đã được tạo trong thời gian trước, không cho 
có cơ hội cho quả của nó. 


2- Bắt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) đã được tạo trong 
kiêp hiện-tại hãm hại, ngăn cản đại-thiện-nghiệp không 
cho có cơ hội cho quả của nó nhu thê nào? 


Vị dụ: Cậu B là người được sinh trưởng trong gia 
đình theo truyền thống Phật-giáo. Khi còn nhỏ ở nhà, 
cậu được cha mẹ dạy dỗ biết tụng kinh lễ bái Tam-bảo, 
lúc đến chùa, cha mẹ dạy cậu biết đảnh lễ Đức-Phật, biết 
đảnh lễ chư tỳ-khưu-Tăng, biết dâng những thứ vật 
dụng, ... đến chư tỳ-khưu, sa-di. 

Khi lớn lên được 10 tuổi, cha mẹ chấp thuận cho phép 
cậu xuất gia trở thành sa-di, ở trong chùa theo học pháp- 
học Phật-giáo. Đến khi vị sa-di B tròn 20 tuổi, chư tỳ- 
khưu-Tăng cho phép làm lễ nâng vị sa-di B trở thành 
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tỳ-khưu. Tỳ-khưu B cố gắng tinh-tán thích học pháp-học 
Phật-giáo, thích thực-hành pháp-hành giới, pháp-hành 
thiền-định, pháp-hành thiền-tuệ, nên mọi thiện-pháp 
được phát triển. 

Về sau, tỳ-khưu B có đức-tin càng ngày càng giảm 
dần, nên không còn muốn học pháp-học Phật-giáo và 
không còn muốn thực-hành pháp-hành như trước nữa. 

Do đó, ty-khưu B xin xả giới tỳ-khưu, hoàn tục, xin 
thọ phép quy-y Tam-bảo vả thọ trì ngũ-giới trở thành 
người cận-sự-nam, trở về nhà sóng tąi-gia. 

Cận-sự-nam B có vợ và có nhiều con, khi cha mẹ đã 
qua đời, gia đình cận-sự-nam B không còn nhờ cậy cha 
mẹ được nữa. Gia đình lâm vào cảnh nghèo khổ, túng 
thiếu, cận-sự-nam B phải làm lụng vất vả suốt ngày đêm, 
để nuôi vợ và các con. Do làm nghề giết hại gia súc, gia 
cầm bán thịt, ... cho nên, cận-sự-nam B giữ gìn ngũ-giới 
của mình không còn trong sạch như trước. 

Cận-sự-nam B làm bằng tà-nghiệp, sống băng tà- 
mạng, mà gia đình cận-sự-nam B vẫn nghèo khô. 

Đến lúc sắp lâm chung, cận-sự-nam B cảm thấy khó 
thân, khó tâm vô cùng, nën tâm bi ó nhiễm. 

Sau khi cận-sự-nam B chết, bái-thiện-nghiệp (ác- 
nghiệp) có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi ác- 
giới, chịu quả khó của ác-nghiệp ấy. 

Đó là trường-hợp ðấf-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) đã 
được tạo trong kiếp hiện-tại trong thời gian sau, hãm hại, 
ngăn cản đgi-£hiện-nghiệp đã được tạo kiếp hiện-tại trong 
thời gian trước không cho có cơ hội cho quả của nó. 

1.3.2- Hãm-hại-nghiệp có phận sự kìm hãm nghiệp 


đối nghịch đã có cơ hội cho quả rồi, thì làm cho suy yêu 
tiêm năng cho quả, có 2 trường hợp: 
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1- Đại-thiện-nghiệp đã được tạo trong kiếp hiện-tại 
có phận sự kim hãm bát-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) đã có 
cơ hội cho quả rồi, thì làm cho suy yêu tiêm năng cho 
quả của bắt-thiện-nghiệp áy. 


2- Bắt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) đã được tạo trong 
kiếp hiện-tại, có phận sự kim ham đại-thiện-nghiệp đã có 
cơ hội cho quả rôi, thì làm cho suy yếu tiêm năng cho 
quả của đại-thiện-nghiệp ấy. 


Giải thích 2 trường hợp: 


1- Đại-thiện-nghiệp đã được tao trong kiếp hiện-tại 
có phận sự kim hãm bắt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) đã có 
cơ hội cho quả rôi, thì làm cho suy yêu tiềm năng cho 
quả của bắt-thiện-nghiệp ấy như thế nào? 


Ví dụ: Đức-vua 4jãfasaffu vón là một người có đầy 
đủ đại-thiện nghiệp ba-la-mật có thé trở thành bậc 
Thánh-nhân trong kiếp hiện-tại. Nhưng Đức-vua gần gũi 
thân cận với /)-khưu Devadatta, nghe lời khuyên bảo 
của tỳ-khưu Devadatta, Đức-vua Ajatasattu đã giết cha 
là Đức-phụ-vương Bimbisara, nên đã phạm ác-nghiệp 
trọng-tội giết cha thuộc vào 1 trong 5 ác-nghiệp vô- 
giản trong-tói, đáng lẽ sẽ cho quả tái-sinh trong cõi dai- 
địa-ngục Avīci chịu quả khó thiêu đốt suốt thời gian lâu 
dài nhiều đại-kiếp trái đất. 

Về sau, nhờ biết ăn năn hối lỗi về ác-nghiệp vô-gián 
trọng-tội giết Đức-Phụ-vương của mình, nên Đức-vua 
Ajatasattu nhờ vị quan ngự y Jivaka đưa đến hầu dành lễ 
Đức-Thế-Tôn. Khi åy, Đức-Thê-Tôn thuyết dạy bài kinh 
Samaññaphalasutta té độ Đức-vua Ajãtasattu. 

Sau khi lắng nghe bài kinh ấy xong, nếu Ðức-vua 
Ajätasattu không phạm ác-nghiệp vồ-gián trọng-tội giết 
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cha, thì ngay khi ấy, Đức-vua sẽ trở thành bậc Thánh 
Nháp-lưu. Nhưng vì đã phạm ác-nghiệp vô-gián trọng- 
tội giết cha, nên Đức-vua Ajãtasattu không thể trở thành 
bậc Thánh-nhán. 

Đức-vua AJätasattu phát sinh đức-tin trong sạch nơi 
Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức- Tăng-bảo, 
kính xin thọ phép quy-y Tam-bảo, kính xin Đức-Thế- 
Tôn công nhận Đức-vua AJãtasattu là cận-sự-nam đã quy 
y Tam-bảo đến trọn đời, rồi Đức-vua Ajãtasattu xin sám 
hối tội lỗi giết Đức Phụ-vương của mình. 

Đức-Thế-Tôn chứng minh lời sám hối của Đức-vua 
Ajãtasattu. Từ đó về sau, Ðức-vua Ajatasattu có đức-tin 
trong sạch đặc biệt nơi Tam-bảo, hết lòng tận tâm lo 
phục vụ Tam-bảo cho đến trọn đời. 

Thật vậy, sau khi Đức-Phật Gotama tịch diệt Niét-bàn 
được 3 tháng 4 ngày, Ngài Đại-trưởng-lão Mahakassapa 
chủ trì kỳ kêt tập Tam-tạng Pali và Chú-giải Pali lần thứ 
nhất, gồm có 500 chư bậc Thánh A-ra-hán, tại động 
Saftapanni gần kinh-thành Rãjagaha xứ Magadha, thời 
gian suốt 7 tháng mới hoàn thành trọn bộ 7am-Tạng Pali 
và Chú-giải Pali. 

Đức-vua AJãatasattu là người hộ độ 500 vị Thánh A- 
ra-hán 7 tháng trong kỳ kết tập Tam-Tạng Pali và Chú- 
giải Pali lần thứ nhất ấy. 

Đức-vua Ajatasattu là người cận-sự-nam có đức-tin 
trong sạch đặc biệt nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức- 
Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, tận tâm phục vụ Tam-bảo đến 
trọn đời. 

Cho nên, sau khi Đức-vua Ajatasattu băng hà, dáng 
lẽ ác-nghiệp vô-gián trọng-tội ây cho quả tái-sinh kiếp 
kế-tiếp trong cõi dai-dia-nguc Avīci, nhưng nhờ các đại- 
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thiện-nghiệp quy-y Tam-bảo, hộ độ 500 vị Thánh A-ra- 
hán trong kỳ kết tập Tam-Tạng lần thứ nhất làm phận sự 
hãm-hại-nghiệp kìm hãm làm suy yếu tiềm năng cho quả 
của ác-nghiệp vô-gián trọng-tội, nên chỉ cho quả tái-sinh 
kiếp kế-tiếp trong cõi fiểm-địa-ngục Lohakumbhī (địa- 
ngục nồi đông sôi), chịu quả khó suốt 60.000 năm. 


Đức-Phật dạy: 


Sau khi Đức-vua AjatasatIu băng hà, ác-nghiệp vô- 
gián trọng-tội giết Đức Phụ-vương cho quả tái-sinh kiếp 
ké- -tiêp trong cõi tiéu-dia- -nguc Lohakumbhĩ (địa-ngục 
nói đông sôi) từ miệng nói chim xuóng đáy nói khoảng 
thời gian 30.000 năm, rôi từ đáy nói nổi lên miệng nói 
khoảng thời gian 30.000 năm, mới mãn quả khổ của ác- 
nghiệp ấy. Do nhờ đại-thiện-nghiệp cho quả tái-sinh 
kiếp sau trở lại làm người, hậu-kiếp của Đức-vua 
Ajatasattu sẽ trở thành Đức-Phật Độc-Giác có danh 
hiệu là Vijitāvī ”. 

Đó là trường-hợp đại-thiện-nghiệp đã được tạo trong 
kiếp hiệm-tại có phận sự kìm hãm bắt-thiện-nghiệp 
(ác-nghiệp) đã có cơ hội cho quả rồi, thì làm cho suy 
yếu tiêm năng cho quả của bắt-thiện-nghiệp ấy. 


2- Bất-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) phát sinh trong kiếp 
hiện-tại, có phận sự kim hãm dại-thiện-nghiệp đã có cơ 
hội cho quả rôi, thì làm cho suy yêu tiém năng cho quả 
của đại-thiện-nghiệp ấy như thé nào? 


Vị dụ: Một /h/-chủ là người cận-sự-nữ có đức-tin trong 
sạch nơi Tam-bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, đứng 
ra tổ chức buổi lễ tạo phước-thiện đại-thí cúng dường 
đến chư Đại-đức-Tăng rất đông. 


!DI. S1lakkhandhavagsgatthakathä, Sanaññaphalasuttavannana. 
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Thật ra, thí-chủ này đã có fác-ý trong đại-thiện-tâm 
hoan hỷ từ trước, nên đã chuẩn bị sẵn sảng những thứ 
vật dụng. 

Đến ngày lễ chính thức tại ngôi chùa mọi người tụ hội 
đông đủ, chư Đại-đức-Tăng khách cũng được thỉnh mời 
đến. Toàn thê chư Đại-đức-Tăng và khách đều tập trung 
tại chánh-điện. Buổi lễ tạo phước-thiện đại-thí cúng 
dường được cử hành rất long trọng. Riêng người thí-chủ 
chính có điều không hài lòng trong buổi lễ ấy. 

Tuy nhiên, người thí-chủ chính vẫn tự tay dâng cúng 
dường đến chư Đại-đức-Tăng một cách cung-kính bình 
thường, nhưng tâm không được hoan hy do có diéu 
không hài lòng trong buổi lễ ấy. Còn phần đông mọi 
nguòi í đều phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng hoan hy trong 
buổi lễ tao phước-thiện đại-thí cúng dường lớn lao ấy. 


Như vậy, khi thí-chủ tạo đại-thiện-nghiệp dai-thí 
cúng dường đến chư Đại-đức-Tăng, có bất-thiện-nghiệp 
(ác-nghiệp) phát sinh xen lẫn không hài lòng trong buổi 
lễ tạo phước-thiện đại-thí cúng dường lớn lao ấy, thì 
đại-thiện-nghiệp đại-thí cúng dường đến chư ty-khưu- 
Tăng ấy không được hoàn toàn trong sạch. Cho nên, bát- 
thiện-nghiệp (ác-nghiệp) ấy kim hãm đại-thiện-nghiệp 
đại-thí cúng dường đến chư tỳ-khưu-Tăng làm cho suy 
yếu tiềm năng cho quả của đại-thiện-nghiệp đại-thí ấy. 


Sau khi người thí-chủ ấy chết, néu dai-thién-nghiép 
đại-thí ấy có cơ hội cho quả tái-sinh làm người, đáng lẽ 
là người có tam-nhân (vô-tham, vó-sán, vô-s¡), thì chỉ là 
người có nhi-nhán (vô-tham và vô-sân) mà thôi, bởi vì, 
bát-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) phát sinh xen lẫn có phận 
sự kùn hãm đại-thiện-nghiệp đã có cơ hội cho quả rồi, 
thì làm cho suy yếu tiêm năng cho quả của đại-thiện- 


nghiệp ấy. 
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Đó là trường-hợp bất-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) phát 
sinh trong kiếp hiện-tại có phận sự kim hãm đại-thiện- 
nghiệp đã có cơ hội cho quả ròi, thì làm cho suy yếu 
tiêm năng cho quả của đại-thiện-nghiệp ấy. 


1.3.3- Hãm-hại-nghiệp có phận sự làm biến đổi ngũ- 
uân, săc-pháp, danh-pháp là quả của nghiệp đôi nghịch 
ây, có 2 trường hợp: 


1- Đại-thiện-nghiệp có phận sự hăm hại làm biến đổi 
ngũ-uân, sắc-pháp, danh-pháp là quá của bất-thiện- 


nghiệp (ác-nghiệp). 


2- Bát-thiện- nghiệp (ác-nghiệp) có phận sự hăm hại 
làm biến đổi ngũ-uẫn, sắc-pháp, danh-pháp là quả của 
đại-thiện-nghiệp. 


Giải thích 2 trường hợp: 


1- Đại-thiện-nghiệp có phận sự hãm hại làm biến đổi 
ngũ-uẩn, săc-pháp, danh-pháp là quả của bắt-thiện- 
nghiệp (ác-nghiệp) ấy như thé nào? 


Ví dụ: Một người nghèo khổ thường hay bệnh hoạn 
ốm đau, chịu bao nhiêu nỗi khổ thiếu thốn những nhu 
cầu cần thiết trong cuộc sống, v.v... đó là quá của båt- 
thiện-nghiệp mà người ây đã từng tạo trong những kiếp 
quá-khứ, hoặc trong kiếp hiện-tại này. 

Hằng ngày, người ấy sống bằng nghề lượm đồ phế 
thải, không có nơi nương tựa. 

Một hôm, một người thiện-trí có tâm bi cứu khổ, gặp 
người ấy đang lâm bệnh, nằm một nơi không có người 
săn sóc. Người thiện-trí gọi xe đưa bệnh nhân áy di bênh 
viện để chữa trị, ít hôm sau người áy được khỏi bệnh. 
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Người thiện-trí nghĩ rằng: “Nếu ta đem người ấy về ở 
trong nhà, thì người ấy chỉ giảm bót được phân khó thân 
mà thôi, nếu ta gửi người ấy vào ở trong chùa, thì người 
ấy không chỉ giảm được phân khổ thân, mà còn giảm 
được phán khổ tâm nữa.” 

Nghĩ xong, người thiện-trí dẫn người ấy đem gửi Ngài 
Trưởng-lão trụ tri một ngôi chùa, nhờ Ngài Trưởng-lão 
tế độ người nghèo khô ấy. 

Từ đó, người ấy có nơi ăn chốn ở đàng hoàng, rồi 
phát sinh đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, xin thọ phép 
quy-y Tam-bảo trở thành người cận-sự-nam trong Phật- 
giáo, thọ trì bát-giới uposathasila để thích ứng với đời 
sông ở trong chùa. 

Hằng ngày, người cận-sự-nam ấy biết lo công việc lau 
chùi, quét dọn sạch sẽ trong và xung quanh chánh-điện, 
nơi cội Đại-Bồ-đề, chăm sóc cây cảnh trong chùa, v.v... 
tạo cho cảnh quang ngôi chùa sạch đẹp. 

Người cận-sự-nam ấy là người dễ dạy, hằng ngày, 
biết tụng kinh, thực-hành pháp-hành niệm ân-Đức-Phật, 
biết cung-kính hộ độ từ Ngài Trưởng-lão, cho đến vị 
tỳ-khưu, sa-di nhỏ, cho nên, người cận-sự-nam được 
quý Ngài thương yêu quý mến. 

Người áy con tận tâm giúp đỡ, tao mọi điều kiện, tiện 
nghi, phụ giúp những người cận-sự-nam, cận-sự-nữ đến 
chùa dâng hoa cúng dường Đức-Phật, tạo phước-thiện 
bố-thí cúng dường đến chư Đại-đức tỳ-khưu, sa-di, cho 
nên, người áy cũng được những người cận-sự-nam, cận- 
sự-nữ khác thương yêu quý mến. 

Từ khi người ấy ở trong chùa đời sóng vật chất và 
tinh thần được thoải mái, cho nên người ây không còn 
bệnh hoạn óm đau như trước nữa. Bây giờ, người ấy là 


4 Phận Sự Của Nghiệp 125 


người cận-sự-nam có dúc-tin trong sạch noi Tam-bảo, có 
giới-hạnh, có sức khỏe tốt, mỗi ngảy tạo mọi _phước- 
thiện tăng trưởng; nhất là người cận-sự-nam ấy được 
phần đông chư tỳ-khưu, sa-di, và cận-sự-nam, cận-sự-nữ 
khác thương yêu quý mến giúp đỡ. 

Đó là trường-hợp đại-tiện-nghiệp có phận sự hàm 
hại làm biến đổi ngũ-uẩn, sắc-pháp, danh-pháp là quá 
của bất-thiện-nghiệp (ác-nghiệp). 


2- Bắt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) có phận sự hãm hại 
làm biến đổi ngũ-uẩn, sắc-pháp, danh-pháp là quả của 
đại-thiện-nghiệp như thế nào? 


Ví dụ: Trong đời này, một người có thân thể khỏe 
mạnh, tâm trí sáng suốt, có một cuộc sóng giàu sang 
phú quý, có quyên cao chức trọng, có đầy đủ về mọi 
phương diện, cuộc sóng được an lành hạnh phúc, ... đó là 
quả của đại-thiện-nghiệp mà người ấy đã từng tạo trong 
những kiếp quá-khứ hoặc trong kiếp hiện-tại. 

Về sau, người ấy bị lâm bệnh nan y như bệnh ung thư, 
hoặc bị bệnh bại liệt toàn thân, hoặc bị tai nạn gáy 
thương tật, suốt đời, v.v.. . hoặc gặp cơn tai biến tan gia 
bại sản, mất chức mát quyền, v.v.. . Những điều bất hạnh 
xảy ra trong cuộc sóng của người ây đều là do quá của 
bát-thiện-nghiệp mà người ây đã từng tạo trong những 
kiếp quá-khứ hoặc kiếp hiện-tại này. 

Hoặc môt đứa trẻ được tái-sinh làm người đó là quả 
của đại-thiện-nghiệp. khi sinh ra đời, đứa trẻ bị 
mù, bị tật nguyên, v.v... cũng là do quá của bất-thiện- 
nghiệp (ác-nghiệp). 

Đó là trường-hợp bấr-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) có 
phận sự hãm hại làm biến đổi ngü-uán, sắc-pháp, danh- 
pháp là quá của đgi-thiện-nghiệp. 
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1.4- Upaghãätakakamma: Sát-Hại-Nghiệp 
Thế nào gọi là sát-hại-nghiệp? 


Nghiệp nào có phận sự sát hại, cắt đứt nghiệp khác, 
và sát hại cắt đứt ngũ-uân, săc-pháp, danh-pháp là quả 
của nghiệp khác. 

Nghiệp ấy gọi là sát-hai-nghiëp, đó là 12 bất-thiện- 
nghiệp (ác-nghiệp)"), 21 thiện-nghiệp”. 


* Sự khác biệt giữa hãm-hạï-nghiệp và sát-hạï-nghiệp 


* Hãm-hại-nghiệp là nghiệp có phận sự hãm hại, 
ngăn cản nghiệp đối nghịch khác không cho có cơ hội 
cho quả, hoặc khi đã có cơ hội cho quả rồi thì làm cho 
suy yêu tiềm năng cho quả hoặc làm biến đổi ngũ- uấn, 
sắc-pháp, danh-pháp là quả của nghiệp đối nghịch ấy. 


* Sát-hại-nghiệp là nghiệp có phận sự cắt đứt nghiệp 
nào rôi, thì nghiệp ây vĩnh viên không còn có cơ hội cho 
quả được nữa, hoặc cắt đứt ngũ- uán, sắc- pháp, danh- 
pháp là quả của nghiệp khác, căt đứt một phân hoặc cắt 
đút toàn phân, sát hại sinh-mạng của chúng-sinh ây. 

Sát-hại-nghiệp có 2 phận sự: 

1.4.1- Sảát-hại-nghiệp có phận sự cắt đứt nghiệp khác 
vĩnh viên không còn có cơ hội cho quả được nữa. 

1.4.2- Sát-hại-nghiệp có phận sự cắt đứt ngũ-uẩn, 
sắc-pháp, danh-pháp là quả của nghiệp khác, căt dut 
một phán hoặc căt đứt toàn phần, sát hại sinh-mang của 
chúng-sinh áy. 


) 12 bắt-thiện- nghiệp (ác-nghiệp) đó là tác-ý tâm-sở đồng sinh với 8 
Ta tâm, 2 sân-tâm, 2 si-tâm. 
221 thiện- nghiệp đó là tác- -ý tâm-Sở đồng sinh với 8 dục-giới thiện-tâm, 
5 sắc-giới thiện-tâm, 4 vô-sắc-giới thiện-tâm, 4 siêu-tam-giới thiện-tâm (4 
Thánh-dao-tám). 
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1.4.1- Sátf-hgi-nghiệp có phán sự sát hại, cắt đứt 
nghiệp khác vĩnh viên không còn có cơ hội cho quả được 
nữa, có 3 trường hợp: 

1- Thiện-nghiệp có phận sự sát hại, cắt đứt bấr-thiện- 
nghiệp (ác-nghiệp) khác. 

2- Thiện-nghiệp bậc cao có phận sự sát hại, cắt đứt 
thiện-nghiệp bậc thâp khác. 

„+ Bắt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) có phận sự sát hại, 
căt đút fhiện-nghiệp khác. 


Giải thích 3 trường hợp: 


l- Thiện-nghiệp có phận sự sát hại, cắt đứt båt- 
thiện-ngiệp khác vĩnh viên không còn có cơ hội cho 
quả được nữa nhu thé nào? 


Vị dụ: Trước khi chưa chứng đắc thành bác Thánh A- 
ra-hản, Ngài Trưởng-lão Angulimala là kẻ cướp sát 
nhân đã từng giết chết hơn ngàn người. Như vậy, bát- 
thiện-nghiệp (ác-nghiệp) sát-sinh của Ngài Trưởng-lão 
khó tránh khỏi cho quả tái-sinh trong cõi địa-ngục. 

Khi Đức-Thế-Tôn ngự đến tế độ và cho phép ké cướp 
sát nhân Angulimala xuất gia trở thành tỳ-khưu. Tò- 
khưu Añgulimala thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn 
đến chứng ngô chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được mọi tham-ái, 
mọi phiền-não không còn dư sót, trở thành bác Thánh 4- 
ra-hán cao thượng. 

Đến khi hết tuổi thọ, Ngài Trưởng-lão Angulimala 
tịch diệt Niết-bàn, giải thóat khổ tử sinh luân-hồi trong 
tam-giới. Cho nên, tất cả mọi bár-thién-nghiép (ác- 
nghiệp) và mọi fhiện-nghiệp mà Ngài Trưởng-lão đã 
từng tạo, và được lưu-trữ ở trong tám từ vô thủy trải qua 
vô số kiếp trong quá-khứ cho đến kiếp hiện-tại trước khi 
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trở thành bác Thánh A-ra-hán đều trở thành vồ-hiệu- 
quả-nghiệp (ahosikamma) vĩnh viên không còn có cơ 
hội cho quả được nữa. 


Đó là trường-hợp siéu-tam-giói thiện-nghiệp có phận 
sự sát hại, cắt đứt bđí-hiện-nghiệp (ác-nghiệp) khác 
vĩnh viên không còn có cơ hội cho quả được nữa. 


2- Thiện-nghiệp bậc cao có phận sự sát hại, cắt đứt 
thiện-nghiệp bậc tháp khác vĩnh viên không còn có cơ 
hội cho quả được nữa như thê nào? 


Ví dụ: Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định có 
khả năng chứng đắc từ đệ nhất thiên sắc-giới thiện-tâm 
cho đến đệ ti thiên sắc-giới thiện-tâm ” tôt đỉnh của bậc 
thiền sắc-giới. 

Hành-giả có khả năng giữ gìn 4 bậc thiên sắc-giới ấy 
cho đến lúc chết. Sau khi hành-giả chết, chắc chắn chỉ có 
sắc-giới thiện-nghiệp trong đệ tứ thiên sắc-giới thiên- 
tâm uu tiên cho quả tương xứng là đệ tứ thiên sắc-giới 
quả-tâm làm phận sự tái-sinh kiếp sau lên tầng trời sắc- 
giới tột đỉnh. 

- Nếu hành-giả là hạng phàm-nhân thì đệ tứ thiền sắc 
giới quả-tâm làm phận sự tái-sinh kiếp sau lên tầng trời 
sắc-giới phạm-thiên gọi là Quảng-quả-thiên (hoặc Vó- 
trởng-thiên), có tuôi thọ 500 đại-kiếp trái đất. 

- Nếu hành-giả là bác Thánh Bát-lai thì đệ tứ thiền 
sắc-giới quả-tâm làm phận sự tái-sinh 1 trong 5 cõi 
Tịnh-cw-thiên do năng lực của 5 pháp-chủ: /ín-pháp-chủ, 
tắn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp- 
chú theo 5 tầng trời 7jnh-cư-thiên có tuôi thọ từ 1.000 
đại-kiếp trái đất đến 16.000 đại-kiếp trái đất, tùy theo 


' Thiền sắc-giới tính 4 bậc thiền theo 4 cõi-giới thiền sắc-giới. 
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mỗi tầng trời thấp cao. Bậc Thánh Bát-lai chắc chắn sẽ 
tịch điệt Niét-bàn, giải thóat khó tử sinh luán-hói trong 
tam-giới tại tầng trời sắc-giới ấy. 

Còn 3 bậc thiên sắc-giới thiện-nghiệp bậc thấp đó là 
đệ nhát thiên săc-giới thiện-nghiệp cho dên đệ tam thiên 
sac-giới thiện-nghiệp đêu bị sát hại, bị cắt đứt vĩnh viên 
không còn có cơ hội cho quả được nữa. 

Cho nên, đệ tir thiền sắc-giới thiện-nghiệp bậc cao 
có phận sự sát hại, căt đút 3 bậc thiên săc-giới thiên- 
nghiệp bậc tháp không còn có cơ hội cho quả được nữa. 

Hoặc hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định sau 
khi đã chứng đặc 4 bậc thiên săc-giới thiện-tâm, rôi tiêp 
tục thực-hành có khả năng chứng đặc 4 bậc thiên vô- 
săc-giới thiện-tâm. 

Sau khi hành-giả chết, chỉ có bậc thiên phi-twőng 
phi-phi-tưởng-xú-thiền thiên- -nghiệp bậc cao nhất ưu 
tiên cho quả tái-sinh kiếp sau lên tầng trời vó- sắc-giới 
Phi-tưởng phi-phi-tưởng-xứ-thiên mà thói, có tuôi thọ 
84.000 đại-kiệp trái đât. 

Còn 3 bậc thiền vô-sắc-giới thiện-nghiệp bậc thấp 
đêu bị sát hại, bị cắt đứt vĩnh viên không còn có cơ hội 
cho quả được nữa. 

Cho nên, đệ t thiền vô-sắc-giới thiện-nghiệp bậc 
cao có phận sự sát hại, căt đứt 3 bậc thiên vô-săc-giới 
thiện-nghiệp bậc tháp không còn có cơ hội cho quả nữa. 

Đó là trường-hợp fhiện-nghiệp bậc cao có phận sự 
sát hại, căt đứt fhiện-nghiệp bậc tháp khác vĩnh viên 
không còn có cơ hội cho quả được nữa. 

3- Bát-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) có phận sự sát hại 
cất đứt thiện-nghiệp khác không còn có cơ hội cho quả 
được nữa như thể nào? 
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Người nào đã tạo 8 đục-giới thiện-nghiệp, 5 sắc-giới 
thiện-nghiệp và 4 vô-sắc-giới thiện-nghiệp. 

Về sau, người ấy bi phạm ác-nghiệp trọng-tội thuộc 
1 trong 5 ác-nghiệp vó-gián trọng-tội (pañcananfariya- 
kamma) là giết cha, giết mẹ, giết bậc Thánh A-ra-han, 
làm bám máu bàn chân của Đức-Phật và chia rẽ chư-t)- 
khưu- Tăng. 

Sau khi người ấy chết, chắc chắn chỉ có ác-nghiệp vô- 
gián trọng-tội này có quyên ưu tiên, có cơ hội cho quả 
tái-sinh kiếp kế-tiếp trong cõi đgi-địa-ngục Avīci mà 
thôi, mà không có nghiệp nào có thể làm gián đoạn 
được, chịu quả khó của ác-nghiệp ấy suốt thời gian lâu 
dài trải qua nhiều đại-kiếp trái đất. Còn các £hiện-nghiệp 
khác đều bị sát hại, bị cắt đứt không có cơ hội cho quả. 

Đó là trường-hợp bất-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) có 
phận sự sát hại, cắt đứt mọi thiện-nghiệp khác không có 
cơ hội cho quả được nữa. 


1.4.2- Sát-hại-nghiệp có phận sự sát hại, cắt đứt ngũ- 
uấn, sắc-pháp, danh-pháp là quả của nghiệp khác, cắt 
đứt một phần hoặc cắt đứt toàn phần, sát hại sinh-mạng 
của chúng-sinh ấy, có 4 trường hợp: 

l- Thiện-nghiệp có phận sự sát hại, cắt đứt ngũ-uẫn, 
sắc-pháp, danh-pháp là quá của ác-nghiệp. 

2- Thiện-nghiệp có phận sự sát hại, cắt đứt ngũ-uẫn, 
sắc-pháp, danh-pháp là quá của đại-thiện-nghiệp khác. 

3- Bắt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) có phận sự sát hại, 
cắt đứt ngũ-uân, sắc-pháp, danh-pháp là quá của đại- 
thiện-nghiệp. 

4- Bắt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) có phận sự sát hại, 
cắt đứt ngũ-uân, sắc-pháp, danh-pháp là quá của bát- 
thiện-nghiệp (ác-nghiệp) khác. 
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Giải thích 4 trường hợp: 


_1- Thiện-nghiệp có phận sự sát hại, cắt đứt ngũ-uẩn, 
sác-pháp, danh-pháp là quá của bât-thiện-nghiệp (ác- 
nghiệp) như thê nào? 


Vị dụ: Trường hợp nhóm ngạ-quỷ đã từng là thân 
quyến của Đức-vua Bimbisära từ thời Đức-Phật Phussa 
có thời gian cách Đức-Phật Gotama 92 đại-kiếp trái đất, 
trải qua 8 Đức-Phật. đã tuần tự xuất hiện trên thế gian 

Tiền-kiếp của nhóm ngạ-quỷ là nhóm thân quyên của 
Đức-vua Bimbisara trong thời-kỳ Đức-Phật Phussa, đã 
tạo ác-nghiệp trộm-cắp vật thực của chư Đại-đức- Tăng, 
tự mình ăn và cho con cái ăn. 

Sau khi nhóm người ấy chết, ác-nghiệp trộm-cắp ấy 
có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi đại-địa- 
ngục, từ cõi đại-địa-ngục đến cõi tiêu-địa-ngục, chịu quả 
khổ của ác-nghiệp ấy trải qua thời gian lâu dài nhiều đại- 
kiếp trái đất. 

Đến lúc mãn quả của ác-nghiệp trong cõi tiêu-địa- 
ngục, song ác-nghiệp ấy vẫn còn có năng lực cho quả 
tái-sinh làm &iếp nga-quy chịu cảnh đói khát khô cực. 


Trong /hời-kỳ Đức-Phật Kassapa xuất hiện trên thế 
gian, nhóm nga quỷ đến hầu dành lễ Đức-Phật, bạch răng: 

- Kinh bạch Đức-Thế- Tôn, đến khi nào chúng con mới 
có thân quyến làm phước bô-thí, rôi hôi hướng phần 
phước-thiện ấy đến cho loài ngạ-quỷ chúng con, để cho 
chúng con được thoát khỏi cảnh khó đói khát, được an- 
lạc? Bạch Ngài. 


Đức-Phật Kassapa truyền dạy rằng: 


- Nay các ngạ-quỷ! Bây gio, các con chua có được gì 
dâu! Các con ráng chờ dên thời-ỳ Đức-Phật Gotama 
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xuất hiện trên thể gian. Khi ấy, Đức-vua Bimbisara đã 
từng là thân quyên của các con cách dây 92 đại- kiếp 
trái đất. Đức-vua Bimbisära sẽ tạo phước-thiện bó-thí 
cúng dường đến Đức-Phật Gotama cùng chư Đại-đúc- 
Tăng, rôi sẽ hôi hướng phán phước-thiện ấy cho các con. 


Nghe lời thọ ký của Đức-Phật Kassapa, nhóm nga- 
quy vô cùng hoan hy chờ đợi, mong ngóng, từ thời Đức- 
Phật Kassapa cho đến thời-kỳ Đức-Phật Gotama xuất 
hiện trên thế gian, trải qua một thời-kỳ lâu dài chờ đợi. 

Đến /hời-k} Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thế 
gian, Đức-vua Bimbisära ngự tại kinh-thành RãJagaha trị 
vì xứ Magadha. Đức-Phật Gotama ngự cùng với chư ty- 
khưu-Tăng đến kinh-thành Rãjagaha, thuyết pháp tế độ 
Đức-vua Bimbisãra cùng với các quan trong triều và dân 
chúng trong kinh-thành RãJagaha. 

Sau khi lắng nghe chánh-pháp, Đức-vua đã chứng đắc 
thành bậc Thánh Nhập-lưu, phần đông các quan và dân 
chúng cũng chứng đắc thành bậc Thánh Nhập-lưu. 

Đức-vua Bimbisara phát sinh đức-tin trong sạch nơi 
Tam-bảo, tạo phước-thiện bố-thí cúng dường lên Đức- 
Phật cùng với chư Đại-đức tÈ-khưu-Tăng xong. Khi à Ấy, 
Đức-vua Bimbisãra không hồi hướng phân phước-thiện 
đến cho nhóm ngạ-quỷ. 

Nhóm ngạ-quỷ vô cùng thất vọng, đêm đến chúng 
hiện đến cung điện của Đức-vua kêu la, khóc than thảm 
thiết phát ra những âm thanh đáng kinh sợ. 

Sáng ngày hôm sau, Đức-vua Bimbisära ngự đến hầu 
dành lễ Đức-Thế-Tôn, bèn bạch hỏi do nhân nào có âm 
thanh đáng kinh sợ như vậy. 


Đức-Thế-Tôn truyền dạy ràng: 
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- Này Đại-vương! Đại-vương không nên kinh sợ! Đó 
là tiếng kêu la than khóc của nhóm ngạ-quỷ. Nhóm ngạ- 
quỷ này đã từng là thân quyền của Đại-vương trong 
kiếp quá-khứ, chúng trông ngóng từ lâu, với hy vọng 
Đại-vương tạo phước-thiện bô-thí, rôi hôi hướng phân 
phước-thiện ấy đến cho chúng, để chúng thoát khỏi cảnh 
khổ kiếp ngạ-quỷ, nhưng Đại-vương tạo phước-thiện bó- 
thí xong, không hôi hướng phán phước-thiện ay đến cho 
chúng. Vì vậy, nhóm ngạ-quỷ thất vọng hiện đến kêu la 
than khóc như vậy. ” 


Lăng nghe Đức-Thế-Tôn truyền dạy như vậy, nên 
Đức-vua Bimbisara bèn bạch rằng: 

- Kinh bạch Đức-Thế-Tôn, ngày mai, con xin kính 
thỉnh Đức-Thế-Tôn ngự cùng với chư Đại-đức- Tăng đến 
cung điện của con, để con tạo phước-thiện bồ-thí cúng 
dường một lần nữa. Lân này, con sẽ hồi hướng phân 
phước-thiện bồ-thí ấy đến cho nhóm ngạ-quỷ thân quyền 
cua con. 


Đức-Thế-Tôn nhận lời bằng cách im lặng. 


Đức-vua Bimbisära đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, rồi xin 
phép trở về cung điện. 

Sáng hôm sau, Đức-Thế-Tôn ngự cùng với chư Đại- 
đức-Tăng đến cung điện của Đức-vua Bimbisära. Chính 
Đức-vua tự tay dâng cúng dường vật thực đến Đức-Thế- 
Tôn và chư Đại-đức-Tăng, rôi Đức-vua Bimbisara hồi 
hướng phần phước-thiện bố-thí ấy đến cho nhóm nga- 
quy thân quyền. 

Đức-Thế-Tôn thuyết bài kinh 7irokuddapetavatthu tế 
độ nhóm ngạ-quỷ. Nhóm ngạ-quỷ phát sinh đại-thiện- 
tâm vô cùng hoan hy phần phước-thiện bố-thí ấy đồng 
nói lên lời “Sadhu! Sadhu! Lành thay! Lành thay!” 
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Ngay khi ấy, nhờ đựục-giới thiện-nghiệp (đại-thiện- 
nghiệp) hoan-hỷ phán phước-thiện ấy, nên tất cả nhóm 
ngạ-quỷ đều thoát khỏi kiếp ngạ-quỷ đói khát, liền cho 
quả tái-sinh làm chư-thiên trên cõi trời dục-giới, hưởng 
mọi sự an-lạc trong cối trời áy. 

Đó là trường-hợp duc-giói thiện-nghiệp có phận sự 
sát hại, cắt đứt ngũ-uân, sắc-pháp, danh-pháp là quá của 
bắt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp). 


2- Thiện-nghiệp có phận sự sát hại, cắt đứt ngü-uán 
sắc-pháp, danh-pháp là quả của thiện-nghiệp khác như 
thể nào? 


Vị dụ: Người tại-gia là cận-sự-nam hoặc cận-sự-nữ 
thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân- 
lý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, 
Niếi-bàn, diệt tận được mọi tham-ái, mọi phiền- -não 
không còn dư sót, trở thành bác Thánh A-ra-hản. 

Sau đó, nếu bậc Thánh A-ra-hán không xuất gia trở 
thành t)-khưu thì bậc Thánh A-ra-hán ấy chắc chắn sẽ 
tịch diệt Niét-bàn ngay trong ngày hôm ấy, không thể 
duy trì sinh mạng sang ngày hôm sau được, bởi vì phạm- 
hạnh cao thượng cua bậc Thánh A-ra-hản không thích 
hợp với đời sống của người tại-gia. Cho nên, bậc Thánh 
A-ra-hán phải tịch diệt Niễt-bàn trong ngày hôm áy. 

* Trong thời-kỳ Đức-Phật còn hiện hữu trên thế gian, 
trường hợp Đức-vua Suddhodana (Phụ hoàng cua Dc- 
Phát) sau khi trở thành bậc Thánh A-ra-hán, tồi tịch diệt 
Niết-bàn ngay ngày hôm ấy. 

* Trường hợp vị quan đại cận thân Santati trong 
triều đình của Đức-vua Pasenadi Kosala, sau khi trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán, rồi dành lễ xin phép Đức- 
Thế- Tôn tịch diệt Niết-bàn ngay ngày hôm ấy. 


4 Phận Sự Của Nghiệp 135 


* Đối với người tại-gia khi trở thành bậc Thánh A-ra- 
hẳn có siêu-fam-giới thiện-nghiệp có phận sự sát hại, 
cắt đứt ngŭ-uån là quá của đại-thiện-nghiệp khác, gọi là 
Ngũ-uẩn Niếi-bàn ngay trong ngày hôm ấy, không thể 
duy trì sinh mạng sang ngày hôm sau. 

Cho nên, người tại-gia sau khi trở thành bác Thánh A- 
ra-hán, nêu bậc Thánh A-ra-hán áy cần duy trì sinh 
mạng cho đến hết tuổi thọ thì bậc Thánh A-ra-hán ấy 
phải xuất gia trở thành tỳ-khưu. 


* Như trường hợp đặc biệt trong thời-kỳ Đức-Phật 
Gotama còn hiện hữu trên thế gian, trường hợp bà Khemā 
là chẳảnh-cung Hoàng-hậu cua Đức-vua Bimbisara, sau 
khi trở thành bác Thánh A4-ra-hán, Đức-vua Bimbisara 
chấp thuận cho bà xuất gia trở thành tỳ-khưu-ni. 

Ngài Đại-đức t-khưu-ni Khema là bậc Thánh-nữ Tối- 
thượng thanh-văn xuất sắc nhất về trí-tuệ trong hàng 
Thánh-nữ thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật Gotama. 


Đó là trường-hợp siêu-f£am-giới thiện-nghiệp có phận 
sự sát hại, căt đứt ngũ-uân, sắc-pháp, danh-pháp là quá 
của đại-thiện-ng hiệp. 


3- Bắt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) có phận sự sát hại, 
cắt đứt ngũ-uẩn, sắc-pháp, danh-pháp là quả của đại- 
thiện-nghiệp như thé nào? 


Ví dụ: Con người sinh ra đời, có ngũ-uân tốt đẹp, thân 
thê khoẻ mạnh, có đầy đủ ngũ quan tốt ... Đó là guả của 
đại-thiện-nghiệp trong kiếp quá-khứ. 

Người ấy tòng quân đi chiến đấu, giữa trận địa, hai 
bên giao chiến với nhau, người áy chăng may bị thương 
nặng nên bị tử trận (chết do bái-thiện-nghiệp trong kiếp 
hiện-tại). 
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Hoặc trường hợp người bị tai nạn làm cho gẫy chân 
hoặc gẫy tay, hoặc bị mù mắt, bị điếc, gây thương tích 
trọn đời hoặc bị thương nặng ròi tü vong, hoặc bị lâm 
bệnh nặng gây ra bệnh mát trí cuồng điên cho đến chết 
(chết do bár-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) trong kiếp quá-khứ'). 

Đó là trường-hợp bấr-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) có 
phận sự sát hại, cắt đứt ngũ-uẩn, sắc-pháp, danh-pháp là 
quá của đại-thiện-nghiệp. 


4- Bắt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) có phận sự sát hại, 
cắt đứt ngũ-uẩn, sắc-pháp, danh-pháp là quả của bắt- 
thiện-nghiệp (ác-nghiệp) khác như thé nào? 


Ví dụ: Tất cả mọi loài súc-sinh sinh ra trên trái đất này 
đêu là qua cua bát-thiện- _nghiệp trong kiêp quá-khứ. 

Số loài súc-sinh gặp nhau cắn xé làn nhau, gây thương 
tích cho nhau, thậm chí còn cắn chết rồi ăn thịt nữa (chết 
do ác-nghiệp trong kiếp hiện-tại). 

Hoặc trường hợp, số loài súc-sinh bị tai nạn gây ra 
thương tích trọn đời, hoặc bị thương nặng rôi tử vong 
(chêt do b47-thiện-nghiệp trong kiệp quả-khu). 


Đó là trường-hợp bắt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) có 
phận sự sát hại, cắt đứt ngũ-uân, sác-pháp, danh-pháp là 
quả của bát-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) khác. 


Sát-hại-nghiệp cắt đứt ngũ-uẫn 


Sát-hại-nghiệp có phận sự sát hại, cắt đứt ngũ-uân, 
sắc-pháp, danh-pháp là quá của nghiệp khác có 3 trường 
hợp đặc biệt: 

1- Sát-hại-nghiệp có phận sự cắt đứt ngü-uán, sắc-pháp 
danh-pháp là quá của nghiệp khác xong, rồi chính nghiệp 
ấy không cho quả tái-sinh kiếp sau và cũng không cho 
nghiệp khác có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau. 
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2- Sáf-hại-nghiệp có phận sự cắt đứt ngũ-uẩn, sắc- 
pháp, danh-pháp là quá của nghiệp khác xong, rồi chính 
nghiệp ấy giành cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau. 

3- Sáf-hại-nghiệp có phận sự cắt đứt ngũ-uân, sắc- 
pháp, danh-pháp là guả của nghiệp khác xong, rồi cho 
nghiệp khác có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau. 


Giải thích 3 trường hợp: 


1- Sát-hại-nghiệp có phận sự cắt đứt ngũ-uẩn, sắc- 
pháp, danh-pháp là quả của nghiệp khác xong, rồi 
chính nghiệp ấy không cho quả tải-sinh kiếp sau, và 
cũng không cho nghiệp khác có cơ hội cho quả tái-sinh 
kiếp sau như thé nào? 


Ví dụ: Trường hợp hành-giả thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân- lý tứ Thánh- đế, chứng 
đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán, đồng thời tịch diệt Niễ-bàn, giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giói. 

Siêu-tam-giới thiện nghiệp của A-ra-hán Thánh- 
dao-tám có phận sự cắt đứt ngũ-uẫn và đồng thời ngõ- 
uấn Niết- bàn gọi là jīvitasamasīsī: chứng đắc A-ra- -hán 
Thánh-quả xong, đồng thời hết tuổi thọ gọi là ngũ-uẩn 
Niết-bàn không trước không sau. 

- Hoặc trường hợp Ngài Đại-Trưởng-lão Maha- 
moggdallana, Ngài Đại-Trưởng-lão bị bọn cướp đánh đập 
tan xương nát thịt đến gần chết. Chúng tưởng Ngài Đại- 
Trưởng-lão đã chết rồi, nên đem thi thể của Ngài Đại- 
Trưởng-lão bỏ vào bụi cây, rồi bỏ đi khỏi nơi ấy. 

Ngài Đại- Trưởng-lão Mahamoggallana sử dụng thần- 
thông kết nối xương thịt lại, rôi bay đến hầu đảnh lễ 
Đức-Thế-Tôn, xin phép tịch diệt Niết-bàn, giải thoát 
khổ tử sinh luân-hòi trong tam-giới. 
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Tiền-kiếp của Ngài Đại-Trưởng-lão Mahamogallana 
đã từng tạo bá/-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) đánh đập cha 
mẹ đến chết trong kiếp quá- -khứ. Nay bát-thiện- nghiệp 
y có phân sự cắt đứt ngü-uán và đồng thời ngữ-uắn 
Niét-bàn, giải thoát khó tử sinh luân hồi trong tam-giới. 


Đó là trường-hợp sáf-hại-nghiệp có phận sự cắt đứt 
ngũ-uân, sắc- -pháp, danh-pháp là quả của thiện-nghiệp 
khác xong, rồi chính nghiệp ấy không cho quả tái-sinh 
kiếp sau, và cũng không cho nghiệp khác có cơ hội cho 
quả tái-sinh kiếp sau (trường hợp bác Thánh A-ra-hán 
tịch diệt Niết-bàn gọi là ngĩũ-uẩn Niét-bàn). 


2- Sát-hại-nghiệp có phán sự cắt đứt ngü-uán, sắc- 
pháp, danh-pháp là quả của nghiệp khác xong, rồi 
chính nghiệp ây lại giành cơ hội cho quả tái-sinh kiếp 
sau như thể nào? 


Ví dụ: * Trường hợp chúng-sinh trong cõi địa-ngục, 
bắt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) nào có phận sự cắt đứt 
ngũ-uân của chúng-sinh trong cõi địa-ngục xong, rồi 
chính bấr-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) ấy lại giành cơ hội 
cho quả tái-sinh kiếp sau cũng trong cõi địa-ngục ấy. 

Chủng-sinh trong cõi địa-ngục thuộc về loài hóa- 
sinh, cho nên khi chúng-sinh áy bị hành hạ đến chết, rồi 
hóa-sinh trở lại, cứ tiếp tục tử rồi sinh, sinh rồi tử trong 
cõi địa-ngục cho đến khi mãn quả của bắt-thiện-nghiệp 
áy mới thoát ra khỏi dia-nguc, rồi tái-sinh trong cõi khác 
tùy theo nghiệp của chúng-sinh ấy. 


Đó là trường-hợp bắt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) có 
phận sự cắt đứt ngũ-uân, sắc-pháp, danh- -pháp là quá 
của bất-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) khác, rồi chính bát- 
thiện-nghiệp (ác-nghiệp) ấy lại giành cơ hội cho quả tái- 
sinh kiếp sau. 
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Hoặc * trường hợp chw-thiên trong cối trời dục-giới 
cũng thuộc về loài hóa-sinh, chư-thiên đến khi hết tuôi 
thọ của cõi trời dục-giới ấy, néu đgi-£hiện-nghiệp ấy còn 
có nhiều năng lực thì chính đẹi-thiện-nghiệp ấy lại có 
cơ hội cho quả tái-sinh trở lại cõi trời dục-giới cũ, hoặc 
cõi trời dục-giới cao hơn, hoặc cõi trời dục-giới thấp hơn 
cõi trời cũ, tùy theo năng lực của thiện-nghiệp ấy. 

Như trường hợp ông phú hộ Anathapindika là bác 
Thánh Nhập-lưu. Sau khi Ông phú hộ chết, đại-thiện- 
nghiệp có cơ hội cho quả tái-sinh lên cối trời đục-giới 
Tusita (Đâu-suất-đà-thiên) có tuôi thọ 4.000 (bón ngàn) 
năm trời (bằng 576 triệu năm cõi người). 

Khi hết tuổi thọ ở cỗi trời dục-giới Tusifa, sau khi vị 
thiên-nam Anathapindika chết, đại-thiện-nghiệp ấy giành 
cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau lên cối đrời đục-giới cao 
Nimmānaratī có tuôi thọ 8.000 (tám ngàn) năm trời 
(bằng 2.304 triệu năm cõi người). 

Khi hết tuổi thọ ở cối trời dục-giới Nimmanaratt, sau 
khi vị thiên-nam Anäthapindika chết, đại-thiện-nghiệp ấy 
giành cơ hội tái-sinh kiếp sau hóa-sinh lên cối frời duc- 
giới cao Paranimmitavasavatffi có tuổi thọ 16.000 (mười 
sáu ngàn) năm trời (bằng 9.216 triệu năm cõi người). 

Khi hét tuổi thọ ở cỗi trời dục-giới Paranimmiita- 
vasavatti, sau khi vị thiên nam Anathapindika chết, sắc- 
giới thiện-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau lên tầng trời 
săc-giói phạm-thiên. Và cứ như vậy, từ tầng trời sắc- giới 
tầng thấp cho đến tầng trời sắc-giới cao tột đỉnh gọi là 
Akanittha có tuôi thọ 16.000 đại-kiếp trái đất. Vi Pham- 
thiên Anathapindika sẽ trở thành bậc Thánh A-ra-hản, 
rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khó tử sinh luân-hồi 
trong tam-giới, tại tầng trời sắc-giới Akanittha ấy. 
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Tương tự ba đại-thí-chủ Visakha maha-upasika là bác 
Thánh Nhập-lưu cũng phát nguyện như vậy. 

Trường hợp ông phú hộ Anathapindika và bà đại-thí- 
chủ Visakha maha-upasika là 2 bậc Thánh Nháp-lưu đặc 
biệt đã từng phát nguyện trong thời quá-khứ như vậy. 

Đó là trường-hợp đại-fhiện-nghiệp có phận sự cắt đứt 
ngü-uán, săc-pháp, danh-pháp là quá của nghiệp khác, 
rôi chính đại-thiện-nghiệp ấy lại giành cơ hội cho quả 
tái-sinh kiếp sau. 


3- Sáf-hại-nghiệp có phận sự cắt dứt ngũ-uẩn, sắc- 
pháp, danh-pháp là quả của đại-thiện-nghiệp khác 
xong, rồi cho đại-thiện-nghiệp khác có cơ hội cho quả 
tải-sinh kiếp sau như thé nào? 


Ví dụ: Trong thời quá khứ, tiền-kiếp của Đức-vua 
Bimbisara đã từng mang dép di vào trong khuôn viên 
xung quanh ngôi Bảo-tháp, khuôn viên xung quanh cội 
Đại-Bồ-để, với tội không biết tôn kính. 

Nay, kiếp hiện-tại được sinh làm Đức-vua Bimbisara 
là quả của đại-thiện-nghiệp, nhưng do năng lực của båt- 
thiện-nghiệp (ác-nghiệp) mang dép đi vào khuôn viên 
xung quanh ngôi Bảo-tháp, cội Đại-Bồ-đề có cơ hội cho 
quả, khiến cho Đức-vua Ajãtasafu (là con) truyền lệnh 
cho mgười thợ cạo lấy dao rạch hai bàn chân, thoa dâu, ho 
lra hai bàn chân làm cho Đức-vua Bimbisara băng hà. 

Đức-vua Bimbisara là bậc Thánh Nhập-lưu, sau khi 
băng hà, do dai-thién-nghiép khác có cơ hội cho quả tái- 
sinh kiếp sau trong cối trời Tứ Đại-thiên-vương-thiên. 

Đó là trường-hợp bấr-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) có 
phận sự cắt đứt ngũ-uân là quá của đại-thiện-nghiệp 
xong, rồi cho dai-thiën-nghiép khác có cơ hội cho quả 
tái-sinh kiếp sau. 
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Tóm lược 4 loại nghiệp theo phận sự của nghiệp 


1.1- Janakakamma: Sinh-quả-nghiệp đó là 12 båt- 
thiện-nghiệp, 17 tam-giới thiện-nghiệp có phận sự cho 
quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (pafisandhikäla) và 
cho quả trong thời-kỳ sau khi đã tải-sinh (pavattikala), 
kiếp hiện-tại cho đến cuỗi cùng của kiếp ấy. 

1.2- Upathambhakakammma: hồ-tro-nghiệp đó là 12 
bát-thiện-nghiệp, 8 đại-thiện-nghiệp có phận sự hỗ trợ 
cho nghiệp nào chưa có cơ hội cho quả thì hỗ trợ cho 
nghiệp áy có co hội cho quả, hoặc hỗ trợ cho nghiệp 
khác đã có cơ hội cho quả rồi, thì hỗ trợ quả của nghiệp 
áy được phát triển đây đủ, hoặc hỗ trợ quả của nghiệp 
khác đó là ngũ- uán, sắc- -pháp, danh-pháp được phát triển 
và duy trì, tồn tại trong kiếp ấy. 


1.3-Upapilakakanuna: Hãm-hại-nghiệp đó là 12 båt- 
thiện-nghiệp, 8 đại-thiện-nghiệp có phận sự ngăn cản 
nghiệp đối nghịch khác không cho có cơ hội cho quả, 
hoặc kìm hàm nghiệp đối nghịch đã có cơ hội cho quả 
ròi, thì làm cho suy yêu tiềm năng cho quả, hoặc làm biến 
đổi ngũ-uân là quả của nghiệp đối nghịch ấy. 


1.4- Upaghatakakhamma: Sá(-hại-nghiệp đó là 12 bát- 
thiên- -nghiép, 21 thiện- -nghiép có phận sự cắt đứt nghiệp 
khác, rôi nghiệp khác vĩnh viên không còn có cơ hội cho 
quả được nữa, hoặc cắt đứt ngũ-uân, sắc- -pháp, danh- 
pháp là quả của nghiệp khác, cắt đứt một phần hoặc cắt 
đứt toàn phân, sát hại sinh-mạng của chúng-sinh áy. 

Tát cá moi chúng-sinh nói chung, đặc biệt con người 
trong cõi Nam-thiện-bộ-châu chúng ta nói riêng đều 
phải chịu ảnh hưởng chi phối bởi nghiệp và quả của 
nghiệp của mình đã tạo trong kiếp hiện-tại và vô số kiếp 
trong quá-khứ, trong ứhởi-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhi- 
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kala), bắt đầu kiếp hiện-tại, rồi còn phải chịu ảnh hưởng 
chi phối bởi nghiệp và quả của nghiệp trong /hởi-k} sau 
khi đã tái-sinh (pavattikäla), trong suốt kiếp hiện-tại. 

* Người nào nếu đại-thiện-nghiệp nào của họ có cơ 
hội cho quả thì người ấy hưởng được quả tốt, quả an-lạc 
của đại-thiện-nghiệp áy đó là sự lợi ích, sự tiễn hóa, su 
an-lạc trong cuộc sông. 


* Người nào nếu ác-nghiệp nào của họ có cơ hội cho 
quả thì người ấy chịu quả xấu, quả khổ của ác-nghiệp 
ây đó là sự bất lợi, sự thoái hóa, sự đau khổ trong cuộc 
sóng. 

Cho nên, trong cuộc sống của mỗi người chúng ta, khi 
thì hưởng quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp của mình, khi 
thì chịu quả khổ của ác-nghiệp của mình như người thừa 
kế quả của nghiệp của mình (kammadäyädo). 


Những bậc thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật có đức-tin 
trong sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, 
Đức-Tăng-bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, tin theo lời 
giáo huấn của Đức-Phật rằng: 


€“ 


qmnassako Tnhỉ kammadayado kammayoni kamma- 
bandhu kammappdfisarano, yam kammam karissami 


kalyãnam vã pãpakamvä, tassa dayado bhavissãmi ”.°) 


Ta có nghiệp là của riêng ta, ta là người thừa hưởng 
quả của nghiệp, nghiệp là nhân sinh ra ta, nghiệp là bà 
con thân quyến của ta, nghiệp là nơi nương nhờ của ta. 
Ta tạo nghiệp nào 'thiện-nghiệp hoặc ác-nghiệp, ta sẽ 
là người thừa hưởng quả an-lạc của thiện-nghiệp hoặc 
quả khó của ác-nghiệp áy. 


' Ang. Pañcakanipätapäli, kinh Abhinhapaccavekkhitatabbatthãnasutta. 
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Những bậc thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật nên có 
kammassakatä sammaditthi: chánh-kiến sở nghiệp chỉ 
nên tin nghiệp và quả của nghiệp của mình mà thôi, 
không nên tin có định mệnh hoặc số mệnh nào cả. 

Giá thử, nếu có định mệnh hoặc có số mệnh của mỗi 
chúng-sinh thì ai có khả năng an bài mỗi định mệnh 
hoặc mỗi số mệnh của môi chúng-sinh lớn và nhỏ trong 
tam-giới góm có 31 cõi-giới này??? 


(Xong phán 4 loại nghiệp theo phận sự của nghiệp) 


Il- Päkadãnapariyãyacatukka:phần nghiệp phân chia 
theo nghiệp cho quả theo tuân tự, có 4 loại nghiệp: 


2.1- Garukakamma: Trong- yéu- nghiệp là nghiệp trọng 
có quyên uu tiên cho quả tái-sinh kiếp sau. 

2.2- Asannakamma: Cận-tỉ-nghiệp là nghiệp phát 
sinh trong lúc lâm chung. 

Nếu không có trọng-yếu-nghiệp thì cận-tử-nghiệp này 
cho quả tải-sinh kiép sau. 

2.3- Acinnakamma: Thường-hành-nghiệp là nghiệp 
thường hành hăng ngày đêm. 

Nếu không có cận-từử-nghiệp thì thường-hành-nghiệp 
này cho quả tái-sinh kiép sau. 

2.4- Katattakamma: Bình-thường-nghiệp là nghiệp 
bình thường kém thua 3 loại nghiệp trên, hoặc nghiệp 
trong kiêp quá-khứư. 

Nếu không có 3 loại nghiệp trên thì bình-thường- 
nghiệp này cho quả tải-sinh kiép sau. 


Giải thích 4 loại nghiệp cho quả theo tuần tự 
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2.1- Garukakamma: Trọng-yếu-nghiệp 

Thé nào gọi là trọng-yếu-nghiệp? 

T rọng-yêu-ng hiệp là loại nghiệp trọng nhất, có nhiều 
năng lực nhât, nên có quyên ưu tiên, có cơ hội ưu tiên 
cho quả tái-sinh kiêp kê-tiêp, mà không có nghiệp nào 
có thê ngăn cản được. 

Trọng-yéu-nghiệp có 2 loại: 

- Trọng-yếu ác-nghiệp (Akusala garukakamma). 

- Trọng-yêu thiện-nghiệp (Kusala garukakamma). 


2.1.1-Trọng-yếu ác-nghiệp (Akusala garukakamma) 
có 2 loại ác-nghiệp: 

1- Niyatamicchäditthikamma: Tà-kiến cố-định ác- 
nghiệp là ác-nghiệp nặng nhất có tà-kiển có-dinh hoàn 
toàn không tin nghiệp và quả của nghiệp, đó là ứác-ý 
tâm-sở đồng sinh với tham-tâm hợp với tà- kiến tạo ác- 
nghiệp ta- kiến cô-định (niyatamicchaditthikamma). 

2- Pañcanantariyakamma: Ngũ vô-gidn ác-nghiệp 
trọng-tội có 5 ác-nghiệp nặng nhất chắc chăn cho quả 
tái-sinh kiếp kế-tiếp mà không có nghiệp nào làm gián 
đoạn được, đó là /ác-ý ứâm-sở đồng sinh với sân-tâm 
hợp với hận tạo ngũ vô-gián ác-nghiệp trọng-lội (pañca- 
nanfariyakamma). 


2.1.2- Trọng-yếu thiện-nghiệp (Kusala garukakamma) 
có 2 loại thiện-nghiệp: 

l- Ripävacarakusalakanuna: Sắc-giới thiện- -nghiệp 
đó là fác-ý tâm-sở đồng sinh với 5 bậc thiên sắc-giới 
thiện-tâm. 


2- Ariipavacarakusalakanuna: Vô-sắc-giới thiện-nghiệp 


đó là fác-ý tâm-sở đồng sinh với 4 bậc thiên vồ-sắc-giới 
thiện-tám. 
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Giảng giải trọng-yếu ác-nghiệp có 2 loại ác-nghiệp: 

1- Niyatamicchädifthi: Tà-kiến chấp-thủ cố-định: 

Nếu người nào có ứà-kiến chấp-thủ cô-định là tà-kiễn 
hoàn toàn không tin nghiệp và quả cua nghiệp, nên 


người ấy có ác-nghiệp tà-kién chấp-thủ cô-định có trọng 
tội cực kỳ nặng. 

Tà-kiến chấp-thủ có-dinh có 3 loại: 

a- Natthikadifthi: Vô-quả tà-kiển. 

b- Ahetukadifthi: Vó-nhán tà-kiến. 

c- Akiriyadifthi: Vó-hành tà-kiên. 

a- Natthikadifthi: Vô-quả tà-kiến là tà-kiến chấp-thủ 
cô-định răng: “không có quả của nghiệp. ” 

Vô-quả tà-kiến là tà-kiến thấy sai chấp lâm rang: 
không có quả khô của ác-nghiệp, không có quả an-lạc 
của thiện-nghiệp. ` 

Người có vồ-guả tà-kiến thuộc về ác-nghiệp tà-kiến 
châp-thủ cô-định thầy sai châp lâm răng: “Người nào 
dù đã tạo ác-nghiệp rôi, người ấy cũng không có quả 
khổ của ác-nghiệp, dù đã tạo thiện-nghiệp rồi, người ấy 
cũng không có hưởng quả an-lạc của thiện-nghiệp. 

Tất cả mọi chúng-sinh chết rồi là hết, trở thành 'số 
không’, không có nghiệp nào cho quả tải-sinh kiép sau”. 

Người có vồ-guả fà-kiến này còn gọi là đoạn-kiến 
(ucchedadifthi) chết là hết, không có kiếp sau. 

Như trong bài kinh Sāmaññaphalasutta,™ vi Đạo-s 
ngoqi-dao Ajitakesakambala có tà thuyêt natthikaditthi: 
vô-quá tà-kiên cháp-thú cô-định thầy sai châp lâm răng: 
“không có quả của nghiệp” 10 diéu như sau: 


' Dĩ. STlakkhandhavagga. Kinh Sãmaññaphalasutta. 
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l- Natthi dinnam: Tà-kiến thấy sai rằng: Tạo phước- 
thiện bô-thí không có quả tốt, quả an-lạc. 

2- Natthi yittham: Tà-kiến thấy sai rằng: Tạo phước- 
thiện cúng dường không có quả tốt, quả an-lạc. 

3- Natthi hutam: Tà-kiến thấy sai rằng: Tạo phước- 
thiện đón rước, thỉnh mời không có quả tốt, quả an-lạc. 

4- Natthi sukatadukkatanam kammanam phalam 
vipäkam: Tà-kiến thấy sai rằng: Tạo thiện-nghiệp rồi, 
không có quả an-lạc của thiện-nghiệp, tạo ác-nghiệp rồi, 
không có quả khổ của ác-nghiệp. 

5- Natthi ayam loko: Tà-kiến thấy sai rằng: Không có 
cõi-giới này nghĩa là không có chúng-sinh tái-sinh đến 
CỐi-giới nay. 

6- Natthi paro loko: Tà-kiến thấy sai rằng: Không có 
cõi-giới khác nghĩa là chúng-sinh chết là hết, không có 
tái-sinh kiếp sau trong cõi-giới khác. 

7- Nathi mātā: Tà-kiến thấy sai rằng: Làm phước, 
làm tội đối với mẹ, không có quả tốt, quả xấu. 

8- Natthi pita: Tà-kiến thấy sai rằng: Làm phước, làm 
tội đối với cha, không có quả tối, quả xấu. 

9- Nathi sattā opapatikä: Tà-kiến thấy sai rằng: 
Không có các loài chúng-sinh hóa-sinh lớn ngay tức thì, 
nhw chúng-sinh trong cối địa-ngục, loài ngạ-quỷ, loài a- 
su-ra, chư-thiên cõi dục-giới, phạm-thiên cõi sắc-giới. 

10- Natthi loke samanabrahmana samaggata samma- 
patipanna ye imañca lokam parañca lokam abhimna 
sacchikatvā pavedenti: Tà-kién thấy sai rằng: Trong đời 
này không có Sa-môn, Bà-la-môn thực-hành pháp-hành 
thiên-định dẫn đến chứng đắc 5 bậc thiên sắc-giỏi, 4 bậc 
thiên vô-săc-giới, chứng đắc các phép thân-thông thấy 
rõ, biết rõ cõi-giới này, cõi-giởi khác; thực-hành pháp- 
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hành thiên-tuệ dẫn đến chứng đắc Thánh-đạo, Thánh- 
quả, Niét-bàn. 

Theo tà thuyết của phái ngoại-đạo này, con người 
gồm có tứ đại và hơi thở, ... Cho nên, sau khi con người 
chết, chất đất tan rã theo đất, chất nước tan rã theo nước, 
chất lửa tan rã theo lửa, chất gió tan rã theo gió, hơi thở 
tan rã theo hư không, ... 

Tà thuyết cố-định của vị đạo-sư Ajitakesakambala là 
ác-nghiệp tà-kiến chấp-thủ cố-định thấy sai chấp lầm 
rằng: không có quả của nghiệp. 

Tuy người có vô-guả tà-kiến phủ nhận quả của ác- 
nghiệp, phú nhận quả của thiện-nghiệp, nhưng sự-thật 
vẫn có ác-nghiệp và quả của ác-nghiệp, vẫn có đại- 
thiện-nghiệp và quả của đại-thiện-nghiệp. 

Cho nên, người nào có vô-guả fà-kiến là ác-nghiệp 
tà-kiến chấp-thủ cô-định cực ky nặng nhất trong các 
loại ác-nghiệp. Sau khi người ây chết, chắc chắn ác- 
nghiệp vô-quả tà-kiến chấp-thủ cố-định này có quyền 
ưu tiên, có cơ hội ưu tiên cho quả trong /hởïi-kỳ tdi-sinh 
kiếp sau (patisandhikäla) có suy-xét-tâm hợp với thọ 
xá là quả của ác-nghiệp gọi là tái-sinh-tâm (pati- 
sandhicita) làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh 
làm chúng-sinh trong cối đại-đja-ngục Avīci, chịu quả 
khó của ác-nghiệp tà-kiến chấp-thủ cô-định này suốt 
nhiều đại-kiếp trái đất, không có hạn định. 

b- Ahefukadifthi: Vô-nhân tà-kiến là tà-kiến cố-định 
chấp-thủ rằng: “không có nhân nghĩa là không có nghiệp 
cho quả. ” 

Vô-nhân tà-kiến là tà-kiến thấy sai chấp lầm rằng: 

“Không có ác-nghiệp cho quả khổ, cũng không có 
thiện-nghiệp cho quả an-lạc. Không có ác-nghiệp hỗ trợ 
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ác-nghiệp cho quả, cũng không có đại-thiện-nghiệp hỗ 
trợ đại-thiện-nghiệp cho quả. ” 

Người có vó-nhân tà-kiến thuộc về ác-nghiệp tà- 
kiến chấp-thủ có-dinh thây sai chấp lầm rằng: “Tất cả 
mọi chúng-sinh tự nhiên hiện hữu trong đời này, không 
phải là quả của đại-thiện-nghiệp, ác-nghiệp nào cả. Tất 
cả mọi chúng-sinh tự nhiên bị ô nhiễm, đến thời-kỳ tự 
nhiên được trong sạch thanh-tịnh. 

Cho nên, tất cả mọi người ác, người thiện, người ngu, 
người trí trải qua vòng tử sinh luân-hôi nhiều kiếp đến 
thời-kỳ nào đó, tự nhiên sẽ giải thoát khổ cả thảy.” 

Như trong bài kinh Samaññaphalasutta, vị Dao-su 
ngoại đạo Makkhaligosãla có tà thuyết cỗ-định thấy sai 
chấp lầm rằng: “Không có nhân nghĩa là không có 
nghiệp cho qua” như sau: 

- Không có nhân nào, không có duyên nào làm cho tất 
cả chúng-sinh bị ô nhiễm, tất cả chúng-sinh bị ô nhiễm 
tự nhiên, không do nhân nào, duyên nào cả. 

- Không có nhân nào, không có duyên nào làm cho tất 
cả chúng-sinh được trong sạch thanh-tịnh. Tất cả chúng- 
sinh được trong sạch thanh-tịnh tự nhiên, không do nhân 
nào, duyên nào cả. 

- Không có nghiệp riêng của mình, không có nghiệp 
riêng của người khác, ... Tất cả chúng-sinh sống hằng 
ngày tùy thuộc vào sự may, sự rủi, sự ngâu nhiên, tu 
nhiên rôi thọ khổ, thọ lạc,... 

- Tất cả chúng-sinh là người ác, người thiện, người 
ngu, người trí trải qua vòng tử sinh luân-hồi nhiều đời, 
nhiều kiếp đến thời gian nào đó, rồi cũng sẽ giải thoát 
khổ cả thảy, ... 

Tà thuyết cô-định của vị đgo-sư ngoại-đạo Makkhali- 
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gosala là ác-nghiệp tà-kiến chấp-thủ có-dinh thấy sai chấp 
lầm rằng: “không có nhân nghĩa là không có nghiệp”. 

Tuy người có vó-nhán tà-kiến phủ nhận ác-nghiệp, 
phủ nhận thiện-nghiệp, nhưng sự-thật vẫn có ác- 
nghiệp và quả của ác-nghiệp, vẫn có thiện-nghiệp và 
quả của thiện-nghiệp. 

Cho nên, người nào có vô-nhân tà-kiến là ác-nghiệp 
tà-kiến chấp-thủ cô-định cực kỳ nặng nhất trong các 
loại ác-nghiệp. Sau khi người ấy chết, chắc chắn ác- 
nghiệp vô-nhân tà-kiến chấp-thủ cô-định này có quyền 
ưu tiên, có cơ hội ưu tiên cho quả trong /hởïi-kỳ tdi-sinh 
kiếp sau (patisandhikäla) có suy-xét-tâm hợp với thọ 
xá là quả của ác-nghiệp gọi là tái-sinh-tâm (pati- 
sandhicita) làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh 
làm chúng-sinh trong cối đại-đja-ngục Avīci, chịu quả 
khó của ác-nghiệp tà-kiến chấp-thủ cô-định này suốt 
nhiều đại-kiếp trái đất, không có hạn định. 


c- 4kiriyadifthi: Vô-hành tà-kiến là tà-kiến thấy sai 
chấp lâm ràng: “không có hành ác, không có hành thiện.” 

Người có vó-hành tà-kiến thuộc về ác-nghiệp tà-kiến 
chấp-thủ cô-định thày sai chấp lầm rằng: “Người tạo ác- 
nghiệp không gọi là hành ác, và người tạo thiện-nghiệp 
không gọi là hành thiện. Hành chỉ là hành mà thôi, 
không có hành ác, không có hành thiện. 

Như trong bài kinh Samaññaphalasutta, vị Đạo-sựư 
ngoại-đạo Piratakassapa có tà thuyết cỗ-định thấy 
sai chấp lầm rằng: “không có hành ác, không có hành 
thiện” như sau: 

- Tự mình hành ác, sai khiến người khác hành ác đêu 
không có hành ác, như: 

- Tự mình sát-sinh, sai khiến người khác sảt-sinh đêu 
không có hành ác sát-sinh. 
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- Tự mình trộm-cấp, sai khiến người khác trộm-cắp 
đêu không có hành ác trộm-cấp. 

- Tự mình tà-dâm, sai khiến người khác tà-dâm đêu 
không có hành ác tà-dâm. 

- Tự mình nói-dối, sai khiến người khác nói-dối đêu 
không có hành ác nói-dối, v.v... 

- Tự mình bô-thí, khuyên người khác bó-thí đêu không 
có hành phước-thiện bô-thi. 

- Tự mình giữ giới, khuyên người khác giữ giới đêu 
không có hành phước-thiện giữ giới. 

- Tự mình lễ bái cúng dường, khuyên người khác lễ 
bái cúng dường đều không có hành phước-thiện lễ bái 
củng đường, V.V... 

Đó là tà thuyết có-dinh của vị dao-su ngoạï-đạo 
Pũranakassapa là ác-nghiệp tà-kiến chấp-thủ cô-định 
thấy sai chấp lầm rằng: “không có hành ác, không có 
hành thiện”. 

Tuy người có vó-hành tà-kién phủ nhận hành ác- 
nghiệp, phú nhận hành thiện-nghiệp, nhưng sự-thật vẫn 
có hành ác-nghiệp, có hành thiện-nghiệp. 

Cho nên, người nào có vồ-hành tà-kiễn là ác-nghiệp 
tà-kiến chấp-thủ có-dinh cực ký nặng nhất trong các 
loại ác-nghiệp. Sau khi người ây chết, chắc chắn ác- 
nghiệp vô-hành tà-kién cháp-thú có-dinh này có quyền 
ưu tiên, có cơ hội ưu tiên cho quả trong /hởï-kỳ fái-sinh 
kiếp sau (patisandhikäla) có suy-xét-tâm hợp với thọ 
xá là quả của ác-nghiệp gọi là tái-sinh-tâm (pati- 
sandhicitta) làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh 
làm chúng-sinh trong cối dai-dia-nguc Avīci, chịu quả 
khó của ác-nghiệp tà-kiến chấp-thủ cô-định này suốt 
nhiều đại-kiếp trái đất, không có hạn định. 
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Nhận xét về 3 loại ác-nghiệp tà-kiến chấp-thủ cố-định 


Trước thời-kỳ Đức-Phật chưa xuất hiện trên thé gian, 
đã có 6 nhóm ngoạiI-đạo lớn, đứng đầu là 6 vị đạo-sư: 
Đạo-sựư Puranakassapa, Đạo-sựư Makkhaligosala, Đạo- 
sư AJitakesakambala, Đạo-sư Pakudhakaccayana, Đạo 
sw Niganthanataputta và Đạo-sựư Sañjayabelatthaputta. 
Mỗi vị đạo-sư có tà thuyết riêng biệt của mình, rồi chấp- 
thủ cố-định vững chắc trong tà thuyết ấy. 

Ba loại ác-nghiệp tà-kiến chấp-thủ cố-định liên quan 
đến 3 tà thuyết của 3 vị đạo-sư như sau: 

* Vi đạo-sư Ajitakesakambala có tà thuyết “natthika- 
dithi' tà-kiến chấp-thủ cố-định thấy sai chấp lầm ràng: 
“không có quả của nghiệp”. 

* Vi dao-su Makkhaligosala có tà thuyết “ahetuka- 
dithi' tà-kiến chấp-thủ có-dinh thấy sai chấp lầm rằng: 
“không có nhân, không có nghiệp”. 

* Vi đạo-sư Pũranakassapa có tà thuyết “akiriya- 
dithi' tà-kiến chấp-thủ cố-định thấy sai chấp lầm ràng: 
“không có hành ác, không có hành thiện”. 


Tuy 3 tà thuyết của 3 vị đạo-sư có khác nhau về quan 
điểm, nhưng chung quy đều giống nhau là phú nhận quả 
của nghiệp, phu nhận nghiệp, phu nhận nghiệp và quả 
của nghiệp. 

Người có tà-kiến chấp-thủ có-dinh này là người hoàn 
toàn không tin nơi nghiệp và quả của nghiệp. 

Tuy người ấy không tin nghiệp và quả của nghiệp, 
nhưng sự thật, người ấy đã tạo ác-nghiệp tà-kiến có- 
định là ác-nghiệp cực kỳ nặng, nên sau khi người ấy 
chết, chắc chắn ác-nghiệp tà-kiến có-dinh này cho quả 
tái-sinh kiếp kế-tiếp trong cõi đại-địa-ngục Avici, phải 
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chịu quả khổ thiêu đốt suốt thời gian lâu dài, không 
có hạn định. 


2- Pañcanantariyakamma: Ngũ vô-gián dc-nghiệp 
trọng-tội có 5 loại ác-nghiệp cực kỳ nặng: 

1- Ác-nghiệp giết cha. 

2- Ác-nghiệp giết mẹ. 

3- Ác-nghiệp giết bậc Thánh A-ra-hán. 

4- Ác-nghiệp làm bám máu bàn chân của Đức-Phậi. 

5- Ác-nghiệp chia rẽ chư t)-khưu- Tăng. 

Năm ác-nghiệp cực ky nặng này gọi là ngũ vô-gián 
ác-nghiệp trọng-tội , bởi vì người nào đã phạm 1 trong 5 
ác-nghiệp cực kỳ nặng này, sau khi người ây chết, chắc 
chăn chỉ có ác-nghiệp vó-gián trọng-tội cực kỳ nặng này 
có quyền ưu tiên, có cơ hội ưu tiên cho quả trong thòi- 
kỳ tái-sinh kiếp sau (patsandhikäla) có suy-xét-tâm 
hợp với thọ xá là quả của ác-nghiệp gọi là tái-sinh- 
tâm (pafisandhicirta) làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp 
hóa-sinh làm chúng-sinh trong cối đại-địa-ngục Avici, 
chju quả khổ của ác-nghiệp vó-gián trọng-tội mà 
không có nghiệp nào làm gián đoạn được, chúng-sinh 
ấy phải chịu quả khó bị thiêu đốt suốt thời gian lâu dài 
nhiều đại-kiếp trái đất, cho đến khi mãn quả của ác- 
nghiệp ấy, mới thoát ra khỏi cõi địa-ngục ấy. 

Cho nên, 5 ác-nghiệp cực kỳ nặng này gọi là ngū vô- 
gián ác-nghiệp trọng-tội. 

Tính-chất của ngũ vô-gián ác-nghiệp trọng-tội 

Người phạm ác-nghiệp vô-gián trọng-tội đó là ác- 
nghiệp giết cha, giết mẹ, giết bậc Thánh A-ra-hán, làm 


bám máu bàn chân của Duc-Ph4t, chia rẽ tp-khuu-Tang 
không hàn là người có ác-nghiệp tà-kiên cô-dinh, mà 
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chỉ là người hành động do năng lực của sân-tâm, trong 
khi hành ác-nghiệp vô-gián trọng-tội ây. 

Nếu người phạm ác-nghiệp vồ-gián trọng-tội áy không 
phải là người có éc-nghiệp tà-kiến có-dinh thi sau khi 
đã phạm ác-nghiệp vó-gián trong-tói, rồi người ấy biết 
ăn năn hồi lỗi, biết sám hối tội lỗi của mình. 


Người nào đã phạm ác-nghiệp vó-gián trọng-tội rồi 
sau khi người ấy chết, chắc chắn ác-nghiệp vô-gián 
trọng-tội ấy cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp trong cối đại- 
địa-ngục Avfci, phải chịu quả khó của ác-nghiệp ấy, nên 
chúng-sinh trong cõi đại-địa-ngục ấy bị thiêu đốt suốt 
thời gian lâu dài nhiều đại-kiếp trái đất, cho đến khi mãn 
quả của ác-nghiệp ấy, mới thoát ra khỏi cõi địa-ngục ấy. 

* Như trường hợp £}-khưwuwu Devadatta trước kia đã 
chứng đắc các bậc thiên sắc-giới, đã chứng đắc phép- 
thân-thông. 

Về sau, f)-khưu Devadatta đã phạm ác-nghiệp vô- 
gián trọng-tội, đó là ác-nghiệp chia rë chư ty-khuu Tăng 
và ác-nghiệp làm bám máu bàn chân của Đức-Phật, nên 
các bậc thiền sắc-giới đều bị mắt. 

Khi bị lâm bệnh trầm trọng, /)-khưu Devadatta biết 
ăn năn sám hối tội ác của mình trước lúc chết. 7}-ku 
Devadatta nằm trên giường, bảo nhóm đệ tử khiêng đến 
ngôi chùa Jetavana dé hầu dành lễ sám hối Đức-Phật, và 
kính xin nương nhờ nơi Đức-Phật. 

Đến ngôi chùa Jetavana, nhóm đệ tử đặt cái giường 
xuống nghỉ cạnh cái hồ để tám rửa /)-khwu Devadatta 
cho sạch sẽ trước khi đến hầu dành lễ Đức-Phật. 

T)-khưu Devadatta vừa bước xuỗng giường, đôi bàn 
chân vừa chạm mặt đất, ngay khi ấy mặt đất nứt ra làm 
đôi, rồi hút f)-khưu Devadatta vào trong lòng đất. Ty- 
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khưu Devadatta liền chắp hai tay đưa lên quá đầu xin 
sám hối Đức-Thế-Tôn, và kính xin nương nhờ nơi Đức- 
Thé-Tôn. 

Sau khi /Ø}-khuw Devadatta chết, ác-nghiệp vô-giản 
chia rẽ t)-khưu-Tăng ây có quyền ưu tiên, có cơ hội ưu 
tiên cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (palisandhi- 
kala) có suy-xét-tâm hợp với thọ xá là quả của ác- 
nghiệp gọi là tái-sinh-tâm (pafisandhiciiía) làm phận 
sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm chúng-sinh trong 
cối đại-địa-ngục 4vici, chịu quả khổ của ác-nghiệp ấy, 
suốt 100 ngàn đại-kiếp trái đất. 


Đức-Phật thọ ký xác định thời gian rằng: 

“Từ kiếp trải đất này rồi trải qua 100 ngàn đại-kiếp 
trải đát nữa, hậu-kiệp cua ty-khuu Devadatta sẽ trở 
thành Đức-Phật Độc-Giác có danh hiệu Đức-Phật Độc- 
Giác Affhissara.”t) 


Người nào đã phạm ác-nghiệp vô-giản trọng-tội rôi, 
sau đó, nguoi ấy biết ăn năn sám hối tội ác của mình, 
biết hó-then tội-lỗi, biết ghê-sợ tội-lỗi, từ bỏ mọi ác- 
nghiệp, mà chỉ có thể có găng tinh-tán tạo mọi đực-giới 
thiện-nghiệp mà thôi, chắc chắn không thê tạo sắc-giới 
thiện-nghiệp, bởi vì ác-nghiệp vô-gián trọng-fộôi ngăn 
cản cho đến lúc lâm chung. 

Sau khi người áy chết, đáng lẽ ra ác-nghiệp vô-gián 
trọng-tội ấy cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp trong cối đại- 
địa-ngục Avīci chịu quả khó của ác-nghiệp suốt nhiều 
đại- kiếp trái đất, nhưng nhờ mọi đựục-giới thiện-nghiệp 
áy làm giảm tiêm năng cho quả của ác- nghiệp vồ-gián 
trọng-tội ấy, nên chỉ cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp trong 


Bộ Dhammapadatthakathã, Yamakavagøa, tích Devadattavatthu. 
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cối tiểu-địa-ngục, chịu quả khó của ác-nghiệp ấy trong 
suốt thời gian ngăn hơn trong cõi đ¡-đja-ngục Avīci. 

* Như trường hợp Đức-vua Ajatasattu đã nghe lời 
khuyên dụ của fÿ-khưu Devadatta, Đức-vua đã giết Phu- 
hoàng Bimbisara là bậc Thánh Nháp-lưu. 

Về sau, Ðức-vua Ajātasattu phát sinh tâm hoảng sợ, 
biết ăn năn hói lỗi. 

Nhờ vị quan ngự y JTvaka thỉnh Đức-vua Ajatasattu 
ngự đến hầu dành lễ Đức-Thế-Tôn. Khi ấy, Đức-Thế- 
Tôn thuyết bài kinh Samafñfñaphalasutta té độ Đức-vua 
Ajātasattu, sau khi lắng nghe bài kinh ấy xong, Đức-vua 
Ajatasattu phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng hoan hy chưa 
từng có, nên có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo: Đức- 
Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, Đức-vua kính 
xin thọ phép quy-y Tam-bảo, rồi kính xin Đức-Thế-Tôn 
công nhận Đức-vua Ajätasattu là cận-sự-nam đã quy-y 
Tam-bảo kë từ đó cho đến trọn đời. Đức-vua Ajãtasattu 
thành tâm xin sám hồi với Đức-Thế-Tôn về tội giết Đức 
Phụ-vương của mình. Đức-Thế-Tôn chứng minh lời sám 
hối của Đức-vua Ajãtasattu. 

Khi ấy, nếu Ðức-vua Ajātasattu không phạm ác- 
nghiệp vô-gián trọng-tội giết Đức Phụ-vương thì sau 
khi nghe Đức-Phật thuyết-pháp, Đức-vua có khả năng 
trở thành bậc Thánh Nhập-lưu ngay tại nơi ấy. Nhưng vì 
Đức-vua đã phạm ác-nghiệp vô-gián trọng-tội giết cha, 
cho nên không thê trở thành bậc Thánh Nhập-Tưu. 

Từ đó về sau, Đức-vua Ajatasattu là người cận-sự- 
nam có đức-tin trong sạch đặc biệt nơi Tam-bảo, hết 
lòng lo phụng sự Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp- 
bảo, Đức-Tăng-bảo cho đến trọn đời. 

Thật vậy, sau khi Đức-Phật tịch diệt Niết-bàn khoảng 
3 tháng 4 ngày, Ngài Đại-Trưởng-lão Mahakassapa chủ 
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trì trong kò kêt tập Tam-tạng Pali và Chú-giải Pali lần 
thứ nhất, gồm có 500 bậc Thánh A-ra-hán tại động 
Sattapanni gần kinh-thành Rãjagaha, suốt 7 tháng mới 
hoàn thành tron bộ Tam-tạng Pali và Chú-giải Pali. 

Đức-vua Ajatasattu đã hộ độ 500 bậc Thánh A-ra- 
hán trong suốt kỳ kết tập Tam-tạng Pali và Chú-giải Pali 
lần thứ nhất này. 

Sau khi Đức-vua 4jđfasaffu băng hà, đáng lẽ ra ác- 
nghiệp vô-gián trọng-tội giết Đức Phụ-vương cho quả 
tái-sinh kiếp kế-tiếp trong cõi đgi-địa-ngục Avīci, chịu 
quả khó của ác-nghiệp ấy suốt nhiều đại-kiếp trái đất, 
nhưng nhờ có các đại-thiện-nghiệp nhất là đại-thiện- 
nghiệp quy-y Tam-bảo và hộ độ 500 bậc Thánh A-ra- 
hẳn trong kỳ kết tập T. am-tạng Pali và Chú-giải Pali lần 
thứ nhất ấy làm giảm tiém năng cho quả của ác- nghiệp 
vồ-gián trong-tói áy, nên chỉ cho quả tái-sinh kiếp kế- 
tiếp trong cõi tiéu- -địa-ngục Lohakumbhi (nói nước 
đồng sôi), chịu quả khổ của ác-nghiệp â áy trong cõi tiểu- 
địa-ngục nổi đồng sôi suốt 60.000 năm. 

Đức-Phật đã truyền dạy và thọ ký rằng: 

“Đức-vua Ajatasattu sau khi băng hà, ác-nghiệp vô- 
giản trọng-tội giết Đức Phụ-vương chỉ có cho quả tái- 
sinh trong cối iểu-địa-ngục Lohakumbhi từ miệng nói 
chim xuóng đến đáy nồi suối 30.000 năm, rôi từ đáy nồi 
nổi lên đến miệng nói suốt 30. 000 năm, mới mãn quả 
của ác-nghiệp vô-giản trọng-tôi ấy. 

Do nhờ đại-thiện-nghiệp cho quả tái-sinh trở lại làm 
người, hậu-kiếp của Đức-vua Ajãtasattu xuất gia sẽ trở 
thành Đức-Phật Độc-Giác có danh hiệu là Đức-Phật 
Độc-Giác Vijitavt. a(l) 


' Bộ Chú-giải Dĩ. Silakkhandhavaggatthakatha, Samaññaphalasuttavannana. 
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Thật ra, ác-nghiệp vô-gián trong-tĝi là ác-nghiép cực 
kỳ nặng, nếu người nào phạm phải ác-nghiệp vô-gián 
trọng-tội sau khi người ấy chết, chắc chắn ác- -nghiỆp vô- 
gián trọng-tội cực kỳ nặng áy cho quả tái-sinh kiếp ké- 
tiếp trong cõi đại-địa-ngục Avīci, chịu quả khổ của ác- 
nghiệp ấy suốt nhiều đại-kiếp trái đất, cho đến khi mãn 
quả của ác-nghiệp ấy, mới thoát ra khỏi cõi địa-ngục ấy. 


Sau khi thoát ra khỏi cõi địa-ngục, nếu có đại-thiện- 
nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau trở lại làm người thì 
người ấy có khả năng tạo mọi thiện-nghiệp tùy theo khả 
năng của mình, từ dc-giới thiện-nghiệp, săc-giới thiện- 
nghiệp, vô-săc-giới thiện-nghiệp cho đến siêu-tam-giới 
thiện-nghiệp trong 4 Thánh-đạo-tâm. 

Thật vậy, trường hợp tiền-kiếp của Ngài Đại-Trưởng- 
lão Mahãamoggallana là người con trai chí hiếu đối với 
mẹ cha bị mù đôi mắt. Hằng ngày, sáng sớm người con 
lo cơm nước cho cha mẹ ăn, giặt giù quân áo, v.v... xong 
mọi công việc trong nhà, rồi mới đi ra ngoài lo công việc 
đồng áng. 

Chiều về, người con lo tắm rửa cho mẹ cha, ... Mẹ cha 
thấy con vất vả như vậy, nên muốn tìm cho con một 
người vợ để lo giúp đỡ công việc trong nhà, nhưng 
người con trai một mực từ chối. Mẹ cha cứ khuyên bảo 
như vậy nhiêu lần, nếu không vâng lời mẹ cha, thì sợ mẹ 
cha sẽ buồn, cho nên bất đắc dĩ, người con phải chịu lấy 
vợ cho mẹ cha hài lòng. 

Người vợ lo phục vụ cho mẹ cha chồng được một thời 
gian ngăn, sau đó, nàng bia đặt chuyện nói xấu mẹ cha 
chồng. Người vợ than vãn với người chồng răng: 

- Này anh yêu quý! Em chịu đựng không nổi với mẹ 
cha của anh. Em không thể sống chung cùng với mẹ cha 
của anh được nữna, ... 
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Mặc dù người chông khuyên lơn, năn nỉ vợ, nhưng 
người vợ vân khăng khăng cự tuyệt không chju sông 
chung với mẹ cha của mình. 

Pë chiêu theo ý vợ, người con lừa dôi mẹ cha răng: 

- Kính thưa mẹ cha, từ lâu rồi, mẹ cha chưa đi thăm 
người bà con ở xóm nhà bên kia, xin mẹ cha lên ngồi 
trên chiếc xe bò, con sẽ dua mẹ cha đến thăm người bà 
con bên xóm nhà åy. 

Hai ông bà dui mù tin lời của người con lên xe, người 
con đưa mẹ cha đến khu rừng, rồi thưa với cha mẹ rằng: 


- Kính thưa mẹ cha, khoảng khu rừng này thường có 
nhiễu bọn cướp đón thường cướp của giết người, xin mẹ 
cha ngồi trên xe để con xuống đi thăm dò đường. 

Người con xuống xe, một lát sau quay trở lại giả làm 
tên cướp đến đánh đập mẹ cha già dui mù đến chết, rồi 
bỏ xác ở trong rừng. 

Người con trước kia, vốn là người con chí hiểu đối 
với mẹ cha, nhưng về sau, vì chiều theo ý vợ, nên người 

con đã BI phải ác-nghiệp vô-gián trọng-tội giết mẹ, 
giết cha.” 

Sau đó người con biết ăn năn về tội ác của mình, vô 
cùng hối hận khổ tâm lâm bệnh chết. Sau khi người con 
chết, ác-nghiêp vô-gián trọng-tội giết mẹ có quyền ưu 
tiên cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp trong cõi đại-địa-ngục 
Avīci, còn ác-nghiệp vô-gián trọng-tội giết cha trở 
thành hô- -tro-nghiép càng nặng thêm, nên chịu quả khổ 
bị thiêu đốt suốt nhiều đại-kiếp trái đất trong cõi đại-địa- 
ngục, rồi tir cõi đại-địa-ngục này sang các cõi tiểu-địa- 
ngục kia, cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy. 


! Dham, Atthakathä, Dandavagøga, tich Mahamoggallanattheravatthu. 
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Sau khi mãn quả của ác-nghiệp vó-gión trọng-tội ấy, 
nhờ đgi-thiện-nghiệp đã được tạo trong những kiếp quá- 
khứ cho quả tái-sinh trở lại làm người, kiếp nào cũng bị 
đánh đập tan xương nát thịt mà chết. 

Trong thời-kỳ Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thế 
gian, hậu-kiếp của con trai giả làm tên cướp đến đánh 
đập mẹ cha già đui mù đến chết, rồi bỏ xác ở trong 
rừng, trong tiền-kiếp quá-khứ xa xưa ấy. 

Nay kiếp hiện-tại này chính là Ngài Đại-Trưởng-lão 
Mahamoggalläna, bậc Thánh A-ra-hán Tối-thượng 
thanh-văn có phép thân-thông xuất sắc bậc nhất trong 
hàng thanh-văn dé-tu của Đức-Phật Gotama. 


* Nhận xét về tích Tỳ-khưu Devadatta và tích Đức-vua 
Ajãtasattu 


T)-khuưu Devadatta và Đức-vua Ajätasatu đêu đã tạo 
ác-nghiệp vó-gián trọng-tội, nhưng mỗi người sau khi 
chết, do nhân nào mà ác-nghiệp vô-gián trọng-tội cho 
quả tải-sinh kiếp kế-tiếp trong cõi địa-ngục khác nhau 
như vậy? 


* Ty-khưu Devadatta 


T)-khưu Devadatta đã tạo 2 ác-nghiệp vô-giản trong- 
tội là chia rẽ chư t)-khưu-Tăng và làm bằm máu bàn 
chân của Đức-Phật. Đó là 2 loại ác-nghiệp vô-gián 
trọng-tội nặng bậc nhất và bậc nhỉ. 

Đến khi bị lâm bệnh Tặng gần chết, ty- -khuu 
Devadatta mới biết ăn năn hối lỗi, muôn đến ngôi chùa 
Jetavana, để dành lễ Đức-Thế-Tôn, rồi xin sám hối tội 
lỗi của mình, trước khi chết. 

T)-khưu Devadatta đến ngôi chùa Jetavana, nhưng 
chưa đến hầu Đức-Thế-Tôn, thì mặt đất nứt ra làm 2 
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hút /)-khu Devadatta vào trong lòng đất. Khi ấy, ty- 
khưu Devadatta còn kịp thốt lên một bài kệ: 

*Imehi afthrhi tamagøapuggala1m, 

Devatidevam naradammasarathim. 

Samantacakkhum satapuffnalakkhanam, 

Panehi Buddham saranam upemi.”U) 

Phút cuối cùng con hết lòng thành kính, 

Xin quy-y nương nhờ nơi Đức-Phát, 

Là Bác Wó- Thượng nhất trong nhân-loại, 

Bậc Phạm-thiên cao nhất trong Phạm-thiên, 

Bác Vó-Thượng giáo hóa mọi chúng-sinh, 

Bác có tuệ nhan toàn trì tuyệt vời, 

Bậc có đây đủ hang trăm phước tuóng. 

Con thành kính cúng dường bằng sinh-mạng, 

Bang bộ xương gây còn lại của con. 

Thốt xong bài kệ tán dương ân-Đức-Phật với tâm lòng 
tôn kính sâu sắc và xin quy-y nương nhờ nơi Đức-Phật 
xong, cùng trong lúc ấy, f)-ku Devadatta bị hút sâu 
vào lòng đất. 

Đức-Phát thọ ký được tôm lược như sau: 

Do nhờ dai-thién-tám trong sạch xin quy-y nương nhờ 
nơi Đức-Phật trong lúc lâm chung ấy, ác-nghiệp vồ-gián 
trọng-tội cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp trong cối dai-dia- 
ngục Avīci, chịu quả khổ của ác-nghiệp ấy suốt thời gian 
lâu 100 ngàn đại-kiếp trái đất. 

Sau khi mãn hạn quả của ác-nghiệp vô-gián trọng-tội 
áy, trong thời vị lai, nhờ đại-thiện-nghiệp 20 pháp-hạnh 
ba-la-mật trong vô só kiếp quá-khứ sẽ cho quả tái-sinh 
kiếp sau trở lại làm người, trong thời-kỳ không có Đức- 
Phật Chánh-Đăng-Giác xuất hiện trên thế gian và cũng 
không có giáo-pháp của Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác. 


: Dhammapadatthakathã, Yamakavagøa, tích Devadattavatthu. 
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Hậu-kiếp của t)È-khưu Devadatta sẽ xuất gia, rồi sẽ trở 
thành Đức-Phật Độc-Giác có danh hiệu là “Ðức-Phật 
Độc-Giác Atthissara” rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải thoát 
khổ tử sinh luân-hòi trong tam-giới. 


* Đức-vua Ajätasattu 


Trong 5 ác-nghiệp vô-gián trọng-tội, Đức-vua Ajata- 
sattu đã tạo ác-nghiệp vô-gián trọng-tội giết Đức Phụ- 
vương Bimbisära là bậc Thánh Nhập-lưu”, đó là 1 trong 
5 ác-nghiệp vô-gián trọng-tội. 

Sau đó, Đức-vua Ajatasattu phát sinh khó tâm, biết 
ăn năn hôi lỗi. Khi ấy, vị quan ngự y Jïvaka thỉnh Đức- 
vua Ajãtasattu ngự đến hầu dành lễ Đức-Phật. Đức-Phật 
thuyết giảng bài kinh Sãmaññaphalasutia té độ Đức-vua 
Ajãtasattu, sau khi lắng nghe bài kinh ấy, néu Đức-vua 
AJjatasattu không phạm ác-nghiệp vô-giản trọng-tội thì 
trở thành bậc Thánh Nhập-lưu ngay tại nơi ấy, nhưng vì 
Đức-vua AJãtasattu đã phạm ác-nghiệp vô-gián trọng- 
tội, nên không thể trở thành bậc Thánh Nhập-lưu được. 

Sau khi nghe Đức-Phật thuyết-pháp, Đức-vua Ajata- 
sattu phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng hoan hy chưa từng 
có, nên có đực-tin trong sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phật- 
bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, kính xin thọ phép 
quy-y Tam-bdo, kính xin Đức-Phát công nhận Đức-vua 
Ajätasatu là người cận-sự-nam đã quy-y Tam-bảo ké từ 
đó cho đến trọn đời, rồi Đức-vua Ajatasattu thành tâm 
xin sám hối tội lỗi giết Đức Phụ-vương của mình. Kính 
xin Đức-Phật chứng minh lời sám hồi tội lỗi của Dizc-vua. 

Từ đó về sau, Đức-vua Ajatasattu là cận-sự-nam có 
đức-tin trong sạch đặc biệt nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, 
Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, hết lòng phụng sự Tam- 


' Dĩ. Atthakathã, STlakkhandhavagga, trong kinh Sãmaññaphalasuttavannanã. 
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bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, cho 
đến trọn đời. 

Cho nên, sau khi Đức-vua Ajatasattu băng hà, đáng lẽ 
ác-nghiệp vô-gián trọng-tội ấy cho quả tái-sinh kiếp ké- 
tiếp trong cõi dai-dia-nguc Avīci, nhưng nhờ các đại- 
thiện-nghiệp đặc biệt ấy nhất là đại-thiện-nghiệp thọ 
phép quy-y Tam-bảo và hộ độ 500 vị Thánh A-ra-hản 
suốt 7 tháng trong kỳ kết tập Tam-tạng Pali và Chú-giải 
Pali lần thứ nhất, làm giảm bớt tiềm năng cho quả của 
ác-nghiệp vô-gián trọng-tội ấy, nên chỉ cho quả tái-sinh 
trong cối tiéu-dia-nguc Lohakumbhï (nói đồng sôi), phải 
chịu quả khổ của ác-nghiệp ấy trong khoảng thời gian 
60.000 năm. 

Sau khi mãn quả của ác-nghiệp vô-gián trọng-tội ấy, 
do nhờ đqï-(hiện-nghiệp 20 pháp-hạnh ba-la-mát đã tích 
lũy từ vô số kiếp quá-khứ, cho quả tái-sinh làm người 
trong thời-kỳ không có Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác xuất 
hiện trên thế gian. 

Hậu-kiếp của Đức-vua Ajātasattu sẽ xuất gia, rồi trở 
thành Đức-Phật Độc-Giác có danh hiệu là Ðức-Phật 
Độc-Giác Vijifãävf” rồi tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khó 
tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Như vậy, fØ-khưu Devadatta và Đức-vua Ajatasattu 
cùng tạo ác-nghiệp vô-gián trọng-tội, nhưng tính chất 
ác-nghiệp vô-giản trọng-tội của mỗi người khác nhau, 
thời gian biết ăn năn sám hối tội lỗi khác nhau, thời gian 
tạo đại-thiện-nghiệp khác nhau, cho nên ác-nghiệp vô- 
gián trọng-tội cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp trong cõi địa- 
ngục khác nhau, chịu quả khổ của ác-nghiệp vô-gián 
trọng-tội ấy với thời gian khác nhau như vậy. 


' Dĩ, Atthakathã, STlakkhandhavagøa, trong kinh Samaññaphalasuttavannanäa. 
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Vấn: Nếu một người có ác-nghiệp tà-kiễn có-dinh và 
đã tạo ác-nghiệp vô-gián trọng-tội thì ác-nghiệp nào sẽ 
có quyên uu tiên, có cơ hội ưu tiên cho quả tái-sinh kiếp 
kế-tiếp trong cõi dai-dia-nguc Avici? 


Đáp: Nếu một người có ác-nghiệp tà-kiễn có-dinh và 
đã tạo ác-nghiệp vô-gián trọng-tội, thì chỉ có ác-nghiệp 
tà-kiến cỗ-định mới có quyên uu tiên, có cơ hội uu tiên 
cho quả tái-sinh kiếp kếtiếp trong cối dai-dia-nguc Avici 
mà thôi, bởi vì, ác-nghiệp tà-kiễn cô-định nặng hơn ác- 
nghiệp vô-gián trọng-tội. Còn ác-nghiệp vô-gián trong- 
tội trở thành hó-tro-nghiép có phan su hỗ trợ cho quả 
của ác-nghiệp tà-kiến cô-định nặng thêm gấp bội phán. 

* Nếu người con đã phạm 2 ác-nghiệp vô-gián trọng- 
tội là giết mẹ, giết cha thì xét như sau: 


- Nếu người mẹ có giới đức, còn người cha không có 
giới đức, thì chắc chắn ác-nghiệp vô-gián trọng-tội giết 
mẹ sẽ có quyên uu tiên, có cơ hội wu tiên cho quả tái- 
sinh kiếp kế-tiếp trong cối dai-dia-nguc Avīci. Còn ác- 
nghiệp vô-gián trọng-tội giết cha trở thành hỗ-trợ- 
nghiệp có phận sự hỗ trợ cho quả của ác-nghiệp giết mẹ 
càng nặng thêm. 

- Nếu người cha có giới đức, còn người mẹ không có 
giới đức, thì chắc chắn ác-nghiệp vô-gián trọng-tội giết 
cha sẽ có quyền ưu tiên, có cơ hội wu tiên cho quả tái- 
sinh kiếp kế-tiếp trong cài đại-ấja-ngục Avici. Còn ác- 
nghiệp vô-gián trọng-tội giết mẹ trở thành hồ-trợ- 
nghiệp có phận sự hồ trợ cho quả của ác-nghiệp giết 
cha càng nặng thêm. 

- Nếu cả người mẹ và người cha đêu có giới đức, 
hoặc déu không có giới đức, thì ác-nghiệp vô-gián 
trọng-tội giết mẹ sẽ có quyên ưu tiên, có cơ hội uu tiên 
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cho quả tải-sinh kiếp kế-tiếp trong cối đại-ấja-ngục 
Avīci. Còn ác-nghiệp vô-gián trọng-tội giết cha trở 
thành hỗ-trọ-nghiệp có phận sự hô trợ cho quả của ác- 
nghiệp vô-giản trọng lội giết mẹ càng nặng thêm. 


Vẫn: Tại sao ác-nghiệp tà-kiến có-inh tạo ác-nghiệp 
nặng hơn 5 ác-nghiệp vô-giản trọng-tội? 

Đáp: Bởi vì người có ác-nghiệp tà-kiển cô-định hoàn 
toàn không tin nghiệp và quả của nghiệp, nên không biết 
hồ-thẹn tội-lỗi, không biết ghê-sợ tội-lỗi, nên họ vẫn tiếp 
tục tao moi ác- nghiệp. 

Còn người đã tạo ác-nghiệp vô-gián trọng-tội do 
năng lực phiền-não. Vê sau, họ biết hồ-thẹn tội-lôi, biết 
ghê-sợ tội-lôi, biết ăn năn sám hồi tội lỗi của mình, bởi 
vì họ tin nơi nghiệp và quả của nghiệp, nên họ quyết 
tâm tránh xa mọi ác-nghiệp và cố găng tinh-tán tao moi 
dục-giới thiện-nghiệp cho đến hết tuổi thọ. 

Sau khi người ấy chết, chắc chắn ác-nghiệp vô-gián 
trọng-tội cho quả tdi-sinh kiếp kế-tiếp trong cối đại-địa- 
ngục Avici. Đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy, mới 
thoát ra khỏi cối địa-ngục. 


Nếu đại-thiện- -nghiệp có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp 
sau làm người. Người ây có thể tạo mọi thiện- -_nghiệp từ 
dục-giới thiện-nghiệp, săc-giới thiện-nghiệp, vô-săc-giới 
thiện-nghiệp, cho đến siêu-tam-giới thiện-nghiệp trong 4 
Thánh-đạo-tâm, tùy theo khả năng của người ấy. 


2.1.2- Trọng-yếu thiện-nghiệp (Kusala garukakamma) 
Trọng-yếu thiện-nghiệp có 2 loại: 


1- Sắc-giới thiện-nghiệp (Ripävacarakusalakamma). 
2- Vô-sắc-giới thiện-nghiệp (Aripävacarakusalakamma). 
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1- Sắc-giới thiện-nghiệp (Rũpãvacarakusalakamma) 

Sắc-giới thiện-nghiệp đô là tác-ý tâm-sở đông sinh 
với 5 săc-giới thiện-tám đó là 5 bậc thiên săc-giới thiên- 
tám như sau: 

Thiền sắc-giới thiện-tâm có 5 bậc 

l- Đệ nhất thiên sắc-giới thiện-tâm cô 5 chi-thiên là 
hướng-tâm (vitakka), quan-sát (vicāra), hy (pHi), lạc 
(sukha), định (ekaggafa) do chê-ngự được 5 pháp- 
chướng-ngại (nwarana) là tham-dục (kamacchanda), 
sân-hận (byapada), buôn-chán - buôn-ngủ (thina-middha), 
phóng-tâm - hói-hận (uddhacca-kukkuccd), hoài-nghi 
(vicikicchd). 

2- Đệ nhị thiên sắc-giới thiện-tâm có 4 chỉ-thiên là 
quan-sát (vicara), hy (pīti), lạc (sukha), định (ekaggai4) 
do chê-ngự được chi-thiên hướng-tâm (vitakka). 

3- Đệ tam thiên sắc-giới thiện-tâm có 3 chi-thién là hy 
(pīti), lạc (sukha), định (ekaggatā) do chê-ngự được chi- 
thiên guan-sát (vicara). 

4- Đệ tứ thiên sắc-giới thiện-tâm có 2 chỉ-thiển là lạc 
(sukha), định (ekaggata) do chê-ngự được chi-thiên hy. 

5- Đệ ngũ thiên sắc-giới thiện-tâm có 2 chi-thién là xả 
(upekkha), định (ekaggatā) do thay thê chi-thiên lạc (sukha) 
băng chi-thiên xa (upekkha). 

Đó là 5 bậc thiên sắc-giới thiện-tâm đối với hành-giả 
thuộc vê hạng người mmandapuggala có trí-tHỆ trung- 
bình thực-hành pháp-hành thiên-định. 


* Đối với hành- giá thuộc về hạng người fikkha- 
puggdla có trí-tuệ sắc bén, nhanh nhẹn thực-hành pháp- 
hành thiền- định, thì bác thiên sắc-giới thiện-tâm chỉ có 4 
bậc thiên sắc-giới thiện-tám như sau: 
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* Bậc thiền sắc-giới thiện-tâm có 4 bâc” 


1- Đệ nhất thiên sắc-giới thiện-tâm có 5 chỉ-thiển là 
hướng-tâm (vitakkq), quan-sát (vicara) hý (pīti), lạc 
(sukha), định (ekaggata) do chế-ngự được 5 pháp-chướng 
ngại (nivarana) là tham-dục (kamacchanda), sân-hận 
(byäpada), buôn-chán - buôn-ngủ (thīna-middha), phóng- 
tâm - hồi-hận (uddhacca-kukkucca), hoài-nghi (vicikicchã). 

2- Đệ nhị thiên sắc-giới thiện-tâm cô 3 chỉ-thiển là hy 
(pHi), lạc (sukha), định (ekaggatä) do chế-ngự được 2 
chi-thiền là bướng-tâm (vitakka) và quan-sát (vicära) 
cùng một lúc. 

3- Đệ tam thiên sắc-giới thiện-tâm có 2 chỉ-thiên là lạc 
(sukha), định (ekaggaiä) do ché-ngu được chi-thiền hy. 

4- Đệ tứ thiên sắc-giới thiện-tâm có 2 chỉ-thiển là xả 
(upekkhä), định (ekaggafä) do thay thế chi-thiền lạc 
(sukha) bằng chi-thièn xá (upekkhā).. 

Đó là 4 bác thién sắc-giới thién-tám đôi với hành-giả 
thuộc về hạng người fikkhapuggala có trí-tuệ sắc bén, 
nhanh nhẹn, bởi vì, sau khi chứng đắc đệ nhất thiên sắc- 
giới thiện-tâm, hành-giả là hạng người tikkhapuggala có 
khả năng thấy rõ, biết rõ /rạng-thái thô của 2 chỉ-thiển là 
hướng-tâm (vitakka) và quan-sát (vicara), nên khi chứng 
đắc đệ nhị thiên sắc-giới thiện-tâm chỉ có 3 chi-thiên là 
hý (ptti), lạc (sukha), định (ekaggatā) do chế-ngự được 2 
chi-thiền #ướng-tâm (vitakka) và quan-sát (vicära) cùng 
một lúc, nên đệ nhị thiên sắc-giới thiện-tâm chỉ có 3 chi- 
thiên mà thôi. 

Vì vậy, bậc thiền sắc-giới thiện-tâm chỉ có 4 bậc thiền 
mà thôi. 


' Tìm hiểu phương pháp thực-hành pháp-hành thiền-định, trong bộ Nền- 
Tảng-Phật-Giáo, quyên VII, tập 1 Pháp-Hành Thiên-Định, cùng soạn giả. 
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Quả của 5 sắc-giới thiện-nghiệp 


Sắc-giới thiện-nghiệp trong 5 bậc thiển sắc-giới 
thiện-tâm đối với hạng người mandapuggala có trí-tuệ 
trung bình, cho quả trong thời-kb tải-sinh kiếp sau 
(palisandhikäla) có 5 bậc thiền sắc-giới quả-tâm tương 
xứng gọi là sắc-giới tái-sinh-tâm (patisandhicia) làm 
phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên 
trên 15 tầng trời săc-giới phạm-thiên (trừ tầng trời sắc- 
giới Vô-tưởng-thiên). 

* Nếu hành-giả nào thuộc về hạng người manda- 
puggala có khả năng đã chứng đắc 5 bậc thiển sắc-giới 
thiện-tâm tù đệ nhất thiên sắc- giới thiện-tâm cho đến 
đệ ngũ thiên sắc-giới thiện-tâm, có khả năng giữ gìn và 
duy trì đủ 5 bác thiên sắc-giới thiện-tâm ấy cho đến lúc 
lâm chung. 

Sau khi hành-giả ấy chết, thì chỉ có đệ ngũ thiên sắc- 
giới thiện-nghiệp trong đệ ngũ thiên sắc-giới thiện-tâm 
cho quả trong /hời-kỳ fái-sinh kiếp sau (patisandhikala) 
có đệ ngũ thiền sắc-giới quả-tâm gọi là sắc-giới tái- 
sinh-tâm (patisandhicitta) làm phận sự tái-sinh kiếp ké- 
tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên 7 tång trời sắc-giới 
phạm-thiên tùy theo hạng người và tùy theo năng lực của 
đệ ngũ thiền sắc-giới quả-tâm như sau: 

- Nếu hành-giả ấy là hang phàm-nhân, bậc Thánh 
Nhập-lưu, bậc Thánh Nhát-lai thì đệ ngữ. thiên săc-giói 
quả-tâm ấy làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh 
làm vị phạm-thiên trên tång trời sắc-giới Quảng-quả- 
thiên (Vehapphala), vị phạm-thiên trong tầng trời sắc- 
giới phạm-thiên này có tuôi thọ 500 đại-kiếp trái đất. 

- Nếu hành-giả nào là hạng phàm-nhân, khi đã chứng 
đắc đến đệ ngũ thiên sắc-giới thiện-tám có tâm nhàm 
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chán trong 4 danh-uẩn (thọ-uẩn, tưởng-uẩn, hành-uẩn 
thức-uẩn), chỉ muốn có sắc-uẩn mà thôi, thì sau khi 
hành-giả ấy chết, đệ ngũ thiên sắc-giới thiện-nghiệp 
trong đệ ngũ thiên săc-giới thiện-tâm cho quả trong /hởi- 
kỳ tái-sinh kiếp sau (pafisandhikala) có nhóm sắc-pháp 
gọi là jwifanavakakalapa (nhóm sắc-pháp CÓ săc-mąng- 
chủ là thứ 9) làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh 
làm vị phạm-thiên chỉ có nhất-uẩn là sắc-uẩn mà thôi, 
với 1 trong 3 tu thé: tư thế ngôi hoặc tư thé đứng hoặc 
tw thế năm, trên tầng trời sắc-giới WVô-tưởng-thiên 
(asañfñasaftã). Vi phạm-thiên trong tầng trời sắc-giới 
Vô-tưởng-thiên này chỉ có thân mà không có tâm, có 
tuổi thọ 500 đại-kiếp trái đất. 

Còn sắc-giới thiện-nghiệp trong 4 bậc thiên sắc-giới 
thiên-tâm bác tháp còn lại là đệ nhất thiên sắc-giới 
thiện-tâm, đệ nhị thiên sắc-giới thiện-tâm, đệ tam thiên 
sắc-giới thiện-tâm, đệ tứ thiên sắc-giới thiện-tâm đều trở 
thành vô-hiệu-quả-nghiệp (ahosikamma) không có cơ hội 
cho quả của nghiệp được nữa. 


- Nếu hành-giả là bậc Thánh Bắt-lai nào đã chứng 
đắc 5 bậc thiên sắc-giới thiện-tâm, sau khi bác Thánh 
Bát-lai åy chết, thì chỉ có đệ ngũ thiên sắc-giới thiên- 
nghiệp trong đệ ngũ thiên sắc-giới thiện-tâm cho quả 
trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikala) có đệ 
ngũ thiền sắc-giới quả-tâm gọi là sắc-giới tái-sinh-tâm 
(patisandhicitta) làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa- 
sinh làm vị phạm-thiên trên tång trời sắc-giới pham- 
thiên Tịnh-cw-thiên (Suddhavasa) có 5 tầng trời tùy 
theo năng lực của 5 pháp-chủ (indriya) là tín-pháp-chủ, 
tắn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp- 
chú của bậc Thánh Bắt-lai áy từ thấp đến cao như sau: 

- Nếu bậc Thánh Bát-lai ấy có tín-pháp-chủ nhiêu 
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năng lực thì sau khi chết, đệ ngũ thiên sắc-giới quả-tâm 
làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm- 
thiên trên tầng trời Vó-phién-thién (Avihä), có tuôi thọ 
1.000 đại-kiếp trái đất. 

- Nếu bậc Thánh Bát-lai có tắn-pháp-chủ nhiều năng 
lực thì sau khi chết, đệ ngũ thiên sắc-giới quả-tâm làm 
phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên 
trên tầng trời Vó-nhiét-thién (Afappä), có tuôi thọ 2.000 
đại-kiếp trái đất. 

- Nếu bậc Thánh Bắt-lai có niệm-pháp-chủ nhiễu 
năng lực thì sau khi chết, đệ ngũ thiên sắc-giới quả-tâm 
làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm- 
thiên trên tầng trời Tiện-hiện-thiên (Sudassä), có tuôi 
thọ 4.000 đại-kiếp trái đất. 

- Nếu bậc Thánh Bát-lai có định-pháp-chủ nhiễu 
năng lực thì sau khi chết, đệ ngũ thiên sắc-giới quả- -tâm 
làm phân su tái-sinh kiép ké-tiép hóa-sinh làm vi pham- 
thiên trên tàng trời Thién-kién-thién (Sudassr), có tuôi 
thọ 8.000 đại-kiếp trái đất. 

- Nếu bậc Thánh Bắt-lai có tuệ-pháp-chủ nhiễu năng 
lực thì sau khi chết, đệ ngũ thiên sắc-giới quả-tâm làm 
phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên 
trên tầng trời Sắc-cứu-cánh-thiên (Akaniftha), có tuôi 
thọ 16.000 đại-kiếp trái đất. 

Còn sắc-giới thiện-nghiệp trong 4 bậc thiên sắc-giới 
thiện-tâm bậc thấp còn lại đều trở thành vô-hiệu-quả- 
nghiệp (ahosikamma) không còn có cơ hội cho quả 
được nữa. 

* Từ đệ nhất thiên sắc-giới thiện-tâm cho đến đệ tứ 
thiên sắc-giới thiện-tâm, mỗi bậc thiền sắc-giới thiện-tâm 
có 3 bậc là parifa: bậc thấp, majjhùma: bậc trung, 
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panffa: bậc cao do năng lực của 5 pháp thuân-thục 
(vasibhava). 

VasTbhäva:pháp thuần-thục có 5 loại: 

l- Âvajjana vasibhäva: Hành-giả có khả năng thuần- 
thục quán-triệt chỉ-thiên với y-món hướng-tâm. 

2- SamapdjJjana vasibhava: Hành-giả có khả năng 
thuân-thục nhập bậc thiên ấy. 

3- Adhithana vasibhhava: Hành-giả có khả năng 
thuân-thục phát nguyện thời gian nhập bậc thiên ấy. 

4- Vutthāna vasibhãäva: Hành-giả có khả năng thuần- 
thục ấn định thời gian xả bậc thiên ấy. 

5- Paccavekkhana vasibhava: Hành-giả có khả năng 
thuân-thục quán-triệt chỉ-thiên với tác-hành-tâm. 

- Nếu hành- -giá không thường thực tập 5 pháp thuần- 
thuc trong bậc thiền sắc-giới thiện-tâm nào, thì bác thién 
sắc-giới thiện-tâm ấy thuộc bậc thấp. 

- Nếu hành-giả thỉnh thoảng thực tập 5 pháp thuản- 
thục trong bậc thiền sắc-giới thiện-tâm nào, thì bác thiên 
sắc-giới thiện-tâm ấy thuộc bậc trung. 

- Nếu hành- -giá thường thực tập 5 pháp thuần- thục 
trong bậc thiền sắc-giới thiện-tâm nào, thì bác thiên sắc- 
giới thiện-tâm ấy thuộc bậc thượng. 

* Nếu hành-giả nào có khả năng đã chứng đắc 4 bậc 
thiên sắc-giới thiện-tâm tù đệ nhất thiên sắc-giới 
thiện-tâm cho đến đệ tứ thiên sắc-giới thiện-tâm, sau khi 
hành-giả ấy chết, thì chỉ có đệ tz thiên sắc-giới quả-tâm 
làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm- 
thiên trên 3 tàng. trời săc-giới phạm-thiên, tùy theo năng 
lực của đệ tz thiên sắc-giới quả-tâm có 3 bậc như sau: 

- Nếu đệ tứ thiển sắc-giới quả-tâm bậc thấp làm 
phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp thì hóa-sinh làm vị phạm- 
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thiên trên tầng trời Thiéu-tinh-thién (Parittasubhä), có 
tuổi thọ 16 đại-kiếp trái đất. 

- Nếu đệ tir thiên sắc-giới quả-tâm bậc trung làm 
phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp thì hóa-sinh làm vị phạm- 
thiên trên tầng trời Wô-iượng-tịnh-thiên (Appamana- 
subhä), có tuổi thọ 32 đại-kiếp trái đất. 

- Nếu đệ tứ thiên sắc-giới quả-tâm bậc cao làm phận 
sự tái-sinh kiếp kế-tiếp thì hóa-sinh làm vị phạm-thiên 
trên tầng trời Biến-tịnh-thiên (Subhakinhä), có tuôi thọ 
64 đại-kiếp trái đất. 

Sắc-giới thiện-nghiệp trong 3 bậc thiên sắc-giới thiên- 
tâm bậc thấp còn lại đều trở thành vô-hiệu-guả-nghiệp 
(ahosikamma) không còn có cơ hội cho quả được nữa. 

* Nếu hành-giả nào có khả năng đã chứng đắc 3 bác 
thién sắc-giới thiện-tâm từ đệ nhất thién sắc-giới thiện- 
tâm, đệ nhị thiên sắc-giới thiện-tâm, đệ tam thiên sắc- 
giới thiện-tâm, sau khi hành-giả ấy chết, thì chỉ có đệ 
nhị thiên sắc-giới quả-tâm và đệ tam thiên sắc-giới 
quá- -tâm làm phân su tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm 
vị phạm-thiên trên 3 tầng trời sắc- giới phạm-thiên, tùy 
theo năng lực của đệ nhị, đệ tam thién sắc- giới qua-tám 
có 3 bậc: 

- Nếu đệ nhị, đệ tam thiên sắc-giới quả-tâm bậc thấp 
làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm- 
thiên trên tầng trời Thiểu-guang-thiên (Paritabhä), có 
tuổi thọ 2 đại-kiếp trái đất. 

- Nếu đệ nhị, đệ tam thiển sắc-giới quả-tảm bậc 
trung làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị 
phạm-thên trên tầng trời ô-iượng-guang-thiên 
(Appamanabha), có tuôi thọ 4 đại-kiếp trái đất. 


- Nêu đệ nhị, đệ tam thiên săc-giới quả-tâm bác cao 
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làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm- 
thiên trên tầng trời Quang-âm-thiên (Äbhassarä), có tuôi 
thọ 8 đại-kiếp trái đất. 

Săc-giới thiện-nghiệp trong đệ nhất thiên sắc-giới 
thiện-tâm bậc thấp còn lại trở thành vô-hiệu-guả-nghiệp 
(ahosikamma) không còn có cơ hội cho quả được nữa. 


* Nếu hành-giả nào có khả năng đã chứng đắc đệ 
nhất thiên sắc-giới thiện-tâm, sau khi hành-giả ấy chết, 
thì đệ nhất thiên sắc-giới quả-tâm làm phận sự tái-sinh 
kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên 3 tàng trời 
sắc-giới phạm-thiên, tùy theo năng lực của đệ nhất thiên 
sắc-giới quả-tâm, có 3 bậc như sau: 

- Nếu đệ nhất thiên sắc-giới quả-tâm bậc thấp làm 
phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp thì hóa-sinh làm vị phạm- 
thiên trên tầng trời Phạm-chúng-thiên (Brahma- 
pãrisajjä), có tuổi thọ 1/3 a-tăng-kỳ trụ của kiếp trái đất. 

- Nếu đệ nhất thiên sắc-giới quả-tâm bậc trung làm 
phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp thì hóa-sinh làm vị phạm- 
thiên trên tầng trời Phạm-sư-thiên (Brahmapurohitä), có 
tuổi thọ 1⁄2 a-tăng-kỳ trụ của kiếp trái đất. 

- Nếu đệ nhất thiên sắc-giới quả-tâm bậc cao làm 
phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp thì hóa-sinh làm vị phạm- 
thiên trên tầng trời Đại-phạm-thiên (Mahabrahma), có 
tuổi thọ 1 a-tăng-kỳ trụ của kiếp trái đất. 


2- Vô-sắc-giới thiện-nghiệp 
(Ariũpavacarakusalakamma): 


Hành-giả sau khi đã chứng đắc 5 bác thiên sắc-giới 
thiện-tâm, tiêp tục thực-hành pháp-hành thiên-định đê 
chứng đặc 4 bậc thiên vô-săc-giới thiện-tám. 
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Vô-sắc-giới thiện-nghiệp có 4 loại nghiệp, đó là tác-ÿ 
tâm-sở đông sinh với 4 vô- sắc-giới thiện-tâm đó là 4 bậc 
thiên vô-sắc-giới thiện-tâm. Mỗi bậc thiền vô-săc-giới 
thiện-tâm có môi đôi-tượng thiên-định riêng biệt khác 
nhau. 4 bác thiên vô-săc-giới thiện-tâm như sau: 

Thiền vô-sắc-giới thiện-tâm có 4 bậc: 

l- Đệ nhất thiên vô-sắc-giới thiện-tâm gọi là không- 
vôõ-biên-xứ-thiên thiện-tâm có 2 chị-thiên là xa (upekkha), 
định (ekagsata). 

2- Đệ nhị thiên vô-sắc-giới thiện-tâm gọi là thức-vô- 
biên-xứ-thiên thiện-tâm có 2 chị-thiên là xả (upekkha), 
định (ekagsata). 

3- Đệ tam thiên vô-săc-giới thiện-tâm gọi là vô-sỏ- 
hữu-xửứ-thiên thiện tắm có 2 chị-thiên là xa (upekkha), 
định (ekagsgata). 

4- Đệ tứ thiên vô-sắc-giới thiện-tâm gọi là phi-hưởng 
phi-phi-tưởng-xú-thiên thiện tâm có 2 chịi-thiên là xả 
(upekkhq), định (ekaggata). 

Đó là 4 bậc thiên vô-sắc-giới thiện-tâm đều có 2 chi- 
thiên là xá (upekkha), định (ekaggai4) giông nhau, mà 
môi bậc thiên vô-săc-giới thiện tâm có mỗi đôi-tượng 
thiên-định riêng biệt khác nhau. 

Quả của 4 vô-sắc-giới thiện-nghiệp: 

Vô-sắc-giới thiện-nghiệp trong 4 bậc thiên vồ-sắc- 
giới thiện-tâm cho quả tương xứng có 4 bậc thiên vô- 
Săc-giới quá-tâm. 

* Nếu hành-giả nào có khả năng đã chứng đắc 4 bác 
thiên vô-sãc-giới thiện-tâm tù đệ nhát thiên vô-săc-giới 
thiện-tâm cho đên đệ tứ thiên vô-săc-giới thiện-tâm, sau 
khi hành-giả ây chết, thì chỉ có đệ t thiên vó-sac-giói 
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thiện-nghiệp trong đệ tứ thiên vô-sắc-giới thiện-tâm gọi 
là phi-tưởng phi-phi- tưởng-xú-thiên thiện tâm cho quả 
trong (hời-kỳ tái-sinh kiếp sau (pafisandhikala) có đệ fứ 
thiên vô- săc-giói qua-tám gọi là phi-tuóng phi-phi- 
tưởng-xú-thiền quá-tám gọi là vô-sắc-giới tái-sinh-tâm 
(patisandhicitta) làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa- 
sinh làm vị phạm-thiên trên tång trời vồ-sắc-giới pham- 
thiên tôt đính gọi là Phi-tưởng phi-phi-tưởng-xú-thiên. 
Vị phạm-thiên ấy có tuôi thọ 84.000 đại-kiếp trái đất. 

Còn vó-sắc-giới thiện-nghiệp trong 3 bậc thiên vô- 
sắc-giới thiện-tâm bậc thấp còn lại là đệ nhất thiên vô- 
sắc-giới thiện-tâm gọi là không-vô-biên-xứ-thiển thiên- 
tâm, đệ nhị thiên vồ-sắc-giới thiện-tâm gọi là thức-vô- 
biên-xứ-thiên thiện-tâm, đệ tam thiên vồ-săc-giới thiện- 
tâm gọi là vô-sở hữu-xứ-thiên thiện-tâm còn lại đều trở 
thành vó-hiệu-guả-nghiệp (ahosikamma) không còn có 
cơ hội cho quả được nữa. 


* Nếu hành-giả nào có khả năng đã chứng đắc 3 bác 
thiên vô-sắc-giới thiện-tâm từ đệ nhất thiên vô-săc-giói 
thiện-tâm cho đến đệ tam thiên vồ-sắc-giới thiện-tâm, 
sau khi hành-giả ấy chết, thì chỉ có đệ tam thiên vồ-sắc- 
giới thiện-nghiệp trong đệ tam thiên vô-săc-giới thiên- 
tâm gọi là vô-sỏ-hữu-xứ thiên thiện-tâm cho quả trong 
thòi-ký tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla) có đệ tam 
thiên vô- săc-giói quả-tâm là vô-sỏ-hữu-xứ-thiền quả- 
tâm gọi là vô-săc-giới tải-sinh-tâm (pafisandhicifa) làm 
phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên 
trên ứng trời vô-sắc-giới phạm-thiên gọi là Vô-sở-hữu- 
xứ-thiên, vị phạm-thiên ấy có tuôi thọ 60.000 đại-kiếp 
trái đất. 

Còn vô-sắc-giới thiện-nghiệp trong đệ nhất thiên vô- 
sắc-giới thiện-tâm gọi là không-vô-biên-xứ-thiển thiên- 
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tâm và đệ nhị thiên vồô-sắc-giới thiện-tâm gọi là thức-vồ- 
biên-xứ-thiên thiện-tâm bậc thấp còn lại đêu trở thành 
võ-hiệu-quả-nghiệp (ahosikamma) không còn có cơ hội 
cho quả được nữa. 


* Nếu hành-giả nào có khả năng đã chứng đắc 2 bác 
thiên vô-sắc-giới thiện-tâm tù đệ nhất thiên vô-sắc-giới 
thiện-tâm gọi là không-vô-biên-xứ-thiển thiện-tâm và đệ 
nhị thiên vô-sắc-giới thiện-tâm gọi là thức-vô-biên-xứ- 
thiên thiện-tâm, sau khi hành-giả ấy chết, thì chỉ có đệ 
nhị thiên vô-sắc-giới thiện-nghiệp trong đệ nhị thiên vô- 
sắc-giới thiệntâm gọi là thức-vô-biên-xửứ-thiên thiên- 
tâm cho quả trong (hời-kỳ tái-sinh kiếp sau (pati- 
sandhikala) có đệ nhị thiên vô-săc-giói qua-tám gọi là 
thức-vô-biên-xứ-thiên quả-tâm gọi là vồ- sắc-giới tái- 
sinh-tâm (patisandhicitta) làm phán su tái-sinh kiép ké- 
tiếp hóa-sinh làm vi phạm-thiên trên /ổng tròi vô-sắc- 
giới phạm-thiên gọi là Thức-vô-biên-xứ-thiên, vị pham- 
thiên ấy có tuôi thọ 40.000 đại-kiếp trái đất. 


Còn vó-sắc-giới thiện-nghiệp trong đệ nhất thiên vô- 
sắc-giới thiện-tâm gọi là không-vồ-biên-xú-thiên thiên- 
tám còn lại trở thành vó-hiéu-qua-nghiép (ahosikamma) 
không còn có cơ hội cho quả được nữa. 


* Nếu hảnh-giả nào có khả năng đã chứng đắc đệ 
nhất thiên vô-săc-giới thiện-tâm gọi là không-vô-biên- 
xú-thiển thiện-tâm, sau khi hành-giả ấy chết, thì đệ nhất 
thiên vô-sắc-giới thiện-nghiệp trong đệ nhất thiên vô- 
sắc-giới thiện-tâm gọi là không-vô-biên-xứ-thiển thiên- 
tâm cho quả trong fhời-kỳ tái-sinh kiếp sau (pafi- 
sandhikäla) có đệ nhất thiên vô-sắc-giới quả-tâm gọi là 
không-vô-biên-xú-thiền quả-tâm gọi là vô-sắc-giới tái- 
sinh-tâm (patisandhicia) làm phận sự tái-sinh kiếp ké- 
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tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên /ổng trời vồ-sắc- 
giới phạm-thiên gọi là Không-vô-biên-vứ-thiên, vị phạm 
thiên ấy có tuôi thọ 20.000 đại-kiếp trái đất. 

Chư vị phạm-thiên trong 4 cõi trời vô- sắc- giới phạm- 
thiên chỉ có tám gồm có 4 danh- -uẩn là thọ-uẩn, tưởng- 
uấn, hành- -uán, thức-uẩn mà thôi, không có thân không 
có săc-uẩn. 


Sự khác biệt giữa trọng-yếu ác-nghiệp 
và trọng-yêu thiện-nghiệp 


* Trọng-yễu ác-nghiệp có 2 loại là ác-nghiệp tà-kiến 
có-dinh và 5 ác-nghiệp vồ-gián trọng-tội. 

Trong 2 loại trọng-yếu ác-nghiệp này, nếu người nào 
đã tạo 1 hay nhiều loại rong-yếu ác-nghiệp này, sau khi 
người ây chét, thì chỉ có trong- yếu ác-nghiệp cực kỳ 
nặng nhất có quyền ưu tiên, có cơ hội ưu tiên cho quả 
trong thời-kỳ tái-sinh kiếp kế- -tiếp trong cõi đại-địa-ngục 
Avīci mà thôi. Các trọng-yếu ác-nghiệp còn lại đều trở 
thành hỗ-trg-nghiệp (upatthambhakakamma) có phận sự 
hỗ trợ cho trong- yêu ác-nghiệp đã có cơ hội cho quả rồi 
càng nặng thêm gấp bội phân. 


* Trọng-yếu thiện-nghiệp có 2 loại là 5 sắc-giới 
thiện-nghiệp và 4 vô-sắc-giới thiện-nghiệp. 

Trong 2 loại /rọng-yếu thiện-nghiệp này, nêu hành-giả 
nào có khả năng đã chứng đắc 5 bậc thiên sắc-giới 
thiện tâm và 4 bậc thiên vô-sắc-giới thiên- (âm, sau 
khi hành-giả ấy chết, thì chỉ có frọng-yếm thiện- 
nghiệp nào cao trong bác thiên thiện-tâm bậc cao ấy có 
quyên ưu tiên, có cơ hội ưu tiên cho quả trong /hởi-kỳ 
tái-sinh kiếp sau (palisandhikäla) có bậc thiền quả-tâm 
bậc cao ấy gọi là tái-sinh-tâm (patisandhicia) làm 
phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên 
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trên tầng trời phạm-thiên tương xứng với bậc thiền quả- 
tâm bậc cao của hành-giả ay. 

Còn bậc thiền thiện-nghiệp trong các bậc thiền bậc 
thâp còn lại đêu trở thành vồ-hiệu-guả-nghiệp (ahosi- 
kamma) không còn có cơ hội cho quả được nữa. 

Đó là sự khác biệt giữa trọng-yếu ác-nghiệp với 
trọng-yêu thiện-nghiệp. 


Trong 4 loại nghiệp theo tuần tự cho quả nhất định, 
nếu không có loại rọng-yếu-nghiệp (garukakamma), thì 
loại cận-f£ứ-nghiệp (asannakamma) phát sinh trong lúc 
lâm chung có quyên ưu tiên, có cơ hội ưu tiên cho quả 
của nghiệp trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau. 


2.2- Äsannakamma: Cận-tử-nghiệp 

Thế nào gọi là cận-tử-nghiệp? 

Nghiệp nào phát sinh lúc gần lâm chung, nghiệp áy 
gọi là cận-tf-nghiệp (asannakamma) đó là 12 bát-thién- 
nghiệp (12 ác-nghiệp) trong 12 bât-thiện-tâm (12 ác- 
tâm) và 8 dục-giới thiện-nghiệp (đại-thiện-nghiện) trong 
8 dục-giới thiện-tâm (8 đại-thiện-tâm). 

Cận-tử-nghiệp có 2 loại: 

2.2.1- Bắt-thiện cận-từ-nghiệp (akusala asannakamma) 
đó là tác-ý fám-sở đồng sinh với 12 báf-thiện-tâm (12 
ác-tám). 

2.2.2- Đại-thiện cận-t-nghiệp (kusala asannakamma) 
đó là tác-ý fâm-sở đông sinh với 8 dục-giới thiện-tâm (6 
đại-thiện-tâm). 

Cận-tử-nghiệp phát sinh lúc gần lâm chung có 2 
trường-hợp: 
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1- Trường-họp thứ nhất: đại-thiện-nghiệp trong 8 
đại-thiện tâm hoặc ác-nghiệp trong 12 ác-fâm nhớ lại 
trong lúc gần lâm chung. 

Asanne anussaritam ãsannam: đại-thiện-nghiệp trong 
đại-thiện-tâm nào hoặc ác-nghiệp trong ác-tâm nao mà 
người bệnh nhớ lại trong lúc gắn lâm chung. 

Sau đó không lâu người áy chết, đợi-thiện- -nghiép 
trong đại-thiện-tâm ấy hoặc ác-nghiệp trong ác-tâm ây 
có cơ hội cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (pati- 
sandhikala), tùy theo quả của nghiệp ấy. 


* Nhớ đến đại-thiện-nghiệp lúc lâm chung 


Một người đã từng tạo đại-(hiện-nghiệp nào trong 
kiếp hiện-tại đã từ lâu không còn nhớ, đến lúc lâm 
chung, tự mình hồi tưởng nhớ đến phước-thiện â Ấy, hoặc 
có người thân bên cạnh nhắc nhở để nhớ đến phước- 
thiện ấy. Phước-thiện Šy gọi là đại-thiện-nghiệp được 
nhớ lại lúc lâm chung. 

Sau đó người bệnh ấy chết, chính đgi-£hiện-nghiệp ấy 
trong đại-thiện-tâm có cơ hội cho quả trong thời-kỳ tái- 
sinh kiếp sau (patisandhikäla) có đại-quả-tâm ấy gọi là 
tái-sinh-tâm (pafisandhicia) làm phận sự tái-sinh kiếp 
sau trong cối fhiện-dục-giới (cối người hoặc cối trời 
dục-giới) hưởng mọi quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp åy 
trong cối thiện-dục-giới ấy cho đến hết tuôi thọ. 

Ví dụ: Ông A đã từng cùng chung với các thí-chủ 
khác tạo phước-thiện /Ê dâng y kathina đến chư ty- 
khưu-Tăng tại một ngôi chùa. Thời gian đã trải qua 
nhiều năm, ông A không còn nhớ đến phước-thiện lễ 
dâng y kathina ấy. 

Nghe tin ông A đang lâm bệnh nặng trầm trọng, ông 
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B vốn là người bạn thân thiết đến thăm ông A, cũng là 
người đã cùng chung với ông A tạo phước-thiện lễ dâng 
y kathina năm xưa. Nhân dịp này, ông B nhắc lại cho 
ông A nhớ lại phước-thiện lễ dâng y kathina đến chư tỳ- 
khưu-Tăng năm xưa tại ngôi chùa ấy. 

Lắng nghe ông B nhắc đến phước-thiện ấy, ông A liền 
phát sinh đại-thiện-tâm hồi tưởng nhớ lại phước-thiện 
của buổi lễ dâng y kathina ấy, nên phát sinh đại-thiện- 
tâm vô cùng hoan hỷ trong phước-thiện ấy. 

Sau đó không lâu ông A từ trần. Sau khi ông A chết, 
chính đại-thiện-nghiệp trong đại-thiện tâm mà ông A 
nhớ lại lúc lâm chung ấy có cơ hội cho quả trong thời-kỳ 
tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla) có đại-guả-tâm gọi là 
tái-sinh-tâm (pafisandhicifa) làm phận sự tái-sinh kiếp 
sau hóa-sinh làm vi fhiên-nam trong cõi trời dục-gIớI, 
hưởng mọi quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp ấy trong cõi 
trời áy cho đến hết tuổi thọ. 

Đó là trường-hợp người bệnh nhớ lại đg¡-/hiện-nghiệp 
lúc lâm chung. 


* Nhớ đến ác-nghiệp lúc lâm chung 


Tích Erakapattanägaräjãvatthu 


Tích ErakapattanagaraJavatthu được tóm lược như sau: 

VỊ tỳ-khưu trẻ trong thời-kỳ Đức-Phật Kassapa, một 
hôm đi thuyên trên dòng sông Ganga, nước chảy xiêt, vi 
ty-khưu trẻ năm lây lá có bên bò sông làm đứt lá cỏ. 
(nêu phạm điểu-giới thì phạm điểu-giới nhẹ). 

Sau đó, vị tỳ-khưu ấy không có cơ hội gặp một vị tỳ- 
khưu khác dë sám hôi apatti. 


'Dhammapadatthakathä, Buddhavagsa, tích Erakapattanägarãjãvatthu. 
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Về sau, vị tỳ-khưu ấy không còn nhớ đến việc làm đứt 
lá cỏ ấy nữa. 

Suốt cuộc đời xuất gia hành phạm-hạnh của vị tỳ-khưu 
áy, thời gian trải qua rất nhiều năm, trong thời-kỳ Đức- 
Phật Kassapa. 

Đến lúc lâm chung, hiện tượng hình ảnh lá cỏ bị đứt 
năm xưa hiện ra trong tâm, vị tỳ-khưu nhớ lại trong 
thời-kỳ) quá khứ xa xưa ấy đã từng làm đứt lá có bên bờ 
sông mà chưa có cơ hội sám hồi apatti. 

Ngay lúc ấy, vị tỳ-khưu ấy muốn sám hối ãpatti ấy, 
nhưng không có vị ty-khưu nào tại đó. Cho nên vi ty- 
khưu ăn năn hối hận về lỗi của mình, tự nghĩ mình là 
người có giới không trong sạch. 

Vì vậy, sau khi vị tỳ-khưu tịch, ác-nghiệp ấy trong 
ác-tâm có cơ hội cho quả trong (hời-kỳ tái-sinh kiếp sau 
(palisandhikäla) có suy-xéft-tâm đồng sinh với thọ xả là 
quả của ác-nghiệp, gọi là tái-sinh-tâm (patisandhicitta) 
làm phận sự tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị Long- 
vương có tên là Erakapattanasaraja: (Long-vương Eraka- 
patta (lá cỏ), từ thời-kỳ Đức-Phật Kassapa cho đến thời- 
kỳ Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thế gian, vẫn chưa 
thoát khỏi kiếp Long vương. 

Đó là trường-hợp vi £)-khưu bệnh nhớ lại ác-nghiệp 
của mình lục lâm chung . 


2- Trường hợp thứ nhì: đại-thiện-nghiệp hoặc ác- 
nghiệp được tạo trong lúc lâm chung. 


Asanne katam ãsannam: đại-thiện-nghiệp nào hoặc 
ác-nghiệp nào mà người bệnh tạo trong lúc lâm chung, 
đại-thiện-nghiệp ấy hoặc ác-nghiệp ấy có cơ hội ưu tiên 
cho quả trong /hời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikala), 
tùy theo quả của nghiệp ấy. 
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* Đạï-thiện-nghiệp được tạo trong lúc lâm chung 


Ví dụ: Tích sư phụ của Ngài Trưởng-lão Sona 2 


Ngài Trưởng-lão Sona ở tại ngôi chùa Acelavihara 
dưới chân núi Sonagiri. Thân phụ của Ngài Trưởng-lão 
hành nghề săn băn thú rừng để nuôi mạng. Ngài 
Trưởng-lão đã khuyên thân phụ từ bỏ nghề săn băn thú 
rừng, rồi hành nghề lương thiện khác nuôi mạng, nhưng 
thân phụ của Ngài Trưởng-lão đã quen với nghề này vả 
lại không biết nghề khác, cho nên ông vẫn tiếp tục 
hành nghề ấy nuôi mạng. 

Đến lúc tuổi già sức yếu, thân phụ của Ngài Trưởng- 
lão Sona không thể hành nghẻ săn bắn thú rừng được 
nữa. Ngài Trưởng-lão Sona khuyên thân phụ xuất gia 
trở thành tỳ-khưu. 

Sau khi trở thành tỳ-khưu, sư phụ của Ngài Trưởng- 
lão vì tuổi già sức yếu, khi thực-hành pháp-hành thiền- 
định, pháp-hành thiền-tuệ tâm vẫn chưa được ón định. 

Khi bị lâm bệnh nặng trầm trọng, trước lúc lâm chung, 
sư phụ của Ngài Trưởng-lão thấy những hiện fượng ác- 
nghiệp sát-sinh trong thời quá khứ hiện ra trong tâm, 
làm cho sư phụ của Ngài Trưởng-lão kinh hoảng kêu la, 
nhờ Ngài Trưởng-lão Soņa xua đuổi. 

Ngài Trưởng-lão Sona nghĩ răng: “Nếu sư phụ tịch 
(chết) trong lúc này, chắc chắn ác-nghiệp ấy có cơ hội 
cho quả thì khó tránh khỏi tải-sinh trong cối địa-ngục, ta 
phải tìm cách hóa giải đồi-tượng xấu của ác-nghiệp ấy.” 

Ngài Trưởng-lão Sona bảo vị sa-di đem lại cho Ngài 
một ít cành hoa, và nhờ người khiêng sư phụ năm trên 
chiếc gường đem lên đặt trên nền ngôi Bảo-tháp, rồi 


2 Maj. Uparipannäsa. Bahudhãtukasuttavannanã. 
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Ngài Trưởng-lão trao những cành hoa để cho sư phụ 
cúng dường đến ngôi Bảo Tháp, và hướng dẫn sư phụ 
đem hết lòng thành kính bạch rằng: 

- “Kinh bạch Đức-Thế-Tôn, đây là những cành hoa, lễ 
vật mon của con, con đem hết lòng thành kinh dâng 
cúng dường lên ngôi Bảo Tháp thờ Đức-Thế- Tôn. ” 

Sư phụ đã làm theo sự hướng dẫn của Ngài Trưởng- 
lão. Thật phi thường! Ngay khi Ấy, đổi-tượng xấu của 
ác-nghiệp kia biến mắt, thay bằng đối-tượng những cảnh 
đẹp ở trên cõi trời, lâu đài nguy nga, những thiên-nữ 
hiện ra háu hạ. 

Sư phụ của Ngài Trưởng-lão phát sinh đại-thiện-tâm 
vô cùng hoan hỷ thốt lên rằng: 

“Các cô thiên-nữ đã đến rôi!” 

Nghe vậy, Ngài Trưởng-lão Sona nghĩ rằng: “Cối rời 
dục-giới đã hiện ra với sw phụ rồi.” 

Sau khi sư phụ của Ngài Trưởng-lão tịch, nhở đại- 
thiện-nghiệp cúng dường ấy trong đại-thiện-tâm phát 
sinh trong lúc lâm chung có cơ hội cho quả trong thời-kỳ 
tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla) có đại-quả-tâm gọi là 
tái-sinh-tâm (pafisandhicia) làm phận sự tái-sinh kiếp 
sau hóa-sinh làm vị /hiên-nam trên cõi trời dục-giới ấy, 
hưởng mọi quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp trong cõi trời 
åy cho đến hết tuôi thọ. 

Đó là trường hợp bệnh nhân tạo đ4¡-(hiện-nghiệp 
trong lúc lâm chung. 

* Ác-nghiệp được tạo lúc lâm chung: 

Ví dụ: Ông A dé tâm hận thù ông B từ lâu. Một hôm, 
ông A gặp ông B, hai người cãi lộn, gây gỗ lẫn nhau. 
Ông A tức giận đánh ông B, ông B lấy dao đâm ông A bị 
thương nặng rồi chết. 
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Sau khi ông A chết, ác-nghiệp hận thù trong sân-tâm 
có cơ hội cho quả trong thời-kÈ tái-sinh kiếp sau 
(palisandhikäla) có suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả là 
quả ác-nghiệp trong sân-tâm gọi là tải-sinh-tâm (pati- 
sandhicitia) làm phận sự tái-sinh kiếp sau trong cối địa- 
ngục, chịu quả khổ cho đến lúc mãn quả của ác-nghiệp 
åy, mới thoát ra khỏi cỡi ác-giới. 

Đó là trường hợp ác-nghiệp hận thù được tạo trong 
lúc lâm chung. 

Hoặc những người đang uống rượu, bia, các chất say, 
hoặc dang say mê với tham-tâm trong sắc đẹp, tiếng 
hay, mùi thơm, vị ngon, xúc thỏa thích, . 

Ngay khi â y bị xảy ra tai nạn rồi chết đột ngột. Sau khi 
người ấy chết, ác-nghiệp ấy trong ác-tâm có cơ hội cho 
quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (pafisandhikäla) có 
suy-xét-tâm đông sinh với thọ xả là quả của ác-nghiệp 
trong tham-tám gọi là tải-sinh-tâm (patisandhicitta) làm 
phận sự tái-sinh kiếp sau trong cối ác-giới (địa-ngục, a- 
su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh), chịu quả khó cho đến lúc mãn 
quả của ác-nghiệp ấy, mới thoát ra khỏi cối ác-giới. 

Đó là trường hợp ác-nghiệp tham muốn được tạo 
trong lúc lâm chung. 

Trong 4 loại nghiệp theo tuần tự cho quả nhất định, 
nếu không có loại frọng-yếu-nghiệp (garukakamma) và 
cũng không có loại cận-f-nghiệp (asannakamma) thì 
loại thường-hành-nghiệp (ãcinnakamma) có quyền ưu 
tiên, có cơ hội cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau. 


2.3- Acinnakamma: Thường-hành-nghiệp 
Thé nào gọi là thường-hành-nghiệp? 


Aciyati punappunarn kariyaffi acinnam: nghiệp nào 
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mà người thường hành hằng ngày, đêm, trở thành thói 
quen, thường được tích lũy hằng ngày, đêm, nghiệp ấy 
gọi là thường-hành-nghiệp, đó là 12 bắt-thiện-nghiệp 
(12 ác-nghiệp) và 8 dục-giới thiện-nghiệp (đại-thiện- 
nghiệp). 


* Thường-hành-nghiệp có 2 loại: 


2.3.1- Thường hành ác-nghiệp (akusala acinna- 
kamma) đó là tác-ÿ tâm-sở đông sinh với 12 ác-tâm. 

2.3.2- Thường-hành dại-thiện-nghiệp (kusala ãcinna- 
kamma), đó là tác-ý tâm-sở đông sinh với 8 dục-giới 
thiện-tâm (8 đại-thiện-tâm). 


2.3.1- Thường-hành ác-nghiệp 


Người thường tạo ác-nghiệp bàng thân, bằng khâu, 
băng ý hăng ngày dé nuôi mạng hoặc không phải để nuôi 
mạng, ác-nghiệp ây gọi là thường-hành ác-nghiệp. 

Ví dụ: Người dân chài làm nghè đánh cá, người làm 
nghề giết gà, giết vịt, giết heo, giết bò, ... để bán thịt, 
người buôn bán rượu, bia và các chất say, người buôn 
bán các loại thuốc sát hại sinh vật, v.v... đều là những 
người hăng ngày thường tạo ác-nghiệp bane thân, băng 
khẩu, bang ý. Dó là thường-hành ác-nghiệp. 


* Hay một trường hợp đặc biệt khác: Người nào đã 
tạo ác-nghiệp nào đó, tuy chỉ có một lân, nhưng ác- 
nghiệp cứ ám ảnh trong tâm của người áy, làm cho tâm 
của người ây luôn luôn hôi hận, nóng nảy, khô tâm. 

Đó cũng là /hzờng-hành ác-nghiệp. 


Nếu người nào không có #rọng-yếu ác-nghiệp trong- 
tói cũng không có cán-f ác-nghiệp lúc lâm chung, sau 
khi người ây chêt, thì chắc chăn fhường-hành ác- 
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nghiệp có cơ hội cho quả trong /hời-kỳ tái-sinh kiếp sau 
(palisandhikäla) có suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả là 
quả của ác-nghiệp gọi là tải-sinh-tâm (pafisandhicita) 
làm phận sự tái-sinh kiếp sau trong cõi ác-giới (địa- 
ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh), chịu quả khổ trong cõi 
ác-giới ấy, cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp ây, mới 
thoát ra khỏi cõi ác-giới ấy. 


2.3.2- Thường-hành đại-thiện-nghiệp 


* Người cận-sự-nam, người cận-sự-nữ là những người 
có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức- 
Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, 
nên thường hay tạo phước-thiện bố-thí cúng dường các 
thứ vật dụng cần thiết đến chư tỳ-khưu-Tăng, chư sa-di, 
những người nghèo khổ khác, giữ gìn ngũ-giới, bát-giới 
uposathasïla, trong những ngày giới hằng tháng, v.v... 

Hằng ngày, họ tụng kinh paritta Pali, thường thực- 
hành pháp-hành thiền-định mà chưa chứng đắc được bậc 
thiền nào, thường thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, mà 
chưa chứng. đắc Thánh-đạo, Thánh-quả nào, nên tâm vẫn 
còn thuộc về dai-thién-nghiép, và hoan hy tạo mọi thiên- 
nghiệp khác. Đó là /hởng-hành đại-thiện-nghiệp. 


* VỊ sa-dI giữ gìn giới của sa-di trong sạch và trọn 
vẹn, thực-hành dày đủ 14 pháp-hành của sa-di, thường 
thực-hành pháp-hành thiền-định mà chưa chứng đắc bậc 
thiền nào, thường thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, mà 
chưa chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả nào, nên tâm vẫn 
còn thuộc về đgi-/hiện-nghiệp. Dó là thường-hành đại- 
thiện-nghiệp. 

* VỊ ty-khưu giữ gìn giới của tỳ-khưu trong sạch và 
trọn vẹn, thực-hành 14 pháp-hành của tỳ-khưu, thường 
thực-hành pháp-hành thiền-định mà chưa chứng đắc 
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Thánh-đạo, Thánh-quả nào, nên tâm vẫn còn thuộc về 
đại-thiện-nghiệp. Đó là thường-hành đại-thiện-nghiện. 

* Hay một trường hợp đặc biệt khác: Người nào đã 
tạo phước-thiện nào đó thuộc về đại-thiện- nghiệp, dù chỉ 
có một lần, đặc biệt vẫn thường niệm tưởng đến phước- 
thiện ấy. Mỗi khi niệm tưởng đến phước-thiện ấy thì đại- 
thiện-tâm phát sinh vô cùng hoan hỷ trong phước-thiện 
áy. Đó cũng là trờng-hành đại-thiện-nghiệp. 

Nếu một người không có frọng-yếu thiện-nghiệp và 
không có cận-fứ đại-thiện-nghiệp lúc lâm chung, sau khi 
người ấy chết, thì chắc chăn hường-hành đại-thiện- 
nghiệp trong đại-thiện-tâm có quyền ưu tiên, có cơ hội 
ưu tiên cho quả trong thòi-kọ tái-sinh kiếp sau 
(pafisandhikala) có dai-quá-tám gọi là tái-sinh-tâm 
(patisandhicitta) làm phận sự tái-sinh kiếp sau trong cõi 
thiện-dục-giới (cõi người, hoặc cõi trời dục-giới), hưởng 
được quả an-lạc cho đến khi mãn quả của đại-thiện- 
nghiệp ấy mới rời khỏi cõi thiện-dục-giới ấy. 

Nhận xét về cận-tử-nghiệp và thường-hành-nghiệp 

Nếu xét về năng lực của nghiệp thì cận-fử-nghiệp 
không thể có nhiều năng lực hơn fzờng-hành-nghiệp, 
bởi vì cận-f/-nghiệp được phát sinh trong khoảng thời 
gian ngắn ngủi lúc lâm chung, còn fhzờng-hành-nghiệp 
đã được tích lũy, được lưu-trữ trong tám suốt khoảng 
thời gian lâu dài trong kiếp hiện-tại. 

Vì vậy, thường-hành-nghiệp có nhiều năng lực hơn 
cận-tủ-nghiệp. 

Tuy cận-f/-nghiệp có ít năng lực hơn /hưởng-hành- 
nghiệp, nhưng cận-f-nghiệp này phát sinh lúc lâm 
chung có khả năng làm phát sinh 7 trong 3 đối-tượng 
hiện tượng là nghiệp (kamma) hoặc hiện-tượng của 
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nghiệp (kammanimitta) hoặc hiện-tượng cõi-giới tái-sinh 
(gatinimia) làm đối tượng trong cận-tử lộ-trình-tâm 
(maranasannavithiciffa), nên cận-fử-nghiệp này có cơ 
hội cho quả trong /hời-kỳ fái-sinh kiếp sau. 

Ví dụ: Trong chuồng bò, nếu có con bò yếu đứng gần 
công chuông, khi người chăn bò mở công chuông thì con 
bò yếu đi ra công trước các con bò lực lưỡng khác. 

Cũng như vậy, cán-f¿-nghiệp tuy có ít năng lực hơn 
thường-hành-nghiệp nhưng cận-f¿-nghiệp được phát sinh 
trong lúc gần lâm chung, cho nên, sau khi chết, cân-ti- 
nghiệp có cơ hội cho quả trong fhởi-kỳ tái-sinh kiếp sau. 

Vì vậy, trong bộ Abhidhammasangaha: Vi-Diéu- 
Pháp Yếu-Nghĩa, giải về nghiệp theo tuần tự cho quả, 
Ngài Đại-Trưởng-lão Anuruddha sắp đặt cận-tử-nghiệp 
trước, £#ờng-hành-nghiệp sau. 

Trong 4 loại nghiệp theo tuần tự cho quả nhất định, 
nếu chúng-sinh nào không có loại ọng-yếu-nghiệp 
(garukakamma), cũng không có loại cận-fứ-nghiệp 
(asannakamma) và cũng không có loại thường-hành- 
nghiệp (ãcinnakamma), thì sau khi chúng-sinh ấy chết 
bình-thường-nghiệp (ka†attäkamma) có cơ hội cho quả 
trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau. 


2.4- Kafattäkamma: Bình-thường-nghiệp 
Thế nào gọi là bình-thường-nghiệp ? 


Kafattä eva kammamti katattakammam: Nghiệp nào 
mà người chỉ tạo một cách bình thường mà thôi, không 
quan tâm, không chú ý nhiều trong việc ấy, nghiệp ấy 
không thuộc vê 3 loại nghiệp trên gọi là bình-fhường- 
nghiệp (kafattãkamma), đỗ là 12 bắt-thiện-nghiệp (12 
ác-nghiệp) và  đại-thiện-nghiệp. 
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Bình-thường-nghiệp gồm tất cả mọi ác-nghiệp, mọi 
đại-thiện-nghiệp nào người đã tạo nghiệp ấy có ít năng 
lực, nên không thuộc về loại ọng-yếu-nghiệp, cũng 
không phải là nghiệp phát sinh lúc lâm chung, nên 
không thuộc vê cán-í-nghiệp, cũng không phải là 
nghiệp thường hành hăng ngày, nên không thuộc về loại 
thường-hành-nghiệp. 

Trong kiếp hiện-tại, bình-thường-nghiệp này không 
thuộc về 3 loại nghiệp trên, nên sau khi chúng-sinh chết, 
nếu trường hợp không có 3 loại nghiệp trên, thì binh- 
thường-nghiệp này mới có cơ hội cho quả trong /hởï-kỳ 
tái-sinh kiếp sau. 

Trong những kiếp quá-khứ, bình-thường-nghiệp này 
là tất cả mọi ác-nghiệp, mọi đại-thiện-nghiệp đã từng 
được lưu-trữ ở trong tám của mỗi chúng-sinh trải qua vô 
số kiếp quá-khứ. Cho nên, tất cả mọi chúng-sinh trong 
mọi cõi-giới đều có bình-fhường-nghiệp này. 

Bình-thường-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau trong 
những trường-hợp như sau: Ví dụ: 


* Những thai-nhi bị chết trong bụng mẹ, những đứa 
trẻ sơ sinh vừa mới sinh ra đời rồi bị chét, những dra bé 
còn nhỏ dại chưa biết gì rôi bị chét, v.v... những trường 
hợp như vậy, những thai-nhi, những trẻ sơ sinh, những 
đứa bé còn nhỏ đại, v.v... trong kiếp hiện-tại, chúng nó 
chưa tạo ác-nghiệp nào, cũng chưa tạo đại-thiện-nghiệp 
nào cả, cho nên, sau khi những thai-nhi, những trẻ sơ 
sinh, những đứa bé còn nhỏ dai ấy chết, bình-thường- 
nghiệp đó là ác-nghiệp nào hoặc đại-thiện-nghiệp nào 
của mỗi đứa trẻ được tích-lũy ở trong tám từ vô số kiếp 
quá-khứ mới có cơ hội cho quả trong (hời-kỳ tái-sinh 
kiếp sau (patisandhikala) có quả-tâm ấy gọi là tái-sinh- 
tâm (patisandhicitta) làm phận sự tái-sinh kiếp sau thuộc 
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về loài chúng-sinh nào, trong cõi-giới nào, hoàn toàn tùy 
thuộc vào quá của bình-thường-nghiệp áy. 

Hoặc vị Phạm-thiên ở tầng trời sắc-giới Vô-tưởng- 
thiên, khi hết tuổi thọ 500 đại-kiếp trái đất, rồi phải tái- 
sinh kiếp sau với kusala katattakamma: bình-thường- 
đại-thiện-nghiệp mà vị phạm-thiên ấy đã được lưu-trữ 
ő trong tám trong tiền-kiếp quá-khứ, kể từ tiền-kiếp 
thứ ba trở vê trước của vị phạm-thiền ấy, bởi vì vị 
phạm-thiên ở cối frởi sắc-giới Vô-trởng-thiên thuộc về 
loại chúng-sinh chỉ có nhá/-uẩn là sắc-uẩn mà thôi 
(không có 4 danh-uẩn), nghĩa là vị phạm-thiên ấy chỉ có 
thân mà không có tâm. 

Như vậy, kiếp hiện-tại của vị phạm-thiên ở tầng trời 
sắc-giới Wô-fưởng-thiên này không có tâm, nên hoàn 
toàn không tạo thiện-nghiệp hoặc ác-nghiệp nào cả, chỉ 
hưởng quả của đệ ngũ thiên sắc-giới thiện-nghiệp suốt 
thời gian 500 đại-kiếp trái đất mà thôi. 

Và tién-kiép thứ nhì của vị phạm-thiên ây là hành-giả 
có đệ ngũ thiên săc-giới thiện-nghiệp trong đệ ngữ thiên 
săc-giói thiện-tâm cho quả là đệ ngũ thiên sắc-giới quả- 
tám làm phận sự tái-sinh kiếp sau trên tâng trời sắc-giới 
Vô-tưởng-thiên xong rồi, còn các bậc thiên sắc-giới 
thiện-nghiệp bậc thấp đều trở thành vô-hiệu-guả-nghiệp 
không còn có khả năng cho quả trong thời-kỳ tái-sinh 
kiếp sau được nữa. 

Vì vậy, khi vị phạm-thiên ấy hết tuổi thọ 500 đại- kiếp 
trái đất tại cõi trời sắc-giới Vô-tưởng-thiên rồi, chỉ có 
bình-thường đại-thiện-nghiệp mà vị phạm-thiên ấy đã 
được lưu-trữ từ tiền-kiếp thứ 3 trở về trước có cơ hội cho 
quả trong fhởi-kỳ tái-sinh kiếp sau có dai-quá-tám gọi là 
tái-sinh-tâm (patisandhicifa) làm phận sự tái-sinh kiếp 
sau trong cối thiện-dục-giới (cối người, cối trời dục-giớï). 
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Tính chất 4 loại nghiệp cho quả theo tuần tự 

Nghiệp cho quả theo tuần tự có 4 loại: 

1- Trọng-yêu-nghiệp (Garukakamma). 

2- Cận-tử-nghiệp (Asannakamma) 

3- Thường-hành-nghiệp (Acinnakamma) 

4- Bình-thường-nghiệp (Ka‡attakamma) 

Mỗi loại nghiệp có 2 loại: ác-nghiệp và đại-thiện-nghiệp 

l- Trọng-yễu ác-nghiệp có 2 loại: 

* Ác-nghiệp tà-kiến cô-định. 
* Ác-nghiệp vồ-gián trọng-tội. 

2- Cán-tứử ác-nghiệp. 

3- Thưởờng-hành ác-nghiệp. 

4- Bình-thường ác-nghiệp. 

Trong 4 loại ác-nghiệp này, chỉ có ác-nghiệp tà-kiến 
cố-định là ác-nghiệp cực kỳ nặng nhất mà thôi, các ác- 
nghiệp còn lại từ nặng xuống nhẹ giảm dàn theo tuần tự. 

- Néu người nào có đủ 4 ác-nghiệp này, sau khi 
người åy chết thì chỉ có ác-nghiệp tà-kiến cố-định có 
quyên ưu tiên hàng đầu, có cơ hội ưu tiên cho quả trong 
thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla) trong cõi đại- 
địa-ngục Avīci mà thôi. Các ác-nghiệp còn lại trở thành 
hỗ-trợ ác- -nghiệp có phận sự hỗ trợ cho quả của ác- 
nghiệp tà-kiến cô-định càng thêm nặng gấp bội phàn, 
khó thoát ra khỏi cõi địa-ngục, bởi vì chúng-sinh ây 
không tin nghiệp và quả của nghiệp. 

* Nếu người nào không có ác-nghiêp tà-kiến cố- 
định mà có ác-nghiệp vô-gián trọng-tội, sau khi người 
åy chết thì chỉ có ác-nghiệp vô-gián trọng-tội có quyền 
ưu tiên, có cơ hội ưu tiên cho quả trong /hởi-kỳ tải-sinh 
kiếp sau (pafisandhikäla) trong cõi đại-địa-ngục Avtci 
mà thôi. Các ác-nghiệp còn lại trở thành hỗ-trợ ác- 
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nghiệp có phận sự hỗ trợ cho quả của ác-nghiệp vó- 
gián trọng-tội càng nặng thêm lên, chịu quả khô từ cõi 
đại-địa-ngục này sang các cối tiêu- địa-ngục kia, cho 
đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy mới mong thoát ra 
khỏi cõi địa-ngục được. 


* Nếu người nào không có 2 loại trong yếu ác-nghiệp 
mà có cận-f ác-nghiệp đặc biệt phát sinh trong lúc lâm 
chung, thì sau khi người ấy chết, cận-## ác-nghiệp có cơ 
hội cho quả trong /hởi-kỳ tái-sinh kiếp sau (palsandhi- 
kala) trong cối ác-giới (địa-Hgục, a-su-ra, nga-quy, súc- 
sinh), tùy theo năng lực quả của ác-nghiệp ấy. Các ác- 
nghiệp còn lại trở thành hỗ-trợ ác-nghiệp có phận sự hỗ 
trợ cho quả của cán-fứ ác-nghiệp càng nặng thêm lên, 
rồi chịu khổ cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy, mới 
thoát khỏi cõi ác-giới ấy. 

* Nếu người nào không có 2 loại trọng yếu ác-nghiệp 
và không có cận-£fứ ác-nghiệp, mà có thường-hành ác- 
nghiệp, sau khi người ấy chết, thì fhường-hành ác- 
nghiệp ấy có cơ hội cho quả trong /hời-kỳ tái-sinh kiếp 
sau trong cối ác-giới (dia-nguc, a-su-ra, nga-quy, súc- 
sinh), tùy theo năng lực quả của ác-nghiệp ấy các ác- 
nghiệp còn lại trở thành hỗ-trợ ác- nghiệp có phận sự hỗ trợ 
cho quả của /hờng-hành ác-nghiệp áy càng nặng thêm, 
rồi chịu khổ cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy. 


* Nếu người nào không có 2 loại frọng-yếu ác-nghiệp 
cũng không có cận-£#? ác-nghiệp và thường-hành ác- 
nghiệp, sau khi người ấy chết thì chắc chăn có binh- 
thường ác-nghiệp có cơ hội cho quả trong (hời-kỳ tái- 
sinh kiếp sau (palisandhikala) trong cõi ác-giới (địa- 
nguc, a-su-ra, ngạ- quy, súc-sinh), tùy theo năng lực quả 
của ác-nghiệp ây, rôi chịu quả khổ cho đến khi mãn quả 
của ác-nghiệp ây mới thoát khỏi cõi ác-giới ấy. 
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* 4 loại thiện-nghiệp cho quả theo tuần tự 


1- Trọng-yếu thiện-nghiệp có 2 loại: 
* Jô-sắc-giới thiện-nghiệp. 
* Sắc-giới thiện-nghiệp. 

2- Cán-tử thiện-nghiệp. 

3- Thường-hành thiện-nghiệp. 

4- Bình-thường thiện-nghiệ). 


* Nếu hành-giả nào thuộc hạng phàm-nhân có khả 
năng đã chứng đắc 5 bác thiên sắc-giới thiện-tâm và 4 
bậc thiên vô-sắc-giới thiện-tâm, sau khi hành-giả ấy chết 
thì chỉ có đệ t thiên vô-sắc-giới thiên- -nghiệp cao nhất 
gọi là phi-đưởng phi-phỉ- trởng-xứ-thiên thiện-nghiệp 
cao nhất trong phi-tưởng phi-phỉ- tưởng-xử-thiên thiên- 
tâm cao nhất có quyền ưu tiên, có cơ hội ưu tiên cho quả 
trong fhời-kỳ tải-sinh kiếp sau (palsandhikäla) có phi- 
tưởng phi-phi-trởng-xú-thiền quả-tâm cao nhất gọi là 
tái-sinh-tâm (patisandhicitta) làm phận sự tái-sinh kiếp 
kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên tầng trời vô-sắc- 
giới phạm-thiên tôt đỉnh gọi là Phi-tuong phi-phi-tưởng- 
xứ-thiên, vị phạm-thiên ấy có tuổi thọ lâu nhất là 84.000 
đại-kiếp trái đất. 

Còn 5 bậc thiền sắc-giới thiện-nghiệp và 3 bậc thiền 
vô-sắc-giới thiện-nghiệp bậc thấp đều trở thành vó-hiệu- 
quả-nghiệp (ahosikammna) không còn có cơ hội cho quả 
được nữa. 


* Nếu hành- giả nào thuộc hạng phàm-nhân có khả 
năng đã chứng đắc 5 bậc thiên sắc-giới thiên- tâm, sau 
khi hành-giả åy chết thì chỉ có đệ ngũ thiên sắc-giới 
thiện-nghiệp cao nhất trong đệ ngũ thiên sắc-giới thiện- 
tâm cao nhất có quyền ưu tiên, có cơ hội ưu tiên cho quả 
trong /bời-kỳ tái-sinh kiếp kế-tiếp (patisandhikäla) có đệ 
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ngũ thiên sắc-giới quả-tâm cao nhất gọi là tải-sinh-tâm 
(patisandhicita) làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa- 
sinh làm vị phạm-thiên trên ứẩng trời Quảng-quả-thiên 
(Vehapphala), có tuôi thọ 500 đại-kiếp trái đất. 

Còn 4 bậc thiên sắc-giới thiện-nghiệp bậc thấp còn 
lại đều trở thành vô-hiệu-guả-nghiệp (ahosikamma) 
không còn có cơ hội cho quả được nữa. 


* Nếu người nào không có bậc thiền nào, mà chỉ có 
cận-tứ dại-thiện-nghiệp phát sinh lúc lâm chung, sau 
khi người áy chết thì chính cán-t; đại-thiện-nghiệp 
trong đại-thiện-tâm phát sinh trong lúc lâm chung có cơ 
hội ưu tiên cho quả trong /hời-kỳ tái-sinh kiếp sau (pafi- 
sandhikala) có đại-gud-tâm gọi là tái-sinh-tâm (pati- 
sandhicifa) làm phận sự tái-sinh kiếp sau trong cối thiện 
dục-giới là cối người hoặc 6 cối trời dục-giới, tùy theo 
năng lực của đại-quả-tâm ấy, hưởng quả an-lạc cho đến 
mãn quả của đại-thiện-nghiệp ấy. 

* Nếu người nào không có cận-#? đại-thiện-nghiệp, 
mà chỉ có fhường-hành đại-thiện-nghiệp, sau khi người 
åy chết thì chính £ường-hành đại-thiện-nghiệp ấy trong 
đại-thiện-tâm có cơ hội cho quả trong /hởï-kỳ tái-sinh kiếp 
sau (pafisandhikala) có đại-quả-tâm gọi là tải-sinh-tâm 
(palisandhicita) làm phận sự tái-sinh kiếp sau trong cối 
thiện dục-giới là cõi người hoặc 6 cõi trời dục-giới, hưởng 
quả an-lạc cho đến mãn quả của đại-thiện-nghiệp ấy. 


* Nếu người nào không có /hzờng-hành thiện-nghiệp, 
mà chắc chắn có bình-thường đại-thiện-nghiệp, sau khi 
người ấy chết thì chính ðình-thường đại-thiện-nghiệp 
ấy trong đại-thiện-tâm mới có cơ hội cho quả trong /bởi- 
kỳ tải-sinh kiếp sau (patisandhikäla) có đại-quả-tâm gọi 
là tái-sinh-tâm (pafisandhicifa) làm phận sự tái-sinh 
kiếp sau trong cối thiện dục-giới là cõi người hoặc 6 cõi 
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trời dục-giới, hưởng quả an-lạc cho đên mãn quả của 
đại-thiện-nghiệp ây. 


Nghiệp theo tuần tự cho quả theo bộ Visuddhimagøa 

và bộ Chú-giải Anguttaranikãäya 

Trong bộ Visuddhimagga (Thanh-Tịnh-Đạo) và bộ 
Chú-giải A4nguftaranikaya A{thakatha (Chú-giải Chỉ-bộ- 
kinh) trình bày sắp đặt về 4 nghiệp theo tuần tự cho quả 
như sau: 

l- Trọng-yêu-nghiệp (garukakamma). 

2- Nghiệp được tạo nhiều lần (bahulakamma). 

3- Cáận-tủ-nghiệp (äsannakamma). 

4- Bình-thường-nghiệp (katattakamma). 

Trong bộ Thanh-Tịnh-Đạo và bộ Chú-giải Chi-bộ- 
kinh giải thích rằng: 

Tuy cận-tử-nghiệp là nghiệp phát sinh lúc lâm chung, 
nhưng không phải lúc nào cũng có khả năng, có cơ hội 
cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau được. 

Ví dụ: Trường hợp cán-f-nghiệp có năng lực quá 
yếu, không có khả năng làm cho phát sinh 7 trong 3 dói- 
tượng là kamma: nghiệp hoặc kammanimitta: hiện- 
tượng của nghiệp hoặc gatinimitta: hiện-tượng cõi-giói 
tái-sinh làm đỗối-tượng trong cận-dử lộ-trình-tâm 
(maranäsannavithicitta), thì cận-tử-nghiệp åy không có 
khả năng cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau được. 
Khi ấy nghiệp được tạo nhiễu lần (thường-hành-nghiệp) 
có nhiều năng lực, có khả năng làm cho phát sinh 7 
trong 3 đối-tượng là kamma: nghiệp hoặc kamma- 
nimitta: hiện-tượng cua nghiệp hoặc gafinimitta: hiên- 
tượng cõi-giới tái-sinh làm đỗi-tượng trong cận-dử lő- 
trình-tâm (maranäsannavnhicifa), nên sau khi chết, 
nghiệp được tạo nhiều lân thường-hành-nghiệp åy có 
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cơ hội cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau trong cõi- 
giới nào tuỳ theo năng lực quả của nghiệp ấy. 

Vì vậy, bộ Chú-giải Thanh-Tịnh-Đạo và Chi-bộ-kinh 
sắp đặt nghiệp được tạo nhiều lần (bahulakamma) 
tương đương với fhường-hành-nghiệp (acinnakamma) 
trước cận-tử-nghiệp theo tuân tự cho quả của nghiệp. 


(Xong phán 4 loại nghiệp cho quả theo tuần tu) 


II- Päkakälacatukka: phần nghiệp phân chia theo 
nghiệp cho quả theo thời gian, có 4 loại nghiệp. 


3.1- Difhadhamunavedaniyahamma: Hiên- kiép quá- 
nghiệp là nghiệp cho quả trong kiếp hiện-tại (kiếp thứ nhát). 


3.2- Upapajjavedaniyakamma: Hiậu- kiép- -qua-nghiép 
là nghiệp cho quả tái-sinh kiếp ké-tiép (kiếp thứ nhì). 


3.3- Aparāpariyavedanīyakamma: Kiép- -kiép- -qud- 
nghiệp là nghiệp có cơ hội cho quả từ kiếp này đến kiếp 
kia kế từ kiếp thứ 3 cho đến kiếp chót cua bác Thánh Á- 
ra-hán, trước khi tịch diệt Niễt-bàn. 

3.4- Ahosikamma: Vó-hiệu-quả-nghiệp là nghiệp 
không con hiệu lực cho quả của nghiệp được nữa. 

Mỗi loại nghiệp có 2 loại là bá-thiện-nghiệp (ác- 
nghiệp) và đại-thiện-nghiệp. 

Đức-Phật dạy: 

“Cetana ham bhikkhave, kammam vadāmi, cefayifva 
kammam karoti kãyena vacaya manasā”” 


- Này chư tp-khuu! Sau khi đã có tác-ý, rồi mới tạo 
nghiệp bằng thân, bằng khẩu, bằng ÿ. Vì vậy, Như-Lai 
dạy “tác-ÿý gọi là nghiệp. ” 


' Añguttaranikãya, phần Chakkanipãta, kinh Nibbedhikasutta. 
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Muốn tạo nghiệp nào, người ta có /ác-ý phát sinh 
trước, rồi mới tạo nghiệp á ấy băng thân, băng khẩu, băng ý. 


* Tác-ý phát sinh rồi tạo nghiệp bằng thân gọi là 
thán-nghiệp (kayakamma). 

* Tác-ý phát sinh ròi tạo nghiệp bằng khẩu gọi là 
kháu-nghiệp (vacikamma). 

* Tác-ý phát sinh rồi tạo nghiệp bằng y gọi là y- 
nghiệp (manokamma). 

Do đó, nghiệp phát sinh do nương nhờ nơi 3 môn: 
thán-môn, khẩu-môn, y-món. 


* Tác-ý (cetana) đó là tác-ý tâm-sở (cetanacetasika) 
là 1 trong 52 tâm-sở đồng sinh với 89 hoặc 121 tâm. 

* Tác-ý tâm-sở nao gọi là nghiệp? 

-Tá dey tamso (cetanācetasika) đồng sinh với 12 bát- 
thiên- tâm” ) (12 ác-tâm) và 21 hoặc 37 thién-tám, tác-ý 
tâm-sở ấy gọi là nghiệp nhu sau: 

- Tác-ý tâm-sở (cetanäcetasika) đồng sinh với 12 bát- 
thiện-tâm (12 ác-tâm) gọi là bãt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) 
do nương nhờ 3 môn: thân-môn, khâu-môn, ý-môn. 

- Tác-ý tâm-sở (cefanäcetasika) đồng sinh với 8 đại- 
thiện tâm gọi là đại-thiện-nghiệp do nương nhờ nơi 3 
môn: /hán-môn, khẩu-môn, y-món. 

- Tác-ý tâm-sở (cetanäcetasika) đồng sinh với 5 sắc- 
giới thiện tâm gọi là săc-giới thiện-nghiệp do nương 
nhờ nơi ý-môn. 

- Tác-ý tâm-sở (cetanacetasika) đồng sinh với 4 vô- 


sắc-giới thiệntâm gọi là vô-sắc-giới thiện-nghiệp do 
nương nhờ nơi ý-môn. 


! 12 bắt-thiện-tâm đó là 8 tham-tâm + 2 sân-tâm + 2 si-tâm. 
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- Tác-ý tâm-sở (cetanäcetasika) đồng sinh với 4 hoặc 
20 Thánh-đạo-tâm gọi là 4 hoặc 20 siêu-fam-giới thiên- 
nghiệp do nương nhờ nơi ý-môn. 


* Tác-ý tâm-sở nào không gọi là nghiệp? 


- Nếu tác-ý fâm-sở (cetanäcetasika) đồng sinh với 36 
hoặc 52 quả-tâm!) và 20 duy-tác-tâm!? thì tác-ý tâm-sở 
ây không gọi là nghiệp. 


Thật ra, fác-ý fâm-sở gọi là ác-nghiệp hoặc thiên- 
nghiệp khi tác-ý tâm-sở đồng sinh với 12 ác-tâm, 21 
hoặc 37 thiện-tâm làm phận sự tác-hành-tâm (javana- 
kicca) trong 6 lộ-trình-tâm (vtthicitta). 


Lộ-trình-tâm (vīthicitta) có 6 loại: 


1- Nhãn-môn lộ-trình-tâm (Cakkhudvaravithi). 
2- Nhĩ-môn lộ-trình-tâm (Sotadvaravihi). 

3- Ty-món lộ-trình-tâm (Ghanadvaravithi). 

4- Thiệt-môn lộ-trình-tâm (Jivhadvaravihi). 
5- Thán-món lộ-trình-tâm (Kayadvaravithi). 
6- Ý-môn lộ-trình-tâm (Manodvaravithi). 


Nếu mỗi loại lộ-trình-tâm gồm có các loại tâm sinh 
rồi diệt liên tục và đầy đủ, thì chắc chắn có đủ 7 sát-na- 
tâm của tác-hành-tâm (javanacitta). 

7 sát-na-tâm của tác-hành-tâm (javanacitta) liên 
quan trực tiếp đến 4 loại nghiệp có cơ hội cho quả theo 
thời gian trong kiếp hiện-tại (kiếp thứ nhất), trong kiếp 
kế-tiếp (kiếp thứ nhì) và từ kiếp này đến kiếp kia kể từ 


! 36 hoặc 52 quả-tâm đó là 7 bất-thiện-quả vô-nhân-tâm + 8 thiện-quả vô- 
nhân-tâm + 8 dục-giới quả-tâm + 5 sắc-giới quả-tâm + 4 vô-sắc-giới quả- 
tâm + 4 hoặc 20 Thánh quả-tâm. 

2 20 duy-tác-tâm đó là 3 duy-tác vô-nhân-tâm + 8 dục-giới duy-tác-tâm + 5 
săc-giới duy-tác-tâm + 4 vô-sắc-giới duy-tác-tâm. 
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kiếp thứ 3 cho đến chót của bậc Thánh A-ra-hán, trước 
khi tịch diệt Niễt-bàn. 

Dục-giới tác-hành-tâm (kamajavanacitta) chỉ có 12 
bắt-thiện-tâm (12 ác-tâm) và 8 đại-thiện tâm mà thôi. 
(không có 1 tâm mim cười của bậc Thánh A-ra-hán và 8 
đại-duy-tác-tâm của bậc Thánh A-ra-hán). 

Mỗi đục-giới lộ-trình-tâm có dục-giới tác-hành- 
tâm đầy đủ 7 sát-na tâm cùng một loại tâm sinh rồi diệt 
liên tục trong môi dục-giới lộ-trình-tâm ấy, gồm có 3 
loại nghiệp cho quả theo thời gian trong kiếp hiện-tại, 
trong kiếp kế-tiếp và trong những kiếp sau sau nữa, 


Vi dụ: Đồ biểu dục-giới lộ-trình-tâm có 7 sát-na-tâm 
của dục-giới tác-hành-tâm. 


Dục-giới lộ-trình-tâm có 7 sát-na-tâm của dục-giới tác- 
hành-tâm (kãmajavanacitta) 


7 sát-na dục-giới tác-hành-tâm 
(kamajavanacitta) 


Mỗi dục-giới ló-trinh-tám néu có 7 sá/-na-tâm của duc- 
giới tác-hành-tâm (kămajavanacifa) thì gôm có 3 loại 
nghiệp cho quả theo thời gian được phân định như sau: 


l- Tác-ý tâm-sở đồng sinh với tác-hành-tâm thứ 
nhất gọi là difthadhammmavedaniyakamma: hiên-kiép- 
quả-nghiệp là nghiệp cho quả ngay trong kiếp hiện-tại 
(kiếp thứ nhát). 
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2- Tác-ý tâm-sở đồng sinh với tác-hành-tâm thứ 7 
gọi là upapajjavedaniyakamma: hậu- kiếp-quả-nghiệp là 
nghiệp cho quả ngay kiếp kế-tiếp (kiếp thứ nhì). 


3- Tác-ý tâm-sở đồng sinh với 5 tác-hành-tâm thứ 2 
đến thứ 6 gọi là aparäpariyavedaniyakamma: kiép- 
kiếp-quả-nghiệp là nghiệp có cơ hội cho quả từ kiếp này 
đến kiếp kia kế từ kiếp thứ 3 cho đến kiếp chót của bậc 
Thánh A-ra-hán, trước khi tịch diệt Niết-bàn (néu 
nghiệp nào có cơ hội thì nghiệp ấy cho quả của nghiệp). 

Trong 3 logi nghiệp kể trên, nếu loại nghiệp nào 
không có cơ hội cho quả của nghiệp đúng theo thời 
gian quy định thì nghiệp ấy trở thành ahosikamma: 
vồô-hiệu-quả-nghiệp là nghiệp không còn hiệu lực cho 
quả của nghiệp được nữa. 


Giải thích 4 loại nghiệp cho quả theo thời gian 


3.1- Difthadhammavedaniyakamma: 
Hiện-kiêp-quả-nghiệp 
Ditthadhammavedantiyakamma: hién-kiép-qud-nghióp 
là nghiệp cho quả trong kiép hién-tai (kiêp thứ nhât). 


Thế nào gọi là hiện-kiếp-quả-nghiệp cho quả ngay 
trong kiếp hiện-tại (kiép thứ nhát)? 


Dilthadhamme vedanīyam phalam efassati: diftha- 
dhammavedaniyam. 

Nghiệp nào chỉ có cơ hội cho quả ngay trong kiếp 
hiện-tại mà thôi (không có khả năng cho quả trong kiếp 
sau), nghiệp ấy gọi là ditthadhammavedantyakamma: 
hiện-kiếp-qud-nghiệp là nghiệp cho quả ngay trong kiếp 
hiện-tại (kiếp thứ nhất), đó là tác-ý tâm-sở động sinh với 
12 bắt-thiện-tâm (12 ác-tâm) và 8 đại-thiện-tâm khi làm 
phán sự dục-giới tác-hành-tâm (kãmajavanakicca) sát- 
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na-tâm thứ nhất của tác-hành-tâm trong mỗi dục-giới 
lộ-trình-tám. 


* Nghiệp cho quả ngay trong kiếp hiện-tại có 2 loại 


- Ác-nghiệp cho quả ngay trong kiếp hiện-tại. 
- Đại-thiện-nghiệp cho quả ngay trong kiếp hiện-tại. 


1- Ác-nghiệp cho quả ngay trong kiếp hiện-tại 


Nếu ác-nghiệp trong 12 ác-tâm có cơ hội cho quả 
ngay trong kiếp hiện-tại, thì có 7 bất-thiện-quả vô-nhân- 
tâm là quả của bắt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) như sau: 

Bắt-thiện-quả vô-nhân-tâm có 7 tâm: 

1- Nhãn-thức-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của 
ác-nghiệp nhìn thấy đồi-tượng sắc xấu. 

2- Nhĩ-thức-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của ác- 
nghiệp nghe đối-tượng âm-thanh dó. 

3- Tỷ-thức-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của ác- 
nghiệp ngửi đối-tượng hương mùi hôi. 

4- Thiệt-thức-tâm đông sinh với thọ xả là quả của ác- 
nghiệp nếm đối-tượng vị dó. 

5- Thân-thức-tâm đông sinh với thọ khổ là quả của 
ác-nghiệp xúc giác đối-tượng xúc thô. 

6- Tiếp-nhận-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của 
ác-nghiệp tiếp nhận 5 đối tượng sắc, thanh, hương, vị, 
xúc xấu. 

7- Suy-xét-tám động sinh với thọ xả là quả của ác- 
nghiệp suy xét 5 đổi tượng sắc, thanh, hương, vị, xúc xấu. 


2- Đại-thiện-nghiệp cho quả ngay trong kiếp hiện-tại 


Nếu đại-thiện-nghiệp có cơ hội cho quả ngay trong 
kiêp hiện-tại, thì có 8 thién-qua vô-nhán-fám là quả của 
8 đại-thiện-nghiệp như sau: 


4 Loại Nghiệp Cho Quả Theo Thời Gian 201 


Thiện-quả vô-nhân-tâm có 8 tâm: 

1- Nhãn-thức-tâm đông sinh với thọ xả là quả của 
đại-thiện-nghiệp nhìn thấy đối-tượng sắc tốt. 

2- Nhĩ-thức-tâm đông sinh với thọ xả là quả của đại- 
thiện-nghiệp nghe đối-tượng âm-thanh hay. 

3- Tỷ-thức-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của đại- 
thiện-nghiệp ngửi dói-tuong hương thơm. 

4- Thiệt-thức-tâm động sinh với thọ xả là quả của 
đại-thiện-nghiệp ném đối-tượng vị ngon. 

5- Thân-thức-tâm đông sinh với thọ lạc là quả của 
đại-thiện-nghiệp xúc giác đồi-tượng xúc êm. 

6- Tiếp-nhận- -tám đông sinh với thọ xả là quả của 
đại-thiện-nghiệp tiếp nhận 5 đối tượng sắc, thanh, 
hương, vị, Xúc lỐI. 

7- §uy-xét-tâm đông sinh với thọ xả là quả của đại- 
thiện-nghiệp suy xét 5 đối tượng sắc, thanh, hương, vị, 
xúc tót. 

8- Suy-xét-tâm đồng sinh với thọ hỷ là quả của đại- 
thiện-nghiệp suy xét 5 đối tượng sắc, thanh, hương, vị, 
xúc rất tốt. 

Ditthadhammavedaniyakamma: hiện-kiếp-quả-nghiệp 
là nghiệp chỉ có khả năng cho quả ngay trong kiếp hiện- 
tai mà thôi. Nếu nghiệp nào không có cơ hội cho quả 
trong kiếp hiện-tại thì nghiệp ấy trở thành vô-hiệu-guả- 
nghiệp (ahosikamma) là nghiệp không còn hiệu lực cho 
quả của nghiệp được nữa. 

Hiện-kiếp-quả-nghiệp này không có khả năng cho quả 
trong /hời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla) và cũng 
không có khả năng cho quả trong thời-k) sau khi đã tái- 
sinh (pavaftikala) nữa. Vì sao? 

Bởi vì đi/hadhammavedaniyakamma là nghiệp mà 
tác-ý tâm-sở vừa mới đồng sinh với fác-hành-tâm thứ 
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nhất trong 7 tác-hành-tâm, chưa nhận được sự hỗ trợ của 
thường-tác-duyên (ãsevanapaccaya), nên chưa có nhiều 
năng lực. Vì vậy, nghiệp này chỉ có khả năng cho quả 
trong kiếp hiện-tại mà thôi. 

Nếu nghiệp nào không có cơ hội cho quả trong kiếp 
hiện-tại thì nghiệp ấy trở thành vồô-hiện-guả-nghiệp 
(ahosikamma) nghiệp ấy không còn hiệu lực cho quả của 
nghiệp được nữa. 


Năng lực của hiện-kiếp-quả-nghiệp, có 2 loại 

1- Paripakka dithadhammavedanmyakamma là hiện- 
kiêp-qud-nghiệp già dặn nhiêu năng lực có khả năng cho 
quả ngay kiếp hiện-tại ây trong khoảng thời gian 7 ngày. 

2- Aparipakka ditthadhammavedamyakamma là hiên- 
kiêp-quả-nghiệp chưa già dặn ít năng lực có khả năng 
cho quả quá thời gian 7 ngày sau, cho đền trọn kiếp 
hiện-tại áy. 

Phần giải thích 

1- Hiện-kiến-quả-nghiệp già dặn nhiều năng lực có 
khả năng cho quả ngay kiếp hiện-tại ấy trong khoảng 
thời gian 7 ngày như thé nào? 

Hiện-kiếp-quả-nghiệp già dặn nhiều năng lực có khả 
năng cho quả ngay trong kiêp hiện-tại trong khoảng thời 
gian 7 ngày, nghĩa là sau khi đã tạo nghiệp nào xong, 
thì nghiệp ây có năng lực rât mạnh cho quả ngay trong 
ngày hôm ây. 

* Đại-thiện-nghiệp bố-thí cho quả ngay trong ngày 


Vi dụ: * Trường hợp người nghèo khó Mahaduggata 
tạo phước-thiện bố-thí cũng dường vật thực lên Đức-Phật 
Kassapa. Sau khi cúng dường vật thực đến Đức-Phật 
xong, ông ôm bát tiễn đưa Đức-Phậti ngự trở về đến cốc. 
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Dành lễ Đức-Phật, ông xin phép trở về nhà, ông nhìn 
thấy 7 thứ báu vật từ hư không rơi xuống dày tràn từ 
trong nhà ra ngoài sân nhà của ông. 

Đức-vua tán phong ông là đại-phú hộ ngay trong ngày 
hôm ấy. 


* Trường hợp ông bà Punna nghèo khổ tạo phước- 
thiện bố-thí cúng dường đến Ngài Dai-T rưởng-lão 
Sãriputta vừa mới xá điệf-thọ-trởng buôi sáng hôm á ây. 

Ông Punna dà cày thua ruóng tü buói sáng, dén buói 
trua, nhüng luóng đất cày ấy hóa thành những thỏi vàng 
ròng sáng chói. Ông đem một thỏi vàng đến trình lên 
Đức-vua Bimbisãra, tâu xin Đức-vua truyền lệnh đem 
1.000 (một ngàn) chiếc xe đến thửa ruộng kia để khuân 
tất cả số vàng ấy về cung điện. 

Quân lính trong triều khuân toàn bộ số vàng ấy đem 
về chất giữa sân rồng thành đống vàng cao 80 hắc tay. 

Đức-vua Bimbisãra tấn phong ông Punna là vị đại- 
phú hộ có số vàng nhiều nhất, v.v... 


* Ác-nghiệp cho quả ngay trong ngày 


Ví dụ: * Trường hợp tên Nanda hãm hiếp Ngài Dai- 
đức f}-khưu-ni Uppalavannatthert là bác Thánh A-ra- 
hán. Sau khi đã tạo ác-nghiệp trọng-fội xong, tên Nanda 
vừa đặt hai chân xuống mặt đất, thì mặt đất nứt nẻ làm 
hai phun lên ngọn lửa hút tên Nanda vào trong lòng đất. 

Sau khi tên Nanda chết, ác-nghiệp trọng-tội ây cho 
quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp kế-tiếp trong cối đại-địa- 
ngục Avtci, chịu quả khó của ác-nghiệp ấy suốt thời gian 
lâu dài nhiều đại-kiếp trái đất. 

* Trường hợp tên dô të Nanda làm nghề giết bò dé 
bán thịt. Một hôm, người nhà bán hết thịt bò, không còn 
lại miếng thịt nào cho y. Tức giận, y lấy con dao đến 
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chuồng bò cắt cái lưỡi con bò còn sóng, dem vào bào vo 
làm món àn cho y. 

Khi y ăn món lưỡi bó á áy, thì ngay khi ấy, cái lưỡi của 
y bị đứt lia rơi xuống, vô cùng đau đớn khiến y quăn 
quại rồng lên như con bò bị cắt tiết, rồi y chết tại nơi ấy. 


2- Hiện-kiếp-quả-nghiệp chưa già dặn ít năng lực cho 
quả quá thời gian sau 7 ngày cho dên trọn kiếp hiện-tại 
ây như thê nào? 


Hiện-kiếp-quả-nghiệp chưa già dặn ít năng lực, cho 
quả thời gian sau 7 ngày cho đến trọn kiếp hiện-tại, 
nghĩa là sau khi đã tạo nghiệp nào xong, nếu nghiệp ấy 
có cơ hội cho quả thì nghiệp ây chỉ cho quả trong thời 
gian sau 7 ngày cho đến suốt kiếp hiện-tại ấy mà thôi 
(không cho quả trong kiếp sau). 


- Người nào đã tạo đại-(hiện-nghiệp nào hoặc tạo ác- 
nghiệp nào trong thời thiểu- -niên, nêu nghiệp ấy có cơ 
hội cho quả thì người ấy thọ nhận quả an-lạc của dai- 
thiện-nghiệp ấy hoặc thọ nhận quả khô của ác-nghiệp ấy 
trong thòi thiếu-niên, hoặc trong thời trung-niên, hoặc 
trong thói lão-niên trong kiếp hiện-tại ấy. 


- Người nào đã tạo đq¡-(hiện-nghiệp nào hoặc tạo ác- 
nghiệp nào trong thời trung-niên, nêu nghiệp ấy có cơ 
hội cho quả thì người ây thọ nhận quả an-lạc của đại- 
thiện-nghiệp ấy hoặc thọ nhận quả khó của ác-nghiệp ấy 
trong thoi írung-niên, hoặc trong thời lão-niên trong kiếp 
hiện-tại ấy. 

- Người nào đã tạo đ4¡-thiện-nghiệp nào hoặc tạo ác- 
nghiệp nào trong kỳ lão-niên, nêu nghiệp ấy có cơ hội 
cho quả thì người ấy thọ nhận quả an-lạc của dai-thién- 
nghiệp ấy hoặc thọ nhận quả khô của ác-nghiệp ấy trong 
thời lão-niên trong kiếp hiện-tại. 
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Nghiệp ấy không có khả năng cho quả trong kiếp sau. 


Như vậy, gọi là nghiệp chưa già dặn ít năng lực cho quả 
trong thời gian sau 7 ngày cho đến trọn kiếp hiện-tại ấy. 


Như trong bộ Chú-giải Uparipannasafthakatha giải 
thích răng: 

“Yam  pathamavaye katam pathamavaye va 
majjhimavaye va pacchimavaye va. Majjhimavaye katam 
majjhimavaye va pacchimavaye va. Pacchimavaye va 
katam tattheva vipakam deti tam ditthadhamma- 
vedaniyan nama.” 

Nghiệp nào đã được tạo trong thời thiéu-niên, thi 
nghiệp ay có cơ hội cho quả trong thời thiếu-niên hoặc 
trong thời trung-niên hoặc trong thời lão-niên. 

Nghiệp nào đã được tạo trong thời trung-niên, thì 
nghiệp ay có cơ hội cho quả trong thời trung-niên hoặc 
trong thời lão-niÊH. 

Nghiệp nào đã được tạo trong thời lão-niên, thì 
nghiệp åy có cơ hội cho quả trong thời lão-niên. 

Đó là nghiệp difthadhammavedamyakamma. hiên- 
kiếp- -gquả-nghiệp là nghiệp cho quả trong kiếp hiện-tại 
(kiếp thứ nhát). 


* Nhân-duyên đặc biệt của nghiệp cho quả trong khoảng 
thời gian 7 ngày 


Nghiệp nào có năng lực cho quả ngay kiếp hiện-tại 
trong khoảng thời gian 7 ngày, thì nghiệp ấy cần phải 
hội đủ nhân-duyên đặc biệt. 

* Đại-thiện-nghiệp bó-thí có năng lực cho quả ngay 
kiếp hiện-tại trong khoảng thời gian 7 ngày, cần phải hội 
đủ 4 nhân-duyên như sau: 
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* Phước-thiện bố-thí cho quả hội đủ 4 nhân-duyên 


l- Vatthusampada: Bậc thọ thí là Đức-Phát, hoặc bác 
Thánh A-ra-hán hoặc bậc Thánh Bát-lai. 

2- Paccayasampadã: Vật bỗ-thí được phát sinh một 
cách hợp pháp và hoàn toàn trong sạch. 

3- Cefaqnasampadz: Thí-chủ là người có đức-tin trong 
sạch nơi Tam-bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, có đầy 
đủ 3 thòi-kỳ ứác-ÿý trong đại-thiện-tâm trong sạch là: 

- Tác-ÿ trong đại-thiện tâm trong sạch và hoan hỷ 
trước khi tạo phước-thiện bô-thi. 

- Tác-ÿ trong đại-thiện tâm trong sạch và hoan hy 
đang khi tạo phước-thiện bó-thí. 

- Tác-ÿ trong đại-thiện-tâm trong sạch và hoan hy sau 
khi đã tạo phước-thiện bó-thí xong. 

4- Gunatirekasampada: Bậc-tho-thí có ân-đức đặc 
biệt như Ðức-Phật hoặc bác Thánh A-ra-han, bậc Thánh 
Bárlai vừa mới xả diệt-thọ-trởng suốt 7 ngày đêm 
xong, rồi đi khất thực. 

Nếu thí-chủ tạo phước-thiện bố-thí hội đủ 4 nhân 
duyên đặc biệt này thì đại-thiện-nghiệp bố-thí ấy sẽ cho 
quả ngay trong ngày hôm ấy, như những trường hợp sau: 


* Tích người nghèo khó Mahãdugsata 


Tích người nghèo khó Mahãduggafa” được tóm 
lược như sau: 

Vào thời-kỳ Đức-Phật Kassapa xuất hiện trên thế gian, 
Đức-Phật ngự cùng với 20 ngàn bâc Thánh A-ra-hán 
đến kinh-thành Bārāņasī. 

Một hôm, sau khi độ vật thực xong, Đức-Phật 
Kassapa thuyết pháp dạy rằng: 


Bộ Dhammapadatthakathã, Panditavagøa, tích Panditasamaneravatthu. 
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- “Này cận-sự-nam, cận-sự-nữ! Trong đời này: 

* Số người tự mình tạo phước-thiện bố-thí, mà không 
tác động, khuyến khích người khác cùng làm phước- 
thiện bó- thí với mình, thì phước-thiện bô-thí ấy cho quả 
đối với số người ấy là người có nhiễu của cải, nhưng 
không có bạn bè, thuộc hạ thân thiết. 

* Số người tác động, khuyến khích những người khác 
tạo phước-thiện bô-thí, nhưng chính mình thì không chịu 
đem của cải ra tạo phước-thiện bó- thí, thì phước-thiện 
của sự tác động, khuyến khích ấy cho quả đối với số 
người ấy là người có nhiễu bạn bè, thuộc hạ thân thiết, 
nhưng không có nhiễu của cải. 

* Só người tự mình không tạo phước-thiện bồ-thí, 
cũng không tác động, khuyến khích những người khác 
tạo phước-thiện bô-thí, thì số người áy sông ở nơi nào 
cũng là người ít của cải, nghèo khó, thiểu thôn và cũng 
không có bạn bè, không có thuộc hạ thân thiết. 

* Số người tự mình tạo phước-thiện bố-thí, còn tác 
động, khuyến khích những người khác cùng tạo phước- 
thiện bó- thí với mình, thì những phước-thiện ấy cho quả 
đổi với số người ấy là người giàu sang phú quỷ, có nhiễu 
của cải, tài sản, lớn và có nhiều bạn bè, có nhiều thuộc 
hạ thân thiết,.. 

Nghe Đức-Phật Kassapa thuyết dạy như vậy, người 
cận-sự-nam suy xét nghĩ rằng: “Ta muốn có được nhiễu 
của cải và cũng có nhiễu bạn bè, thuộc hạ thân thiết. ” 

Người ấy dành lễ Đức-Phật, rồi bạch răng: 

- Kính bạch Đức-Ti hé-Tôn, con xin kính thỉnh Dic- 
Thế- Tôn ngự cùng với tất cả 20.000 (hai mươi ngàn) chư 
Đại-đức t)-khưu-Tăng, để chúng con tạo phước-thiện 
bô-thí, cúng dường vật thực vào ngày mái. 

Đức-Phật Kassapa nhận lời bằng cách im lặng. 


208 NGHIỆP VÀ QUÁ CÚA NGHIỆP 


Ông trở về đi thông báo cho toàn thé dân chúng trong 
kinh-thành Bãrãnasĩ biết rằng: 

“Ngày mai sẽ tạo phước-thiện bồ-thí cúng dường đến 
Đức-Phật cùng với tất cả 20.000 chư Đại-đức t)-khưu- 
Tăng. Ai có khả năng tạo phước-thiện bô-thí cúng dường 
đến bao nhiêu vị thì xin ghi danh. ” 

Có gia đình xin thỉnh 10 vị, có gia đình xin thỉnh 20 
VỊ, ... có gia đình xin thỉnh 100 vi, v.v... 

Khi gặp cậu Mahāduggata là người nghèo khó nhất 
trong thành, người cận-sự-nam tác động, khuyến khích 
cậu Mahäduggafa rằng: 

- Này cậu Mahāduggata! Ngày mai, tôi có thỉnh Đức- 
Phật cùng với 20.000 chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng, để tạo 
phước-thiện bó-thí cúng dường. Cậu có khả năng tạo 
phước-thiện bố-thí được bao nhiêu vị? 

- Thưa ông, gia đình con nghèo khó, vợ chóng con đi 
làm thuê, làm được ngày nào ăn ngày ấy còn không dú 
nữa, thì lấy gì mà tạo phước-thiện bố-thí, cúng dường. 
Thưa ông. 

- Này cậu Mahaduggatal Trong thành này, những 
người giàu sang phú quy, có nhiều của cải, có quyên 
cao chức trọng, ... là do nhờ quả của phước-thiện bó- 
thí. Con gia đình èdi ngay qua ngay làm thuê mà không 
đủ ăn, đó là do không tạo phước-thiện bó-thi. Cậu có 
hiểu biết rõ như vậy không? 

- Thưa ông! Con hiểu rồi, ngày mai, xin ông cho gia 
đình con thỉnh một vị đại-đức tỳ-khưu, để gia đình con 
tạo phước-thiện bồ-thí, cúng dường đến vị đại-đức tỳ- 
khưu ấy. 

Ông cận-sự-nam hoan hy chấp thuận cho gia đình cậu 
Mahāduggata thỉnh một vị đại-đức ty-khuu, để tạo 
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phước-thiện bố-thí, cúng dường vào ngảy hôm sau, 
nhưng ông quên ghi vào danh sách, mà tiếp tục di tác 
động, khuyên khích người khác nhận đủ 20.000 vị đại- 
đức tỳ-khưu-Tăng. 

Sau khi được ông cận-sự-nam chấp thuận cho thỉnh 
một vị đại-đức )-khưu đề tạo phước-thiện bố-thí, cúng 
dường vào ngày hôm sau, cậu Mahäduggata vô cùng 
hoan hý, trở về báo tin cho người vợ hay biết, người vg 
cũng vô cùng hoan hy, bàn tính nhau làm thuê kiểm gạo, 
dó ăn về để ngày hôm sau tạo phước-thiện bó-thí, cúng 
dường đến một vị đại-đức tp-khuu ấy. 

Cậu Mahaduggafa di tìm việc làm, ông phú hộ nhìn 
thấy cậu nên gọi lại thuê chẻ đồng củi, để ngày hôm sau 
nấu đồ ăn dâng cúng đến chư Dai-dizc f)-khưu-Tăng, cậu 
vô cùng hoan hỷ, lấy búa chẻ trong chốc lát là xong ngay 
đống củi lớn, ông phú hộ ngạc nhiên hỏi: 

- Này Mahadugsata! Sao hôm nay cậu làm việc siêng 
năng và nhanh nhẹn thể? 

- Thưa ông, ngày mai, gia đình con sẽ tạo phước- 
thiện bồ-thí, cúng dường đến một vị đại-đức tp-khuu, 
nên con cảm thấy hoan hỷ, sung sướng mà làm việc 
không biết mệt. 

Ông phú hộ ca tụng cậu, làm một việc khó làm. Ông 
trả công cho 4 ó gạo sali (loại gạo ngon thời xưa). 

Về phân vợ của cậu đi giúp việc nhà bếp cho bà phú 
hộ, cô cũng vô cùng hoan hỷ làm mọi công việc một 
cách sạch sẽ, gọn gàng, nhanh nhẹn, nên bà phú hộ rất 
hài lòng, rất ngạc nhiên hỏi rằng: 

- Này con! Sao hôm nay con có vẻ vui sướng và làm 
việc giỏi giang nhu: vậy? 

- Thưa bà, ngày mai gia đình con sẽ tạo phước-thiện 
bô-thí đến một vị đại-đức f)-khưu, nên con vô cùng 
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hoan hy làm mọi công việc, có được những dó gia vị làm 
món đồ ăn, dê tạo phước-thiện bô-thí cúng dường dên 
một vị đại-dức tp-khuru trong ngày mai. 

Nghe nói vậy, bà phú hộ ca tụng cô đã làm được một 
việc khó làm. Bà trả công băng bơ, dâu, đô gia vi, . 

Vợ chóng Mahadugsata vô cùng hoan hỷ na gạo 
sali ngon, dầu bơ, đồ gia vị, ...để tạo phước-thiện bố- 
thí cúng đường đến một vị đại-đức tp-khuru vào ngày 
hôm sau. 

Sáng sớm hôm sau, người vợ thưa với chồng đi kiếm 
một ít rau vê nâu một bát canh. Cậu Mahäduggata đi ra 
khỏi nhà, vừa đi vừa ca hát, đi ngang bến ghe chài; đêm 
hôm trước, người dân chài bắt được nhiều cá vừa cập 
bến, nghe tiếng ca hát của Mahãduggata bèn gọi: 

- Này Mahaduggata! Cậu đi đâu đó? Sao hôm nay vui 
sướng quả vậy? Hãy xuống đây giúp tôi đem cả bán, rồi 
tôi sẽ cho môt ít cá. 

- Này bạn! Hôm nay gia đình tôi sẽ tạo phước-thiện 
bô-thí cúng đường dên một vị đại-đức tp-khuru, tôi đang 
di tìm rau về nâu canh. 

May quá! Có được cả lại càng tót! 

Cậu Mahāduggata hăng hái đem cá bán, hôm ấy dân 
chúng trong thành mua cá làm đô ăn đê tạo phước-thiện 
bô-thí cúng dường đên chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng, nên 
phân cá bán không còn con nảo cả. 

Cậu Mahāduggata muôn về nhà cho kịp tạo phước- 
thiện bô-thí cúng dường, nên hỏi người chủ thuyên: 

- Này bạn! Phân cá mà anh hứa cho tôi đâu? 

- Này bạn! Tôi còn một phân cá đặc biệt ở dưới ghe, 
đề tôi lay cho bạn. 
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Người chủ đem cho cậu Mahāduggata 4 con cá hôi 
(rohitamaccha). Cậu vội vàng đem về nhà. 


* Canh chót đêm ấy, Đức-Phật Kassapa nhập đại-bi- 
định, khi xả định quán xét chúng-sinh nào có duyên lành 
nên tế độ. Đức-Phật nhìn thấy Mahaduggata là người có 
đức-tin trong sạch, thỉnh một vị đại-đức fỳ-khưu để tạo 
phước-thiện bố-thí vào ngày mai, nhung người cận-sự- 
nam quên ghi vào danh sách. 

Khi Mahaduggata gặp người cận-sự-nam xin môt vị 
đại-đức tỳ-khưu ấy thỉnh về nhà thì không còn một vị 
đại-đức ty-khuu nào cả. 

Vậy, chính Như-Lai sẽ tế độ Mahãdugsata mà thôi. 

Đức-vua trời Sakka cảm tháy chỗ ngồi phát nóng, suy 
xét thấy rõ hôm nay Mahāduggata sẽ tạo phước-thiện 
bố-thí cúng dường đến Đức-Phật Kassapa, nên hiện 
xuống hỗ trợ Mahāduggata cùng làm phước-thiện. 

Đức-vua trời Sakka biên hóa thành một người đầu bếp 
tài giỏi đến xin giúp việc cho Mahāduggata không lấy 
tiền công, chỉ bỏ công tạo phước- thiện mà thôi. 
Mahaduggata đồng ý chấp thuận, xin mời vào nhà lo 
giúp việc nâu ăn, Ðức-vua rời Sakka nâu cơm, các món 
ăn đều bỏ đồ gia vị cõi trời, hương trời, Đức-vua trời 
Sakka bảo rằng: 

- Này bạn! Công việc nấu nướng để tôi lo, bạn hãy di 
thính vị đại-đức t)-khưu ấy về nhà cho kịp giờ. 

Cậu Mahāduggata đi đến tìm người cận-sự-nam xin 
thinh môt vị đgi-đức tf-khưu mà ông đã tắc động, 
khuyến khích ngày hôm trước. 

Khi đến gặp ông cận-sự-nam, thì hỡi ơi! Ông đã quên 
ghi vào danh sách, nên không còn một vị đại-đức ty- 
khưu nào cả. 
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Cậu Mahaduggata thất vọng buôn tủi ôm mặt khóc, 
mọi người nhìn thấy cậu đáng thương và trách người 
cận-sự-nam ấy. Người cận-sự-nam ây nói lời xin lỗi và 
an ủi cậu Mahāduggata, rồi khuyên bảo răng: 

- Này Mahäduggata! Còn Đức-Phật ở trong cốc chưa 
mở cta. Đức-vua, các quan, các phú hộ đang trông chờ 
Đức-Phật mở cửa, dé thinh bát của Đức-Phật. 

Đức-Phật thường tế độ những người nghèo khó. Vậy, 
cậu hãy vào xin kính thỉnh Đức-Phật tế độ. 

Nghe nói vậy, đôi mắt của cậu Mahäduggata bừng 
sáng lên, niềm hy vọng phát sinh, cậu dũng cảm đến 
trước cửa cốc, đảnh lễ, đầu va chạm vào cửa, bạch rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, trong thành này người 
nghèo khó hơn con không có. Kính xin Đức-Thế-Tôn có 
lòng đại-bi tế độ con. Bạch Ngài. 

Đức-Phật Kassapa mở cửa ra, liền trao bình bát cho 
Mahāduggata. Cậu được bình bát của Đức-Phật mừng 
hơn được ngai vàng của Đức-chuyên-luân-Thánh- 
vương. Đức-vua, các quan, các phú hộ xin lại bình bát 
trên tay của cậu, hứa sẽ ban cho cậu nhiều tiền của 
nhưng cậu không màng đến. 

Cậu Mahãduggara kính thinh Đức-Phật Kassapa về 
đến nhà, Đức-vua trời Sakka hóa thành người đầu bếp đã 
làm xong vật thực ngon lành, trải chỗ ngồi cao quý, 
thỉnh Đức-Phật Kassapa vào nhà. 

Khi Đức-Phật Kassapa vừa bước vào, thì căn nhà cao 
hắn lên, nên Đức-Phật không phải cúi khom người 
xuống, Đức-Phật ngự trên chỗ ngòi đã trải sẵn. 

Còn Đức-vua trời Sakka là người đầu bếp đã làm 
xong những món vật thực, liền bảo Mahaduggata đem 
những món vật thực dâng cúng dường lên Đức-Phật 
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Kassapa. Mùi thơm của các món vật thực toả khắp cả 
kinh-thành Bārāņasī. 

Trong khi ấy, Đức-vua cùng các quan, các phú hộ đi 
theo sau ĐÐ⁄c-Phát Kassapa đên tận nhà của Maha- 
dugsaía, đề biệt Mahāduggata tạo phước-thiện bô-thí 
cúng dường lên Đức-Phật băng những món vật thực gì. 

Khi đến nơi tất cả đều ngửi được mùi thơm của 
những món vật thực mà trong đời chưa từng được ngửi 
bao giờ. Đức-vua trời Sakka dành lề Đức-Phật Kassapa, 
rôi ngôi hâu Đức- Phi. 

Độ vật thực xong, Đức-Phật Kassapa thuyết pháp tế 
độ gia-đình Mahāduggata, tồi Đức-Phật ngự trở về 
chùa, Mahāduggata ôm bát theo sau tiễn đưa Đức-Phậi. 

Đức-vua-trời Sakka hoan hy phước-thiện bố-thí cúng 
dường đên Đức-Phật Kassapa xong, cũng hôi cung trở 
vê cối trời Tam-tháp-tam-thiên. 

Khi Mahaduggata trở về đến nhà đứng trước cửa, 
nhìn thay từ hw không rơi xuông 7 thứ báu vật đây nhà, 
người vợ phải dät đứa con ra khỏi nhà, vì 7 thứ bảu vật 
đây tràn từ trong ra ngoài sân nhà của ông, không còn 
chỗ nào trồng cả. 

Cậu Mahäduggata nghĩ tăng: “Đó là quả báu của 
phước-thiện bô-thí cúng dường đến Đưức-Phật Kassapa 
của chúng ta ngày hôm nay. ” 

Cậu Mahāduggata liền đến chầu Đức-vua tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương, nhà của tiện dân dây tràn cả 
that báu, xin Đại-vương đem 1.000 chiếc xe dên nhà tiện 
dán chở tất cả thát báu åy về cung điện. 

Đức-vua truyền quân lính trong triều đình đem 
1.000 chiêc xe chở tât cả 7 thứ báu vật đem vê chât 
thành đông trước sân rông. 
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Đức-vua truyền hỏi: 

- Trong thành này, người nào có của báu nhiễu như 
thé này không? 

Tất cả mọi người đều tâu rằng: 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, không một người nào có 
nhiễu của báu như thé này cả. 

Do đó, Đức-vua tần phong Mahāduggata địa vị đại 
phú hộ, rồi truyền rằng: 

- Này Mahaduggata! Tất cả của báu này là quả báu 
phước-thiện bô-thí cúng dường đến Đức-Phật Kassapa 
của nhà ngươi. Vậy, nhà ngươi hãy nhận lấy. 

Đức-vua cấp đất đai, xây cất ngôi nhà lớn, cấp nhiều 
gia nhân. Khi xây cất ngôi nhà xong, ông đại phú hộ 
Mahadugsafa kính thỉnh Đức-Phật Kassapa ngự cùng 
chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng đến ngôi nhà lớn tạo phước- 
thiện đại-thí suốt 7 ngày. 

Từ đó về sau, ông đại-phú hộ Mahãduggara thường 
bố-thí, giữ-giới, tạo mọi thiện-pháp cho đến hết tuôi thọ. 

Sau khi ông đại-phú hộ Mahaduggafa chết, đại-thiện- 
nghiệp bố-thí ấy cho quả tái-sinh kiếp sau trên cõi trời 
dục-giới hưởng mọi sự an-lạc. 

* Đến thời-kỳ Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thế 
gian, hậu-kiếp của Mahāduggata trong thời-kỳ Ðúc- 
Phật Kassapa, là vị thiên-nam sau khi hết tuổi thọ tại cõi 
trời, đại-thiện-nghiệp ấy cho quả tái-sinh đầu thai vào 
lòng người con gái của ông phú hộ. 

Người mẹ sinh ra một bé trai đặt tên là “Pandita”. 
Người mẹ của công tir Pandita vón là người hộ độ Ngài 
Đại-Trưởng-lão Sariputia. 

Khi lên 7 tuổi, công tt: Pandita xin phép mẹ cha chấp 
thuận cho xuất gia sa-di với Ngài Đại-Trưởng-lão 
Sariputta là thầy té độ. 
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Mẹ cha của vị sa-di Pandita đến chùa tạo phước-thiện 
bố-thí các món vật thực, đặc biệt có món cá hồi 
(rohitamaccha) đên Đức-Phật Gotama cùng chư Đại-đức 
tỳ-khưu-Tăng suốt 7 ngày. 

Qua đến ngày thứ 8, vị sa-di Pandita ở tại cốc thực- 
hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-]ÿ tứ 
Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết- 
bản, diệt tận được mọi tham-ái, mọi phiền-não không 
còn dư sót, trở thành bác Thánh A-ra-hán, cùng với tv- 
tuệ-phân-tích, hoàn thành xong phận sự của bậc xuất gia 
trong giáo-pháp của Đức-Phát Gotama. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Sariputta đi khất thực độ xong, 
còn đem về cho sa-di Pandita một phần vật thực, trong 
đó có món cá hồi, theo nguyện vọng của vị sa-đi 
Pandita, người đệ-tử có sắc thân bé nhỏ, còn tám là bậc 
Thánh A-ra-hán cao thượng. 

Tạo phước-thiện bố-thí cúng dường đến Đức-Phật với 
đức-tin trong sạch, hoan hỷ trong phước-thiện, quả báu 
của phước-thiện bố-thí ấy không chỉ được giàu sang phú 
quy ngay trong kiếp hiện-tại, những kiếp vị lai dày đủ 
của cải thế gian, mà còn kiếp chót cũng có đầy đủ 9 
pháp siêu-tam-giới đó là 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, 
Niét-bàn nữa. 


* Tích gia đình ông Punpa” 


Tích ông Punna, người làm thuê của ông phú hộ 
Sumana, được tóm lược như sau: 

Trong thời-kỳ Đức-Phật Gotama còn hiện hữu trên 
thế gian, gia đình ông Punna nghèo khó làm ruộng thuê 
của ông phú hộ Sumana, mọi người trong gia đình đều 
có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo. 


' Chú-giải Dhammapada, trong tích Uttarā upäsikãvatthu. 
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Một buổi sáng, ông đi cày ruộng, cũng vào buổi sáng 
hôm ây, Ngài Đại-Trưởng-lão Sariputta vừa mới xả điệt- 
thọ-tưởng (sau 7 ngày đêm), đi khât thực đê tê độ gia 
đình ông Punna, nên Ngài Đại-Trưởng-lão đi thăng về 
hướng ông Punna đang cày ruộng. 

Nhìn thấy Ngài Đại-Trưởng-lão Sariputia từ xa đến, 
ông Punga liên bỏ cày, dên hâu dành lễ Ngài Đại- 
Trưởng-lão, kính dâng cúng duong cây tăm xia răng và 
nước dùng, nước uông. Ngài Đại-Trưởng-lão Sariputfa 
thọ nhận xong, đi theo đường hướng vê nhà ông Punna, 
sắp vợ ông Punna đang đem cơm cho chóng. Bà dành lê 
Ngài Đại- Trưởng-lão Saripuffa xong, bạch răng: 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, kính xin Ngài Đại- 
Trưởng-lão có tâm từ thọ nhận phán vật thực nghèo nàn 
này của gia đình chúng con. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Sariputta có tâm từ tế độ thọ 
nhận tât cả phân vật thực ây, bà phát sinh đại-thiện-tâm 
vô cùng hoan hỷ phát nguyện: 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, do nhờ phước- 
thiện bo-thí thanh cao này của chúng con, câu mong cho 
gia đình chúng con được một phán pháp mà Ngài Đại- 
Trưởng-lão đã chứng dac. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta chúc phúc rằng: 

“Mong cho gia đình các con được nhu y.” 


Bà cảm thấy vô cùng hoan hỷ quay trở về nhà, nấu lại 
phần cơm khác đem cho chóng, rôi vội vàng mang cơm 
ra đồng ruộng, với tâm hoan hy phước-thiện bố-thí đến 
Ngài Đại-Trưởng-lão Saripufía, làm cho thân tâm của bà 
nhẹ nhàng, nhu nhuyến không sao giấu được. 

Còn phần ông Punna, trễ giờ đói bụng, thả bò đi ăn 
cỏ, ông lên bờ ngồi dưới bóng mát cây, chờ đợi vợ. Dù 
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có đói bụng tâm vẫn cảm thấy hoan hy, niệm tưởng lại 
việc tạo phước-thiện bố-thí cũng dường tăm xia răng và 
nước đến Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta. 

Nhìn từ xa, ông thấy vợ mình đang đi đến trễ hơn mọi 
ngày, nhưng bà có vẻ hoan-hỷ khác thường, chắc chắn 
có điều thiện-pháp tốt lành nào đó. Thật vậy, bà vừa đến 
nơi liền thưa với chồng rằng: 

- Này anh thân thương! Hôm nay, em xin bảo cho anh 
tin vui, dé cho anh hoan hỷ thật nhiễu. 

Sáng nay, khi em đem phân cơm cho anh, giữa đường 
gặp Ngài Đại-Trưởng-lão Sariputta đang đi khất thực, 
em phát sinh duc-tin trong sạch, đem phán cơm của anh 
để bát cúng dường đến Ngài Đại-Trưởng-lão SãripuHa. 

Ngài Đại-Trưởng-lão không chê våt thực nghèo hèn 
của chúng ta. Ngài Đại-Trưởng-lão có tâm từ tế độ thọ 
nhận tất cả vật thực phân của anh, xin anh nên phát sinh 
đại-thiện-tâm hoan hý phân phước-thiện bó-thí này. 

Ông Punna vừa lắng nghe từng tiếng, từng câu làm 
cho ông phát sinh thiện-tâm hy lạc đến cực độ, nên 
không thể theo dõi liên tục trọn vẹn lời nói của vợ ông. 

Sực tỉnh lại, ông muốn biết chắc chắn chính mình nghe 
đúng sự thật là như vậy không, nên ông bảo với vợ rằng: 

- Này em thân thương! Xin em hãy nói lại cho anh 
nghe thêm một lần nữa. 

Bà vợ thưa lại rõ ràng một lần nữa, lần này ông nghe 
rõ biết chắc chăn đúng sự thật như vậy rồi, ông phát 
sinh đại-thiện-tâm vô cùng hoan hy phước-thiện bố-thí 
của vợ, đã đem phần cơm của mình tạo phước-thiện bó- 
thí cúng đường đến Ngài Đại-Trưởng-lão Sariputta. 

Sau đó, ông nói cho vợ biết ông cũng vừa tạo phước- 
thiện bố-thí cúng dường cây tăm xia răng và nước đến 
Ngài Đại- Trưởng-lão Sariputta. 
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Nghe chồng nói xong, bà cũng phát sinh đại-thiện-tâm 
vô cùng hoan hy việc phước-thiện bố-thí của chồng. 

Hai vợ chồng cùng nhau phát sinh đại-thiện-tâm hoan 
hy việc phước-thiện bố-thí cúng dường đến Ngài Đại- 
Ti rưởng-lão Sariputta. Dùng cơm xong, ông năm niệm 
tưởng đến phước-thiện bố-thí vừa mới làm, nằm thiu 
thiu giấc ngủ, ông vừa tỉnh lại, ngồi nhìn thấy phán đất 
ruộng vừa cày buổi sáng đã hóa thành những thỏi 
vàng y (vàng ròng) làm cho ông hoa cả mắt, và vợ của 
ông cũng cảm thấy như ông vậy. 

Ông lấy lại bình tĩnh rồi đi xuống ruộng, lẫy lên một 
thỏi, đúng thật là thỏi vàng ròng, ông đem đến khoe và 
nói với vợ răng: 

- Này em thân thương! Vợ chóng chúng ta đã tạo 
phước-thiện bố-thí cúng dường đến Ngài Đại-Trưởng- 
lão Sariputta, phước-thiện bó-thí ấy liên cho quả báu 
đến vợ chông chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta không 
thể nào giấu một số vàng lớn nhu thé này được. 

Ông Punna lấy một số thỏi vàng bỏ vào khay, đem 
trình lên Đức-vua Bimbisãra và tàu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương, sáng nay tiện dân đi cày 
ruộng, tất cả đất cày đêu hóa thành những thỏi vàng 
ròng. Kính xin Đại-vương. truyền lệnh cho bình lính đem 
1.000 chiếc xe đến chở số vàng ấy về cất trong kho báu 
của Đại-Vương. 

Đức-vua Bimbisära truyền hỏi: 

- Này ngươi! Nhà ngươi là ai vậy? 

Ông Punna tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương, tiện dân là Punna, một nông 
dán nghèo khó làm thuê. 

- Này Punna! Sáng nay, nhà ngươi đã tạo phước- 
thiện đặc biệt gì vậy? 
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- Muôn tâu Đại-vương, sảng nay tiện dân tạo phước- 
thiện bô-thí cúng dường cây tăm xia răng và nước dùng, 
nước uống đến Ngài Đại-Trưởng-lão Sariputta, còn 
phán vợ tiện dân tạo phước-thiện bô-thí cúng dường 
phán cơm của tiện dán đến Ngài Đại- Trưởng-lão. 

Đức-vua truyền răng: 

- Này Punna! Vợ chóng ngươi đã tạo phước-thiện bó- 
thí cúng dường đên Ngài Dai-Truong-lao Sariputta, cho 
nên, quả báu phát sinh ngay trong ngày hôm nay. 

Vậy, ngươi muốn Trâm làm gì? 

Ông tàu với Đức-vua rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương, tiện dân xin Đại-vương truyền 
lệnh đem ngàn chiéc xe đến thua ruộng kia, đê khuân tát 
cả số vàng áy về cung điện. 

Đức-vua Bimbisära truyền lệnh đem ngàn chiếc xe 
đên chở vàng ròng, quân lính trong triêu nghĩ và nói 
răng: “vàng của Đức-vua ” tức thì những thỏi vàng trở 
lại thành đât như cũ. Quân lính trong triêu trở về tâu lên 
Đức-vua sự việc xảy ra như vậy. Đức-vua sáng suôt 
truyền hỏi răng: 

- Này các ngươi! Các ngươi nghĩ nhu thé nào, khi 
nhặt lấy những thỏi vàng ấy? 

- Tâu Bê hạ, chúng hạ thân nghĩ và nói rằng: “vàng 
của Đức vua.” 

Đức-vua truyền bảo ràng: 

- Này các ngươi! Só vàng ròng kia không phải của 
Trâm. Các người nên trở lại nghĩ và nói rằng: “vàng 
của ông bà Punna” rôi khuân số vàng áy về đây. 


Quân lính vâng lệnh Đức-vua trở lại nơi ấy. 
Thật vậy, lần này quân lính khuân toàn bộ số vàng ấy 
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đem vë, chất giữa sân rồng thành một đồng vàng cao 80 
hắc tay. 


Ông Punna trở thành đại phú hộ 


Đức-vua Bimbisäara cho truyền lệnh gọi dân chúng 
trong kinh-thành Rajagaha hội họp tại sân rồng, rồi 
truyền hỏi dân chúng rằng: 


- Này toàn thể dân chúng! Trong kinh-thành này có 
người nào khác có số vàng lớn như thê này không? 

Toàn thể dân chúng trong thành tâu rằng: 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, trong kinhthành này 
không có người nào khác có số vàng lớn như vậy, 

Đức-vua truyền hỏi tiếp rằng: 

- Vậy Trâm nên tấn phong ông Punna như thé nào 
mới xứng đáng? 

 - Muôn tâu Hoàng-thượng, kính xin Hoàng-thượng 
tân phong ông Punna địa vị đại phú hộ. 

Đức-vua Bimbisära truyền phán rằng: 

- Này Punnal Từ nay ngươi là đại phú hộ, có tên 
“Bahudhanaseffhi: Đại phú hộ nhiễu của cải. ” 

Sau khi trở thành đại phú hộ Punna, gia đình ông 
càng có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, tạo phước-thiện 
bô-thí cúng dường đên chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng có 
Đức-Phật chủ trì suôt 7 ngày. 

Đến ngày thứ 7 Đức-Phật thuyết pháp tế độ gia đình 
ông Punna, toàn gia đình ông đại-phú hộ Punna (hai vợ 
chóng và đứa con gái tên Uttara) đều chứng đắc thành 
bậc Thánh Nhập-lưu. 

Vo chóng ông Punna tao phước-thiện bố-thí cúng- 
dường đên Ngài Đại-Trưởng-lão Sariputta, sau khi xả 
diệt-thọ-tưởng, do năng lực phước-thiện bô-thí trong 
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sạch và hội dú nhân duyên ấy, liền cho quả báu trong 
ngày hôm ấy, trở thành đại phú hộ nhiều của cải thế gian 
và đặc biệt hơn nữa, toàn gia đình trở thành bác Thánh 
Nhập-lưu thuộc về pháp siêu-tam-giới 

Những trường hợp tương tự trên, có không ít trong 
Phật-giáo. 


Ác-nghiệp nặng có khả năng cho quả trong 7 ngày 


* Tích nàng kỹ-nữ Ciñcāmāņavikā” 


Tích nàng kỹ-nữ Ciñcamapavika được tóm lược 
như sau: 

Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa 
Jetavana gần kinh-thành Sāvatthī. Khi ấy, Đức-Thế-Tôn 
đang ngự tại giảng đường thuyết pháp tế độ tứ chúng 
thanh-văn đệ-tử. Khi ấy, nàng kỹ-nữ Ciñcãmãnavikã 
xinh đẹp giả làm người mang thai hăn học bước vào 
dúng chỉ tay về Đức-Thế-Tôn, buông lời vu khóng ràng: 

Nàng đã mang thai với Dizc-Phát, ” rồi mắng nhiệc 
Đức-Phật giữa tứ chúng thanh-văn đệ-tử, để làm mất uy 
tín Đức-Phật Gotama, theo mưu kế thâm độc của các 
nhóm ngoại đạo.” Do nguyên-nhân nào? 


* Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thê gian, vào thời- 
kỳ đầu, chánh-pháp của Đức-Phật được phát triển mạnh, 
có nhiều người chứng ngộ chân- -lý tứ Thánh- để, chứng 
đắc Thánh-đạo, Thánh- -quả, Niết-bàn trở thành bậc 
Thánh-nhán, cho nên, danh thơm tiếng tốt của Đức-Phật 
Gotama được lan truyền khắp mọi nơi. 

Vua chúa, Hoàng tộc, giai cáp Bà-la-môn, các phú hộ, 


' Bộ Chú- giải Dhammapadatthakathã, tích Ciñcamanavikavatthu. 
2 Chuyện này xảy ra khoảng thời gian sau hạ thứ 7 chưa đến hạ thứ 8 của 
Đức-Phật. 
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phần đông dân chúng phát sinh đức-tin nơi Tam-báo: 
Đức-Phát-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức- Tăng-bảo. 

* Có số xin xuất gia trở thành f)-kJu trong giáo- 
pháp của Đức-Phật Gotama. 

* Có số khác xin (họ phép quy-y Tam-bảo trở thành 
cận-sự-nam, cận-sự-nữ trọn đời trong giáo-pháp của 
Đức-Phát Gotama, càng ngày càng thêm đông. 

Trước đây, tất cả những người ấy đã từng là đệ-tử của 
các nhóm ngoại đạo, họ thường cúng dường những 
phẩm vật đến các tu-sĩ ngoại đạo, nên đời sống của các 
hàng tu-sĩ ngoại đạo được sung túc. 

Nay, những người ấy có đức-tin trong sạch nơi Tam- 
bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, họ 
trở thành các hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật 
Gotama. Họ thường tạo phước-thiện bố-thí cúng dường 
đến Đức-Phật cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng, họ 
không còn cúng dường đến các hàng tu-sĩ ngoại đạo nữa, 
nên đời sống của các hàng tu-sĩ ngoại đạo thiếu thốn. 

Đó là điều mà các tu-sĩ ngoại đạo cảm thấy bị tón 
thương, những tín đồ cũ không giữ được, còn tín đồ mới 
thì không có. 

Các nhóm ngoại đạo tìm mọi cách ngăn cản các nhóm 
đệ-tử không cho tìm đến Đức-Phật Gotama, nhưng 
chúng hoàn toàn bát lực, không thé ngăn cản được, làm 
cho lợi lộc cảng ngày càng giảm dàn, nên đời sống 
không được sung túc như trước nữa. 

Các nhóm tu-sĩ ngoại đạo hội họp với nhau, bày mưu 
tính kế thâm độc dé hạ uy tín của Đức-Phật Gotama. 

Thời ấy, trong kinh-thành Sãvatthï có cô kỹ-nữ xinh 
đẹp tên là Ciñcamanavika, nàng vón là đệ-tử thuần thành 
của các nhóm tu-sĩ ngoại đạo. Thấy sắc đẹp của nàng, 
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các tu-sĩ nghĩ ra một diệu kế: “Chúng ta dùng nàng ky- 
nữ Cincamanavika giả mang thai rôi vu khống cho Sa- 
môn Gotama, gây ra sự hiểu lâm, để làm mát uy tin của 
Sa-môn Gotama.” 

Mưu kế ấy được các nhóm ngoại đạo đều chấp nhận. 

Một hôm, như lệ thường nàng Ciñcamanavika đến tu 
viện ngoại đạo, đảnh lễ các tu-sĩ xong, nàng ngôi một 
bên. Nàng Ciñcamanavika rất ngạc nhiên không hiểu sao 
các tu-sĩ ngồi im lặng không nói với nàng một câu nào 
Nàng thầm nghĩ: “Minh có lỗi gì đây!” 

Nàng bạch vị Đạo-Trưởng rằng: 

- Kính bạch Ngài, con đã lễ bái quỷ Ngài ba lần 
rồi, nhưng con không biết con có lỗi gì mà quy Ngài 
không nói với con một lời nào? 

VỊ Đạo- Trưởng tỏ vẻ nghiêm nghị nói với nàng: 

- Nay con! Con là một đệ-tử rất thuân thành, con 
không có lỗi gì. Hiện nay đời sống của quỷ thây khổ sở, 
thiếu thôn lắm con à! Vì váy, quy tháy buón buc, khó tám, 
không ai buôn nói với ai diéu gì cả. 

Nàng Ciñcamanavika ngạc nhiên, nóng lòng hỏi: 

- Kính bạch quý Ngài, trước đây đời sống của quỷ 
Ngài được đây đủ lắm, sao hiện nay lại lâm vào hoàn 
cảnh khổ cực như vậy? 

- Này Ciñcamanavika! Con không biết gì hay sao? 
Chính Sa-môn Gotama đã làm khổ quý thây, chính Sa- 
môn Gotama đã làm cho quý thấy mất hết cả uy tín, 
danh vọng và những lợi lộc cung đường, ... cho nên, quý 
thây phải sống trong cảnh thiếu thôn khổ cực như vậy! 

Nàng Ciñcãmanavikã cảm thây rất đau lòng, chân tình 
thưa rằng: 
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- Kinh bạch quý Ngài, vậy mà con có hay biết gì đâu? 
Không biết con có thể làm gì, để giúp đỡ cho quỷ Ngài? 

Các vị tu-sĩ ngoại đạo giả vờ im lặng một lúc, rồi có 
một vi nói rằng: 

- Nay Ciñcamanavika! Chỉ sợ con ngại khó, mà không 
giúp quỷ thầy đó thôi. 

Nàng Ciñcãmãnavikã mau mắn đáp: 

- Kính bạch quỷ Ngài, khó khăn gì con cũng có thể 
làm được, miễn là làm sao cho quý Ngài được sống an- 
lạc, thể là con mãn nguyện lắm rồi! 

VỊ tu-sĩ ngoại đạo nghiêm chỉnh nói: 

- Này Ciñcamanavika! Đây là việc rất hệ trọng, đòi 
hỏi con phải khôn khéo. Nếu con thật tình muốn giúp 
đỡ quỷ thầy, thì chỉ có một phương pháp duy nhất là 
con hãy dùng cái sắc đẹp duyên dáng, đây quyến rũ của 
con, làm thé nào đó giả mang thai với Sa-môn Gotama. 
Con làm được như vậy, sẽ làm giảm uy tín của Sa-môn 
Gotama, nhw thế thì phân đông tín đồ của Sa-môn 
Gotama sẽ trở về lại với chúng ta. 

Nàng Ciñcamanavika hón hở nói: 

- Kinh bạch quỷ Ngài, đúng vậy, kế này rất hay! Xin 
quý Ngài hãy tin tưởng nơi con, con sẽ có gắng làm tròn 
bồn phận để đên đáp công ơn của quý Ngài đổi với con. 

Từ hôm ấy, cứ vào mỗi buổi chiều dân chúng trong 
kinh-thành Sāvatthī sau khi nghe Đức-Phật thuyết pháp 
tại chùa Jetavana xong, dành lễ Đức-Phật trở về nhà, 
họ thường gặp nàng Ciñcamanavika ăn mặc đẹp dë tất 
quyền rũ, trên tay cầm một bó hoa đang đi trên đường 
hướng đến ngôi chùa Jetavana, có người tò mò dừng lại 
hỏi rằng: 

- Chiêu tối rôi, cô đi đâu mà ăn mặc đẹp vậy? 
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Nàng kỹ-nữ Ciñcãmanavikä trả lời cỗ y tạo ra một sự 
nghi ngờ rằng: 

- Tôi di đâu là việc riêng của tôi, quý vị biết phỏng có 
ích lợi gi! 

Nói xong, nàng kỹ-nữ bước đi theo hướng đến ngôi 
chùa Jetavana, nhưng lại nghỉ qua đêm tại một tu viện 
ngoại đạo ở gần đó. 

Rồi sáng hôm sau, khi có một số cận-sự-nam, cận-sự- 
nữ đem vật dụng đến ngôi chùa Jetavana để cúng dường 
Đức-Phật và chư tỳ-khưu-Tăng, thì lại thấy nàng kƒ-nữ 
Ciñcämanaviha từ hướng ngôi chùa Jetavana trở lại 
kinh-thành Savattht, người ta hỏi nàng kỹ-nữ rằng: 

- Đêm hôm qua cô nghỉ ở đâu mà sáng nay lại vào 
kinh-thành sớm vậy? 

Nàng kỹ-nữ Cincamanavika ðm ờ đáp: 

- Tôi nghỉ ở đâu có nơi có chỗ của tôi, quy vị biết 
phỏng có lợi ích gi! 

Và từ đó, cứ vào mỗi buổi chiều và mỗi buổi sáng, từ 
tháng này sang tháng khác, nang kƒ-nữ Ciñcamanavika 
đều làm như vậy. Cho đến một hôm, có số người cận-sự- 
nam, cận-sự-nữ khác hỏi rằng: 

- Đêm hôm qua cô nghỉ ở đâu mà sáng nay lại vào 
thành sớm vậy? 

Nàng kỹ-nữ Ciñcamanavika tháy đã đến lúc cần phải 
nói, để bắt đầu gây ra sự ngờ vực. 

- Chuyện riêng tư của tôi mà quỷ vị muốn biết hay sao? 
Sóm muón gi quy vi cũng sẽ biết thôi mà! Nếu quỷ vị 
muốn biết bây giờ tôi xin khai thật: “Đêm qua tôi nghỉ ở 
tại cốc Gandhakufi chung với Sa-món Œotama để phục 
vụ Ngài, đó là một niêm vinh dự lớn lao của đời tôi.” 

Nói xong, nàng kỹ-nữ tỏ vẻ đắc ý bỏ vào kinh-thành. 
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Khi nghe nàng kỹ-nữ Ciñcãmãnavikã nói vậy, một số 
cận-sự-nam, cận-sự-nữ thiểu trí, sinh tâm bán tín bán 
nghi. 3 - 4 tháng sau, nàng kỹ-nữ Ciñcãmanavikä lây vải 
độn bụng, mặc áo lụng thụng che bên ngoài làm như 
người đang mang thai. Có một số người không có trí-tuệ, 
không hiểu biết về giáo-pháp của Đức-Phật nghĩ là nàng 
kỹ-nữ Ciñcamanavika có thai với Sa-môn Gotama. 

Thời gian đã đến 9 tháng, màn kịch hạ uy tín Sa-môn 
Gotama đến hồi chung cuộc. Nhóm tu-sĩ ngoại đạo gọi 
nàng kỹ-nữ Ciñcamanavika đến, họ dùng một miếng gỗ 
dëo hình dạng giống như cái thai sắp đến ngày sinh nở, 
có 4 đầu dây giáng. Nàng kỹ-nữ Ciñcãmãnavikã mang 
vào buộc chặt sau lưng, mặc áo phủ kín lại, nhìn giống 
như người mang thai thật. Nhóm tu-sĩ ngoại đạo làm cho 
nàng kỹ-nữ Ciñcamanavika đóng vai giỗng như người 
đàn bà sắp đến ngày sinh nở. 


Đức-Phật thắng nàng kỹ-nữ Ciñcãmãnavikã 


Vào một buổi chiều, khi Đức-Phật đang ngự trên pháp 
tòa, tại giảng đường ngôi chùa Jetavana, tứ chúng thanh- 
văn đệ-tử đang ngồi im lặng lắng nghe pháp như thường 
lệ, thì nàng k-n Ciñcamanavika từ ngoài xông xộc di 
vào, đến trước Đức-Phật, chỉ tay buông lời măng nhiếc: 

- Này ông Đại-Sa-môn Gotama! Ông thuyết pháp thật 
là hay, thật là giỏi, ông té độ biết bao nhiêu người, còn 
tôi sao ông không tế độ? 

Tôi bụng mang dạ chứa là vì ông, ông nói ngon nói 
ngọt với tôi, bảo là sẽ giúp tôi thé này, thể nọ, ... 

Hôm nay, sắp đến ngày sinh nở, ông lo thuyết pháp tế 
độ người khác, chẳng đoái hoài gì đến tôi. Dù ông bận 
không lo cho tôi được, thì ông bảo những người hộ độ 
ông nhw Đức-vua Pasenadi, ông phú hộ Anathapindiha, 
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bà đại-thi-chủ Visakha, ... lo cho tôi cũng được. Nhưng 
đăng này, ông chỉ biết thỏa mãn dục vọng cá nhân, ông 
không hé biết đến nói khô cua tôi phải chịu bụng mang 
dạ chứa nhu thê này đáy! 

Nghe nàng kỹ-nữ Ciñcãmãnavikã măng nhiễc, Đức- 
Phật ngưng thuyêt pháp, vân ngôi an nhiên tự tại, an tịnh 
trên pháp tòa rôi từ tôn nói răng: 

“Bhagim, taya kathitassa tathabhävam va vitatha- 
bhãvam vã ahameva ca tvañca janama. ”” 

- Này cô! Cô nói lời chân-thật hay lời giả-dối chỉ có 
cô và Như-Lai biêt rõ mà thôi! 

Nàng kỹ-nữ Ciñcãmãnavikä liền đáp: 

- Đúng vậy! Này ông Đại-Sa-môn! Chỉ có ông và tôi 
biết rõ mà thôi! 

Ngay giây phút ấy, tại cung trời Tam-thập-tam-thiên, 
bảo tòa của Đức-vua-trời Sakka nóng lên, với thiên-nhãn 
quan sát nguyên nhân, Đức-vua-trời thay rõ nàng kỹ-nữ 
Ciñcamanavika đang măng nhiệc Đức-Phật trước tứ 
chúng thanh-văn đệ-tử, bởi những chuyện không có thật. 

Đây là mưu kế thâm độc của nhóm tu-sĩ ngoại đạo, 
dùng cô kỹ-nữ Ciñcamanavika vô liêm sỉ, cô ç làm hạ uy 
tín của Đức-Phật trước tứ chúng thanh-văn đệ-tử. Đức- 
vua-trời Sakka quyêt định phải làm sáng tỏ chuyện này. 

Đức-vua-trời Sakka cùng với 4 vị thiên-nam xuất hiện 
xuông giảng đường ngôi chùa Jetavana ngay tức khăc. 

Theo lệnh của Đức-Vua-Trời Sakka, 4 vị thiên-nam 
hóa thành 4 con chuột, cùng một lúc bò lên căn đứt 4 sợi 
dây dùng đê cột tâm gô, giông hình dạng bào thai, sau 
lưng nàng kỹ-nữ Ciñcãmanavika, đông thời Đức-Vua- 


' Bộ Chú-giải Dhammapadatthakathäa, chuyện Ciñcamanavikavatthu. 


228 NGHIỆP VÀ QUÁ CÚA NGHIỆP 


Trời Sakka hóa một luóng gió thôi làm cho tâm gỗ kia 
rơi xuông đât, đụng nhăm hai bàn chân của nàng kỹ-nữ 
Ciñcamanavika, làm cho đôi chân của nàng bâm máu. 
Sự việc xảy ra trong thời gian ngăn ngủi, mọi sự thật 
hiên nhiên phơi bày trước mắt tứ chúng thanh-văn đệ-tử. 


Nàng kỹ-nữ Cincamanavika bị măng nhiếc không tiếc 
lời, có người nhổ nước bọt rôi xua đuổi nàng kỹ-nữ ra 
khỏi khuôn viên ngôi chùa Jetavana. 

Nàng kỹ-nữ Ciñeamanavika thất vọng, thất tha, thất 
thêu bước đi ra vừa khuất tầm mắt của mọi người, mặt 
đất liền nứt ra làm hai, phát lên một tỉa lửa thiêu cháy 
nàng rồi hút nàng xuống sâu dưới lòng đất. 

Sau khi Nàng kÿ-nữ Ciñcāmānavikā chết, ác-nghiệp”” 
nói-dői vụ khống ấy cho quả tái-sinh kiếp sau trong đại- 
địa-ngục Avtci, chịu quả khó của ác-nghiệp ấy. 

Chuyện nàng kỹ-nữ Ciñcamanavika nói-dói vu không 
Đức-Phật Gotama đã lan truyền khắp mọi nơi, từ xứ này 
sang xứ khác. Và ai ai cũng đều biết đó là mưu kế thâm 
độc đê tiện của nhóm tu-sĩ ngoại đạo. 

Một số người trước kia còn hộ độ nhóm tu-sĩ ngoại 
đạo, nay họ nghe thấy như vậy, mất hết đức-tin, nên 
không còn cúng dường các thứ vật dụng cho nhóm tu-sĩ 
ngoại đạo nữa, đời sóng của nhóm tu-sĩ ngoại đạo thiếu 
thốn khó cực, nay lại càng bị tệ hại hơn nữa. 

Dân chúng khắp mọi nơi phát sinh đại-thiện-tâm trong 
sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức- 
Tăng-bảo, nên cúng dường đến Đức-Phật và chư tỳ-khưu- 
Tăng các thứ vật dụng càng ngày cảng sung túc. 


i Truòng-họp åy là hiện-kiếp-quả ác-nghiệp, còn nàng kỹ-nữ, sau khi 
chết, ác-nghiệp ấy cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi đại-địa-ngục Avīci 
không phải là hiện-kiếp-quả ác-nghiệp, mà là hậu-kiếp-quả ác-nghiệp. 
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Số người đã có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo rồi, 
lại càng tăng trưởng đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo. 
Còn sô người nào chưa có đức-tin nơi Tam-bảo, nay SỐ 
người ấy lại có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo. 


* Tích tên Nanda hãm hiếp Ngài Đại-đức tỳ-khưu-ni 
Uppalavannätther 


Chuyện tên Nanda hãm hiếp Ngài Đại-đức tỳ-khưu- 
ni Uppalavannattherï ” là bậc Thánh A-ra-hán được tôm 
lược như sau: 


* Tiền-kiếp của Đại-đức tỳ-khưu-ni Uppalavannättherĩ 


Trong thời-kỳ Đức-Phật Padumuttara xuất hiện trên 
thế gian. Khi ấy, tiền-kiếp của Ngài Đại-đức tb-khưu-ni 
Uppalavannattherti là một tiểu-thư của gia-đình phú hộ 
trong thành xứ Hamsavat. 


Một hôm, cô tiểu-thư cùng với dân chúng trong thành 
đến hầu đảnh lễ Ðựức-Phật Padumuftara, lăng nghe Đức- 
Phật thuyết pháp. Nhân dịp ấy, Đức-Phật có tuyên 
dương một vị Đại-đức f)-khưu-ni là vị Thánh-nữ T. ĝi- 
thượng thanh-văn đệ-tử xuất sắc nhất vé phép-thán- 
thông trong các hàng Thánh-Nữ thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Phật Padumuttara. 


Nhìn thấy Ngài Đại-đức t)-khưu-ni ấy, cô tiêu-thư vô 
cùng hoan hy phát sinh đại-thiện-tâm trong sạch muốn 
được địa vị cao quý như Ngài Đại-đức t)-khưu-ni ấy, 
nên cô tiêu-thư kính thinh Đức-Phật Pamuduttara ngự 
cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng đến tư gia, để tạo 
phước-thiện đại-thí suốt 7 ngày. 


! Bộ Chú-giải Dhammapadatthakathä, tích Uppalavanna ttherrvatthu. 
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Đến ngày thứ 7, cô tiểu-thư kính bạch với Đức-Phật 
Padumuttara rằng: 

- Kính bạch Đức-T' hé-Tôn, do phước-thiện đại-thí mà 
con đã tạo suốt 7 ngày qua, con chỉ muốn trở thành vị 
Đại-đức t)-khưu-ni là bâc Thánh-nữ T. Ối-thượng thanh- 
văn đệ-tử xuất sắc nhất về phép-thẳn-thông trong hàng 
Thánh-Nữ thanh-văn đệ-tử của Đức-Phát trong thời vi- 
lai nhu vị Đại đức ty-khuu-ni là vị Thánh-nữ T ĝi- 
thượng thanh-văn đệ-tử của Đức-Thế-Tôn bây giờ. 


* Đựứực-Phát Padumuttara thấy rõ, biết rõ cô tiêu-thư 
sẽ được thành-tựu, nên Đức-Phật thọ ký xác định rằng: 

“ - Này cận-sự-nữ! Từ đại-kiếp trái đất nay, côn lại 
100 ngàn đại-kiếp trái đất nữa. Đến thời-kỳ Đức-Phật 
Gotama xuất hiện trên thế gian. Khi ấy, hậu-kiếp của 
con sẽ trở thành t)-khưu-ni là vị Thánh-nữ Tối-thượng 
thanh-văn đệ-tử xuất sắc nhất về phép-thẳn-thông trong 
giảo-pháp của Đức-Phát Gotama. ” 

Sau khi nghe Đức-Phật Padumuffara thọ kỹ xác định 
thời gian còn lại như vậy, cô tiêu-thư vô cùng hoan hy 
tiếp tục bồi bó 10 pháp-hạnh ba-la-mật suốt 100 ngàn 
đại-kiếp trái đất nữa. 

Trong sự tử sinh luân-hỗồi trong tam-giới trải qua vô 
số kiếp, những hậu-kiếp của cô tiêu-thư thực-hảnh, bồi 
bó các pháp-hạnh ba-la-mật khi thì tái-sinh làm vị thiên- 
nữ cao quý trong cõi trời, khi thì tái-sinh làm người nữ 
Cao quý trong cõi người. 

Có một kiếp người, cận-sự-nữ làm phước-thiện, cúng 
dường một đóa hoa sen hông rất xinh đẹp đến Đức-Phật 
Độc-Giác vừa xá diệt-thọ-tưởng, do nhờ quả báu cúng 
dường đóa hoa sen ấy, mà kiếp nào cô cũng là người rất 
xinh đẹp, có màu da hồng hào như màu cánh sen hồng. 
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* Đến thời-kỳ Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thé 
gian, kiêp áp chót của cô là vị thiên-nữ, sau khi chết, 
đại-thiện-nghiệp cho quả tái-sinh đâu thai làm con của 
gia đình phú hộ tại kinh-thành Sãvatth1. 

Khi sinh ra, là một bé gái rất xinh đẹp, có màu da 
hông hào như màu cánh sen hông, nên đặt tên là 
UppalavatH. 

Khi đến tuổi trưởng thành, cô tiêu-thư nổi tiếng là 
người xinh đẹp trong cối Nam-thiện-bộ-châu, các công- 
tử, phú hộ đêu gởi người đên xin câu hôn với cô tiêu-thư 
của ông phú hộ, khiến ông phú hộ gặp phải điều khó xu, 
bởi vì không thé nào làm vừa lòng tất cả những người ấy 
được. Cho nên, ông phú hộ chỉ còn có một cách gọi đứa 
con gái đên hỏi răng: 

- Amma pabbajitum sakkhissasi? 

- Này con yêu quỷ! Con có muốn xuất gia trở thành 
)-khưu-ni hay không? 

Vốn kiếp này là kiếp chót của cô tiêu-thư, nên khi 
nghe phụ-thân hỏi đên pabbajitum (xuát gia), cô tiêu-thư 
vô cùng hoan hỷ thưa với phụ-thân răng: 

Pabbajissami tata. 

- Kinh thưa phụ-thân, con muốn xuát-gia trở thành t- 
khưu-ni. Thưa phụ-thân. 

Ông phú hộ đưa cô tiêu-thư đến ngôi chùa tỳ-khưu-ni, 
xin cho cô tiêu-thư xuât gia trở thành tỳ-khưu-n1. 

Sau khi trở thành tỳ-khưu-ni không lâu, một hôm, ban 
đêm đôt đèn trong chánh-điện, nhìn thây ánh sáng đẻn, 
)-khưu-ni Uppalavanna dùng làm đế-mục thiên-định 
tejokasina: đề-mục-lứa, đê thực-hành pháp-hành thiên- 
định dân đên chứng đặc 5 bác thiên sàc-giói thiện-tâm, 
rôi sử dụng bác thiên săc-giới thiện-tâm làm nên tảng, 
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làm đồi-tượng thiền-tuệ, để /hÒc-hành pháp-hành thiên- 
tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-]ý tứ Thánh-đề, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niễt-bàn, diệt tận được mọi 
tham-ái, mọi phiền-não không còn dư sót, trở thành bác 
Thánh A-ra-hán, cùng với tứ-tuệ-phán-tích, đặc biệt 
chứng đắc lục-thông. 

Về sau, Đức-Phật tuyên dương Ngài Đại-đức tỳ-khưu- 
ni Uppalavannã là bậc Thánh-nữ Tối-thượng thanh-văn 
đệ-tử xuất sắc nhất về phép-thần-thông trong các hàng 
nữ Thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật Gotama, đúng theo 
nguyện vọng tiền-kiếp của Ngài Đại-đức tỳ-khưu-ni 
Uppalavanna và đã được Đức-Phật Padumuttara thọ ký 
trong quá khứ. 


Ngài Đại-đức Tỳ-khưu-ni Uppalavannättherï bị hãm hiếp 


Một thuở nọ, Ngài Đại-đức f)-khưu-nỉ Uppalavanna 
ở trong cốc nhỏ trong rừng, Ngài Đại-đức tp-khuu-ni đi 
vào kinh-thành Sāvatthī để khất thực. 

Khi cô tiểu-thư Uppalavannä còn sông tại-gia, tên 
Nanda là con của một người cô, say mê sắc đẹp của có 
tiểu-thư Uppalavanna. Đến khi cô tiéu-thu Uppala- 
vanna đã xuất gia trở thành /)-khu-n¡ và đã trở thành 
bậc Thánh A-ra-hán. 

Tên Nanda theo dõi biết Ngài Đại-đức t)-khưu-ni 
Uppalavanna ở trong rừng, biết giờ Ngài Đại-đức ty- 
khưu-ni đã đi khát thực, nên y lén vào cốc của Ngài Đại- 
đức ty-khuu-ni Uppalavanna trong rừng, năm chờ ở 
dưới giường. 

Khi khất thực độ xong, Ngài Đại-đức t)-khưu-ni 
Uppalavannä trở về cốc trong rừng, vừa ngôi lên giường, 
tên Nanda bò ra từ dưới giường, dùng sức mạnh cưỡng 
hiếp Ngài Đại-đức tb-khưu-ni. 
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Ngài Đại-đức t)-khưu-ni đã ngăn câm răng: 

- Nay tên sỉ mê ngu muội (bala)! Ngươi chớ nên làm 
điểu tội lôi! 

- Này tên sỉ mê! Ngươi chớ nên làm diéu tội lỗi! 

Mặc dù Ngài Đại-đức t)-khưu-ni đã ngăn cấm, nhưng 
tên Nanda vì quá si mê, không biệt hô-thẹn tội-lôi, 
không biệt ghê-sợ tội-lôi, nên đã dùng sức mạnh hãm 
hiệp Ngài Đại-đức t>-khuu-ni do năng lực dục vọng của y. 

Cho nên, y đã tạo ác-nghiệp trọng-tội, nên mặt đất 
nứt né ra, ngọn lứa phun lên hút y vào trong lòng dát. 

Sau khi tên Nanda chết, ác-nghiệp trọng-tội cho quả 
tái-sinh trong cõi đại-địa-ngục Avīci ngay trong ngày 
hôm ây, chju quả khô của ác-nghiệp ây bị thiêu đôt trong 
cõi đại-địa-ngục ây suôt thời gian lâu dài nhiêu đại-kiêp 
trái đất. 

Hiện-kiếp-quả-nghiệp (ditthadhammavedaniyakam- 
ma) là nghiệp cho quả ngay trong kiép hiện-tại. 

Ví dụ nôm na dễ hiểu như sau: 

* Một kẻ cướp của sát nhân bi bắt quả tang, bị mọi 
người đêu chê trách, bị nhà chức trách bắt giam giữ 
trong tù, chờ xét xử tội phạm, v.v... tòa tuyên án đồi t 
hình tên cướp của sát nhân ay. 

Đó là ác-nghiệp cho quả ngay trong kiếp hiện-tại. 


* Một người cứu người khác thoát chết, nên được mọi 
người tán dương ca tụng, khen thưởng xứng đáng, v.v... 


Đó là đại-thiện-nghiệp cho quả ngay kiếp hiện-tại. 


' Tên Nanda tạo ác-nghiệp trọng tội, bị đất hút chết là hién-kiép- quả ác- 
nghiệp. Còn Nanda sau khi chết, ác- -nghiệp ấy cho quả tái-sinh kiếp sau 
trong cõi đại-địa-ngục Avīci, là hậu-kiếp-guả ác-nghiệp. 
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3.2-Upapajjavedaniyakamma:Hậu-Kiéếp-Quả-Nghiệp 


Upapajjavedaniyakamma: Hậu-kiểp-quả-nghiệp là 
nghiệp cho quả tái-sinh kiêp kê-tiêp (kiệp thứ nhì). 


Thé nào gọi là hậu-kiếp-quá-nghiệp cho quả tái-sinh 
kiếp kê-tiệp (kiếp thứ nhì)? 

Upapajjavedanīyam phalam etassati: upapajja- 
vedanīyam. 

Nghiệp nào cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp liên sau khi 
kết thúc kiếp hiện-tại (kiếp thứ nhát), nghiệp ấy goi là 
hậu-kiếp- quả-nghiệp, là nghiệp cho quả tải-sinh kiếp 
ké- tiếp (kiếp thứ 2), dó là tác-y tâm-sở đồng sinh với 12 
bát-thiện- tâm (12 ác-tám) và 8 đại-thiện-tâm làm phận 
sự dục-giới tác-hành-tâm (kamajavanakicca), sát-na tâm 
thứ 7 của dục-giới tác-hành-tâm (cuôi cùng) trong môi 
dục-giới lộ-trình-tâm. 

Upapajjavedaniyakamma _Hậu-kiếp-quả-nghiệp là 
nghiệp cho quả tái-sinh kiêp kê-tiêp, có 2 loại nghiệp: 

3.2.1- Ác-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp. 

3.2.2- Đại-thiện-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp. 


Dục-giới lộ-trình-tâm có 7 sát-na-tâm của dục-giới tác- 
hành-tâm (kãmajavanacitta) 


7 sát na dục-giới tác-hành-tâm 
(kamajavanacitta) 


.AparapariyavedanTyakamma 


Mọi ác-nghiệp, mọi đại-thiện-nghiệp đều được thành 
tựu trong phân 7 sát-na đục-giới tác-hành-tâm (kama- 
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javanaciffa) cùng một loại tâm sinh rồi diệt liên tục 
trong mỗi dục-giới lộ-trình-tâm mà thôi. 

Trong 7 sát-na dục-giới tác-hành-fâm cùng một loại 
tâm sinh rồi diệt liên tục, mà tác-ý tâm-sở (cefana- 
cefasika) đồng sinh trong mỗi sáí-na dục-giới tác-hành- 
tám làm phận sự tạo nghiệp cho quả khác nhau như sau: 

- Tác-ý tâm-sở đồng sinh trong sáf-na dục-giới tác- 
hành-tâm thứ nhất làm phận sự tạo nghiệp cho quả 
ngay kiếp hiện-tại (kiếp thứ nhất) gọi là hiện-kiếp-quả- 
nghiệp (ditthadhammavedaniyahamma). 

- Tác-ý tâm-sở đồng sinh trong sáf-na dục-giới tác- 
hành-tâm thứ 7 làm phận sự tạo nghiệp cho quả tái- 
sinh kiếp kế-tiếp (kiếp thứ nhì) gọi là hậu-kiếp-quả- 
nghiệp (upapajjavedaniyakamma). 

- Tác-ý tâm-sở đồng sinh trong 5 sáf-na dục-giới tác- 
hành-tâm, tù sát-na dục-giới tác-hành-tâm thứ 2 đến 
sát-na dục-giới tác-hành-tâm thứ 6 làm phận sự tạo 
nghiệp có cơ hội cho quả kiếp sau sau từ kiếp này đến 
kiếp kia kế từ kiếp thứ 3 cho đến kiếp chót của bậc 
Thánh A-ra-hán trước khi tịch diệt Niét-bàn (nêu có cơ 
hội thì cho quả) gọi là kiếp-kiếp-quả-nghiệp (aparä- 
pariyavedaniyakamma). 

Thật ra, trong 7 sát-na dục-giới tác-hành-fâm trong 
mỗi dục-giới lộ-trình-tâm, thì sá/-na dục-giới tác-hành- 
tâm thứ 7 đóng vai trò chính yêu trong mọi thân hành 
động, khẩu nói năng, ý suy nghĩ để tạo thân ác-nghiệp 
hoặc fhân thiện-nghiệp, khẩu ác-nghiệp hoặc khẩu 
thiện-ngiệp, ý ác-nghiệp hoặc ý thiện-nghiệp. Cho 
nên, sáí-na đục-giới tác-hành-tâm thứ 7 cuối cùng này 
có nhiều năng lực hơn 6 sáf-na đục-giới tác-hành-tâm 
trước, bởi vì, sát-na dục-giới tác-hành-tâm thứ 7 tiếp 
nhận được đầy đủ sự hỗ trợ của /hường-tác-duyên 
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(asevanapaccaya) tü 6 sáf-na dục-giới tác-hành-tâm 
sinh rồi diệt theo tuần tự. 

Vì vậy, fác-ý tâm-sở đồng sinh với sát-na đục-giới 
tác-hành-tâm thứ 7 này tạo nghiệp cho quả tái-sinh 
kiếp kế-tiễp (kiếp thứ nhì) liền sau khi kiếp hiện-tại 
(kiếp thứ nhất) kết thúc (chết), không có khoảng cách 
thời gian chờ đợi, nghĩa là trong cận-£#? lộ-frình-tâm 
(maranäsannavithicifa) các tâm sinh rồi diêt theo tuần 
tự đến #-tâm (cuticitta) diệt (chết) kết thúc kiếp hiện-tại 
cũ, liền tiếp theo tái-sinh-tâm (patisandhicidta) sinh (1 
sát-na-tâm) băt dâu kiép mới (kiếp hiện-tại mới), tồi 
diệt, tiếp theo là hồ-kiếp- tâm (bhavangacitta) hộ-trì giữ 
gìn suốt kiếp hiện-tại của mỗi chúng-sinh nói chung, mỗi 
con người nói riêng. 

Cho nên, Øđi-sinh-tâm (pafisandhicita) kiếp hiện-tại 
mới này hoàn toàn khác với ##-tâm (cuticitta) kiếp trước. 


3.2.1. Ác-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp 


Trong tất cả mọi ác-nghiệp thì chỉ có ác-nghiệp 
trọng-yễu (akusala garukakamma) là ác-nghiệp chắc 
chắn cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp (kiếp thứ nhì) mà thôi. 

Ác-nghiệp trọng-yếu có 2 loại dó là ác-nghiệp tà- 
kiến cỗ-định và ác-nghiệp vô-gián trọng-tội. 

Trong 2 loại ác-nghiệp trọng-yếu này, néu người nào 
có ác-nghiệp tà-kiến cô-định là ác-nghiệp hoàn toàn 
không tin nghiệp và quả của nghiệp, có tà-kién chấp-thủ, 
không chịu từ bỏ cho đến lúc lâm chung, thì sau khi 
người ấy chết, chắc chắn ác-nghiệp tà-kiến cố-định có 
quyền ưu tiên, có cơ hội ưu tiên cho quả trong /hởi-kb 
tái-sinh kiếp kế-tiếp (patisandhikäla) có suy-xét-tâm 
đông sinh với thọ xả là quả của ác-nghiệp ấy gọi là tái- 
sinh-tâm (patisandhicita) làm phận sự tái-sinh kiếp ké- 
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tiếp hóa-sinh làm chúng-sinh trong cõi đại-địa-ngục 
Avĩci, chịu quả khó của ác-nghiệp ấy trong đại-địa-ngục 
này suốt thời gian lâu dài nhiều đại-kiếp trái đất không 
hạn định. 

Nếu người nào không có ác-nghiệp tà-kiến cô-định, 
mà có ác-nghiệp vô-gián trọng-tội là giết mẹ, giết cha, 
giết bậc Thánh A-ra-hán, làm bẩm máu bàn chân của 
Đức-Phát, chia rë chư t)È-khưu- Tăng, dù phạm 1 trong 
5 ác-nghiệp vô-gián trọng-tội này, sau khi người ấy 
chết, thì chắc chắn ác-nghiệp vô-gián trọng-tội này có 
quyền ưu tiên, có cơ hội ưu tiên cho quả trong /hởi-k} 
tái-sinh kiếp kế-tiếp (paHsandhikala) có suy-xét-tâm 
đông sinh với thọ xả là quả của ác-nghiệp ấy gọi là tái- 

sinh-tâm (patisandhicitta) làm phận sự tái-sinh kiếp kế- 
tiếp hóa-sinh làm chúng-sinh trong cõi đại-địa-ngục 
Avtci, chịu quả khó của ác-nghiệp ấy trong đại-địa-ngục 
áy suốt thời gian lâu dài nhiều đại-kiếp trái đất, cho đến 
khi mãn quả của ác-nghiệp ấy, mới thoát ra khỏi cõi địa- 
ngục được. 

Hai loại ác-nghiệp trọng-yếu này chính là upapajja- 
vedaniyakamma: hậu-kiếp-quả-nghiệp đó là ác-nghiệp 
cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp (kiếp thứ nhì) liên sau khi 
kiếp hiện-tại thứ nhất kết thúc (chết). 

Ngoài 2 loại ác-nghiệp trong- yếu này ra, còn lại các 
ác-nghiệp khác, sau khi người ấy chết, nếu ác- -_nghiệp 
nào gặp nghịch-duyên (vipatti) có cơ hội thì ác-nghiệp ấy 
cho quả ong thời-kỳ tái-sinh kiếp kế-tiếp (patisandhi- 
kala) có suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của 
ác-nghiệp áy gọi là tái-sinh-tâm (pafisandhicitia) làm 
phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp vào 1 trong 4 cõi ác-giới 
(địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh), chju quả khổ của 
ác-nghiệp ấy, cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy. 
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3.2.2- Đại-thiện-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp 


Trong tất cả mọi đ¿ï-£hiện-nghiệp không có đại-thiện- 
nghiệp nào gọi là đại-thiện-nghiệp chắc chắn cho quả 
trong thời-kb tái-sinh kiếp kế-tiếp Cho nên, sau khi 
người nào chết, nếu đi-hiện-nghiệp nào gặp thuận- 
duyên (sampatti) có cơ hội thì dai-thién-nghiép ấy cho 
quả trong /hời-kỳ tái-sinh kiếp kế-tiếp (patisandhikäla) 
có dai-qua-tám sọi là tái-sinh-tâm (pafisandhicifa) làm 
phận sự tái-sinh kiếp sau vào 7 trong 7 cối thiện dục-giới 
là cõi người hoặc 6 cõi trời dục-giới. Đại-(hiện-nghiệp 
ấy gọi là upapajjavedaniyakanuna: hậu- kiếp- -qua-nghiép 
cho quả tái-sinh kiếp ké- -tiếp (kiếp thứ nhì) lién sau khi 
kiếp hiện-tại (kiếp thứ nhất) kết thúc (chét). 


Tóm lại, nghiép upapajjavedamyaamma: hậu-kiếp- 
quả-nghiệp có 2 loại nghiệp là ác-nghiệp và đại-thiện- 
nghiệp cho quả kiếp kế-tiếp (kiếp thứ nhì) có 2 thời-kỳ: 


1- Hậu- kiếp- -quả-nghiệp là nghiệp cho quả trong thời- 
kỳ tái-sinh kiếp kế-tiếp (patisandhikala)((kiếp thứ nhì). 


2- Hậu-kiếp-quả-nghiệp là nghiệp cho quả trong thời- 
kỳ sau khi đã tái-sinh kiếp kế-tiếp (pavattikāla), kiếp 
hiện-tại (kiếp thứ nhì). 

Tất cả mọi ác-nghiệp, mọi đại-thiện-nghiệp thuộc về 
upapajjavedaniyakamma: hậu-kiến-quả-nghiệp là nghiệp 
cho quả trong /hời-k) tái-sinh kiếp kế-tiếp (palisandhi- 
kala) (kiếp thứ nhì) và cho quả trong thời-kỳ sau khi đã 
tái-sinh (pavattikäla), kiếp hiện-tại (kiếp thứ nhì). 

Nếu wpapdajjavedaniyakamma: hậu-kiểp-quả-nghiệp 
nào không có cơ hội cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp 
kế-tiếp (patisandhikäla) (kiếp thứ nhì) và cũng không có 
cơ hội cho quả trong thời-kỳ sau khi đã tái-sinh kiếp ké- 
tiếp (pavattikäla) kiếp hiện-tại (kiếp thứ nhì), thì upapajja- 
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vedaniyakamma ấy đều trở thành vô-hiệu-guả-nghiệp 
(ahosikamma) không con có cơ hội nào cho quả được nữa. 

Nghiệp theo thời gian cho quả được phân định căn cứ 
7 sát-na dục-giới tác-hành-tâm trong môi lộ-trình-tâm. 

* Tâm-sở tác-ý trong dục-giới tác-hành-tâm thứ nhất 
gọi là điffhadhammavedaniyakanima. hiên-kiêp-quá- 
nghiệp là nghiệp chỉ cho quả trong kiếp hiện-tại (kiếp 
thứ nhát) mà thôi. 

* 14m-sở tác-y trong dục-giới tác-hành-tâm thứ 7 gọi 
là upapajjavedanīkamma: hậu- kiếp- -quả-nghiệp là 
nghiệp chỉ cho quả tái-sinh kiếp ké-tiép (kiếp thứ nhì) 
sau kiép hién-tai két thúc mà thói. 


Vì vậy, ditthadhammavedantiyakamma và upapajja- 
vedanīkamma này gọi là nghiệp cho quả theo thời gian 
nhât định. 


3.3- AparäpariyavedanTyakamma: 
Kiêp-kiêp-quả-nghiệp 


Aparapariyavedaniyakamma: Kiép- -kiép- -qua-nghiép 
là nghiệp cho quả từ kiếp này đến kiếp kia, ké từ kiếp 
thứ 3, cho đến kiếp chót của bậc Thánh A-ra-hán, trước 
khi tịch diệt Niết-bản. 

Thé nào gọi là kiếp-kiếp-quả-nghiệp? 

Aparapariyayavedaniyam phalam etassati: Apara- 
Ppariyäyavedaniyain. 

Nghiệp nào nếu có cơ hội thì nghiệp ấy cho quả từ 
kiếp này sang kiếp kia ké từ kiếp thứ 3 cho đến kiếp chót 


của bậc. Thánh A-ra-hán, trước khi tịch diệt Niễt-bàn, 
nghiệp ây gọi là qparapariyavedaniyakamma: kiêp-kiêp- 
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quả-nghiệp. Đó là tác-ý tâm-sở đông sinh với 12 bát- 
thiện-tâm (12 ác-tâm) và 8 đại-thiện-tâm làm phận sự 
dục-giới tác-hành-tâm (kamajavanakicca) từ sát-na tác- 
hành-tâm thứ 2 cho đến sát-na tác-hành-tâm thứ 6 
góm có 5 sát-na-tâm trong mỗi lộ-trình-tâm. 

Dục-giới tác-hành-tâm (kamajavanacitta) có 7 sdt- 
na-tâm trong mỗi dục-giới lộ-trình-tâm, có 3 loại nghiệp 
cho quả theo thời gian nhất định như sau: 

1- Tác-hành-tâm thứ nhất có dithadhammmavedaniya- 
kamma: hiện-kiếp-quả-nghiệp là nghiệp chỉ cho quả 
trong kiếp hiện-tại (kiếp thứ nhất) mà thôi. 

2- Tác-hành-tâm thứ 7 có upapajjavedaniyakamma: 
hậu-kiếp-quả-nghiệp là nghiệp chỉ cho quả tái-sinh kiếp 
kế-tiếp (kiếp thứ nhì) sau kiếp hiện-tại kết thúc mà thôi. 

3- Tác-hành-tâm thứ 2 cho đến tác-hành-tâm thứ 6 
gồm có 5 sảí-na-tâm có aparapariyavedaniyakamma: 
kiếp- kiếp-quả- -_nghiệp là nghiệp có cơ hội cho quả từ 
kiếp này sang kiếp kia, ké từ kiếp thứ 3 cho đến kiếp chót 
của bậc Thánh A-ra-hán, trước khi tịch diệt Niết-bàn. 


Dục-giới lộ-trình-tâm có 7 sát-na-tâm của dục-giới tác- 
hành-tâm (kãmajavanacitta) 


7 sát na dục-giới tác-hành-tâm 
(kamajavanacitta) 


Aparäpariyavedaniyakamma: Kiếp-kiếp-quả-nghiệp 
đó là /ác-ý tâm-sở động sinh với 12 ác-tám và 8 đại- 
thiện-tám. 
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Mỗi chúng-sinh nói chung, mỗi người nói riêng trong 
vòng tử sinh luân-hồi trong 3 giới 4 loài như sau: 

* Nếu ác-nghiệp thuộc về loại aqparäpariyavedaniya- 
kamma: kiếp-kiếp-quả-nghiệp có cơ hội cho quả thì cho 
quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (pafisandhikäla) và 
cho quả trong thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikala), 
từ kiếp này đến kiếp kia, ké từ kiếp thứ 3 ké tiếp cho đến 
kiếp chót của bác Thánh A-ra-hản, trước khi tịch diệt 
Niết-bàn. 

* Nếu đgỉ-thiện-nghiệp thuộc về loại aparãpariya- 
vedaniyakammma: kiép-kiép-qud-nghiép có cơ hội cho 
quả thì cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (pafi- 
sandhikala) và cho quả trong thời-k) sau khi đã tái-sinh 
(pavattikala), từ kiếp này đến kiếp kia, ké từ kiếp thứ 3 
kế tiếp cho đến kiếp chót của bậc Thánh A-ra-hán, trước 
khi tịch diệt Niễt-bàn. 

Như vậy, trong vòng tử sinh luân-hồi trong 3 giới 4 
loài, mỗi chúng-sinh từ vô thủy trải qua vô số kiếp cho 
đến kiếp hiện-tại đã lưu-trữ ở trong tám tất cả mọi ác- 
nghiệp, mọi đại-thiện-nghiệp thuộc về loại _qparãpariya- 
vedaniyakamma: kiếp-kiếp- -guả-nghiệp, nếu nghiệp nào 
có cơ hội cho quả thì nghiệp ây cho quả trong /hởi-kỳ 
tái-sinh kiếp sau (pafisandhikäla) và cho quả trong thời- 
kỳ sau khi đã tái-sinh (pavatHkala), nghiệp cho quả từ 
kiếp này đến kiếp kia, ké từ kiếp thứ 3, cho đến kiếp chót 
của bậc Thánh A-ra-hán, trước khi tịch diệt Niết-bàn. 

Cho nên, mỗi chúng-sinh nói chung, mỗi người nói 
riêng còn tử sinh luân-hồi trong 3 giới 4 loài thì 
aparäpariyavedaniyakammna: kiếp-kiến-guả-nghiệp không 
trở thành vó-hiéu-quá-nghiép (ahosikamma) được. 

Tuy nhiên, nếu khi nào bác Thánh A-ra-hán tịch điệt 
Niết-bàn, giải thoát khó tử sinh luân-hồi trong tam-giới, 
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thì khi áy không chi có tát cả mọi ác-nghiệp và mọi đại- 
thiện-nghiệp thuộc về loại aparãpariyavedaniyakhaimma: 
kiếp-kiếp-quả-nghiệp mới thật sự trở thành vô-hiệu-quả- 
nghiệp (ahosikamma), mà còn tất cả mọi ác-nghiệp, mọi 
thiện-nghiệp đã được lưu-trữ ở trong tám từ vô thủy trải 
qua vô số kiếp cho đến kiếp hiện-tại cũng đều trở thành 
vô-hiĉu-quá-nghiêp (ahosikamma) không còn có cơ hội 
cho quả của tất cả mọi nghiệp được nữa. 

Thật ra, đối với bậc Thánh A-ra-hán khi hành động 
bằng thân, nói năng bằng khẩu, suy nghĩ bằng ý không 
còn gọi là nghiệp nữa, bởi vì tác-ý £âm-sở đồng sinh với 
duy-táctám (kiriyacitta) làm phận sự tác-hành-tâm 
trong mọi lộ-trình-tâm, không tạo nghiệp nào cả. 

Như vậy, bác Thánh A-ra-hán không còn tạo nghiệp 
mới nào cả. Song tất cả mọi nghiệp cũ gồm có tất cả 
mọi ác-nghiệp, mọi đại-thiện-nghiệp đã tích lũy từ vô 
thủy trải qua vô số kiếp trong quá khứ cho đến kiếp 
hiện-tại trước khi trở thành bác Thánh A-ra-hán, tất cả 
mọi nghiệp ấy, nếu nghiệp nào có cơ hội thì nghiệp ấy 
cho quả của nghiệp, trong khoảng thời gian trước khi 
bậc Thánh A-ra-hán tịch diệt Niết-bàn. 

* Sau khi bác Thánh A-ra-hán tịch diệt Niết-bàn, 
giải thoát khô tử sinh luân-hôi trong tam-giới, đồng thời 
tất cả mọi ác-nghiệp, mọi thiện-nghiệp mới thật sự đều 
trở thành vô-hiĉu-quá-nghiêp (ahosikamma), không còn 
có cơ hội cho quả của nghiệp được nữa. 

4 loại nghiệp cho quả theo thời gian 

Trong cõi dục-giới, nếu mỗi dục-giới lộ-trình-tâm có 
đầy đủ 7 sát-na dục-giới tác-hành-tâm (kãmajavanacita) 
sinh rồi diệt liên tục qua mỗi dục-giới lộ-trình-tâm, thì 3 
loại nghiệp được thành tựu cùng trong mỗi dục-giới lộ- 
trình-tâm ấy là: 


4 Loại Nghiệp Cho Quả Theo Thời Gian 243 


l- Difthadhammavedanjakanmma: Hiện-kiếp-quả- 
nghiệp là nghiệp được thành-tựu trong sát-na dục-giới 
tác-hành-tâm thứ nhất, cho quả ngay trong kiếp hiện-tại 
(kiếp thứ nhất). 

Nếu nghiệp nào không có cơ hội cho quả trong kiếp 
hiện-tại, thì nghiệp ấy trở thành vồ-hiệu-guả-nghiệp 
(ahosikamna) không còn hiệu lực cho quả của nghiệp 
được nữa. 

2- Upapdjjavedaniyakamna: Hậu-kiếp-quả-nghiệp là 
nghiệp được thành-tựu trong sát-na dục-giới tác-hành- 
tâm thứ 7 cuối cùng, cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp (kiếp 
thự nhì). 

Nếu nghiệp nào không có cơ hội cho quá tái-sinh kiếp 
kế-tiếp (kiếp thứ nhì) thì nghiệp ấy trở thành vồ-hiệu- 
quả-nghiệp (ahosikamma) không còn hiệu lực cho quả 
của nghiệp được nữa. 

3-Aparãäpariyavedaniyakamma: Kiếp-kiếp-quả-nghiệp 
là nghiệp được thành-tựu trong sát-na dục-giới tác- 
hành-tâm thứ 2 đến sát-na dục-giới tác-hành-tám thứ 6, 
nếu có cơ hội cho quả thì cho quả từ kiếp này đến kiếp 
kia, kế từ kiếp thứ 3 cho đến kiếp chót của bậc Thánh 4- 
ra-hán, trước khi tịch diệt Niết-bàn. 

Sau khi Bác Thánh A-ra-hán đã tịch diệt Niết-bàn, 
giải thoát khó tử sinh luân-hồi trong tam-giới, thì tất cả 
mọi ác-nghiệp, mọi thiện-nghiệp thuộc về qparapariya- 
vedaniyakamma: kiếp-kiếp-quả-nghiệp và tất cả mọi 
nghiệp đã được lưu-trữ ở trong tám từ vô thủy trải qua 
vô số kiếp, cho đến kiếp hiện-tại trước khi trở thành bác 
Thánh A-ra-hản, cũng đều trở thành vô-hiệu-guả-nghiệp 
(ahosikamna) không còn hiệu lực cho quả của nghiệp 
được nữa. 
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Dục-giới lộ-trình-tâm 
* Ngũ-môn lộ-trình-tầm 


Vị dụ: Nhãn-môn lộ-trình-tâm tiếp nhận đối-tượng 
sắc rõ ràng, thì nhãn-môn lộ-trình-tám có các loại tâm 
theo tuần tự sinh rồi diệt liên tục qua 17 sát-na tâm theo 
thời gian tuổi thọ của đối-tượng sắc ấy. 


Đô biêu nhãn-môn lộ-trình-tâm 


Đối tượng sắc hiện tại 


7 sát-na tác-hành-tâm 


Bhavangacitta: Hó-kiép-tám có đôi tượng cũ (viết tắt bha). 

1-Atfabhavangacitta: Hộ-kiếp-tâm có đỗi-tượng sắc mới 
hiện-tại (viết tắt atī). 

2- Bhavangacalanacita: Hó-kiép-tám rung động do đỗi- 
tượng sắc mới (viết tắt na). 

3- Bhavangapacchedacita: Hộ-kiếp-tâm bị cắt do đỗi- 
tượng sắc mới (viết tắt đa). 

4- Pañcadvaravajjanacitta: Ngũ-môn hướng-tâm có khả 
năng tiếp nhận 5 đồi-tượng sắc, thanh, hương, vị, xúc (viết 
tắt pam). 

5- Cakkhuvinfanacitta: Nhãn-thức-tám làm phận sự nhìn 
thấy đối-tượng sắc (viết tắt ca#). 

6- Sampafichanacita: Tiếp-nhận-tâm làm phận sự tiếp 
nhận đối-tượng sắc (viết tắt sam). 

7- Sanfranacitta: Suy-xéi-tâm làm phận sự suy xét đối- 
tượng sắc tốt hoặc xấu (viết tắt san). 

8- Vofthabbanacita: Xác-địnhtám đó là y-món 
hướng-tâm làm phận sự xác định đối-tượng sắc (vt. vof). 
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9-15- Javanacitta: Tác-hành-fãm làm phận sự tạo 
ác-nghiệp hoặc đại-thiện-nghiệp hoặc đại-duy-tác-tâm 
(tâm của bậc Thánh A-ra-hán) (viết tắt ja). 

16-17- Tadälambanacita: Tiếp-đối-tượng-tâm làm 
phận sự tiếp đối-tượng sắc, còn lại 2 sát-na tâm nữa là 
hết tuôi thọ của đối-tượng sắc, đồng thời chấm dứt nhãn- 
môn lộ-trình-tâm (viết tắt ta). 

- Bhavangacifa: Hộ-kiếp-tâm trở lại tiếp nhận đỗi-tượng cũ. 

Đó là nhãn-môn lộ-trình-tám, tương tự như vậy nhi- 
môn lộ-trình-tâm, ty-món lộ-trình-tâm, thiệt-môn lộ-trình- 
tâm, thân-môn lộ-trình-tâm, mỗi lộ-trình-tâm chỉ khác 
mỗi /c-râm làm phận sự tiếp xúc biết đối-tượng như: 

- Nhĩ-thức-tâm làm phận sự nghe đối-tượng âm-thanh. 

- T-thức-tâm làm phận sự ngửi , đổi- -tượng hương. 

- Thiệt-thức-tâm làm phận sự nếm dói- -twong VỊ. 

- Thân-thức-tâm làm phận sự xúc giác đổi-tượng xúc. 


* Ý-môn lộ-trình-tâm 


Y-môn lộ-trình-tâm có nhiêu loại, ví dụ y-món lộ- 
trình-tâm có dục-giới tác-hành-tâm. 


Ý-môn lộ-trình-tâm có dục-giới tác-hành-tâm sinh rồi 
diét liên tục theo tuân tự như sau: 


Đồ biểu ý-môn dục-giới lộ-trình-tâm 


1 trong 6 đối tượng 


Gaye Km Xe Xe) XP XS XE XU Ca Kạn). 


7 dục-giới tác-hành-tâm 


Những chữ viết tắt giống như ngũ-môn lộ-trình-tâm, 
chỉ còn 7manodvaravajjanacitta: y-món hướng-tâm tiêp 
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nhận 1 trong 6 đối-tượng sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. 
(viêt tắt ma). 

Ý-môn dục-giới lộ-trình-tâm có dục-giới tác-hành- 
tám sinh rôi diệt liên tục theo tuân tự qua môi ý-môn 
dục-giới lộ-trình-tâm có nhiêu nhât 12 sát-na tâm. 

Trong đời sóng hang ngày đêm của mỗi chúng-sinh 
nói chung, môi người nói riêng trải qua mỗi dục-giới lộ- 
trình-tâm có đầy đủ 7 sá/-na fác-hành-tâm trong mỗi 
dục-giới lộ-trình-tâm ây, đã tạo 3 loại nghiệp cho quả 
theo thời gian nhát định như sau: 

1- Tác-hành-tâm thứ nhất có dithadhammmavedaniya- 
kamma: hiện-kiêp-guả-nghiệp là nghiệp chỉ cho quả 
trong kiếp hiện-tại (kiêp thứ nhái) mà thôi. 

2- Tác-hành-tâm thứ 7 có upapajjavedaniyakamma: 
hậu- kiếp- -gquả-nghiệp là nghiệp chỉ cho quả tái-sinh kiếp 
kế-tiếp (kiếp thứ nhì) sau kiếp hiện-tại kết thúc mà thôi. 


3- Tác-hành-tâm thứ 2 cho đến tác-hành-tâm thứ 6 
gồm có 5 sảí-na-tâm có aparapariyavedaniyakamma: 
kiép- kiếp-quả- -_nghiệp là nghiệp có cơ hội cho quả từ 
kiếp này sang kiếp kia, ké từ kiếp thứ 3 cho đến kiếp chót 
của bậc Thánh A-ra-hán, trước khi tịch diệt Niết-bàn. 


* Có trường-hợp nào không tạo nghiệp hay không? 


Trong cuộc sống của mỗi chúng-sinh còn là các hạng 
phàm-nhân và bậc Thánh Nhập-lưu, bác Thánh Nhắt-lai, 
bậc Thánh Bát-lai, hằng ngày đêm, đều có tạo nghiệp 
ác-nghiệp hoặc đại-thiện-nghiệp, bằng thân hoặc bằng 
khẩu hoặc bằng ý. 

Ngoại trừ, trong trường-hợp khi nào, người nào đang 
năm ngủ say, không mộng mi, chiêm bao, ... thì khi åy, 
người ấy không tạo nghiệp nào cả, bởi vì khi ngủ say 
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chỉ có hộ-kiếp-tâm (bhavangacifa) có đôi-tượng cũ 
kamma hoặc kammanimita hoặc gatinimita trong kiếp 
trước (không phải là đối-tượng trong kiếp hiện-tạ1), sinh 
rồi diệt liên tục suốt thời gian ngủ say, không có lő- 
trình-tâm nào phát sinh. Vì vậy, người áy không tạo 
nghiệp nào cả (không tạo ác-nghiệp, cũng không tạo 
đại-thiện-nghiệp). 

Nhưng khi người ấy nằm mộng, chiêm bao, ... khi ấy 
có mộng lộ-trình-tâm (supinavithicifia) phát sinh, nên có 
đại-thiện-nghiệp hoặc ác-nghiệp: 


* Đại-thiện-nghiệp trong mộng như 


- Trường hợp bà Chánh-cung Hoàng-hậu Mahamaya- 
devī nằm mộng thấy con bạch tượng cao thượng chui vào 
người bả vào canh chót đêm rằm tháng 6 âm lịch. Đó là 
lúc Đức-Bỏ-tát Siddhattha kiếp chót tái-sinh đầu thai 
vào lòng Mẫu-hậu. 

- Trường hợp Đức-Bồ-tát Siddhattha nằm thấy 5 đại- 
mộng vào canh chót đêm 14 tháng 4 âm lịch. Đức-Bồ-tát 
Siddhattha tiên đoán, chắc chắn Dic-Bó-tát sẽ trở thành 
Đúc-Phật Chánh-Đắng-Giác. 

- Trường hợp người năm mộng thấy mình bay trên hư 
không từ ngọn núi này sang ngọn núi khác, v.v... khi tỉnh 
dậy cảm thấy an-lạc. 

* Ác-nghiệp trong mộng như 

- Người nằm thấy ác mộng như cảnh rùng rợn, cảnh 
thú đữ đuôi, cảnh bị rơi xuống hồ sâu, v.v... khi tỉnh dậy 
cảm thấy hồi hộp, bàng hoàng, sợ sêt, v.v... 

Thật ra, dai-thién-nghiép, ác-nghiệp trong mộng, 
chiêm bao không có năng lực cho quả trong thời-kỳ tái- 
sinh kiếp sau. 
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* Tính chất của UpapajjavedanTyakamma và 
AparãpariyavedanTyakamma: 

* Ác-nghiệp và quả của ác-nghiệp 

Người nào đã tạo ác-nghiệp nặng nào, chắc chắn 
phải trải qua vô só dục-giới lộ-trình-tâm phát sinh, các 
tâm sinh rồi diệt liên tục trải qua 7 sát-na đục-giới tác- 
hành-tâm (kãmajavanacifta) tạo ác-nghiệp nặng ấy, nên 
ác-nghiệp nặng ấy cũng có vô số. 

Sau khi người ấy chết, nếu ác-nghiệp nặng ấy có cơ 
hội cho quả, thì cho quả trong /hởi-kỳ tái-sinh kiếp ké- 
tiếp (patisandhikäla) (kiếp thứ 2) trong cõi đại-địa-ngục. 
do ác-nghiệp nặng upapajjavedaniyakamma. 

Đến khi mãn quả của ác- nghiệp nặng ấy, được thoát 
ra khỏi cối đại-địa-ngục ấy, tồi ác-nghiệp nặng ấy lại 
cho quả tái-sinh trong cối tiéu-dia- -nguc khác hoặc tái- 
sinh làm loài ngạ-quỷ, hoặc tái-sinh làm loài súc-sinh, v.v 
.. do ác-nghiệp nặng aparãpariyavedaniyakamna åy. 

* Ác-nghiệp nặng aparäpariyavedaniyakamma ấy cô 
cơ hội cho quả trong fhởi-kỳ fái-sinh kiếp sau (pafi- 
sandhikala) và cho quả cả trong thời-kỳ sau khi đã tái- 
sinh (pavattikala), kiếp hiện-tại, từ kiếp này đến kiếp kia, 
ké từ kiếp thứ 3, tiếp tục nhiều kiếp sau không có hạn 
định, nêu ác-nghiệp nặng aparapariyavedaniyakamma 
ấy vẫn còn có cơ hội cho quả cho đến kiếp chót của bác 
Thánh A-ra-hán, trước khi tịch diệt Niết-bàn. 

* Trong Chú-giải ví dụ trường hợp: 

Người nào đã tạo ác-nghiệp sáf-sinh giết một con 
heo để ăn thịt. Sau khi người ấy chết, ác-nghiệp sát-sinh 
giết heo ấy có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi 
địa-ngục, do ác-nghiệp upapajjavedanīyakamma. 

Đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy, được thoát ra khỏi 
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cõi địa-ngục. Khi thì ác-nghiệp ấy lại có cơ hội cho quả 
trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikala) sinh làm 
loài súc-sinh, khi thì đại-thiện-nghiệp cho quả trong 
thời-kỳ tải-sinh kiếp sau (patisandhikala) sinh làm làm 
người, v.v... dù sinh kiếp nào cũng bị giết chết như vậy, 
sô kiếp bị giết bằng sô lông của con heo mà người áy 
đã giết heo trong kiếp quả-khứ. 


Đó là do năng lực của ác-nghiệp aparapariya- 
vedamyakamma sát-sinh giết heo của người ấy trong 
kiếp quá-khứ còn có cơ hội cho quả của nghiệp. 


* Pháp-hạnh ba-la-mật thuộc về đại-thiện-nghiệp 


Chu Đức-Bồ-tát đã từng tạo các pháp-hạnh ba-la-mật 
như bồ-thí ba-la-mật, giữ-giới ba-la-mật, xuất-gia ba-la- 
mật, v.v... thuộc về đại-thiện nghiệp ba-la-mát được 
thành-tựu trong vó số dục-giới lộ-trình-tâm, có 7 sát-na 
dục-giới tác-hành-tâm (kãmajavanacifa), gồm có 3 loại 
nghiệp cho quả theo thời gian. 

- Đức-Bô-tát nào đang bồi bó các pháp-hạnh ba-la- 
mật cho được đầy đủ trọn vẹn đúng theo ý nguyện, 
Đức-Bồ-tát áy hưởng mọi sự an-lac là quả của dai-thién- 
nghiệp dilthadhammavedaniyakamma: hiện-kiếp-quả- 
nghiệp là nghiệp cho quả trong kiếp hiện-tại. 

- Sau khi Đức-Bồ-tát ấy chết, tam-nhân đại-thiện- 
nghiệp bậc cao upapajjavedaniyakamma: hậu-kiếp-quả- 
nghiệp là nghiệp cho quả tái-sinh kiếp chót đẫu thai làm 
người tam-nhám. 

- Kiếp hiện-tại của Đức-Bô-tát kiếp tam-nhân ấy được 
hưởng mọi sự an-lạc trong cuộc sống, thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngô chân-lý tử Thánh-để, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, diệt 
tận được mọi tham-ái, mọi phiền-não không còn du sót, 


250 NGHIỆP VÀ QUÁ CÚA NGHIỆP 


trở thành bác Thánh A-ra-hán là quả của các pháp-hạnh 
ba-la-mật đầy đủ trọn vẹn thuộc về đại-thiện-nghiệp 
diithadhammavedaniyakamma: hiện-kiếp-quả-nghiệp, và 
đại-thiện-nghiệp bác cao upapajJavedaniyakamma: hậu- 
kiếp-quả-nghiệp cho quả trong thời-kỳ sau khi đã tái- 
sinh (pavattikala), kiếp hiện-tại và aparäpariyavedaniya- 
kamma: kiến-kiếp-quả-nghiệp có cơ hội tùy thời cho quả 
kiếp chót của bậc Thánh A-ra-hán. 


3.4- Ahosikamma: Vô-Hiệu-Quả-Nghiệp 


Thé nào gọi là vồ-hiệu-quả-nghiệp? 


#5 


“Ahosi ca tam kammancati: Ahosikammam. 
Nghiệp nào đã duoc tao xong mà không có cơ hội cho 
quả của nghiệp, nghiệp ây gọi là vô-hiệu-qwả-nghiệp. 
Trong bộ Patisambhidãmaggapäli trình bày rằng: 
“Ahosi kammam nãhosi kammavipako, 
ahosi kammam natthi kammavipako, 
ahosi kammam na bhavissafi kammavipako.” 
- Nghiệp đã tạo, mà không có quả của nghiệp trong 
thời quá-khứư. 
- Nghiệp đã tạo, mà không có quả của nghiệp trong 
thời hiện-tại. 
- Nghiệp đã tạo, mà không có quả của nghiệp trong 
thời vị-lai. 
Trong đục-giới lộ-trình-tâm phát sinh đầy đủ trải qua 
7 sát-na dục-giới tác-hành-tâm (kamajavanacitta), tác-ÿý 
tâm-sở đồng sinh với 7 tác-hành-tâm tạo nghiệp. 
Dục-giới tác-hành-tâm đó là 12 bất-thiện-tâm (ác- 
tâm) và ở đại-thiện-tâm. 
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* Sáf-na dục-giới táchànhtâm thứ nhất gọi là 
difthadhammavedaniyakamma: hiện-kiếp-quả-nghiệp là 
nghiệp chỉ cho quả ngay trong kiếp hiện-tại (kiếp thứ 
nhất) mà thôi. 

Nếu nghiệp nào không có cơ hội cho quả trong kiép 
hiện-tại thì nghiệp ấy trở thành vồ-hiệu-guả-nghiệp 
(ahosikamna), không còn có cơ hội cho quả được nữa. 

* Sát-na dục-giới tác-hành-tâm thứ 7 cuối cùng gọi là 
upapdjjavedaniyakamna: háu-kiép-qud- nghiệp là nghiệp 
chỉ cho quả trong thòi-kò tái-sinh kiếp kế-tiếp (pati- 
sandhikala) và cho quả trong fhời-kỳ sau khi đã tải-sinh 
kiếp kế-tiếp (pavattikäla), kiếp hiện-tại (kiếp thứ nhì) 
mà thôi. 

Nếu nghiệp nào không có cơ hội cho quả trong 2 /bởi- 
kỳ trong kiếp thứ nhì ấy thì nghiệp åy trở thành vồ-hiệu- 
quả-nghiệp (ahosikamma), không còn có cơ hội cho quả 
được nữa. 


* Sát-na dục-giới tác-hành-tâm thứ 2 cho đến thứ 6 
gồm có 5 sát-na dục-giới tác-hành-tâm gọi là aparä- 
pariyavedaniyakamma: kiếp- kiép- -gquả-nghiệp là nghiệp 
có cơ hội cho quả từ kiếp này đến kiếp kia, ké từ kiếp 
thứ 3 cho đến kiếp chót của bậc Thánh A-ra-hán, trước 
khi tịch diệt Niết-bàn. 

Sau khi bậc Thánh A-ra-hán tịch diệt Niễt-bàn, giải 
thoát khó tử sinh luân-hôi trong fam-giới, thì không chỉ 
aparäpariyavedaniyakamma: kiếp-kiếp-quả-nghiệp mà 
còn tất cả mọi ác- -nghiệp, mọi đại-thiện-nghiệp đã lưu- 
trữ ở trong tám từ vô thủy trải qua vô số kiếp quá-khứ 
cho đến kiếp hiện-tại trước khi trở thành bác Thánh A- 
ra-hản, tất cả mọi nghiệp áy thật sự đều trở thành vồ- 
hiệu-quả-nghiệp (ahosikamma) không còn có cơ hội cho 
quả được nữa. 
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Như vậy, fác-ý fâm-sở (cetanacefasika) gọi là vô- 
hiệun-quả-nghiệp (ahosikamma) không có trong 7 sảf-na 
dục-giới tác-hành-tâm nào nhất định, mà sụ-thật tác-y 
tâm-sở này đều ân trong 7 sát-na dục-giới tác-hành-tâm, 
khi nào 3 /oại nghiệp là đi†thadhammavedaniyakamma, 
upapajjavedaniyahamma,  aparäpariyavedaniyahamma 
không còn có cơ hội cho quả của nghiệp được nữa, khi 
ây trở thành vô-hiệu-quả- nghiệp . 

Thật vậy, trong Chú-giải Sammohavinodanr aftha- 
kathä, phần Ñãnavibhanga giải thích rằng: 

*Difthidhammavedamyadisu pana bahusu pi 
ãyHhitesu ekam difthadhammavedanydam vipakam deti, 
sesani avipakani, ekam uppajjavedaniydm pafisandhim 
akaddhati, sesãni avipakani, ekena anantariyena niraye 
uppaccati, sesani avipakani, .. Althasu samapattisu 
ekaya brahmaloke nibbattati, sesa avipākā. Idam 
sandhaya nahosi kammavipako Tỉ vuttam.” 

* Trong tát cá moi nghiép ditthadhammavedantya- 
kamma đã tạo, đã tích lũy trong kiếp hiện-tại, nghiệp 
dilthadhammavedaniyakamma nào có cơ hội cho quả 
ngay trong kiếp hiện-tại (kiếp thứ nhất, các nghiệp 
ditthadhammavedaniyakamma khác còn lại không có cơ 
hội cho quả của nghiệp trong kiếp hiện-tại đêu trở thành 
vồ-hiệu-qud-ng hiệp (ahosikammad). 

* Trong tất cả mọi nghiệp upapajjavedaniyakamma, 
một nghiệp upapajjavedaniyakamma nào có cơ hội cho 
quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp kế-tiếp (kiếp thứ 2), các 
nghiệp upapajjavedaniyakamma khác còn lại không có 
cơ hội cho quả trong thời-kỳ tải-sinh kiếp kế-tiếp (kiếp 
thứ 2) đều trở thành vô-hiệu-guả-nghiệp (ahosikamma). 

* Trong 5 ác-nghiệp vô-gián trọng-tội, chỉ có 1 ác- 
nghiệp vô-gián trọng-tội nặng nhất có quyền ưu tiên, có 
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cơ hội uu tiên cho quả trong thời-kỳ tái-sinh (pati- 
sandhikala) có suy-xét-tâm hợp với thọ xá là quả cua 
ác-nghiệp gọi là tái-sinh-tâm (patisandhicitta) làm phận 
sự tái-sinh kiếp ké-tiép (kiếp thứ 2) trong cõi đại-địa- 
ngục Avici mà thôi. Còn 4 ác-nghiệp vô-giản trọng-tội 
còn lại déu trở thành vô-hiệu-quả-nghiệp (ahosi- 
kamma) không có cơ hội cho quả tải-sinh kiếp sau, 
nhung các ác-nghiệp vô-gián trọng-tội còn lại trở thành 
hô-trọ-nghiệp làm phận sự hỗ trợ cho ác-nghiệp vô-gián 
trọng-tội có cơ hội cho quả càng thêm nặng hơn nữa. 

* Trong 9 bậc thiên thiện-nghiệp là 5 sắc-giới thiên- 
nghiệp và 4 vô-sắc-giới thiện-nghiệp, chỉ có đệ tứ thiên 
vô-sắc-giới thiện-nghiệp gọi là phi-tưởng phi-phi-tưởng- 

xú-thiền thiện-nghiệp trong phitưởng phi:phi-tưởng- 
xú-thiên thiện-tâm có quyên uu tiên, có cơ hội wu tiên 
cho quả trong thời-kỳ tải-sinh (patisandhikala) có phi- 
trởng phi-phi-tưởng-xú-thiền quả-tâm gọi là tái-sinh- 
tâm (patisandhicita) làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp 
(kiếp thứ 2) trên tầng trời Phi-tưởng phi-phi-tưởng-xứ- 
thiên, có tuôi thọ lâu nhất là 84.000 đại-kiếp trái đất mà 
thôi. Còn 5 bác thiên sắc-giới thiện-nghiệp và 3 bậc 
thiên vồô-sắc-giới thiện-nghiệp bậc thấp còn lại đều trở 
thành vô-hiệu-gud-nghiệp (ahosikamma), không còn có 
cơ hội cho quả của nghiệp được nữa. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Sariputta đề cập đến loại nghiệp 
cho quả theo thời gian, có dạy rằng: 


1 


'Nahosi kammavipaĂko. 
Giảng giải 
Trong cuộc sông hăng ngày đêm, người nào đã tạo và 


tích-lũy những loại nghiệp như đi//hadhammavedaniya- 
kamma: hiện-kiêp-quảd-nghiỆD, v.v... 
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* Trong tất cả mọi nghiệp đi/hadhammavedaniya- 
kamma: hiện-kiếp-guả-nghiệp ấy, chỉ có 1 nghiệp diftha- 
dhammavedaniyakamma có cơ hội cho quả trong kiếp 
hiện-tại (kiếp thứ nhất mà thôi. Còn các nghiệp dittha- 
dhammavedaniyakamma khác còn lại không có cơ hội 
cho quả trong kiếp hiện-tại, nên đêu trở thành vô-hiệu- 
quả-nghiệp (ahosikamma). 


* Trong tất cả mọi nghiệp papajjavedaniyakamma: 
hậu-kiếp-quả-nghiệp ấy, chỉ có 1 nghiệp upapdjja- 
vedaniyakamma có cơ hội cho quả trong thời-kỳ tải-sinh 
(palisandhikäla) kiếp sau (kiếp thứ 2) và cho quả trong 
thời-kỳ) sau khi đã tái-sinh (pavatikäla), kiếp hiện-tại 
(kiếp thứ 2) mà thôi. Còn các nghiệp »apajjavedaniya- 
kamma khác còn lại không có cơ hội cho quả trong 2 
thời-kỳ (kiếp thứ 2), nên đều trở thành vô-hiệu-quả- 
nghiệp (ahosikamma). 

* Trong tất cả mọi nghiệp aparäpariyavedaniyakam- 
ma: kiép-kiép-quá-nghiép là nghiệp có cơ hội cho quả từ 
kiếp này đến kiếp kia, kê từ kiếp thứ 3 cho đến kiếp chót 
của bậc Thánh A-ra-hán, trước khi tịch diệt Niết-bàn. 

Khi nào bậc Thánh A-ra-hán tịch diệt Niết-bàn, giải 
thoát khô tử sinh luân-hồi trong tam-giới, khi åy không 
chi aparäpariyavedaniyakamma: kiểp-kiếp-guả-nghiệp 
mà còn tất cả mọi ác-nghiệp, mọi đại-thiện-nghiệp đã 
lưu-trữ ở trong tám từ vô thủy trải qua vô số kiếp quá- 
khứ cho đến kiếp hiện-tại trước khi trở thành bác Thánh 
A-ra-hán, tất cả mọi nghiệp ấy đều trở thành vồ-hiệm- 
quả-nghiệp (ahosikamma) không còn có cơ hội cho quả 
được nữa. 


Tuy nhiên, /ác-ý £âm-sở đồng sinh với bá-thiện-tâm 
yếu, tạo dc-nghiép không đủ chi-pháp, quá nhẹ hoặc 
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tác-ÿý tâm-sở đồng sinh với đại-thiện-tâm yếu, tạo đại- 
thiện nghiệp không đủ chỉ pháp, quá nhẹ, nên ác- 
nghiệp quá nhẹ ấy, hoặc đại-thiện-nghiệp quá nhẹ ấy 
đều trở thành vồ-hiệu-guả-nghiệp (ahosikamma) trong 
trường-hợp như sau: 


* Ác-nghiệp quá nhẹ trở thành vô-hiệu-quả-nghiệp 


Ví dụ: trường hợp người cận-sự-nam gặp bạn thân 
mời vào quán uông rượu, bia, trò chuyện hàn huyện với 
nhau, vì cả nê bạn nên miễn. cưỡng uông chút rượu, bia 
cho có, đã phạm điều-giới uống rượu, bia, tạo ác- -nghiệp 
uống rượu, bia nhẹ. Sau đó, người cận-sự-nam biết hó- 
thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ tội-lỗi, nên tự nguyện thọ-trì 
ngũ-giới trở lại, trở thành người cận-sự-nam có ngũ-gIới. 

Vì vậy, ác-nghiệp uống rượu, bia nhẹ ấy không có 
năng lực cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (pati- 
sandhikäla), nếu có cơ hội cho quả trong thời-kỳ sau khi 
đã tái-sinh (pavattikãla), kiếp hiện-tại thì quả của ác- 
nghiệp ấy không đáng kể, nên ác-nghiệp quá nhẹ ấy trở 
thành vô-hiện-gud-nghiệp (ahosikamma). 


* Đạï-thiện-nghiệp nhẹ trở thành vô-hiệu-quả-nghiệp 


Vi dụ: trường hợp người cận-sự-nam gặp bạn thân 
tác-động tạo phước-thiện nhỏ giúp người ác không có 
giới, vì cả nê bạn nên miễn cưỡng làm cho có. Vì vậy, 
đại-thiện-nghiệp ấy quá nhẹ ấy không có năng lực cho 
quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla), néu 
có cơ hội cho quả trong /hời-kb sau khi đã tái-sinh kiếp 
sau (pavattikala), _kiếp hiện-tại, thì quả của đại-thiện- 
nghiệp quá nhẹ ấy không đáng kể, cho nên đại-thiện- 
nghiệp rất nhẹ ấy trở thành vồ-hiệu-guả-nghiệp 
(ahosikamma). 
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Tóm lại: Päkakälacatukka: 4 loại nghiệp cho quả 
theo thời gian: 

Phần 4 loại nghiệp trong cùng dục-giới lộ-trình-tâm 
có 7 sáf-na tác-hành-tâm cho quả theo thời gian: 

4 loại nghiệp ấy là: 

1- Tác-ý tâm-sở trong sát-na tác-hành-tâm thứ nhất gọi 
là dighadhanunavedaniyakamma: hiện-kiêp-quả-nghiệp 
là nghiệp cho quả trong kiếp hiện-tại (kiếp thứ nhát). 

2- Tác-ÿ tâm-sở trong sát-na tác-hành-tâm thứ 7 cuối 
cùng gọi là upapajjavedaniyakamma: hậu-kiêp-quả- 
nghiệp là nghiệp cho quả tái-sinh kiép kê-tiệp và cho 
quả sau khi đã tái-sinh (kiếp thứ nhì). 

3- Tác-ý tâm-sở trong sảt-na tác-hành-tâm thứ 2 đến 
sát-na tác-hành-tâm thứ 6 gọi là qparapariyavedaniya- 
kamma: kiép- kiép- -qua-nghiép là nghiệp có cơ hội cho 
quả từ kiếp này đến kiếp kia, kế từ kiếp thứ 3, cho đến 
kiếp chót cua bậc Thánh A-ra-hán, trước khi tịch diệt 
Niét-ban. 

4- Tác-y tâm-sở trong 7 sát-na tác-hành-tâm quá han 
định thời gian cho quả cua môi nghiệp gọi là qhosi- 
kamma: vô-hiệu-quả-nghiệp là nghiệp không còn hiệu 
lực cho quả cua môi nghiệp được nữa. 

Nguyên-nhân 3 nghiệp cho quả theo thời gian khác nhau 

Trong bó Paramatthadipanimahaika Ngài Đại- 
Trưởng lão Le-di (Myanmar) giải thích răng: 

Trong 7 đục-giới tác-hành-tâm phân loại như sau: 

* Tác-hành-tâm thứ 1 đến tác-hành-tâm thứ 3 gọi là 
tác-hành-tâm tăng. 

* Tác-hành-tâm thứ 5 đến tác-hành-tâm thứ 7 gọi là 
tác-hành-tâm giảm. 
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* Tác-hành-táâm thứ 4 gọi là tác-hành-tâm đỉnh. 

Xét về năng lực của mỗi tác-hành-tâm ấy: 

* Tác-hành-tâm thứ nhất có năng lực yếu, bởi vì phát 
sinh đâu tiên chưa tiêp nhận sự hỗ trợ của ãsevana- 
paccayd: thường-tác-duyên. 

* Tác-hành-tâm thứ 7 tuy đã tiếp nhận được sự hỗ trợ 
của ãsevanapaccayq: thường-tác-duyên của 6 tác-hành- 
tâm trước, nhưng năng lực đã giảm xuông, bởi vì tác- 
hành-tâm cuối cùng tiêp nhận thường-tác-duyên của tác- 
hành-tâm thứ 6 yêu dán rồi. 

* Tác-hành-tâm thứ 2 đến tác-hành-tâm thứ 6 có 
nhiêu năng lực nhật, bởi vì tiêp nhận sự hó trợ của các 
ãseyanapaccaya. thường-fác-duyên, do không phải phát 
sinh đầu tiên, cũng không phải phát sinh cuôi cùng. 


Do nguyên-nhân ấy nên 3 loại nghiệp này cho quả 
theo thời gian khác nhau. 

Vi dụ có 3 loại cây ăn quả: 

* Loại cây ăn quả thứ nhất được gieo trồng trên đất 
màu mỡ xong, biết săn sóc chăm bón phân tốt, thời tiết 
mưa thuận gió hòa, nên cho quả ngắn ngày, khi cho quả 
rồi, cây sẽ chết khô, ví như cây bắp, cây mè, cây đậu, 

. bởi vì các loại cây này không có lõi, nên không thê 
kiên lâu ngày được. 

* Loại cây ăn quả thứ nhi được trồng trên đất màu 
mỡ, rồi biết săn sóc chăm bón, thời tiết mưa thuận gió 
hoà đến nám thr nhì mới cho quả, sau khi cho quả rồi, 
cây sẽ chết dần, ví như cây chuối, cây dưa, cây thơm 
(dứa), v.v.... bởi vì các loại cây này cũng không có lõi, 
nên không thê sóng lâu nhiều năm được. 


* Loại cây ăn quả thứ ba được trông trên dat màu mỡ, 
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cây trưởng thành sau nhiều năm mới cho quả, khi đã cho 
quả rồi, cây vẫn sống nhiều năm sau. Hằng năm cứ đến 
mùa lại cho quả, ví như cây mít, cây me, cây xoài, V.V... 
bởi vì các loại cây này có lõi, nên có khả năng sống lâu 
nhiều năm được. 

Cũng như vậy 

l- Tác-ÿ tâm-sở trong sát-na tác-hành-tâm thứ nhất 
gọi là dihadhammavedaniyakanmma: hiện-kiếp-quả- 
nghiệp là nghiệp cho quả trong kiếp hiện-tại, (kiếp thứ 
nhất). Ví như loại cây ăn quả thứ nhất. 

2- Tác-ý tâm-sở trong sát-na tác-hành-tâm thứ 7 cuối 
cùng gọi là upapajjavedaniyakamma: hậu-kiếp-quả- 
nghiệp là nghiệp cho quả tải-sinh kiếp kế-tiếp và cho 
quả sau khi đã tái-sinh, (kiếp thứ nhì). Ví như loại cây 
ăn quả thứ nhi. 

3- Tác-ý tâm-sở trong sát-na tác-hành-tâm thứ 2 đến 
sát-na tác-hành-tâm thứ 6 gọi là qparapariyavedaniya- 
kamma: kiép- kiép- -quá-nghiêp là nghiệp có cơ hội cho 
quả từ kiếp này đến kiếp kia, ké từ kiếp thứ 3, cho đến 
kiếp chót cua bậc Thánh A-ra-hán, trước khi tịch diệt 
Niết-bàn. Ví như loại cây ăn quả thứ ba. 


Trong bó Wisuddhimaggamahafta, Ngài Đại-Irưởng- 
lão Dhammapälamahäathera giải thích rằng: 

“Dubbalapi anfiimajavanacetanä sanmifthanahicca- 
visesayuftadtaya phalapaccane sattivisesayuttā hotīti 
upapajjavedaniyä anantarika ca hoti. ” 

Tác-ÿ tâm-sở đồng sinh với tác-hành-tâm thứ 7 dù có 
năng lực yếu, nhưng hợp với lực đặc biệt trong sự cho 
quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (pafisandhikäla) và 
trong thời-kỳ sau khi đã tái-sinh kiếp sau (pavatHikäla), 
kiếp hiện-tại, bởi vì tác-ý tâm-sở đồng sinh với tác-hành- 
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tâm thứ 7 có phán sự đặc biệt làm cho thành-tựu nghiệp 
ấy, cho nên tác-ý tâm-sở trong sát-na tác-hành-tâm thứ 
7 cuối cùng gọi là upapajjavedanīyakamma: hậu-kiếp- 
quả-nghiệp là nghiệp cho quả tải-sinh (pafisandhihala) 
kiếp kế-tiếp, và cho quả sau khi đã tải-sinh (pavafii- 
kala) kiếp hiện-tại (kiếp thứ nhì). Ví như loại cây ăn 
quả thứ nhì. 

Còn /ác-ÿ tâm-sở trong sát-na tác-hành-tâm thứ 2 đến 
sảf-na tác-hành-tâm thứ 6 gọi là aparāpariyavedanīya- 
kamma: kiếp-kiếp-quả-nghiệp là nghiệp có cơ hội cho 
quả từ kiếp này đến kiếp kia, ké từ kiếp thứ 3 cho đến kiếp 
chót trở thành bậc Thánh A-ra-hán, trước khi tịch diệt 
Niễt-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Dù nghiệp aparapariyavedaniyakamma không còn có 
khả năng cho quả trong /hời-kỳ tái-sinh kiếp sau (pafi- 
sandhikäla), nhưng vẫn còn có khả năng cho quả trong 
thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikäla) kiếp hiện-tại. 

Đến khi nào bậc Thánh A-ra-hán tịch diệt Niết-bàn, 
giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới, khi ấy, 
nghiệp aparāpariyavedanīyakamma mới thật sự trở 
thành vó-hiệu-guả-nghiệp (ahosikamma), không còn có 
cơ hội cho quả được nữa. 


IV- Pãkatthãnacatukka phần nghiệp phân chia 
theo nghiệp cho quả theo cõï-giới, có 4 loại nghiệp: 


4.1- Akusalakamma: Bất-thiện-nghiệp (ác- nghiệp) 
trong 12 bắt-thiện-tâm (ác-tâm) cho quả tái-sinh kiếp 
sau trong 4 cối ác-giới là cõi địa-ngục, cõi q-su-ra, loài 
ngạ-quỷ, loài súc-sinh. 

4.2- Kamavacarakusalakamma: Dục-giới thiện-nghiệp 
(đại-thiện-nghiệpn) trong 8 dục-giới thiện-tâm (đại-thiện- 
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tâm) cho quả tái-sinh kiếp sau trong 7 cõi thiện-dục-giới 
là cõi người và 6 cối trời dục-giới. 

4.3- Rũpävacarakusalakammma: Sắc-giới thiện-nghiệp 
trong 5 săc-giới thiện-tâm cho quả tải-sinh trên 16 táng 
trời săc-giới phạm-thiên. 

4.4- Aripavacarakusalakama: Vồô-sắc-giới thiên- 
nghiệp trong 4 vó-sac-giói thiệntâm cho quả tái-sinh 
trên 4 tâng trời vô-sắc-giới phạm-thiên. 


Giải thích 4 loại nghiệp cho quả theo cõï-giới 
4.1- Akusalakamma: Bắt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) 


Bắt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) đó là tác-ý tâm-sở động 
sinh với 12 bát-thiện-tâm (12 ác-táâm). 

Bắt-thiện-tâm (Akusalacifa) có 12 tâm chia ra 3 loại: 

a- Lobhacitta: tham-tâm có 8 tâm. 

b- Dosacifta: sán-tâm có 2 tâm. 

c- Mohacitta: si-tâm có 2 tâm. 


a- Lobhacitta: tham-tâm có 8 tâm: 


1- Somanassasahagaftam difthigafasampayuftam 
asankharikam. 
Tham-tâm thứ nhất động sinh với thọ hy, hợp với tà- 
kiến, không cán tác-động. 
2- Somanassasahagatam ditthigatasampayuttam 
sasankhariRam. 
Tham-tâm thứ nhì đông sinh với thọ hỷ, hợp với tà- 
kiến, cần tác-động. 
3- Somanassasahagatam đif†thigafavippayuttam 
asankharikam. 
Tham-tâm thứ ba động sinh với thọ hý, không hợp 
với tà-kiến, không cân tác-động. 
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4- Somanassasahagatam ditthigatavippayuttam 
sasankharikam. 
Tham-tâm thứ tw đông sinh với thọ hy, không hop với 
tà-kiến, cán tác-động. 
5- Upekkhasahagatam ditthigatasampayuttam 
asankharikam. 
Tham-tâm thứ năm đồng sinh với thọ xả, hợp với tà- 
kiến, không cân tác-động. 
6- Upekkhasahagatam đi††higatasampayuttam 
sasankharikam. 
Tham-tâm thứ sáu đồng sinh với thọ xả, hợp với tà- 
kiến, cân tác-động. 
7- Upesahagatam ditthigatavippayuttam 
asankharikam. 
Tham-tám thứ bảy động sinh với thọ xả, không hop 
với tà-kiến, không cân tác-động. 
8- Upekkhasahagatam ditthigatavippayuttam 
sasankharikam. 
Tham-tâm thứ tám đồng sinh với thọ xả, không hợp 
với tà-kiến, cần tác-động. 
b- Dosacitta: sân-tâm có 2 tâm: 
1- Domanassasahagatam pafighasampayuftam 
asankharikam. 
Sân-tâm thứ nhất đồng sinh với thọ ưu, hợp với hận, 
không cán tác-động. 
2- Domanassasahagatan pa†ighasarnDayuftam 
sasankharikam. 
Sán-tâm thư nhì đồng sinh với thọ uu, hợp với hán, 
cán tác-động. 
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c- Mohacitta: si-tâm có 2 tâm: 
1- Upekkhasahagatam vicikicchasampayuttam. 
Si-tâm thứ nhát đồng sinh với thọ xả, hop với hoài-nghi. 
2- Upekkhasahagatam uddhaccasampayuffaim. 
Si-tâm tht nhì đồng sinh với thọ xả, hợp với phóng-tám. 
Bắt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) đó là tác-ý tâm-sở đồng 
sinh với 12 bát-thiện-tâm (12 ác-tám) tạo 10 bảt-thiện- 
nghiệp (10 ác-nghiệp) phát sinh do nương nhờ nơi 3 
môn là thân-môn, khẩu-môn, y-món nhu sau: 


4.1.1- Ác-nghiệp phát sinh do nương nhờ nơi thân- 
môn gọi là thân ác-nghiệp, có 3 loại: 
- Ác-nghiệp sát-sinh. 
- Ac-nghiệp tróm-cap. 
- Ac-nghiép ta-dám. 
Ba thán-ác-nghiép này còn gọi là 3 thân-hành-ác 
(kayaduccarita). 
4.1.2- Ac-nghiép phát sinh do nương nhờ nơi khâu- 
môn gọi là khâu ác-nghiệp, có 4 loại: 
- Ác-nghiệp nói-dối. 
- Ac-nghiệp nói lời chia rë. 
- Ac-nghiệp nói lời thô tục. 
- Ac-nghiệp nói lời vô ích. 
Bốn khẩu-ác-nghiệp này còn gọi là 4 khẩu-nói-ác 
(vaciduccarita). 
4.1.3- Ác-nghiệp phát sinh do nương nhờ noi ý-môn 
gọi là ý ác-nghiệp có 3 loại: 


- Ác-nghiệp tham lam tài sản của người khác. 


' Xem phần giảng giải trong quyên “Vi-diệu-pháp hiện-thực trong cuộc sống” 
8 tham-tâm trang 14, 2 sân-tâm trang 43, 2 si-tâm trang 51, cùng soạn giả. 
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- Ác-nghiệp thù hận người khác. 

- Ac-nghiệp tà-kiên thấy sai cháp lâm. 

Ba ÿ-ác-nghiệp này còn gọi là 3 ý-nghĩ-ác (mano- 
duccarita). 

Giải thích 10 ác-nghiệp theo 3 môn 

4.1.1- Thân ác-nghiệp là ác-nghiệp phần nhiều được 
biêu hiện ra ở thân-hành-ác, có 3 loại ác-nghiệp: 

1- Ác-nghiệp sdt-sinh. 


2- Ác-nghiệp trộm-cấp. 
3- Ác-nghiệp tà-dâm. 


1- Ác-nghiệp sát-sinh 

Ác-nghiệp sát-sinh là giết hại chúng-sinh, cắt đứt 
sinh-mạng của chúng-sinh. 

Mỗi chúng-sinh đều phải chết do 4 nguyên-nhân: 

1- Chúng-sinh chết vì hết tuổi thọ. 

2- Chúng-sinh chết vì hết nghiệp hồ trợ. 

3- Chúng-sinh chết vì hết tuổi thọ và hết nghiệp hỗ trợ. 

4- Chúng-sinh chết vì nghiệp khác cat đứt sinh-mạng. 

Nếu chúng-sinh nào chết vì 1 trong 3 trường hợp (1, 
2, 3) thì chúng-sinh ây chết hợp thời (kalamarana). 

Nếu chúng-sinh nào bị người nào giết hại chúng-sinh 
ấy chết trước khi hét tuổi thọ, hoặc chết trước khi hét 
nghiệp hỗ trợ, thì chúng-sinh ấy chết vì trường-hợp thứ 


4 không hợp thời (akalamarana), người ây đã tạo ác- 
nghiệp sát-sinh giết hại chúng-sinh ấy. 


Chi-pháp của ác-nghiệp sát-sinh 


Dë biết có tạo ác-nghiệp sát-sinh hay không, cần 
phải căn cứ vào 5 chi-pháp cua ác-nghiệp sát-sinh: 
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1- Pano: Chúng-sinh còn sinh-mạng. 

2- Panasañnita: Biét rõ chúng-sinh còn sinh-mạng. 

3-Vadhakacittam: Ac-tâm nghĩ sẽ giêt hại chúng-sinh. 

4- Payogo: Cô gang giêt hại chúng-sinh. - , 

5-T. ena maranam: Chúng-sinh áy bi chét do su cô 

gang ây. 

Néu nguòi nào hội đủ 5 chi-pháp của ác-nghiệp sát- 
sinh này, thì người áy đã tạo ác-nghiệp sát-sinh hội đủ 
chi-pháp, nhưng nêu không hội đủ 5 chi-pháp nay, thì 
người ây tạo ác-nghiệp sát-sinh không hội đủ chỉi-pháp. 

Quả của 2 loại ác-nghiệp sáf-sinh này có sự khác biệt: 

- Nếu tạo ác-nghiệp sáf-sinh hội đủ 5 chi-pháp này 
thì ác-nghiệp sáf-sinh áy có nhiêu năng lực, có cơ hội 
cho quả trong /hởi-kỳ tải-sinh kiếp sau (pafisandhikala) 
và có cơ hội cho quả trong thời-kÈ sau khi đã tái-sinh 
(pavaftikala), kiếp hiện-tại. 

- Nếu tạo ác-nghiệp sát-sinh không hội đủ 5 chi-pháp 
này thì ác-nghiệp sát-sinh ây có ít năng lực, không có cơ 
hội cho quả trong /hởi-k} fái-sinh kiếp sau (pati- 
sandhikala), mà có cơ hội cho quả trong thòi-ký sau khi 
đã tải-sinh (pavattikala), kiếp hiện-tại. 

Cố gắng tạo ác-nghiệp sát-sinh 

Người cô gắng tạo ác-nghiệp sát-sinh bàng 6 cách: 

1- Sãhatthikapayoga: Tự mình cỗ gắng tạo ác-nghiệp 
sát-sinh, nghĩa là tự mình sử dụng khí giới, dùng sức 
mạnh cô găng giết hại chúng-sinh ấy, chúng- sinh ây bị 
chết do chính mình. Như vậy gọi là tự mình có găng 
tạo ác-nghiệp sát-sinh. 


2- Anatikapayoga: Có gắng sai khiến người khác tạo 
ác-nghiệp sát-sinh bằng lời nói, hoặc bằng chữ viết gởi 
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đến nhờ người khác, sai khiến họ tạo ác-nghiệp giết hại 
chúng-sinh ây. 

3- Nissaggiyapayoga: Có găng dùng khí giới như 
phóng lao, ném đá, bắn cung tên, bắn súng, ném chất nó, 
.. để giết hại chúng-sinh ấy. 

4- Thavarapayoga: Có găng làm ra những thứ vũ khí 
đê giét hại chúng-sinh có tính cách lâu dài như đào hâm, 
đặt bày, rèn gươm giáo, đúc súng đạn, làm bom, chất nó, 
thuốc độc, v.v.. . Hễ khi nào có người sử dụng những thứ 
áy dé giết hại chúng-sinh, thì người làm ra những thứ â áy 
cũng gọi là zgo ác-nghiệp sát-sinh, bởi vì người ây có 
tác-ý ác-tâm giêt hại chúng-sinh có tính cách lâu dài. 

5- Vijjamayapayoga: Có gắng sử dụng bùa chú, phù 
phép trù êm, v.v... làm cho chúng- sinh ấy chết. 

6- lddhimayapayoga: Có găng sử dụng phép thuật của 
mình để giết hại chúng: sinh ây. 


Đó là 6 cách có gắng tạo ác-nghiệp sát-sinh. 

Ác-nghiệp sát-sinh nhẹ hoặc nặng 

Người đã tạo ác-nghiệp sát-sinh nhẹ hoặc nặng căn cứ 
vào fúc-ý fâm-sở trong ác-tâm trong các đôi-tượng 
chung-sinh bị giêt chết như sau: 

* Chúng-sinh là loài súc-sinh 

- Nếu người nảo giết hại loài súc-sinh có thân hình 
nhỏ bé như con muôi, con kiến, v.v... thì người ây tạo 
ác- nghiệp nhẹ, vì có sự có gắng ít. 


- Nếu người nào giết hại loài súc-sinh có thân hình to 
lớn như con vol, con bò, con trâu, con heo, v.v... thì 
người ây tạo ác-nghiệp nặng, vì có sự cô găng nhiêu. 
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* Chúng-sinh là loài người 

- Nếu người nào giết hại người không có giới, người ác 
thì người ấy tạo ác-nghiệp nhẹ. 

- Nếu người nào giết hại người có giới-đức, bậc-thiện- 
trí, bậc Thánh-nhân thì người áy tạo ác-nghiệp nặng. 

- Người nào giết cha, giết mẹ, giết bậc Thánh 4-ra- 
hán thì người ấy có ác-nghiệp cực kỳ nặng thuộc về ác- 
nghiệp vô-gián trọng-tội (anantariyakamma). 

Sau khi người ấy chết, chắc chắn ác-nghiệp vô-gián 
trọng-tội cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp trong cõi đại-địa- 
ngục Avici, mà không có nghiệp nào ngăn cản được, 
chịu quả khổ suốt thời gian lâu dài nhiều đại-kiếp trái 
đất, cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy, mới thoát ra 
khỏi cõi ác-giới ấy. 

* Nếu người nào đã tạo ác-nghiệp sát-sinh ròi, về sau, 
người ấy biết hồ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ tội-lỗi, biết ăn 
năn hối lỗi, tránh xa mọi ác-nghiệp, từ bỏ mọi ác- 
nghiệp, ròi có găng tinh-tán tạo mọi thiện-nghiệp tùy 
theo khả năng của mình, thì người ấy dù đã tạo ác- 
nghiệp nặng nào rồi, cũng có thé làm giảm bớt tiềm năng 
cho quả của ác-nghiệp nặng ấy, còn nếu ác-nghiệp nhẹ 
thì làm cho ác-nghiệp nhẹ ấy không có cơ hội cho quả 
tái-sinh kiếp sau (nhưng không phải là tạo thiện-nghiệp 
rồi sẽ xóa được ác-nghiệp). 

* Nếu người nào đã tạo ác-nghiệp sát-sinh giết súc vật 
hằng ngày, mà không biết hó-then tội-lỗi, không biết 
phê-sợ tôi- lỗi, không từ bỏ ác- _nghiệp sát-sinh, vân cứ 
tiếp tục tạo ác-nghiệp sát-sinh hàng ngày, như người đồ 
tế giết bò, giết heo, giết gà, giết vịt, v.v... để bán thịt 
nuôi mạng, thì người ây dù đã tạo ác- “nghiep nhẹ lâu 
ngày cũng trở thành ác-nghiệp nặng, bởi vì đó là /ường- 
hành ác-nghiệp (acinnakusalakamma). 
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Giết hại chúng-sinh như thế nào? 


Danh từ gọi chúng-sinh là danh từ chế-định, do căn 
cứ vào “ngñũ-uẩn”. Ngũ-uẩn là sắc-uẩn, thọ-uẩn, tưởng- 
uấn, hành-uẩn, thức-uẩn trong mỗi chúũng-sinh. 

- Sắc-uấn đô là thân, thân thể thuộc về sắc-pháp. 
Sắc-pháp gồm có 28 sắc-pháp 

Ví dụ: Chúng-sinh là loài người, mỗi người bình 
thường có đầy đủ chỉ có 27 sắc-pháp mà thôi. 

- Nếu là người nam thì trừ sắc-nữ-tinh. 

- Nếu là người nữ thì trừ sắc-nam-tinh. 

- Nếu người nào bị mắt mù, tai điếc, ... thì sắc-pháp 
bị giảm theo khuyết tật ấy. 

Săc-un có 27 sắc-pháp thuộc về phán thân có 
trạng- -thái sinh ròi diệt liên tục không ngừng, luôn luôn 
diễn biến từ nhỏ đến lớn, từ trẻ đến già cho đến chết. 


Trong sắc-uẩn này có sắc-mạng-chủ (/Tvitindriya- 
ripa) có phận sự giữ gìn, bào hộ các sác-pháp, duy trì 
mỗi kiếp chúng-sinh cho đến khi hết tuổi thọ, hoặc hết 
quả của hó-tro-nghiép, khi åy sắc-mạng-chủú bị đứt 
(chết), kết thúc kiếp mỗi chúng-sinh ây cách bình 
thường, gọi là chết hợp thời (kãlamarana). 

Còn phần ứhọ-uẩn, trởng-uẩn, hành-uẩẫn và thức- 
uấn đó là các tâm-sở và tâm như sau: 

- Thọ-uẩn đó là thọ tâm-sở. 

- Tưởng-uẩn đó là tưởng tâm-sở. 

- Hành-uẩn đó là các tâm-sở (trừ thọ tâm-sở và tưởng 
tâm-sở. 

- Thức-uẩn đó là tâm, gồm có 4 uẩn này gọi là 4 
danh-uẩn thuộc vé phân tâm. 


Như vậy, phán tâm gôm có các fâm-sở và tâm. 
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Các tâm-sở (cetasika) có 4 trạng-thái là 

- Đồng sinh với tâm (ekuppäda). 

- Đồng diệt với tâm (ekanirodha). 

- Đồng đối-tượng với tâm (ekalambana). 

- Đồng nơi sinh với tâm (ekavatthuka). 

Cho nên, tâm với tâm-sở không thé tách rời nhau 
được. Hë có tám nào phát sinh hề àt có một số £âm-sở 
tương xứng đồng sinh với tâm áy.” 

Tâm với các tâm-sở đó là 4 danh-uẩn có trạng-thái 
sinh rồi diệt liên tục không ngừng, dù mỗi kiếp chúng- 
sinh, phán thân bị thay đổi tùy theo nghiệp và quả của 
nghiệp của chúng- sinh ấy, còn phẩn tâm với các tâm-sở 
vẫn sinh rồi diệt liên tục không ngừng, từ kiếp này sang 
kiếp kia, trong vòng tử sinh luân-hồi trong 3 giới 4 loài. 

Trong tám với các tâm-sở có danh-mạng-chủ tâm-sở 
(/Tvitindriyacetasika) có phận sự giữ gìn, bảo hộ tâm với 
tâm-sở đồng sinh được duy trì mãi mãi. 

Như vậy, mỗi kiếp chúng-sinh ở trong 11 cõi dục-giới 
và chư phạm-thiên ở trong 15 tầng trời sắc-giới phạm- 
thiên (trừ tầng trời sắc-giới phạm-thiên Vô-tưởng-thiên) 
đều có đủ ngũ-uẩn. 

Mỗi kiếp chúng-sinh đang hiện hữu do nhờ sắc- 
mạng-chủ (jvitindriyaripa) và danh-mạng-chủ tâm-sở 
(/Tviindriyacetasika). 

* Nếu chúng-sinh nào chết vì hết tuổi thọ hoặc mãn 
nghiệp hỗ trợ, thì gọi là chúng-sinh ấy chết hợp thời 
(kalamarana). 

* Nếu chúng-sinh nào chết do nghiệp khác cắt đứt 
sinh-mạng, mà tuổi thọ vẫn còn hoặc nghiệp hỗ trợ vẫn 


' Nên tìm hiểu trong quyên “Vi-Diệu-Pháp Hiện Thực Trong Cuộc Sống” 
cùng soạn giả. 
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chưa mãn, thì gọi là chúng-sinh ấy chết không hợp thời 
(akalamaraa). 


Tự sát có phải tạo ác-nghiệp sát-sinh hay không? 


Tự sát là tác-ý tự giết hại mình, do nguyên nhân nào 
đó, còn tạo ác-nghiệp sát-sinh hay không cần phải căn 
cứ vào 5 chỉ-pháp của ác-nghiệp sáf-sinh như sau: 

1- Chúng-sinh còn có sinh-mạng, đó là chính mình. 

2- Biết rõ chúng-sinh còn sinh mạng (panasaññita), 
chi-pháp này ám chỉ đến chúng-sinh khác, không phải 
chính mình. 

3- Tâm nghĩ sẽ tự giết hại mình. 

4- Có găng tự giết hại mình bằng cách nào đó. 

5- Mình chết do sự có gắng của chính mình. 

Xét theo 5 chi-pháp cua ác-nghiệp sát-sinh, thì tự sát 
thiếu chỉi-pháp thứ 2 là biết rõ chúng-sinh còn sinh 
mạng, bởi vì chi-pháp này ám chỉ đến chúng-sinh khác, 
không phải chính mình. Cho nên, tự sát không đủ 5 chi- 
pháp của ác-nghiệp sát-sinh. 

Vậy, tur sát không phải tạo ác-nghiệp sát-sinh. 


Thật vậy, để trở thành ĐÐức-Phật Chánh-Đăng-Giác, 
Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác cần phải tạo đầy đủ 30 
pháp-hạnh ba-la-mát (10 phảáp-hạnh ba-la-mật bậc hạ, 
10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc trung, 10 pháp-hạnh ba-la- 
mật bậc thượng): 


- 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ: 


Khi tạo pháp-hạnh ba-la-máật bậc hạ nào, Đức-Bồ- 
tát Chánh-Đăng-Giác cần phải hy sinh những của cải, tài 
sản, ngôi báu, vợ con, v.v... những gì thuộc về bên 
ngoài thân thể của mình, để tạo pháp-hạnh ba-la-mật 
bậc hạ á ấy. 
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- 10 pháp hạnh ba-la-mật bậc trung: 


Khi bồi bó pháp-hạnh ba-la-mật bậc trung nào, Đức- 
Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác cần phải hy sinh những bộ 
phận trong thân thể như đôi mắt, v.v... để bồi bó pháp- 
hạnh ba-la-mật bậc trung ấy. 


- 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc thượng: 


Khi bồi bó pháp-hạnh ba-la-mật bác thượng nào, 
Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác cần phải hy sinh sinh- 
mạng cua mình, để bồi bó pháp-hạnh ba-la-mật bậc 
thượng ấy cho được thành tựu. 

Đối với Chư Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác có đại-thiện- 
tâm hợp với trí-tuệ sáng suốt dám hy sinh sinh-mạng 
của mình, vì mục đích cứu cánh cao cả nhất, để mong 
trở thành Ðức-Phật Chánh-Đăng-Giác. 

Như vậy, pháp-hạnh ba-la-mật bậc thượng là đại- 
thiện-nghiệp bậc thượng, chắc chắn không phải là ác- 
nghiệp sát-sinh được. 

Tuy nhiên, trong đời đối với số người có sân-tâm 
tuyệt vọng cùng cực, không muốn sống trên đời này nữa, 
nên họ / sát do sán-tâm chán ngắn cuộc đời. 


Xét theo nhân và quả thì sân-fâm tuyệt vọng cùng 
cực là nhân đã phát sinh trước, rồi dẫn đến quá là tự sát. 

Tuy hành động tự sát này không phải là ác-nghiệp 
sát-sinh vì không hội đủ 5 chỉ-pháp của ác-nghiệp sát- 
sinh, nhưng người ấy chết do sán-tám chán ngán cuộc 
đời, cho nên sau khi người ấy chết khó tránh khỏi tái-sinh 
kiếp sau trong 4 cõi ác-giới. 

Người nào gặp hoàn cảnh tuyệt vọng cùng cực, chán 
ngán không muôn sông do năng lực của sân-tâm là nguyên 
nhân dẫn đến tự sát, nên lúc lâm chung tâm bị ó nhiễm, 
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chính ý ác-nghiệp phát sinh lúc lâm chung ấy cho quả 
trong thời-kỳ tải-sinh kiếp sau (pafisandhikala) trong cõi 
ác-giới, không phải do ác-nghiệp tự sát. 

Tạo ác-nghiệp sát-sinh 

Nếu người ác nào có fác-ý tâm-sở đồng sinh với ác- 
tám cắt đứt sinh-mạng của chúng-sinh ây chết, khi tuôi 
thọ vân còn hoặc nghiệp hó trợ vân chưa mãn, thì gọi 
người ây đã tqo ác-nghiệp sát-sinh. 


Người đã tạo ác-nghiệp sát-sinh sự thật như thé nào? 


Người ấy đã tao ác-nghiệp sát-sinh sự thật là người ấy 
có fác-ý tâm-sở đồng sinh với ác-tâm chỉ có thể cắt đứt 
sắc-mạng-chủ (jivitindriyaripa) của chúng-sinh ấy thuộc 
về phán thân mà thôi, nghĩa là phá hoại, làm tan rã sắc- 
uán kết thúc kiếp hiện-tại của chúng-sinh ấy chết, song 
phân tám của chúng-sinh á ấy gòm có 4 danh-uẩn (thọ- 
uán, tưởng-uẩn, hành-uẩn, thức-uẩn) có danh-mạng- 
chủ tâm-sở giữ gìn, bảo hộ tâm với các tâm-sở vân còn 
sinh rôi diệt liên tuc làm duyên cho nghiệp của chúng- 
sinh ấy có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau như sau: 

* Sau khi chúng-sinh ấy chết, néu ác-nghiệp trong 
ác-tâm (của chúng-sinh áy) có cơ hội cho quả trong thòi- 
ký tái-sinh kiếp sau (palisandhikala) có suy-xét-tâm 
đông sinh với thọ xả là quả của ác-nghiệp ấy gọi là tái- 
sinh-tâm (pafisandhiciffa) làm phận sự cho quả tái-sinh 
kiếp sau 7 rong 4 cối ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, ngạ- 
quỷ, súc-sinh), chịu quả khổ cho đến khi mãn quả của 
ác-nghiệp ấy, mới thoát khỏi cõi ác-giới ấy. 

* Sau khi chúng-sinh ấy chết, nếu đgỉ-hiện-nghiệp 
trong đại-thiện-tâm (của chủng-sinh ấy) có cơ hội cho 
quả trong /hởïi-kỳ tải-sinh kiếp sau (patisandhikäla) có 
đại-qud-tâm gọi là ftái-sinh-tâm (pafisandhicifa) làm 
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phận sự cho quả tái-sinh kiếp sau 7 rong 7 cối thiện-giới 
là cối người và 6 cối trời dđục-giới, hưởng mọi sự an-lạc 
cho đến khi mãn quả của đại-thiện-nghiệp áy, MỚI ròi 
khỏi cõi thiện-giới ấy. 

Ví dụ: Ông A có fác-J trong ác-tâm tạo ác-nghiệp “giết 
ông B chết” nghĩa là ông A căt đứt sắc-mạng-chủ trong 
thân của ông B, kết thúc kiếp hiện-tại của ông B (chết). 

- Sau khi ông B chết, nêu ác-nghiệp nào có cơ hội cho 
quả trong fhởi-k} fái-sinh kiếp sau (patisandhikäla) có 
suy-xớt-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của ác-nghiệp 
ấy gọi là fái-sinh-tâm (patisandhicita) làm phận sự cho 
quả tái-sinh kiếp sau trong cõi ác-giới làm loài súc-sinh 
có đủ ngĩũ-uẩn kiếp hiện-tại, chịu quả khó cho đến khi 
mãn quả của ác-nghiệp ấy, mới thoát khỏi cõi ác-giới ấy. 

- Hoặc sau khi ông B chết, nếu dai-thiën-nghiëp nào 
có cơ hội cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (pati- 
sandhikala) cô đại-quả-tfâm gọi là tái-sinh-tâm (pati- 
sandhiciffa) làm phận sự tái-sinh kiếp sau đầu thai làm 
người, hoặc hóa-sinh làm vị thiên-nam trên cõi trời dục- 
giới, hưởng mọi sự an-lạc cho đến khi mãn quả của đại- 
thiện-nghiệp ấy, mới rời khỏi cõi thiện-giới ấy. 

Cho nên, trong vòng tử sinh luân- hồi trong 3 giới 4 
loài, nếu chúng- sinh nào chưa phải là bác Thánh 4-ra- 
han, có đủ ngữ- uấn: sắc-uẩn, thọ-uẩn, tuóng-uán, hanh- 
uán, thức-uẩn, thì phần thân (sắc-uẩn) của mỗi kiếp bị 
tản rã do quả của nghiệp (chết), còn phán tám (4 danh- 
uán) của môi chúng-sinh có liên quan đến nghiệp của 
chúng-sinh ấy cho quả tái-sinh kiếp sau. 


Quả xâu của ác-nghiệp sát-sinh 


Nếu người nào đã tạo ác-nghiệp sát-sinh, giết hại 
sinh-mạng của chúng-sinh dù lớn dù nhỏ, thì sau khi 
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người ấy chết, néu ác-nghiệp sát-sinh ấy trong 11 bát- 
thiện-tâm (trừ si-tâm hợp với phóng-tâm) có cơ hội cho 
quả trong /hời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikala) thì 
có suy-xéf-tâm đông sinh với thọ xả là quả của ác- 
nghiệp gọi là tái-sinh-tâm (patisandhicitta) làm phận sự 
tái-sinh kiếp sau 1 rong 4 cõi ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, 
ngạ-quỷ, súc-sinh), chịu quả khổ cho đến khi mãn quả 
của ác-nghiệp ấy, mới thoát ra khỏi cõi ác-giới. 

- Nếu suy-xéf-tâm đồng sinh với thọ xả này là quả 
của ác-nghiệp trong tham-tâm có nhiều năng lực làm 
phận sự tái-sinh kiếp sau thì hóa-sinh làm loài ngạ-quỷ 
hoặc lodi a-s-ra, 2 loài chúng-sinh này thường có 
tham-tâm thèm khát. 

- Nếu suy-xéf-tâm đồng sinh với thọ xả này là quả 
của ác-nghiệp trong sân-tâm có nhiều năng lực làm phận 
sự tái-sinh kiếp sau thì hóa-sinh làm chúng-sinh trong cối 
địa-ngục, loài chúng-sinh trong cõi địa-ngục này thường 
bị hành hạ nên có sân-tâm không hài lòng. 

- Nếu suy-xéf-tâm đồng sinh với thọ xả này là quả 
của ác-nghiệp trong si-tâm có nhiều năng lực làm phận 
sự tải-sinh kiếp sau thì tái-sinh làm loài súc-sinh, loài 
chúng-sinh này có tính si-mê. 

Sau khi thoát ra khỏi cõi ác-giới, nếu có đgi-thiện- 
nghiệp nào trong đại-thiện-tâm có cơ hội cho quả trong 
thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikala) thì có dgi-quá- 
tâm gọi là tắi-sinh-tâm (patisandhicitta) làm phận sự tái- 
sinh kiếp sau đầu thai làm người trong cõi người này. 


* Và trường hợp, người nào đã tạo ác-nghiệp sát-sinh 
nhẹ, sau khi người ấy chết, néu ác-nghiệp sát-sinh nhẹ 
ấy không có cơ hội cho quả thì đgi-fhiện-nghiệp nào 
trong đại-thiện-tâm có cơ hội cho quả trong fhởi-kỳ tdi- 
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sinh kiếp sau (patisandhikäla) có đại-quả-tâm gọi là tái- 
sinh-tâm (patisandhicifa) làm phận sự tái-sinh kiếp sau 
đầu thai làm người trong CÕI người này. 

Cả 2 trường hợp ấy, người áy còn phải chịu 23 quả xâu 
của ác-nghiệp sát-sinh mà tiền-kiếp của người ấy đã tạo 
trong quá-khứ là: 

Kiếp hiện-tại của người ấy: 

1- Có thân hình tật nguyên. 

2- Có thân hình không cân đối, xấu xi. 

3- Là người chậm chạp. 

4- Có lòng bàn tay và dưới lòng bàn chân lõm sâu. 

5- Có thân hình xáu xí, đây sẹo. 

6- Có sắc diện tối tăm. 

7- Có da thịt sån sùi. 

8- Có tính hay sợ hãi. 

9- Có sức khỏe yếu đuối. 

10- Có tát ca lam, lời nói lặp đi lặp lại, không suôn sẻ. 

11- Bi mọi người ghét bỏ. 

12- Có những thuộc hạ tùy tùng bị chia rë. 

13- Có tính hay giật mình, hoảng sợ. 

14- Thường bị tai nạn do khí giới, thuốc độc, ... 

15- Là người si mê, ngu dối. 

16- Có rất ít bạn bè. 

17- Có thân hình di hom, dáng ghê sợ. 

18- Có thân hình kỳ dị. 

19- Là người hay bệnh hoạn ốm dau. 

20- Là người thường sâu não, lo sợ. 

21- Có con cháu thường xa lánh. 

22- Là người thường bị chết yêu. 

23- Là người bị người khác giết chét. 


Đó là 23 quả xấu của ác-nghiệp sát-sinh mà tiền-kiếp 
của người ây đã tạo trong kiêp quá-khứ. 
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2- Ác-nghiệp trộm-cắp 


Trộm-cắp là ác-nghiệp chiếm đoạt của cải, tài sản, đất 
đai, nhà cửa, v.v... mà người chủ không sẵn lòng cho. 

Người tạo ác-nghiệp trộm-cắp bằng nhiều cách: 

- Lén vào nhà trộm-cắp của cải, tài sản của chủ nhà. 

- Dùng sức mạnh cướp đoạt cua cải, tài sản, đất đai, 
nhà cửa, ... cua người khác. 

- Dùng quyên lực hăm dọa, bắt buộc người khác trao 
của cải, tài sản, ... cho mình. 

- Lira gạt, dối trå dé chiếm đoạt của cải, tài sản, 
của người khác. 

- Dùng phép thuật thôi miên khiến cho người khác 
làm theo ý dó xấu xa của mình; làm cho người khác 
không còn biết tự chủ mà trao của cải, tài sản, ... của họ 
đến cho mình. 

- Hành vi tham nhũng, tham ó chiếm đoạt của cải, tài 
sản tư nhân; của cải, tài sản của tập thể; của cải, tài sản 
của nhà nước; v.v... 

Người nào sử dụng mọi thủ đoạn xảo trá, mọi mánh 
lới khôn khéo để chiếm đoạt của cải, tài sån, ... của 
người khác một cách bất hợp pháp, người ấy đã tạo ác- 
nghiệp trộm-cắp. 


Chi-pháp của ác-nghiệp trộm-cắp 


Dë biết có tạo ác-nghiệp trộm-cắp hay không, cần 
phải căn cứ vào 5 chi-pháp của ác-nghiệp trộm-cấp: 
l- Parapariggahitam: Của cải có chu-nhán giữ gìn. 
2- Parapariggahitasañiitä: Biết rõ của cải, tài sản có 
chu-nhán giữ gìn. 
3- Theyyacittam: Tâm nghĩ trộm- -CẤP. 
4- Payogo: Có gắng để trộm-cấp. 
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5- Avaharo: Chiém được của cải, tài sản ấy bằng sự 

có găng ấy. 

Nếu người nào hội đủ 5 chi-pháp của ác-nghiệp trộm- 
cấp này, thì người ấy đã tạo ác-nghiệp trộm-cấp hội du 
chi-pháp, nhưng nêu không hội đủ 5 chi-pháp này, thì 
người ấy tạo ác-nghiệp trộm-cắp không hội đủ chi-pháp. 

Quả của 2 loại ác-nghiệp trộm-cấp này có sự khác biệt: 

- Nếu tạo ác-nghiệp trộm-cắp hội dú 5 chỉi-pháp này 
thì ác-nghiệp trộm-cắp ấy có nhiều năng lực, có cơ hội 
cho quả trong /hởi-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikala) 
và có cơ hội cho quả trong thời-kỳ sau khi đã tải-sinh 
(pavattikäla), kiếp hiện-tại. 

- Nếu tạo ác-nghiệp trộm- -căp không hội du 5 chi- 
pháp này thì ác-nghiệp trôm-căp ây có ít năng lực, 
không có cơ hội cho quả trong fhởi-kỳ fái-sinh kiếp sau, 
mà có cơ hội cho quả trong /hời-kỳ sau khi đã tái-sinh, 
kiếp hiện-tại. Nếu kiếp hiện-tại được sinh làm người thì 
người áy có khi còn phải chịu quả xấu của ác-nghiệp 
trộm-cắp mà tiền- kiếp của người ây đã tạo. 

Dé biết ác-nghiệp trộm-cắp có hội đủ các chỉ-pháp 
hay không hội đủ các chỉi-pháp, thì căn cứ vào 5 chi- 
pháp của ác-nghiệp trộm-cắp như sau: 

Nếu người nào hội đủ 5 chi-pháp của ác-nghiệp trộm- 
cắp này thì người áy tao ác-nghiêp trôm-căp hôi đú 
chi-pháp, nhưng nêu không hội đủ 5 chi-pháp này thì 
người ấy tạo ác-nghiệp trộm-cắp không hội đủ chi-pháp. 


Quả của 2 loại ác-nghiệp trộm-cắp này có sự khác 
biệt nhau như sau: 

- Nếu ác-nghiệp trộm-cắp hội dú 5 chỉi-pháp này thì 
ác-nghiệp trộm-cấp ây có năng lực, có cơ hội cho quả 
trong fhởi-kỳ tải-sinh kiếp sau (pa†isandhikala) và có cơ 
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hội cho quả trong thòi-ky sau khi đã tái-sinh (pavatti- 
kala), kiếp hiên-tąi. 

- Néu ác-nghiép tróm- -căp không hôi dú 5 chi-pháp 
này, thì ác-nghiệp tróm-cap ây có ít năng lực, nêu có co 
hội thì chỉ cho quả trong thời-kỳ sau khi đã tái-sinh 
(pavattikäla), kiếp hiện-tại mà thói. 

Có gắng tạo ác-nghiệp trộm-cắp 

Người cố gắng tạo ác-nghiệp trộm- cấp bằng 6 cách: 

1- Sahatfhikapayoga: Tự mình có gáng tao ác-nghiép 
trộm-cắp, nghĩa là tự minh cố găng bằng nhiều cách dé 
chiếm đoạt của cải, tài sản, v.v... của người khác một 
cách bát hợp pháp. 

2- Anatikapayoga: có găng sai khiến người khác tạo 
ác-nghiệp trộm-cắp bằng lời nói, hoặc bằng chữ viết 
gửi cho người khác, sai khiến họ tạo ác- -nghiệp trộm- cắp 
của cải, tài sản, v.v... của người khác. 

3- Nissaggiyapayoga: có găng ném hàng hóa qua cửa 
khâu, hoặc cất giấu hàng, hóa qua cửa khâu để trón thuế. 

4- Thãvarapayoga: cô găng sai khiến thuộc. hạ răng: 
“Nếu có cơ hội lúc nào, chúng mày hãy có găng trộm- 
cắp, chiếm đoạt của cải, tài sản, v.v... của người khác 
cho bằng được” thời gian mau hoặc lâu không hạn định. 

5- Vijjãmayapayoga: cỗ gắng sử dụng bùa chú, phù 
phép làm cho chủ-nhân mê, rồi chiếm đoạt của cải, tài 
sản, v.v... của họ, hoặc dùng phép thuật thôi miên điều 
khiến chủ-nhân theo ý đồ xâu của mình, bằng cách sai 
khiến, bắt buộc chủ-nhân trao của cải, tài sản, v.v... cho 
mình một cách bát hợp pháp. 

6- ladhimayapayoga: cô gắng sử dụng phép thần 
thông của mình để lẫy một thứ nào đó mà không gây ra 
sự thiệt hại cho chủ-nhân. 
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Ác-nghiệp trộm-cắp nặng hoặc nhẹ 


Người đã tạo ác-nghiệp trộm-cấp nhẹ hoặc tạo ác- 
nghiệp nặng, cần phải căn cứ vào fác-ý trong úc-tâm 
chiêm đoạt của cải, tài sản, v.v... và chủ-nhân. 

- Nêu người nào tạo ác-nghiệp trộm-cặăp của cải, tải 
sản, v.v... có giá trị ít, thì người ây tạo ác-nghiệp trộm- 
cặp nhẹ. 

- Nêu người nào tạo ác-nghiệp trộm-cấp của cải, tài 
sản, v.v... có giá trị nhiêu, thì người ây tạo ác-nghiệp 
trộm-cắp nặng. 

- Nêu người nào tạo ác-nghiệp frộm-cấp của cải, tài 
sản, v.v... của người không có giới-đức trong sạch, thì 
người ấy tạo ác-nghiệp trộm-cắp nhẹ. 

- Nếu người nào tạo ác-nghiệp trộm-cắp của cải, tài 
sản, v.v... của người có giới-đức trong sạch, của bậc 
Thánh-nhân thì người ấy tạo ác-nghiệp trộm-cắp nặng. 


- Nếu người nào tạo dc-nghiép trộm-cấp của cải, tài sản, 
v.v... của riêng cá nhân, thì người ấy tạo ác-nghiệp 
trộm-cắp nhẹ. 

- Nếu người nào tạo ác- nghiệp trộm- cấp của cải, tài 
sản, v.v... của chung trong tập thể, của nhà nước, ... thì 
người ấy tạo ác-nghiệp trộm-cặp nặng, . 


* Chủ-nhân có 4 hạng: 


- Của cải, tài sản, v.v... của người tại-gia, của tập 
thể, của nhà nước. 

- Của cải vật dụng của bậc xuất gia là tu-nữ, sa-di, 
ty-khưu. 

- Của cải, các thứ vật dụng của nhóm là tỳ-khưu, sa-di 
từ 2-3 vi 

- Của cải, các thứ vật dụng của chư tỳ-khưu- Tăng. 
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Trong 4 hạng chủ-nhân này: 

- Nếu người nào tạo ác-nghiệp trộm-cắp của cải, tài 
sản, V.V... Của người tại-gia, của cải, tài sản, v.v... của 
nhà nước thì người ấy tạo ác-nghiệp trộm-cắp nhẹ hơn 
tạo ác-nghiệp trộm cắp các thứ vật dụng của bậc xuất gia 
là tu-nữ, sa-di, tỳ-khưu. 

- Nếu người nào trộm-cắp các thứ vật dụng của cá 
nhân người tu nữ, vị sa-di, vị tỳ-khưu thì người ấy tạo 
ác-nghiệp trộm-cắp nhẹ hơn tạo ác-nghiệp trộm-cắp các 
thứ vật dụng của nhóm tu-nữ, nhóm sa-di, của nhóm tỳ- 
khưu từ 2 - 3 vị. 

- Nếu người nào tạo ác-nghiệp trộm-cắp của cải, tài 
sản, vật dụng của chư tỳ-khưu-Tăng thì người ấy tạo ác- 
nghiệp nặng nhát. 


* Chủ-nhân còn có 5 hạng: 


Chủ-nhân là hạng phàm-nhân và bậc Thánh-nhân nên 
phân loại có 5 hạng: 

- Của cải, tài sản, ... của các hạng phàm-nhân. 

- Của cải, tài sản, ... của bác Thánh Nhập-lưu. 

- Của cải, tài sản, ... của bậc Thánh Nhát-lai. 

- Của cải, tài sản, ... của bậc Thánh Båt-lai. 

- Của cải vật dụng của bác Thánh A-ra-hán. 

Trong 5 hạng chủ-nhân này: 

- Nêu người nào tạo ác-nghiệp trôm-căp của cải, tài 
sản, v.v... của hạng phàm-nhân, thì người áy tao ác- 
nghiệp trộm- -cắp nhẹ hơn tạo ác-nghiệp trộm-cắp của 
cải, tài sản, v.v...của bác Thánh Nháp-lưu. 

- Nêu người nào tạo ác-n0ghiệp trộm-cấp của cải, tài 
sản, v.v... của bác Thánh Nhân càng cao thì người ây 
tạo ác-nghiệp cảng nặng nhiêu. 
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Tóm lại, người nào tạo ác-nghiệp trộm- -Cấp của cải, tài 
sản, V.V... CÓ giá tri cảng nhiều thì người ấy tqo ác- 
nghiệp trộm-cắp càng nặng, còn tạo ác-nghiệp trộm-cấp 
của cải, tài sản, v.v... của người có giới-đức trong sạch 
hoàn toàn, thì người ấy tạo ác-nghiệp trộm-cắp nặng nhất. 


Trộm-cắp hoặc không trộm-cắp căn cứ vào tác-ý 


* Nếu tác-ý tâm-sở đồng sinh với ác-tâm chiếm đoạt 
của cải, tài-sản,... của người khác một cách bát hợp pháp 
thì tạo ác-nghiệp trộm-cắp 

* Nếu tác-ý tâm-sở đồng sinh với đại-thiện-tâm không 
chiếm đoạt dụng cụ... của người khác, tự tiện lấy thi 
không tạo ác-nghiệp trộm-cấp. 


Ví dụ: Ông A đến nhà ông B quen biết, mượn dụng cụ 
nào đó, nhưng không gặp ông B ở nhà, ông A tự tiện lây 
dụng cụ ây đem vê sử dụng, mà ông B chủ-nhân không 
hề biết. 

Khi sử dụng dụng cụ ấy, ông A thấy dụng cụ ấy rất tốt 
khó có được, nên ông A không muốn trả lại dụng cụ ấy 
cho ông B, mà muốn chiếm đoạt dụng cụ áy thuôc vè 
của minh. 

Suy xét thấy, * ban đầu, ông A có tác-ý tâm-sở đồng 
sinh với đại-thiện-tâm mượn dụng cụ ấy, dù tự tiện lây 
dụng cụ ấy đem về sử dụng, nhưng có tác-ý trá lại dụng 
cụ ấy cho ông B, nên ông A chưa gọi là tao ác-nghiệp 
trộm-cấp. 

* VỀ sau, ông A có tác-ý tâm-sở đồng sinh với tham- 
tâm muôn chiếm đoạt dụng cụ ấy của ông B, cho nên, 
ông A tạo ác-nghiệp trộm-cấp. 


* Trường hợp vị sa-di đến gặp vị Long-vương trông 
coi hồ nước để xin nước uống. Vị Long-vương không 
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chịu cho nước, nên vị sa-di sử dụng thần-thông bay lên 
hư không, rồi đáp xuống giữa hó lấy bát múc nước uống. 
Việc uông nước của sa-di không gọi là ác-nghiệp trộm- 
cấp, bởi vì số lượng nước uông quá ít không gây thiệt 
hại đáng kể so với số lượng nước trong hò. 


* Trường hợp Đức-vua-trởời Sakka là bậc Thánh 
Nhập-lưu trị vì trên cối trời Tam-thập-tam-thiên, có giới 
hạnh hoàn toàn trong sạch. Đức-vua-frởời Sakka với 
thiên-nhãn tự nhiên nhìn thấy ông Bà-la-môn Dona đứng 
ra phân chia Xá-lợi cua Đức-Phật Gotama cho 8 Đức- 
vua của 8 nước. 

Ông Bà-la-môn thỉnh Xá-lợi Răng Nhọn giẫu trong búi 
tóc trên đầu của ông. ĐÐức-vua-trời Sakka suy xét rằng: 
“Vi Ba-la-món Dona không có khả năng xây ngôi Báo- 
tháp xứng đáng để tôn thờ Xá-lợi Răng Nhọn của Đức- 
Phật Gotama, ta nên thỉnh Xá-lợi Răng Nhọn của Đức- 
Phật đem về tôn thờ trong ngôi Bảo tháp Culamani tại 
coi trời Tam-tháp-tam-thiên. ` 

Sau khi suy xét đúng đăn xong, Đức-vua-trời Sakka 
hiện xuống thỉnh Xá-iøi Răng Nhọn của Đức-Phật 
Gotama đem về đặt vào trong một cái hộp băng vàng, rồi 
tôn thờ trong ngôi Bao-tháp Culamani tại cung trời 
Tam-thập-tam-thiên. 

“Đức-vua-trời Sakka không phải tạo ác-nghiệp trộm 
cấp, bởi vì Đức-vua-trời có /ác-ý tâm-sở động sinh với 
đại-thiện-tâm trong sạch tôn kính Xá-lợi Răng Nhọn của 
Đức-Phật Gotama. Đức-vua-trời muôn Xá-lợi Răng nhọn 
của Đức-Phật Gotama được tôn thờ tại ngôi Bảo-tháp 
xứng đáng. 

Trường hợp những người bạn xuất gia đồng phạm- 
hạnh được phép sử dụng những thứ vật dụng chung với 
nhau không gọi là trộm-cắp. 
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Trong gia đình gòm có những người thân yêu duoc 
phép sử dụng những đô vật dụng chung với nhau không 
gọi là trộm-cặắp. 


Quả xâu của ác-nghiệp trộm-cắp 


Nếu người nào đã tạo ác-nghiệp trộm-cấắp của cải, tài 
sản, v.v... của người khác dù ít, dù nhiều, thì sau khi 
người ấy chết, nếu ác-nghiệp trộm-cắp trong 11 bát- 
thiện-tâm (trừ si-tâm hợp với phóng tâm) có cơ hội cho 
quả trong /(hởời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla) thì 
có suy-xét-tâm đông sinh với thọ xả là quả của ác- 
nghiệp gọi là tái-sinh-tâm (patisandhicitta) làm phận sự 
tái-sinh kiếp sau 1 rong 4 cối ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, 
ngạ-quỷ, súc-sinh), chịu quả khổ cho đến khi mãn quả 
của ác-nghiệp ấy, mới thoát ra khỏi cõi ác-giới. 

Sau khi thoát ra khỏi cõi ác-giới, * trường-hợp nếu có 
đại-thiện-nghiệp nào trong đại-thiện-tâm có cơ hội cho 
quả trong (hời-kỳ tái-sinh kiếp sau (pafisandhikala) thì 
có dai-qua-tám gọi là tái-sinh-tâm (pafisandhicifa) làm 
phận sự tái-sinh kiếp sau đầu thai làm người trong cõi 
nguoi này. 

* Và trường hợp, người nào tạo 4c-nghiép trộm- -căp 
nhẹ. Sau khi người ấy chết, nếu ác-nghiệp trôm-căp ấy 
không có cơ hội cho quả thì đgi-£hiện-nghiệp nào trong 
đại-thiện tâm có cơ hội cho quả trong fhởi-k) tái-sinh 
kiếp sau (pafisandhikäla) có dai-quá-tám gọi là tái- 
sinh-tâm (patisandhicifa) làm phận sự tái-sinh kiếp sau 
đầu thai làm người trong cõi người này. 

Cả 2 trường hợp ấy, người áy còn phải chịu 11 quả 
xấu của ác-nghiệp trộm-căp mà tiền-kiếp của người ấy 
đã tạo trong quá-khứ là 


Kiêp hiện-tại của người ây: 
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1- Là người không thể có những thứ của cải quý giả. 

2- Là người thiểu thôn những nhu yếu phẩm như lúa 
gạo, tiên bạc, đô dùng, v.v... 

3- Là người nghèo khổ túng thiểu của cải. 

4- Là người không phát triển được những thứ của cải. 

5- La người khi làm ra được của cải quỷ giá, thì không 
giữ gìn được lâu đài. 

6- Là người không thể có được thứ của cải mà mình 
mong muón. 

7- La người khi có được của cải, thi thường bị thiệt 
hại do lửa thiêu cháy, do nước lũ cuốn trôi, do kẻ trộm 
CƯỚớp chiếm đoạt, do nhà nước tịch thu, v.v... 

8- Là người có được của cải thì cũng liên quan đến 
nhiễu người, không riêng cho mình được. 

9- Là người khó chứng đắc được pháp siêu-tam-giới 
(4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niét-bàn) 

10- Là người thường nghe đến danh từ ‘không có’ 

11- Là người sống không được an-lạc. 

Đó là 11 quả xấu của ác-nghiệp trộm-cắp mà tiền-kiếp 
của người ấy đã tạo trong thời quá-khứ. 


3- Ác-nghiệp tà-dâm 


Ta-dám là sự quan hệ tình dục với người khác mà 
không phải là vợ, là chồng của nhau. Tả-dâm là một 
hành vi xấu xa, bất chính, thấp hèn mà chư thiện-trí chê 
trách. Vì vậy, ta-dám gọi là ác-nghiệp tà-dâm. 

Nếu người đàn ông với người đàn bà là vợ là chồng 
của nhau, đúng theo phong tục tập quán, được hai bên 
cha mẹ, bà con dòng họ công nhận, được chính quyền 
chấp thuận đúng theo luật pháp hiện hành, được mọi 
người đều công nhận, ... thì sự quan hệ tình dục giữa vợ 
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chồng của nhau không gọi là tà-đâm, bởi vì đó là việc 
bình thường của những người tại-gia, cũng không bị ai 
chê trách. 


Chi-pháp của ác-nghiệp tà-dâm 


Đề biết có tạo ác-nghiệp tà-dâm hay không, cần phải 
căn cứ vào 4 ch¡-pháp của ác-nghiệp tà-dám: 

l- Agamaniyavaftu: Đỗi tượng là người nữ không 
được phép quan hệ tình dục. 

2- Tasmim sevanacifam: Tham-tâm muốn quan hệ 
tình dục. 

3- Payogo: Cô gắng quan hệ tình dục. 

4- Maggenamagsapatipatti addhivasam: Tâm thỏa 
thích trong sự tiếp xúc giữa hai bộ phận sinh dục của 
người nam với người nữ. 

Nếu người nào hội đủ 4 chi-pháp của ác-nghiệp tà- 
dám này, thì người ấy đã tạo ác-nghiệp tà-dâm hội dú 
chi-pháp, nhưng nếu không hội đủ 4 chi-pháp này, thì 
người ấy tạo ác-nghiệp tà-dâm không hội đủ chi-pháp. 

Quả của 2 loại ác-nghiệp ta-dám này có sự khác biệt: 

- Nếu tạo ác-nghiệp tà-dâm hội dú 4 chỉ-pháp này 
thì ác-nghiệp tà-dâm ấy có nhiều năng lực, có cơ hội 
cho quả trong /hời-k) tái-sinh kiếp sau (patisandhikala) 
và có cơ hội cho quả trong thời-k) sau khi đã tải-sinh 
(pavattikäla), kiếp hiện-tại. 

- Nếu tạo ác-nghiệp tà-dâm không hội đủ 4 chỉi-pháp 
này thì ác-nghiệp tà-dám ấy có ít năng lực, không có cơ 
hội cho quả trong fhởi-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisadhi- 
kala), mà có cơ hội cho quả trong /hởi-kỳ sau khi đã tái- 
sinh (pavattikäla), kiếp hiện-tại. 
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Giảng giải về chi-pháp của ác-nghiệp tà-dâm 


Đối tượng có 20 hạng người nữ mà người nam không 
được phép quan hệ tình dục là: 

1- Con gái có mẹ trông nom (cha chết hay ở xa). 

2- Con gái có cha trông nom (mẹ chết hay ở xa). 

3- Con gái có mẹ cha trông nom. 

4- Con gái có chị hoặc em gái trông nom. 

5- Con gái có anh hoặc em trai trông nom. 

6- Con gái có bà con trông nom. 

7- Con gái có dòng họ trông nom (nếu con gái sống ở 

ngoại quốc, thì có người cùng noi giống trông nom). 
8- Con gái hành phạm hạnh có thầy, bạn trông nom. 
9- Con gái đã được Đức-vua hoặc người có quyên thể 
đến mai mối rồi. 

10- Con gái đã nhận lễ hứa hôn của đăng nhà trai. 

11- Con gái đã được người đàn ông chuộc về làm vợ. 

12- Con gái đã ưng thuận di theo người mình yêu, để 
làm vợ. 

13- Con gái đã ưng thuận làm vợ của một người đàn 
ông với hy vọng có được của cải. 

14- Con gái đã ưng thuận làm vợ của một người đàn 
ông với hy vọng có được dó trang sức. 

15- Con gái đã làm lễ thành hôn với một người đàn 
ông đúng theo phong tục tập quản. 

16- Con gái nghèo buôn bán, đã được một người đàn 
ông thương yêu, rôi đem vé nuôi, để làm vợ. 

17- Con gái là tù nhân đã được người đàn ông lấy 
làm vợ. 

18- Con gái làm trong công sở đã được người chủ sở 
lấy làm vợ. 

19- Con gái tôi tớ trong nhà đã được người chủ nhà 
lấy làm vợ. 
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20- Con gái chịu làm vợ trong thời gian ngắn (như 

các cô kỹ-nữ?). 

Trong 20 hạng con gái ấy, có 8 hạng con gái phần đầu 
kế từ “con gái có mẹ trông nom” cho đến “con gái là 
người hành phạm-hạnh tuy có người thần trông nom 
bảo vệ, nhưng người thân này không phải là chủ cuộc 
đời của họ. 8 hạng con gái này là người chưa có chồng, 
chưa có người đàn ông nào làm chủ cuộc đời của họ. 

Do đó, nếu 8 hạng con gái này tự ý lén lút yêu 
thương một người con trai còn độc thân, và hai người 
này đã có quan hệ tình dục với nhau. 


* Nếu xét về nghiệp, thì người con gái ấy tạo ác- 
nghiệp ta-dám không hội du 4 chi-pháp, chỉ có người con 
trai tạo ác-nghiệp tà-dâm mà thôi vì hội đủ 4 chi-pháp, 
bởi vì người con trai ấy đã xúc phạm đến hạng người con 
gái mà người thân của cô ấy chưa cho phép, không hợp 
với thuần phong mỹ tục, nên bị bậc thiện-trí chê trách. 

Tuy người con gái không tạo úc-nghiệp tà-dâm vì 
không hội đủ 4 chi-pháp, nhưng đó là một hành vi xấu 
xa không đúng theo thuần phong mỹ tục của xứ sở của 
chúng ta, nên cha mẹ, bà con dòng họ bị mang tiếng 
xấu, nên người con gái bị mọi người chê trách. Cho nên, 
người con gái cảm thấy hồ then, hối hận về hành vi xấu 
xa của mình, làm cho tâm bị ô nhiễm bởi phiền-não, thuộc 
về ý-ác-nghiệp. 

Sau khi người con gái chết, nếu ác-nghiệp có cơ hội 
thì cho quả trong (hời-kỳ tái-sinh kiếp sau (palisandhi- 
kala) trong cối ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc- 
sinh), chịu quả khó trong cõi ác-giới ấy. 

Còn lại 12 hạng con gái, ké từ hạng con gái thứ 9 cho 
đến hạng con gái thứ 20 là người con gái đã có chồng, 
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đã có người đàn ông làm chủ cuộc đời của họ (cô kỹ-nữ 
ưng thuận làm vợ của một người đàn ông trong thời gian 
ngắn, cô vẫn được xem như đã có chồng). 

Trong 12 hạng con gái nảy, néu người con gái nào tự 
ý ngoại tình và có quan hệ tình dục với một người đàn 
ông nào khác (không phải là chồng của mình), thì người 
con gái ấy đã phạm điêu-giới tà-dâm tạo ác-nghiệp tà- 
dám hội đủ 4 chỉ pháp. Và người đàn ông có quan hệ 
tình duc với 12 hạng người con gái này cũng pham điêu- 
giới tà-dâm tạo ác-nghiệp tà-dáâm hội đủ 4 chi-pháp. 

Như vậy, người con trai không được phép quan hệ 
tình dục với 20 hạng con gái này. Nếu người con trai nào 
có quan hệ tình dục với 1 trong 20 hạng người con gái 
này, thì người con trai ấy tạo ác-nghiệp tà-dâm. 

Và người đàn ông nào đã có vợ (dù là vợ chưa cưới), 
người vợ ấy đã là chủ cuộc đời của ông, nếu người đàn 
ông ấy tự ý ngoại tình và có quan hệ tình dục với một 
người đàn bà nào khác (không phải là vợ của mình), thì 
người đàn ông ấy tạo ác-nghiệp tà-dâm. 


Sự cố gắng hành dâm 


Sự có gắng tà-dâm là hành vi của thân-môn, không 
phải lời nói từ khẩu-môn. Do đó, người tạo ác-nghiệp tà- 
dâm chính tự thân mình, không phải sai khiến người 
khác. Cho nên đc-nghiệp tà-dâm chỉ được tạo do chính 
tự mình mà thôi, không do người khác. Còn ác-nghiệp 
sát-sinh, ác-nghiệp trộm-cấp, v.v... được tạo do chính 
mình và đo sai khiến người khác. 

Ác-nghiệp tà-dâm nặng hoặc nhẹ 

- Người nào tạo ác-nghiệp tà-dâm với người có giới- 
đức, thì người ấy tạo ác-nghiệp nặng. 
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- Người nào tạo ác-nghiệp tà-dâm với người không 
có giới-đức, thì người ấy tạo ác-nghiệp nhẹ. 

- Người nào tạo ác-nghiệp tả-dâm bằng cách _hiếp- 
dâm, dù với người không có giới, thì người ấy vẫn tạo 
ác-nghiệp nặng. 

- Người nào tạo ác-nghiệp tà-dám giữa hai bên nam nữ 
cùng thỏa thuận với nhau, thì người ấy tạo ác-nghiệp nhẹ. 

- Người nào tạo ác-nghiệp ta-dám với bậc Thánh-nhân 
thì người ấy tạo ác-nghiệp nặng hơn tạo ác-nghiệp tà-dâm 
với hạng phàm-nhân. 

- Người nào tạo ác-nghiệp tà-dâm với bậc Thánh- 
nhân càng cao, thì người ấy tạo ác-nghiệp càng nặng. 

- Người nào hiếp-dâm bậc Thánh nữ A-ra-hán, thì 
người ấy tạo ác-nghiệp nặng nhất. 

Như trường hợp tên Nanda hiếp-dâm Ngài Đại-đức 
)-khưu-ni Uppalavamna, là bậc Thánh A4-ra-hán. Tên 
Nanda đã phạm ác-nghiệp trọng-tội nặng làm cho mặt 
đất nứt nẻ ra, hút y vào sâu trong lòng đất. 

Sau khi tên Nanda chết, ác-nghiệp trọng-tội ấy cho 
quả tái-sinh vào cõi đại-địa-ngục Avici, chịu quả khó 
suốt thời gian lâu dài trải qua nhiều đại-kiếp trái đất. 

Vắn đề liên quan đến tà-dâm 

Người đàn bà nào đã có chồng, nghĩa là người đàn bà 
đã có người đàn ông làm chủ và cũng đã chấp thuận làm 
vợ của người đàn ông ây rồi. Như vậy, người đàn bà ấy 
đã có chủ, bà ấy cần phải giữ gìn một lòng chung thuỷ 
với người chồng của bà mà thôi. 

Nếu người đàn bà ấy ngoại tình với người đàn ông 
nào khác, có quan hệ tình dục với người đàn ông khác 
thì người đàn bà ấy đã phạm điêu-giới tà-dâm. tạo ác- 
nghiệp tà-dám. 
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Cũng tương tự như vậy, người dàn ông nào đã có vợ, 
nghĩa là người dàn ông đã có người dàn bà làm chủ và 
cũng đã chấp thuận làm chồng của người đàn bà ấy rồi. 
Nếu người đàn ông ấy ngoại tình và người đàn bà khác, 
có quan hệ tình dục với người đàn bà khác, thì người đàn 
ông ấy đã tạo ác-nghiệp tà-dâm. 


Quả xâu của ác-nghiệp tà-dâm 


Nếu người nào đã tạo ác-nghiệp tà- dám VỚI vo, 
chóng, con người khác, thì sau khi người åy chết, néu 
ác-nghiệp tà-dâm ây trong 11 bát-thiên-tâm (trir si-tâm 
hợp với phóng tâm) có cơ hội cho quả trong fhời-k} tái- 
sinh kiếp sau (patisandhikala) thì có suy-xét-tâm đồng 

sinh với thọ xả là quả cua ác-nghiệp gọi là tái-sinh-tâm 
(patisandhicitta) làm phận sự tái-sinh kiếp sau 1 trong 4 
cối ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-¬sinh), chịu 
quả khổ cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy, mới 
thoát ra khỏi cõi ác-g1ới. 

Sau khi thoát ra khỏi cõi ác-giới, * trường-hợp nếu có 
đại-thiện-nghiệp nào trong đại-thiện-tâm có cơ hội cho 
quả trong /hởi-kỳ tái-sinh kiếp sau (pafisandhikäla) thì 
có dai-qua-tám gọi là tái-sinh-tâm (pafisandhicifa) làm 
phận sự tái-sinh kiếp sau đầu thai làm người trong cõi 
người này. 

* Và trường hợp, người nào tạo ác-nghiệp tà-dâm 
nhẹ. Sau khi người ấy chết, nếu ác-nghiệp tà-dâm ấy 
không có cơ hội cho quả thì đgi-£hiện-nghiệp nào trong 
đại-thiện tâm có cơ hội cho quả trong fhời-k) fái-sinh 
kiếp sau (patisandhikala) có đại-guả-tâm gọi là tái- 
sinh-tâm (patisandhicifa) làm phận sự tái-sinh kiếp sau 
đầu thai làm người trong cõi người này. 
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Cả 2 trường-hợp này, người y còn phải chịu 11 quả 
xâu của ác-nghiệp tà-dâm mà tiền-kiếp của người ấy đã 
tạo trong quá-khứ là: 

Kiếp hiện-tại của người ấy: 

1- Là người có nhiễu người oan trái. 

2- Là người có nhiều người thù ghét. 

3- Là người nghèo khổ, thiếu thốn. 

4- Là người ngủ không được an-lạc. 

5- Là người thức không được an-lạc. 

6- Là người khó tránh khỏi 4 cõi ác-giới (địa-ngục, 
q-Su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh). 

7- Là người ái nam, ái nữ (không phải đàn ông, cũng 
không phải đàn bà). 

8- Là người có tính hay nóng giận. 

9- Là người sinh vào dòng họ thấp hèn, hạng người 
thấp hèn. 

10- Là người có tính không minh bạch, hay che giấu 
tội lôi. 

11- Là người có thân hình tật nguyên, xấu xí. 

12- Là người có sắc diện mặt mày sâu não, khổ tâm. 

13- Là người bị mọi người coi thường khinh bi, không 
tin tưởng. 

14- Là người khuyết tật: dui mù, câm điếc, ... 

15- Sinh làm người đàn bà (tién-kiép là người đàn ông). 

16- Là người có nhiễu chứng bệnh đáng ghê sợ. 

17- Là người không biết đủ, sống khó cực. 

18- Là người sông nơi nào cũng không được an-lạc. 

19- Là người thường gặp tai hoạ, hay oan trải với 
nhiều người. 

20- Là người sống xa người thân yêu, hay bị ruông bỏ. 

Đó là 20 quả xấu của ác-nghiệp tà-dâm mà tiền-kiếp 
của người ấy đã tạo trong thời quá-khứ. 
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Tóm lại, thân ác-nghiệp là ác-nghiệp phần nhiều 
được tạo bằng thán-môn hành động, còn gọi là thân 
hành-ác, có 3 loại ác-nghiệp: 

- Ác-nghiệp sát-sinh. 

- Ác-nghiệp trôm-căp. 

- Ác-nghiệp tà-dâm. 

Ác-nghiệp sát-sinh và ác-nghiệp trộm-cắp không chỉ 
được tạo phân nhiều bằng thân-môn hành động, mà còn có 
thê được tạo bởi khẩu-môn sai khién, ra lênh, truyèn lệnh 
người khác sát-sinh, trộm-cắp theo lời nói của người ấy. 


"Như vậy, tuy ác-nghiệp sát-sinh và ác-nghiệp trộm- 
cắp cũng được tạo bằng khẩu. nhưng không thuộc về 
khẩu ác- -nghiệp mà thuộc về thân ác-nghiệp là vì 2 ác- 
nghiệp này phần nhiều được tạo bằng thân-môn hơn là 
bằng khẩu-môn. 


Ác-nghiệp tà-dâm chỉ được tạo bằng thán-món do tự 
mình hành động mà thôi. 4c-nghiệp tà-dâm này không 
phải tạo băng kháu-môn sai khiên người khác. 


4.1.2- Khẩu ác-nghiệp: 


Khẩu ác-nghiệp đó là tác-ý tâm-sở đồng sinh với ác- 
tám được biêu hiện ra ở kháu-môn nói ác còn gọi là 
khâu hành-ác, có 4 loại ắc-nghiệp: 

l- Ác-nghiệp nói-dối. 

2- Ac-nghiệp nói lời chia rë. 

3- Ac-nghiệp nói lời thô tục (chửi rúa, mang nhiêc). 

4- Ac-nghiệp nói lời vô ích. 

1- Ác-nghiệp nói-dối 


Nói-dối là nói lời không thật với fác-ý tâm-sở đồng 
sinh với ác-fâm đề lừa dôi người nghe tin cho là sự thật. 
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* Nói-dối nhu thé nào? 

- Điều mình thấy, nói-dối rằng: “Tôi không thấy.” 

- Điều mình không thấy, nói-dối răng: “Tôi có thầy.” 

- Điều mình nghe, nói-dói rằng: “Tôi không nghe.” 

- Điều mình không nghe, nói- -dôi rằng: “Tôi có nghe.” 

- Điều mình biết, nói-dối răng: “Tôi không biết.” 

- Điều mình không biết, nói-dối rằng: “Tôi có biết.”... 

- Vật nào mình có, nói-đôi răng: “Tôi không có vật ấy.” 

- Vật nào mình không có, nói-dối rằng: “Tôi có vật ấy.” 

V.V,. 

Người nào nói dối không đúng theo sự thật, có tác-ý 
tâm-sở đồng sinh với ác-tâm lừa dối người nghe tin theo 
cho là sự thật, làm thiệt hại cho người tin theo, thì người 
nói-dối ấy tạo ác-nghiệp nói-dỗi. 


Chi-pháp của ác-nghiệp nói-dối 


Dë biết có tạo ác-nghiệp nói-dối hay không, cần phải 
căn cứ vào 4 chi-pháp của ác-nghiệp nói-dối: 

1- Athavathu: Điều không thật, vật không có. 

2- Visamvadacittata: ác-tâm nghĩ lừa dối. 

3- Payoga: Có gắng lừa dối bằng lời nói hoặc bằng 

thân cử động theo ác-tâm nghĩ lừa dối của mình. 

4- Tadattha vijananam: Người nghe tin theo sự lừa 

dối ấy. 

Nếu người nào hội đủ 4 chi-pháp của ác-nghiệp nói- 
đối này, thì người ấy đã tạo ác-nghiệp nói-dối hội đủ 
chi-pháp, nhưng nêu không hội đủ 4 chi-pháp nay, thì 
người ấy tạo ác-nghiệp nói-dối không hội dú chỉ-pháp. 


Quả của 2 loại ác-nghiệp nói-đối này có sự khác biệt: 
- Nếu tạo ác-nghiệp nói-dối hội đủ 4 chỉ-pháp này 
thì ác-nghiệp nói-dôi áy có nhiêu năng lực, có cơ hội 
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cho quả trong /hởi-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikala) 
và có cơ hội cho quả trong thời-kỳ sau khi đã tải-sinh 
(pavattikäla), kiếp hiện-tại. 

- Nếu tạo ác-nghiệp nói-dối không hội dú 4 chỉ-pháp 
này thì ác-nghiệp nói-đối ây có ít năng lực, không có cơ 
hội cho quả trong /hởi-kb tái-sinh kiếp sau, mà có cơ hội 
cho quả trong fhời-kỳ sau khi đã tái-sinh, kiếp hiện-tại. 

Có gắng tạo ác-nghiệp nói-dối 

Người tạo ác-nghiệp nói-đối bằng lời nói hoặc băng 
thân hành động có 4 cách: 

1- Tự mình có gắng lừa dối bằng lời nói, bằng thân cử 
động, lắc đầu phủ nhận điều có thật, hoặc gật đầu khẳng 
định điều không có thật. 

2- Sai khiến người khác lừa dói băng khẩu. 

3- Viết chuyện không có thật trong thư, trên báo, nói 
trong đài phát thanh, v.v... lan truyền cho độc giả, 
thính giả tin theo cho là sự-thật. 

4- Viết sách nội dung không có thật, ghi âm thanh vào 
băng, đĩa, phim ảnh, v.v... có tính cách lâu dài, dé lừa dối 
độc giả, thính giả, khán giả,... tin theo cho là sự-thật. 

Người nào có /ác-ý tâm-sở đồng sinh với ác-tâm lừa 
dối người khác, néu người khác tin theo sự lừa dối ấy cho 
là sự-thật thì người ấy tao ác-nghiệp nói-đối hợp đủ 4 chi- 
pháp. Nhưng nếu người khác không tin theo sự lừa dối thì 
người ấy tạo ác-nghiệp nói-đối không hợp đủ chi-pháp. 

Ác-nghiệp nói-dối nặng hoặc nhẹ 

Người tạo ác-nghiệp nói-dối tạo ác-nghiệp nói-dối 
nặng hoặc tạo ác-nghiệp nói-dối nhẹ được căn cứ vào 
sự thiệt hại nhiều hoặc sự thiệt hại ít đến cho người tin 
theo sự nói-dói ấy. 
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- Nếu người tạo ác-nghiệp nói-đối đã làm thiệt hại 
nhiều đến cho người tin theo lời nói-dối, thì người nói- 
dối ấy tạo ác-nghiệp nói-dối nặng có cơ hội cho quả 
trong /hời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla) trong cõi 
ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh). 

- Nếu người tạo ác-nghiệp nói-đối không làm thiệt hại 
nào đáng ké đến cho người tin theo sự nói-dối ấy thì 
người nói-dối ấy tạo ác-nghiệp nhẹ, không có khả năng 
cho quả trong /hời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikala), 
nhưng nếu có cơ hội thì cho quả trong /hời-kỳ sau khi đã 
tái-sinh (pavattikäla), kiếp hiện-tại. 

* Trường-hợp nếu người nào nói đối khiến người 
nghe tin theo cho là sự-thật, thì người nói-dối áy có thé 
phạm điêu-giới nói-dói, nhưng không làm thiệt hại nào 
cho người nghe cả, thậm chí còn đem lại sự lợi ích, sự 
tién hóa, sự an-lạc cho người nói dối và cả người tin theo 
lời nói-dối ấy nữa. Như vậy, người nói-dối có phước, 
không có tội. 

Quả xấu của ác-nghiệp nói-dối 

Nếu người nào đã tạo ác-nghiệp nói-đối gây ra sự 
thiệt hại nặng đến cho người khác, thì sau khi người ấy 
chết, néu ác-nghiệp nói-dối åy trong 11 bắt-thiện-tâm 
(trừ si-tâm hợp với phóng-tâm) có cơ hội cho quả trong 
thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (palsandhikäla) thì có suy-xét- 
tâm đông sinh với thọ xả là quả của ác-nghiệp gọi là 
tái-sinh-tâm (pafisandhicia) làm phận sự tái-sinh kiếp 
sau 1 trong 4 cối ác-giới (địa-ngục, q-su-ra, ngq-quỷ, 
súc-sinh), chịu quả khổ cho đến khi mãn quả của ác- 
nghiệp ấy, mới thoát ra khỏi cõi ác-giới. 

Sau khi thoát ra khỏi cõi ác-giới, * trường-hợp nếu có 
đại-thiện-nghiệp nào trong đại-thiện-tâm có cơ hội cho 
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quả trong ứhời-kỳ tái-sinh kiếp sau thì có dai-quá-tám 
goi là tái-sinh-tâm (pa{isandhicifa) làm phận sự tái- 
sinh kiếp sau đầu thai làm người trong cõi người này. 

* Và trường hợp, người nào tạo ác-nghiệp nói- -dói 
nhẹ. Sau khi người ấy chết, néu ác-nghiệp nói-dői ấy 
không có cơ hội cho quả thì đgi-£hiện-nghiệp nào trong 
đại-thiện tâm có cơ hội cho quả trong fhởi-k) fái-sinh 
kiếp sau (palisandhikäla) có đại-guả-tâm gọi là tái- 
sinh-tâm (patisandhicifa) làm phận sự tái-sinh kiếp sau 
đầu thai làm người trong cõi người này. 

Cả 2 trường-hợp này, người ấy còn phải chịu 14 quả 
xấu của ác-nghiệp nói-dối mà tiền-kiếp của người ấy đã 
tạo trong quá-khứ là: 

Kiếp hiện-tại của người ấy: 

l- Là người có ngũ quan (5 giác quan của con người) 
không trong sáng. 

2- Là người có giọng nói không rõ, khó nghe. 

3- Là người có đôi hàm răng không đêu đặn, xấu xí. 

4- Là người có thân hình quả mập, di ky. 

5- Là người có thân hình quá óm, 

6- Là người có thân hình quá thấp, 

7- Là người có thân hình quá cao, 

8- Là người có da thịt sẵn sùi, xấu xí. 

9- Là người mà trong miệng thường thoát ra mùi hôi 
khó chịu. 

10- Là người nói không ai tin theo. 

11- Là người nói không ai muốn nghe. 

12- Là người có cái lưỡi cứng và ngắn. 

13- Là người có tám thưởng thoái chí nan lòng. 

14- Là người có tật nói cà lam, hoặc bị câm điếc. 

Đó là 14 quả xấu của ác-nghiệp nói-dối mà tiền-kiếp 
của người ấy đã tạo trong thời quá-khứ. 
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2- Ác-nghiệp nói lời chia rẽ 

Nói lời chia rë là nói lời làm cho 2 người thân thiết 
chia rẽ nhau, đê có lợi cho mình. 

Người nói lời chia rẽ bằng cách nào? 

Ví dụ: Cậu A và cô B là hai người bạn thân thiết 
với nhau, thường giúp đỡ lân nhau. Nhìn thây 2 người 
thân thiệt với nhau như vậy, cô C sinh tâm ganh ty, nên 
đặt điêu nói xâu đê làm cho cậu A và cô B nghĩ ngờ lân 
nhau, rôi dân đên ghét bỏ chia rẽ nhau, như vậy cô C 
được lợi từ 2 người. 

Cô C lén tìm đến gặp cậu A nói rằng: 

- Này anh A! Em nói cho anh biết, cô B lén lút quan 
hệ với người con trai khác, anh nên thận trọng là hơn. 

Ban đầu cậu A không tin, nhưng do cô C nói nhiều 
lân khiên cho cậu A phát sinh tâm nghi ngờ vê cô B. Từ 
nghi ngờ nên môi khi gặp cô B, cậu A thường có thái độ 
đè dặt. 

Lúc khác cô C lén tìm đến gặp cô B khuyên rằng: 

- Này em B! Chị nói cho em biết, cậu A lén lút quan 
hệ với người con gái khác, em hãy thận trọng trong việc 
quan hệ với cậu ấy, để tránh sự hối hận về sau. 


Ban đầu cô B không tin, nhưng do cô C nói nhiều lần 
khiên cho cô B phát sinh tâm nghi ngờ vë cậu A. Từ 
nghi ngờ, nên cô B có thái độ dë dặt, băt đâu đê ý, dò xét 
thây gân đây cậu A có thái độ không thân mật tự nhiên 
như trước. Cô B tin lời nói của cô C là thật và nghĩ răng: 

“Chi C thật tám thương mình nên nhắc nhở.” 

Về phía cậu A, từ khi nghe lời cô C, cậu A cũng dò 
xét, đê ý thây cô B gân đây có thái độ bớt thân thiệt như 
trước, đáng nghi ngờ, nên nghĩ răng: 


4 Loại Nghiệp Cho Quả Theo Cõi-Giói 297 


“Chắc có lẽ điều mà có C nói là sự thật. ” 

Một hôm, bát ngờ cậu A nhìn thấy cô B đang nói cười 
vui vẻ với một người con trai khác ở một nơi nào đó. 
Cậu A lân tránh không cho cô B nhìn thây, rôi nghĩ răng: 
“Có C thát là tốt với ta, cô ay không muôn ta that vọng. ” 

Chuyện gì sẽ xảy ra? 

Cậu A tìm đến gặp cô B, mắng nhiếc cô B rằng: 

- Cô là con người lừa dối, không thật tâm với tồi. 

Khi nghe cậu A mắng như vậy, cô B do bị xúc phạm 
quá nặng và vì quá oan ức, nên cô cũng phản ứng gay 
gặt răng: 

- Anh cũng không có tốt gì đâu! 

Hai người tin theo lời nói chia rẽ của cô C, nên làm 
cho cậu A và cô B hiêu lâm nhau, ghét bỏ chia rẽ nhau, 
rôi xa lánh nhau. 

Như vậy, cô C đã tạo ác-nghiệp nói lời chia rë. 

Nói lời chia rẽ do khẩu là chính, nhưng cũng có 
trường hợp thuộc về phân thân: Không nói mà có cử chỉ, 
hành động, hoặc việt thư gửi cho hai người khiên cho họ 
hiệu lâm nhau, ghét bỏ chia rë nhau, rồi xa lánh nhau. 


Chi-pháp của ác-nghiệp nói lời chia rë 


Dë biết có tạo ác-nghiệp nói lời chia rë hay không, 
cần phải căn cứ vào 4 chỉ-pháp của ác-nghiệp nói lời 
chia rë như sau: 

l- Bhinditabbo: Những người bị chia rë. 

2- Bhedapurakkhäro: Tác-ý ác làm cho hai người ấy 

chia rë nhau. 

3- Payogo: Có gắng bằng khẩu và bằng thân để hai 

người ấy chia rë. 
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4- Tadathajãänanam: Những người nghe hiểu ró ý 

nghĩa lời nói chia rë ấy. 

Hai người ghét bỏ lẫn nhau, rồi chia rẽ xa lánh nhau. 

- Nếu người nào hội đủ 4 chi-pháp của ác-nghiệp nói 
lời chia rẽ này, thì người ấy đã tạo ác-nghiệp nói lời 
chia rẽ hội đủ chỉ-pháp, nhưng néu không hội đủ 4 chi- 
pháp này, thì người ấy tạo ác-nghiệp nói lời chia rë 
không hội đủ chi-pháp. 

Quả của 2 loại ác-nghiệp nói lời chia rë này có sự 
khác biệt: 

- Nếu tạo ác-nghiệp nói lời chia rẽ hội dú 4 chỉ-pháp 
này thì ác-nghiệp nói lời chia rë ấy có nhiều năng lực, 
có cơ hội cho quả trong /bời-kỳ fái-sinh kiếp sau 
(pafisandhikala) và có cơ hội cho quả trong thời-kỳ sau 
khi đã tái-sinh (pavattikäla), kiếp hiện-tại. 

- Nếu tạo ác-nghiệp nói lời chia rẽ không hội đủ 4 
chỉ-pháp này thì ác-nghiệp nói lời chia rẽ åy có ít năng 
lực, không có cơ hội cho quả trong /hởïi-kb fái-sinh kiếp 
sau (pafisandhikala), mà chỉ có cơ hội cho quả trong 
thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikäla), kiếp hiện-tại. 

Có gắng tạo ác-nghiệp nói lời chia rẽ 

Người cố găng tạo ác-nghiệp nói lời chia rë bằng 
thân, bằng khẩu: 

* Ác-nghiệp biếu hiện chia rẽ bằng thân là sử dụng 2 
tay ra dâu đề cho người khác hiểu biết ý nghĩa của mình. 

Ví dụ: Đôi vợ chồng sống với nhau, người chồng đi 
làm, người vợ lén đi sang nhà bên cạnh đánh bài bạc. 
Khi người chồng trở về nhà không thấy vợ, hỏi người bà 
con trong nhà. Người bà con vốn không ưa cháu dâu, 
muốn cho cặp vợ chồng gây xích mích chia rẽ nhau, nên 
lấy 2 tay ra dấu đánh bài bạc ở nhà bên cạnh. 
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Hiêu biệt người vợ của minh như vậy, người chóng 
không thích người vợ ham chơi bài bạc. Cho nên, khi 
người vợ trở về nhà, người chông la măng người vợ một 
cách thậm tệ, rôi đôi vợ chóng ly di, chia rẽ nhau. 

Đó là ác-nghiệp biéu hiện chia rë băng thân. 


* Ác- nghiệp biểu hiện chia rẽ bằng khẩu là sử dụng 
lời nói đặt điều nói xấu người kia cho người này biết, rồi 
đến nói xấu người này cho người kia biết, để cho 2 
người hiểu lầm với nhau, rồi ghét bỏ, chia rẽ nhau. 


Chuyện kê rằng: Đôi vợ chồng rất thương yêu nhau 
tha thiệt, người chóng là người địa phương giàu có sang 
trọng, còn người vợ là người từ nơi khác đên. 

Cô gái trong địa phương sinh tâm ganh ty, nên đặt 
điều nói xấu để gây sự hiểu lầm giữa 2 vợ chồng với 
nhau, ghét nhau, rồi vợ chồng chia rë nhau. 

Một hôm, *cô gái địa phương lén đến găp riêng người 
đàn ông là chồng của cô gái, nói cho biết rằng: 

- Này anh! Người vợ cua anh có dạ-xoa nhập, ban 
đêm khi anh ngủ say, dạ-xoa nhập vào vợ anh, trước khi 
đi kiểm ăn đồ do, nó bước qua người anh, làm cho anh 
mê, rồi nó xuất ra ngoài kiêm ăn xong, trở về bước lại 
người anh, làm cho anh trở lại bình thưởng. 

Nếu anh không tin thì anh để ý dò xét sẽ rõ. 

* Cô gái địa phương lén đến gặp riêng người dàn bà 
là vợ của người đàn ông, nói cho biệt răng: 

- Này cô em! Người chồng của em không phải là 
người bình thường dâu! Anh ta là dạ-xoa hóa ra người. 

Nếu em không tin thì em sò dưới xương cụt có cái đuôi 
ngăn lòi ra bên ngoài, em sẽ ró. 

Một đêm nọ, người chồng giả vờ ngủ say, tưởng 
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chồng đã ngủ say, nên người vợ ngôi dậy lây tay vừa 
chuẩn. bị sờ vào xương cụt của chồng. Khi ấy, chồng 
nghĩ rằng: 

“Người vợ là dạ-xoa nhập chuẩn bị bước qua thân 
người của ta, đề xuát ra đi kiêm ăn đồ do.” 

Do nghĩ như vậy, người chông đạp mạnh vào người 
vợ roi xuông nên đau điêng. Người vợ ngôi dậy măng 
chông là dạ-xoa hung ác. 

Người chông cũng măng vợ là loài dạ-xoa ăn đô dơ. 

Đôi vợ chông gây gô với nhau, ghét nhau, rôi vợ 
chông chia rẽ nhau, bởi vì tin theo lời đặt điêu nói xâu 
chia rẽ của cô gái địa phương. 


Ác-nghiệp nói lời chia rẽ nặng hoặc nhẹ 


Tạo ác-nghiệp nói lời chia rẽ nặng hoặc ác-nghiệp nói 
lời chia rẽ nhẹ tùy thuộc vào đôi tượng người có giới- 
đức hoặc người không có gióI-đức. 

Nêu người nào có tác-ý tâm-sở đồng sinh với ác- 
tâm nói lời chia rë giữa hai người có giới-đức thì người 
ay tao ác-nghiệp nói lời chia rë nặng. 

Nêu người nào có /ác-ÿ tám-so' đồng sinh với ác-tâm 
nói lời chia rë giữa hai người không có giới-đức, thì 
người ây tạo ác-nghiệp nói lời chia rë nhẹ. 

* Quả xấu của ác-nghiệp nói lời chia rë: 

Nêu người nào đã tạo ác-nghiệp nói lời chia rë gây 
ra sự chia rẽ giữa 2 người thân yêu với nhau, thì sau 
khi người áy chết, nếu ác-nghiệp nói lời chia rẽ nặng 
y trong 11 bắt-thiệntâm (trừ si-tâm hợp với phóng 
tám) có cơ hội cho quả trong /hởï-kỳ tái-sinh kiếp sau 
(pafisandhikala) thì có suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả 
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là quả cua ác-nghiệp gọi là tái-sinh-tâm (pafisandhi- 
citta) làm phận sự tái-sinh kiếp sau 1 rong 4 cối ác-giới 
(địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, suc-sinh), chịu quả khổ cho 
đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy, mới thoát ra khỏi cõi 
áC-BIỚI. 

Sau khi thoát ra khỏi cõi ác-giới, * trường-hợp nếu có 
đại-thiện-nghiệp nào trong đại-thiện-tâm có cơ hội cho 
quả trong /hởi-kỳ tái-sinh kiếp sau (pafisandhikäla) thì 
có dai-qua-tám gọi là tải-sinh-tâm (pafisandhicifa) làm 
phận sự tái-sinh kiếp sau đầu thai làm người trong cõi 
người này. 

* Và trường hợp, người nào tạo ác-nghiệp nói lời 
chia rë nhẹ. Sau khi người ây chết, nếu đc-nghiệp nói-lời 
chia rë ấy không có cơ hội cho quả thì đgi-thiện-nghiệp 
nào trong đại-thiện-tâm có cơ hội cho quả trong fhởï-kỳ 
tái-sinh kiếp sau (patisandhikala) có đại-guả-tâm gọi là 
tái-sinh-tâm (pafisandhicitia) làm phận sự tái-sinh kiếp 
sau đầu thai làm người trong cõi người này. 

Cả 2 trường-hợp này, người ấy còn phải chịu 6 quả 
xâu của ác-nghiệp nói lời chia rẽ mà tiền-kiếp của người 
áy đã tạo trong quá-khứ là: 

Kiếp hiện-tại của người ấy: 

1- Là người thường bát hòa với bạn bè, vợ chóng, anh 
em, bà con, với moi người. 

2- Là người thường bị người khác đánh đập, bị tàn tát. 

3- Là người không có bạn bè thân thiết. 

4- Có bạn bè không lâu sẽ bỏ nhau. 

5- Có nhiễu người không ưa thích, không thân thiết. 

6- Sông khó tâm, bị phiên-não làm ó nhiễm, ... 

Đó là 6 quả xâu của ác-nghiệp nói lời chia rẽ mà tiền- 
kiếp của người ấy đã tạo trong thời quá-khứ. 
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3- Ác-nghiệp nói lời thô tục 

Nói lời thô tục là nói lời chửi rủa, mắng nhiếc với 
tác-ÿ tâm-sở đồng sinh với sân-tâm đê làm khô người 
mình không ưa thích, oán ghét. 

Trường hợp tác-ý tâm-sở động sinh với sân-tâm dù 
nói lời thô tuc chua chát, hoặc dù nói lời ngọt ngào, 
nghe êm tai với mục đích muôn tiêu diệt đôi-phương 
vân gọi là ác-nghiệp nói lời thô tục (chui rúa, mang 
nhiêc). 

Ví dụ: Một người có sân-tâm muốn giết người khác, 
nhưng nói băng lời lẽ ngọt ngào răng: 

“Tôi sẽ giúp anh được yên giác nghìn thu, hoặc tôi sẽ 
dua anh về nơi chín suối, hoặc tôi sẽ gửi anh lên cháu 
FrỜI, V.V...” 

Như vậy, cũng gọi là ác-nghiệp nói lời thô tục, bởi vì 
tác-ÿ tâm-sở đồng sinh với sán-fm muôn làm khô 
người, muôn hại người. 

Chi-pháp của ác-nghiệp nói lời thô tục 

Đề biết có tạo ác- nghiệp nói lời thô tục (chui rua, 
măng nhiếc) hay không, cần phải căn cứ vào 3 chi-pháp 
của ác-nghiệp nói lời thô tục (chửi rúa, mắng nhiếc): 


l- Kopo: Sán-tám tức gián. 
2- Upakuftho: Có người bị chửi rúa, mắng nhiếc. 
3- Akkosanā: Nói lời chửi rúa, mang nhiếc. 


Nếu người nào hội đủ 3 chi-pháp của ác-nghiệp nói 
lời thô tục (chửi rúa, mắng nhiếc) này, thì người áy đã 
tạo ác-nghiệp nói lời thô tục (chửi rúa, măng nhiếc) hội 
44 chi-pháp, nhưng nêu không hội đủ 3 chi-pháp này, thì 
người ấy tạo ác-nghiệp nói lời thô tục (chửi rúa, măng 
nhiếc) không hội đủ chi-pháp. 
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Quả của 2 loại ác-nghiệp nói lời thô tục (chửi rúa, 
măng nhiếc) này có sự khác biệt: 

- Nếu tạo ác-nghiệp nói lời thô tục (chửi rúa, mắng 
nhiếc) hội đủ 3 chỉ-pháp này thì ác-nghiệp nói lời thô 
tục (chửi rủa, mắng nhiếc) ấy có nhiều năng lực, có cơ 
hội cho quả trong fhời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhi- 
kala) và có cơ hội cho quả trong thời-kỳ sau khi đã tái- 
sinh (pavattikäla), kiếp hiện-tại. 

- Nếu tạo ác-nghiệp nói lời thô tục (chửi rúa, mắng 
nhiếc) không hội dú 3 chi-pháp này thì ác-nghiệp nói lời 
thô tục (chửi rúa, măng nhiếc) ấy có ít năng lực, không 
có cơ hội cho quả trong /hời-kỳ tái-sinh kiếp sau 
(pafisandhikala), mà chỉ có cơ hội cho quả trong /hởï-k} 
sau khi đã tái-sinh (pavattikala), kiếp hiện-tại. 

Thật ra, ác-nghiệp hoặc đại-thiện-nghiệp căn cú vào 
tác-ÿ tâm-sở là chính. 

* Trong Chú-giải Atthasalinr giảng giải về lời nói thô 
tục (chửi rua, mang nhiéc) ràng: 


“Cha mẹ ráy la con, hoặc thầy ráy la học trò, ... là 
cốt để dạy dỗ, khuyên răn, hăm dọa, ... Những lời rầy la 
ấy hoàn toàn không có tác-ý trong ác-tâm làm hại con 
cái, làm hại học trỏ. ” 

Như vậy, khi cha mẹ, thầy ráy la đã tạo ác-nghiệp nói 
lời thô tục không hội đủ các chi-pháp cua ác-nghiệp nói 
lời thô tuc. Cho nên ác-nghiệp nói lời thô tuc này không 
có năng lực cho quả trong /hời-kỳ tải-sinh kiếp sau 
(pafisandhikãla), nêu có cơ hội thì chỉ cho quả trong 
thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikäla), kiếp hiện-tại. 

* Trong Phụ-Chú-giải (Tika) của Trường-bộ-kinh và 
Chi-bộ-kinh giảng giải về Ió nói thô tục (chửi rúa, mắng 
nhiếc) rằng: 
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“Người nào nói lời thô tục (chửi rúa, mắng nhiếc) có 
tác-ý tâm-sở đồng sinh với sân-tâm dù không có người 
oán thù nghe, hoặc người thù ghét đã chết, người ấy vẫn 
tạo ác-nghiệp nói lời thô tục hợp đủ 3 chi-pháp.” 


Ác-nghiệp nói lời thô tục bằng 2 môn 


- Nói lời thô tục bằng khẩu-môn. 

- Nói lời thô tục bằng thân-môn. 

Nói lời thô tục (chửi rúa, mắng nhiếc) phần nhiều 
bằng khẩu-môn., nhưng cũng có thê bằng /bhân-môn như 
hành vi cử chỉ thô tục; hoặc viết thư, viết sách dài truy... 
băng những lời lẽ thô tục. 


Ác-nghiệp nói lời thô tục nặng hoặc nhẹ 


Nếu người nào tạo ác-nghiệp nói lời thô tục (chửi rúa, 
măng nhiếc) đến cha mẹ, thầy tổ, những bậc Trưởng- 
lão, chw tf)-khưu, sa-di có giới-đức trong sạch, chửi 
rủa măng nhiếc xúc phạm đến Đức-Phật Độc-Giác, 
Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác thì người ấy tạo ác-nghiệp 
trọng tội. 

Sau khi người ấy chết, ác-nghiệp nói lời thô tục ấy 
cho quả trong ứhởi-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla) 
trong cõi địa-ngục. 

Nếu người nào tạo ác-nghiệp nói lời thô tục (chửi rúa, 
măng nhiếc) đến người khong có giói-đúc trong sach thi 
người ấy tao ác-nghiệp nhẹ.” 


Quả xâu của ác-nghiệp nói lời thô tục 


Nếu người nào đã tạo ác-nghiệp nói lời thô tuc nặng 
đến Bậc có giới-đức trong sạch, thì sau khi người ấy 


' Xem đầy đủ trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyền HI “Pháp-Hành- 
Giới” cùng soạn giả. 
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chết, néu ác-nghiệp nói lời thô tục ấy trong 11 båt- 
thiện-tâm (trừ si-tâm hợp với phóng tâm) có cơ hội cho 
quả trong ứhời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikala) thì 
có suy-xéf-tâm đông sinh với thọ xả là quả của ác- 
nghiệp gọi là tái-sinh-tâm (pafisandhicifa) làm phận sự 
tái-sinh kiếp sau 7 rong 4 cõi ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, 
ngạ-quỷ, súc-sinh), chịu quả khổ cho đến khi mãn quả 
của ác-nghiệp ấy, mới thoát ra khỏi cõi ác-giới. 

Sau khi thoát ra khỏi cõi ác-giới, * trường-hợp nếu có 
đại-thiện-nghiệp nào trong đại-thiện-tâm có cơ hội cho 
quả trong /hời-kỳ tái-sinh kiếp sau (pafisandhikäla) thì 
có dai-qua-tám gọi là tái-sinh-tâm (pafisandhicifa) làm 
phận sự tái-sinh kiếp sau đầu thai làm người trong cõi 
người này. 

* Và trường hợp, người nào tạo ác-nghiệp nói lời thô 
tuc nhẹ. Sau khi người ây chết, nếu ác-nghiệp nói-lời thô 
tuc ấy không có cơ hội cho quả thì 4gi-thiën-nghiëp nào 
trong đại-thiện-tâm có cơ hội cho quả trong fhởi-kỳ tái- 
sinh kiếp sau (patisandhikäla) có đại-quả-tâm gọi là tái- 
sinh-tâm (patisandhicifa) làm phận sự tái-sinh kiếp sau 
đầu thai làm người trong cõi người này. 

Cả 2 trường-hợp này người ấy còn phải chịu 6 quả 
xâu của ác-nghiệp nói lời thô tục mà tiền-kiếp của người 
áy đã tạo trong quá-khứ là: 

Kiếp hiện-tại của người ấy: 

l- Là người thường nghe những lời không hài lòng 
như lời chửi rúa, măng nhiếc, v.v... 

2- Là người có nhiều người ghét. 

3- Là người thường bị chê trách, bị vụ oan giả họa. 

4- Là người ít được nghe những lời ngon ngọt. 

5- Là người có cuộc sống nghèo nàn khổ cực. 

6- Là người bị tàn tật, cảm điếc, đui mù. 
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Đó là 6 quả xâu của ác-nghiệp nói lời thô tục mà tiên- 
kiêp của người ây đã tạo trong thời quá-khứ. 


* Tích Ngài Trưởng-lão J ambuka” 


Người tạo ác-nghiệp nói lời thô tục 


Một thuở nọ, Ðức-7Thế-Tôn đang ngự tại ngôi chùa 
Veluvana gần kinh-thành Rãjagaha, Khi ấy Đức-Thế- 
Tôn đề cập đến tiền-kiếp của Ngài Trưởng-lão Jambuka 
đã tạo ác-nghiệp nói lời thô tục đến bậc Thánh A-ra-hản 
trong thời-kỳ Đức-Phật Kassapa được tóm lược như sau: 


Trong thời-kỳ Đức-Phật Kassapa, một người thí chủ 
giàu nhiều của cải có đức-tin nơi Tam-bảo, cho xây cất 
một ngôi chùa xong, rồi thỉnh vị ty-khwu làm trụ trì tại 
ngôi chùa áy và xin hộ độ 4 thứ vật dung: y phuc, vát 
thực, chỗ ở và thuốc trị bệnh, ... 

Hàng ngày, vị f)-khưu trụ trì đến độ vật thực tại nhà 
thí chủ. Một hôm, một Ngài Trưởng-lão khách-Tăng là 
bậc Thánh A-ra-hán đi khất thực đến đứng trước công 
nhà người thí chủ ấy, Ngài Trưởng-lão có cẩn trọng 
ngũ-môn thanh-tịnh thật dáng tôn kính. 

Nhìn thấy Ngài Trưởng-lão khách-Tăng, người thí 
chủ liền phát sinh đức-tin trong sạch nơi Ngài Trưởng- 
lão, người thí chủ ra tận công, kính thỉnh Ngài Trưởng- 
lão vào trong nhà, thỉnh Ngài Trưởng-lão ngồi chỗ cao 
quý, rồi kính dâng vật thực đến Ngài Trưởng-lão khách- 
Tăng một cách cung-kính. 

Nhìn thấy tám y của Ngài Trưởng-lão đã cũ, người thí 
chủ xin phép kính dâng đến Ngài Trưởng-lão tám y mới. 
Thấy tóc Ngài Trưởng-lão hơi dài, người thí chủ xin 
phép gọi người thợ hớt tóc đến cạo tóc cho Ngải 


! Bô Chú-giái Dhammapadatthakatha, Tích Jambukattheravatthu. 
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Trưởng-lão. Người thí chủ kính thỉnh Ngài Trưởng-lão 
đến nghỉ tại chùa, và xin phép mang một chiếc giường 
đến kính dâng lên Ngài Trưởng-lão. 

Vị tỳ-khưu trụ trì đang ngồi trong nhà thí chủ, theo 
dõi nhìn thấy người thí chủ hết lòng thành kính đối với 
Ngài Trưởng-lão khách-Tăng như vậy, nên phát sinh 
tâm ganh ty, nghĩ rằng: 

“Mới gặp vị khách-Tăng này, người thí chủ hết lòng 
tôn kính và ân cần phục vụ đến như thé. Còn ta đến đây 
độ vật thực mỗi ngày, mà ta đâu có được người thí chủ 
tôn kinh ân cán phục vụ như vậy đâu.” 

Người thí chủ kính thinh Ngài Trưởng-lão khách- 
Tăng đến nghỉ tại ngôi chùa, cung-kính tiễn đưa Ngài 
Trưởng-lão khách-Tăng và vị tp-khuu trụ trì trở về chùa, 
người thí chủ kính dâng một tấm y mới đến Ngài 
Trưởng-lão khách-Tăng, gọi người thợ hớt tóc đến cạo 
tóc cho Ngài Trưởng-lão khách-Tăng, kính dâng đến 
Ngài Trưởng-lão khách-Tăng một chiếc giường năm, rồi 
kính thỉnh Ngài Trưởng-lão khách-Tăng sử dụng chiếc 
giường ấy, dé cho thí chủ có được sự lợi ích, sự tién hóa, 
sự an-lạc lâu dài. 

Người thí chủ kính đảnh lễ Ngài Trưởng-lão khách- 
Tăng, xin phép trở về. Người thí-chủ đến dành lễ vị /)- 
khưu trụ tri, kính thỉnh vị f-khưu trụ trì và Ngài 
T rưởng-lão khách-Tăng ngày hôm sau đến tư gia độ vật 
thực, rôi xin phép trở về nhà. 


Theo dõi thấy người thí chủ hết lòng tôn kính và ân 
cần phục vụ chu đáo Ngài Trưởng-lão khách- Tăng, vị ty- 
khưu trụ trì phát sinh tâm ganh ty không sao chịu nói 
được, nên vội vàng đến chỗ ở của Ngài Trưởng-lão, 
buông lời chửi mắng Ngài Trưởng-lão là bậc Thánh A- 
ra-hán 4 điều là: 
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- Này ông khách- Tăng! 

*Ông nên ăn phán hơn là độ vật thuc của nhà thí chu. 

n Ông nên ở truông hơn là mặc tắm y của nhà thí chủ. 

* Ông nên nằm trên mặt đất hơn là nằm trên giường 
của nhà thí chủ. 

*Ông nên tự nhồ tóc hơn là để cho người thí chủ gọi 
người thợ hớt tóc đến cạo tóc cho ông. 


Nghe lời chửi mắng như vậy, Ngài Trưởng-lão khách- 
Tăng rải tâm từ đến VỊ trụ trì răng: 


33 


“Xin cho vị ty-khuu trụ trì này đừng có bị tai-hại. 

Ngài Trưởng-lão khách-Tăng nghỉ lại một đêm tại 
ngôi chùa ây, khi thức dậy, từ sáng sớm Ngài Trưởng- 
lão đã lặng lẽ đi ra khỏi chùa du hành đên nơi khác. 

Sáng hôm åy, sau khi làm mọi công việc trong chùa 
xong, đên giờ đi khât thực, vị ty-khuu tru tri dùng ngón 
tay búng nhẹ vào cái chuông báo hiệu giờ đi khât thực, 
rôi một mình đi đên nhà người thí chủ. 

Người thí chủ dành lễ vị f)-khưu trụ trì xong, bèn 
bạch răng: 

- Kinh bạch Ngài, Ngài đến đây một mình, còn Ngài 
Trưởng-lão khách- Tăng sao chưa tháy đên. Bạch Ngài. 

VỊ tỳ-khưu trụ trì bảo rằng: 

- Này ông thí chu! Xin ông đừng nhắc đến vị ấy nita. 
Hôm qua, sau khi ông trở về, vị khách-Tăng ây vào 
phòng ngủ. Sáng nay, sw thức dậy sớm làm mọi công 
việc quét dọn sạch sẽ bên trong, bên ngoài chùa, lấy 
nước uống, nước dùng... xong, đến giờ di khát thực bán 
sư đã đánh chuông báo hiệu, mà vẫn chưa thấy vị ấy 
thức dậy, cho nên một mình sư dên đây. 


Người thí chủ nghĩ rằng: 
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“Ngài Trưởng-lão khách-Tăng là Bậc có Tăng tướng 
thanh-tịnh, đáng tôn kính nhu vậy, thì chặc chăn không 
phải là Bác mê ngủ nhu vi f)-khưu trụ trì đã nói. Có lè vị 
)-khưu trụ trì thay ta hết lòng tôn kính, ân cân phục vụ 
chu đáo đặc biệt Ngài Trưởng-lão khách-Tăng, cho nên 
vi £)-khưu trụ trì phát sinh tâm ganh ty mà nói xâu Ngài 
Trưởng-lão khách- Tăng ay.” 

Người thí chủ kính dâng vật thực đến vị tỳ-khưu trụ 
trì độ xong, đem bát Tửa sạch sẽ, rôi đê vật thực ngon 
vào đây bát, mang dên kính dâng vị tp-khuu tru tri và 
bạch răng: 

- Kính bạch Ngài, kính xin Ngài hoan hỷ mang bái vật 
thực này về chùa dâng lại cho Ngài Trưởng-lão khách- 
Tang. Bạch Ngài. 

VỊ tỳ-khưu trụ trì nhận lây bát đầy vật thực, trên 
đường về chùa vi t>-khuu tru tri nghĩ răng: 

“Nếu vị ấy có được vật thực ngon như thé nay, thì sẽ 
ở mãi ngôi chùa của ta, không dê gì chịu đi nơi khác. ” 

Nghĩ xong, vị /}-khưu tru tri đem cái bát dày vật thực 
áy đô bỏ, rồi mang cái bát không trở về chùa. 


Khi đến chùa, vị f)-khưu trụ tri đi vào chỗ ở không 
thây Ngài Trưởng-lão khách- Tăng nữa. 


Từ đó vë sau, vị f)-khưu tru tri phát sinh tâm ăn năn 
hối hận, nóng nảy khổ tâm, cho nên thực-hành pháp- 
hành thiền-định, hoặc pháp-hành thiền-tuệ không thé 
phát triên được, bởi vì vị tp-khuru trụ trì đã tạo ác-nghiệp 
nói lời thô tục (chửi rúa, mắng nhiếc) xúc phạm đến 
Ngài Trưởng-lão khách- Tăng là bậc Thánh A-ra-hản. 

Vị t-khưu trụ trì đã tạo ác-nghiệp nói lời thô tục, đã 
tạo khẩu ác- -_nghiệp nói lời măng nhiễc, nên phát sinh 
tâm ăn năn hối hận nóng nảy khổ tâm ròi chết. 
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Sau khi vị £)-khưu trụ trì åy chết, khẩu ác-nghiệp nói 
lời thô tục mắng nhiếc cho quả trong thời-kb tái-sinh 
kiếp sau trong cõi đại-địa-ngục Avĩci, chịu quả khổ của 
ác-nghiệp ấy suốt thời gian lâu dài, cho đến khi mãn quả 
của ác-nghiệp ấy, mới thoát ra khỏi cõi ác-giới ấy. 

Quả của khẩu ác-nghiệp nói lời thô tục mắng nhiếc bậc 

Thánh A-ra-hán còn dư sót 


Trong thời-kỳ Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thé 
gian, hậu-kiêp của vị f)-khưu trụ trì ày, nhờ đgại-thiện- 
nghiệp trong đại-thiện-tâm hợp với trí-tuệ cho quả trong 
thời-kỳ tải-sinh kiếp sau (patisandhikala) có đại-thiện- 
tâm hợp với trí-tHệ gọi là tái-sinh-tâm (pafisandhicitta) 
làm phận sự tái-sinh kiêp chót đâu thai vào một gia đình 
khá giả ở trong kinh-thành RãJagaha. 

Đứa trẻ sinh ra đời được đặt tên là Jambuka, khi bé 
Jambuka lớn lên biệt đi, nó có những tính cá biệt như: 

* Nó chỉ thích ăn phán của nó mà thôi, không chịu ăn 
món vật thực nào khác. 

Cha mẹ nó tưởng răng: 

“Tré con còn nhỏ dại không biệt nên ăn bày.” 

* Nó chỉ thích nằm dưới đất mà thôi, không chịu nàm 
trên giwòng. 

* Nó chi thích ó trân truông mà thôi, không chiu măc 
quán áo gi cả (mặc đù trời lạnh hay trời nóng). 

Khi trưởng thành, cậu Jambuka thích ăn phần, không 
chịu ăn các món ăn nào khác; thích ở trần truông, 
không chịu mặc quán áo; vẫn thích năm trên mặt đất, 
không chịu năm trên giường. (đó là quả xâu của ác- 
nghiệp nói lời thô tục mang nhiếc đền bậc Thánh A-ra- 
hán, còn dư sót trong tiên-kiêp của cậu Jambuka). 
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Cha mẹ của cậu bản tính với nhau rằng: 

“Jambuka đã lớn rôi, nhưng không biết hồ thẹn, 
không biết mac cỡ, nó thích ở trần truồng, không chịu 
mặc quán áo. Chúng ta nên cho Jambuka xuất gia theo 
phái tu-sĩ đạo lõa thê, thì sẽ thích hợp với nó hơn là 
sóng tại gia với chúng ta.” 

Cha mẹ dẫn cậu .Jambuka đến chùa phái tu-sĩ đạo lõa 
thê, xin cho cậu Jambuka được xuât gia theo phái này. 

Phái tu-sĩ đạo lõa thể đồng ý chấp thuận cho cậu 
Jambuka xuât gia trở thành tu-sĩ trong phái họ, với điêu 
kiện bắt buộc Jambuka phải nhô tóc cho sạch, không 
được cạo tóc. 

Cậu Jambuka chấp nhận điễu kiện ấy, tự mình nhổ 
sạch tóc, rôi được xuát gia trở thành tu-sĩ lõa thê. 

Cha mẹ của tu sĩ Jambuka mời tất cả tu-sĩ lõa thé đến 
nhà ông đê dùng cơm vào ngày hôm sau. 

Sáng ngày hôm sau, tất cả nhóm tu-sĩ đều đến nhà 
cha mẹ của Jambuka, nhưng tu-sĩ Jambuka xin phép ở 
lại tu viện một mình. 

Thấy tất cả nhóm tu-sĩ vừa đi ra khỏi tu viện, tu-sĩ 
Jambuka đên hâm câu dùng 2 bàn tay hôt phân ăn no đủ. 

Khi nhóm tu-sĩ trở về, có mang một phần ăn về cho 
Jambuka, nhưng Jambuka không thọ nhận, thưa răng: 

Con đã dùng vật thực no đủ rồi. 

Và những ngày kế tiếp, ... Jambuka vẫn xin phép ở 
lại tu viện một mình ăn phân no đủ. Nhóm tu-sĩ mang 
một phân ăn về cho Jambuka, nhưng lân nào Jambuka 
cũng không nhận phân ăn ây, mà thưa răng: 

Con đã dùng vật thực no đủ rồi. 

Nhóm tu-sĩ phát sinh tâm hoài-nghi rằng: 
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“Tại sao tu-si Jambuka không dùng vật thực mà 
chúng ta đem về? Vạt thực nào mà Jambuka dùng máy 
hôm vừa qua có từ đâu? 

Chúng ta nên cho người dò xét xem đề biết sự thát.` 

Cũng như mọi ngày, tất cả nhóm tu-sĩ lõa thể ra khỏi 
tu viện đi khât thực, nhưng đặc biệt hôm ây còn hai vị 
tu-sĩ lõa thê ở lại ân vào một chỗ kín đáo làm phận sự 
theo đõi tu-sĩ Jambuka có vật thực từ đâu. 

Thấy tất cả tu-sĩ loã thể đã đi ra khỏi tu viện, tu-sĩ 
Jambuka đi đên hâm câu dùng 2 tay hôt phân ăn no đủ 
rôi đi ra, không hê hay biệt có người đang theo dõi mình. 

Khi nhóm tu-sĩ đi khất thực trở vë, hai vị tu-sĩ làm 
phận sự theo dõi tu-sĩ Jambuka trình bày sự thật, mà họ 
đã tận mặt nhìn thây cho các tu-sĩ loã thê nghe biết. 

Nghe xong như vậy, nhóm tu-sĩ lõa thé bản tính với 
nhau răng: 

“Nếu chúng ta để Jambuka ở lại nơi đây, không sớm 
thì muộn đệ tử của Samôn Gotama hay biết, chắc chắn 
chúng ta sẽ mất uy tín, tiếng xấu sẽ lan tỏa ra khắp mọi 
nơi. Vậy chúng ta nên đuổi Jambuka ra khỏi tu viện. ” 

Tu-sĩ Jambuka bị đuổi ra khỏi tu viện, đi đến trú ở 
một nơi gân tảng đá, chỗ đê cho mọi người đi đại tiện. 

Buổi tối, tu-sĩ lõa thể Jambuka lén đến nơi đó lẫy 
phần ăn, còn ban ngày y đứng một chân, một chân kia 
chống vào đầu gối, và một tay vịn vào tảng đá há miệng 
ngửa mặt nhìn trời. 

Một số đông người qua lại gặp tu-sĩ lõa thể Jambuka 
thực-hành hạnh lạ thường, dành lễ xong, bạch răng: 

- Kính bạch Ngài, tại sao Ngài đứng há miệng như vậy? 

Tu-sĩ Jambuka đáp rằng: 


4 Loại Nghiệp Cho Quả Theo Cõi-Giói 313 


- Này quý vị! Ta là người dùng vật thực bằng gió, chỉ 
có gió là vật thực của ta mà thôi. Ngoài vật thực gió ra 
ta không dùng một thứ vật thực nào khác. 

- Kính bạch Ngài, tại sao Ngài đứng một chân, còn 
một chân kia chồng vào đâu gối như vậy? 


- Này quý vị! Ta là người thực-hành hạnh cao thượng, 
hạnh này có nhiễu tháân-lực. Nêu ta đứng cả 2 chân trên 
mặt đát thì sẽ làm cho mặt dat này rung chuyên. Vi vậy, 
ta chỉ đứng một chân mà thôi, còn chân kia chóng vào 
đáu gói, suốt ngày đêm không ngồi, không năm như váy. 

Một số đông người thiểu trí, mê tín tin theo lời của tu- 
sĩ Jambuka, họ tán dương ca tụng cho đó là hạnh phi 
thường chưa từng thây bao giò. 

Một số đông dân chúng xứ Anga và xứ Magadha đem 
nhiêu phâm vật đên cúng dường, nhưng tu-sĩ Jambuka 
không nhận một thứ nào cả. 

Tu-sĩ Jambuka ở trần truồng, ăn phân, nằm trên mặt 
đât, nhô tóc trải qua suôt 55 năm ròng rà. 


Đức-Phật ngự đến tế độ tu-sĩ Jambuka 


Vào canh chót đêm ấy, Đức-Phật sau khi xả đại-bi 
thiền, suy xét với tâm đại bi xem chúng-sinh nào có 
duyên lành nên tế độ. Đức-Phật thấy tu-s? Jambuka hiện 
rõ trong màng lưới trí-tuệ của Ngài. Đức-Phật suy xét 
thấy /w-sĩ Jambuka có duyên lành trở thành bậc Thánh 
A-ra-hán cùng với tứ-tuệ-phân-tích, đồng thời có 84.000 
chúng-sinh cũng được chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả 
Niết-bàn cùng với tu-sĩ lõa thể Jambuka. 

Sáng hôm ấy, Đức-Thế-Tón ngự vào kinh-thành 
Rajagaha cùng chư tỳ-khưu-Tăng để khất thực, khi trở 
về Đức-Phật gọi Ngài Trưởng-lão Ananda dạy răng: 
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- Này Ananda! Như-Lai sẽ ngự đi một mình đến tế độ 
tu-sĩ Jambuka. 

Chư-thiên biết Đức-7hế- Tôn sẽ ngự đến chỗ ở do bán 
của fu-sĩ Jambuka, cho nên, chư-thiên làm một trận mưa 
lớn để rửa sạch nơi áy, làm cho các loat cây đều trổ hoa 
tạo một phong cảnh sạch mát, xinh đẹp. 

Buổi chiều hôm ấy, Đức-7hế-Tôn ngự đến gặp tu- 
sĩ Jambuka xin nghỉ trọ một đêm. Tu-si Jambuka một 
mực khước từ, y nói rằng: 

- Thưa Sa-môn, nơi đây không có chỗ cho Sa-môn 
nghỉ trọ một đêm đâu, xin Sa-môn hãy di đến nơi khác. 

Đức-Thế-Tôn bèn hỏi Jambuka rằng: 

- Này Jambuka! Ngươi có phải là tu-sĩ lõa thể không? 

Tu-sĩ Jambuka khẳng định trả lời rằng: 

- Thưa Sa-môn, tôi là tu-sĩ đạo lõa thể. 

- Này Jambuka! Những thứ vật dụng của tu-sĩ đạo lõa 
thể của ngươi để đâu mà Như-Lai không thấy? 

Nghe Ðức-Thế-Tôn hỏi như vậy, fu-sĩ Jambuka nội 
giận, nói như xua đuổi rằng: 

- Này Sa-môn! Nơi đây không có chỗ để Sa-môn nghỉ 
trọ đâu. 

- Này Jambuka! Xin đừng nổi giận, xin ngươi chỉ cho 
Như-Lai một chó ở. 

- Này Sa-môn! Tùy Sa-môn tự tìm chỗ ở. 

Đức-Thế- Tôn ngự đến một nơi không xa chỗ ở của tu- 
sĩ Jambuka, Đức-Thề-Tôn trải tọa cụ ngòi nhập thiên. 

Canh đầu đêm, Tir đại thiên-vương từ 4 hướng cùng 
nhau đến hầu dành lễ Ðırc-Thé-Tôn, ánh sáng hào quang 
của Tú đại-thiên-vương tỏa ra khắp một vùng. Tu-sî 
Jambuka nhìn tháy cảnh lạ thường chưa từng thấy, nên 
nghĩ rằng: 
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“Ảnh sáng hào quang gì vậy, 4 vị chư-thiên ấy là vị 
nào mà đến háu đảnh lễ Sa-môn ấy. Vị Sa-môn này phải 
là Bậc cao thượng.” 

Canh giữa đêm, Đức-vua trời Sakka cối Tam-thập 
tam-thiên ngự đến hầu dành lễ Đức-Thế-Tôn, ánh sáng 
hào quang tỏa ra khắp vùng rộng lớn hơn canh đầu đêm. 

Tu-sĩ Jambuka nhìn thấy cảnh lạ thường chưa từng 
thấy, nên nghĩ rằng: 

“Ánh sáng hào quang này lớn hơn lån trước, vị chu- 
thiên ấy là vị nào mà có oai lực hơn 4 vị chư-thiên 
trước. Vi Sa-môn này phải là Bậc cao thượng.” 

Vào canh chót đêm, một vị Đại-Phạm-thiên đến hầu 
đảnh lễ ĐÐức-Thế-Tồn, ánh sáng hào quang lần này gấp 
bội hơn hai lần trước làm sáng tỏa cả khu rừng rộng lớn. 

Tu-sĩ Jambuka nhìn thấy cảnh lạ thường chưa từng 
thấy, nên nghĩ rằng: 

“Ảnh hào quang lần này gấp bội hơn hai lần trước, vị 
chư-thiên ấy là vị nào mà đến hấu đảnh lễ Sa-môn, có 
nhiễu oai lực hơn các vị trước. Chắc chắn vị Sa-môn này 
phải là Bác cao thượng. ” 

Sáng hôm sau, tu-s? Jambuka đến hầu dành lễ Đức- 
Thế- Tôn bèn bạch rằng: 

- Kinh thưa Đại-Sa-môn, canh đâu đêm hôm qua, 4 vi 
chư-thiên nào từ 4 hướng đến hâu dành lễ Ngài, 4 vị 
chư-thiên ấy có ánh hào quang tỏa ra một vùng như 
vậy? Bạch Ngài. 

Đức-Thế-Tồn truyền dạy rằng: 

- Này Jambuka! 4 vị ấy là tứ đại-thiên-vương từ 4 
hướng cua cối trời Tứ-đại thiên-VưƠơng. 

- Kính thưa Đại-Sa-môn, nhw vậy Ngài cao thượng 
hơn cả tứ đại-thiên-Vương. 
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- Này Jambuka! Như-Lai là Bậc cao thượng hơn tứ 
đại-thiên-vương, cho nên, tứ đại-thiên-vương đến hâu hạ 
Như-Lai. 

- Kính thưa Đại-Sa-môn, canh giữa đêm hôm qua, vị 
chư-thiên nào dên háu danh lê Ngài, vị chư-thiên ây có 
ảnh hào quang tỏa ra một vùng rộng lớn nhu vậy? 
Bạch Ngài. 

- Này Jambuka! Vi ấy là Đức-vua trời Sakka trị vì cõi 
trời Tam-thập-Tam-thiên. 

- Kính thưa Đại-Sa-môn, nhw vậy Ngài cao thượng 
hơn Đức-vua trời Sakka. 

- Này Jambuka! Nhưự-Lai là Bậc cao thượng hơn Dc- 
vua trời Sakka, cho nên, Đức-vua trời Sakka như người 
nuôi bệnh của Như-Lai, hay nhự một sa-di nhỏ háu hạ 
Như-Lai. 

- Kính thưa Đại-Sa-môn, canh chót đêm hôm qua, vi 
chư-thiên nào dên háu danh lê Ngài, vị ay có ảnh hào 
quang tỏa khắp một vùng rộng lớn như vậy? Bạch Ngài. 

- Này Jambuka! Vi ấy là vị Đại-Phạm-thiên. 


- Kính thưa Đại-Samôn, nhw vậy Ngài cao thượng 
hơn cả Đại-Phạm-thiên. 

- Này Jambukal Như-Lai là bậc cao thượng hơn cả vi 
Đại-Phạm-thiên. 

- Kính thưa Đại-Sa-môn, Ngài là Bậc cao thượng 
nhất, tôi thực-hành hạnh cao thượng, chỉ đứng một 
chân, còn chân bên kia chóng vào đâu gối, không ngôi, 
không nằm, ngửa mặt lên trời dùng gió làm vật thực trải 
qua 55 năm rôi, mà không có một chư-thiên nào đến hầu 
hạ tôi cả. 


Khi ấy, Đức Thế Tôn truyền dạy tu-s? Jambuka rằng: 
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- Này Jambukal Ngươi lừa dôi được những người mê 
tín, nhưng ngươi không thê lừa dôi được Như-Lai đâu! 

Có phải trải qua suốt 55 năm, hàng ngày ngươi phải 
ăn phần, nằm trên mặt đất, ở trần truồng, tự nhó sach 
tóc. Thế mà ngươi đã lừa dối những người mê tín rằng: 


“Ngươi ăn vật thực bằng giỏ, đứng một chân, không 

ngồi, không năm. ” 

Nay, ngươi còn muốn lừa dối cả Như-Lai nữa hay sao? 

Tiên-kiếp của ngươi đã tạo khẩu ác-nghiệp nói lời thô 
tục mang nhiéc bậc Thánh A-ra-hản, nên kiếp hiện-tại 
này ngươi phải chịu quả khô của khẩu ác-nghiệp ây còn 
dự sót, cho nên, ngươi phải ăn phân, năm trên mặt dát, ở 
trán truóng, tự nhô sạch tóc. 

Bây giờ ngươi còn chấp-thủ do tà-kiến thấp hèn như 
vậy được nữa hay sao? 

Nghe Ðức-Thể-Tôn truyền dạy như vậy, /w-sĩ 
Jambuka kính thinh Đức-Thế-Tôn rằng: 


- Kính bạch Đại-Sa-môn, khẩu ác-nghiệp nói lời thô 
tục nào mà con đã tạo trong tiên-kiếp quá khứ của con? 
Bạch Ngài. 


Đức-Thế-Tôn thuyết giảng về tiền-kiếp của /-sĩ 
Jambuka được tóm lược như sau: 


Tiền-kiếp của tu-sĩ Jambuka đã từng là vị /)-khưu trụ 
tri một ngôi chùa, đã tạo khẩu ác-nghiệp nói lời thô tục, 
măng nhiếc bậc Thánh A-ra-hán trong thời-kỳ Đức-Phật 
Kassapa răng: 

* Ông nên ăn phán hơn là độ vật thực của nhà thí chủ. 

* Ông nên ở truông hơn là mặc tấm y của nhà thí chủ. 

* Ông nên nằm trên mặt đất hơn là nằm trên giường 

của nhà thí chủ. 
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* Ông nên tự nhồ tóc hơn là để cho người thí chủ 

gọi người thợ hót tóc đến cạo tóc cho ông. 

Lắng nghe về khẩu ác-nghiệp nói lời thô tục mắng 
nhiếc bậc Thánh A-ra-hản của mình như Vậy, fu-si 
Jambuka phát sinh động tâm và vô cùng hồ-thẹn tội-lỗi 
của mình, liền ngồi xuống. 

Đức-Phật trao cho một tắm vải choàng tắm đến /w-sĩ 
Jambuka, tu-sĩ cung-kính nhận tám vải rồi mặc vào, 
đảnh lễ dưới 2 bàn chân của Đức-Thế-Tôn, rồi ngồi một 
nơi hợp lẽ. 

Đức-Thế-Tôn thuyết pháp tế độ Jambuka. Sau khi 
lắng nghe Đức-Phật thuyết pháp xong, tu-s? Jambuka 
liền chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niễt-bàn, diệt tận được mọi 
tham-ái, mọi phiền-não không còn dư sót, ở thành bậc 
Thánh A-ra-hán, cùng với fứ-tuệ-phân-tích, lục-thông. 

Đặc biệt đồng thời ngay khi ấy, khẩu ác-nghiệp nói 
lời thô tục mắng nhiếc bậc Thánh A-ra-hán trong thời- 
kỳ Đức-Phật Kassapa cũng mãn quả ác-nghiệp ấy, hết 
hiệu lực cho quả xấu nữa. 

Tu-sĩ Jambuka kính xin Đức-Thế-Tôn cho phép xuất 
gia sa-dI, ty-khưu trong giáo pháp của Ngài. 

Đức-Thế- Tôn thây rõ, biết rõ tu-sĩ Jambuka có đầy đủ 
đại-thiện-nghiệp pháp-hạnh ba-la-mật đã được tích-lũy 
từ vô số kiếp trong quá-khứ, đặc biệt có lời phát nguyện 
xin cho 8 thứ vật dụng của tỳ-khưu được phát sinh như 
thần thông, nên Đức-Thế-Tôn đưa bàn tay phải, chỉ bằng 
ngón trỏ, rồi truyền dạy rằng: 

“Ehi bhikkhu! Cara brahmacarWam samma 
dukkhassa antakiriyäya.”” 


Bộ Dhammapadatthakathã, Tich Jambukattheravatthu. 
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- Này Jambukal Con hãy đến đây, con được trở thành 
f)-khưu theo ý nguyện. Con nên thực-hành phạm hạnh 
cao thượng dán đến tận cùng của sự khó sinh. 

Sau khi Đức-Thế-Tôn truyền dạy vừa dứt, tướng mạo 
của f⁄-sĩ Jambuka liền biến mất. Và ngay khi ấy, 
Jambuka trở thành 0)-khưu có đầy đủ 8 thứ vật dung của 
tỳ-khưu phát sinh như thằn-thông, và có tăng tướng 
trang nghiêm như một Ngài Đại-đức có 60 hạ. 

Như mọi ngày, dân chúng xứ Añga và xứ Magadha 
đem những lễ vật đến cúng dường tu-sř Jambuka. 

Hôm ấy, mọi người đến gặp Đức-Thế-Tôn tại nơi ấy, 
nên họ nghĩ rằng: 

“Không biết Sa-môn Gotama cao thượng hơn tu-sĩ 
Jambuka, hay tu-sĩ Jambuka vị thầy của chúng ta cao 
thượng hơn Sa-môn Gotama?” 


Biết được sự hoài- nghi của người dân chúng xứ Anga 
và xứ Magadha tại nơi ây, Ngài Trưởng-lão Jambuka 
xin Đức-Thế-Tôn cho phép Ngài nhập đệ tứ thiền, biến 
hóa phép thân- thông bay lên hư không cao khoảng một 
cây thốt nốt, đứng kính bạch răng: 

“Sattha me Bhante Bhagaväa, savako hamasmi. ” 

- Kính bạch Đức Thé Tôn, Ngài là vị T Ôn-sư của con, 
và con là hàng thanh-văn đệ-tử của Đức- Thê- Tôn. 

Khi bạch xong, Ngài Trưởng-lão Jambuka đáp xuống 
đảnh lễ dưới 2 bàn chân của Đức-Thế-Tôn. 

Một lần nữa, Ngài Trưởng-lão Jdambuka bay lên cao 
khoảng 2 cây thôt nôt, 3 cây thôt nôt, ... 7 cây thôt nôt, 

.. TÔI bạch như lân trước xong, đáp xuông đảnh lê dưới 
2 bàn chân của Đức-Thếê- Tôn. 

Tại nơi ấy, mọi người đã thấy và nghe rõ lời của Ngài 

Trưởng-lão Jambuka, cho nên không còn hoài-nghi nữa, 
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mọi người đồng tán dương ca tụng ân-Đức-Phật thật là 
phi thường. 

Khi ấy, Đức-Thề-Tồn thuyết một bài kệ, vừa chấm 
dứt bài kệ, 84.000 chúng-sinh đều chứng ngộ chán-]ý tir 
Thánh-để, chúng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, Niét-bàn 
tùy theo năng lực của pháp-hạnh ba-la-mật và 5 pháp- 
chủ: tin-pháp-chủ, tấn-phảp-chủ, niệm-pháp-chủ, định- 
pháp-chủ của mỗi chúng-sinh. 


4- Ác-nghiệp nói lời vô ích 


Nói lời vô ích là nói lời không đem lại sự lợi ích với 
tác-y tâm-sở động sinh với ác-tâm làm cho người nghe, 
người đọc say mê theo lời nói của mình, làm mất sự lợi 
ích, sự an-lạc đối với họ. Như vậy, gọi là người ấy tạo 
ác-nghiệp nói lời vô ích (samphappalapa). 

* Trường hợp người nói, người viết những chuyện 
không có thật, để làm ví dụ trong việc giảng dạy, giúp 
cho người nghe, người đọc dễ hiểu theo lời dạy ấy, thì 
lời nói của người ây không gọi là !ởi nói vô ích. 

* Trường hợp người nói hoặc người viết trình bày 
những câu chuyện có thật, đúng theo sự thật, nhưng 
không đem lại lợi ích gì cho người nghe hoặc người 
đọc, thì lời nói của người ấy không gọi là /ởi nói vô ích. 

* Trường hợp người nói hoặc người viết những câu 
chuyện nhảm nhí, hoang đường, không có thật để làm 
cho người nghe, người đọc say mê tiêu khiển trong 
chốc lát, làm mát thời gian mà không đem lại sự lợi ích, 
gọi là Jòi nói vô ích (samphappalapa) mà không gọi là 
lời nói-dői (musäväda), bởi vì người nói hoặc người 
viết không có tác-ý ác-tâm nói-dői làm cho người nghe, 
người đọc tin theo rồi gây ra sự tai hại. 
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* Nhưng nếu người nói hoặc người viết những chuyện 
nhảm nhí, hoang đường, không có thật đê làm cho người 
nghe, người đọc say mê tin theo, làm mất sự lợi ích, gây 
ra sự tai hại đến với họ, thì người nói hoặc người viết tạo 
ác-nghiệp nói lời vô ích và ác-nghiệp nói-dối nữa. 

Chi-pháp của ác-nghiệp nói lời vô ích 

Dë biết có tạo ác-nghiệp nói lời vô ích hay không, 
cân phải căn cứ vào 2 chi-pháp của ác-nghiệp nói lời vô 
ích như sau: 

l- Niratthakathapurakkharo: Tác-ÿ nói lời vô ích. 

2- Kathanam: Nói lời vô ích. 

Nếu người nào hội đủ 2 chi-pháp của ác-nghiệp nói 
lời vô ích này thì người åy đã tạo ác-nghiệp nói lời vô 
ích hội du chi-pháp, nhưng nêu không hội đủ 2 chi-pháp 
nay thì người ây tạo ác-nghiệp nói lời vô ích không hội 
du chỉi-pháp. 

Quả của 2 loại ác-nghiện nói lời vô ích này có sự khác biệt 

- Nếu tạo ác-nghiệp nói lời vô ích hội đủ 2 chỉ-pháp 
này thì ác-nghiệp nói lời vô ích ấy có nhiêu năng lực, có 
cơ hội cho quả trong /hởi-kỳ fái-sinh kiếp sau (pati- 
sandhikala) và có cơ hội cho quả trong thời-kỳ sau khi 
đã tái-sinh (pavattikala), kiếp hiện-tại. 

- Nếu tạo ác-nghiệp nói lời vô ích không hội đủ 2 chi- 
pháp này thì ác-nghiệp nói lời vô ích ây có ít năng lực, 
không có cơ hội cho quả trong (hởi-kỳ tải-sinh kiêp sau 
(pafisandhikala), mà chỉ có cơ hội cho quả trong /hởï-k} 
sau khi đã tải-sinh (pavatHikala), kiếp hiện-tại. 


Ác-nghiệp nói lời vô ích nặng hoặc nhẹ 
Nêu người nào hăng ngày nói lời vô ích trở thành thói 
quen như các diễn viên hài; người viêt chuyện vui cười, 
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nhảm nhí, hoang đường, không có thật làm cho người 
nghe, người đọc say mê, làm mất lợi ích, v.v... thì người 
áy tạo ác-nghiệp nói lời vô ích, tạo ác-nghiệp nặng. 

Sau khi người ấy chết, néu ác-nghiệp nói lời vô ích ấy 
có cơ hội cho quả trong /hởi-kỳ tái-sinh kiếp sau (pafi- 
sandhikala) thì sinh trong cõi ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, 
nøạ-quỷ, súc-sinh). 

Nếu người nào thỉnh thoảng, đôi khi vui đùa nói lời 
vô ích thì người ấy tạo ác- nghiệp nói lời vồ ích nhẹ. Sau 
khi người ấy chết, ác-nghiệp nói lời vô ích á ấy không có 
cơ hội cho quả trong /hoi-k> fái-sinh kiếp sau (pati- 
sandhikala), nêu có cơ hội thì ác-nghiệp nói lời vô ích ây 
chỉ cho quả trong /hởï-kỳ sau khi đã tải-sinh (pavatti- 
kala), kiếp hiện-tại. 


Quả xâu của ác-nghiệp nói lời vô ích 


Nếu người nào đã tạo ác-nghiệp nói lời vô ích làm 
mất sự lợi ích cho những người khác, thì sau khi người 
áy chết, nếu ác-nghiệp nói lời vô ích åy trong 11 bát- 
thiện-tâm (trừ si-tâm hợp với phóng tâm) có cơ hội cho 
quả trong (hởời-kỳ tái-sinh kiếp sau (pafisandhikäla) thì 
có suy-xét-tâm đông sinh với thọ xả là quả của ác- 
nghiệp gọi là tái-sinh-tâm (patisandhicitta) làm phận sự 
tái-sinh kiếp sau 1 rong 4 cõi ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, 
ngạ-quỷ, suc-sinh), chịu quả khó cho đến khi mãn quả 
của ác-nghiệp ấy, mới thoát ra khỏi cõi ác-giới. 

Sau khi thoát ra khỏi cõi ác-giới, * trường-hợp nếu có 
đại-thiện-nghiệp nào trong đại-thiện-tâm có cơ hội cho 
quả trong /(hởời-kỳ tái-sinh kiếp sau (pafisandhikäla) thì 


' Xem đầy đủ trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyền II “Pháp-Hành- 
Giới” phần phạm điều-giới nói lời vô ích, cùng soạn giả. 
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có đgi-qgud-tâm gọi là tải-sinh-tâm (pafisandhicifa) làm 
phận sự tái-sinh kiếp sau đầu thai làm người trong cõi 
người này. 

* Và trường hợp, người nào tạo ác-nghiệp nói lời vô 
ích nhẹ. Sau khi người ây chết, nếu ác-nghiệp nói lời vô 
ích nhẹ ấy không có cơ hội cho quả thì đại-thiện-nghiệp 
nào trong đại-thiện-tâm có cơ hội cho quả trong fhởï-kỳ 
tái-sinh kiếp sau (patisandhikala) có đại-guả-tâm gọi là 
tái-sinh-tâm (pafisandhicitia) làm phận sự tái-sinh kiếp 
sau đầu thai làm người trong cõi người nảy. 

Cả 2 trường-hợp ấy, người ấy còn phải chịu 7 quả xâu 
của ác-nghiệp nói lời vô ích mà tiền-kiếp của người ấy 
đã tạo trong quá-khứ là: 

Kiếp hiện-tại của người ấy: 

1- Là người có nhiều người không tin lời nói của mình. 

2- Là người có nhiều người không ưa thích. 

3- Là người không được nhiễu người kính trọng. 

4- Là người không thể nói cho người khác tin theo. 

5- Là người nghèo khổ. 

6- Là người không có quyên lực. 

7- Là người thiểu trí (ngu dô!). 


Đó là 7 quả xâu của ác-nghiệp nói lời vô ích mà tiền- 
kiếp của người ấy đã tạo trong thời quá-khứ. 


* Nói lời vô ích 

Nói lời vô ích là nói những lời nói không đem lại sự 
lợi ích cho sự thực-hành pháp-hành thiền-định, pháp- 
hành thiền-tuệ, không dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ 
Thánh-đế, không chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả và 
Niết-bàn, không diệt tận được tham-ái, phiền-não, không 
giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong 3 giới 4 loài. 
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Trong kinh Sāmaññaphalasutta” Đức-Phật thuyết 
giảng có 32 chuyện không đem lại sự lợi ích cho sự 
giải thoát khổ gọi là firacchänakathä, đó là: 

1- Rajakatha: Nói chuyện về Đức-vua, Hoàng lộc, ... 

2- Mahämattakathä: Nói chuyện về các quan trong 

triêu đình, trong chính-phủ. 

3- Corakathä: Nói chuyện về bọn trộm cướp. 

4- Senakathä: Nói chuyện vé quân đội. 

5- Bhayakathä: Nói chuyện về tai họa. 

6- Yuddhakatha: Nói chuyện. về chiến tranh. 

7- Annakatha: Nói chuyện về vật thực: cơm, gạo, . 

8- Panakatha: Nói chuyện về đô uóng. 

9- Vatthakatha: Nói chuyện vé vải, quân áo. 

10- Malakatha: Nói chuyện về các loại hoa, vòng hoa. 

11- Sayanakathã: Nói chuyện về chỗ nằm, chỗ ở. 

12- Ghandhakathä: Nói chuyện về mùi thơm, dầu thơm. 

13- Ñatikathä: Nói chuyện về bà con, dòng họ. 

14- Yanakatha: Nói chuyện VỀ xe có. 

15- Gãmakathä: Nói chuyện về xóm làng. 

16- Nigamakathä: Nói chuyện về quận, huyện. 

17- Nagarakathä: Nói chuyện về thành phố. 

18- Janapadakathä: Nói chuyện về vùng quê, 

19- Itthikathä: Nói chuyện vê đàn bà. 

20- Purisakathä: Nói chuyện về đàn ông. 

21- Kumarakathä: Nói chuyện về những chàng trai. 

22- Kumarikathä: Nói chuyện về những cô gái. 

23- Surakatha: Nói chuyện vê sự can đảm. 

24- Visikhäakathä: Nói chuyện vé đường xá. 

25- Kumbafthanakatha: Nói chuyện vê bến nước. 

26- Pubbapetakathä: Nói chuyện về bà con đã qua đời. 

27- Nanattakatha: Nói những chuyện nhảm nhĩ. 


' Dighanikãya, Sĩlakkhandhavagga. Kinh Sãmaññaphalasutta. 
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28- Lokakkhävika: Nói chuyện về thé giới tạo thiên 

lập địa. 

29- Samuddakkhäyika: Nói chuyện về đại dương. 

30- Iibhavabhavakathä: Nói chuyện về kiếp nhỏ, kiếp 

lớn luân hồi. 

31- Araññakathä: Nói chuyện về rừng. 

32- Pabbatakathä: Nói chuyện về núi, ... 

Đó là 32 chuyện nói lời vô ích không đem lại sự lợi 
ích cho người nghe, không làm duyên dẫn đến sự giải 
thoát khổ tử sinh luân-hôi trong 3 giới 4 loài. 

Tóm lại, khẩu ác-nghiệp là ác-nghiệp phần nhiều 
được tạo bằng khẩu-môn nói ác còn gọi là khẩu hành- 
ác, có 4 loại ác-nghiệp: 

- Ác-nghiệp nói-dõi. 

- Ác-nghiệp nói lời chia rë. 

- Ác-nghiệp nói lời thô tục (chửi rủa, mắng nhiếc). 

- Ác-nghiệp nói lời vô ích. 

Khẩu ác-nghiệp này không chỉ được tạo bằng khẩu- 
môn nói ác, mà còn có thé tạo băng fhân-môn với hành 
vi cứ chỉ ác, nhưng không gọi là thân ác-nghiệp, bởi vì 
4 ác-nghiệp này phần nhiều được tạo bằng khẩu-môn 
hơn là thân-môn. 


4.1.3- Ý ác-nghiệp: 


Ý ác-nghiệp là tác-ý tâm-sở đồng sinh với ác-tâm 
phát sinh bên trong ý món, chưa biêu hiện ra bên ngoài 
thán-môn hoặc kháu-món, còn gọi là ý-hành-ác (mano- 
ducaria). 

Y ác-nghiệp có 3 loại ác-nghiệp: 


1-Ac-nghiệp tham-lam của cải, tài sản của người khác. 
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2- Ác-nghiệp thù hận người khác. - 
3- Ac-nghiệp tà-kiên, thay sai chấp lâm. 


1- Ác-nghiệp tham lam tài sản của người khác 


Y ác-nghiệp tham lam của cải, tài sản của người khác 
nhu thê nào? 


Phàm phần đông hạng phàm-nhân, khi tiếp xúc với 
những đối-tượng tốt đáng vừa lòng như sắc đẹp, âm 
thanh hay, hương thơm, vị ngon, xúc êm ấm, pháp vừa 
lòng, thì thường phát sinh tham-tâm muốn các đồi-tượng 
ấy thuộc về của mình. 

Tham-tâm phát sinh đối với 2 hạng người: 

- Hạng người nào nếu phát sinh tham-tâm muốn 
được thứ báu vật quý giá, ... của người khác một cách 
hợp pháp, thì người ấy không tạo ý ác-nghiệp nghĩ tham 
lam của cải, tài sản của người khác. 

- Hạng người nào nếu phát sinh tham-tâm muốn được 
thứ báu vật quý giá, ...của người khác một cách bát hợp 
pháp, thì người áy tạo ý ác-nghiệp nghĩ tham lam của 
cải, tài sản của người khác. 

* Hạng người phát sinh tham-tâm muốn được của cải 
tài-sản của người khác một cách hợp pháp như thé nào? 

Nếu người nào phát sinh tham-tâm muốn thứ báu vật 
quý giá nào của người khác thuộc về của mình, băng 
cách mua lại, hoặc trao đổi, hoặc xin chủ nhân nhường 
lại, ... bằng mọi cách làm cho chủ nhân của thứ báu vật 
quý Pil áy đồng ý ưng thuận trao thứ báu vật quý giá áy 
cho minh, thi nguòi ây phát sinh tham-tâm muôn thú báu 
vật quý giá của người khác một cách hợp pháp, người áy 
không tạo ý ác-nghiệp tham lam của cải, tài sản của 
người khác. 
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* Hạng người phát sinh tham-tâm muốn được của cải 
tài-sản của người khác một cách không hợp pháp như 
thê nào? 


Nếu người nào phát sinh tham-tâm muốn được thứ 
báu vật quý giá nào của người khác thuộc về của mình, 
bằng cách trộm-cắp, hoặc lừa đảo, hoặc dùng thế lực bắt 
buộc người chủ trao thứ báu vật quý giá ây cho mình, thì 
người ấy phát sinh tham-tâm muốn món đồ quý giá của 
người khác một cách không hợp pháp, người ây tạo ý ác- 
nghiệp tham lam của cải, tài sản của người khác. 


Chi-pháp của ý ác-nghiệp tham lam tài sản của người khác 


Dë biết có tạo ác-nghiệp tham lam của cải, tài sản 
của người khác hay không, cần phải căn cứ vào 2 chỉ- 
pháp của ác-nghiệp tham lam cua cải, tài sản của người 
khác như sau: 

l- Parabhandam: Của cải, tài sản của người khác. 

2- Afanoparinamanam: Tâm nghĩ tham lam muốn 
được của cải, tài sản ấy thuộc về của riêng mình một 
cách bất hợp pháp. 

Nếu người nào hội đủ 2 chi-pháp của ác-nghiệp tham 
lam của cải, tài sản của người khác này, thì người ấy đã 
tạo ác-nghiệp tham lam của cải, tài sản của người khác 
hội dú chi-pháp, nhưng néu không hội đủ 2 chi-pháp 
này, thì người ấy tạo ác-nghiệp tham lam của cải, tài 
sản của người khác không hội đủ chỉi-pháp. 

Quả của 2 loại ác-nghiệp tham lam cua cải, tài sản 
của người khác này có sự khác biệt: 

- Nếu tạo ác-nghiệp tham lam của cải, tài sản của 
người khác hội du 2 chi-pháp này thì ác-nghiệp tham 
lam của cải, tài sản của người khác ấy có nhiều năng 
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lực, có cơ hội cho quả trong /hởi-kỳ tái-sinh kiếp sau 
(pafisandhikala) và có cơ hội cho quả trong thời-kỳ sau 
khi đã tái-sinh (pavattikäla), kiếp hiện-tại. 

- Nếu tạo ác-nghiệp tham lam của cải, tài sản của 
người khác không hội du 2 chi-pháp này thì ác-nghiệp 
tham lam của cải, tài sản của người khác ấy có Ít năng 
lực, không có cơ hội cho quả trong /hởïi-kb fái-sinh kiếp 
sau (pafisandhikala), mà chỉ có cơ hội cho quả trong 
thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikäla), kiếp hiện-tại. 


Chi-pháp parabhandam: của cải, tài sản của người 
khác, có nghĩa rộng gồm có những thứ của cải, tài sản là 
những thứ vật dụng, thuộc về vật chất và tinh thần, các 
loài gia súc, gia cầm, con người, v.v... thuộc về của cải, 
tài sản có chủ. 

Ngoài ra, néu những thứ của cải, tài sản không thuộc 
về người chủ, chưa có chủ, thì không phải là chi-pháp 
parabhandam này. 


Ví dụ: Trong 20 hạng con gái, có 8 hạng con gái là 
con gái có mẹ trông nom, con gái có cha trông nom, con 
gái có cha mẹ trông nom, con gái có chị hoặc em gái 
trông nom, con gái có anh hoặc em trai trông nom, con 
gái có bà con trông nom, con gái có dòng họ trông nom, 
con gái hành phạm hạnh có thầy bạn trông nom. 8 hạng 
con gái này, tuy có người thân trông nom, bảo vệ, nhưng 
những người thân này không phải là chủ cuộc đời của 8 
hạng con gái nảy, 8 hạng con gái này chưa có chồng, 
chưa có người đàn ông nảo làm chủ cuộc đời của họ. 

Cho nên, nếu người con trai nào phát sinh tham-tâm 
muốn lấy 1 trong 8 cô gái ấy làm vợ của mình một cách 
hợp pháp thì người con trai ấy không tạo ý ác-nghiệp 
tham lam người con gái của người khác. 
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Ác-nghiệp tham lam của cải của người khác nặng - nhẹ 


- Nếu người nào phát sinh tham-tâm muốn chiếm 
đoạt của cải, tài sản của người có giới-đức thì người ấy 
đã tạo ý ác-nghiệp tham lam của cải tài sản của người 
khác nặng. 

Sau khi người ấy chết, y ác-nghiệp tham lam của cải 
tài-sản của người khác ấy trong 11 bất-thiện-tâm (trừ si- 
tâm hợp với phóng-tâm) có cơ hội cho quả trong (hởi-kỳ 
tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla) thì có suy-xéf-tâm 
đồng sinh với thọ xả là quả của ác-nghiệp trong tham- 
tâm gọi là tái-sinh-tâm (pafisandhicifa) làm phận sự 
tái-sinh kiếp sau hóa-sinh trong loài ngạ-quỷ hoặc loài 
a-su-ra, chịu quả khổ cho đến khi mãn quả của ác- 
nghiệp ấy, mới thoát ra khỏi cõi ác-giới. 

- Nếu người nào phát sinh tham-tâm, muốn chiếm 
đoạt của cải, tài sản của người không có giới-đức thì 
người ấy đã tạo ý ác-nghiệp tham lam của cải tài-sản 
của người khác nhẹ. Sau khi người ấy chết, ác-nghiệp 
tham lam của cải tài-sản của người khác nhẹ ấy không 
có cơ hội cho quả trong /bởi-kỳ tái-sinh kiếp sau (pafi- 
sandhikala), mà có đại-thiện-nghiệp nào có cơ hội cho 
quả trong /hời-k} tái-sinh kiếp sau đâu thai làm người 
thì người ây së là nguòi nghèo khó, thiéu thón moi nhu 
càu càn thiét trong cuộc sông, ... 


2- Ác-nghiệp thù hận người khác 

Y ác-nghiệp thù hận người khác như thế nào? 

Người nào có tính hay giận dữ, không tiếp xúc thân 
mật với người khác, không thích gân gũi giúp đỡ, v.v... 
như vậy người ây có sán-tám bình thường, không phải là 
 ác-nghiệp thù hận người khác. 


330 NGHIỆP VÀ QUÁ CỦA NGHIỆP 


Người nào phát sinh sán-tám tìm cách phá hoại sự lợi 
ích, sự tiến hóa, sự an-lạc của người khác, rồi người ấy 
luôn luôn nghĩ tìm cách làm hại người khác. Đó là sân- 
tâm tạo ác-nghiệp thù hận người khác. 


Chi-pháp của ác-nghiệp thù hận người khác 


Dë biết có tạo ác-nghiệp thù hận người khác hay 
không, cần phải căn cứ vào 2 chỉ-pháp của ác-nghiệp 
thù hận người khác: 

l- Parasatto: Người khác. 

2- Vinasacinta: Sân-tâm nghĩ tìm cách phá hoại sự lợi 
ích, sự tiễn hóa, sự an-lạc của người khác. 

Nếu người nào hội đủ 2 chi-pháp của ác-nghiệp thù 
hận người khác này, thì người ấy đã tạo ác-nghiệp thù 
hận người khác hội dú chỉ-pháp, nhưng néu không hội 
đủ 2 chi-pháp này, thì người ấy tạo ác-nghiệp thù hận 
người khác không hội du chỉ-pháp. 

Quả của 2 loại ác-nghiêp thù hận người khác này có 
sự khác biệt: 

- Nếu tạo ác-nghiệp thù hận người khác hội đủ 2 chi- 
pháp này thì ác-nghiệp thù hận người khác ấy có nhiều 
năng lực, có cơ hội cho quả trong thòi-kẹ fái-sinh kiếp 
sau (pa{isandhikala) và có cơ hội cho quả trong thời-kỳ 
sau khi đã tái-sinh (pavattikäla), kiếp hiện-tại. 

- Nếu tạo ác-nghiệp thù hận người khác không hội đủ 
2 chi-pháp này thì ác-nghiệp thù hận người khác íy có ít 
năng lực, không có cơ hội cho quả trong /hởi-kỳ fái-sinh 
kiếp sau (pafisandhikäla), mà chỉ có cơ hội cho quả trong 
thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikäla), kiếp hiện-tại. 

Người nào có ý ác-nghiệp thù hận người có giới-đức, 
sau khi người ấy chết, nêu ý ác-nghiệp thù hận người có 
giới-đức ấy trong 11 bất-thiện-tâm (trừ si-tâm hợp với 
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phóng-tâm) có cơ hội cho quả trong fhời-kỳ tái-sinh kiếp 
sau (patisandhikäla) thì có suy-xét-tâm đông sinh với 
thọ xả là quả của ác-nghiệp trong sân-tâm gọi là tái- 
sinh-tâm (patisandhicifa) làm phận sự tái-sinh kiếp sau 
hóa-sinh làm chúng-sinh trong cõi địa-ngục, chịu quả 
khó cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy, mới thoát ra 
khỏi cõi ác-giới. 

- Nếu người nào có ý ác-nghiệp thù hận người không 
có giới, thì sau khi người ấy chết, ý ác-nghiệp thù hận 
người khác nhẹ ấy không có cơ hội cho quả trong fhởi-kb 
tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla), mà có đại-thiện- 
nghiệp nào có cơ hội cho quả trong íhời-k} tái-sinh kiếp 
sau đầu thai làm người thì người ây së là nguoi có thân 
hình xáu xí, ky di đáng ghê sg, mọi nguòi xa lánh. 


3- Ác-nghiệp tà-kién 


Ý ác-nghiêp tà-kién là tác-ý tâm-sở động sinh với 4 
tham-tâm hợp với tà-kiến thấy sai chấp lâm. 


Tà-kiến đó là tâm-sở tà-kiến (ditthicetasika) đồng 
sinh với 4 tham-tám hợp với tà-kiến thấy sai chấp lâm. 


Người có ý ác-nghiệp tà- kiến thấy sai, chấp lầm từ 
chú-thé bên trong của mình đến các đổi-tượng bên ngoài. 


Tà-kiến có 2 loại là 
1- Sakkãyaditthi: T. à-kiến chấp ngã trong ngũ-uẩn 
cháp-thủ. 
2- Niyatamicchaädifthi: Tà-kiến cô-định chấp-thủ. 
Ngũ-uẫn chấp-thủ có 5 uán là: 
l- Sắc-uẩn chấp-thủ đó là 28 sắc pháp thuộc về 
săc-pháp. 
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2 - Thọ-uẩn chấp-thủ đô là thọ tâm-sở đồng sinh với 
8l tam-giới-tâm 

3- Tưởng-uán cháp-thú đó là tưởng tâm-sở động sinh 
với ôl tam-giới-tâm . 

4- Hành-uân cháp-thú gôm có 50 tâm-sở (trừ thọ 
tâm-sở và tưởng tâm-sở) đồng sinh với 81 tam-giới-tâm. 

5- 1hức-uán cháp-thú gôm có 81 tam-giới-tâm. 

(Thọ-uẩn, tưởng-uẩn, hành-uẩn, thức-uẩn thuộc về 
danh-uán). 

Trong bó Patisambhidamagsa, phán ditthikatha trinh 
bày tà-kién cháp ngà trong ngü-uán cháp-thú có 20 loai. 

1- Sakkayaditthi: Tà-kién chấp ngã trong ngü-uán 

Sakkãäyadifthi: Tà-kiến chấp ngã trong ngũ-uẩn chấp- 
thủ cho là ta (ngã). 

1-Tà-kiến chấp ngã trong sắc-uân chấp-thủ có 4 loại: 

- Sắc-uẩn là ta. - Ta có sắc-uẩn. 

- Sac-uan trong ta. - Ta trong săc-uân. 

2- Tà-kién chấp ngã trong tho-uán chấp-thủ có 4 loại: 

- Thọ-uẩn là ta. - Ta có thọ-uẩn. 

- Tho-uán trong ta. - Ta trong thọ-uán. 

3- Tà-kiến chấp ngã trong tưởng-uân chấp-thủ có 4 loại: 

- Tưởng-uẩn là ta. - Ta có tưởng-uấn. 

- Tưởng-uán trong ta. - Ta trong tuong-uan. 

4- Tà-kiến chấp ngã trong hành-uẩn chấp-thủ có 4 loại: 

- Hành-uẩn là ta. - Ta có hành-uẩn. 

- Hành-uán trong ta. - Ta trong hành-uân. 

5- Tà-kiến chấp ngã trong thức-uẩn chấp-thủ có 4 loại: 

- Thức-uẩn là ta. - Ta có thức-uẩn. 

- Thức-uán trong ta. - Ta trong thức-uán. 
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Đó là 20 loại tà- kiến chấp ngã trong ngữ- uấn cháp- 
thú: sdc-uán cháp- thu, tho-uán cháp- thu, tuóng-uán 
chấp-thủ, hành-uán chấp-thủ, thức-uẩn cháp-thú đôi với 
tất cả các hàng chúng-sinh thuộc về hạng phàm-nhân 
(chưa phải bậc Thánh-nhân) trong tam-giói. 

- Tất cả chúng-sinh có ngũ-uẩn trong 11 cối dục-giới. 

- Tất cả phạm-thiên có ngũ-uẩn trong 15 tầng trời 
sắc-giới phạm-thiên (trừ tâng trời sắc-giởi phạm-thiên 
Vô-tưởng-thiên). 

- Tất cả phạm-thiên có nhất-uẩn là sắc-uẩn trong 
tầng trời sắc-giới phạm-thiên Vô-tưởng-thiên. 

- Tất cả phạm-thiên có tứ-uẩn là thọ-uẩn, tưởng- 
uấn, hành-uẩn, thức-uẩn trong 4 tầng trời vồ-sắc-giởi 
phạm-thiên. 


Sakkãäyadifthi: Tà-kiến chấp ngã trong ngũ-uẩn cháp- 
thủ cho là ta này có ảnh hưởng thể nào đổi với mọi 
chúng-sinh? 


Tù-kiến chấp ngã trong ngũ-uẩn chấp-thủ cho là ta 
đó là fà-kiến tâm-sở đồng sinh với 4 tham-tâm hợp với 
tà-kiến. 

Đối với tất cả mọi chúng-sinh còn là phàm nhân đều có 
loại sakkãyadiffhi: tà-kiến chấp ngã trong ngũ-uẩn cháp- 
thủ cho là ta này. Sakkayaditthi này không có ảnh hưởng, 
không có cản trở nào đối với những người tạo mọi 
phước-thiện như phước-thiện bồ-thí, phước-thiện giữ- 
giới, phước-thiện hành-thiển, v.v..., cũng không cản trở 
đối với các hành-giả thực hành pháp-hành thiên-định, 
không cản trở sự chứng đắc 5 bác thiên sắc-giới thiên- 
tâm, 4 bậc thiên vồ-sắc-giới thiện-tâm, cũng không cản 
trở chứng đắc 5 phép thẩn-thông thế-gian (lokiya 
abhinna). 
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Cho nên, fà-kiến chấp ngã trong ngũ-uẩn cháp-thü 
cho là ta không cản trở dục-giới thiện-nghiệp trong 8 
dục-giới thiện-tâm cho quả tái-sinh kiếp sau trong 7 cõi 
thiện-dục-giới; không cản trở săc-giói thiện-nghiệp 
trong 5 bậc thiên sắc-giới thiện-tâm cho quả tái-sinh 
kiếp sau hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên 16 tầng trời 
sắc-giới phạm-thiên; không cản trở vô- sắc-giới thiện- 
nghiệp trong 4 vô- sắc-giới thiện-tâm cho quả tái-sinh 
kiếp sau hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên 4 tầng trời vô- 
săc-giới phạm-thiên. 


Tà-kiến chấp ngã trong ngũ-uẫn cần trở 
pháp-hành thiên-tuệ 


Sakkãäyadifthi: Tà-kiến chấp ngã trong ngũ-uẩn chấp- 
thủ cho là ta, ngã này chỉ có cản trở đôi với các hành- 
giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ mà thôi, bởi vì đối- 
twong thién-tué có ngü-uán cháp- thủ: sắc-uẩn cháp- -thu, 
tho-uán chấp-thủ, tuóng-uán cháp-thú, hành-uẩn cháp- 
thủ, thic- uán chấp-thủ hoặc sắc-pháp, danh-pháp thuộc 
về chân-nghĩa-pháp (paramatthadhamma) có thật-tánh 
của các sắc-pháp, các danh-pháp rõ ràng đều là pháp- 
vô-ngã, không phải là ta, không phải là người, không 
phải là đàn ông, không phải là đàn bà, không phải là 
chúng-sinh,... nhưng tà-kiến chấp ngã trong ngũ-uẩn 
chấp-thủ cho là ta, là người, là đàn ông, là đàn bà, 
chúng-sinh, v.v... cho nên, tà-kiến chấp ngã trong ngü- 
uấn chấp-thú làm cản trở đối với hành-giả thực-hành 
pháp-hành thiên-tuệ. 


* Tà-kiến chấp ngã trong ngũ-uẫn chấp-thủ 


l- Tà-kiến thấy sai chấp lâm trong sắc-uẩn chấp-thủ 
cho là ta như thê nào? 


Sắc-uẩn chấp-thủ àó là thân gồm có 28 sắc-pháp: 
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- Sắc-uẩn cháp-thú trong thân của người nam gồm có 
27 sắc-pháp (trừ sắc-nữ-tính). 

- Sắc-uẩn chấp-thú trong thân của người nữ gồm có 
27 sắc-pháp (trừ sắc-nam-tính). 

Ví dụ: Khi di, khi đứng, khi ngôi, khi nằm, ..Đúng 
theo sự-/hát của chân-nghĩa-pháp (paramafthasacca) thì 
chỉ có (hân đi, thân đứng, thân ngôi, thân nằm mà thôi. 

Thân thuộc VỆ. sắc-uẩn (sắc-pháp) nên gọi là sắc đi, 
sắc đứng, sắc ngôi, sắc nằm mà thôi. 

- Nếu khi thân đi hoặc sắc đi thì tà-kiến thây sai chấp 
lầm nơi sắc đi cho là ta đi. 

Ta đi vỗn không có thật, sự-thật đúng theo chán-nghĩa- 
pháp (paramatthadhamma) thì chỉ có sắc đi mà thôi. 

Sở di có sự thấy sai chấp lâm cho là ta đi là vì tà-kiến 
đồng sinh với 4 tham-tâm hợp với tà-kiến thấy sai chấp 
lầm nơi sắc đi cho là ta đi. 

Đúng theo thật-tánh của tất cả mọi sắc-pháp, mọi 
danh-pháp đều là pháp-vô-ngã (anaffä), không có ngã. 

Như vậy, ngã (ta) vốn không có thật, nên không có 
phương pháp diệt ngã được. 

Sở dí có sự chấp ngã là vì tà-kiến thấy sai chấp lầm 
nơi sắc đi thuộc về sắc-uẩn đó là sắc-pháp cho là fa đi. 

Như vậy, tà-kién có thật, nên chắc chắn có phương 
pháp diệt tà-kiễn được. 

Thật vậy, hành-giả thuộc về hạng người fam-nhân có 
gióihạnh trong sạch trọn vẹn, thực hành pháp-hành 
thiên-tuệ dẫn đến phát sinh trí-tuê thiên-tuệ thấy rõ, biết 
rõ sự sinh, sự diệt của sắc-pháp, danh-pháp tam-giỏi; 
tri-tuệ thiển-tuệ thấy rõ, biết rõ 3 trạng-thái chung: 
trạng-thái vô-thường, trạng-thái khổ, trạng-thải vồô-ngã 
của sắc-pháp, danh-pháp tam-giới, dẫn đến chứng ngộ 
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chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, 
Nhập-lưu Thánh-quả, Niễ-bàn, diệt tận được 2 loại 
phiên-não là tà-kiến (difthi) trong 4 tham-tâm hợp với tà- 
kiến, và hoài-nghi (vicikicchä) trong si-tâm hợp với hoài- 
nghỉ không còn dư sót, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu 
vĩnh viễn không còn ứà-kiến thấy sai chấp lâm trong 
sắc-uấn chấp-thủ (cùng với 4 danh-uẩn) cho là ta, là 
ngã, đồng thời không còn thy sai chấp lâm cho là 
người, là đàn ông, là đàn bà, là chúng-sinh nào nữa. 
Cũng tương tự như vậy, 

- Khi thân đứng hoặc sắc đứng, bậc Thánh Nhập-lưu 
không còn ứà-kiến thấy sai chấp lầm nơi sắc đứng cho là 
ta đứng nữa. 

- Khi thân ngôi hoặc sắc ngôi, bậc Thánh Nhập-lưu 
không còn ứà-kiến thấy sai chấp lầm nơi sắc ngồi cho là 
ta ngôi nữa. 

- Khi thân nằm hoặc sắc nằm, bậc Thánh Nhập-lưu 
không còn ứà-kiến thấy sai chấp lầm nơi sắc nằm cho là 
ta nằm nữa, ... 


2- Tà-kiến thấy sai chấp lâm trong tho-uán chấp-thủ 
cho là ta như thê nào? 


Thọ-uẩn chấp-thủ đó là thọ tâm-sở (vedanäcetasika) 
đồng sinh với 81 tam-giới-tâm. Thọ tâm-sở có trạng-thái 
cảm thọ trong đối-tượng, có 3 loại thọ: 

- Dukkhavedanä: thọ khổ là cảm thọ khó khó chịu 
trong đối-tượng xấu. 

- Sukhavedanãä: thọ lạc là cảm thọ lạc dễ chịu trong 
đối-tượng tốt. 

- Adukkhamasukhavedanäa: thọ không khó không lạc 
là cảm thọ không khó không lạc trong đối-tượng không 
xáu không tốt. 
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Ba loại thọ này là #ho-uán thuộc về danh-pháp. 

- Nếu khi cảm thọ khổ (dukkhavedana) thì tà-kiến 
thấy sai chấp lâm nơi thọ khổ cho là ta khổ. 

- Nếu khi cám thọ lạc (sukhavedan3) thì tà-kiến thấy sai 
chấp lâm nơi thọ lạc cho là ta an-lạc. 

- Nếu khi cảm thọ không khổ không lạc (adukkha- 
masukhavedanä) thì tà-kiến thấy sai chấp lâm nơi thọ 
không khổ không lạc cho là ta không khổ không lạc. 

Ta khổ, ta an-lạc,... vôn không có thật, sự thật đúng 
theo chán-nghĩa-pháp (paramatthadhamma) thì chỉ có 
tho-uán cảm thọ mà thôi. 

Sở di có sự thấy sai chấp lâm cho là ta khổ, ta an- 
lạc,... là vì tà-kiến động sinh với 4 tham-tâm hợp với tà- 
kiến thấy sai chấp lâm nơi thọ-uẩn chấp-thủ cho là ta 
khổ, ta an-lạc,... 

Đúng theo thật-tánh của tất cả moi danh-pháp đều là 
pháp-vô-ngã (anatta), không có ngå. 

Như vậy, ngä vón không có thật, nên không có phương 
pháp diệt ngã được. 

Sở dï có sự chấp ngã là vì tà-kiến thấy sai chấp lầm 
nơi fho-uẩn cháp-thú thuộc về danh-pháp cho là ta khổ, 
ta an-lac. ... 

Như vậy, tà-kién có thật, nên chắc chắn có phương 
pháp diệt tà-kiễn được. 


Thật vậy, hành-giả thuộc về hạng người fam-nhân 
có giới-hạnh trong sạch trọn vẹn, thực-hành pháp-hành 
thiên-tuệ dẫn đến phát sinh trí-tuê thiên-tuệ thấy rõ, biết 
rõ sự sinh, sự diệt của sắc-pháp, danh-pháp tam-giỏi; 
tri-tuê thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ 3 trạng-thải-chung: 
trạng-thải vô-thường, trạng-thải khổ, trạng-thái vô-ngã 
của sắc-pháp, danh-pháp tam-giới, dẫn đến chứng ngộ 
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chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, 
Nhập-lưu Thánh-quả, Niế-bàn, diệt tận được 2 loại 
phiên-não là tà-kiến (difthi) trong 4 tham-tâm hợp với 
tà-kiến, và hoài-nghỉ (vicikicchä) trong si-tâm hợp với 
hoải-nghỉ không còn dư sót, trở thành bậc Thánh Nhập- 
lwu vĩnh viễn không còn ứà-kiến thấy sai chấp lâm trong 
thọ-uẩn chấp-thủ (cùng với 4 uán còn lại) cho là ta, là 
ngã, đồng thời không còn thy sai chấp lâm cho là 
người, là đàn ông, là đàn bà, là chúng-sinh nào nữa. 


3- Tà-kiến thấy sai chấp lâm trong tuóng-uán cháp- 
thủ cho là ta như thê nào? 


Tưởng-uẩn chấp-thủ đó là tưởng tâm-sở (sañña- 
cetasika) đồng sinh với 81 tam-giói-tâm. 
Tưởng tâm-sở có trạng-thái tưởng nhớ trong 6 đối- 
tượng đó là: 
- Rüpasañña: sắc tưởng là tưởng nhớ đồi-tượng sắc. 
- Saddasañña: tưởng thanh là trởng nhớ đồi-tượng 
âm-thanh. 
- Gandhasañña: hương tưởng là tưởng nhớ đối-tượng 
hương. 
- Rasasañña: vị tưởng là tưởng nhớ dói-tuong vị. 
- Photthabbasañña: xúc tưởng là tưởng nhớ đối-tượng 
xúc. 
- Dhammasaññã: pháp tưởng là tưởng nhớ đồi-tượng 
các pháp. 
Sáu loại tưởng này là trổng-uẩn thuộc về danh-pháp. 
- Nếu khi tưởng nhớ đến đối-tượng sắc thì ứà-kiến 
thấy sai chấp lầm nơi sắc tưởng cho là ta tưởng sắc . 
Ta tưởng sắc vốn không có thật, sự-thật đúng theo 
chán-nghĩa-pháp (paramatthadhamma) thì chỉ có tưởng- 
uán mà thôi. 
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Sở đĩ có sự thấy sai chấp lâm cho là ta tưởng là vì tà- 
kiến đông sinh với 4 tham-tâm hợp với tà-kiến thấy sai 
chấp lâm nơi tiróng-uán chấp-thủ cho là ta tưởng. 

Đúng theo thật-tánh của tất cả mọi sắc-pháp, mọi 
danh-pháp đều là pháp-vô-ngã (anaffä), không có ngã. 

Như vậy, ngã vốn không có thật, nên không có 
phương pháp diệt ngã được. 

Sở dĩ có sự chấp ngã là vì tà-kiến thấy sai chấp lầm nơi 
tiróng-uán chấp-thú thuộc về danh-pháp cho là ta tưởng. 

Như vậy, tà-kién có thật, nên chắc chắn có phương 
pháp diệt tà-kiễn được. 

Thật vậy, hành-giả thuộc về hạng gười fam-nhân 
có giới-hạnh trong sạch trọn vẹn, thực-hành pháp-hành 
thién-tué dẫn đến phát sinh trí-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết 
rõ sự sinh, sự diệt của sắc-pháp, danh-pháp tam-giỏi; 
tríi-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ 3 trạng-thái-chung: 
trạng-thải vô-thường, trạng-thải khổ, trạng-thái vô-ngã 
của sắc-pháp, danh-pháp tam-giới, dẫn đến chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, 
Nhập-lưu Thánh-quả, Niễt-bàn, diệt tận được 2 loại 
phiên-não là tà-kiễn (difthi) trong 4 tham-tâm hợp với 
tà-kiến, và hoài-nghỉ (vicikicchä) trong si-tâm hợp với 
hoài-nghi không còn dư sót, trở thành bậc Thánh Nhập- 
lwu vĩnh viễn không còn ứà-kiến thấy sai chấp lâm trong 
tưởng-uẩn chấp-thủ (cùng với 4 uẩn còn lại) cho là ta, 
là ngã, đồng thời không còn /hấy sai chấp lâm cho là 
người, là đàn ông, là dan bà, là chúng-sinh nào nữa. 

4- Tà-kiễn thấy sai chấp lâm trong hành-uẩn chấp-thú 
cho là ta như thé nào? 


Hành-uẩn chấp-thủ đó là 50 tâm-sở (cetasika) (trừ thọ 
tâm-sở và tưởng tâm-sở) đồng sinh với 81 tam-giới-tâm. 
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Trong 50 fâm-sở có tác-ý tâm-sở (cetanäcefasika) dẫn 
đâu tao thiện-nghiệp hoặc tạo ác-nghiệp. 

- Nếu khi ¿Zao fhiện-nghiệp thì tà-kiến thấy sai chấp 
lâm nơi hành-uân châp-thú cho là ta tạo thiện-nghiệp. 

- Nếu khi ¿Zao ác-nghiệp thì tà-kiến thấy sai chấp lâm 
nơi hành-uân cháp-thu cho là ta tạo ác-nghiệp. 

Ta tạo thiện-nghiệp, ta tạo ác-nghiệp,...võn không 
có thật, sự-thật đúng theo chán-ngh?ĩa-pháp (paramattha- 
dhamma) thì chỉ có hành-uân tạo thiện-nghiệp, tạo ác- 
nghiệp mà thôi. 

Sở đĩ có sự thấy sai chấp lâm cho là ta tạo thiện- 
nghiệp, ta tạo ác-nghiệp... là vì tà-kiên động sinh với 4 
tham-tâm hợp với tà-kiên thay sai chấp lám nơi hành- 
uán cháp-thú cho là ta tạo thiện-nghiệp, ta tạo ác- 
nghiệp, ... 

Đúng theo thật-tánh của tất cả mọi danh-pháp, mọi 
săc-pháp đêu là pháp-vô-ngã (anatta), không có ngã. 

Như vậy, ngã vốn không có thật, nên không có 
phương pháp diệt ngã được. 

Sở dĩ có sự chấp ngã là vì tà-kiến thấy sai chấp lầm 
nơi hành-uân châp-thú thuộc vê danh-pháp cho là ta 
tạo thiện-nghiệp, ta tạo ác-nghiệp,... 

Như vậy, ứà-kiến có thật, nên chắc chắn có phương 
pháp diệt tà-kiên được. 

Thật vậy, hành-giả thuộc về hạng nguoi fam-nhân 
có giới-hạnh trong sạch trọn vẹn, thực-hành pháp-hành 
thién-tué dẫn đến phát sinh trí-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết 
rõ sự sinh, sự diệt của sắc-pháp, danh-pháp tam-giới, 
tri-tuê thiển-tuệ thấy rõ, biết rõ 3 trạng-thái-chung: 
trạng-thái vô-thường, trạng-thái khổ, trạng-thái vô-ngã 
của săc-pháp, danh-pháp tam-giới, dân đến chứng ngộ 
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chân-lý tứ Thánh-dé, chúng đắc Nháp-liru Thánh-đạo, 
Nhập-lưu Thánh-quả, Niễt-bàn, diệt tận được 2 loại 
phiên-não là tà-kiễn (difthi) trong 4 tham-tâm hợp với 
tà-kiến, và hoài-nghỉ (vicikicchä) trong si-tâm hợp với 
hoài-nghi không còn dư sót, trở thành bậc Thánh Nhập- 
lwu vĩnh viễn không còn ứà-kiến thấy sai chấp lâm trong 
hành-uẩn chấp-thủ (cùng với 4 uán còn lại) cho là ta, 
là ngã, đồng thời không còn /hấy sai chấp lâm cho là 
người, là đàn ông, là dan bà, là chúng-sinh nào nữa. 


5- Tà-kiến thấy sai chấp lâm trong thức-uẩn chấp-thủ 
cho là ta như thể nao? 


Thức-uẩn chấp-thủ đó là 81 tam-giới-tâm chia ra 6 
loại thức tâm: 

l- Cakkhuvinnana: nhãn-thức-tâm có 2 tâm. 

2- Sotavinnana: nhĩ-thức-tâm có 2 tâm. 

3- a ns tý- -thúc- tâm có - tám. 

5- Fauna a: thân-thức-tâm có 2 ami: 

6- Manoviññana: ý-thức-tâm có 71 tâm. 

Sáu loại tâm này gọi là thức-uẩn thuộc về danh-pháp. 

- Nếu khi nhãn-thức-tâm có phận sự thấy đối-tượng 
sac thì fà-kiên thay sai châp lâm nơi nhãn-thức-tâm cho 
là ta thay sắc. 

Ta thấy sắc vón không có thật, sự-thật đúng theo 
chân-nghia-pháp (paramatthadhamma) thì chỉ có nhãn- 
thức-tâm thấy sắc mà thôi, nhãn-thức-tâm thuộc về 
thức-uẩn. 

Sở di có sự thấy sai chấp lâm cho là ta thấy sắc là vì 
tà-kiên đông sinh với 4 tham-tâm hợp với tà-kiên thấy 
sai cháp lâm nơi nhãn-thức-tfâm thuộc về thức-uân cho 
là ta thay sắc. 
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Đúng theo thật-tánh của tất cả mọi sắc-pháp, mọi 
danh-pháp đều là pháp-vô-ngã (anaffä), không có ngã. 

Như vậy, ngã vốn không có thật, nên không có 
phương pháp diệt ngã được. 

Sở di có sự chấp ngã là vì tà-kiến thấy sai chấp lầm 
nơi „hãn-thức-tâm thuộc về thức-uẩn chấp-thú thuộc về 
danh-pháp cho là ta thấy sắc. 

Như vậy, fà-kiến có thật, nên chắc chắn có phương 
pháp diệt tà-kiễn được. 

Thật vậy, hành-giả thuộc về hạng nguoi fam-nhân 
có giới-hạnh trong sạch trọn vẹn, thực-hành pháp-hành 
thiên-tuệ dẫn đến phát sinh /ri-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết 
rõ sự sinh, sự điệt của sắc-pháp, danh-pháp tam-giới, 
trí-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ 3 trạng-thái-chung: 
trạng-thái vô-thường, trạng-thái khổ, trạng-thái vô-ngã 
của sắc-pháp, danh-pháp tam-giới, dân đến chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, 
Nhập-lưu Thánh-quả, Niễt-bàn, diệt tận được 2 loại 
phiên-não là tà-kiến (difthi) trong 4 tham-tâm hợp với 
tà-kiến, và hoài-nghỉ (vicikicchä) trong si-tâm hợp với 
hoải-nghi, không còn dư sót, trở thành bậc Thánh Nhập- 
lwu vĩnh viễn không còn ứà-kiến thấy sai chấp lâm trong 
thức-uẩn chắp-thủ (cùng với 4 uẩn còn lại) cho là ta, là 
ngã, đồng thời không còn thy sai chấp lâm cho là 
người, là đàn ông, là đàn bà, là chúng-sinh nào nữa. 

Cũng tương tự như vậy, 

- Nếu khi nhĩữ-thức-tâm nghe âm-thanh, thì bậc Thánh 
Nhập-lưu không còn tà-kién thấy sai chấp lầm nơi nhi- 
thức-tâm cho là ta nghe âm-thanh nữa. 

- Nếu khi Øÿ-£fhức-tâm ngửi mùi hương, thì bậc Thánh 
Nhập-lưu không còn fà-kiến thấy sai chấp lầm nơi tý- 
thức-tâm cho là ta ngửi mùi hương nữa. 
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- Nếu khi fhiệf-thức-tâm ném vị, thì bậc Thánh Nhập- 
lưu không còn ta-kién thây sai châp lâm nơi fưệf-thức- 
tâm cho là ta nêm vi rữa. 

- Nếu khi fhân-thức-tâm xúc-giác cứng mêm,... thì 
bậc Thánh Nhập-lưu không còn tà-kiến thấy sai chấp 
lầm nơi £hân-thức-tâm cho là ta xúc-giác cứng mêm nữa. 

- Nếu khi ý-fức-tâm biết các pháp, thì bậc Thánh 
Nháp-Tlưu không còn fà-kiên thầy sai châp lâm nơi ý- 
thức-tâm cho là ta biêt các pháp nữa. 


2- Niyatamicchadithi: tà-kiến cố-định là tà-kiến 
chấp-thủ cô-định, không thay đổi. 

Tà-kiến cố-định có 3 loại: 

a- Natthikadifthi: vô-quả tà-kiến. 

b- Ahetukadifthi: vô-nhân tà-kiến. 

c- Akiriyadifthi: vô-hành tà-kiến. 


a- Vó-qua tà-kiên nhw thê nào? 


Natthikadifthi: vô-quả tà-kiến cô-định là tà kiến thấy 
sai châp lâm cô-định, không thay đôi răng: “Không có 
quả của nghiệp ”. 

- Người có vô-qguả tà-kiến cô-định này thấy sai chấp 
lâm răng: “Không có quả khó cua ác-nghiệp, cũng không 
có quả an-lạc của thiện-nghiệp. Người đã tạo ác-nghiệp 
hoặc đã tạo thiện-nghiệp rôi đêu không có quả khó của ác- 
nghiệp, cũng không có quả an-lạc của thiện-nghiệp. 

Tất cả chúng-sinh chết rồi là hết, không có nghiệp 
nào cho quả tải-sinh kiếp sau”. 

Người có vó-qua tà-kién có-dinh này còn gọi là doan- 
kiên (ucchedadi†thi) chết là hết, không có kiêp sau. 
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Như trong bài kinh Samaññaphalasutta'! vị Dao-su 
ngoại-đạo Ajitakesakambala có tà thuyết natthikadifthi: 
vô-quả tà-kiến cô-định thây sai, chấp lầm rằng: “không có 
quả của nghiệp ” như sau: 

l- Natthi dinnam: tà-kiến thấy sai rằng: Phước-thiện 
bồ-thí không có quả tối, an-lạc. 

2- Natthi yiftham: tà-kiến thấy sai rằng: Phước-thiện 
cúng dường không có quả tối, an-lạc. 

3- Nathi hutam: tà-kiến thấy sai rằng: Phước-thiện 
cúng dường, đón rước cũng không có quả tối, an-lạc. 

4- Natthi sukatadukkatanam kammanam phalam 
vipäkam: tà-kiến thấy sai rằng: Đã tạo thiện-nghiệp, ác- 
nghiệp rôi, không có quả an-lạc của thiện-nghiệp, không 
có quả khổ của ác-nghiệp. 

5- Natthi ayam loko: tà-kiến thấy sai rằng: Không có 
cõi giới này nghĩa là không có chúng-sinh tái-sinh đến 
coi giới nay. 

6- Natthi paro loko: tà-kién tháy sai rang: Khóng có 
cõi giới khác nghĩa là chúng-sinh chết rôi là hết, không 
có tải-sinh kiếp sau trong cối giới khác. 

7- Natthi mātā: tà-kiến thấy sai rằng: Tạo phước, tạo 
tội đối với mẹ của mình, không có quả tót, quả xấu. 

8- Natthi pita: tà-kiển thấy sai rằng: Tạo phước, tạo 
tội đối với cha của mình, không có quả tốt, quả xấu. 

9- Nathi sattā opapātikā: tà-kiến thấy sai rằng: 
Không có các loài chúng-sinh hóa-sinh to lớn ngay tức 
thì, như chư-thiên cối dục-giới, chư phạm-thiên cối sốc- 
giới, chúng-sinh địa-ngục, loài ngạ-quỷ, loài a-su-ra. 

10- Natthi loke samanabrahmana samaggafa sam- 


! Dĩ. STlakkhandhavagga, kinh Sãmaññaphalasutta. 
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mãpafipanna ye imañca lokam parafñca lokam abhinna 
sacchikatvä pavedemi: tà-kiến thấy sai rằng: Trong đời 
này, không có các Sa-môn, Bà-la-môn thực-hành pháp- 
hành thiên-định dẫn đến chứng đắc các bậc thiển sắc- 
giới, các bậc thiên vô-sắc-giới, chứng đặc các phép 
thân- thông; thực-hành pháp-hành thiên-tuệ, chứng đắc 
Thánh-đạo, Thánh-quả, Niét-bàn, tháy rõ, biết rõ cói 
giới này, các cối giới khác. 

Người có vô-guả fà-kiến có-dinh này là người phủ 
nhận quá của ác-nghiệp, quả của thiện-nghiệp, cũng có 
nghĩa là phủ nhận nhân là ác-nghiệp, thiện-nghiệp. 


b- Vô-nhân tà-kiến như thế nào? 


Ahetukadiffhi: vô-nhân tà-kién có-dinh là tà-kiến 
thấy sai chấp lầm cố-định, không thay đổi rằng: “Không 
có nhân là không có nghiệp ”. 

Người có vồ-nhân tà-kiến cô-định thấy sai chấp lầm 
rằng: “Không có nghiệp sinh cho quả (janakahetu), cũng 
không có nghiệp hỗ trợ cho quả của nghiệp. Nghĩa là 
không có thiện-nghiệp cho quả an-lạc, không có ác- 
nghiệp cho quả khổ; cũng không có thiện-nghiệp hỗ trợ 
cho quả của nghiệp, không có ác-nghiệp hó trợ cho quả 
của nghiệp ””. 

Như vậy, người có vó-nhán tà- kiến có-dinh thấy sai 
chấp lầm rằng: “Tát cả mọi chúng-sinh hiện hữu trong 
cối đời này theo tự nhiên, không do quả của thiện- 
nghiệp, không do quả của ác-nghiệp nào cả. Tất cả mọi 
chúng-sinh bị ô nhiễm tự nhiên, đến thời kỳ được trong 
sạch thanh-tịnh tự nhiên. Cho nên, tất cả mọi chúng-sinh 
là người ác và người thiện; kẻ ngu và bậc trí, trải qua tu 
sinh luân-hồi nhiễu đời nhiễu kiếp, đến thời-kỳ nào đó 
cũng đêu giải thoát khổ cả thảy ”. 
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Như trong bài kinh Sãmaññaphalasutta”) vị Đạo-sư 
ngoại đạo Makkhaligosñla có tà thuyết Ahetukadifthi: 
vô-nhân tà-kiến cô-định thấy sai, chấp lầm rằng: “Không 
có nhán là không có nghiệp ” như sau: 

- Không có nhân nào, không có duyên nào làm cho tất 
cả chúng-sinh bị ô nhiễm. Tất cả chúng-sinh bị ô nhiễm 
tự nhiên, không do nhân nào, duyên nào cả. 

- Không có nhân nào, không có duyên nào làm cho tất 
cả chúng-sinh được trong sạch thanh-tịnh. Tất cả chúng- 
sinh được trong sạch thanh-tịnh tự nhiên, không do nhân 
nào, duyên nào cả. 

- Không có nghiệp riêng cua mình, không có nghiệp 
của người khác. Tất cả chúng-sinh sống tùy thuộc vào sự 
may, sự rủi, thọ khổ tự nhiên, thọ lạc tự nhiên. 

- Tất cả chủng-sinh là người ác, người thiện; kẻ ngu, 
bậc trí, trải qua tử sinh luân-hồi nhiễu đời nhiễu kiếp, 
đến thời-kỳ nào đó cũng déu giải thoát khó cả thảy. 

Người có vó-nhân tà-kiến cô-định này là người phủ 
nhận nhân đó là thiện-nghiệp, ác-nghiệp, cũng có nghĩa 
là phủ nhận quá an-lạc của thiện-nghiệp, quả khổ của 
úc-nghiệp. 


c- Vô-hành tà-kién như thế nào? 


Akiriyadifthi: vô-hành tà-kiến cố-định là tà-kiễn thấy 
sai chấp lầm cố-định, không thay đối rằng: “Không có 
hành ác, không có hành thiên”. 

Người có vó-hành tà-kiến có-dinh thấy sai chấp lầm 
rằng: “Người tạo ác-nghiệp không có hành ác, người tạo 
thiện-nghiệp không có hành thiện. Hành chỉ là hành mà 
thôi, không có hành ác, không có hành thiên”. 


' DI. STlakkhandhavagga, kinh Sãmaññaphalasutta. 
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Như trong bài kinh Sđmaññaphalasutta vị Dao-su 
ngoại đạo Purauakassapa có tà thuyết Akiriyadifthi: 
vồ-hành tà-kiến cô-định thấy sai, chấp lầm rằng: “Không 
có hành ác, không có hành thiên” như sau: 


* Tự mình hành ác, sai khiến hành ác đêu không có 
hành ác như: 


- Tự mình sảt-sinh, sai khiến người khác sát-sinh đêu 
không có hành ác sát-sinh. 

- Tự mình trộm-cấp, sai khiến người khác trộm-cắp 
đêu không có hành ác trộm-cấp, v.v.. 


- Tự mình bố -thí, khuyên dạy SA khác bó-thí đều 
không có hành thiện bô-thi. 

- Tự mình cúng-dường, khuyên dạy người khác cúng- 
dường déu không có hành thiện cúng-dường, v.v... 


Người có vó-hành tà-kién cố-định này là người phủ 
nhận nhân đó là thiện-nghiệp, ác-nghiệp, cũng có nghĩa 
là phủ nhận quá của thiện-nghiệp, quả của ác-nghiệp. 


Ba loại tà-kiến cô-định này là ác-nghiệp cực kỳ nặng 
hơn 5 ác-nghiệp vô-gián trọng-tội là giết cha, giết mẹ, 
giết bậc Thánh A-ra-hán, làm bám máu bàn chân của 
Đức-Phật và chia rë chư t)-khưu- Tăng, bởi vì, người có 
loại tà-kiến cố-định này hoàn toàn không tin nghiệp và 
quả của nghiệp của họ. 


Tuy người ấy không tin nghiệp và quả của nghiệp, 
nhưng sự thật, người ây đã tạo ác-nghiệp cực kỳ nặng, 
nên sau khi người ây chết, chắc chắn ác-nghiệp tà-kiến 
cố-định ấy có quyền ưu tiên cho quả tái-sinh kiếp sau 
trong cối đại-địa-ngục Avīci, phải chịu quả khổ thiêu đốt 
suốt thời gian lâu dài, không có hạn định. 
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* Tính chất của 3 ác-nghiệp tà-kiến cố-định 


Trong tất cả mọi loại ác-nghiệp, chỉ có 3 fogi ác- 
nghiệp tà-kiến chấp-thủ cỗ-định này là trọng-tội cực kỳ 
nặng mà thôi, không có ác-nghiệp nào tội nặng hơn 3 
loại ác-nghiệp tà-kiến chấp-thủ cố-định này. 

Dù 5 ác-nghiệp vô-gián trọng-tội là giết cha, giết mẹ, 
giết bậc Thánh A-ra-hản, làm bám máu bàn chân của 
Đức-Phật và chia rè chu f}-khưu-Tăng, cũng không 
nặng bằng 3 /oại ác-nghiệp tà-kiến chấp-thủ cố-định 
này, bởi vì người có ác-nghiệp tà-kiến chấp-thủ cô-định 
này hoàn toàn phú nhận nghiệp và quả của nghiệp, hoàn 
toàn không tin nghiệp và quả của nghiệp. 

Cho nên, họ không chịu lắng nghe lời giáo huấn của 
chư bậc thiện-trí, không thực-hành theo lời giáo huấn 
của chư bậc thiện-trĩ. 

Tuy họ thường hành ác-nghiệp, nhưng họ không tin 
ác-nghiệp sẽ cho quả khổ trong kiếp hiện-tại lẫn nhiều 
kiếp vị-lai, nên họ không biết hồ-thẹn tội-lỗi, không biết 
ghê-sợ lội-lỗi, không biết ăn năn sám hồi lội-lỗi của 
mình, nên không từ bỏ ác-nghiệp tà-kiến chấp-thủ có- 
định này. 

Cho nên, chính do tâm fà-kiến chấp-thủ cô-định này, 
nên họ càng ngày càng lún sâu vào tội-lỗi. 

Người có ác-nghiệp tà- kiến chấp-thủ cô-định này, tuy 
họ không tin có kiếp sau, nhưng sau khi họ chết, chắc 
chắn ác-nghiệp tà-kiến chấp-thủ có-dinh có quyền ưu 
tiên, có cơ hội ưu tiên cho quả trong (hởïi-kỳ fái-sinh 
kiếp ké-tiép (patisandhikäla) trong cõi đại-địa-ngục 
Avīci, mà không có nghiệp nào có khả năng ngăn cản 
được, phải chịu quả khổ của ác-nghiệp tà-kiến chấp-thủú 
cố-định ấy suốt thời gian lâu dài trải qua nhiều đại-kiếp 
trái đất, không có thời hạn. 


4 Loại Nghiệp Cho Quả Theo Cõi-Giói 349 


Người có ác-nghiệp tà-kiến cô-định chấp-thủ sống 
trong kiếp hiện-tại như thé nào? 

Người có ác-nghiệp tà-kiến chấp-thủú có-dinh là người 
hoàn toàn không tin nơi nghiệp và quả cua nghiệp, nghĩa 
là không tin rằng: 

“Ác-nghiệp cho quả khổ, còn thiện-nghiệp cho quả 
an-lạc trong kiếp hiện-tại và vô số kiếp vi-lai.” 

Đối với người có ác-nghiép tà-kién cháp-thú có- 
dinh thi su khó hoặc sự an-lạc trong cuộc sống chỉ là 
điều rủi, điều may mà thôi. Cho nên, trong kiếp sống 
hiện-tại, nếu khi có cơ hội thì người áy có thë tao moi 
ác-nghiệp, bởi vì họ hoàn toàn không tin ràng: “làm ác 
là có lội, làm thiện là có phước, nghiệp là của riêng mình. ” 

Người áy không dám làm ác, không phải là họ sợ tội- 
lỗi, mà họ sợ vi phạm pháp luật của nhà nước, thì họ bị 
bắt phạt, bắt giam trong tù, hoặc e ngại người khác chê 
trách mà lánh xa họ. 

Nếu nghề nào không phạm pháp, được nhà nước cho 
phép ví như làm nghề sát-sinh giết mô gia súc, gia cầm 
để bán thịt thì người áy hăng hái giết mô các loài gia 
súc, các loài gia cầm bán thịt, cốt để thu được nhiều lợi, 
rồi họ nộp thuế cho nhà nước, sống hợp pháp. 

Nếu xét về nghiệp thì người áy đã tạo ác-nghiệp sát- 
sinh, thuộc về tà-nghiệp, sông tà-mạng kiếp hiện-tại. 

Nếu người ấy là người giàu có thì tham gia vào những 
việc từ thiện, đem của cải, tài sản của mình giúp đỡ cứu 
trợ những người gặp cảnh thiên tai bão lụt, ... những 
người gặp hoạn nạn, những người tàn tật, nghèo khô, ... 
không phải có /ác-ÿ tạo phước-thiện bố-thí (vì họ không 
tin phước), mà có lòng thương người, muốn giúp đỡ cứu 
trợ người trong cảnh khổ, để được danh thơm tiếng tốt 
được mọi người biết đến họ trong kiếp hiện-tại này. 
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Tà-kiến (micchãdifthi) 

Tà-kiến phát sinh do nhân nào? 

Trong Chi-bộ-kinh, phần pháp 2 chi, Đức-Phật thuyết 
dạy fà-kiến (micchaditthi) phát sinh do 2 nhân-duyên: 

“Dveme Bhikkhav, paccayä micchadithiya 
uppadaya. Katame dve? 

Parato ca ghoso, ayoniso ca manasikaro. 

Ime kho bhikkhave, dve paccayā micchadithiya 
uppadaya ”. 

- Này chư t-khưu! Do 2 nhân-duyên làm phái sinh tà- 
kiến. Hai nhân-đuyên ấy là gì? 

l- Parato ca ghoso: Lắng nghe tà-pháp từ hạng 
người có tà-kiển. 

2- Ayoniso ca manasikãro: Biết trong tâm với si-tâm 
không biết đúng 4 trạng-thải của các pháp hữu vi. 

- Này chư tỳ-khưu! Do 2 nhân-duyên ấy làm phát 
sinh tà-kiển. 

Giải Thích 

Ayoniso ca manasikäro: biết trong tâm với si-tâm 
không biết đúng 4 trạng-thái của tất cả sắc-pháp, danh- 
pháp tam-giới như sau: 

* Sắc-pháp, danh-pháp có trạng-thái vô-thường (anicca) 
thì do si-tâm biết đảo ngược cho là thường (nicca). 

* Sắc-pháp, danh-pháp có trạng-thải khó (dukkha) thì 
do si-tâm biết đảo ngược cho là lạc (sukha). 

* Sắc-pháp, danh-pháp có trạng-thái vồ-ngã (anatta) 
thì do si-tâm biết đảo ngược cho là ngã (aHã). 

* Sắc-pháp, danh-pháp có trạng-thải bắt-tịnh (asubha) 
thì do si-tâm biết đảo ngược cho là tịnh (subha). 

Ayonisomanasikãra: biết trong tâm với si-tâm biết đảo 
ngược 4 #rạng-thái của tất cả sắc-pháp, danh-pháp tam- 
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giới cho là /ưởng, lạc, ngã, tinh làm nhân-duyên phát 
sinh micchaditthi : tå-kiên, cũng làm nhân-duyên phát sinh 
vipdllasa: pháp-đảo-điện. 

Vipalläsa: pháp-đảo-điên có 3 loại: 

l- Diithiwipallasa: tà-kiến đảo-điên thây đảo ngược 
nơi sắc-pháp, danh-pháp cho là /hưởng, lạc, ngã, tịnh. 

_2- Ciftavipallasa: tâm đảo-điên biết đảo ngược nơi 

sắc-pháp, danh-pháp cho là /hưởng, lạc, ngã, tịnh. 

3- Safnavipallasa: tưởng đảo-điền tưởng đảo ngược 
nơi sắc-pháp, danh-pháp cho là throng, lạc, ngã, tịnh. 

Như vậy, pháp-đảo-điên có 3 loại, mà mỗi loại có 4 
pháp, cho nên, gôm có 12 pháp-đáo-điên làm nhân- 
duyên phát sinh /a-kién. 


Vấn: * Tại sao trong 10 ác-nghiệp không có tên riêng 
úc-nghiệp uông rượu, bia và các chât say? 


Đáp: Uống rượu, bia và các chất say là 1 trong ngü- 
giới, trong bảt-giới uposathasila, trong cửu-giới uposatha- 
sila, trong thập-giới uposathasila, trong sa-di-gii, trong 
t)-khưu-giới, nêu người nào phạm điều-giới uóng rugu, 
bia và các chất say, thì chắc chắn người ấy tạo ác- 
nghiệp uống rượu, bia và các chất say. 

Sở di không có tên gọi là ác-nghiệp uống rượu, bia và 
các chất say là vì ác-nghiệp này có tính chất bát định. 

Nếu người nào phạm điều-giới uống rượu, bia và các 
chất say, rồi tạo ác nghiệp nào, thì ác-nghiệp uóng 
rượu, bia và các chất say của người ấy được ghép vào 
ác-nghiệp ấy, cho nên, ác-nghiệp uống rượu, bia và các 
chất say liên quan với 10 ác-nghiệp. 

Vì vậy, ác-nghiệp uống rượu, bia và các chất say có 
tính chất bất định, nên không có tên gọi ác-nghiệp riêng 
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biệt, ác-nghiép này tùy thuộc vào ác-nghiệp nào mà nó 
liên quan thì nó có tên chung với ác-nghiệp íy.” 


Giải thích nguồn gốc phát sinh mỗi ác-nghiệp 


* 3 ác-nghiệp là ác-nghiệp tà-dâm, ác-nghiệp tham 
lam, ác-nghiệp tà-kiên, cả 3 loại ác-nghiệp này được 
phát sinh do từ góc tham-tâm (lobhamnlacita). 

* 3 ác-nghiệp là ác-nghiệp sát-sinh, ác-nghiệp nói lời 
thô tục, ác-nghiệp thù hận, cả 3 loại ắc-nghiệp này được 
phát sinh do từ góc sân-tâm (dosamulacitta). 

* 4 ác-nghiệp là ác-nghiệp trộm-cấắp, ác-nghiệp nói- 
dôi, ác-nghiệp nói lời chia rẽ, dc-nghiệp nói lời vô ích, 
cả 4 loại ác-nghiệp này được phát sinh khi thì do từ góc 
tham-tâm, khi thì do từ gốc sán-tám như sau: 

- Ác-nghiệp trộm-cắp được phát sinh do từ gốc tham- 
tâm, nghĩa là trộm-căp của cải, tài sản của người khác 
đem vê làm của riêng mình. 

- Ác-nghiệp trộm-cắp được phát sinh do từ gốc sån- 
tám, nghĩa là tróm-cáp của cải, tài sản của người khác, 
không phải muốn lấy làm của riêng mình, mà chỉ để phá 
hoại của cải, tài sản của người ấy, bởi vì, người ấy là kẻ 
thù của mình. 

- Ác-nghiệp nói-đối được phát sinh do từ gốc tham- 
tâm, nghĩa là nói-dôi, lừa gạt người khác đê có lợi 
cho mình. 

- Ác-nghiệp nói-dői được phát sinh do từ góc sán-tám, 
nghĩa là nói- -dối vu oan giá họa người ấy dé làm khó 
người ấy, bởi vì thù ghét người ấy. 


! Tìm hiểu rõ trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyền III, Pháp-Hành-Giới, 
trang 80, cùng soạn giả. 
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- Ác-nghiệp nói lời chia rë được phát sinh do từ gốc 
tham-tâm, nghĩa là nói lời chia rẽ giữa người này với 
người kia, để muốn cho hai người ấy nghi ky lẫn nhau, 
rồi ghét bỏ xa lánh nhau, đồng thời để cho hai người ấy 
tin cậy nơi mình, mà thương yêu mình. 

- Ác-nghiệp nói lời chia rẽ được phát sinh do từ gốc 
sân-tâm, nghĩa là nói lời chia rẽ hai người thân nhau, để 
cho hai người ấy nghi ky lẫn nhau, rồi ghét bỏ nhau, chia 
rẽ nhau, bởi vì không muốn hai người ấy thân yêu với 
nhau, cốt đề trả thù. 

- Ác-nghiệp nói lời vô ích được phát sinh do từ gốc 
tham-tâm, nghĩa là nói lời vô ích, hoặc viết những câu 
chuyện hài hước, v.v... để vui cười, dé đem lại sự lợi ích 
cho mình. 

- Ác-nghiệp nói lời vô ích được phát sinh do từ gốc 
sân-tâm, nghĩa là nói lời vô ích, hoặc viết những câu 
chuyện hoang đường không có thật, có tác-ý làm cho 
người nghe, người đọc mất lợi ích, gây ra sự tai hại đến 
với họ. 

Đó là ác-nghiệp riêng biệt được phát sinh trực tiếp từ 
sốc tham-tâm hoặc gốc sân- -tám. Còn 10 ác- _nghiệp nói 
chung được phát sinh đều có gốc si-tâm trong mỗi ác- 
nghiệp áy. 

10 loại ác-nghiệp do thân, khẩu, ý 

* Thân ác-nghiệp có 3 loại: 

- Ác-nghiệp sát-sinh. 
- Ác-nghiệp trôm-căp. 
- Ác-nghiệp tà-dâm. 
* Khẩu ác-nghiệp có 4 loại: 
- Ác-nghiệp nói-dối. 
- Ác-nghiệp nói lời chia rë. 
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- Ác-nghiệp nói lời thô tục. 
- Ac-nghiệp nói lời vô ích. 
* Thân ác-nghiệp có 3 loại: 
- Ac-nghiệp tham lam của cải, tài sản của người khác. 
- Ac-nghiệp thù hận người khác. 
- Ac-nghiệp tà-kiên thay sai châp lâm. 
30 loại ác-nghiệp tính theo 3 thời-kỳ tác-ý 
10 loại ác-nghiệp này nếu tính theo 3 £hởi-k} fác-ý thì 
có 30 loại ác-nghiệp như sau: 
l- Pubbacetana: Tác-ÿý ác-tâm phát sinh trước khi 
tạo 10 ác-nghiệp. 
2- Mufñcacetana: Tác-ý ác-tâm phát sinh đang khi tạo 
10 ác-nghiệp. 
3- Aparacetana: Tác-ý dc-tám phát sinh sau khi đã 
tạo 10 ác-nghiệp. 
Như vậy, 70 loại ác-nghiệp nhân với 3 thời-kỳ tác-ÿ 
ác-tám thành 30 loại ác-nghiệp. 


40 loại ác-nghiệp tính theo 4 hạng người 


10 loại ác-nghiệp này tính theo 4 hạng người thì có 
40 loại ác-nghiệp như sau: 

l- Sahatthikaduccarita: Tu minh tạo 10 ác-nghiệp. 

2- Anattikaduccaria: Sai khiên người tạo 10 ác-nghiệp. 

3- Vannabhasanaduccarifa: Tán dương ca tụng người 
tạo 10 ác-nghiệp. 

4- Samanufñfiaduccariia: Tâm hài lòng hoan hy trong 
10 ác-nghiệp. 

Vi dụ: Tao ác-nghiệp sát-sinh 

1- Người tự mình sát hại chúng-sinh. 

2- Sai khiến, ra lệnh người khác sát hại chúng-sinh. 

3- Người tản dương ca tụng người sát hại chúng-sinh. 
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4- Người phát sinh ác-tâm hoan hỷ khi thấy, khi nghe 

người khác sát hại chúng-sinh. 

Người tự mình sát hại chúng-sinh â ây, hoăc nguòi sai 
khiến người khác sát hại chúng-sinh ấy, hoặc người tán 
dương ca tụng người sát hại chúng-sinh áy, cả 3 hạng 
người ây đã tạo ác-nghiệp sát-sinh hội du 5 chỉ-pháp. 

Còn hạng người nào phát sinh ác-tâm hoan hý khi 
thây, nghe người khác sát hại chúng-sinh ây, người ây 
cũng đã tạo ác-nghiệp sát-sinh không hội đủ chi-pháp. 


Như vậy, 70 loại ác-nghiệp nhân với 4 hạng người 
thành 40 loại ác-nghiệp. 


Quả của thân hành-ác và khâu hành-ác 


Trong kinh Dwcecaritavipäkasutia”) Đức-Phật thuyết 
dạy về quả của thân hành-ác và quả của khâu hành-ác: 


- Này chư t)-khưu! Người nào đã tạo ác-nghiệp sát- 
sinh, thường sát-sinh, sát-sinh nhiều, sau khi người ấy 
chết, ác-nghiệp sát-sinh ấy cho quả tái-sinh trong cỗi 
địa-ngục, trong loài súc-sinh, trong loài ngạ-quỷ. 

Nếu ác-nghiệp sảt-sinh nhẹ không có khả năng cho 
quả tái-sinh kiếp sau (rong cối ác-giới), mà do nhờ 
đại-thiện-nghiệp khác cho quả tái-sinh kiếp sau làm 
người, thì người ấy sẽ là người chết yêu. 


- Này chư t)-khưu! Người nào đã tạo ác-nghiệp trộm- 
cắp, thường trộm-cấp, trộm- -căp nhiều, sau khi người ấy 
chết, ác-nghiệp trộm-cắp ấy cho quả tái-sinh trong cối 
địa-ngục, trong loài súc-sinh, trong loài ngq-quỷ. 

Nếu ác-nghiệp trộm-cắp nhẹ không có khả năng cho 
quả tái-sinh kiếp sau (rong cối ác-giới), mà do nhờ đại- 


' Añguttaranikãya, Atthakanipäta, kinh Duccaritavipäkasutta. 
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thiện-nghiệp khác cho quả tái-sinh kiếp sau làm người, 
thì người ấy sẽ là người có của cải, tài sản bị khánh 
kiệt, nghèo khổ thiếu thốn. 

- Này chư t)-khưu! Người nào đã tạo ác-nghiệp tà- 
dâm, thường tà-dâm, tà-dâm nhiễu, sau khi người ấy 
chết, ác-nghiệp tà-dâm ấy cho quả tải-sinh trong cối 
địa-ngục, trong loài súc-sinh, trong loài nga-quy. 

Nếu ác-nghiệp tà-dâm nhẹ không có khả năng cho 
quả tải-sinh kiếp sau (rong cõi ác-giới), mà do nhờ đại- 
thiện-nghiệp khác cho quả tái-sinh kiếp sau làm người, 
thì người ấy sẽ là người có nhiều người thù, có nhiều 
người oan trái. 

- Này chư tỳ-khưu! Người nào đã tạo ác-nghiệp nói- 
dối, thường hay nói- -đối, nói-dői nhiều lần, sau khi 
người ấy chết, ác-nghiệp nói-dối ấy cho quả tái-sinh 
trong cối địa-ngục, trong loài súc-sinh, trong loài nga-quy. 

Nếu ác-nghiệp nói-dối nhẹ không có khả năng cho 
quả tải-sinh kiếp sau (rong cõi ác-giới), mà do nhờ đại- 
thiện-nghiệp khác cho quả tái-sinh kiếp sau làm người 
thì người ấy sẽ là người thường bị vu oan giá họa với 
những điều không có thật. 


- Này chư t}-khưu! Người nào đã tạo úc-nghiệp nói 
lời chia rẽ, thường hay nói lời chia rẽ, nói lời chia rẽ 
nhiều lần, sau khi người ấy chết, ác-nghiệp nói lời chia 
rẽ ấy cho quả tái-sinh trong cõi địa-ngục, trong loài súc- 
sinh, trong loài nga-quy. 

Nếu ác-nghiệp nói lời chia rẽ nhẹ không có khả năng 
cho quả tái-sinh kiếp sau (trong cối ác-giới), mà do nhờ 
đại-thiện-nghiệp khác cho quả tái-sinh kiếp sau làm người 
thì người ấy sẽ là người thường bị bạn bè xa lánh. 
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- Này chư )-khưu! Người nào đã tạo ác-nghiệp nói 
lời thô tục (chửi rúa, măng nhiéc), thường hay nói lời 
thô tục, nói lời thô tục nhiều lần, sau khi người ấy chết, 
ác-nghiệp nói lời thô tục ấy cho quả tải-sinh trong cõi 
địa-ngục, trong loài súc-sinh, trong loài nga-quy. 

Nếu ác-nghiệp nói lời thô tục (chửi rủa, mắng nhiếc) 
nhẹ không có khả năng cho quả tái-sinh kiếp sau (trong 
cối ác-giới, mà do nhờ đại-thiện-nghiệp khác cho quả 
tái-sinh kiếp sau làm người thì người ấy sẽ là người 
thường nghe những lời nói cay độc. 

- Này chư tỳ-khưu! Người nào đã tạo dc-nghiệp nói 
lời vô ích, thường hay nói lời vô ích, nói lời vô ích nhiễu 
lần, sau khi người ấy chết, ác-nghiệp nói lời vô ích ấy 
cho quả tải-sinh trong cối địa-ngục, trong loài súc-sinh, 
trong loài ngạ-quỷ. 

Nếu ác-nghiệp nói lời vô ích nhẹ không có khả năng 
cho quả tái-sinh kiếp sau (rong cõi ác-giới), mà do nhờ 
đại-thiện- nghiệp khác cho quả tái-sinh kiếp sau làm 
người thì người ấy sẽ là người nói điều gì cũng không ai 
tin tưởng, thường bị chống đối. 


- Này chư t)-khưu! Người nào đã tạo ác-nghiệp uóng 
rượu và các chất say, thường hay uóng rượu và các chất 
say, uóng rượu và các chất say nhiều lân, sau khi người 
ấy chết, ác-nghiệp uống rượu và các chất say ấy cho quả 
tải-sinh trong cõi địa-ngục, trong loài súc-sinh, trong 
loài nga-quy. 

Nếu ác-nghiệp uống rượu và các chất say nhẹ không 
có khả năng cho quả tải-sinh kiếp sau (rong cối ác- 
giới), mà do nhờ đại-thiện-nghiệp khác cho quả tải-sinh 
kiếp sau làm người thì người ấy sẽ là người điên loạn trí. 


(Xong bài kinh Duccaritavipakasutta) 
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Y ác-nghiệp có nhiêu năng lực nhât 


Trong 3 loại nghiệp: thân ác-nghiệp, khẩu ác-nghiệp 
và ý ác-nghiệp này, thì ý ác-nghiệp có nhiêu năng lực 
hơn thân ác-nghiệp và khâu ác-nghiệp. 

Thật vậy, tìm hiểu bài kinh Upālisutta” được tóm 
lược như sau: 


Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn đang ngự tại khu rừng 
xoài của phú hộ Pãvãrika gần thành Nãlandã. Khi ấy, vị 
đạo-sư Niganfha Nataputta cùng nhóm đệ-tử trú tại xứ 
Nalanda. Một hôm, người đệ-tử của vị dao-su: Nigantha 
Nataputta tên là DĩighafapassT đi vào thành Nālandā khất 
thực, sau khi thọ thực xong, tu-sĩ DiphatapassT đến hầu 
viếng Đức-Thế-Tôn tại khu vườn xoài của phú hộ 
Pavarika, sau khi thăm hỏi xong ngồi một noi hợp lẽ, 
Đức-Thế-Tôn truyền hỏi tu-sĩ Dĩghatapassĩ rằng: 

- Này Tapassī! Vị Nigantha Nataputta chế định nghiệp, 
tạo ác-nghiệp, trở thành ác-nghiệp có bao nhiêu loại? 

Tu-sĩ Dīghatapassī bạch rằng: 

DI: - Kính bạch Ngài Sa-môn Gotama, vị đạo-sự 
Nigantha Nã†aputta không chế định nghiệp, mà thường 
chế định “danda: hành ha”. 

BP: - Nay Tapassi! Vi Nigantha Na†aputta chế định 
sự hành hạ trong việc tạo ác-nghiệp trở thành ác-nghiệp 
có bao nhiêu loại? 

DI: - Kính bạch Ngài Sa-môn Gotama, vị đạo-sự 
Nigantha Nataputta chế định sự hành hạ trong việc tạo 
ác-nghiệp trở thành ác-nghiệp có 3 loại là: 

l- Kãyadanga: Sự hành hạ bằng thán. 

2- Vacidanda: Sự hành hạ bằng khẩu. 


' Majjhimanikãya, Majjhimapannäsa, kinh Upälisutta. 
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3- Manodanda: Sự hành hạ bằng y. 

ĐP: - Nay Tapassi! Trong 3 loại hành hạ là sự hành 
hạ băng thân, sự hành hạ bằng kháu, sự hành hạ băng y; 
vị Nigan‡ha Nataputta đã chê định sự hành hạ nào có 
tội-dc nghiêm trọng nhát trong việc tạo ác-nghiệp, trở 
thành ác-nghiệp? 

Dĩ: - Kính bạch Ngài Sa-môn Gotama, trong 3 loại 
hành hạ khác nhau ay, vi dao-su Nigantha Nataputta đã 
chế định “loại hành hạ băng thân (kãyadanda) ” có tội- 
ác nghiêm trọng nhất trong việc tạo ác-nghiệp, trở thành 
ác-nghiệp. Và chê định hành hạ bang khâu và hành hạ 
bằng ý không có tội-ác nghiêm trọng trong việc tao ác- 
nghiệp, trở thành ác-nghiệp băng sự hành hạ băng thân. 
Bạch Ngài. 

Đức-Phật đã hỏi lại 3 lần, vị tu-sĩ Dīghatapassī cũng 
khăng định lại 3 lân như trước, rôi tu-sĩ Dīghatapassī 
bạch hỏi Đức-Phật răng: 

Dĩ: - Kính bạch Ngài Sa-môn Gotama, Ngài chế định 
“sự hành hạ (danga) ” trong việc tạo ác-nghiệp trở thành 
ác-nghiệp có bao nhiêu loại? Bạch Ngài. 

ĐP: - Này Tapassi! Như-Lai không chế định “sự hành 
hạ (danda) mà thường chê định “nghiệp (kamma). ” 

Dĩ: - Kính bạch Ngài Sa-môn Gotama, Ngài chế định 
“nghiệp (kamma) ” trong việc tạo ác-nghiệp trở thành 
ác-nghiệp có bao nhiêu loại? Bạch Ngài. 

ÐP: - Này Tapassĩ! Như-Lai chế định nghiệp (kamma) 
trong việc tạo ác-nghiệp trở thành ác-nghiệp có 3 loại: 

- Thân ác-nghiệp (kaya-akusalakamma). 

- Kháu ác-nghiệp (vacI-akusalakamma). 

- Yác-nghiệp (mano-akusalakamma). 

DI: - Kính bạch Ngài Sa-môn Gotama, trong 3 loại 
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ác-nghiệp là thân ác-nghiệp, khẩu ác-nghiệp, ý ác- 
nghiệp, Ngài đã chế định loại ác-nghiệp nào có tói-ác 
nghiêm trọng nhất trong việc tạo ác-nghiệp, trở thành 
ác-nghiệp? Bạch Ngài. 

ÐP: - Nay Tapass1! Trong 3 loại ác-nghiệp khác nhau 
ấy, Như-Lai đã chế định loại ý ác-nghiệp có tộôi-ác 
nghiêm trọng nhất trong việc tạo ác-nghiệp, trở thành 
ác-nghiệp, và chế định loại thân ác-nghiệp và khẩu ác- 
nghiệp không có tĝi-ác nghiêm trọng trong việc tạo ác- 
nghiệp, trở thành ác-nghiệp bằng ý ác-nghiệp. 

Tu-sĩ Dighatapassï bạch hỏi lại Đức-Thế-Tôn 3 lần, 
Đức-Thế-Tôn cũng khăng định lại 3 lần như trước, rồi 
tu-sĩ Dĩghatapassï xin phép từ giã Đức-Thế-Tôn trở về 
gặp vị đạo-sư Nigantha Nãtaputta. 

Khi íy, vị Dao-su: Nigantha Nataputta đang ngồi tại 
hội trường giữa nhóm đệ-tử tu-sĩ và cư-sĩ có ông phú 
hộ Upali là người trưởng nhóm cư-sĩ. 

Nhìn thấy Dighatapassï từ xa trở về, vị đạo-sư Nigantha 
Nãtaputta hỏi răng: 

Nig- Này Tapassĩ! Con từ đâu trở về lúc này vậy? 

Tu-sĩ DTghatapassĩ thưa rằng: 

Dĩ: - Kính thưa Thây, con từ nơi tu viện của Ngài Sa- 
môn Gotama trở về. Thưa Ngài. 

Nig: - Nay Tapassī! Con có đàm luận với Ngài Sa- 
môn Gotama vé vấn dé gì hay không? 

DI: - Kính thưa Thấy, con có đàm luận với Ngài Sa- 
món Gotama. 

Vi tu-sĩ Dighatapassĩ liền tường thuật dày đủ cuộc 
đàm luận giữa y với Đức-Phật cho vị đạo-sư Nigantha 
Nataputta nghe. Sau khi nghe xong, vị đạo-sư Nigantha 
Nataputta tán dương ca tụng rằng: 
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- Này Tapassi! Những điều mà con đã trình bày với 
Ngài Sa-môn Gotama là đúng, con thật xứng đáng là 
một người đệ-tử tài giỏi hiểu rõ, biết rõ đúng theo lời 
day của thây. 

Thật ra, sự hành hạ bằng y có đáng gì so với sự hành- 
hạ bằng thân. Sự thật, chỉ có sự hành hạ bằng thân 
mới có tội-ác nghiêm trọng nhất trong việc tao ác- 
nghiệp, trở thành ác-nghiệp mà thôi. Con sự hành hạ 
bằng khẩu và sự hành hạ bằng ý không có tội-ác nghiêm 
trong trong việc tạo ác-nghiệp, trở thành ác-nghiệp 
bằng sự hành hạ bằng thân đâu! 


Phú hộ Upali xin phép đi đấu trí với Đức-Phật 


Khi nghe vị đạo-sư Nigantha Nataputta dạy như vậy, 
Ông phú hộ Upali liền kính thưa với vị đạo-sư Nigantha 
Nãtaputta rằng: 

- Kính thưa Thây, vị Dighatapassr đã trình bày đúng, 
tài giỏi thật! Những diéu mà vị Dighatapassr đã trình 
bày với Ngài Sa-môn Gotama đúng theo điều con đã 
nghe Ti hây dạy. Vi Dighatapasst là một người đệ-tử tài 
giỏi, hiểu rõ, biết rõ đúng theo lời dạy của Thây. 


Thật ra, sự hành hạ bằng ý quá nhẹ không đáng gì so 
với sự hành hạ bằng thân quá nặng. Sự thật, chỉ có sự 
hành hạ bằng thân mới có tội-ác nghiêm trọng nhất 
trong việc tạo ác-nghiệp, trở thành ác-nghiệp mà thôi. 
Còn sự hành hạ bằng khẩu và sự hành hạ bằng ý không 
có tội-ác nghiêm trọng trong việc tạo ác-nghiệp, trở 
thành ác-nghiệp bằng sự hành hạ bằng thân đâu! 

- Kính thưa Thầy, như vậy, con sẽ di đến đấu trí về 
vấn đề này với Ngài Sa-môn Gotama. 


Nêu Ngài Sa-môn Gotama vân khăng định với con nhw 
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đã khăng định với vị Dighatapassĩ như vậy, thì con sẽ 
hỏi vặn, hỏi vẹo, hỏi xuôi, hỏi ngược, hỏi qua, hỏi lại, 
bằng lời lẽ của con đối đáp lại lời lễ của Ngài Sa-môn 
Gotama, ví nhu: một người đàn ông khoẻ mạnh năm bộ 
lông đài của con cừu non kéo qua kéo lại như vậy. 

Con sẽ bắt bẻ, hỏi vặn veo bằng lời lẽ của con đối 
đáp lại lời lẽ cua Ngài Sa-môn Gotama, ví nhw một 
người đàn ông khoẻ mạnh làm việc trong xưởng nấu 
rượu, nhúng cải vọt vớt rác xuống nồi rượu kéo qua kéo 
lại như vậy. 

Con sẽ vặn, chà xát, bóp chặt bằng lời lẽ của con đối 
đáp lại lời lẽ cua Ngài Sa-môn Gotama, ví nhw người 
đàn ông khoẻ mạnh là người nghiện rượu, cẩm chén 
rượu nghiêng qua ngửa lại như Vậy, V.V... 

- Kính thưa Thây, con xin đến gặp Ngài Sa-môn 
Gotama, để đấu trí về vấn dë này bằng lời lë của con 
đối đáp lại với lời lẽ của Ngài Sa-môn Gotama. 

VỊ đạo-sư Nigantha Nãfaputta động viên khuyến khích 
ông phú hộ Upali răng: 

- Này ông phú hộ! Ngươi nên đi, ngươi là người nên 
ấi đầu trí về vấn đề này bằng lời lẽ của ngươi đổi đáp lại 
với lời lẽ của Ngài Sa-môn Gotama. 

Khi nghe vị đạo-sư Nigantha Nãtaputta động viên 
khuyến khích như vậy, vi tu-sĩ DighatapassT thưa với vi 
đạo-sư Nigantha Nãtaputta rằng: 

- Kinh thưa Thầy, điều mà Thây động viên khuyến 
khích ông phú hộ Upali đến gặp Ngài Sa-môn Gotama 
để đầu trí bàng lời lẽ của mình đổi đáp lại với lời lễ của 
Ngài Sa-môn Gotama ấy, con không hài lòng chút nào, 
con không yên tâm chút nào, bởi vì Ngài Sa-môn 
Gotama là Bậc có nhiều xảo thuật kỳ-diệu, cho nên đã 
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có nhiễu người đệ-tử ngoại-đạo chịu bái phục, rồi xin 
làm đệ-tứ của Ngài Sa-môn Gotama. 

Vị đạo-sư Nigantha Nãtaputta tin tưởng chắc chắn 
rằng điều đó không thể xảy ra đối với ông phú hộ Upäli, 
cho nên, vị đạo-sư quả quyết bảo răng: 

- Này Tapassī! Điều mà phú hộ Upali sẽ trở thành đệ- 
tử của Ngài Sa-môn Gotama đó là điều không phải là 
nhân, không phải duyên có thể xảy ra được, nhưng 
ngược lại, điều mà Ngài Sa-môn Gotama khám phục phú 
hộ Upali, đó là điều có thể xảy ra được. 

- Này ông phú hộ Upali! Ngươi nên di, ngươi là 
người nên đi đấu trí về vấn đề này bằng lời lễ của ngươi 
đối đáp lại với lời lẽ của Ngài Sa-môn Gotama. 

Tuy người đệ-tử Dīghatapassī khuyên can vị đạo-sư 
Nigantha Nãfaputta không nên cho ông phú hộ Upali đi 
đầu trí với Ngài Sa-môn Gotama đến 3 lần, nhưng vị 
đạo-sư Nigantha Nãtaputta không quan tâm đến lời 
khuyên của người đệ-tử Dighatapassĩ của mình, mà vẫn 
động viên khuyến khích ông phú hộ Upali đi đấu trí về 
vẫn đề ấy bằng lời lẽ của ông đối đáp lại với lời lẽ của 
Ngài Sa-môn Gotama. 


Phú hộ Upali đến gặp Đức-Phật 


Được sự động viên khuyến khích của vị đạo-sư 
Nigantha Nãtaputta, ông phú hộ Upali lễ bái vị Đạo-sư 
Nigantha Nãtaputta, rồi xin phép đi đến khu rừng xoài 
của ông phú hộ Pavarika gặp Đức-Phật. Ông phú hộ 
Upali cung-kính dành lễ Đức- Phật xong, ngôi một nơi 
hợp lẽ, bèn bạch hỏi Đức-Phật rằng: 

- Kính bạch Ngài Sa-môn Gotama, vị tu-si Digha- 
tapassr có đến nơi đây hay không? Bạch Ngài. 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 
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- Này phú hộ Upali! Vi tu-sĩ Dighatapassï có đến tại 
nơi đáy. 

- Kính bạch Ngài Sa-môn Gotama, Ngài Sa-môn có 
đàm luận với vị tu-sĩ Dighaftapassr về ván dé gì hay 
không? Bạch Ngài. 

- Này phú hộ Upali! Như-Lai có đàm đạo với vi tu-si 
Dighafapass1. 

Đức-Thế-Tôn thuật lại cho ông phú hộ Upali cuộc 
đàm luận giữa Ngài với vi tu sĩ Dīghatapassī. 

Khi nghe Đức-Thế-Tôn thuật lại xong, ông phú hộ 
Upali bèn bạch với Đức-Thê-Tôn răng: 

Upa: - Kính bạch Ngài Sa-môn Gotama, vị tu-sĩ Digha- 
fapassr thật là tài giỏi Những điểu mà vi fu-sĩ 
Dighatapassr đã trình bày với Ngài Sa-môn là đúng như 
những điêu mà tôi đã nghe, đã học hỏi từ vị dao-su 
Nigantha Nataputta. 

Vi tu-si Dighatapassr là một người đệ-tứ tài giỏi đã 
hiểu rõ, biết rõ đúng theo lời dạy cua vị đạo-sư Nigantha 
Nataputta. 

Thật ra, sự hành hạ bằng thân mới có nhiều năng 
lực nghiêm trọng nhất, còn sự hành hạ bằng ý có ít năng 
lực, không có tội đáng ké. 

- Kính bạch Ngài Sa-môn Gotama, sự thát, chỉ có sự 
hành hạ băng thân mới có tĝi-ác nghiêm trọng nhất 
trong việc tạo ác-nghiệp, trở thành ác-nghiệp mà thôi. 
Con sự hành hạ băng khâu và sự hành hạ băng ý không 
thê có tội-ác nghiêm trọng trong việc tạo ác-nghiệp, trở 
thành ác-nghiệp băng sự hành hạ băng thân đâu! 

DP: - Nay phú hộ Upali! Nếu nhà ngươi quả quyết, 
khẳng định những dièu dó la đúng, thì Nhu-Lai và nhà 
ngươi sẽ đàm luận về vấn đề này. 
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Upa: - Kính bạch Ngài Sa-môn Gotama, con xin quả 
quyết, khăng định những điêu đó là đúng. 

Vậy, con xin tranh luận với Ngài Sa-môn về vấn đề này. 

Đức-Phật hỏi những câu hỏi 

ÐP: - Này phú hộ Upali! Nhà ngươi nhận thức thé 
nào về điểu này: 

“Trong đời này, người đệ-tử của Nigantha bị lâm 
bệnh nặng, đau khó, bệnh trám trọng, mà bệnh nhân ây 
bị cảm không được uông nước lạnh, chỉ được phép uống 
nước nóng mà thôi. Bệnh nhân áy đã bị chét vì không 
được uống nước lạnh. 

- Này phú hộ Upali! Vị Nigantha Nataputta chế định 
sự tái-sinh kiếp sau cua người đệ-tử cua Nigantha åy 
trong cõi giới nào? 

Upa: - Kính bạch Ngài Sa-môn Gotama, vị Nigantha 
Nataputta chê định trong cối chư-thiên có tên là cối 
“Manosatta (chư-thiên có tâm dinh mac), `” bởi vi trong 
lúc lâm chung, người đệ-tử Nigantha có tâm dính mac 
trong cõi chư-thiên manosatta, cho nên, sau khi người 
đệ-tứ Nigantha bệnh nhân chết, do tâm dính mac trong 
cối chư-thiên manosatta, nên tải-sinh kiép sau trong cối 
chu-thién manosatta ay. 

BP: - Nay phú hộ Upali! Nhà ngươi nên suy xét ky, 
nên thận trọng trả lời, đừng đê cho lời nói sau trải với 
lời nói trước, hoặc đừng đề lời nói trước nghịch với lời 
nói sau. 

- Này phú hộ Upali! Chính nhà ngươi đã bạch với 
Như-Lai răng: “Kính bạch Ngài Sa-môn Gotama, sự 
thát, chỉ có sự hành hạ băng thân mới có tĝi-ác nghiêm 
trọng nhát trong việc tạo ác-nghiệp, trở thành ác-nghiệp 
mà thôi. Còn sự hành hạ băng khâu và sự hành hạ 
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bằng ý không thể có tội-ác nghiêm trọng trong việc tạo 
ác-nghiệp, trở thành ác-nghiệp bằng sự hành hạ bằng 
thân đâu! Kính bạch Ngài Sa-môn Gotama, con xin quả 
quyết, khăng định những điều đó là đúng. 

Vậy, con xin tranh luận với Ngài Sa-môn về vấn đê này.” 

Upa: - Kính bạch Đức-Thế-Tôn, Ngài đã thuyết dạy 
lời lẽ đúng sự thật. Mặc dù váy, đối với con chỉ có sự 
hành hạ bằng thân này có tội-ác nghiêm trọng nhất 
trong việc tạo ác-nghiệp, trở thành ác-nghiệp mà thôi. 

Con sự hành hạ bằng khẩu và sự hành hạ bằng y 
không thé có tội-ác nghiêm trọng trong việc tạo ác- 
nghiệp, trở thành ác-nghiệp bằng sự hành hạ bằng thân. 

ÐP: - Này phú hộ Upali! Nhà ngươi nhận thức thé 
nào về diéu này: 

“Trong đời này, người đệ-tử Nigantha là người phải 
nên cần trọng 4 điễu cắm: 

- Hoàn toàn không được phép uống nước lạnh” (còn 
có nghĩa là tránh xa mọi tội-ác). 

- Hoàn toàn không được làm các điểu-ác. 

- Phải diệt mọi tôi-ác bằng cách tranh xa hoàn toan 

hành-ác. 

- Khi tiếp xúc, hoàn toàn không làm mọi tội-ác. ” 

Vậy, khi bước tới trước, khi bước lui lại sau, đạp 
nhằm những chúng-sinh (sinh vật) nhỏ bé bị chết. 

- Này ông phú hộ Upali, như vậy, vị Nigantha Nata- 
putta chế định quả của nghiệp ấy như thế nào đối với 
người đệ-tử Nigantha ấy. 

Upa:- Kính bạch Đức-T! hé- Tôn, vị Nigantha Na†aputta 
không chế định nghiệp trong hành động không có tác-ÿ. 
Nếu không có tác-ÿ thì không có tội-ác nặng nào cả. 


! Bởi vì trong nước lạnh có sinh-vật. 
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ÐP: - Này phú hộ Upali! Nếu có tác-ý thì sao? 

Upa: - Kính bạch Đức-Thế-Tôn, nếu có tác-ÿ thì có 
tĝi-ác nặng. 

DP: - Này phú hộ Upali! Vi Nigantha Nataputta chế 
định khi hành động có tác-ÿ thì thuộc về loại danda (sự 
hành hạ) nào trong 3 loại hành hạ? 

Upã:- Kính bạch Đức-Thế- Tôn, vị Nigantha Nataputta 
chê dinh khi hành động có tác-ý thì thuộc vé sự hành ha 
băng ý (manodada). 

DP: - Này phú hộ Upali! Nhà ngươi nên suy xét kỹ, 
nên thận trọng trả lời, đừng đề cho lời nói sau trải với 
lời nói trước, hoặc đừng đề lời nói trước nghịch với lời 
nói sau. 

- Này phú hộ Upali! Chính nhà ngươi đã bạch với 
Như-Lai răng: “Kính bạch Ngài Sa-môn Gotama, sự 
thật, chỉ có sự hành hạ băng thân mới có tội-ác nghiêm 
trọng nhát trong việc tạo ác-nghiệp, trở thành ác-nghiệp 
mà thôi. Còn sự hành hạ băng khâu và sự hành hạ 
bằng ý không thể có tói-ác nghiêm trọng trong việc tạo 
ác-nghiệp, trở thành ác-nghiệp bằng sự hành hạ bằng 
thân đâu! Kính bạch Ngài Sa-môn Gotama, con xin quả 
quyết, kháng định những điều đó là đúng. 

Vậy, con xin tranh luận với Ngài Sa-môn về vấn đề này.” 

Upa: - Kính bạch Đức-Thế- Tôn, Ngài đã thuyết dạy 
lời lẽ đúng sự thật. Mặc dù vậy, đổi với con chỉ có sự 
hành hạ băng thân này có tĝi-ác nghiêm trọng nhất 
trong việc tạo ác-nghiệp, trở thành ác-nghiệp mà thôi. 

Còn sự hành hạ bằng khẩu và sự hành hạ bằng ý 
không thê có tội-ác nghiêm trọng trong việc tạo ác-nghiệp, 
trở thành ác-nghiệp băng sự hành hạ băng thán. 
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PP: - Này phú hộ Upali! Nhà ngươi nhận thức thể 
nào về điều này: 

Thành-phố Nalandä là thành phố rất trù phú, rất phát 
triển, có nhiễu loài chúng-sinh, có nhiễu người động 
đúc, có phải không? 

Upa: - Kính bạch Đức-Tì hế- Tôn, đúng vậy! Thành phố 
Nalanda là thành phố rất trù phú, rất phát triển, có nhiễu 
loài chúng-sinh, có nhiễu người đông đúc. Bạch Ngài. 


ÐP: - Này phú hộ Upali! Nhà ngươi nhận thức thể 
nào về điêu này: 

Trong thành-phố Nalanda này, có một người đàn ông 
câm dao rôi tuyên bó rằng: “Tôi sẽ làm thịt tất cả mọi 
loài chúng-sinh, mọi người và chúng-sinh hết thảy trong 
thành phố Nãlandä này, rôi bằm nát gom lại thành một 
đồng thịt to lớn chỉ trong một khoảnh khắc (sát-na), một 
chớp nhoáng mà thói.” 

- Này phú hộ Upali! Nhà ngươi nhận thức thế nào? 
Người đàn ông ấy có thể làm thịt tất cả mọi loài chúng- 
sinh, mọi người và chúng-sinh hết thảy trong thành phố 
Nãlandä này, rôi bằm nát gom lại thành một đồng thịt to 
lớn chỉ trong một khoảnh khắc (sát-na), một chớp 
nhoáng được hay không? 


Upa: - Kính bạch Đức-Thế-Tôn, dù có 10 người đàn 
ông, 20 người đàn ông, 30 người đàn ông, 40 người đàn 
ông, 50 người đàn ông hay nhiều người đàn ông hơn 
nữa cũng không thể làm thịt tất cả mọi loài chúng-sinh, 
mọi người và chúng-sinh hết thảy trong thành phố 
Nalanda này, rôi bằm nát gom lại thành một đồng thịt to 
lớn chỉ trong một khoảnh khắc (sát-na), một chớp 
nhoáng, huống hô chỉ có một người đàn ông thì làm sao 
mà làm nói được! (chắc chắn là không làm được). 
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ĐP:- Này phú hộ Upali! Nhà ngươi nhận thức thé nào? 

Một vị Sa-môn hoặc một vị Bà-la-môn có phép thán- 
thông phi thường, là bậc thuần thục trong phép thân- 
thông. Đến thành phô Nalanda này, vị Sa-môn hoặc một 
vi Bà-la-môn ấy tuyên bó rằng: 


“Ta sẽ làm cho thành-phố Nalanda này trở thành tro 
bụi với chỉ một sản-tâm phát sinh nghĩ tiêu diệt mà thôi.” 

- Này phú hộ Upali! Nhà ngươi nhận thức thé nào? 

Vị Sa-môn hoặc một vị Bà-la-môn ấy có phép thán- 
thông phi thường, là bậc thuần thục trong phép thân- 
thông, có thể làm cho thành phố Nalanda này trở thành 
tro bụi với chỉ một sán-tám phát sinh nghĩ tiếu diệt được 
hay không? 

Upa: - Kính bạch Đức-Thế-Tôn, dù có 10 thành phố, 
20 thành phố, 30 thành phố, 40 thành phố, 50 thành phố 
nhu thành phổ Nalanda này, vị Sa-môn hoặc một vị Ba- 
la-môn ấy có phép thân-thông phi thường, là bậc thuần 
thục trong phép thân-thông, cũng có thể làm cho những 
thành phố ấy trở thành tro bụi với chỉ một sân-tâm phát 
sinh nghĩ tiêu diệt, huồng hó chỉ có một thành-phố 
Nalanda này mà thôi, sao mà không trở thành tro bụi 
được! (chắc chắn trở thành tro bụi mà thôi). Bạch Ngài. 

BP: - Này phú hộ Upali! Nhà ngươi nên suy xét ky, 
nên thận trọng trả lời, đừng để cho lời nói sau trải với 
lời nói trước, hoặc đừng để lời nói trước nghịch với lời 
nói sau. 

- Này phú hộ Upalil Chính nhà ngươi đã bạch với 
Như-Lai rằng: “Kinh bạch Ngài Sa-môn Gotama, sự 
thật, chỉ có sự hành hạ bằng thân mới có tội-ác nghiêm 
trọng nhất trong việc tạo ác-nghiệp, trở thành ác-nghiệp 
mà thôi. Còn sự hành hạ bằng khẩu và sự hành hạ 
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bằng ý không thể có tội-ác nghiêm trọng trong việc tạo 
ác-nghiệp, trở thành ác-nghiệp bằng sự hành hạ bằng 
thân đâu! Kính bạch Ngài Sa-môn Gotama, con xin quả 
quyết, khăng định những điều đó là đúng. 

Vậy, con xin tranh luận với Ngài Sa-môn về vấn đê này.” 

Upa: - Kính bạch Đức-Thế-Tôn, Ngài đã thuyết dạy 
lời lẽ đúng sự thật. Mặc dù vậy, đối với con chỉ có sự 
hành-tội bằng thân này có lội-ác nghiêm trọng nhất 
trong việc tạo ác-nghiệp, trở thành ác-nghiệp mà thôi. 

Còn sự hành hạ bằng khẩu và sự hành hạ bằng ý 
không thể có tội-ác nghiêm trọng trong việc tạo ác- 
nghiệp, trở thành ác-nghiệp bằng sự hành hạ bằng thân. 

DP: - Này ông phú hộ Upali, nhà ngươi nhận thức thể 
nào về điểu này? 

Khu rừng Dandaki, khu rừng Kalinga, khu rừng 
Mejjha, khu rừng Matanga, những khu rừng ấy trước khi 
trở thành khu rừng, nhà ngươi đã có nghe câu chuyện 
xảy ra như thé nào hay không? 

Upa: - Kính bạch Đức-Thế-Tôn, đúng như vậy, khu 
rừng Dandakli, khu rừng Kalinga, khu rừng Mejjha, khu 
rừng Matanga, những khu rừng ấy trước khi trở thành khu 
rừng, con đã từng nghe câu chuyện xảy ra. Bạch Ngài. 

ÐP: - Nay ông phú hộ Upali! Nhà ngươi đã từng nghe 
thé nào. Khu rừng Dandala, khu rừng Kalinga, khu rừng 
Mejjha, khu rừng Matanga, những khu rừng ấy trước khi 
trở thành khu rừng. 

Do nguyên nhân nào trở thành những khu rừng ấy? 

Upa: - Kính bạch Đức-Thế-Tôn, con đã từng nghe kể 
lại rằng: 

Sở di trở thành khu rừng Dandaki, khu rừng Kalinga, 
khu rừng Mejjha, khu rừng Matanga, là vì con người 
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phát sinh ác-tâm làm khó vị đạo-sĩ, làm hại vị đạo-sĩ, 
nên chư-thiên phát sinh sán-tâm nghĩ tiêu diệt con 
người, trở thành những khu rừng. 

BP: - Này phú hộ Upali! Nhà ngươi nên suy xét ky, 
nên thận trọng trả lời, đừng để cho lời nói sau trải với 
lời nói trước, hoặc đừng để lời nói trước nghịch với lời 
nói sau. 

- Này phú hộ Upali! Chính nhà ngươi đã bạch với 
Như-Lai rằng: “Kinh bạch Ngài Sa-môn Gotama, sự 
thật, chỉ có sự hành hạ bằng thân mới có tội-ác nghiêm 
trọng nhất trong việc tạo ác-nghiệp, trở thành ác-nghiệp 
mà thôi. Còn sự hành hạ bằng khẩu và sự hành hạ 
bằng ý không thể có tội-ác nghiêm trọng trong việc tạo 
ác-nghiệp, trở thành ác-nghiệp bằng sự hành hạ bằng 
thân đâu! Kính bạch Ngài Sa-môn Gotama, con xin quả 
quyết, kháng định những điều đó là đúng. 


Vậy, con xin tranh luận với Ngài Sa-môn về vấn đề này.” 
Phú hộ Upäli kính xin thọ phép quy y 


Upa: - Kính bạch Đức-Thế-Tôn, con vô cùng hoan hý 
với lời giáo huấn của Đức-Thế-Tôn, ngay diéu ví dụ đầu 
tiên, nhưng con rất tha thiết muốn nghe tài ứng đáp lưu 
loát bằng nhiêu cách, những vi dụ khác nhau vô cùng 
sâu sắc của Đức-Thế-Tôn. Do đó con đã làm ra vẻ như 
cứng đấu, khó dạy, đối lập với Đức-Thế-Tôn, thực ra 
trong tâm của con hết lòng tôn kính Đức-Thế- Tôn. 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, lời giáo huấn của Ngài 
thật rõ ràng quá! Ví nhu lật ngửa ra vật bị che đậy, 
hoặc mở ra vật bị đóng chặt, hoặc chỉ đường cho người 
dang đi lạc đường, hoặc roi đèn soi sáng vào nơi tăm tői 
để cho người có đôi mắt sáng được thấy rõ tất cả mọi 
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vật hiện hữu như thế nào, Đức-Thế-Tôn đã thuyết giảng 
giáo pháp bằng nhiều cách cũng như thé ấy. 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, 

* Con nguyện đem hết lòng thành kính xin quy-y 
nương nhờ nơi Đức-Thế- Tôn. 

* Con nguyện đem hết lòng thành kính xin quy-y 
nương nhờ nơi Đức- Pháp. 

* Con nguyện đem hết lòng thành kính xin quy-y 
nương nhờ nơi chư f)-khưu- Tăng. 

Kinh xin Đức-Thế-Tôn công nhận con là người cận- 
su-nam đã thọ phép quy-y Tam-bảo ké từ nay cho đến 
trọn đời. 

ÐP: - Này phú hộ Upali! Con nên suy xét kỹ lưỡng 
chu đáo trước, rồi mới nói lên bàng lời, người có tiếng 
tăm như con càng phải nên đắn do cân nhắc kỹ lưỡng, 
rồi mới nói nên bằng lời. Đó là điễu hay. 

Upa: - Kính bạch Đức-Thế-Tôn, con vô cùng ngạc 
nhiên nghe Ngài khuyên dạy con rằng: “Này phú hộ 
Upali, con nên suy xét kỹ lưỡng chu đáo trước rồi mới 
nói lên bằng lời, người có tiếng tăm nhự con càng phải 
nên dàn do cân nhắc kỹ lưỡng, rồi mới nói nên bằng lời. 
Đó là điều hay.” 

Với lời khuyên dạy của Đức-Thế-Tôn càng làm cho 
con vô cùng hoan hy, vô cùng tôn kính Ngài hơn nữa. 

- Kính bạch Đức-Thế. Tôn, nhóm ngoại đạo được con 
là đệ-tử của họ, họ sẽ cẩm cờ reo hò ái khắp thành-phố 
Nalanda này thông báo cho mọi người biết rằng: 


“Tu nay, phú hộ Upali là đệ-tứ của chúng tôi.” 
Nhưng còn Đức-Thế-Tôn lại khuyên dạy con rằng: 
“Nay phú hộ Upali! Con nên suy xét kỹ lưỡng chu đáo 
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trước, rồi mới nói lên bằng lời, người có tiếng tăm như 
con càng phải nên dàn do cân nhắc kỹ lưỡng, rôi mới 
nói nên bằng lời. Đó là điều hay.” 

- Kính bạch Đức-Thế- Tôn, một lần nữa, 

* Con nguyện đem hết lòng thành kính xin quy-y 
nương nhờ nơi Đức-Thế- Tôn. 

* Con nguyện đem hết lòng thành kính xin quy-y 
nương nhờ nơi Đức-Pháp. 

* Con nguyện đem hết lòng thành kính xin quy-y 
nương nhờ nơi Chư T)-khuu Tăng, lân thứ nhì. 

Kinh xin Đức-Thế-Tôn công nhận con là người cân- 
sự-nam đã thọ phép quy y Tam-bảo ké từ nay cho đến 
trọn đời. 

ÐP: - Này phú hộ Upali! Đã từ lâu, gia đình cua con 
đã thường hộ độ, cúng đường các thứ vật dụng cho 
nhóm Nigantha, gia đình con như là một giếng nước đối 
với họ. Từ nay về sau, gia đình con cũng nên tiếp tục hộ 
độ, cúng dường họ, mỗi khi họ đến gia đình con. 

Upa: - Kính bạch Đức-Tì hé. Tôn, một lần nữa, con vô 
cùng ngạc nhiên nghe Ngài khuyên dạy con rằng: “Dá từ 
lâu, gia đình của con đã thường hộ độ, cung dường các 
thứ vật dụng cho nhóm Niganfha, gia đình con như là 
một giếng nước đổi với họ. Từ nay về sau, gia đình con 
cũng nên tiếp tục hộ độ, cúng dường họ, môi khi họ đến 
gia đình con. ” 

Với lời khuyên dạy của Đức-Thế-Tôn càng làm cho 
con vô cùng hoan hý, vô cùng tôn kinh Ngài hơn nữa. 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, con đã từng nghe răng: 
“Ngài Sa-môn Gotama khuyên dạy rằng: 

- Chỉ nên tạo phước-thiện bô-thí đến Như-Lai mà thôi, 
không nên tạo phước-thiện bó-thí đến các vị đạo-sư khác. 
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- Chỉ nên tạo phước-thiện bố-thí đến các hàng thanh- 
văn đệ-tử của Như-Lai mà thôi, không nên tạo phước- 
thiện bó-thí đến các hàng đệ-tử của các phái khác. 

- Phước-thiện bó-thí mà thí chủ dâng cúng dường đến 
Như-Lai chắc chắn có quả báu nhiễu, còn phước-thiện 
bó-thí mà thí chủ đã dâng cúng dường đến vị đạo-sư 
khác không có quả báu nhiêu. 

- Phước-thiện bô-thi mà thí chủ đã dâng cúng đến các 
hàng thanh-văn đệ-tử của Nhu-Lai mới có quả báu 
nhiễu, còn phước-thiện bô-thí mà thí chủ đã dâng cúng 
đến các hàng đệ-tử của các phải khác không có quả 
báu nhiều. ” 

Nhưng sự thật, Đức-Thế-Tôn khuyên dạy con nên tiếp 
tục tạo phước-thiện bó-thí hộ độ, cúng dường cho nhóm 
Nigantha. 

- Kính bạch Đúức-Thế-Tôn, con sẽ biết tùy thoi nên tạo 
phước-thiện bồ-thí. 

- Kính bạch Đức- 1ì hế-Tôn, một lần nữa, 

* Con nguyện đem hết lòng thành kính xin quy-y 
nương nhờ nơi Đức-Thế- Tôn. 

* Con nguyện đem hết lòng thành kính xin quy-y 
nương nhờ nơi Đúc- Pháp. 

* Con nguyện đem hết lòng thành kính xin quy-y 
nương nhờ nơi chư t)-khưu- Tăng, lần thứ ba. 

Kinh xin Đức-Thế-Tôn công nhận con là người cận- 
sự-nam đã thọ phép quy-y Tam-bảo kể từ nay cho đến 
trọn đời. 


Phú hộ Upali chứng đắc thành bậc Thánh Nhập-lưu 


Tiếp theo, Øức-T; hé- Tôn thuyết pháp Anupubbi- 
katha đê tê độ phú hộ Upali, thuyët pháp theo tuân tự đó 
là: phước-thiện bô-thí, phước-thiện giữ-giới, các cối giới 
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của chư-thiên, tội-lỗi của 5 đối-tượng (sắc, thanh, 
hương, vị, xúc) làm cho tâm ó nhiễm, quả báu trong sự 
xa lánh 5 đối-tượng áy. 

Biết rõ tâm của phú hộ Upali trong sáng dë dạy, khi 
áy, Đức-Thế-Tôn thuyết-pháp nâng dó tâm của phú hộ 
Upali bằng pháp tứ-để là khổ-để (ngũ-uẩn chấp-thủ), 
nhân sinh khổ-để (tham-ái, diệt khó-dé (Niét-bàn), 
pháp-hành dẫn đến diệt khó-dé (bát-chánh-đạo). 

Ví như tám vải trắng sạch sẽ không còn chất do bán, 
nên dễ nhuộm thấm màu tốt đẹp như thế nào, do đại- 
thiện-tâm trong sạch của phú hộ Upäli làm nền tảng phát 
sinh pháp-nhãn (dhammacakkhuw) trong sáng thanh-tịnh 
cũng như thế ấy, thấy rõ rằng: 


“Tắt cả các pháp nào trong tam-giới có trạng-thải- 
sinh, thì tất cả các pháp ấy đêu có trạng-thải-diệt.” 


Khi ấy, phú hộ Upali đã phát sinh trí-tuệ thiên-tuệ 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, đã biết rõ đúng theo 
chân-lý tứ Thánh-để, đã thấu rõ, thông suốt chân-]ÿ tứ 
Thánh-để, nên đã diệt tận hoàn toàn mọi điều hoài-nghi 
nơi Đức-Phật, nơi Đức-Pháp, nơi Đúc- Tăng, không còn 
hoài-nghỉ nào nữa, với trí-tuệ thiển-tuệ siêu-tam-giới 
của mình đã thấy rõ, biết rõ đúng theo lời giáo huấn của 
Đức-Thế-Tôn, nên không còn tin nơi người nào khác nữa. 

Phú hộ Upali đã trở thành bậc Thánh Nhập-lưu 
trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama tại nơi ấy. 

Phú hộ Upali thành kính dành lễ Đức-Thế-Tôn, rồi 
xin phép trở về nhà. 

Tóm lại, trong 3 loại ác-nghiệp được phát sinh do 
nương nhờ nơi 3 môn đó là thân ác-nghiệp, khẩu ác- 
nghiệp, y ác-nghiệp, thì ý ác-nghiệp là ác-nghiệp nặng 
hơn thân ác-nghiệp, khẩu ác-nghiệp. 
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Ác-nghiệp và quả của ác-nghiệp 
* Quả của ác-nghiệp trong kiếp hiện-tại 


Ác-nghiệp đó là tác-ý tâm-sở (cetanäcetasika) đồng 
sinh với 12 ác-tâm có cơ hội cho quả có 7 bất-thiện-quả 
vồ-nhân-tâm tiếp xúc biết các đối-tượng xấu, không 
đáng hài lòng trong kiếp hiện-tại: 


7 bắt-thiện-quả vô-nhân-tâm 


1- Nhãn-thức-tâm động sinh với thọ xả, là quả của ác- 
nghiệp, nhìn thấy đối-tượng sắc xấu, không đáng hài lòng. 

2- Nhĩ-thức-tâm đồng sinh với thọ xả, là quả của ác- 
nghiệp, nghe dói-tuong âm-thanh đỏ, không đáng hài lòng. 

3- Tỷ-thức-tâm động sinh với thọ xả, là quả của ác- 
nghiệp, ngửi đối-hượng hương mùi hôi, không đáng hài lòng. 

4- Thiệt-thức-tâm đồng sinh với thọ xả, là quả của 
ác-nghiệp, ném đối-tượng vị dở, không đáng hài lòng. 

5- Thân-thức-tâm đông sinh với thọ khổ, là quả của ác- 
nghiệp, xúc-giác đồi-tượng xúc thô, không đáng hài lòng. 

6- Tiếp-nhận-tâm động sinh với thọ xả, là quả của 
ác-nghiệp, tiếp nhận 5 đối-tượng (sắc, thanh, hương, vị, 
xúc) xấu, không đáng hài lòng. 

7- §uy-xét-tâm đông sinh với thọ xả, là quả của ác- 
nghiệp, suy xét 5 đồi-tượng (sắc, thanh, hương, vị, xúc) 
xấu, không đáng hài lòng. 


Patisandhikala và Pavattikãla 

Bát-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) trong 12 bắt-thiện-tâm 
(ác-tâm) cho quả trong 2 fhởi-k}: 

1- Patisandhikäla: thời-kỳ tái-sinh kiếp sau. 

2- Pavaffikäla: thời-k) sau khi đã tái-sinh,kiếp hiện-tại. 
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l- Patisandhikäla: Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau: 


Trong fhời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla), ác- 
nghiệp trong 11 bất-thiện-tâm (ác-tâm) (trừ si-tâm hợp 
với phóng-tâm ”) cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau 
(pafisandhikala) chỉ có 1 quả-tâm là suy-xét-tâm hợp 
với thọ xả thuộc vé bất-thiện-guả vô-nhân-tâm gọi là tái- 
sinh-tâm (patisandhicita) làm phận sự tái-sinh kiếp sau 
(pafisandhikicca) 1 sát-na-tâm 1 trong 4 cối ác-giới là 
địa-ngục, a-su-ra, nga-quy, súc-sinh. 

* Nếu suy-xét-tâm hợp với thọ xả là quả của ác-nghiệp 
trong fham-fâm có nhiều năng lực thì làm phận sự tái- 
sinh kiếp sau hóa-sinh làm loài ngạ-quỷ hoặc loài a-su- 
ra, 2 loài chúng-sinh này thường có tham-tâm thèm khát, 


* Nếu suy-xét-tâm hợp với thọ xả là quả của ác-nghiệp 
trong sán-tám có nhiêu năng lực thì làm phận sự tái-sinh 
kiêp sau hóa-sinh làm chúng-sinh trong cõi địa-ngục, 
thường bị hành hạ đau khô. 

* Nếu suy-xéf-tâm hợp với thọ xả là quả của ác- 
nghiệp trong si-tâm có nhiêu năng lực thì làm phận sự 
tái-sinh kiêp sau hóa-sinh làm loài súc-sinh có tính si-mê. 

2- Pavattikala: Thời-kỳ sau khi đã táï-sinh 

Trong fhời-kỳ sau khi đã tái-sinh, kiếp hiện-tại, tất 
cả ác-nghiệp trong 12 ác-tâm đêu có khả năng cho quả 
là Z bát-thiện-quả vó-nhán-tám là quả của ắc-nghiệp. 

Bắt-thiện-quả vô-nhân-tâm có 7 tâm: 

1- Nhãn-thức-tâm đồng sinh với thọ xả, là quả của ác- 
nghiệp, nhìn thấy đối-tượng sắc xấu. 


' Ác-nghiệp trong si-tâm hợp với phóng-tâm có năng lực yêu không có khả 
năng cho quả tái-sinh kiép sau, nhưng có khả năng cho quả sau khi đã tái-sinh. 
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2- Nhĩ-thức-tâm động sinh với thọ xả, là quả của ác- 
nghiệp, nghe đồi-tượng âm-thanh dó. 

3- Tỷ-thức-tâm động sinh với thọ xả, là quả của ác- 
nghiện, ngửi đối-tượng hương mùi hồi. 

4- Thiệt-thức-tâm đồng sinh với thọ xả, là quả của 
ác-nghiệp, nếm đối-tượng vị dó. 

5-Thân-thức-tâm đông sinh với thọ khổ, là quả của ác- 
nghiệp, xúc-giác đồi-tượng xúc thô. 

6- Tiếp-nhận-tâm động sinh với thọ xả, là quả của 
ác-nghiệp, tiếp nhận 5 đối-tượng xấu (sắc, thanh, hương, 
Vị, XÚC xấu). 

7- Suy-xét-tâm động sinh với thọ xả, là quả của ác- 
nghiệp, suy xét 5 đối-tượng xấu (sắc, thanh, hương, vị, 
xúc xấu). 


7 bát-thiện-quả vô-nhân-tâm là quả của bắt-thiện- 
nghiệp (ác-nghiệp) trong 12 bắt-thiện- tâm (ác-tâm), tiếp 
xúc biết các đối- -tượng xâu trong cuộc sông kiếp hiện-tại 
của chúng-sinh ấy. 

Trong 7 bá-thiện-quả vô-nhân-tâm ấy, suy-xét-tâm 
hợp với thọ xả nào thuộc về bát-thién-quá vô-nhân-tâm 
goi là tái-sinh-tâm (pafisandhicita) làm phận sự tái- 
sinh kiếp sau (pafisandhikicca) 1 sảf-na-tâm tồi điệt, 
tiếp theo trong (hời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavatfikala), 
kiếp hiện-tại, chính suy-xét-tâm hợp với thọ xả ấy lại trở 
thành hộ-kiễp-tâm (bhavangacifia) làm phận sự giữ gìn 
kiếp chúng-sinh ấy cho đến mãn kiếp, TÔI cuối cùng, 
cũng chính suy-xéf-tâm hợp với thọ xả ấy trở thành tü- 
tâm (cuticitta) làm phận sự chết, kết thúc kiếp hiện-tại 
của chúng-sinh ấy. 


Ác-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau trong 4 cõi ác-giới: 
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* 4 cối ác-giới: 

l- Cối dia-nguc (Niraya): chúng-sinh ở trong cối địa- 
ngục thuộc về loại chúng-sinh hóa-sinh không có sự an- 
lạc, mà chỉ chịu quả khổ của ác-nghiệp, luôn luôn bị 
hành hạ đến chết rồi hóa-sinh trở lại như vậy mà thôi. 

Cõi địa-ngục có 8 cõi đại-địa-ngục và 449 tiểu-địa- 
ngục, gồm có 457 cõi địa-ngục lớn nhỏ.“ 

Người nào đã tạo ác-nghiệp nặng nào sau khi người 
áy chết, néu ác- nghiép nặng ấy có cơ hội cho quả thì tái- 
sinh kiếp sau trong cõi đại-địa-ngục chịu quả khổ của ác- 
nghiệp ấy suốt thời gian lâu dài, cho đến khi mãn quả 
của ác-nghiệp â áy, mới thoát ra khỏi cõi dai-dia-nguc này, 
ròi ác- -nghiĝp ây lai còn cho quá tái-sinh kiép sau trong 
cõi tiéu-dia- -nguc khác, rồi cứ như vậy, từ cõi tiêu-địa- 
ngục này đến cõi tiểu địa-ngục kia, cho đến khi mãn quả 
của ác-nghiệp ấy. 

Cho nên, chúng-sinh trong cõi địa-ngục không có tuổi 
thọ nhất định. 


2- Cõi nga-quy (Peta): Loài ngạ-quỷ không có cối 
riêng biệt, sống chung trong cõi người, nơi rừng núi, nơi 
nghĩa địa, v.v... Loài ngạ-quỷ thuộc về chúng-sinh hóa- 
sinh có thân hình rất vi tế mà mắt thường của con người 
không thé nhìn thấy được, chỉ hành- -giá nào có thiên- 
nhãn-thông mới có khả năng nhìn thấy loài ngạ-quỷ 
được mà thôi, hoặc nếu loài ngạ-quỷ biến hóa trở thành 
thân hình thô dé cho con người nhìn thấy được. 

Loài ngạ-quỷ có nhiều nhóm, mỗi nhóm có nhiều loài 
ngạ-quỷ khác nhau, có thân hình kỳ di, ghê tóm, thường 
chịu cảnh đói khát, lạnh lẽo, v.v... ” 


' Tìm hiểu trong quyển “Vi-Diệu-Pháp Hiện Thực Trong Cuộc Sống” 
phân cõi địa-ngục, trang 306, cùng soạn giả. 
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Nếu loài ngạ-quỷ nào đến khi ác-nghiệp nhẹ dàn thì 
loài ngạ-quỷ ấy hóa-sinh trở thành loài ngạ-quỷ có tên là 
paradattupajivikapefa sông gần gũi loài người, chờ cơ 
hội hoan-hỷ phần phước-thiện bó-thí của thí-chủ. 

Khi bà con thân quyến, hoặc các thí-chủ đã tạo 
phước-thiện bố-thí cúng dường đến chư tỳ-khưu-Tăng 
(Samghadãnakusala) xong, rồi hồi-hướng phần phước- 
thiện (pattidãnakusala) ấy đến cho các loài ngạ-quỷ. 

Nếu loài ngạ-quỷ nào hay biết có thân quyến hoặc thí- 
chủ hồi hướng phần phước-thiện bố-thí đến các loài ngạ- 
quỷ thì hiện đến, loài ngạ-quỷ ấy phát sinh đại-thiện-tâm 
trong sạch hoan-hỷ nói lên lời Sadhu! Sadhu! Lành thay! 
Lành thay! Ngạ-quỷ áy hoan-hỷ nhận phần phước-thiện 
bố-thí ấy, ngay tức thì thoát khỏi kiếp loài ngạ-quỷ, hóa- 
sinh trở thành vi thiên-nam hoặc vi thiên-nữ trên cõi trời 
dục-giới, hưởng mọi sự an-lạc trong cõi trời ấy. 

Cho nên, loài ngạ-quỷ không có tuổi thọ nhất định. 


3- Cõi A-su-ra (Asura): Loài a-su-ra là nhóm chúng- 
sinh sóng khó tâm, khó thân, cuộc sống thiếu thốn. Loài 
a-su-ra thuộc về chúng-sinh hóa-sinh có thân hình rất vi 
tế mà mắt thường của con người không thê nhìn thấy. 

Loài A-su-ra có 3 loại: 

l- Deva-a-su-ra: -su-ra là chư-thiên. 

2- Petti-a-su-ra: A-su-ra là loài ngạ-quỷ. 

3- Niraya-a-su-ra: A-su-ra là chúng-sinh địa-ngục. 

A-su-ra là chúng-sinh địa-ngục bị đói khát lần mò đi 
kiếm ăn, nếu khi chúng gặp nhau, tưởng là vật thức, nên 
2 bên nhào đến cắn xé nhau ăn thịt lẫn nhau, 2 bên đều 
chết, rồi hóa-sinh trở lại loài a-su-ra. 


: Tìm hiểu trong quyên “Vi-Diệu-Pháp Hiện Thực Trong Cuộc Sống” 
phân cõi ngạ-quỷ, trang 329, cùng soạn giả. 
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Cho nên, loài a-su-ra không có tuôi thọ nhất định. 


4- Loài súc-sinh (Tiracchãng): Loài súc-sinh gồm có 
các loài chúng-sinh lớn hoặc nhỏ khác nhau, không có 
cõi riêng biệt, sinh sống chung trong cõi người. 

Loài súc-sinh được phân loại có 4 nhóm súc-sinh: 

l- Apada tiracchãng: nhóm loài súc-sinh không có 
chân như con rắn, con lươn, con cá, v.v... 

2- Dvipada tiracchana: nhóm loài súc-sinh có 2 chân 
như con gà, con chim, v.v... 

3- Catupada tiracchana: nhóm loài súc-sinh có 4 
chán như con voi, con ngựa, con trâu, con bo, V.V.... 

4- Bahupada tiracchãna: nhóm loài súc-sinh có nhiễu 
chân như con rit, con cuốn chiếu, v.v... 

Tuy nhiên, loài súc-sinh có số như con voi báu, ngựa 
báu, con chó, con mèo tỉnh khôn, v.v... được con người 
nuôi nắng, chăm sóc chu đáo. 

Tuy những con súc vật quỷ báu ấy được sinh ra do 
quả của ác-nghiệp của chúng trong kiếp quá-khứ cho 
quả trong thòi-kọ tái-sinh kiếp sau (pafisandhikala), 
nhưng những con súc vật quý báu ấy được đgi-thiện- 
nghiệp của chúng trong kiếp quá-khứ hỗ trợ cho quả 
trong thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavatiikäla), kiếp hiên- 
tại, nên con voi báu, con ngựa báu, con chó, con mèo 
tỉnh khôn ấy được các gia đình giàu sang phú quý nuôi 
nắng chăm sóc chu đáo. 


Chúng-sinh trong coi ác-giới (đja-ngục, a-su-ra, nga- 
quỷ, súc-sinh) đến khi mãn quả của ác- _nghiệp của 
chúng-sinh ây, mới thoát khỏi cõi ác-giới, rôi tái-sinh 
kiếp sau trong cõi-giới khác tùy theo nghiệp và quả của 
nghiệp của chúng-sinh ấy như sau: 
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* Sau khi thoát khỏi cõi ác-giới, nêu đgi-thiện-nghiệp 
nào có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau thì sinh làm 
người trong cõi người, hoặc hóa-sinh làm vị thiên-nam 
hoặc vị thiên-nữ trên cõi trời dục-giới, hưởng mọi sự an- 
lạc trong cõi ấy. 


* Sau khi thoát khỏi cõi ác-giới, ác-nghiệp nào có cơ 
hội cho quả tái-sinh kiếp sau trong loài ngạ-quỷ sống 
gần gũi với loài người, trông mong những người bà con 
thân quyến, hoặc những thí-chủ khác làm phước-thiện, 
rồi hòi- -hướng đến cho loài ngạ-quý, nếu loài ngạ-quỷ ấy 
hay biết hiện đến phát sinh đąi-thiên-tâm hoan-hỷ nhận 
phần phước-thiện ấy, thì loài ngạ-quỷ ấy được thoát khỏi 
kiếp ngạ-quỷ, liền hóa-sinh trở thành vị thiên-nam hoặc 
vị thiên-nữ trên cõi trời dục-giới, hưởng mọi sự an-lạc. 


Thật ra, các chúng-sinh trong 4 cối ác-giới (địa-ngục, 
a-su-ra, ngạ-qwỷ, súc-sinh) chịu quả khổ cho đến khi 
mãn quả của ác-nghiệp ấy, mới thoát ra cõi ác-giới ấy, 
để có đại-thiện- nghiệp nào có cơ hội cho quả tái-sinh 
kiệp sau trở lại làm người, đó thật là điêu rât khó được. 

Như Đức-Phật dạy rằng: 

“ Manussattabhavo dullabho. ” 

Được sinh làm người là điễu rất khó được. 


Nay, chúng ta đã có diễm phúc được sinh làm người 
rồi, chúng ta nên biết hồ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ tội-lỗi 
tránh xa mọi ác-nghiệp, có găng tinh-tấn tạo mọi thiên- 
nghiệp tùy theo khả năng của mình, sau khi chết, dai- 
thiện-nghiệp åy cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi 
thiện-giới, làm người trong cõi người, hoặc hóa-sinh làm 
vị thiên nam hoặc vị thiên-nữ trên cõi trời dục-giới, 
hưởng mọi sự an-lạc trong cõi thiện-giới ấy. 
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4.2-Kämävacarakusalakamma: Dục-giới thiện-nghiệp 


Phần Đár-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) và 10 bắt-thiện- 
nghiệp (10 ác-nghiệp) đã giải thích xong, tiêp theo giải 
thích đục-giới thiện-nghiệp gọi là đại-thiện-nghiệp và 
quả của dai-thién-nghiép. 

Dục-giới thiện-nghiệp (đại-thiện-nghiệp) 

Đức-Phật dạy: 

“Cetana ham bhikkhave kammam vadāmi, cefayiva 
kammam karoti kãyena vãcãya manasā.”” 

- Này chư tp-khuu! Sau khi đã có tác-y, rồi mới tạo 
nghiệp băng thân, băng khâu, băng y. 

Vì vậy, Như-Lai dạy “tác-ý gọi là nghiệp. ” 

Tác-ÿý đó là tác-ÿ tâm-sở (cetanacetasiRa). 

Dục-giới thiện-nghiệp đó là tác-ý tâm-sở đồng sinh 
với 8 dục-giới thiện-tâm tạo dục-giới thiện-nghiệp băng 
thân, băng khẩu, băng y. 

Dục-giới thiện-tâm gọi là mahakusalacitta: đại-thiện- 
tâm có 8 tâm: 

1- Somanassasahagatan ñanasampayuttam 

asankhariRkam. 

Đại-thiện-tâm thứ nhát động sinh với thọ hy, hợp với trí- 
tuệ, không cán tác-động. 

2- Somanassasahagatam ñãnasampayuttan 

sasankharikam. . 

Đại-thiện-tâm thứ nhì đông sinh với tho hy, hợp với trí- 
tuệ, cán tác-động. 

3- Somanassasahagafan ñanavippayuttam 

asankharikam. 


' Añguttaranikãya, Chakkanipäta, Kinh Nibbedhikasutta. 
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Đại-thiện-tâm thứ ba đông sinh với thọ hý, không hợp với 
trí-tuệ, không cán tác-động. 
4- Somanassasahagatam ñanavippayuttam 
sasankharikam. 
Đại-thiện-tâm thứ tw đông sinh với tho hý, không hợp với 
trí-tuệ, cân tác-động. 
5- Upekkhasahagatam ñanasampayuttam 
asankharikam. . 
Đại-thiện-tâm thứ năm đông sinh với thọ xả, hợp với trí- 
tuệ, không cán tác-động. 
6- Upekkhasahagatam ñãnasampayuftam 
sasankharikam. 
Đại-thiện-tâm thứ sáu đồng sinh với thọ xả, hợp với trí- 
tuệ, cán tác-động. 
7- Upekkhäsahagatam ñanavippayuttam 
asankharikam. 
Đại-thiện-tâm thứ bảy đồng sinh với thọ xả, không hợp với 
tri-tuệ, không cán tác-động. 
8- Upekkhäsahagatam ñanavippayuttam 
sasankharikam. 
Đại-thiện-tâm thứ tám đồng sinh với thọ xả, không hợp với 
trí-tuệ, cán tác-động. 
Tác-ÿ tâm-sở đồng sinh với 8 đại-thiện-tâm tạo 2 loại 
đại-thiện-nghiệp: 
- 10 đại-thiện-nghiệp do thân, khẩu, y. 
- 10 phước-thiện (puññakriyavatthu). 


4.2.1 - 10 đại-thiện-nghiệp 
Tác-ý tâm-sở đồng sinh với 8 đại-thiện-tâm tạo 10 
đại-thiện-nghiệp do 3 môn: thán-môn, khẩu-môn, y-món: 


* Thân đại-thiện-nghiệp là đại-thiện-nghiệp do thân- 
môn, có 3 thân đại-thiện-nghiệp: 
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1- Đại-thiện-nghiệp không sáf-sinh. 

2- Đại-thiện-nghiệp không trộm-caäp. 

3- Đại-thiện-nghiệp không tà-dâm. 

3 thân đại-thiện-nghiệp này còn gọi 3 thân-hành- 
thiện (kãyasucarii). 

* Khẩu đại-thiện-nghiệp là đại-thiện-nghiệp do khẩu- 
môn, có 4 khâu đại-thiện-nghiệp: 

l- Đại-thiện-nghiệp không nói-dối. 

2- Đại-thiện-nghiệp không nói lời chia rë. 

3- Đại-thiện-nghiệp không nói lời thô tục. 

4- Đại-thiện-nghiệp không nói lời vô ích. 

4 khẩu đại-thiện-nghiệp này còn gọi 4 khẩu-hành- 
thiện (vacisucari1a). 

* Y đại-thiện-nghiệp là đại-thiện-nghiệp do ÿ-môn, có 
3 y đại-thiện-nghiệp: 

1- Đại-thiện-nghiệp không tham lam của cải, tài sản 

của người khác. 

2- Đại-thiện-nghiệp không thù hận người khác. 

3- Đại-thiện-nghiệp chánh-kiên thay đúng, hiểu đúng 

theo thật-táảnh của các pháp. 

3 ý đại-thiện-nghiệp này còn gọi 3 ý-hành-thiện 
(manosucari1a). 

10 đại-thiện-nghiệp) này trong 8 đại-thiện-tâm gọi là 
manussadhanuna: pháp của con người, bởi vì người 
thật sự cần phải có đầy đủ 10 đại-thiện-nghiệp này, để 
thân, khẩu, ý được trong sạch. 


Chi-pháp của 10 đại-thiện-nghiệp 


* Chi-pháp của 3 thân đại-thiện-nghiệp hoặc 3 thân- 
hành-thiện có 2 pháp là: 
- Sammakammantacetasika: Chánh-nghiệp tâm-sở. 
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- Samma-äjTvacetasika: Cháảnh-mạng tâm-sở. 

* Chi-pháp của 4 khẩu đại-thiện-nghiệp hoặc 4 khẩu- 
hành-thiện có 2 pháp là: 

- Sammaväcacetasika: Chảnh-ngữ tâm-sở. 

- Samma-äjTvacetasika: Chảnh-mạng tâm-sở. 

* Chi-pháp của 3 ý đại-thiện-nghiệp hoặc 3 ÿ-hành- 
thiện có 3 pháp là: 

- Chi-pháp của ý đạï-thiện-nghiệp không tham lam 
hoặc -hành-thiện không tham lam là alobhacetasika: vô- 
tham tâm-sở đồng sinh với tịnh-hảo-tâm. 

- Chi-pháp của ý đq¡-thiện-nghiệp không thù hận hoặc 
y-hành-thiện không thù hận là adosacetasika: vô-sân 
tâm-sở động sinh với tịnh-hảo-tâm. 

- Chi-pháp của ý đại-thiện-nghiệp chánh-kiến hoặc y- 
hành-thiện chánh-kién là paññacetasika: trí-tué tâm-sở 
đồng sinh với tịnh-hảo-tâm hợp với tri-tuỆ. 


Danh từ gọi thân đại-thiện-nghiệp, khẩu đại-thiện-nghiệp 


- Thân đại-thiện-nghiệp có 3 loại là đại-thiện-nghiệp 
không sát-sinh, đại-thiện-nghiệp không trộm-cấp, đại- 
thiện-nghiệp không tà-dám. 

- Khẩu đại-thiện-nghiệp có 4 loại là đại-thiện-nghiệp 
không nói-dối, đại-thiện-nghiệp không nói lời chia rë 
đại-thiện-nghiệp không nói lời thô tục, đại-thiện-nghiệp 
không nói lời vô ích. 

Thật ra, 3 thân đại-thiện-nghiệp, 4 khẩu đại-thiện- 
nghiệp này phần nhiều phát sinh do nương nhờ nơi tâm, 
mà không liên quan trực tiếp đến thân-môn và khẩu-môn, 
bởi vì, 2 loại đại-thiện-nghiệp này phát sinh do fác-ý 
tâm-sở đồng sinh với đại-thiện-tâm tránh xa 3 thân ác- 
nghiệp, tránh xa 4 khẩu ác-nghiệp. 
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Vì vậy, gọi là 3 thân đại-thiện-nghiệp hoặc 3 thân- 
hành-thiện, 4 khâu đại-thiện-nghiệp hoặc 4 khâu-hành- 
thiện không nương nhờ nơi thân-môn và kháu-môn. 


* Thân ác-nghiệp khác với thân dại-thiện-nghiệp 
như thê nào? 


* Khẩu ác-nghiệp khác với khẩu đại-thiện-nghiệp 
như thê nào? 


* Thân ác-nghiệp có 3 loại là ác-nghiệp sát-sinh, ác- 
nghiệp trộm-cấp, ác-nghiệp tà-dâm. 3 thân ác-nghiệp 
này phát sinh do nương nhờ phần nhiễu nơi thân-môn 
hành động, nên khác với thân đại-thiện-nghiệp, có 3 
loại là đại-thiện-nghiệp không sát-sinh, đại-thiện-nghiệp 
không trộm-cắp, đại-thiện-nghiệp không tà-dâm. 3 thân 
đại-thiện-nghiệp này phát sinh do tác-ý tâm-sở đồng 
sinh với đại-thiện tâm nương nhờ nơi tâm, mà không 
liên quan trực tiếp đến fân-môn. 

Đó là điều khác biệt giữa thân ác-nghiệp với thân 
đại-thiện-ng hiệp. 

* Khẩu ác-nghiệp có 4 loại là ác-nghiệp nói-đối, ác- 
nghiệp nói lời chia rẽ, ác-nghiệp nói lời thô tục, ác- 
nghiệp nói lời vô ích. 4 khẩu ác-nghiệp này phát sinh do 
nương nhờ phán nhiều nơi khẩu-môn nói lời, nên khác 
với khẩu đại-thiện-nghiệp, có 4 loại là đại-thiện-nghiệp 
không nói-dối, đại-thiện-nghiệp không nói lời chia rë 
đại-thiện nghiệp không lời thô tục, đại-thiện-nghiệp 
không lời vô ích. 4 khẩu đại-thiện-nghiệp này phát sinh 
do fác-ý tâm-sở đồng sinh với đại-thiện-tâm nương nhờ 
nơi ý-môn, mà không liên quan trực tiếp đến khẩu-môn. 

Đó là điều khác biệt giữa khẩu ác-nghiệp và khẩu 
đại-thiện-ng hiệp. 
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* Trường hợp nào thân dại-thiện-nghiệp, khẩu dai- 
thiện-nghiệp liên quan trực tiếp với thân-môn hành 
động, kháu-môn nói lời hay không? 


Tuy thân đại-thiện-nghiệp, khẩu đại-thiện-nghiệp được 
phát sinh phán nhiêu do tác-ý tâm-sở đồng sinh với đại- 
thiện-tâm nương nhờ nơi ý-môn, nhưng cũng có những 
trường hợp thân đại-thiện-nghiệp, kháu đại-thiện-nghiệp 
được phát sinh do nương nhờ đên thân-môn hành động, 
khâu-môn nói lời trong những trường hợp như sau: 

* Thân đại-thiện-nghiệp không sát-sinh: 

Một người cận-sự-nữ tự mình làm món đồ ăn. Khi bắt 
con cá lên làm thịt, thây con cá còn cử động chưa chết, 
người cận-sự-nữ bắt con cá ây thả xuông sông, hô. 

Đó là thân đại-thiện-nghiệp không sát-sinh liên quan 
đến thân. 


+ = ích tiên kiếp của bà Chánh-cung Hoàng-hậu 
Sujā” sinh làm con cò giữ gìn ngũ-giới. 

Một hôm, con cò đi kiếm ăn, nhìn thấy một con cá 
năm trên bãi sông, đưa mỏ kẹp con cá thì con cá liên vẫy 
vùng. Con cò biệt con cá còn sông, nên kẹp nhẹ con cá 
đem xuông bỏ dưới nước cho nó bơi đi nơi khác, v.v... 

Đó là trường hợp (hán đại-thiện-nghiệp không sát- 
sinh được phát sinh do nương nhờ nơi thán-môn, liên 
quan ên thân-môn hành động. 


* Thân đại-thiện-nghiệp không trộm-cấp: 


Một người cận-sự-nam đi trên đường bắt gặp một gói 
tiền mà người đã đánh rơi. Người cận-sự-nam ấy nhặt 


' Bà Sujã là Chánh-cung Hoàng-hậu của Đức-vua-trời Sakka trên cõi trời 
Tam-thập-tam-thiên. 
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lên, thấy một số tiền khá lớn, đem gói tiền đến trao trạm 
công an, nhờ ra thông báo đê chủ-nhân đên nhận lại gói 
tiên ây, v.v... 

Đó là trường hợp thân đại-thiện-nghiệp không trộm- 
cấp được phát sinh do nương nhờ nơi thán-món, liên 
quan đên thân-môn hành động. 

* Thân đại-thiện-nghiệp không tà-dám: 

Một cô gái đã từng là kỹ-nữ. Về sau, cô ấy đã nhận lời 
hứa hôn với một người con trai, hai người chờ ngày làm 
lê thành hôn. 

Một hôm, cô gái này gặp lại một người đàn ông mà cô 
đã từng phục vụ, nhưng lần này cô chỉ tiếp đón người 
đàn ông ấy như một người khách đến thăm viếng mà 
thôi. Đó là trường hợp (hán đại-thiện-nghiệp không ta- 
dám phát sinh do nương nhờ nơi thán-môn, liên quan 
đên thân-môn hành động. 

Đó là những trường hợp thân đại-thiện-nghiệp được 
phát sinh do nương nhờ nơi thân-môn, liên quan đền 
thân-môn hành động, có chi-pháp là chánh-nghiệp tâm- 
sở, chánh-mạng tâm-sở tùy theo môi đôi-tượng của môi 
thân đại-thiện-nghiệp. 

* Khẩu đại-thiện-nghiệp không nói-dối: 

Một người đàn ông có thói quen nghề nghiệp hay nói- 
đôi người khác. Về sau, người đàn ông ây gặp bậc thiện- 
trí trong Phật-giáo, lăng nghe chánh-pháp của bậc thiện- 
trí, phát sinh đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, nhận thức 
thây rõ, biệt rõ răng: nói-dôi là điệu tội lôi, là ác-nghiệp 
đáng sợ. 

Người đàn ông ấy kính xin Ngài hướng dẫn thọ phép 
quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới, trở thành cận-sự- 
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nam. Từ đó về sau, người cận-sự-nam ấy giữ gìn ngũ 
giới cho được trong sạch và trọn vẹn, trong đó có điểu- 
giới tránh xa sự nói-đối, chỉ nói lời chân thật. 

* Khẩu đại-thiện-nghiệp không nói lời chia rë: 

Một người đàn bà vốn có tính hay ganh ty. Khi nhìn 
thây một người đàn ông và một người đàn bà thân thiệt 
với nhau, người đàn bà ây phát sinh tâm ganh ty nên lén 
lút tìm đến gặp người đàn ông kia để nói lời chia rẽ, rôi 
lén lút tìm đến người đàn bà cũng để nói lời chia rë, cốt 
làm cho người đàn ông và người đàn bà kia ngờ vực lân 
nhau rôi ghét bỏ nhau, chia tay nhau. 

Về sau, người đàn bà ấy có duyên lành gặp bậc thiện- 
trí trong Phật-giáo, lăng nghe chánh-pháp của bậc thiện- 
trí, phát sinh đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, nhận thức 
thây rõ, biệt rõ răng: nói lời chia rë là điệu tội lôi, là ác- 
nghiệp đáng sợ, bởi vì, quả của ác-nghiệp ây có hại 
trong kiệp hiện-tại và nhiêu kiêp trong vị-lai. 

Người đàn bà ấy kính xin Ngài hướng dẫn thọ phép 
quy y Tam- bảo và thọ trì bát-giói äjīvatthamakasīla, trở 
thành cận-sự-nữ trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama. 

Từ đó về sau, người cận-sự-nữ ấy giữ gìn bát-giói 
đj1va†thamakasila f? cho được trong sạch và trọn vẹn, 
trong đó có diéu-giói tránh xa sự nói lời chia rë, chỉ nói 
lời hòa hợp đôi với mọi người. 

* Khẩu đại-thiện-nghiệp không nói lời thô tục: 

Một người đàn bà vốn có tính hay nói lời thô tục với 
người khác môi khi nôi cơn giận dữ. 


! Tìm hiểu rõ trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyền III: “Pháp-Hành- 
Giới” cùng soạn giả. 
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Một hôm, người đàn bà ấy có duyên lành gặp bậc 
thiện-trí trong Phật-giáo, lắng nghe chánh-pháp của bậc 
thiện-trí, phát sinh đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, nhận 
thức thấy rõ, biết rõ rằng: nói lời thô tục (chửi rúa, mắng 
nhiếc) là điểu tội lỗi, là ác- nghiệp đáng sợ, bởi vì, quả 
của ác- _nghiệp â åy có hại trong kiếp hiện-tại và nhiều kiếp 
trong vị-laI. 

Người đàn bà ấy kính xin Ngài hướng dẫn thọ phép 
quy y Tam-bảo và thọ trì bát-giói ājīvatthamakasīla, trở 
thành cận-sự-nữ trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama. 

Từ đó về sau, người cận-sự-nữ ấy giữ gìn bát-giói 
đj1va†thamakasila cho được trong sạch và trọn vẹn, trong 
đó có điểu-giới tránh xa sự nói lời thô tục (chửi rủa, màng 
nhiếc), chỉ nói lời dịu ngọt, nghe êm tai. 

* Khẩu đại-thiện-nghiệp không nói lời vô ích: 

Một người đàn ông vốn có tính hay nói lời vô ích 
nhảm nhí, hoang đường, ... làm cho người nghe mát thì 
giờ không đem lại sự lợi ích, sự tiễn hóa, sự an-lạc nào. 

Một hôm, người đàn ông ấy có duyên lành gặp bậc 
thiện-trí trong Phật-giáo, lắng nghe chánh-pháp của bậc 
thiện-trí, phát sinh đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, nhận 
thức biết răng: nói lời vô ích là điêu tội lỗi, là ác-nghiệp 
đáng sợ, bởi vì, quả của ác-nghiệp ấy có hại trong kiếp 
hiện-tại và nhiều kiếp trong vị-lai. 

Người đàn ông ấy kính xin Ngài hướng dẫn thọ phép 
quy y Tam-Bảo và thọ trì bát-giói ãjTvafthamakasila, trở 
thành cận-sựnam trong giáo-pháp của Đức-Phật 
Gotama. 

Từ đó về sau, người cận-sự-nam ấy giữ gìn bát-giói 
đjIvafthamakasila cho được trong sạch và trọn vẹn, 
trong đó có điều-giới tránh xa sự nói lời vô ích, chỉ nói 
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lời hữu ích đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc cho 
người nghe. 

Đó là những trường hợp khẩu đại-thiện-nghiệp được 
phát sinh do nương nhờ nơi khẩu-môn, liên quan đến 
khẩu-môn nói /ởi, có chi-pháp là chánh-ngữ tâm-sở, 
chánh-mạng tâm-sở tùy theo mỗi đối tượng của mỗi 
khẩu đại-thiện- nghiệp. 

Như vậy, 3 thân đại-thiện-nghiệp và 4 khẩu đại-thiện- 
nghiệp này không chỉ phát sinh do fác-ý fâm-sở đồng 
sinh với đại-thiện-tâm nương nhờ nơi y-món, mà còn có 
trường-hợp phát sinh do nương nhờ nơi thân-môn, nơi 
khẩu-môn nữa như đã trình bày. 


* Vậy phân biệt thân đại-thiện-nghiệp và khẩu đại- 
thiện-ngiệp phát sinh do nương nhờ nơi ÿ-môn với 
thân đại-thiện-nghiệp, khẩu đại-thiện-nghiệp phát sinh 
do nương nhờ nơi thân-môn, nơi khẩu-môn như thế nào? 

Để phân biệt thân đại-thiện-nghiệp và khẩu dai- 
thiện-nghiệp phát sinh do nương nhờ nơi y-món với đại- 
thiện nghiệp, khẩu đại-thiện nghiệp phát sinh do 
nương nhờ nơi /hân-môn, nơi khẩu-môn, cần phải căn cứ 
vào chi-pháp của mỗi đại-thiện-nghiệp ấy. 

- Nếu chi-pháp chỉ có ứác-ý fâm-sở (cetanäcetasika) 
đông sinh với đại-thiện-tâm thì thân đại-thiện-nghiệp, và 
khẩu đại-thiện-nghiệp åy phát sinh do nương nhờ nơi ý- 
môn, không liên quan trực tiếp đến /hân-môn, khẩu-môn. 


- Nếu chi-pháp là chánh-nghiệp tâm-sở (sammakam- 
manfacetasika), chúnh-ngữ tâm-sở (sammavacacetasika) 
chúnh-mạng tâm-sở (samma-ajnvacefasika), thì thân 
đại-thiện-nghiệp phát sinh do nương nhờ nơi thân-môn, 
và khẩu đại-thiện-nghiệp phát sinh do nương nhờ nơi 
khẩu-môn. 
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* Quả của 10 đại-thiện-nghiệp 


Đại-thiện-nghiệp có 10 loại tính theo 3 môn: thân- 
môn có 3 đại-thiện-nghiệp, khẩu-môn có 4 đại-thiện- 
nghiệp, ý-môn có 3 đại-thiện-nghiệp. 

* Thân đại-thiện-nghiệp là đại-thiện-nghiệp do thân- 
môn, có 3 thân đại-thiện-nghiệp: 

1- Đại-thiện-nghiệp không sát-sinh. 

2- Đại-thiện-nghiệp không trộm-cấp. 

3- Đại-thiện-nghiệp không tà-dâm. 


* Khẩu đại-thiện-nghiệp là đại-thiện-nghiệp do khẩu- 
môn có 4 khẩu đại-thiện-nghiệp: 

l- Đại-thiện-nghiệp không nói-dối. 

2- Đại-thiện-nghiệp không nói lời chia rê. 

3- Đại-thiện-nghiệp không nói lời thô tục. 

4- Đại-thiện-nghiệp không nói lời vô ích. 


* Y đại-thiện-nghiệp là đại-thiện-nghiệp do y-món, có 
3 y đại-thiện-nghiệp: 

1- Đại-thiện-nghiệp không tham lam của cải, tài sản 

của người khác. 

2- Đại-thiện-nghiệp không thù hận người khác. 

3- Đại-thiện-nghiệp chánh-kiên thay đúng, hiểu đúng 

theo sự-thật chân- ý. 

Trong 10 đại-thiện-nghiệp, môi đại-thiện-nghiệp có 
đồi-tượng khác nhau, có tác-ÿ tâm-sở động sinh với đại- 
thiện-tảm tạo môi đại-thiện-nghiệp khác nhau, cho nên, 
quả của môi đại-thiện-nghiệp khác nhau: 

1- Quả của đại-thiện-nghiệp không sát-sinh 

Người thiện nào là người biết hó-then tội-lỗi, biết 
ghê-sợ tội-lôi, tin nghiệp và quả của nghiệp, tránh xa ác- 
nghiệp sát-sinh, tạo đa¡7-thiện-nghiệp không sát-sinh. 
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Sau khi người thiện ấy chết, néu đại-hiện-nghiệp 
không sáf-sinh trong đại-thiện tâm có cơ hội cho quả 
trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla) có đại- 
quả-tâm gọi là tái-sinh-tâm (pafisandhicifa) làm phận 
sự tái-sinh kiếp sau đầu thai làm người trong lòng mẹ. 

Khi sinh ra đời, lúc trưởng thành người ấy có 23 
quả-bảu của đại-thiện-nghiệp không sát-sinh trong kiếp 
quá-khứ của người ấy. 

Trong Chú-giải Khuddakapatha giảng giải 23 quả báu 
của đại-thiện-nghiệp không sát sinh trong kiếp quá-khứ 
của người ấy như sau: 

Kiếp hiện-tại của người ấy: 

1- có thân hình không tật nguyễn, đây dú các bộ phận 
lớn nhỏ trong cơ thể. 

2- có thân hình cân đổi xinh đẹp. 

3- là người nhanh nhẹn. 

4- có lòng bản tay, lòng bàn chân đây đặn. 

5- có thân hình xinh đẹp, không ty vét. 

6- có da thit mêm mai, hông hào. 

7- có thân hinh sach së, trong sáng. 

8- có đại-thiện-tâm dũng cảm, không sợ hai. 

9- có sức khỏe dôi dào. 

10- có giọng nói thanh tao, lời nói ngọt ngào, suÔn sẻ. 

11- được mọi người quý mén. 

12- có thuộc hạ tùy tùng, bạn bè đoàn kết thương yêu. 

13- thân tâm được an-lạc tự tại, không hoảng sợ. 

14- không bị tai nạn do khi giới, thuốc độc... 

15- có trí-tuệ sáng suối. 

16- có nhiều bạn bè thân thiết. 

17- có thân hình đẹp dë, đáng quý mén. 

18- có các bộ phận lớn nhỏ trong thân thể đẹp dë. 

19- là người ít bệnh hoạn ốm đau. 
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20- là người có tâm thường an-lạc. 

21- là người thường được sống gån gũi với con cháu. 

22- là người được trường thọ, sống lâu. 

23- không có một ai có thể mưu sát được. 

Đó là 23 quả báu tốt của đại-thiện-nghiệp không sát- 
sinh mà tiền-kiếp của người ấy đã tạo trong kiếp quá-khứ. 

2- Quả của đại-thiện-nghiệp không trộm-cắp 

Người thiện nào là người biết hó-then tội-lỗi, biết 
ghê-sợ tội-lỗi, tin nghiệp và quả của nghiệp, tránh xa ác- 
nghiệp trộm-cắp, tạo đa¡-thiện-nghiệp không trộm-cấp. 

Sau khi người thiện ấy chết, nếu dai-thién-nghiép 
không trộm-cắp trong đại-thiện-tâm có cơ hội cho quả 
trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikala) có đại- 
quả-tâm gọi là fái-sinh-tâm (patisandhicifa) làm phận 
sự tái-sinh kiếp sau đầu thai làm người trong lòng mẹ. 

Khi sinh ra đời, lúc trưởng thành người y có 11 
quả-báu của dai-thién-nghiép không tróm-cap trong 
kiếp quá-khứ của người ấy. 

Trong Chú-giải Khuddakapatha giảng giải 11 quả báu 
của đại-thiện-nghiệp không trộm-cấp trong kiếp quá-khứ 
của người ấy như sau: 

Kiếp hiện-tại của người ấy: 

l- là người có nhiều của cải quý giá, giàu sang. 

2- có đây đủ của cải, tài sản nhu lúa gạo, vàng bạc, 
châu báu, ... 

3- là người có nhiễu của cải, tài sản lớn lao, giàu sang 
phú quy, tiêu dùng không sao hết được. 

4- nếu chưa có thứ của cải nào thì sẽ có thứ của cải ấy. 

5- đã có những thứ của cải quý giả nào như vàng bạc, 
ngọc ngà, châu bdu,.. . rồi, thì những thứ của cải quỷ giá 
ấy được giữ gìn duy trì bén vững lâu dài. 
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6- mong muốn những thứ của cải quy giá nào, thì 
chắc chắn mau chóng thành tựu như ÿ. 

7- có được những thứ của cải, tài sản lớn lao mà 
không bị thiệt hại do lửa thiêu cháy, không do nước lũ 
cuốn trôi, không do kẻ trộm cướp chiếm đoạt, không 
do nhà vua tịch thu, không do người không wa thích 
chiếm đoạt. 

8- khi đã có của cải tài-sản rôi, chính mình là người sở 
hữu của cải tài-sản ấy, không có liên quan với người khác. 

9- là người có khả năng chứng đắc được pháp siêu- 
tam-giới (4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niét-bàn). 

E là người không thường nghe đến danh từ “không 

7 bởi vì muôn thứ nào thì có ngay thứ à ấy. 

` 1- là người sống được an-lạc. 

Đó là 11 quả báu tốt của đại-thiện-nghiệp không trộm- 
cắp mà tiền-kiếp của người ấy đã tạo trong kiếp quá-khứ. 

3- Quả của đại-thiện-nghiệp không tà-dâm 

Người thiện nào là người biết hỗ-thẹn tội-lỗi, biết ghê- 
sợ tội-lỗi, tin nghiệp và quả của nghiệp, tránh xa ác- 
nghiệp tà-dâm, tạo dai-thién-nghiép không tà-dâm. 

Sau khi người thiện ấy chết, néu dai-thién-nghiép 
không tà-dâm trong đại-thiện-tâm có cơ hội cho quả 
trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (pafisandhikäla) có đại- 
quả-tâm gọi là tái-sinh-tâm (pafisandhicifa) làm phận 
sự tái-sinh kiếp sau đầu thai làm người trong lòng mẹ. 

Khi sinh ra đời, lúc trưởng thành người ấy có 20 
quả-bảu của đại-thiện-nghiệp không tà-dâm trong kiếp 
quá-khứ của người ấy. 

Trong Chú-giải Khuddakapatha giảng giải về 20 quả 
báu của đại-thiện-nghiệp không tà-dâm trong kiếp quá- 
khứ như sau: 
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Kiếp hiện-tại của người ấy: 

1- là người không có người oan trái. 

2- là người được mọi người thương yêu quý mén. 

3- là người có nhiều của cải giàu sang phú quy. 

4- là người ngủ được an-lạc. 

5- là người thức được an-lạc. 

6- là người có thể tránh được 4 cõi ác-giỏi. 

7- sinh làm người đàn ông hoàn toàn 100%. 

8- là người có tính nhân-nại, ít nóng giận. 

9- là người sinh ra trong dòng họ cao quy, có tính 
khiêm nhường. 

10- là người có tính mình bạch rõ ràng, không che 
giấu tội-lỗi. 

11- là người không có tật nguyên, có thân hình xinh 
đẹp, đảng ngưỡng mộ. 

12- là người có sắc diện trong sáng. 

13- là người được mọi người tin tưởng. 

14- là người có ngũ-quan (5 giác-quan của con người) 
đây dú và tốt đẹp. 

15- là người có tư cách dáng kính. 

16- là người không có chứng bệnh đáng ghê sợ. 

17- là người có trí-tuệ, đời sống được an-lạc. 

18- là người sống nơi nào cũng được an-lạc. 

19- là người không có tai-hại, không có oan trái. 

20- là người thường được sống gân gũi với người thân. 

Đó là 20 quả báu tốt của đại-thiện-nghiệp không tà- 
dám mà tiền-kiếp của người ấy đã tạo trong kiếp quá-khứ. 


4- Quả của đại-thiện-nghiệp không nói-dói 

Người thiện nào là người biết hó-then tội-lỗi, biết 
ghê-sợ tội-lôi, tin nghiệp và quả của nghiệp, tránh xa ác- 
nghiệp nói-dôi, tạo đq¡-fhiện-nghiệp không nói-dói. 
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Sau khi người thiện ấy chết, néu dai-thién-nghiép 
không nói-dối trong đại-thiện-tâm có cơ hội cho quả 
trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla) có đại- 
quả-tâm gọi là fái-sinh-tâm (pafisandhicifa) làm phận 
sự tái-sinh kiếp sau đầu thai làm người trong lòng mẹ. 

Khi sinh ra đời, lúc trưởng thành người ấy có 14 quả 
báu của đại-thiện-nghiệp không nói-dối trong kiếp khứ 
khứ của người ấy. 

Trong Chú-giải Khuddakapatha giảng giải về 14 quả 
báu của đại-thiện-nghiệp không nói-đối trong kiếp quá- 
khứ như sau: 

Kiếp hiện tại của người ấy: 

l- là người có ngũ-quan (5 giác-quan của con người) 
trong sáng. 

2- là người có giọng nói ngọt ngào, dê nghe. 

3- là người có đôi hàm răng déu đặn, đẹp dë. 

4- là người có thân hình không mập quả. 

5- là người có thân hình không ôm quá. 

6- là người có thân hình không thấp quả. 

7- là người có thân hình không cao quả. 

ổ- là người có da thịt mịn màng, mêm mại. 

9- là người mà trong miệng có mùi thơm tho thoát ra 
dễ chịu như mùi hoa sen. 

10- là người nói được nhiều người tin theo, không có 
ai ganh ty. 

11- là người nói được nhiễu người muốn nghe. 

12- là người có cái lưỡi mêm mỏng, màu hông như 
cánh hoa sen đỏ. 

13- là người có định tâm vững vàng. 

14- là người có lời nói rõ ràng, ý nghĩa sâu sắc, được 
nhiễu người tin tưởng và tôn trọng. 
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Đó là 74 quả báu tốt của đại-thiện-nghiệp không nói- 
dối mà tiền-kiếp của người ấy đã tạo trong kiếp quá-khứ. 

5- Quả của đạiï-thiện-nghiệp không nói lời chia rẽ 

Người thiện nào là người biết hổ-thẹn tội-lỗi, biết 
ghê-sợ tội-lỗi, tin nghiệp và quả của nghiệp, tránh xa ác- 
nghiệp nói lời chia rẽ, tạo dai-thién-nghiép không nói lời 
chia rë. 

Sau khi người thiện ấy chết, nếu đại-hiện-nghiệp 
không nói lời chia rë trong đại-thiện-tảm có cơ hội cho 
quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (palisandhikala) có đại- 
quả-tâm gọi là tái-sinh-tâm (patisandhicitta) làm phận 
sự tái-sinh kiếp sau đầu thai làm người trong lòng mẹ. 

Khi sinh ra đời, lúc trưởng thành người ấy có 6 quá- 
báu của đại-thiện-nghiệp không nói lời chia rẽ trong 
kiếp quá- -khứ của người ây. 

Kiếp hiện tại của người ấy: 

l- là người hoà thuận với vợ chồng, anh chị em, bà 
con, VỚI moi người. 

2- là người không bị người khác gây gô, không bi tât. 

3- là người có nhiêu ban bè thân thiết. 

4- có tình bằng hữu thân thiết bên vững. 

5- có nhiễu người thương yêu quy mên. 

6- sóng duoc an-lac, ít khó tám. 


Đó là 6 qua báu tốt của đại- thiện-nghiệp không nói 
lời chia rẽ mà tiền-kiếp của người ấy đã tạo trong kiếp 
quá-khứ. 


6- Quả của đạï-thiện-nghiệp không nói lời thô tục 

Người thiện nào là người biết hổ-thẹn tội-lỗi, biết 
ghê-sợ tội-lôi, tin nghiệp và quả của nghiệp, tránh xa ác- 
nghiệp nói lời thô tục, tạo dai-thién-nghiép không nói lời 
thô tục. 
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Sau khi người thiện ấy chết, néu dai-thién-nghiép 
không nói lời thô tục trong đại-thiện-tâm có cơ hội cho 
quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla) có đại- 
quả-tâm gọi là tái-sinh-tâm (patisandhicitta) làm phận 
sự tái-sinh kiếp sau đầu thai làm người trong lòng mẹ. 

Khi sinh ra đời, lúc trưởng thành người ấy có 6 quá- 
báu của đại-thiện-nghiệp không nói lời thô tục trong 
kiếp quá-khứ của người ấy. 

Kiếp hiện tại của người ấy: 

l- là người thường được nghe những lời nói ngọt 
ngào đáng hài lòng. 

2- là người được nhiễu người thương yêu quy mến. 

3- là người thường được nghe lời tản dương ca tụng, 
không bị vụ oan giá hoạ. 

4- là người thường được nghe những lời thân thiết. 

5- là người sống an-lạc. 

6- là người có giọng nói rất hay, dễ mén. 

Đó là 6 quả báu tốt của đại-thiện-nghiệp không nói 
lời thô tục mà tiền-kiếp của người ấy đã tạo trong kiếp 
quá-khứ. 

7- Quả của đại-thiện-nghiệp không nói lời vô ích 

Người thiện nào là người biết hổ-thẹn tội-lỗi, biết 
ghê-sợ tội-lỗi, tin nghiệp và quả của nghiệp, tránh xa ác- 
nghiệp nói lời vô ích, tạo dai-thién-nghiép không nói lời 
vô ích. 

Sau khi người thiện ấy chết, néu dai-thién-nghiép 
không nói lời vô ích trong đại-thiện-tâm có cơ hội cho 
quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (palisandhikala) có đại- 
quả-tâm gọi là tái-sinh-tâm (pafisandhicifía) làm phận 
sự tái-sinh kiếp sau đầu thai làm người trong lòng mẹ. 
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Khi sinh ra đời, lúc trưởng thành người ấy có 7 quá- 
báu cua đại-thiện-nghiệp không nói lời vô ích trong 
kiếp quá-khứ của người ấy. 

Kiếp hiện tại của người ấy: 

1- là người có nhiều người tin theo lời nói của mình. 

2- là người có nhiều người thương yêu quỷ mén. 

3- là người được nhiều người kính trọng. 

4- là người có khả năng nói cho nhiễu người tin theo. 

5- là người sóng hạnh phúc an-lạc. 

6- là người có nhiễu quyên lực trong đời. 

7- là người có nhiêu trí-tuệ, có khả năng đổi đáp rất 
nhanh nhẹn. 


Đó là 7 quả báu tốt của đại- thiện-nghiệp không nói 
lời vô ích mà tiền-kiếp của người ấy đã tạo trong kiếp 
quá-khứ. 


* Quả của đại-thiện-nghiệp không uống rượu, bia và 

các chât say 

Người thiện nào là người biết hổ-thẹn tội-lỗi, biết 
ghê-sọ tội- lỗi, tin nghiệp và quả của nghiệp, tránh xa ác- 
nghiệp uống rượu, bia và các chất say, tạo đại-thiện- 
nghiệp không uống rượu, bia và các chất say. 

Sau khi người thiện ấy chết, néu dai-thién-nghiép 
không uống rượu, bia và các chất say trong đại-thiện- 
tâm có cơ hội cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau 
(pafisandhikala) có dąi-quá-tâÂm gọi là tải-sinh-tâm 
(patisandhicitta) làm phận sự tái-sinh kiếp sau đầu thai 
làm người trong lòng mẹ. 

Khi sinh ra đời, lúc trưởng thành người áy có 30 quả 
báu của đại-thiện-nghiệp không uống rượu, bia và các 
chất say trong kiếp quá-khứ của người ấy. 
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Trong Chú-giải Khuddakapatha giảng giải về 30 quả 
báu của đại-thiện-nghiệp không uống rượu, bia và các 
chất say trong kiếp quá-khứ như sau: 

Kiếp hiện-tại của người ấy: 

1- là người có tri-tuệ sáng suốt, hiểu biết mọi công 

việc đã làm, đang làm và sẽ làm. 

2- là người thường có trí nhớ. 

3- là người không loạn trí, điên cuồng. 

4- là người có trí-tuệ, thông mình, nhạy bén. 

5- là người có sự tinh-tán không ngừng. 

6- là hạng người có tam-nhân (vô-tham, vô-sán, vó-si) 
từ khi đầu thai. 

7- là người không bị câm điếc, từ khi đẫu thai. 

8- là người có trí-tuệ sáng suốt, không mê muội. 

9- là hạng người không dể duôi trong mọi thiện-pháp. 

10- là hạng người đa-văn túc-trí, học nhiễu hiểu rộng. 

11- là người có thân hình đây đủ, cân đối các bộ phận 

lớn nhỏ xinh đẹp. 

12- là người ít gặp tai nạn. 

13- là người ít có sâu não, khó tâm. 

14- là người thường nói lời chán-thật, dáng tin. 

15- là người không nói lời chia rẽ, không nói lời thô 

tục, không nói lời vô ích. 

16- là người có sự tỉnh-tấn không ngừng ngày đêm 

trong mọi công việc phước-thiện. 

17- là người có lòng biết ơn và biết dên ơn đối với 

người ân nhân của mình. 

18- là người hiểu biết mọi công việc đã làm. 

19- là người không có tính keo kiệt, bún xin của cải 

của mình. 

20- là người có tâm hoan hỷ trong việc tạo phước- 

thiện bó-thí của cải đến cho người khác. 
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21- là người có giới hạnh đây đủ và trọn vẹn. 
22- là người trung thực với mình và mọi người. 
23- là người ít sinh tâm sân hán. 
24- là người biết hồ-thẹn tội-lỗi, không dám làm ác. 
25- là người biết ghê-sợ tói-lói, không dám làm ác. 
26- là người có chánh-kiến thấy đúng, có khả năng 
thấy rõ, biết rõ thật-tánh của các pháp. 
27- là người có nhiều phước-thiện cao thượng. 
28- là người có nhiễu trí-tuệ, hiểu biết các pháp. 
29- là bậc thiện-trí hiểu biết phán biệt được điêu lợi, 
điễu hại, điễu chánh, lẽ tà,... 
30- là bậc thiện-trí biết sự lợi ích kiếp hiện-tại, sự lợi 
ích kiếp vị-lai, sự lợi ích tối-thượng Niết-bàn. 
Đó là 30 quả báu tốt của đại-thiện-nghiệp không uống 
rượu, bia và các chất say mà tiền-kiếp của người ấy đã tạo 
trong kiếp quá-khứ. 


Đạï-thiện-nghiệp và quả của đại-thiện-nghiệp 

* Đại-thiện-nghiệp cho quả trong kiếp hiện-tại. 

Đại-thiện-nghiệp đó là tác-ý tâm-sở đồng sinh với 8 
đại-thiện-tâm có cơ hội cho quả trong kiếp hiện-tại, có 8 
thiện-quả vô-nhân-tâm tiếp xúc biết các đôi-tượng tốt. 

Thiện-quả vô-nhân-tâm có 8 tâm 

Thiện-quả-vô-nhán-tâm có 8 quả-tâm là quả của đại- 
thiện-nghiệp trong 8 đại-thiện-tâm: 

l- Nhãn-thức-tâm đông sinh với thọ xả, là quả của 
đại-thiện-nghiệp, thay dói-tuong sắc tôt, dáng hài lòng. 

2- Nhĩ-thức-tâm đông sinh với thọ xả, là quả của đại- 
thiện-nghiệp, nghe dói-tuong âm-thanh hay, đáng hài lòng. 

3- Tỷ-thức-tâm đông sinh với thọ xả, là quả của đại- 
thiện-nghiệp, ngửi đói-tượng hương thơm, đáng hài lòng. 


404 NGHIỆP VÀ QUÁ CÚA NGHIỆP 


4- Thiệt-thức-tâm động sinh với thọ xả, là quả của 
đại-thiện-nghiệp, nếm dói-tuong vị ngon, đáng hài lòng. 

5- Thân-thức-tâm đông sinh với thọ lạc, là quả của 
đại-thiện-nghiệp, xúc-giác đối-tượng xúc an-lạc, đáng 
hai lòng. 

6- Tiếp-nhận-tâm động sinh với thọ xả, là quả của 
đại-thiện- nghiệp, tiếp nhận 5 đối-tượng (sắc, thanh, 
hương, vị, xúc) tốt, đáng hài lòng. 

7- §uy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả, là quả của đại- 
thiện-nghiệp, suy xét 5 đối-tượng (sắc, thanh, hương, vị, 
xúc) tốt, đáng hài lòng. 

8- Suy-xéf-tâm đông sinh với thọ hý, là quả của đại- 
thiện-nghiệp, suy xét 5 đối-tượng (sắc, thanh, hương, vị, 
xúc) tốt, đáng hài lòng. 

Trong kiếp hiện-tại, đ¿¡-thiện-nghiệp có cơ hội cho quả 
có ở thiên-quå vồ-nhân-tâm tiếp xúc biết các đôi-tượng tốt 
đáng hài lòng. 


Pafisandhikäla Và Pavattikäla 


Đại-thiện-nghiệp trong 8 đại-thiện-fâm cho quả trong 
2 thời-kỳ: 

- Pafisandhikala: Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau. 

- Pavattikala: Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh, kiếp hiện-tại. 

1- Pafisandhikãla: Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau: 

Đại-thiện-nghiệp trong 8 đại-thiện-tâm có cơ hội cho 
quả trong /hởï-k) tải-sinh kiếp sau (pafisandhikala) có 8 
đại-qud-tâm và 1 suy-xét-tám đồng sinh với thọ xả là 
quả của đại-thiện-nghiệp gôm có 9 quá-tám gọi là duc- 
giới tái-sinh-tâm (pafisandhicitta) làm phận sự tái-sinh 
kiếp sau (pafisandhikicca) trong 7 cối thiện-dục-giới là 
cối người hoặc 6 cối trời dục-giới. 
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9 dục-giới tái-sinh-tâm (pafisandhicitta) 


9 dục-giới tái-sinh-tâm (patisandhicitta) đó là 8 đại- 
quả-tâm và 1 suy-xét-tâm động sinh với thọ xả là quả 
của Š đại-thiện-nghiệp: 


Đại-quả-tâm có 8 tâm 


8 đại-qguả-tâm có mỗi đại- -gquả-tâm tương xứng  đại- 
thiện-tâm về thọ, về trí-tuệ, về tác-động như sau: 

l- Đại-quả-tâm thứ nhất đồng sinh với thọ hy, hợp với 
tri-tuệ, không cần tác-động, 

2- Đại-quả-tâm thứ nhì động sinh với thọ hy, hợp với 
tri-tuệ, cần tác-động, 

3- Đại-quả-tâm thứ ba đông sinh với thọ hy, không 
hợp với tri-tuệ, không cán tác-động, 

4- Đại-quả-tâm thứ tư đồng sinh với thọ hy, không 
hợp với tri-tuệ, cần tác-động, 

5- Đại-quả-tâm thứ năm đông sinh với thọ xả, hợp 
với trí-tuệ, không cân tác-động, 

6- Đại-quả-tâm thứ sáu đông sinh với thọ xả, hợp với 
trí-tuệ, cần tác-động, 

7- Đại-quả-tâm thứ bảy động sinh với thọ xả, không 
hợp với tri-tuệ, không cân tác-động, 

8- Đại-quả-tâm thứ tám đông sinh với thọ xả, không 
hợp với tri-tuệ, cán tác-động. 

8 đại-quả-tâm có 2 loại quả-tâm: 

- 4 đại-quả-tâm hợp với tri-tuỆ. 

- 4 đại-quả-tâm không hợp với trí-tuệ. 

9- Suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của đại- 
thiện-nghiệp bậc thấp trong đại-thiện-tâm không hợp với 
trí-tuệ, thuộc về thiện-quả vô-nhân-tâm. 
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Như vậy, 9 dục-giới fái-sinh-fâm làm phận sự tái- 
sinh kiệp sau trong 7 cối thiện-dục-giới là cõi người và 
6 cối trời dục-giới. 

* Cài người Nam-thiện-bộ-châu là cõi người mà 
chúng ta đang sinh sông. 


- 4 đại-quả-tâm hợp với trí-tuệ gọi là tái-sinh-tâm 
1-Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla) 


Người thiện nào biết hô-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ tội- 
lỗi, tin nghiệp và quả của nghiệp, tránh xa 70 ác-nghiệp, 
tạo 10 đại-thiện-nghiệp bằng thân, bằng khẩu, bằng ÿ. 
Sau khi người thiện ấy chết, 

- Nếu đại-thiện-nghiệp trong đại-thiện-tâm hop với 
trí-tuệ nào có cơ hội cho quả trong /hời-kỳ tái-sinh kiếp 
sau (pafisandhikala) thì có đại-gqud-tâm hợp với trí-tuê 
gọi là đái-sinh-tâm (patisandhicitia) cùng với 3 sắc-pháp 
(kãyarupa: thân, bhãyarupa: sắc nam-tính hoặc sắc nů- 
tính và hadayavathuripa: sắc ý căn) làm phận sự tái- 
sinh kiếp sau (palisandhikicca) đầu thai làm người tam- 
nhân (tihetukapuggala) trong lòng mẹ. 

Khi sinh ra đời, lúc trưởng thành, người tam-nhân ấy 
vốn có trí-tuệ. 

- Nếu người tam-nhân ấy thực-hành pháp-hành thiền- 
định, thì có khả năng chứng đắc 5 bậc thiên sắc-giới 
thiện-tâm, 4 bậc thiên vô- săc-giói thién-tám, chứng đắc 
5 phép-thân-thông thế-gian (lokiya abhiñña). 

- Nếu người tam-nhân ấy thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ, thì có khả năng chứng ngộ chân-]ý tứ Thánh-đề, chứng 
đắc 4 Ti hánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành 
bậc Thánh-nhán trong Phật-giáo. 
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2-Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikãla) kiếp hiện-tại 


Đại-quả-tâm hợp với trí-tuệ nào gọi là tái-sinh-tâm 
(palisandhicita) làm phận sự tái-sinh kiếp sau 1 sát-na- 
tâm, liền tiếp theo /hời-kb sau khi đã tái-sinh (pavatti- 
kala) kiếp hiện-tại, chính đại-quả-tâm hợp với trí-tuệ ấy 
trở thành hộ-kiếp-tâm (bhavangacitq) tiếp tục làm phận 
sự hộ trì, giữ gìn kiếp người tam-nhân ấy cho đến khi hết 
tuôi thọ, và cuôi cùng cũng chính dai-quá-tám hợp với 
trítuệ ấy trở thành fử-fâm (cuficia) làm phận sự 
chuyền kiếp (chết) kết thúc kiếp hiện-tại của người tam- 
nhân ấy. 

Trong thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikãla) kiếp 
hiện-tại, đại-(hiện-nghiệp trong 4 đại-thiện-tâm họp với 
fri-tuệ cho quả có 8 đại-quả-tâm và 8 thiện-quả vô- 
nhân-tâm gồm có 16 quả-tâm. 


- 4 đại-quả-tầm không hợp với trí-tuệ gọi là tái-sinh-tâm 
1-Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikala) 


Người thiện nào biết hỗ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ tội- 
lỗi, tin nghiệp và quả của nghiệp, tránh xa 10 ác-nghiệp, 
tạo 10 đại-thiện-nghiệp bằng thân, bằng khẩu, bằng ÿ. 
Sau khi người thiện ấy chết, 

- Nếu đại-thiện-nghiệp trong đại-thiện-tâm không hợp 
với fri-ftuệ nào có cơ hội cho quả trong (hởi-kỳ tái-sinh 
kiếp sau (patisandhikäla) thì có đại-guả-tâm không hợp 
với frí-tuệ gọi là tái-sinh-tâm (patisandhicitta) cùng với 
3 sắc-pháp (kayarupa: thân, bhavaripa: sắc nam-tính 
hoặc sắc nữ-tính và hadayavatthuripa: sắc y căn) làm 
phận sự ứái-sinh kiếp sau (patisandhikicca) đầu thai làm 
người nhị-nhân (dvihetukapuggala) trong lòng mẹ. 

Khi sinh ra đời, lúc trưởng thành, người nhị-nhân ấy 
vốn không có trí-tuệ. 
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- Nếu người nhị-nhân ấy thực-hành pháp-hành thiền- 
định, thì không có khả năng chứng đắc bác thiên sắc- 
giới nào cả. 

- Nếu người nhị-nhân ấy thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, 
thì không có khả năng chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề. 


2-Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikãla) kiếp hiện-tại 


Đại-quả-tâm không hợp với trí-tuệ nào gọi là tái- 
sinh-tâm (patisandhicifa) làm phận sự tái-sinh kiếp sau 
1 sát-na-tâm, liền tiếp theo thòi-kò sau khi đã tái-sinh 
(pavaftikala), kiếp hiện-tại, chính đại-gud-tâm không 
hợp với trí-tuệ ấy trở thành hộ-kiếp-tâm (bhavangacita) 
tiếp tục làm phận sự hộ trì, giữ gìn kiếp người nhị-nhân 
áy cho đến khi hết tuổi thọ, và cuôi cùng cũng chính dgi- 
quả-tâm hợp với trí-tuệ ấy trở thành tử-tâm (cuticitta) 
làm phận sự chuyên kiếp (chết) kết thúc kiếp hiện-tại 
của người nhị-nhân ấy. 

Trong thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikãla) kiếp 
hiện-tại, dai-thién-nghiép trong 4 đại-thiện tâm không 
hợp với trí-tuệ cho quả có 4 đại-quả-tâm không hợp với 
trí-tuệ và 8 thiện-qguả vô-nhân-tâm gồm có 12 quả-tâm. 

- Suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của đại-thiện- 
nghiệp bậc thâp gọi là táï-sinh-tâm 


1- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla) 


* Người thiện nào biết hỗ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ tội- 
lỗi, tin nghiệp và quả của nghiệp, tránh xa 70 ác-nghiệp, 
tạo 10 đại-thiện-nghiệp bậc thấp bằng thân, bằng khẩu, 
bằng y ý. Sau khi người thiện ấy chết, 

- Nếu đại-thiện-nghiệp bậc thấp trong đại-thiện-tâm 
không hợp với tri-tuệ nào có cơ hội cho quả trong thòi- 
kỳ tái-sinh kiếp sau (palisandhikala) thì có suy-xét-tâm 
đông sinh với thọ xả là quả của đại-thiện-nghiệp gọi là 
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tái-sinh-tâm (patisandhiciHa) cùng với 3 sắc-pháp 
(kãyaripa: thân, bhãvaripa: sắc nam-tính hoặc sắc nů- 
tính và hadayavatthuripa: sắc ý căn) làm phận sự tái- 
sinh kiếp sau (patisandhikicca) đầu thai làm người vô- 
nhân cối thiện-giới (sugafi ahetukapuggala) dui mù, câm 
điếc, tật nguyên, ... từ khi đầu thai trong lòng mẹ. 

Khi sinh ra đời, lúc trưởng thành, người vó-nhán cối 
thiện-giới ấy là người dui mù, cảm điếc, tật nguyễn, 
chỉ biết tầm thường trong cuộc sống. 


2-Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikãla) kiếp hiện-tại 


Suy-xét-tâm đông sinh với thọ xả nào gọi là tái-sinh- 
tâm (patisandhicifa) làm phận sự tái-sinh kiếp sau 1 sát- 
na-tâm, liền tiếp theo /hởi-kỳ sau khi đã tái-sinh 
(pavattikala), kiếp hiện-tại, chính suy-xét-tâm đông sinh 
với thọ xả ấy trở thành hộ-kiếp-tâm (bhavangacitta) tiếp 
tục làm phận sự hộ trì, giữ gìn kiếp người vô-nhân cõi 
thiện-giới ấy cho đến khi hết tuổi thọ, và cuối cùng cũng 
chính suy-xéf-tâm đông sinh với thọ xả ấy trở thành tü- 
tâm (cuticita) làm phận sự chuyển kiếp (chết) kết thúc 
kiếp hiện-tại của người vô-nhân cõi thiện-giới ấy. 


Trong thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikãla), kiếp 
hiện-tại, đq¡-thiện-nghiệp bậc thấp trong 4 đại-thiện-tâm 
không hợp với tri-fuệ cho quả chỉ có 8 thiện-quả vô- 
nhân-tâm mà thôi” 

Loài người trong cõi người Nam-thiện-bộ-châu có 
tuổi thọ không nhất định. 

- Nếu thời-kỳ các thiện-pháp tăng trưởng thì tuổi thọ 
con người tăng thì tăng dân lên cho đến tột đỉnh là a- 
tăng-kỳ ”năm. 


' Asañkhyeyya: a-tăng-kỳ là đơn vị số lượng thì số 1 có 140 số 0 theo sau. 
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- Nếu thời-kỳ) các thiện-pháp giảm dẫn thì tuổi thọ 
con người cũng giảm dân cho đến tt cùng chỉ con 10 
năm mà thôi. 

9 quả-tâm gọi là tái-sinh-tâm trên 6 cõi trời dục-giới 

1- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla) trên 6 cõi 

trời dục-giới 

Người thiện nào biết hỗ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ tội- 
lôi, tin nghiệp và quả của nghiệp, tránh xa 10 ác-nghiệp, 
tạo 10 đại-thiện-nghiệp bằng thân, bằng khẩu, bằng ÿ. 
Sau khi người thiện ấy chết. 

- Nếu đại-thiện-nghiệp trong 8 đại-thiện-tâm có cơ 
hội cho quả trong /hởï-kỳ tái-sinh kiếp sau (pafisandhi- 
kala) thì có 9 quá-tám gọi là tái-sinh-tâm (0afisandhi- 
citta) làm phận sự tái-sinh kiêp sau hóa-sinh làm vị thiên- 
nam hoặc vị thiên-nữ trên 6 cõi trời dục-giới như sau: 


* 6 Cối trời dục-giới 
l- Cõi trời Tứ-đại-thiên-vương 


- Nếu 4 đại-quả-tâm hợp với trí-tuệ làm phận sự tái- 
sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị thiên-nam tam-nhân, hoặc 
vị thiên-Hữ tam-nhân, hoặc 

- Nếu 4 đại-quả-tâm không hợp với trí-tuệ làm phận 
sự fái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị thiên-nam nhị-nhân, 
hoặc vị thiên-nữ nhị nhân trên cối trời Tứ-đại-thiên- 
vương, hưởng quả an-lạc cho đến khi hết ứuổi tho 500 
tuổi trời, bằng 9 triệu năm tại cõi người (bởi vì 1 ngày 1 
đêm trên cõi trời này bằng 50 năm tại cõi người), hoặc 

- 1 suy-xét-tâm đông sinh với thọ xả là quả của đại- 
thiện-nghiệp gọi là tải-sinh-tâm (pafisandhicifa) làm 
phận sự /ái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị thiên-nam vô- 
nhân cõi thiện-giới, hoặc vị thiên-nữ vô-nhân cối thiên- 
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giới nhóm bhummatthadevata: chư-thiên trên mặt đất 
thuộc Tú-đại-thiên-vương, hưởng quả an-lạc tâm thường. 


2- Cõi trời Tam-thập-tam-thiên 


- Nếu 4 đại-quả-tâm hợp với trí-tuệ làm phận sự tái- 
sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị thiên-nam tam-nhân, hoặc 
vị thiên-Hữ tam-nhán, hoặc 

- 4 đại-gqud-tâm không hợp với trí-fuệ làm phận sự 
tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị thiên-nam nhị-nhán, 
hoặc vị thiên-nữ nhị-nhân trên coi trời Tam-thập-tam- 
thiên hưởng quả an-lạc cao quý hơn cõi trời Tứ-đại- 
thiên-vương, cho đến khi hết đuổi thọ 1.000 tuổi trời, 
bằng 36 triệu năm tại cõi người (bởi vì 1 ngày 1 đêm 
trên cõi trời này bằng 100 năm tại cõi người). 

3- Cõi trời Dạ-ma-thiên 


- Nếu 4 đại-quả-tâm hợp với trí-tuệ làm phận sự tái- 
sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị thiên-nam tam-nhân, hoặc 
vị thiên-Hữ tam-nhán, hoặc 

- Nếu 4 đại-quả-tâm không hợp với trí-tuệ làm phận 
sự fái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị thiên-nam nhị-nhân, 
hoặc vị thiên-nữ nhị nhân trên cõi trời Dạ-ma-thiên, 
hưởng quả an-lạc cao quý hơn cõi trời Tam-thập-tam- 
thiên, cho đến khi hết /uổi thọ 2.000 tuổi trời, bằng 144 
triệu năm tại cõi người (bởi vì 1 ngày 1 đêm trên cối trời 
này bằng 200 năm tại cõi người). 

4- Cài trời Đâu-xuất-đà-thiên 


- Nếu 4 đại-quả-tâm hợp với trí-tuệ làm phận sự tái- 
sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị thiên-nam tam-nhân, hoặc 
vị thiên-Hữ tam-nhán, hoặc 

- Nếu 4 đại-quả-tâm không hợp với trí-tuệ làm phận 
sự fái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị thiên-nam nhị-nhân, 
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hoặc vị thiên-nữ nhị-nhân trên cõi trời Đâu-xuất-đà- 
thiên, hưởng quả an-lạc cao quý hơn cõi trời Dạ-7na- 
thiên, cho đến khi hết /uối thọ 4.000 tuổi trời, bằng 576 
triệu năm tại cõi người (bởi vì 1 ngày 1 đêm trên cõi trời 
này bằng 400 năm tại cõi người). 

5- Cõi trời Hóa-lạc-thiên 


- Nếu 4 đại-quả-tâm hợp với trí-tuệ làm phận sự tái- 
sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị thiên-nam tam-nhân, hoặc 
vị thiên-nữ tam-nhán, hoặc 

- Nếu 4 đại-quả-tâm không hợp với trí-tuệ làm phận 
sự fái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị thiên-nam nhị-nhân, 
hoặc vị thiên-nữ nhị-nhán trên cối trời Hóa-lạc-thiên 
hưởng quả an-lạc cao quý hơn cối trời Đâu-xuất-đà- 
thiên, cho đến khi hết tuổi thọ 8.000 tuổi trời, bằng 
2.304 triệu năm tại cõi người (bởi vì 1 ngày 1 đêm trên 
cối trời này bằng 800 năm tại cõi người). 

6- Cõi trời Tha-hóa-tự-tại-thiên 


- Nếu 4 đại-quả-tâm hợp với trí-tuệ làm phận sự tái- 
sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị thiên-nam tam-nhán, hoặc 
vị thiên-nữ tam-nhán, hoặc 

- Nếu 4 đại-quả-tâm không hợp với trí-tuệ làm phận 
sự fái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị thiên-nam nhị-nhân, 
hoặc vị thiên-nữ nhi-nhán trên coi trời Tha-hóa-tu-tai- 
thiên, hưởng quả an-lạc cao quý hơn cối trời Hóa-lạc- 
thiên, cho đến khi hết tuổi thọ 16.000 tuổi trời, bằng 
9.216 triệu năm tại cõi người (bởi vì 1 ngày 1 đêm trên 
cõi trời này bằng 1600 năm tại cỗi người). 

2- Pavattikãala: Thời-kỳ sau khi đã táï-sinh 


Đại-quả-tâm nào gọi là fái-sinh-tâm (pafisandhicitta) 
làm phận sự tái-sinh kiệp sau 1 sát-na-tâm, liên tiêp theo 
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thời-kỳ sau khi đã tải-sinh (pavatiikäla), kiếp hiện-tại, 
chính đại-quả-tâm ấy trở thành hộ-kiếp-tâm (bhavanga- 
citta) tiép tục làm phận sự hộ trì, giữ gìn kiếp vị thiên- 
nam hoặc vi thiên-nữ áy cho đến khi hết tuổi thọ tại cõi 
trời dục-giới ấy, và cuối cùng cũng chính 4gi-quá-tám 
ấy trở thành fử-tâm (cuticitta) làm phận sự chuyền kiếp 
(chết) kết thúc kiếp hiện-tại của vị thiên-nam hoặc vị 
thiên-nữ ấy tại cõi trời dục-giới ấy. 


Trong thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikãla), kiếp 
hiện-tại, của vị thiên-nam hoặc vị thiên-nữ ấy, dai-thién- 
nghiệp trong đại-thiện-táâm cho quả có 8 đại-quả-tâm và 
8 thiện-quả vô-nhân-fám tùy theo đại-thiện-nghiệp trong 
mỗi đại-thiện-tâm. 


Phận sự của 9 quả-tâm gọi là dục-giới tái-sinh-tâm 


Trong 16 qua-tám là quả của đại-thiện-nghiệp trong 8 
đại-thiện-tâm ấy có 9 quả-tâm là 8 đại-quả-tâm và 1 
suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả là quả đại-thiện-nghiệp 
trong 8 đại-thiện-tám gọi là 9 dục-giới tái-sinh-tâm. 

Trong 9 dục-giới tái-sinh-tâm ấy, néu quả-tâm nào 
gọi là tái-sinh-tâm (patisandhicitta) làm phán su tái-sinh 
kiếp sau 1 sát-na-tâm rồi diệt, liền tiếp theo /hởi-kỳ sau 
khi đã tái-sinh (pavattikala), kiếp hiện-tại, chính quả- 
tâm ấy trở thành hộ-kiếp-tâm (bhavañgacitta) làm phận 
sự hộ kiếp, bảo hộ, giữ gìn kiếp người hoặc kiếp vi 
thiên-nam hoăc kiếp vị thiên-nữ ấy cho đến mãn kiếp hết 
tuôi thọ, rồi cuối cùng, cũng chính quá-tám ấy trở thành 
tử-tâm (cuticitta) làm phận sự chết, kết thúc kiếp hiên- 
tại của kiếp người hoặc kiếp vị thiên-nam hoặc kiếp VỊ 
thiên-nữ ấy trong cõi trời dục-giới ấy. 

Ví dụ: sau khi chúng-sinh nào chết, néu có “đgi-guả- 
tâm thứ nhất đồng sinh với thọ hy, hợp với tri-tuệ, 
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không cân tác- động” gọi là tái-sinh-tâm (patisandhi- 
citta) cùng với 3 sắc-pháp (kãyarupa: thân, bhavarupa: 
sắc nam-tinh hoặc sắc nữ-tính và hadayavatthurupa: sắc 
ý căn) làm phận sự tái-sinh kiếp sau đầu thai làm øgưởi 
tam-nhân, hoặc hóa-sinh làm vị thiên-nam tam-nhán hoặc 
vị thiên-nữ tam-nhân 1 sát-na-tâm sinh rôi diệt, liền tiếp 
theo /hời-kb sau khi đã tải-sinh (pavatiikäla), kiếp hiên- 
tại, chính đại-guả-tâm thứ nhất ấy trở thành hộ-kiếp- 
tâm (Phavangacifa) làm phận sự hộ kiếp, bảo hộ, giữ 
gìn kiếp người tam-nhân hoặc kiếp vị thiên-nam tam- 
nhân hoặc kiếp vị thiên-nữ tam-nhân ấy cho đến mãn 
kiếp hết tuôi thọ, rồi cuối cùng, cũng chính đại-guả-tâm 
thứ nhất ấy trở thành tử-tâm (cuticitta) làm phận sự 
chết, kết thúc kiếp hiện-tại kiếp người tam-nhân hoặc 
kiếp vị thiên-nam nhân-nhân hoặc kiếp vị thiên-nữ ấy 
trong cõi trời dục-giới ấy. 

Như vậy, mỗi kiếp chúng-sinh nói chung, mỗi kiếp 
người nói riêng chỉ có 7 quá-tám gọi là tái-sinh-tâm. 
(patisandhicitta), trở thành hộ-kiếp-tâm (bhavangacitta) 
rôi trở thành ứứ-fâm (cuticitta) (tâm chết) cùng 7 loại 
quả-tâm giông nhau, chỉ có khác nhau về 3 khoảng thời 
gian mà thôi. 

- Thời gian đầu gọi là tái-sinh-tâm (patisandhiciita) 
làm phận sự tái-sinh kiếp sau chỉ có 1 sảt-na-tâm sinh 
rôi diệt, liền tiếp theo sau 

- Khoảng thời gian giữa trỏ thành hộ-kiếp-tâm (bha- 
vangacitta) làm phận sự hộ trì, bảo hộ, giữ gìn suốt kiếp 
hiện-tại cho đến giây phút cuói cùng, tiép theo sau 


- Thời gian cuối cùng trở thành tü-tám (cuticitta) làm 
phán sự chuyên kiếp (gọi là chết) kêt thúc kiếp hiện-tại 
chỉ có 1 sát-na-tâm mà thôi. 
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Tuy nhiên, mỗi chúng-sinh nói chung, mỗi người nói 
riêng, trong vòng tir sinh luân-hồi từ kiếp này sang kiếp 
kia, tử-tâm (cuticita) (tâm chết) của kiếp hiện-tại (kiếp 
cũ) diệt, kết thúc mỗi kiếp chúng-sinh và fái-sinh-tâm 
(palisandhicita) kiếp sau (kiếp mới) sinh, bắt đẫu mỗi 
kiếp chúng-sinh, tuy 2 kiếp chúng-sinh chỉ cách nhau có 
1 sát-na-tâm (trước và sau), trong cùng một cận t lộ- 
trình-tâm (maranäsannavrthi), nhưng chắc chắn 2 loại 
quả-tâm này là hoàn toàn khác biệt nhau, bởi vì 2 kiếp 
chúng-sinh khác nhau. 


4.2.2- 10 phước-thiện (puññakriyävatthu)t 


Dục-giới thiện nghiệp gọi là đại-thiện-nghiệp đó là 
tác-ý tâm-sở động sinh với 8 đại-thiện-tâm tạo 10 phước- 
thiện (puññakriyavatthu) là: 

l- Dãnakusala: phước-thiện bô-thi. 

2- Silakusala: phước-thiện giữ giới. 

3- Bhãvanä kusala: phước-thiện hành-thiển. 

4- Apaccaäyanakusala: phước-thiện cung-kính. 

5- Veyyävaccakusala: phước-thiện hồ trợ trong mọi 

việc thiện. 

6- Pattidänakusala: phước-thiện hôi hướng phân 

phước-thiện. 

7- Pattänumodanäkusala: phước-thiện hoan hý phần 

phước-thiện. 

8- Dhammassavanakusala: Phước-thiện nghe pháp. 

9- Dhammadesanäkusala: phước-thiện thuyết pháp. 

10- Difthujukammakusala: phước-thiện chánh-kiển. 


10 phước-thiện được gom lại thành 3 nhóm: 


' Tìm hiểu rõ trong bộ Nền-Tảng Phật-Giáo quyên V: Phước-Thiện. 
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- Nhóm phước-thiện bő-thi. 

- Nhóm phước-thiện giữ giới. 

- Nhóm phước-thiện hành thiên. 

1- Nhóm phước-thiện bố-thí gồm có 3 pháp: 

- Phước-thiện bố-thi. 

- Phước-thiện hôi-hướng. 

- Phước-thiện hoan-hỷ. 

2- Nhóm phước-thiện giữ giới gồm có 3 pháp: 

- Phước-thiện giữ-giới. 

- Phước-thiện cung-kính. 

- Phước-thiện hó trợ trong mọi việc thiện. 

3- Nhóm phước-thiện hành-thiền gồm có 4 pháp: 

- Phước-thiện hành-thiển. 

- Phước-thiện nghe pháp. 

- Phước-thiện thuyêt-pháp. 

- Phước-thiện chánh-kiến. 

Tuy nhiên, phước-thiện chánh-kiến đó là kammas- 
sakatasammaditthi: chánh- kiến hiểu biết đúng về nghiệp là 
của riêng mình là rất cần thiết cho cả 3 nhóm, để hỗ trợ tạo 
mỗi phước-thiện nào với đại-thiện-tâm hợp với trí-tuệ, có đủ 


3 thiện- nhân là vô-tham, vô-sân, vô-si (trí-tuệ), để cho 
phước-thiện ấy trở thành tam-nhân đại-thiện-nghiệp. 


Phước-thiện và quả của 10 phước-thiện 

Đại-thiện-ng hiệp trong 8 đại-thiện-tâm tạo 10 phước- 
thiện (puñnñakriyavatthu). 

Đại-thiện-tâm (mahäkusalacitta) có 8 tâm: 


1- Đại-thiện-tâm thứ nhất đồng sinh với thọ hỷ, hợp 
với tri-tuệ, không cán tác-động. 
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2- Đại-thiện-tâm thứ nhi đồng sinh với thọ hỷ, hợp với 
tri-tuệ, cần tác-động. 

3- Đại-thiện-tâm thứ ba đông sinh với thọ hy, không 
hợp với tri-tuệ, không cán tác-động. 

4- Đại-thiện-tâm thứ tư động sinh với thọ hy, không 
hợp với tri-tuệ, cán tác-động. 

5- Đại-thiện-tâm thứ năm đồng sinh với thọ xả, hợp 
với trí-tuệ, không cân tác-động. 

6- Đại-thiện-tâm thứ sảu đồng sinh với thọ xả, või trí- 
tuệ, cần tác-động. 

7- Đại-thiện-tâm thứ bảy động sinh với thọ xả không 
hợp với tri-tuệ, không cán tác-động. 

8- Đại-thiện-tâm thứ tám đồng sinh với thọ xả, không 
hợp với tri-tuệ, cán tác-động. 


8 đại-thiện-tâm này phân chia theo trí-tuệ có 2 loại: 


- 4 đại-thiện-tâm hợp với tri-tuệ. 
- 4 đại-thiện-tâm không họp với tri-tuệ. 


10 phước-thiện mà mỗi phước-thiện được thành-tựu 
đều trải qua 3 thời-kỳ tác-ý: 

l- Pubbacetanä: tác-ý tâm-sở động sinh với đại- 
thiện-tâm phát sinh trước khi tạo phước-thiện, không có 
thời gian nhát định. 


2- Muñcacetanä: tác-ý tâm-sở đồng sinh với đại- 
thiện-tâm phát sinh khi đang tạo phước-thiện áy. 

3- Aparacetanã: tác-ý tâm-sở đồng sinh với đại- 
thiện tâm phát sinh sau khi đã tạo phước-thiện xong, 
thời gian sau nhiêu ngày, nhiễu tháng, thậm chí trải qua 
thời gian nhiễu năm sau. 

Trong 3 thời-kỳ tác-ý này, mỗi thời-kỳ tác-ý có vai trò 
quan trọng đê trở thành đgi-thiện-nghiệp như sau: 
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Năng lực của muñcacetanä 


Thời-kỳ muñcacetanä: tác-ý tâm-sở động sinh với 
đại-thiện tâm phát sinh khi đang tạo phước-thiện nào, 
phước-thiện ấy trở thành tam-nhân đại-thiện-nghiệp 
hoặc nhị-nhân đại-thiện-nghiệp như sau: 

- Người thiện nào néu có muñcacetana tác-ý tâm-sở 
đồng sinh với đại-thiện-tâm hợp với trí-tuệ kammas- 
sakatanana khi đang tạo phước-thiện nào có ditthi- 
jukamma: phước-thiện chánh-kiến hỗ trợ phước-thiện 
ấy, thì người thiện ấy tạo phước-thiện ấy với đại-thiện- 
tâm hợp với trí-tuệ có du 3 thiện-nhân là vô-tham, vô- 
sân, vô-si, nên phước-thiện ấy trở thành tam-nhân đại- 
thiện-nghiệp (tihetukakusalakamma). 

- Người thiện nào nếu có muñcacetanā tác-ÿ tâm-sở 
đông sinh với đại-thiệntâm không hợp với trí-tuệ 
kammassakataänñana khi đang tạo phước-thiện nào không 
có ditthijukamma: phước-thiện chánh-kiển hỗ trợ phước- 
thiện ấy, thì người thiện ấy tạo phước-thiện ấy với đại- 
thiện-tâm không hợp với tri-tuệ chỉ có 2 thiện-nhân là 
vồ-tham và vô-sân, không có vó-si, nên phước-thiện ấy 
trở thành mhị-nhân đại-thiện-nghiệp (dvihetukakusala- 
kamma). 

Tam-nhân dai-thién-nghiép và nhi-nhân dai-thién- 
nghiệp phàn-loai theo năng lực của 2 /hoi-ky tác-y: 
thời-kỳ pubbacetanã: tác-ý tâm-sở đồng sinh với đại- 
thiện tâm phát sinh trước khi tạo phước-thiện nào và 
thời-kỳ aparacefanã: tác-ý tâm-sở đồng sinh với đại- 
thiện-tâm phát sinh sau khi đã tạo phước-thiện nào 
xong, mỗi loại đại-thiện-nghiệp có 2 bậc: 

- Ukkatthakusalakamma: đại-thiện-nghiệp bậc cao. 

- Omakakusalakamma: đại-thiện-nghiệp bậc thấp. 
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1- Ukkaffhakusalakanuna. đại-thiện-nghiệp bậc cao 
như thê nào? 


Người thiện nào tạo phước-thiện bố-thí nào hoặc 
phước-thiện giữ-giới nào, hoặc phước-thiện hành-thiên 
nào, ... nêu thời-kb pubbacetanä: tác-ÿ tâm-sở đồng sinh 
với đại-thiện-tâm trong sạch trước khi tạo phước-thiện 
ấy, không có ứà-kiến, tham-ái, ngã-mạn phát sinh xen lẫn 
và nhất là /hời-kb aparacetanä: tác-ý tâm-sở đồng sinh 
với đại-thiện-tâm trong sạch, sau khi đã tạo phước-thiện 
nào, không có tà- kiến, tham-ái, ngã-mạn phái sinh xen 
lẫn, thì người ây tao phước-thiện bó-thí ấy hoặc phước- 
thiện giữ-giới ấy, hoặc phước-thiện hành-thiển ấy trở 
thành ¿/¿hetuka-ukkatthakusalakamma: tam-nhân đại 
thiện nghiệp bác cao, và dvihetukqa-wkkaffhakusala- 
kamma: nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao. 


2- Qmakakusalahamma: đại-thiện nghiệp bậc thấp 
như thê nào? 


Người thiện nào tạo phước-thiện bổ-thí nào hoặc 
phước-thiện giữ-giới nào, hoặc phước-thiện hành- thiên 
nào, ... nêu thời-kb pubbacetana: tác-ý tâm-sở đồng sinh 
vói dai- thién-tám không trong sạch trước khi tạo phước- 
thiện ấy, bởi vì có tà-kién, tham-ái, ngã-mạn phát sinh 
xen lẫn, và nhất là thòi-kọ aparacetanä: tác-ý tâm-sở 
động sinh với đại-thiện-tâm không trong sạch sau khi đã 
tạo phước-thiện nảo, bởi vì có tà-kiến, tham-ái, ngã-mạn 
phát sinh xen lẫn, nên làm cho đại- thiện-tâm bị ô nhiễm, 
thì người ây tạo phước-thiện bó-thí ấy hoặc phước-thiện 
giữ-giới ấy, hoặc phước-thiện hành-thiển ấy trở thành 
tihetuka-omakakusalakamma: tam-nhân đại-thiện-nghiệp 
bậc thấp và dvihetuka-omakakusalakamma: nhị-nhân 
đại-thiện nghiệp bậc thấp. 
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Năng lực của aparacetanä 


Trong 2 thời-kỳ tác-y: /hởi-kỳ pubbacetana: tác-ÿ 
tâm-sở đồng sinh với đại-thiện-tâm trước khi tạo phước- 
thiện nào và thời-kb aparacetanā: tác-ÿý tâm-sở động 
sinh với đại-thiện-tâm sau khi đã tạo phước-thiện nào 
theo thời gian sau nhiều ngày, nhiêu tháng, nhiều năm, 
để quyết định phước-thiện ấy trở thành fam-nhân đại- 
thiện nghiệp bác cao hoặc bác thấp, nhị nhân đại-thiện- 
nghiện bậc cao hoặc bậc thấp, thì thời-kỳ aparacetanã: 
tác-ý tâm-sở đồng sinh với đại-thiện-tâm phát sinh sau 
khi đã tạo phước-thiện ấy xong rồi có vai trò quan trọng 
hơn là fhởi-kỳ pubbaeetanä: tác-ý tâm-sở đồng sinh với 
đại-thiện-tâm phát sinh trước khi tạo phước-thiện ấy, 
bởi vì chưa thành-tựu phước-thiện ấy. 

Thật vậy, dù cho /hời-kỳ pubbacetana: tác-ÿ tđm-sở 
đông sinh với đại-thiện-tâm không trong sạch trước khi 
tạo phước-thiện nào, bởi vì có tham-ái, ngã-mạn, tà-kiến 
phát sinh xen lẫn làm cho đại-thiện-tâm bị ó nhiễm, 
nhưng nếu /hời-k} aparacetanä: tác-ý tâm-sở đồng sinh 
với đại-thiện-tâm trong sạch sau khi đã tạo phước-thiện 
ấy xong rồi, theo thời gian sau nhiễu ngày, nhiễu tháng, 
thậm chí nhiều năm với đại-thiện-tâm trong sạch hoan 
hý trong phước-thiện ấy, không có tham-ái, ngã-mạn, tà- 
kiến phát sinh xen lẫn, không làm cho đại-thiện-tâm bị ô 
nhiễm, thì phước-thiện ấy vẫn trở thành ukkaffhakusala- 
kamma: đại-thiện-nghiệp bậc cao. 

Dù cho /hởi-k) pubbacetanä tác-ÿ tâm-sở đông sinh 
với đại-thiện-tâm trong sạch trước khi tạo phước-thiện 
ấy, không có tham-ái, ngã-mạn, tà- kiến phát sinh xen 
lấn, nhưng nếu fhời-kb aparacetanä tác-ý tâm-sở động 
sinh với đại-thiện-tâm không trong sạch sau khi đã tạo 
phước-thiện bó-thí ấy xong rôi, theo thời gian sau nhiễu 
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ngày, nhiêu tháng, thậm chí nhiều năm với đại-thiện-tâm 
không trong sạch, bởi vì có tham-di, ngã-mạn, tà-kiến 
phát sinh xen lẫn làm cho đại-thiện-tâm bị ó nhiễm, thì 
phước-thiện ấy, trở thành omakakusalakammma: đại- 
thiện-nghiệp bậc thấp. 

Cho nên, aparacefanã: tác-ý tâm-sở đồng sinh với 
đại-thiện-tâm sau khi đã tạo phước-thiện ấy xong rồi, 
theo thời gian sau nhiễu ngày, nhiều tháng, thậm chỉ 
nhiễu năm có tầm quan trọng quyết-định dai-thién- 
nghiệp ấy trở thành ukkatthakusalakamma: đại-thiện- 
nghiệp bậc cao hoặc omakakusalakanuna: đại-thiện- 
nghiệp bậc thấp. 

Phân loại đại-thiện-nghiệp theo ukkatthakusalakamma 

và omakakusalakamma 

Phân loại /hefukakusalakamma và dvihetukakusala- 
kamma theo wkkafthakusalakanuna và omakakusala- 
kamma có 4 bậc như sau: 


* Tihetukakusalakamma có 2 bậc: 


l- Tihetuka-ukkatthakusalakamma: tam-nhân đại-thiện- 
nghiệp bậc cao. 

2-1ihetfuka-omakakusalakamma: tam-nhán đại-thiện- 
nghiệp bậc tháp. 

* Dvihetukakusalakamma có 2 bậc: 


l- Dvihetuka-ukkatthakusalakamma: nhị-nhân đại-thiện 

nghiệp bậc cao, 

2- Dvihetuka-omakakusalakamma: nhị-nhân đại-thiện- 

nghiệp bậc thấp. 

Tam-nhán đại-thiện- nghiệp bác cao, tam-nhân đại- 
thiện nghiệp bậc thấp, nhị nhân đại-thiện- nghiệp bác 
cao, nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bậc thấp, mỗi đại-thiện- 
nghiệp có tầm quan trọng cho quả trong £hời-kỳ fái-sinh 
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kiếp sau (patisandhikala) làm người hoặc làm vị thiên- 
nam,vị thiên-nữ trên 6 cõi trời dục-giới và cho quả trong 
thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikala), kiếp hiện-tại 
của người hoặc của chư vị thiên-nam, vi thiên nữ. 


Tam-nhân đạï-thiện-nghiệp bậc cao, bậc thấp 
Nhị-nhân đạiï-thiện-nghiệp bậc cao, bậc thâp 
Tam-nhán đại-thiện-nghiệp bác cao, bác thấp và nhị- 
nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao, bậc tháp gôm có 4 bậc 
như sau: 
]~Tihetuka-ukkafthakusalakamma: tam-nhân đại-thiện- 
nghiệp bậc cao. 
2- T. thetuka-omakakusalakamma: tam-nhán đại-thiện- 
nghiệp bậc tháp. 
3- Dvihetuka-ukkafthakusalakamma: nhị-nhân đại- 
thiện-nghiệp bác cao. 
4- Dvihetuka-omakakusalakamma: nhị-nhân đại-thiện- 
nghiệp bậc tháp. 


Thòï-kỳ pafisandhikãla và thời-kỳ pavatfikãla 


Đại-thiện-nghiệp có 4 loại là tam-nhán đại-thiện- 
nghiệp bậc cao và tam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc thấp, 
nhị nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao và nhị nhân đại- 
thiện-nghiệp bậc thấp, mỗi bậc đại-thiện-nghiệp có co- 
hội cho quả trong 2 thời-kỳ: 

- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla). 

- Thời-kb sau khi đã tái-sinh (pavattikala) kiếp hiện-tại. 

Đại-thiện-nghiệp có cơ hội cho quả trong /hởï-kỳ tái- 
sinh kiếp sau (patisandhikäla) đầu thai làm người, có 3 
hạng người trong đời này, hoặc hóa-sinh làm vị thién- 
nam hoặc vị thiên-nữ trên 6 cõi trời dục-giới, cũng có 3 
hạng chu-thiên. 
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Mỗi hạng người, mỗi hạng thiên-nam, hạng thiên-nữ 
có khả năng khác nhau do quả của môi đại-thiện-nghiệp 
như sau: 


l- Tihetuka-ukkatthakusalakamma: tam-nhân đại- 
thiện-nghiệp bậc cao: 


Tihetuka-ukkaflthakusalakamma là tam-nhán đại- 
thiện-nghiệp bậc cao trong 4 đại-thiện-tâm hop với trí- 
fuệ có cơ hội cho quả trong 2 thời-kỳ: 

- Thời-kỳ tải-sinh kiếp sau (patisandhikala). 

- Thoi-ky sau khi đã tái-sinh (pavaftihala), kiếp hiện-tại. 


a- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla) 


Người thiện nào có giới trong sạch trọn vẹn, đã tạo 
phước-thện bő-thí nào, phước-thiện giữ-giới nào, 
phước-thiện hành-thiên nào, v.v... 

Sau khi người thiện ấy chết, néu tam-nhán đại-thiện- 
nghiệp bậc cao trong đại-thiện-tâm hợp với trí-fuệ có cơ 
hội cho quả trong thời-kÈ tái-sinh kiếp sau (pafi- 
sandhikhala) có dai-qua-tám hợp với trí-tuệ gọi là tái- 
sinh-tâm (patisandhicifa) cùng với 3 sắc-pháp (kãya- 
rũpa: thân, bhãvaripa: sắc nam-tinh hoặc sắc nữ-tính 
và hadayavatthuripa: sắc ý căn) làm phận sự tái-sinh 
kiếp sau đầu thai làm hạng người tam-nhân (tihetuka- 
puggala) từ khi đầu thai trong lòng mẹ. 

Khi sinh ra đời, lúc trưởng thành, người fam-nhân 
y” vốn có tri-tuệ. 

- Nếu người tam-nhân ấy là hành-giả thực-hành pháp- 
hành thiên-định thì có khả năng chứng đắc 5 bậc thiên 
sắc-giới thiện-tâm, 4 bậc thiên vồ-sắc-giới thiện-tâm, 


chứng đắc 5 phép-thân-thông (lokiya abhiññā)”. 


' Người tam-nhân là người có tái-sinh-tâm đủ 3 thiện-nhân. 
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- Nếu người tam-nhán ấy là hành-giả thực-hành pháp- 
hành thiên-tuệ thì có khả năng chứng ngộ chân-lý tứ 
Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Niết-bàn, trở thành bậc Thánh-nhân trong Phật-giáo. 

Hoặc hóa-sinh làm vị fhiên-nam fam-nhân hoặc vị 
thiên-nữ tam-nhân trên cõi trời dục-giới. Nếu vị thiên- 
nam tam-nhân, vị thiên-nữ tam-nhân có cơ hội đến hầu 
đảnh lễ Đức-Phật, lắng nghe chánh-pháp của Đức-Phật, 
thì vi £hiên-nam tam-nhân, vị thiên-Hữ tam-nhán có 
khả năng chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 
Thánh-đạo, Thánh-quả và Niễ-bàn, trở thành bậc 
Thánh-nhân trong Phát-giáo. 


b-Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikãla), kiếp hiện-tại 


Tam-nhân đại-quả-tâm hợp với trí-tuệ nào gọi là tái- 
sinh-tâm (patisandhicifa) làm phận sự tái-sinh kiếp sau 
1 sát-na-tâm, liền tiếp theo thòi-kò sau khi đã tái-sinh 
(pavattikäla), kiếp hiện-tại, chỉnh tam-nhân đại-quả- 
tâm hợp với trí-tuệ ấy trở thành hộ-kiếp-tâm (bhavanga- 
citta) tiép tục làm phận sự hộ trì, giữ gìn kiếp người tam- 
nhân ấy cho đến khi hết tuổi thọ, và cuối cùng cũng 
chính tam-nhân đại-qguả-tâm hợp với trí-tuệ ấy trở thành 
tử-tâm (cuficifa) làm phận sự chuyên kiếp (chết) kết 
thúc kiếp hiện-tại của người tam-nhân ấy. 


Trong thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikala), kiếp 
hiện-tại, tam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao trong 4 đại- 
thiện-tâm hợp với trí-fuệ cho quả trong thời-k) sau khi 
đã tái-sinh (pavattikäla) kiếp hiện-tại, có 16 quả-tâm đó là 

- Hữu-nhân đại-quả-tâm có 8 quả-tầâm và 

- Thiện-quả vô-nhân-tâm có 8 quả-tâm. 


Xem bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyền VII, tập 1 Pháp-Hành Thiên-Định. 
và quyên VII, tập 2 Pháp-Hành Thiên- Tuệ, cùng soạn giả. 
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- Hữu-nhân đại-quả-tâm có 8 tâm 

Hữu-nhân đại-quả-tâm đó là dai-qua-tám có 8 tâm 
mà mỗi tâm tương xứng với mỗi tâm trong 8 đại-thiện- 
tâm như sau: 

l- Đại-quả-tâm thứ nhất đồng sinh với thọ hy, hợp với 
trí-tuệ, không cân tác-động. 

2- Đại-quả-tâm thứ nhì động sinh với thọ hy, hợp với 
trí-tuệ, cần tác-động. 

3- Đại-quả-tâm thứ ba đồng sinh với thọ hy, không 
hợp với tri-tuệ, không cán tác-động. 

4- Đại-quả-tâm thứ tư đồng sinh với thọ hy, không 
hợp với tri-tuệ, cán tác-động. 

5- Đại-quả-tâm thứ năm đồng sinh với thọ xả, hợp với 
trí-tuệ, không cân tác-động. 

6- Đại-qguả-tâm thứ sáu đồng sinh với thọ xả, hợp với 
tri-tuệ, cần tác-động. 

7- Đại-quả-tâm thứ bảy động sinh với thọ xả, không 
hợp với tri-tuệ, không cán tác-động. 

8- Đại-quả-tâm thứ tám đồng sinh với thọ xả, không 
hợp với tri-tuệ, cân tác-động. 

Thiện-quả vô-nhân-tâm có 8 tâm: 

Thiện-quả-vô-nhán-tâm có 8 quả-tâm là quả của đại- 
thiện-nghiệp trong 8 đại-thiện-tâm: 

1- Nhãn-thức-tâm đông sinh với thọ xả, là quả của 
đại-thiện-nghiệp, thấy đối-tượng sắc tối, đáng hài lòng. 

2- Nhĩ-thức-tâm đông sinh với thọ xả, là quả của đại- 
thiện-nghiệp, nghe đối-tượng âm-thanh hay, đáng hài lòng. 

3- Tỷ-thức-tâm đông sinh với thọ xả, là quả của đại- 
thiện-nghiệp, ngửi đối-tượng hương thơm, đáng hài lòng. 

4- Thiệt-thức-tâm đồng sinh với thọ xả, là quả của 
đại-thiện-nghiệp, nếm đồi-tượng vị ngon, dáng hài lòng. 


426 NGHIỆP VÀ QUÁ CÚA NGHIỆP 


5- Thân-thức-tâm đông sinh với thọ lạc, là quả của 
đại-thiện-nghiệp, xúc-giác đối-tượng xúc an-lạc, đáng 
hài lòng. 

6- Tiếp-nhận-tâm động sinh với thọ xả, là quả của 
đại-thiện nghiệp, tiếp nhận 5 đối-tượng (sắc, thanh, 
hương, vị, xúc) tốt, đáng hài lòng. 

7- §uy-xét-tâm đông sinh với thọ xả, là quả của đại- 
thiện-nghiệp, suy xét 5 đối-tượng (sắc, thanh, hương, vị, 
xúc) tốt, đáng hài lòng. 

8- Suy-xéf-tâm đông sinh với thọ hý, là quả của đại- 
thiện-nghiệp, suy xét 5 đối-tượng (sắc, thanh, hương, vị, 
xúc) tốt, đáng hài lòng. 

Như vậy, tam-nhán đại-thiện-nghiệp bậc cao trong 4 
đại-thiện tâm hợp với trí-tuê có cơ hội cho quả trong 
thời-kỳ tải-sinh kiếp sau (palisandhikala) có 4 đại-quả- 
tâm hợp với trí-tuệ gọi là tái-sinh-tâm (patisandhicitta) 
làm phận sự tái-sinh kiếp sau đầu thai làm người tam- 
nhân hoặc hóa-sinh làm vi fhiên-nam tam-nhán, vị 
thiên-nữ tam-nhân trên 6 cõi trời dục-giới và tam-nhán 
đại-thiện-nghiệp bậc cao trong 4 đại-thiện-tâm hợp với 
fri-ftuệ cho quả trong fhởi-k) sau khi đã tái-sinh (pavatti- 
kala), kiếp hiện-tại gồm có 16 quả-tâm là 8 đại-quả-tâm 
và 8 thiện-quả vồ-nhân-tâm tiếp xúc biết các đối-tượng 
tốt đáng hài lòng trong cuộc sống kiếp hiện-tại của 
người tam-nhân ấy, hoặc của vị thiên-nam tam-nhân 
hoặc vị thiên-nữ tam-nhân ấy trong cõi trời dục-giới ấy. 

2- Tihetuka-omakakusalakamma là tam-nhân đại- 
thiện-nghiệp bậc thấp với 

3- Dvihetuka-ukkatthakusalakamma là nhị-nhân 
đại-thiện-nghiệp bậc cao. 


- Tihetuka-omakakusalakamma là tam-nhân đại- 
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thiện-nghiệp bậc thấp trong 4 đại-thiện-tâm hợp với tri- 
tuệ với dvihetuka-ukkalthakusalakamma là nhị-nhán 
đại-thiện-nghiệp bác cao trong 4 đại-thiện tâm không 
hợp với fri-fuệ, 2 loại đại-thiện-nghiệp này cho quả 
tương đương với nhau trong 2 thời-kỳ: 

- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikala). 

- Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavatikala), kiếp hiện-tại. 


a- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla) 


Người thiện nào có giới trong sạch trọn vẹn, đã tạo 
phước-thện bő-thí nào, phước-thiện giữ-giới nào, 
phước-thiện hành-thiên nào, v.v... 

Sau khi người thiện ấy chết, nếu tam-nhán đại-thiện- 
nghiệp bậc thấp trong đại-thiện-tâm hợp với tri-tuệ tuột 
xuống tương đương với nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bậc 
cao trong đại-thiện-tâm không hợp với trí-tuệ (2 loại 
đại-thiện-nghiệp này) có cơ hội cho quả tương đương 
trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla) có đại- 
quả-tâm không hop với trí-tuệ gọi là tái-sinh-tâm 
(patisandhicitta) cùng với 3 sắc-pháp (kãyaripa: thân, 
bhãvaripa: sắc nam-tính hoặc sắc nữ-tính và hadaya- 
vatthurūpa: sắc ý căn) làm phận sự tái-sinh kiếp sau đầu 
thai làm hạng người nhị-nhân” (dvihetukapuggala) từ 
khi đầu thai trong lòng mẹ. 

Khi sinh ra đời, lúc trưởng thành, người nhị-nhân ấy 
vốn không CÓ fri-tuệ. 

- Nếu người nhị-nhân ấy thực-hành pháp-hành thiên- 
định thì không có khả năng chứng đắc bác thiên nào cả. 

- Nếu người nhị-nhân ấy thực-hành pháp-hành thiên-tuệ 
thì không có khả năng chứng ngộ chân-]ý tứ Thánh-đề. 


' Người nhị-nhân là người có tái-sinh-tâm chỉ có 2 thiện-nhân là vô-tham 
và vô-sân (không có vô-sI). 
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Hoặc hóa-sinh làm vi fhiên-nam nhị nhân hoặc vi 
thiên-nữ nhị-nhân trên cõi trời dục-giới. Nếu vị thiên- 
nam nhị-nhân hoặc vị thiên-nữ nhị-nhân có cơ hội đến 
hầu dành lễ Đức-Phật, lắng nghe chánh-pháp của Đức- 
Phật, thì vi Øzên-nam nhị nhân hoặc vị thiên-nữ nhi- 
nhân không có khả năng chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề. 


b- Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikãla), kiếp hiện-tại 


INhị-nhân đại-qud-tâm không hợp với trí-tuệ nào gọi 
là fđi-sinh-tâm (pafisandhicia) làm phận sự tái-sinh 
kiếp sau 1 sát-na-tâm, liền tiếp theo /hởi-kỳ sau khi đã 
tái-sinh (pavattikäla), kiếp hiên- tại, chính nhị-nhân đại- 
quả-tâm không hợp với trí-tuệ ấy trở thành hộ-kiễp-tâm 
(bhavangacita) tiếp tục làm phận sự hộ trì, giữ gìn kiếp 
người tam-nhân ấy cho đến khi hết tuổi thọ, và cuôi 
cùng cũng chính nhi-nhán đại-qgud-tâm không hop với 
trí-tuệ ấy trở thành tử-tâm (cuficia) làm phận sự 
chuyên kiếp (chết) kết thúc kiếp hiện-tại của người nhị- 
nhân ấy. 

Trong thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikala), kiếp 
hiện-tại, tam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc thấp trong 4 
đại-thiệntâm hop với tri-tuệ và nhị nhân đại-thiện- 
nghiệp bác cao trong 4 đại-thiện-tâm không hợp với trí- 
tuê cho quả tương đương với nhau trong thời-kỳ sau khi 
đã tái-sinh (pavattikala), kiếp hiện-tại, có 12 quả-tâm đó là 

- Hữu-nhân đại-quảd-tâm không họp với trí-tuệ có 4 

quả-tâm và 

- Thiện-quả vó-nhán-tám có 8 quả-tâm. 


Như vậy, tam-nhán đại-thiện-nghiệp bậc thấp trong 
4 đại-thiện-tâm hợp với trí-tuệ tuột xuống tương đương 
vói nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao trong 4 đại- 
thiện-tâm không hợp với trí-tuệ có cơ hội cho quả trong 
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thời-kỳ tải-sinh kiếp sau (patisandhikala) có 4 đại-quả- 
tâm không hợp với trí-fuệ gọi là tái-sinh-tâm (pati- 
sandhiciffa) làm phận sự tái-sinh kiếp sau đầu thai làm 
người nhị-nhân hoặc hóa-sinh làm vị thiên-nam nhị- 
nhân, vị thiên-nữ nhị-nhân trên 6 cõi trời dục-giới và 
tam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc thấp trong 4 đại-thiện- 
tâm hợp với trí-tuệ tuột xuống tương đương với nhị- 
nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao trong 4 đại-thiện-tâm 
không hợp với trí-fuệ cho quả trong thời-kỳ sau khi đã 
tái-sinh (pavattikäla), kiếp hiện-tại gồm có 12 quả-tâm 
là 4 đại-guả-tâm không hợp với trí-tuệ và 8 thiện-quả 
vồ-nhân-tâm tiếp xúc biết các đối-tượng không tốt 
không xấu trong cuộc sống kiếp hiện-tại của người nhị- 
nhân áy, hoặc của vi thiên-nam nhỊ-nhân hoặc vi thiên- 
nữ nhị-nhân ấy trên cõi trời dục-giới ấy. 


Nhận xét về tihetuka-omakakusalakamma 
với dvihetuka-ukkatfhakusalakamma 


Tihetuka-omakakusalakamma là tam-nhân đại-thiện- 
nghiệp bậc thấp trong 4 đại-thiện-tâm hợp với tri-tuệ, 
nên không đủ năng lực cho quả trong (hởi-kỳ tdi-sinh 
kiếp sau (patisandhikala) có đại-quả-tâm hợp với tri-tuệ, 
nên bị tuột xuống tương đương với đwihetuka-ukkaftha- 
kusalakamma là nhị nhân đạithiện nghiệp bậc cao 
trong 4 đại-thiện-tâm không hợp với trí-tuê có cơ hội 
cho quả trong /bhời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla) 
có 4 đại-guảd-tâm không hợp với trí-tuệ gọi là tái-sinh- 
tâm (patisandhicifa) làm phận sự tái-sinh kiếp sau làm 
người thuộc về hạng nguoi dwihetukapuggala: hạng 
người nhị-nhân từ khi tái-sinh đầu thai làm người hoặc 
hóa-sinh làm vị thiên-nam nhị-nhán, vị thiên-nữ nhi- 
nhân trên 6 cõi trời dục-giới. 
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4- Dvihetuka-omakakusalakamma là nhỊ-nhân đại- 
thiện-nghiệp bậc thâp 


Dvihetuka-omakaRusalakamma là nhị-nhán đại-thiện- 
nghiệp bậc tháp trong 4 đại-thiện-tâm không hợp với trí- 
tué cho quả trong 2 thời-kỳ: 

- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikala). 

- Thời-kỳ sau khi đã tải-sinh (pavattikala), kiêp hiện-tại. 


a- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikãla) 


Người thiện nào có giới trong sạch trọn vẹn, đã tạo 
phước-thiện bő-thí nào, phước-thiện giữ-giới nào, 
phước-thiện hành-thiển nào, v.v... 

Sau khi người thiện ấy chết, nếu nhi-nhán đại-thiện- 
nghiệp bậc thấp trong 4 đại-thiện-tâm không hợp với 
trí-tuệ có cơ hội cho quả trong thời-kỳ tải-sinh kiếp sau 
(palisandhikäla) có suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả là 
quả của đại-thiện-nghiệp thuộc về thiện-guả vô-nhân- 
tâm gọi là tái¬sinh-tâm (pafisandhicifia) cùng với 3 sắc- 
pháp (kāyarūpa: thân, bhãvaripa: sắc nam-tinh hoặc 
sắc nữ-tính và hadayavatthuripa: sắc ý căn) làm phận 
sự tái-sinh kiếp sau đầu thai làm hạng người vô-nhân 
cối thiện-giới(sugati ahetukapuggala) là người dui mù, 
câm điếc, tật nguyên, ... từ khi đầu thai trong lòng mẹ. 

“Khi sinh ra đời, lúc trưởng thành, người vó-nhán ấy 
vốn là người dui mù, cảm điếc, tật nguyễn,... chỉ biết 
thông thưởng trong cuộc sống hàng ngay mà thói. 


Hoặc hóa-sinh làm vị fhiên-nam vó-nhán hoặc vi 
thiên-nữ vô-nhân trong nhóm bhummalthadevata: chu 
thiên ở trên mặt đất thuộc về cõi trời Tú-đại-thiên- 
VƯƠNG. 


' Người vô-nhân là người có tái-sinh-tâm không có thiện-nhân nào. 
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b- Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikãla), kiếp hiện-tại 


Suy-xét-tâm đông sinh với thọ xả là quả của đại- 
thiện nghiệp nào gọi là tái-sinh-tâm (patisandhicitta) 
làm phận sự tái-sinh kiếp sau 1 sát-na-tâm, liền tiếp theo 
thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavaHi-käla), kiếp hiện-tại, 
chính suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của đại- 
thiện-nghiệp ấy trở thành hộ-kiếp-tâm (bhavangacitta) 
tiếp tục làm phận sự hộ trì, giữ gìn kiếp người tam-nhân 
áy cho đến khi hết tuổi thọ, và cuối cùng cũng chính 
suy-xét-tâm đông sinh với thọ xả là quả của đại-thiện- 
nghiệp ấy trở thành tử-fâm (cuficifa) làm phận sự 
chuyên kiếp (chết) kết thúc kiếp hiện-tại của người vô- 
nhân cõi thiện-giới ấy. 

Trong fhời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikāla), kiếp 
hiện-tại, nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bậc thấp trong 4 
đại-thiện tâm không hop với frí-fuiệ cho quả chỉ có 8 
thiện quả vô-nhân-tâm mà thôi, tiếp xúc với các đối- 
tượng tầm thường trong cuộc sống hằng ngày. 

Tuy nhiên, nếu đứa trẻ ấy bị dui mù, câm điếc, tật 
nguyên trong thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikäla), 
kiếp hiện-tại, do ác-nghiệp nào cho quả thì không thé gọi 
là người vô-nhân cối thiện-giới được, bởi vì có sô đứa 
trẻ có năng khiếu đặc biệt. 


Bản tóm lược tam-nhân, nhị nhân bậc cao, bậc thấp 


Tóm lược tam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao, tam- 
nhân đại-thiện nghiệp bậc thấp, nhị nhân đại-thiện- 
nghiệp bác cao, nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bậc thấp cho 
quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau và cho quả trong thời- 
kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikla), kiếp hiện-tại. 
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Dại-thiện-nghiệp Thời-kỳ tái sinh Thời-kỳ sau khi 
p đã tái-sinh 


1- Tam-nhân đại- 4 đại-quả-tâm 8 đại-quả-tâm + 
thiện-nghiệp bậc cao hợp với trí-tuệ | 8 thiện-quả vô- 
nhân-tâm 


2- Tam-nhân đại-thiện . „,a_ J4 đại quảâm 
4 đại-quả-tâm |,, 2 z: 

không pop i| E p. vo 
: trí-tuệ + 8 thiện- 


trí-tuệ an. 
Ü huả vô-nhân tâm 


nghiêp bậc thấp + nhị- 

nhân đại-thiện-nghiệp 

bậc cao 

3- Nhị-nhân đại-thiện |lsuy-xét-tâm thọ 

nghiệp bậc thấp xả là thiện quả | 8 thiện-quả vô- 
ô-nhân-tâm nhân-tâm 


Năng lực của muñcacetanä 


* Phước-thiện nào #ở thành fam-nhân dđại-thiện- 
nghiệp hoặc nhị nhân đại-thiện-nghiệp là do năng lực 
của muñcacetana: tác-ÿ tâm-sở đồng sinh với đại-thiện- 
tâm khi đang tạo phước-thiện ấy như sau: 

Nếu muñcacetanä: tác-ý tâm-sở đồng sinh với đại- 
thiện-tâm hợp với trí-tuệ, có ditthijukamma: phước-thiện 
chánh-kiến hỗ trợ khi đang tạo phước-thiện nào, thì 
phước-thiện ấy trở thành tam-nhân đại-thiện-nghiệp 
(tthetukakusalahamma). 

Nếu muñcacetanä: tác-y tâm-sở đồng sinh với đại- 
thiện-tâm không hợp với trí-tuệ, không có ditthijukamma: 
phước-thiện chánh-kiến hỗ trợ khi đang tạo phước-thiện 
nào, thì phước-thiện ấy trở thành nhị-nhân đại-thiện- 
nghiệp (dvihetukakusalakhamma). 


Năng lực của aparacetanä 


* Phước-thiện nào tró thành tam-nhân dđại-thiện- 
nghiệp bậc cao, bậc tháp hoặc nhị-nhân đại-thiện-nghiệp 
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bậc cao, bậc tháp là do năng lực của aqparacetana: tdc-y 
tâm-sở đồng sinh với đạithiệntám sau khi đã tạo 
phước-thiện åy xong rồi như sau: 


Tam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao hoặc bậc thấp 


- Người nào đã tạo phước-thiện nào trong thời-kỳ 
muñcacefana đã trở thành fam-nhân đại-thiện-nghiệp: 
nếu khi đến thời-kỳ aparacefanã: tác-ÿý tâm-sở đông sinh 
với đại-thiệntâm sau khi đã tạo phước-thiện ấy xong 
rôi, sau thời gian nhiều ngày, nhiều tháng, thậm chí 
nhiều năm, môi khi người ây niệm tưởng đến phước- 
thiện ấy, phát sinh đại-thiện-tâm trong sạch vô cùng 
hoan hy, không có tà-kiến, tham-ái, ngã-mạn phát sinh 
xen lẫn, nên không làm ô nhiễm đại-thiện-tâm íy, thì 
phước-thiện ấy trở thành tam-nhán đại-thiện-nghiệp bậc 
cao (tihetuka-ukkatthakusalakamma). 

- Người nào đã tạo phước-thiện nào trong thời-kỳ 
muñcacefana đã trở thành fam-nhân đại-thiện-nghiệp: 
nếu khi đến thời-kỳ aparacefanã: tác-ÿý tâm-sở đông sinh 
với đại-thiệntâm sau khi đã tạo phước-thiện ấy xong 
rồi, sau thời gian nhiều ngày, nhiều tháng, thậm chí 
nhiều năm, môi khi người ây niệm tưởng đến phước- 
thiện ấy, phát sinh đại-thiện-tâm không trong sạch, bởi 
vì có tà-kiến, tham-di, ngã-mạn phát sinh xen lẫn, nên 
làm ô nhiễm đại-thiện-tâm ấy, thì phước-thiện ấy trở 
thành Øưm-nhân đại-thiện-nghiệp bậc thấp (ihetuka- 
omakakusalakamma). 

Nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao hoặc bậc thấp 

- Người nào đã tạo phước-thiện nào trong thời-kỳ 
muñcacefana đã trở thành nhị-nhân đại-thiện-nghiệp: 
nếu khi đến thời-kỳ aparacetanä: tác-ý tâm-sở đồng sinh 
với đại-thiện-tâm sau khi đã tạo phước-thiện ấy Xong 
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rồi, sau thời gian nhiều ngày, nhiều tháng, thậm chí 
nhiều năm, môi khi người ây niệm tưởng đến phước- 
thiện ấy, phát sinh đại-thiện-tâm trong sạch vô cùng 
hoan hy, không có tà-kiến, tham-ái, ngã-mạn phát sinh 
xen lẫn, nên không làm ô nhiễm đại-thiện-tâm íy, thì 
phước-thiện ấy trở thành nhi-nhán đại-thiện-nghiệp bậc 
cao (dvihetuka-ukkatthakusalakammad). 

- Người nào đã tạo phước-thiện nào trong thời-kỳ 
muñcacefana đã trở thành nhị-nhân đại-thiện-nghiệp: 
nếu khi đến thời-kỳ aparacefanä: tác-ý tâm-sở đồng sinh 
với đại-thiện-tâm sau khi đã tạo phước-thiện ấy xong 
rồi, sau thời gian nhiều ngày, nhiều tháng, thậm chí 
nhiều năm, môi khi người ây niệm tưởng đến phước- 
thiện ấy, phát sinh đại-thiện-tâm không trong sạch, bởi 
vì có tà-kiến, tham-ái, ngã-mạn phát sinh xen lẫn, nên 
làm ó nhiễm đại-thiện-tâm ấy, thì phước-thiện ấy trở 
thành nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bậc thấp (dvihetuka- 
omakakusalahamma). 

Năng lực của tác-ý 

Tất cả mọi người cùng chung tạo phước-thiện nào có 
muñcacetana: tác-ÿ tâm-sở đồng sinh với đại-thiện-tâm 
đang khi tạo phước-thiện ấy với đại-thiện-tâm khác nhau 
nhự sau: 

* Số người có fác-ý tâm-sở đông sinh với đại-thiện- 
tâm hop với tri-tuệ, gọi là tihetukakusalakamma: tam- 
nhân đại-thiện-nghiệp. 

* Số người có fác-ý tâm-sở động sinh với đại-thiện- 
tâm không hợp với tri-tuệ, gọi là dvihetukakusala- 
kamma: nhị-nhân đại-thiện-nghiệp. 

Sở di có sự khác nhau như vậy là vì muñcacetana: 
tác-ý tâm-sở đồng sinh với đại-thiện-tâm đang khi tạo 
phước-thiện khác nhau. 
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Tuy có số người tạo /ihefukakusalakamma, tạo dvi- 
hetukakusalakamma gióng nhau, nhưng aparacetanä: 
tác-ý tâm-sở đồng sinh với đại-thiện-tâm sau khi đã tạo 
phước-thiện ấy xong rồi với thời gian sau nhiều ngày, 
nhiều tháng, thậm chí nhiều năm khác nhau như sau: 

* Số người sau khi tạo phước-thiện ấy xong rồi, mỗi 
khi niệm tưởng đến phước-thiện ấy liền phát sinh đợi- 
thiện-tâm trong sạch vô cùng hoan hỷ, không có tham- 
ái, ngã- mạn, tà-kiến phát sinh xen lần làm cho đại-thiện- 
tâm ó nhiễm, nên phước-thiện ấy trở thành wkkaffha- 
kusalakamma: đại-thiện-nghiệp bậc cao. 

* Số người sau khi tạo phước-thiện ấy xong rồi, mỗi 
khi nhớ tưởng đến phước-thiện ấy liền phát sinh dai- 
thiện-tâm không trong sạch, bởi vì có tham-ái, ngã-mạn, 
tà-kiến phát sinh xen lẫn làm cho đại-thiện-tâm bị ô 
nhiễm, nên phước-thiện ấy trở thành omakakusala- 
kamma: đại-thiện-nghiệp bậc thấp. 

Sở di có sự khác nhau như vậy là vì qparacefand: tác- 
ý tâm-sở đồng sinh với đại-thiện-tâm sau khi đã tạo 
phước-thiện xong rồi khác nhau. 

Cho nên, tam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao, tam- 
nhân đại-thiện nghiệp bậc thấp, nhị nhân đại-thiện- 
nghiệp bậc cao, nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bậc thấp, cho 
quả trong /hởïi-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla) và 
cho quả trong /hởïi-kb sau khi đã tải-sinh (pavattikala), 
kiếp hiện-tại, khác nhau như vậy. 

Vì vậy, người thiện nào gần gũi thân cận với chư bậc 
thiện-trí, có cơ hội học hỏi, lắng nghe lời giáo huấn của 
chư bậc thiện-trí, thì người ấy hiểu biết cách làm phwóc- 
thiện ấy trở thành fam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao 
(tihetuka-ukkafthakusalakamma), đó là đại-thiện-nghiệp 
cao quy có cơ hội cho quả trong fhởi-kỳ tái-sinh kiếp sau 
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(pafisandhikala) có đại-quả-tâm hợp với trí-ftuệ gọi là 
tái-sinh-tâm (pafisandhicia) làm phận sự tái-sinh kiếp 
sau đầu thai làm người ftam-nhân cao quý (tihetuka- 
puggala) và cho quả trong (hởi-kỳ sau khi đã tải-sinh 
(pavattikäla), kiếp hiện-tại được sự lợi ích, sự tién hóa, 
sự an-lạc, nhất là làm nhân-duyên dắt dẫn đến sự thành- 
tựu Nibbãnasampati, thì hạnh phúc biết dường nào! 


Nhận xét về 3 hạng người trong đời 


Trong đời hiện hữu có 3 hạng người là hạng người 
tam-nhân (tihetukapuggala), hạng người nhị-nhân 
(dvihetukapuggala), hạng người vô-nhân cõi thiện-giới 
(sugati-ahetukapuggala) trong kiếp hiện-tại đều là quả 
của đ4¡-thiện-nghiệp trong 8 đại-thiện-ftâm mà mỗi người 
đã tạo trong kiếp quá-khứ. 


* Tihetukapuggdla: hạng người tam-nhán là người 
khi tái-sinh với đại-guả-tâm hợp với trí-fuệ, nên có đủ 3 
thiện-nhân: vó-/hzm, vồ-sân, vó-si từ khi tái-sinh đầu 
thai làm người trong lòng mẹ. 

Khi sinh ra đời lúc trưởng thành, người fam-nhán vốn 
dĩ có trí-tuệ, néu nguoi fam-nhân ấy thực-hành pháp- 
hành thiên-định thì có khả năng chứng đắc 5 bậc thiên 
sắc-giới, 4 bậc thiên vô-sắc-giới, chứng đắc các phép 
thân-thông (lokiya abhiñña). 

Nếu người tam-nhân ấy thực-hành pháp-hành thiên- 
tué thì có khả năng chứng ngộ chân-]ý tứ Thánh-để, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, trở 
thành bác Thanh-nhán trong Phật-giáo. 


* Dvihetukapuggala: hạng người nhị-nhân là người 
khi tái-sinh với dai-qua-tám không hợp với fri-fuệ, nên 
chỉ có 2 nhân: vô-tham và vô-sản, không có vô-si, từ khi 
tái-sinh đầu thai làm người trong lòng mẹ. 
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Khi sinh ra đời lúc trưởng thành, người nhị-nhân vốn 
dĩ không có trí-tuệ, nếu người nhị-nhân ấy thực-hành 
pháp-hành thiên-định thì không có khả năng chứng đắc 
bậc thiền nào. 

Nếu người nhị-nhân ấy thực-hành pháp-hành thiên- 
tué thì cũng không có khả năng chứng ngộ chán-]ý tứ 
Thánh-để. 


* Sugati-ahetukapuggala: hạng người vô-nhân cối 
thiện-giới là người khi tái-sinh với suy-xéf-tâm đồng 
sinh với thọ xả là quả của đại-thiện-nghiệp thuộc về 
thiện-quả vó-nhán-tám, từ khi tái-sinh đầu thai làm người 
bị đui mù, câm điếc, ngu-muội. 

Khi sinh ra đời lúc trưởng thành là người dui mù, câm 
điếc, ngu-muội, si-mê,... biết tầm thường trong cuộc 
sông hằng ngày. 

Như vậy, 3 hạng người là người fam-nhân, người 
nhị-nhân, người vô-nhân cõi thiện-giới đều là do quả 
của đại-thiện-nghiệp trong đại-thiện-tâm của mỗi người 
khác nhau. 

Cho nên, mỗi hạng người đang hiện hữu trong cõi đời 
này đều do nghiệp và quả của đại-thiện-nghiệp của mỗi 
người mà thôi, chắc chắn không phải là số-mệnh hoặc 
định-mệnh nào cả, không một ai có khả năng an bài mỗi 
só- -mënh cua mỗi chúng-sinh lớn hoặc nhỏ trong tam- 
giới gồm có 31 cõi-giới này được. 


Đức-Phật dạy các hàng thanh-văn đệ-tử hàng ngày 
thường suy xét vê nghiệp và quả của nghiệp ràng: 
“Kammassako nhỉ kammadayado kammayoni kamma- 


bandhu kammappafisarano, yam kammam Kkarissami 
kalyãnam vã papakamva, tassa dãyãdo bhavissami. ”” 


Ang. Pañcakanipäta, kinh Abhinhapaccavekkhitabbathãnasutta. 
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Ta có nghiệp là của riêng ta, ta là người thừa hưởng 
quả của nghiệp, nghiệp là nhân sinh ra ta, nghiệp là bà 
con thân quyến của ta, nghiệp là nơi nương nhờ của ta. 
Ta tạo nghiệp nào 'thiện-nghiệp hoặc ác-nghiệp, ta sẽ 
là người thừa hưởng quả an-lạc của thiện-nghiệp hoặc 
quả khó của ác-nghiệp áy. 

Nghiệp và quả của nghiệp thật là rất công bằng, 
không hè thiên vị một ai cả. 

Thật vậy, nghiệp và quả cua nghiệp, dù Đức-Phát, 
chư bậc Thánh A-ra-hán cũng không có ngoại lệ. 


Cơ hội đại-thiện-nghiệp, ác-nghiệp cho quả 


Tất cả mọi chúng-sinh tam-giới nói chung, mỗi người 
trong cõi Nam-thiện-bộ-châu nói riêng, đã từng tạo mọi 
đại-thiện-nghiệp và mọi ác-nghiệp dù nặng, dù nhẹ cũng 
đều được lưu-trữ ở trong tám của mỗi chúng- sinh, từ 
kiếp này sang kiếp kia, từ vô thủy trải qua vô số kiếp, 
trong vòng tử sinh luân-hỏi trong 3 giới 4 loài cho đến 
kiếp hiện-tại. 

* Nếu đại-thiện-nghiệp nào gặp trường hợp fhuận- 
duyên (sampatti) thì đại-thiện-nghiệp ây có cơ hội cho 
quả tốt, quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp ấy, nhưng nếu 
gặp nghịch-duyên (vipaffi) thì đại-thiện-nghiệp áy bi 
cản ngăn, không có cơ hội cho quả của dai-thién-nghiép 
ấy, chờ cơ hội thuận-duyên khác. 


* Nếu ác-nghiệp nào gặp trường hợp nghịch-duyên 
(vippari) thì ác-nghiệp ấy có cơ hội cho quá xấu, quả khổ 
của ác-nghiệp ấy, nhưng nêu gặp thuận-duyên (sampati) 
thì ác-nghiệp ấy bị cản ngăn, không có cơ hội cho quả 
của ác-nghiệp ấy, chờ cơ hội nghịch-duyên. 
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Nghiệp cho quả theo 4 sampatti, 4 vipatti. 


* Mỗi đại-thiện-nghiệp cho quả tốt, quả an-lạc theo 
4 sampatti. 

* Sampattfi: Thuận-duyên có 4 pháp” 

l- Gatisampaffi: cõi-giới thuận-đuyên là cõi thiện-g1ới. 

2- Upadhisampatti: thân-thể thuận-đuyên là thân-thê 
khỏe mạnh, có đầy đủ các bộ phận, không bị tật nguyên. 

3- Kalasampatti: thời-gian thuận-duyên là thời gian 
có đầy đủ sung túc mọi nhu cầu cân thiết. 

4- Payogasampatti: tỉinh-tấn thuận-đuyên là sự tinh- 
tán tạo mọi thiện-pháp. 

Nếu đại-thiện-nghiệp nào gặp trường-hợp sampatti: 
thuận-duyên thì đại-thiện-nghiệp áy có cơ hội cho qua tốt, 
quả an-lac, nêu đại-thiệnnghiệp ấy gặp trường-hợp 
vipdffi: nghịch-duyên thì đại-thiện-nghiệp ấy không có cơ 
hội cho quả fốt, quả an-lạc. 

* Mỗi ác-nghiệp cho quả xấu, quả khó theo 4 vipatti. 

Vipatti: Nghịch-duyên có 4 pháp: 

l- Gativipatti: cối-giới nghịch-duyên là 4 cõi ác-gIỚI. 

2- Upadhivipatii: thân-thể nghịch-duyên là thân thê bị 
tật nguyên. 

3- Kalavipafti: thời-gian nghịch-duyên là thời gian 
gặp nạn đói, nạn dịch bệnh, v.v... 

4- Payogavipadii: tinh-tấn nghịch-duyên là tinh-tán 
tạo mọi ác-pháp. 

Nếu ác-nghiệp nào gặp trường hợp vipatti: nghịch- 
duyên thì ác-nghiệp ấy có cơ hội cho quả xấu, quả khó, 
nêu đc-nghiệp ay gặp trường hợp sampatffi: thuận-duyên 
thì ác-nghiệp ấy không có cơ hội cho guả xấu, quả khó. 


l Ang.Tikanipata, Atthakatha, Nidanasuttavannana. 
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Trong bộ -Diệu-Pháp Yếu-Nghĩa phân chia: 

- Ác-nghiệp có cơ hội cho quả xấu, quả khổ theo 4 
vipatti: nghịch-duyÊn. 

- Ác-nghiệp không có cơ hội cho quả xấu, quả khổ 
theo 4 sampatti: thuận-duyên. 

- Đại-thiện-nghiệp có cơ hội cho quả tốt, quả an-lạc 
theo 4 sampatti: thuận-duyên. 

- Đại-thiện-nghiệp không có cơ hội cho quả tốt, quả 
an-lạc theo 4 wipaffi: nghịch-duyÊn. 

Những cơ hội như sau: 


l- Ác- -nghiép nào gap gativipatti thi có cơ hội cho qua 
xáu, quả khổ của ác-nghiệp ấy. 

2- Ác- nghiệp nào gặp upadhivipatti thì có cơ hội cho 
quả xấu, quả khổ của ác-nghiệp ấy. 

3- Ác- nghiệp nào gặp kālavipatti thì có cơ hội cho 
quả xấu, quả khổ của ác-nghiệp ấy. 

4- Ác- -nghiép nào gặp payogavipatti thì có cơ hội cho 
quả xấu, quả khổ của ác-nghiệp ấy. 


5- Ác- nghiệp nào gặp gatisampatti thì không có cơ 
hội cho quả xấu, quả khổ của ác-nghiệp áy. 

6- Ác-nghiệp nào gặp upadhisampati thì không có cơ 
hội cho quả xấu, quả khổ của ác-nghiệp áy. 

7- Ác-nghiệp nào gặp kãlasampatti thì không có cơ 
hội cho quả xấu, quả khổ của ác-nghiệp áy. 

8- Ác-nghiệp nào gặp payogasampatti thì không có cơ 
hội cho quả xấu, quả khó của ác-nghiệp áy. 

9- Đại-thiện-nghiệp nào gặp gatisampatti thì có cơ 
hội cho quả tốt, quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp ấy. 

10- Đại-thiện-nghiệp nào gặp upadhisampaffi thì có 
cơ hội cho quả tốt, quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp ấy, 

11- Đại-thiện-nghiệp nào gặp kalasampatti thì có cơ 
hội cho quả tốt, quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp ấy. 
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12- Đại-thiện-nghiệp nào gặp payogasampatti thì có 
cơ hội cho quả tốt, quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp ấy. 


13- Đại-thiện-nghiệp nào gặp gativipatti thì không có 
cơ hội cho quả tốt, quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp ấy. 
14- Đại-thiện-nghiệp nào gặp upadhivipati thì không 
có cơ hội cho quả tối, quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp ấy. 
15- Đại-thiện-nghiệp nào gặp kalavipatti thì không có 
cơ hội cho quả tốt, quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp ấy. 
16- Đại-thiện-nghiệp nào gặp payogavipatti thì không 
có cơ hội cho quả tối, quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp ấy. 


Giảng giải 16 trường-hợp 


1- Ác- -nghiệp nào gặp gativipatti thì có cơ hội cho quả 
xấu, quả khó của ác-nghiệp ấy như thé nào? 


Chúng-sinh nào đã tạo ác-nghiệp nào, sau khi chúng- 
sinh ấy chết, nếu ác-nghiệp ấy có cơ hội cho quả trong 
thời-kỳ tải-sinh kiếp sau (pafisandhikala) trong cối ác- 
giới (gativipatti) thì ác-nghiệp ây có cơ hội cho quả xấu, 
quả khổ của ác-nghiệp ấy. 


2- Ác- nghiệp nào gặp upadhivipatti thì có cơ hội cho 
quả xấu, quả khổ của ác-nghiệp ấy như thể nào? 


Đại-thiện-nghiệp cho quả trong /bởïi-k} fái-sinh kiếp 
sau (pafisandhikaia) đầu thai làm người trong gia đình 
thấp hèn nghèo khó, tiếp theo trong /hởi-kb sau khi đã 
tái-sinh (pavattikala), kiếp hiện-tại, ác-nghiệp cho quả 
xâu nên thai nhi bị tật nguyên từ trong bụng mẹ. 

Khi thai nhi sinh ra đời có thân hình tật nguyền xấu 
xí, đến lúc trưởng thành, đứa bé có thân hình tật nguyền 
xâu xí (upadhivipatti), nên ác-nghiệp có cơ hội cho quả 
khổ của ác-nghiệp, đứa bé chịu bao nhiêu nỗi khổ bệnh 
hoạn ốm đau thiếu thốn đói khó trong cuộc sống. 
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3- Ác- -nghiép nào gặp kalavipatti thì có cơ hội cho 
quả xấu, quả khổ của ác-nghiệp ấy như thể nào? 


Người nào sinh ra trong thời-kỳ gặp nạn đói (kala- 
vipatti), nên ác-nghiệp có cơ hội cho quả khô đôi với 
người ây chịu cảnh thiêu ăn đói khô. 

4- Ác- nghiệp nào gặp payogavipatti thì có cơ hội cho 
quả xấu, quả khổ của ác-nghiệp ấy như thể nào? 


Người nào tinh-tấn tạo ác- -_nghiệp (payogavipatti), nên 
ác-nghiệp có cơ hội cho quả khổ đối với người ây phải 
chịu quả xấu, quả khô của ác-nghiệp ấy. 


5- Ác- -nghiép gap gatisampatti thì không có cø hĝi 
cho quả xấu, quả khó của ác-nghiệp ấy như thé nào? 


Người nào đã từng tạo ác-nghiệp nào, sau khi người áy 
chết, ác-nghiêp ấy không có cơ hội cho quả, mà dai- 
thiện-nghiệp khác có cơ hội cho quả trong fhời-kỳ tải-sinh 
kiếp sau (patisandhikäla) hóa-sinh làm vị thiên-nam trên 
cối trời dục-giới (gatisampafi), nên ác-nghiệp ấy bị ngăn 
cản, không có cơ hội cho quả khổ của ác-nghiệp ấy, đối 
với vị thiên-nam ấy. 

6- Ác- -nghiép nào gặp upadhisampatti thì không có cơ 
hội cho quả xấu, quả khổ của ác-nghiệp ấy như thế nào? 


Người nào đã từng tạo ác-nghiệp nào, sau khi người 
ay chêt, ác-nghiệp ây không có cơ hội cho quả, mà đại- 
thiện-nghiệp có cơ hội cho quả trong /hởi-kỳ fái-sinh 
kiếp sau (pafisandhikala) đầu thai làm người, thai nhi là 
con gái trong gia đình nghẻo tại làng quê. 

Khi sinh ra đời, lúc lớn lên trở thành có gái rất xinh 
đẹp tuyệt trần (upadhisampaffi). 

Một hôm, Đức-vua ngự đi du lãm, nhìn thấy cô gái 
ay, Đức-vua đem lòng yêu dâu, nên rước vë cung, tân 
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phong cô gái xinh đẹp tuyệt trần ấy lên ngôi Chánh-cung 
Hoàng-hậu của Đức-vua. 

Như vậy, (hân hình xinh đẹp tuyệt trần (upadhi- 
sampatti), nên ác-nghiệp ấy bị ngăn cản, không có cơ 
hội cho quả khổ của ác-nghiệp ấy . 

7- Ác- nghiệp nào gặp kālasampatti thì không có cơ 
hội cho quả xấu, quả khổ của ác-nghiệp ấy như thé nào? 


Người nào sinh ra trong thời-kỳ sung túc, có đầy đủ 
mọi thứ nhu cầu cần thiết trong cuộc sống (kāla- 
sampatti), nên ác-nghiệp ấy bị ngăn cản, không có cơ 
hội cho quả khổ của ác-nghiệp ấy đối với người ấy. 


8- Ác- -nghiệp nào gặp payogasampatti thì không CÓ CƠ 
hội cho quả xấu, quả khó của ác-nghiệp ấy như thé nào? 


Người nào đã từng tạo ác-nghiệp nào, về sau, người 
ấy tránh xa mọi ác-nghiệp ấy, có gắng tinh-tân tạo mọi 
đại-thiện-nghiệp (payogasampatti), nên ác-nghiệp áy bị 
ngăn cản, không có cơ hội cho quả xấu, quả khó của ác- 
nghiệp ấy đối với người ấy. 


9- Đại-thiện-nghiệp nào gặp gatisampatti thì có cơ 
hội cho quả tốt, quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp ấy như 
thé nào? 

Người nào đã tạo dai-thién-nghiép nào, sau khi người 
áy chết, đại-thiện-nghiệp ấy có cơ hội cho quả trong 
thời-kÈ tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla) hóa-sinh làm 
vị thiên-nam trên Cối trời dục-giới (gatisampatti), nên 
đai-thiên-nghiêp â ây có cơ hội cho quả tốt, quả an-lạc của 
đại-thiện-nghiệp ấy đối với vị thiên-nam ấy. 


10- Đại-thiện-nghiệp nào gặp upadhisampatti thì có 
cơ hội cho quả tốt, quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp ây 
nhu thê nào? 
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Người nào đã tạo dai-thién-nghiép nào, sau khi người 
ấy chết, đại-thiện-nghiệp ấy có cơ hội cho quả trong 
thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (pafisandhikäla) đầu thai vào 
lòng Chánh-cung Hoàng-hậu của Đức-vua. 

Khi sinh ra đời, lúc trưởng thành là Thdi-tu: khôi-ngô 
tuấn-tủ (upadhisampaHi) của Đức-vua, nên đại-thiện- 
nghiệp ấy có cơ hội cho quả Thái-tir lên ngôi làm vua 
hưởng mọi an-lạc của đại-thiện-nghiệp ấy. 

11- Đại-thiện-nghiệp nào gặp kalasampatti thì có cơ 
hội cho quả tốt, quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp ấy như 
thé nào? 


Đại-thiện-nghiệp nào cho quả trong thời-k) tái-sinh 
kiếp sau (pafisandhikäla) sinh làm người trong thời-kỳ 
đâu kiếp trái đất (kalasampatti), nên đại-thiện-nghiệp ấy 
có cơ hội cho quả tốt, quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp 
ấy, có vật thực đồ ăn thức uống đầy đủ tự nhiên. 


12- Đại-thiện-nghiệp nào gặp payogasampatti thì có 
cơ hội cho quả tốt, quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp ấy 
nhu thể nào? 

Người nào có sự tinh-tán tạo mọi thiện-pháp (payoga- 
sampatti), nên đại-thiện-nghiệp â ây có cơ hội cho quả tót, 
quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp ấy đối với người ấy. 


13- Đại-thiện-nghiệp nào gặp gativipatti thì không có 
cơ hội cho quả tốt, quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp ấy 
nhu thể nào? 

Người nào đã từng tạo đại-thiện-nghiệp nào, sau khi 
người ấy chết, đại-thiện-nghiệp ấy không có cơ hội cho 
quả, mà ác-nghiệp khác có cơ hội cho quả trong (hởi-k} 
tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla) trong cõi ác-giới (gati- 
vipatti), nên đại-thiện-nghiệp ấy bị cản ngăn, không có 
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cơ hội cho quả tốt, quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp ấy 
đôi với chúng-sinh ây. 

14- Đại-thiện-nghiệp nào gặp upadhivipatti thì không 
có cơ hội cho quả tôt, quả an-lạc cua đại-thiện-nghiệp 
ây như thê nào? 


Người nào sinh làm vị hoàng-tử tật-nguyên của Đức- 
vua (upadhivipatti), nên đại-thiện-nghiệp ấy bị cản ngăn, 
không có cơ hội cho quả tốt, quả an-lạc của đại-thiện- 
nghiệp đối với vị hoàng-tử, nên không được chức vị cao 
cả nào trong triều đình. 


15- Đại-thiện-nghiệp nào gặp kalavipatti thì không có 
cơ hội cho quả tốt, quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp ây 
nhu thê nào? 


Nếu người nào sinh ra trong thời-kỳ gặp nạn đói 
(kalavipatti) thì đại-thiện-nghiệp ấy bị cản ngăn, không 
có cơ hội cho quả tốt, quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp ấy 
đối với người ấy. 


16- Đại-thiện-nghiệp nào gặp payogavipatii thì không 
có cơ hội cho quả tôi, quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp 
ây như thê nào? 


Nếu người nào có sự tinh-tấn tạo ác-nghiệp (payoga- 
vipatti) thì đại-thiện-nghiệp ây bị cản ngăn, không có cơ 
hội cho quả tôt, quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp ây đôi 
VỚI người ây. 

Nghiệp và quả của nghiệp đối với chúng-sinh các cõï-giới 

* Chủng-sinh đang sóng trong cối địa-ngục (gati- 
vipaffi) chỉ có dc-nghiệp có cơ hội cho quả khô mà thôi, 
còn đgi-fhiện-nghiệp không có cơ hội cho quả an-lạc 
trong cõi địa-ngục ây. 
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Khi mãn quả của ác-nghiệp nặng trong cối dai-dia- 
ngục ây, ác-nghiệp ấy còn có năng lực thì tiếp tục cho quả 
tái-sinh kiếp sau trong các cối tiếu-địa-ngục từ cõi tiéu- 
địa-ngục này đến cõi tiểu-địa-ngục khác cho đến khi mãn 
quả của ác-nghiệp ấy, mới thoát ra khỏi cõi địa-ngục. 

Nếu có đại-thiện-nghiệp đã được tích-lũy từ những 
kiếp quá-khứ có cơ hội cho quả thì tái-sinh kiếp sau làm 
người trong cõi người, ác- -_nghiệp trong tiền- kiếp á áy vàn 
có cơ hội cho quả khó trong kiếp hiện-tại ấy. 


* Chúng-sinh là loài súc-sinh có một số như vơi báu, 
ngựa báu, con chữn biết nói tiếng người, con chó, con 
mèo tỉnh khôn, v.v... tuy chúng nó sinh ra do quá của ác- 
nghiệp trong thời-kỳ tải-sinh (pafisandhikala), nhưng 
trong (hời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikala), kiếp hiện- 
tai, do nhờ đại-thiện-nghiệp trong tién-kiép quá-khứ cho 
quả tốt, quả an-lạc trong kiếp hiện-tại. 


* Chư vị /hiên-nam hoặc vị thiên-nữ trong 6 cối trời 
dục-giới (gafisampaffi), chỉ có đại-thiện-nghiệp có cơ hội 
cho quả an-lạc mà thôi, còn ác-nghiệp không có cơ hội 
cho quả khó trong 6 cõi trời dục-giới ấy. 


VỊ chư- thiên đến khi mãn quả của đại-thiện- nghiỆp, 
hết tuôi thọ trong cõi trời ấy, sau khi vị chư- thiên ây 
chết, néu đại-thiện- nghiệp còn có năng lực thì tiếp tục có 
cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau trở lại cõi trời cũ, hoặc 
cõi trời dục-giới cao hơn hoặc thấp hơn cõi trời cũ, hoặc 
tái-sinh kiếp sau làm người trong cõi người. 

Chư-thiên ở cõi trời dục-giới bậc thấp hết tuổi thọ, sau 
khi chết, nếu ác-nghiệp có cơ hội cho quả thì tái-sinh 
kiếp sau trong cối ác-giới, được sinh trong cõi nào tùy 
theo năng lực của ác-nghiệp ấy, chịu quả khó trong cõi 
ác-giới ấy. 
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* Chư phạm-thiên trên 16 tầng trời săc-giới, 4 tầng 
trời vô-săc-giới, chỉ có thiện-nghiệp cho quả an-lạc mà 
thôi, còn ác-nghiệp hoàn toàn không có cơ hội cho quả. 


* Loài người đặc biệt đang sóng trong cối Nam-thiện- 
bộ-châu này, khi thì đại-thiện-nghiệp có cơ hội cho quả 
tốt, quả an-lạc, khi thì ác-nghiệp có cơ hội cho quả xấu, 
quả khổ, cứ như vậy cho đến khi hết tuổi thọ, hoặc mãn 
quả của đại-thiện-nghiệp hỗ trợ (chết). 

Con người trong cối người Nam-thiện-bộ-chấu này có 
khả năng đặc biệt hơn tất cả mọi chúng-sinh trong các 
cối-giới khác như sau: 

* Con người trong cối Nam-thiện-bộ-châu này có khả 
năng thuận lợi tạo mọi //ện-nghiệp Vr dục-giới thiên- 
nghiệp trong 8 dục-giới thiện-tâm, sắc-giới thiện-nghiệp 
trong 5 sắc-giới thiện-tâm, vô-sắc-giới thiện-nghiệp trong 
4 vô-sắc-giới thiện-tâm, cho đến siêu-tam-giới thiên- 
nghiệp trong 4 Thánh-đạo-tâm. 


* Con người trong cối Nam-thiện-bộ-châu này có khả 
năng thuận lợi nhất tạo đầy đủ 30 pháp-hạnh ba-la-mật: 
10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ, 10 pháp-hạnh ba-la-mật 
bậc trung, 10 pháp-hạnh ba-la-mát bậc thượng, để trở 
thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác. 


* Con người trong cối Nam-thiện-bộ-châu này có khả 
năng thuận lợi tạo đầy đủ 20 pháp-hạnh ba-la-mật: 10 
pháp-hạnh ba-la-mật bác hạ, 10 pháp-hạnh ba-la-mật 
bậc trung, đề trở thành Đức-Phật Độc-Giác. 


* Con người trong cối Nam-thiện-bộ-châu này có khả 
năng thuận lợi tạo đầy đủ 70 pháp-hạnh ba-la-mật bậc 
hạ, đề trở thành 2 bậc Thánh Tối-thượng thanh-văn- 
giác, các bậc Thánh Đại-thanh-văn-giác, ... 
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* Con người nào trong cối Nam-thiện- bộ-cháu này có 
thé tạo ác-nghiệp đến cực-ác như giết cha, giết mẹ, giết 
bậc Thánh A-ra-hản, làm bám máu bàn chân của Đúc- 
Phật, chia rë chư t}-khưu- Tăng gọi là pañcanantariya- 
kamma: 5 ác- nghiệp vó-gián trọng-tội. 

Sau khi người áy chết, chắc chắn ác-nghiệp vô-gián 
trọng-tội ấy cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp trong cối đại- 
địa-ngục Avīci, mà không có nghiệp nào ngăn cản được, 
phải chịu quả khó thiêu đốt trong cõi đại-địa-ngục AvTci 
åy, suốt thời gian nhiều đại-kiếp trái đất. 


Tất cả mọi chúng-sinh dù nhỏ dù lớn cũng đều bị chi 
phôi do nghiệp và quả của nghiệp, tùy thuộc vào nghiệp 
và quả của nghiệp của mình. 

Đức-Phật dạy các hàng thanh-văn đệ-tử hằng ngày 
thường suy xét vë nghiệp và quả của nghiệp răng: 

*Kammassako Tnhỉ kammadayado kammayoni kamma- 
bandhu kammappdfisarano, yam kammam karissami 
kalyanam vã papakam va, tassa dayado bhavissãmi. 

Ta có nghiệp là của riêng, ta là người thừa hưởng 
quả của nghiệp, nghiệp là nhân sinh ra ta, nghiệp là bà 
con thân quyên của ta, nghiệp là nơi nương nhờ của ta. 
Ta tạo nghiệp nào 'thiện-nghiệp hoặc ác-nghiệp, ta sẽ 
là người thừa hưởng quả an-lạc của thiện-nghiệp hoặc 
quả khô của ác-nghiệp åy. 

Nhận xét về nghiệp và quả của nghiệp trong cõi người 

Tất cả mọi chúng-sinh nói chung, mỗi người nói riêng, 
trong vòng tử sinh luân-hôi trong 3 giới 4 loài, từ vô 
thủy trải qua vô sô kiệp, từ kiêp này sang kiêp kia, cho 
đên kiệp hiện-tại này, đã từng tạo vô sô đại-thiện- 
nghiệp, tạo vô sô ác-nghiệp dù nặng dù nhẹ cũng đêu 
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được lưu trữ đầy đủ trọn vẹn ở trong tám sinh rôi diệt 
của mỗi người, không hề bị mất mát một mày may nào 
cả, dù cho thân mỗi kiếp bị thay đổi theo năng lực 
nghiệp và quả của nghiệp, còn tâm vẫn sinh rồi diệt có 
phận sự tích lũy, lưu trữ trọn vẹn tất cả mọi nghiệp gồm có 
mọi đại-thiện-nghiệp, mọi ác-nghiệp từ vô thủy trải qua 
vô số kiếp quá-khứ, cho nên, kiếp hiện-tại của mỗi người 
chính là quả của nghiệp trong kiếp quá-khứ của mình. 

Đối với mỗi người trong cõi Nam-thiện-bồ-châu (trái 
đất mà mọi người đang sống) này, khi thì dai-thiën- 
nghiệp có cơ hội cho quả tốt, nên chủ-nhân của đại- 
thiện-nghiệp được hưởng quả tốt, quả an-lạc trong cuộc 
sông: khi thì ác-nghiêp có cơ hội cho quả xấu, nên chù- 
nhân của ác-nghiệp phải chịu quả xấu, quả khổ trong 
cuộc sống. 


Ví dụ 1: Tích Ngài Đại- Trướng-lão Mahämoøgøallaäna 
* Quả đại-thiện-nghiệp của Ngài Đại-Trưởng-Lão 


Tiền-kiếp của Ngài Đại-Trưởng-lão Mahãämoggalläna, 
là trưởng giả Sirivaddhana được Đức-Phật Anomadassr 
đã thọ ký rằng: 

- Này Sirivaddhana! Ý nguyện của con sẽ được thành- 
tựu trong thời vị-lai còn 1 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại- 
kiếp trải đất nữa. Thời-kỳ Đức-Phật Gotama xuất hiện 
trên thế gian, khi ấy, con sẽ là vị đệ nhị Tối-thượng 
thanh-văn đệ-tử bên trái có phép thân-thông xuất sắc 
bậc nhất trong hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật 
Gotama. 

Từ đó, tiền-kiếp của Ngài Đại-Trưởng-lão đã tạo và 
bồi bó 10 pháp-hạnh ba-la-mật suốt 1 a-tăng-kỳ và 100 
ngàn đại-kiếp trái đất cho được đầy đủ. 
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Đến thời-kỳ Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thế gian, 
khi ấy, fw-sĩ Kolita đến hầu dành lễ Đức-Phật Gotama, 
xin xuất gia trở thành /)-khu trong giáo-pháp của Đức- 
Phật Gotama, có pháp-danh là Mahamogsallana. 

T)-khuu Mahāmoggallāna thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán cùng với lục-thông, tứ tuệ-phán-tích,... 

Một hôm, chư tỳ-khưu-Tăng hội, Ðức-7hế-Tôn tuyên 
dương Ngài Đại-Trưởng-lão Mahãmoggalläna răng: 

- Này chư t)-khưu! Mahamoggallana là bác Thánh- 
Tối-thượng thanh-văn đệ-tử bên trái có phép thân- 
thông xuất sắc bậc nhất trong hàng thanh-văn đệ-tử 
của Nhưự-Lai. 

Đó là quả cua đại-thiện-nghiệp 10 pháp-hạnh ba-la- 
mật mà tiền-kiếp của Ngài Đại-Trưởng-lão Mahä- 
moggallana đã tạo từ thời-kỳ Đức-Phật Anomadassĩ đến 
thời-kỳ Đức-Phật Gotama, suốt 1 a-tăng-kỳ và 100 ngàn 
đại-kiếp trải đất. 

* Quả ác-nghiệp của Ngài Đại- Trưởng-Lão 

Trong tiền-kiếp xa xưa của Ngài Đại-Trưởng-lão 
Mahamogsallana, là người con trai thật sự chí hiếu đối 
với mẹ cha già dui mù. Mẹ cha khuyên bảo người con 
trai nên có vợ để giúp đỡ đần công việc trong nhà, còn 
người con trai lo công việc đồng áng bên ngoài, nhưng 
người con trai đã nhiều lần khước từ không chịu lây VỢ, 
chỉ muốn tự tay mình lo săn sóc phụng dưỡng mẹ cha 
già dui mù mà thôi. 

Về sau, mẹ cha khẩn khoản nài nỉ, nên người con 
vâng lời mẹ cha chấp thuận lấy vợ. Người vợ vê nhà 
phục vụ mẹ cha chồng được thời gian ngắn, người vợ 
không chịu ở chung với mẹ cha chồng. 
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Người con trai đã khuyên bảo người vợ cô găng phục 
vụ mẹ cha dui mù, nhưng người vợ không chịu nghe lời 
khuyên bảo của chồng. Về sau, để chiều theo y vg, 
người con trai lừa dối cha mẹ, chở cha mẹ đui mù trên 
chiếc xe bò đi thăm người bà con, khi đến khu rừng, 
dừng xe lại, người con bước xuống xe, để cha mẹ đui mù 
ngôi trên xe chờ đợi. 

Một lát sau, người con trai giả làm bọn cướp đến đánh 
đập mẹ cha già dui mù chết, đã tạo ác-nghiệp vô-gián 
trọng-tội (ãnantariyakamma) giết mẹ, giết cha của mình, 
rồi đem xác mẹ cha ném vào trong rừng. 

Sau khi người con trai chết, ¿c-nghiệp vồ-gián trọng- 
tội giết mẹ, giết cha ấy cho quả tái-sinh kiếp sau trong 
cối đại-địa-ngục Avīci, chịu quả khổ thiêu đốt suốt thời 
gian lâu dài trải qua nhiều đại-kiếp trái đất, mới thoát ra 
khỏi cối dai-dia-nguc. 

Do năng lực của ác-nghiệp còn dư sót, nên tái-sinh 
kiếp sau trong các cõi tiêu-địa-ngục này đến cõi tiĉu- dia- 
ngục kia, cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy, mới 
thoát ra khỏi cõi địa-ngục. 

Do nhờ đại-thiện-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp. sau làm 
người, do năng lực của ác-nghiệp còn dư sót, phân nhiều 
kiếp người nào cũng thường bị người khác đánh đập đến 
chết, rói bỏ xác trong bụi cây như vậy. 

* Kiếp chót của ngài Đại-Trưởng-lão Mahämog- 
gallăna là bậc Thánh-Tối-thượng thanh-văn đệ-tử bên 
trái có phép thần-thông xuất sắc bậc nhất trong hàng 
thanh-văn đệ-tử của Đức-Phát Gotama. 

Nhóm ngoại đạo thuê mướn bọn du đãng đến sát hại 
Ngài Đại-Trưởng-lão Mahämoggallana, lần nào Ngài 
Đại-Trưởng-lão cũng sử dụng phép thần-thông biến mát, 
chúng không tìm thấy Ngài Đại-Trưởng-lão. 
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Lân cuối cùng, Ngài Đại-Ti rưởng-lão suy xét biết hết 
tuôi thọ, đồng thời ác-nghiệp cũ giết mẹ cha đui mù 
trong tiền-kiếp cho quả xấu mà Ngài Đại-Trưởng-lão 
không thê tránh khỏi, nên Ngài Đại-Trưởng-lão chịu để 
cho bọn du đãng đánh đập tan xương nát thịt, chúng 
tưởng Ngài Đại-Trưởng-lão đã chết nên đem bỏ xác Ngài 
Đại-Trưởng-lão Mahāmoggallāna trong bụi cây, ròi 
chúng bỏ đi. 

Khi ấy, Ngài Đại-Trưởng-lão Mahämoggalläna sử 
dụng phép thần-thông găn liền các bộ phận trong thân thể 
trở lại, rồi bay đến dành lễ Đức-Phật, xin phép tịch diệt 
Niết-bàn. ” 

Ngài Đại-Trưởng-lão Mahamoggallana bị bọn du 
đãng đánh đập đến chết, đó là quá của ác-nghiệp vő- 
giản trọng-tội giết mẹ cha dui mù trong tiền-kiếp xa xưa 
của Ngài Đại- Trưởng-lão. 


Vi dụ 2: Đức-Phật Gotama. 

* Quả đại-thiện-nghiệp của Đức-Phật Gotama 

T iên-kiếp của Đức-Phát Gotama của chúng ta là Đức- 
Bồ-tát Chánh-Ðăng-Giác có trí-tuệ siêu-việt đã từng tạo 
30 pháp-hạnh ba-la-mật suốt 20 a-tăng-kỳ và 100 ngàn 
đại-kiếp trái dat, trải qua 3 thòi-kỳ: 

* Thời-kỳ đâu: Tiên-kiếp của Đức-Phật Gotama là 
Đức-Bô-tát đã phát nguyện ở trong tám có ý nguyện 
muôn trở thành Đức-Phát Chánh-Đăng-Giác trong thời 
vị-lai, rôi thực-hành các pháp-hạnh ba-la-mật suôt 7 a- 
tăng-kỳ. 

* Jhời-kỳ giữa: Tiên-kiếp cua Đức-Phật Gotama là 
Đúc-Bó-tát Chánh-Đăng-Giác phát nguyện băng lời 


' Bộ Dhammapadatthakathã, Dandavagga, Mahãmoggallãnattheravatthu. 
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nói cho chúng-sinh nghe hiểu biết Đức-Bồ-tát có ý 
nguyện muốn trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác 
trong thời vi-lat, rồi thực-hành các pháp-hạnh ba-la-mật 
suốt 9 a-tăng- "kỳ. 

Mặc dù vô số tiền-kiếp của Đức-Phát Gotama đã tạo 
các pháp-hạnh ba-la-mật suốt 16 a-tăng-kỳ, vẫn còn là 
Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác bát-định (aniyatabodhi- 
satta), nhưng tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama vẫn giữ 
nguyên ý nguyện, kiên trì tiếp tục tạo các pháp-hạnh ba- 
la-mật. 

* Thời-kỳ cuối: Đức-Bỏ-tát đạo-sĩ Sumedha là tiên- 
kiếp của Đức-Phật Gotama được Đức-Phật Dipankara 
thọ ký xác định thời gian còn lại 4 a-táng-ky> và 100 
ngàn đại-kiếp trải đất nữa, hậu-kiếp của Đúc-Bồ-tát 
đạo-sĩ Sumedha sẽ trở thành Đức-Phát Chánh-Đẳng- 
Giác có danh hiệu là Đức-Phật Gotama. 

Từ đó về sau, vô số tiền- kiếp của Đức-Phát Gotama 
trở thành Đức-Bồ- tát Chánh-Đăng-Giác có-dinh (niyata- 
bodhisatta) tiếp tục tinh-tán không ngừng thực-hành bài 
bó 30 pháp-hạnh ba-la-mật: 10 pháp-hạnh ba-la-mật 
bậc hạ, 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc trung, 10 pháp- 
hạnh ba-la-mát bác thượng, trong suốt thời gian 4 a- 
tăng-kỳ và 100 ngàn đại-kiếp trái đất, trải qua vô số kiếp 
cho đây đủ trọn vẹn 30 pháp-hạnh ba-la-mật. 

Đến kiếp áp chót là Đức-vua Bô-tát Vesantara là 
tiên kiếp của Đức-Phật Gotama thục-hành bồi bó 
pháp-hạnh bó-thí ba-la-mật, bô-thí 2 con là hoàng-tử 
Jali và công chúa Kanhajina đến cho bà-la-môn Jũjaka, 
tiếp theo bố-thí Chánh-cung Hoàng-hậu Maddī đến vị 
bà-la-môn, để bòi bó pháp-hạnh bố-thí ba-la-mật cho 
đầy đủ trọn vẹn. 
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Đức-vua Bồ-tát Vesaniara đã thực-hành đầy đủ trọn 
vẹn 30 pháp-hạnh ba-la-mật, sau khi băng hà, đại-thiện- 
nghiệp cho quả trong /hời-kỳ tái-sinh kiếp sau (pafi- 
sandhikala) hóa-sinh làm vị thiên-nam Sefakefu trên cối 
trời Tusita (Đâu-xuất-đà-thiên). 

Đến thời-kỳ hợp thời đúng lúc, toàn thể chư-thiên, 
phạm-thiên đến kính thỉnh vị thiên-nam Setaketu là tiên- 
kiếp của Đức-Phật Gotama, tải-sinh kiếp chót đấu thai 
vào lòng bà Mahamayadevi là Chánh-cung Hoàng-hậu 
của Đức-vua Suddhodana, dòng dõi Sakya, tại kinh- 
thành Kapilavathu, vào canh chót ngày thứ 5, nhằm 
ngày răm tháng 6 (âm-lịch). 

Tròn đúng 10 tháng, ÐĐức-Bồ-tát đản sinh ra đời tại 
khu vườn Lumbim vào ban ngày thứ 6, nhằm ngày rằm 
tháng 4. 

Thải-tử có đây đủ 32 tướng tốt của bậc đại-nhân và 
80 tướng tốt phụ. Đó là quả-báu của đại-thiện-nghiệp 30 
pháp-hạnh ba-la-mát đây đủ trọn vẹn của Đúc-Bồ-tát 
Chánh-Đăng-Giác suốt 20 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại- 
kiếp trải đái. 

Đức-vua Suddhodana thỉnh các vị bà-la-môn thiện-trí 
vào cung điện làm lễ đặt tên Thái-tú là Siddhattha. 

* Năm 16 tuổi, Thái-tử Siddhattha được Đức-Phụ- 
hoàng Suddhodana truyền ngôi vua, đồng thời thành hôn 
với công-chúa Yasodhara.” Đức-vua Siddhawha lên 
ngôi làm vua được 13 năm. 

* Năm 29 tuổi, vào đêm răm tháng 6, nghe tâu 
Hoàng-hậu Yasodhara sinh hạ hoàng-tử (sau đặt tên là 
Rahula). Nửa đêm hôm ấy, Đức-vua Bồ-tát Siddhatha 


: Công-chúa Yasodhara cũng 16 tuổi, là người đồng sinh cùng một lúc với 
Đức-Bô-tát Siddhattha. 
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cỡi con ngựa Kandaka cùng với quan giữ ngựa Channa 
trôn ra khỏi kinh-thành Kapilavatthu, đi xuât gia. 


* Năm 35 tuổi, vào buổi chiều ngày rằm tháng 4 (âm- 
lịch), Đức-Bô-tát cớ ngự đến ngòi trên bồ-đoàn 
dưới cội cây Assattha” 

Sau khi toàn thắng Ác-ma-Thiên từ trên cối trời Tha- 
hóa-tự-tại-thiên  Đức-Bồ-tát Siddhattha thục-hành 
pháp-hành thiên-định dẫn đến chứng đắc 4 bậc thiên 
sắc-giới thiện-tâm. 

* Canh đâu đêm: Đức-Bô-tát Siddhattha chứng đắc 
tiền-kiếp-minh (pubbenivasanussatiiana) là tri-tué nhớ 
rõ, biết rõ tiên-kiếp của Ngài không có giới hạn. 


* Canh giữa đêm: Đức-Bô-tát Siddhatha chứng đặc 
thiên-nhãn-mình (dibbacakkhunana) là tri-tuệ thấy rõ, 
biết rõ kiếp quá-khứ, kiếp hiện-tại, kiếp vị-lai của tất cả 
chúng-sinh trong tam-giởi. 


* Canh chót đêm: Đức-Bồ-tát Siddhattha thực-hành 
pháp-hành thiên-tuệ suy xét về thập-nhị nhân-sinh và 
thập-nhị nhân-diệt, dân đến chứng ngộ chân-lý tứ 
Thánh-đề đầu tiên không thây chỉ dạy, chứng đắc tråm- 
luân-tận-mình (äsavakkhayañäna) là trí-tuệ thiên-tuệ 
siêu-tam-giới chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, 
Niết-bàn, diệt tận được 4 loại phiên-não trâm-luân nghĩa 
là diệt tận được mọi phiên-não, mọi tham-ái không còn 
dự sót, đặc biệt diệt được tất cả mọi tiền-khiên-tật 
(vāsanā) đã tích-lũy nhiều kiếp trong quá-khứ, trở thành 
bậc Thánh A-ra-hán cao-thượng đâu tiên trên toàn cối- 
giới chúng-sinh, gọi là Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác độc 
nhất vô nhị, có danh hiệu là Đức-Phật Gotama tại cội 


' Cây Assattha tại khu rừng Uruvelã này chính là cây Đại-Bồ-Đề đồng 
sinh cùng một lúc với Đức-Bô-tát Siddhattha tròn đúng 35 năm trước. 
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cây Assattha gọi là cây Đại-Bô-Đề (Mahãbodhirukkha) 
của Đức-Phật Gotama. 

Đó là quả của đại-thiện-nghiệp 30 pháp-hạnh ba-la- 
mật đây dú trọn vẹn mà vô số kiếp Đức-Bồ- tát tiên-kiếp 
của Đức-Phật Gotama đã tích-lũy suốt 20 a-tăng-kỳ và 
100 ngàn đại-kiếp trải đất. 


* Quả ác-nghiệp của Đức-Phật Gotama 


Trong tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama từ vô thủy trải 
qua vô số kiếp cho đến kiếp hiện-tại trước khi trở thành 
Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác đã từng tạo vô số ác-nghiệp. 

Đức-Phật Gotama có 12 loại ác-nghiệp cũ có cơ hội 
cho quả của ác-nghiệp ấy trong kiếp hiện-tại. 

Đức-Phật thuyết giảng thuật lại cho các hàng thanh- 
văn đệ-tử biết những ác-nghiệp mà tiền-kiếp của Đức- 
Phật đã tạo trong những kiếp quá-khứ. 

Nay kiếp chót hiện-tại này, năng lực của những ác- 
nghiệp ây còn dư sót có cơ hội cho quả, nên Đức-Phật 
phải chịu quả xấu của ác- _nghiệp â ấy, bởi vì ác-nghiệp và 
quả của ác-nghiệp ấy là của riêng Đức-Phật.”? 

Trong bộ Apadãna, phần Buddhapadana, Đức-Phật 
thuyết giảng thuật lại những ác-nghiệp ấy. 

Nghiệp và quả của nghiệp rất công bình thật sự không 
có thiên vị một ai cả như vậy. 

* Đức-Phật Gotama là quả của đại-thiện-nghiệp 30 
pháp-hạnh ba-la-mật mà vô số kiếp Đức-Bồ-tát tiền- 
kiếp của Đức-Phật Gotama đã tạo trong suốt 20 a-tăng- 
kỳ và 100 ngàn đại-kiếp trái đất. 

Và Đức-Phật Gotama phải chịu quả khó của 12 ác- 


! Tìm hiểu trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyền I “Tam-Bảo” phần ác- 
nghiệp cũ của Đức-Phật Gotama, cùng soạn giả. 
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nghiệp mà tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama đã từng tạo 
trong những kiếp quá-khứ. 

Như vậy, đối với Đức-Phật và chư bậc Thánh A-ra- 
hán còn không tránh khỏi quả khổ của ác-nghiệp, huống 
hó đối với tất cả mọi người phàm-nhân như chúng ta thì 
làm sao tránh khỏi quả khó của ác-nghiệp của mình được. 

Cho nên, chúng-sinh nào đã tạo ác-nghiệp nào ròi, 
néu ác-nghiệp ây có cơ hội cho quả khổ thì chúng-sinh 
ây không có nơi nào để trón tránh quả khổ của ác-nghiệp 
ây được. 

Như Đức-Phật thuyết dạy câu kệ rằng: 

“ Na antalikkhe na samuddamajjhe, 

Na pabbafänarn vivaram pavissa. 

Na vijjatt so jagatippadeso, 

yatthatthito mucceyya papakamma "g 
Người nào đã tao ác-nghiệp rôi, 

Người ấy trồn trên hư không, 

Không tránh khỏi quả khổ của ác-nghiệp. 

Trồn trong đại dương, chui vào trong khe núi, 
Cũng không tránh khỏi quả khổ của ác-nghiệp. 
Không có nơi nào trên địa câu này, 

Người ấy tránh khỏi quả khó của ác-nghiệp. 


Quả khó của ác-nghiệp, 
Quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp 


* Đức-vua Bó-tát Nimiraja là tiền-kiếp của Đức-Phật 
Gotama trong tích Nimjjãtaka, trích một đoạn vấn đáp 
về quả khó của ác-nghiệp và quả an-lạc của đại-thiện- 
nghiệp được tóm lược như sau: 


' Dhammapadatthakathã, Pãpavagga, Tayojanavatthu. 
? Bộ Jãtakatthakathä, phân Mahanipata, Tích Nimijataka. 
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Đức-vua Bồ-tát Nimiraja trị vì xú Vedeha ngự tại 
kinh-thành Mithilā. 

Đức-vua-trời Sakka trị vì chư-thiên trên cối trời Tam- 
thập-tam-thiên muốn diện kiến Đức-vua Bồ-tát Nimi- 
raja, nên truyền lệnh vị thiên-nam Mãtali đánh cỗ xe trời 
'VeJayantaratha cài 1000 con ngựa báu Sindhava từ cõi 
trời Tam-thập-tam-thiên hiện xuống kinh-thành Mithia, 
kính thỉnh Đức-vua Bồ-tát Nimiräjã lên cõi trời Tam- 
thập-tam-thiên rằng: 

- Này Matali! Ngươi hãy đem cỗ xe trời Vejayanta- 
ratha xuất hiện xuống kinh-thành Mithila, đến cung điện 
kính thinh Đức-vua Nimi ngự lên hội trường Sudhammd. 

Tuân theo lệnh của Đức-vua-trời Sakka, vị thiên-nam 
Mãtali đánh cỗ xe trời Vejayantaratha cài 1000 con ngựa 
báu Sindhava xuất hiện trên bầu trời nơi kinh-thành 
Mithilã nhằm vào ngày rằm ánh trăng sáng tỏ. 

Khi ấy, Đức-vua Bồ-tát Nimi đang thọ trì bát giới 
uposathasïla trong ngày rằm, ngự tại lâu dài tiếp khách 
cùng với các quan trong triều ngồi xung quanh suy xét 
về bát giới uposathasla. 

Trên bầu trời, một mặt trăng tròn chiếu sáng và có cỗ 
xe trời VeJayantaratha cũng tỏa sáng giữa không trung. 

Trong kinh-thành Mithila, dân chúng nhìn lên không 
trung, thấy hiện tượng lạ thường như vậy nên bảo rằng: 

Hôm nay, trên không trung có 2 mặt trăng chiếu sảng. 

Khi cỗ xe trời Vejayantaratha hiện đến gần thì mọi 
người bảo nhau rằng: 

- Này quy vi! Không phải mặt trăng thứ hai mà là một 
có xe trời. Chắc chắn Đức-vua-trời Sakka truyền: đem cỗ 
xe trời này rước Đức-vua Nimi của chúng ta. Cổ xe trời 
này thật là xứng đáng với Đức-vua của chúng ta. 

Nên mọi người đều phát sinh tâm hoan hy. 
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Thinh Đức-vua Bồ-tát Nimi ngự lên cõi trời 


Khi ấy, vị thiên-nam Mãtali đánh cỗ xe trời Vejayanta- 
ratha dừng trước cửa lâu đài mà Đức-vua Bồ-tát Nimi 
đang ngự cùng với các quan trong triều, vị thiên-nam 
Mãtali đến chầu Đức-vua Bồ-tát Nimi, tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương cao thượng, kính thính Đại- 
vương ngự lên có xe trời Vejayantaratha này, hạ thân sẽ 
đưa Đại-vương ngự lên giảng đường Sudhamma trên 
cung trời Tam-thập-tam-thiên, để Đức-vua-trời Sakka 
cùng nhóm chư-thiên đông đảo đang ngôi chờ đợi mong 
muốn diện kiến Đại-vương. 

Nghe vị thiên-nam Matali tâu như vậy, Đức-vua Bò- 
tát Nimi nghĩ rằng: “Ta sẽ ngự lên cung trời Tam-thập- 
tam-thiên mà ta chưa đến. ” 

Đức-vua Bỏ-tát Nimi truyền bảo các quan cùng các 
người vương gia trong hoảng tộc rằng: 

- Này các khanh! Trâm ngự lên cung trời Tam-thập- 
tam-thiên trong thời gian không láu. Các khanh không 
nên dễ duôi (thất niệm), hãy nên có gắng tỉnh-tấn thực- 
hành mọi thiện pháp. 

Sau khi truyền bảo xong, Đức-vua Bồ-tát Nimi ngự 
lên ngồi trên cỗ xe trời Vejayantaratha, vị thiên-nam 
Mãtali tâu Đức-vua Bồ-tát Nimi răng: 

- Muôn tâu Đại-vương cao thượng, có 2 con đường: 
Một đường, Đại-vương có thể nhìn thấy các cối địa-ngục 
là nơi mà các chúng-sinh đang phải chịu quả khó của 
ác-nghiệp mà họ đã tạo trong tiên-kiếp. 

Và một đường, Đại-vương có thể nhìn thấy các lâu 
dai là nơi mà các chư-thiên đang an hưởng quả an-lạc 
của đại-thiện-nghiệp mà họ đã tạo trong tiên-kiép. 

- Muôn tâu Đại-vương cao thượng, Đại-vương muốn 
cho hạ thân đưa Đại-vương ngự theo con đường nào? 
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Nghe vị thiên-nam Mãtali tâu như vậy, Đức-vua Bó- 
tát Nimi nghĩ răng: “Ta muốn ngự di cả 2 đường, dé 
nhin tháy các cối dia-nguc và các lâu dài cua 2 loại 
chúng-sinh y.” 

Đức-vua Bồ-tát Nimi truyền bảo rằng: 

- Này thiên-nam Matali! Trâm muốn đi cả 2 đường: 
một đường, để Trâm nhìn thấy các cối địa- -nguc là nơi 
mà các chúng-sinh đang phải chịu quả khổ của ác- 
nghiệp mà họ đã tạo trong tién-kiép. 


Và một đường, dé Trâm nhìn thấy các lâu dài là nơi 
mà các chư-thiên đang an hưởng quả an-lạc của đại- 
thiện-nghiệp mà họ đã tạo trong tiên-kiếp. 


Nghe Đức-vua Bồ-tát Nimi truyền bảo như vậy, vị 
thiên-nam tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương cao thượng, trong 2 đường ấy, 
Đại-vương muốn ngự di theo đường nào trước. 

- Này thiên-nam Matali! Trước tiên, T râm muốn nhìn 
thấy các cõi địa-ngục là nơi mà các chúng-sinh đang chịu 
quả khó của ác-nghiệp của họ. 

Tuân theo lệnh của Đức-vua Bồ-tát Nimi, vị thiên- 
nam Mãtali đưa Đức-vua Bó-tát Nimi ngự đi xem các cõi 
địa-ngục trước. 


* Đường qua các cối địa-ngục 

- Con sông VetaranT 

Vị thiên-nam Mãtali đánh cỗ xe trời Vejayantaratha 
đưa Đức-vua Bô-tát Nimi ngự dên con sông Vetaranl, 
nhìn thây các chúa địa-ngục câm khí giới như mã tâu, 
gươm, búa, cây lao, cây chĩa ba, v.v... cháy đỏ rực đâm, 
chém các chúng-sinh địa-ngục ở bờ sông ây. Các chúng- 
sinh địa-ngục ây chịu không nói, rơi xuống dòng sông 
Vetarant. 
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Trong dòng sông VetaranT này nước nóng sôi sùng 
sục, có đầy những lưỡi cưa răng nhọn như mũi giáo bén 
nhọn, nóng cháy rực, cắt các chúng-sinh địa- -nguc áy 
thành đoạn lớn nhỏ. Chúng- sinh địa-ngục chết rôi, liền 
hóa-sinh trở lại suốt thời gian lâu dài. 

Các chúng-sinh địa-ngục này bị các lưỡi giáo nóng đỏ 
đâm thủng thân hình, rơi xuống nước sông Vetaram 
đụng những lá sen sắc bén, nóng đỏ cắt thân hình chúng- 
sinh ấy ra thành đoạn lớn nhỏ đau khó. Chúng-sinh địa- 
ngục chết ròi, liền hóa-sinh trở lại suốt thời gian lâu dài 
cho đến khi mãn ác-nghiệp ấy. 

Các chúng-sinh địa-ngục này chìm xuống dưới nước 
nóng sôi và cay, bị các lưỡi cưa sắc bén cắt đứt ra từng 
đoạn lớn nhỏ, chịu bao nhiêu nỗi đau khổ, chết ròi liền 
hóa-sinh trở lại suốt thời gian lâu dài cho đến khi mãn 
quả của ác-nghiệp ấy. 

Các chúng-sinh địa-ngục này rơi xuống dưới nước 
nóng sôi, đôi khi trôi theo dòng nước, đôi khi trôi ngược 
dòng nước. Các chúa địa-ngục đứng trên bờ bắn mũi tên 
đâm chúng-sinh ấy, hoặc đâm băng cây giáo, hoặc 
phóng lao đâm chúng-sinh ấy, ... Chúng-sinh địa-ngục 
này phải chịu bao nỗi khổ không sao ké xiết được. 

Các chúa địa-ngục dùng câu móc chúng-sinh ấy lên 
nằm trên tắm sắt nóng cháy đỏ, cầm thỏi sắt nóng cháy 
đỏ bỏ vào miệng chúng-sinh ấy, ... 


Đức-vua Bồ-tát Nimi nhìn thấy các chúng-sinh địa- 
ngục phải chịu bao nhiêu những nỗi khổ như vậy, cảm 
thấy đáng kinh sợ, nên truyền hỏi thiên-nam Mãtali rằng: 

- Này thiênnam Matali! Các chúng-sinh địa-ngục 
trong dòng sông Vetarani phải chịu bao nhiêu nồi khổ 
do bị hành hạ như vậy. Do tién-kiép cua ho da tao ac- 
nghiệp như thé nào? 


462 NGHIỆP VÀ QUÁ CÚA NGHIỆP 


Vị thiên-nam Mãtali thấy rõ, biết rõ quả khổ của ác- 
nghiệp của các chúng-sinh địa-ngục ấy, nên tâu răng: 

- Muôn tâu Đại-vương cao thượng, tiên-kiếp của các 
chúng-sinh địa-ngục ấy, khi còn trên cõi người, là những 
người có quyên lực, đánh đập, hành hạ những người yếu 
thé, tạo ác-nghiệp như váy. 

Sau khi những người ấy chết, ác-nghiệp ấy cho quả 
hóa-sinh làm những chúng-sinh cõi địa-ngục trong con 
sông Vetaranï này, phải chịu quả khó của ác-nghiệp của 
họ như vậy. 


- Chúng-sinh địa-ngục bị ăn thịt 


Vi thiên-nam Mãtali đánh cỗ xe trời Vejayantaratha 
đưa Đức-vua Bò-tát Nimi nhìn thấy các đàn chó dữ, các 
bày chim, ... căn xé ăn thịt thân thé các chúng-sinh địa- 
ngục ấy. 

Thấy cảnh tượng đáng kinh sợ, nên Đức-vua Bồ-tát 
Nimi truyền hỏi thiên-nam Mãtali rằng: 

- Này thiên-nam Matali! Các đàn chó đỏ, chó đốm to 
bằng con voi chạy đuổi theo căn xé ăn thịt chúng-sinh 
địa-ngục ấy, chỉ còn bộ xương; bầy kên kên mỏ như sắt 
nhọn lớn bằng cô xe bò, bây kên kên mó làm vỡ nát 
xương, để ăn tủy xương; bây diễu hâu mỏ như sắt đảng 
sợ căn xé ăn thịt chúng-sinh địa-ngục, ... 

Những chúng-sinh địa-ngục ấy bị ăn thịt như vậy. Do 
tién-kiép của họ đã tạo ác-nghiệp như thế nào? 

Vị thiên-nam Mãtali thấy rõ, biết rõ quả khổ của ác- 
nghiệp của các chúng-sinh địa-ngục ấy, nên tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương cao thượng, tiễn-kiếp của các 
chúng-sinh ấy, khi còn trên cõi người, là những người có 
tính keo kiệt, bún xin trong của cải của mình, không chịu 
tạo phước-thiện bó-thí đến cho người khác, thường hay 
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măng nhiếc các Sa-môn, Bà-la-môn có giới đức trong 
sạch, đã tạo ác-nghiệp như vậy. 

Sau khi những người ấy chết, ác-nghiệp ấy cho quả 
hóa-sinh làm những chúng-sinh cõi địa-ngục bị cắn xé 
ăn thịt, phải chịu bao nói quả khó của ác-nghiệp của họ 
như vậy. 

- Chúng-sinh địa-ngục bị hành hạ 

Vi thiên-nam Mãtali đánh cỗ xe trời Vejayantaratha 
đưa Đức-vua Bồ-tát Nimi nhìn thấy những chúng-sinh 
địa-ngục đang bị cháy đỏ, đi đạp trên tắm sắt nóng cháy 
rực đài 9 do-tuần, các chúa địa-ngục đuôi theo kịp, đánh 
đôi chân các chúng-sinh địa-ngục ấy với cây sắt cháy đỏ 
rực bằng cây thốt nốt, làm cho chúng-sinh địa-ngục ngã 
quy, rồi đánh đập chúng-sinh ấy tan xương nát thịt. 

Thấy cảnh tượng đáng kinh sợ, nên Đức-vua Bồ-tát 
Nimi truyền hỏi thiên-nam Mãtali rằng: 

- Này thiên-nam Matali! Các chúng-sinh địa-ngục 
đang bị cháy dó, di đạp trên tấm sắt nóng cháy rực, và 
các chúa địa-ngục đuổi theo đánh bằng cây sắt nóng 
cháy rực, làm cho chúng-sinh địa-ngục bị tan Xương 
nát thịt. 

Những chúng-sinh địa-ngục bị đánh như vậy. Do tiên- 
kiếp của họ đã tạo ác-nghiệp như thé nào? 

Vị thiên-nam Mãtali thấy rõ, biết, rõ quả khó Của ác- 
nghiệp của các chúng-sinh địa-ngục ấy, nên tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương cao thượng, tiền-kiếp của các 
chúng-sinh ấy, khi còn trên cói người, là những người 
hay làm khổ, hành hạ, mắng chửi những người đàn ông, 
dan bà vô tội có giới hạnh trong sạch, có thiện pháp. 

Sau khi những người ấy chết, ác-nghiệp ấy cho quả 
hóa-sinh làm những chúng-sinh cõi địa-ngục, bị đánh 
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đập tan xương nát thịt, phải chịu bao nói quả khổ của 
ác-nghiệp của họ như vậy. 


- Chúa địa-ngục hành hạ chúng-sinh địa-ngục 


Vi thiên-nam Mãtali đánh cỗ xe trời Vejayantaratha 
đưa Đức-vua Bò-tát Nimi nhìn thấy các chúa địa-ngục 
đâm các chúng-sinh địa-ngục bàng khí giói cháy dó, các 
chúng-sinh dia-nguc rơi xuống hầm lửa than hông đến 
eo, chúa địa-ngục múc lửa than hồng đồ trên đầu của các 
chúng-sinh địa-ngục ấy. Bị thiêu nóng nên thân hình 
quăn quại, chúng khóc la thảm thiết. 

Thấy cảnh tượng đáng kinh sợ, nên Đức-vua Bồ-tát 
Nimi truyền hỏi thiên-nam Mãtali rằng: 

- Này thiên-nam Matali! Các chúng-sinh địa-ngục 
đang quần quại, khóc la thảm thiết trong hâm than hông 
đỏ rực, vì sức nóng kinh khủng ấy. 

Những chúng-sinh địa-ngục bị thiêu đốt nóng như 
vậy. Do tiên-kiếp của họ đã tạo ác-nghiệp như thế nào? 

Vị thiên-nam Mãtali thấy rõ, biết rõ quả khổ của ác- 
nghiệp của các chúng-sinh địa-ngục ấy, nên tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương cao thượng, tiên-kiếp của các 
chúng-sinh ấy, khi còn trên cói người, là những người 
trong ban vận động gom góp tiên bạc của các thí chủ có 
ẩức-tin trong sạch, để làm đại lễ phước-thiện bó-thí 
cúng dường đến chư Sa-môn, Bà-la-môn, hoặc để xây 
dựng chùa, tháp, hoặc để cứu trợ những người nghèo 
khó, v.v... Nhung các người ấy dem sử dụng số tiên bạc 
ấy theo ý của mình, không theo tác-ÿ đại-thiện-tâm trong 
sạch của thí chủ, hoặc lấy bót số tiên ấy sử dụng riêng 
cho mình, rồi làm số sách giả chỉ tiêu vào công việc này, 
vào công việc kia làm hết số tiên ấy. 
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Sau khi những người ấy chết, ác-nghiệp lừa dối ấy 
cho quả hóa-sinh làm những chúng-sinh cối địa-ngục 
hâm than hông, bi chúa dia-nguc hành ha, phai chiu bao 
nói quá khó cúa ác-nghiép cúa ho nhu váy. 


- Địa-ngục nồi đồng sôi (LohakumbhT) 


Vi thiên-nam Mãtali đánh cỗ xe trời Vejayantaratha 
đưa Đức-vua Bồ-tát Nimi nhìn thấy những chúng-sinh 
địa-ngục bị các chúa địa-ngục năm đôi chân đưa lên, cái 
đầu chúc xuống ném vào địa-ngục nồi đồng sôi. 

Thấy cảnh tượng đáng kinh sợ, nên Đức-vua Bồ-tát 
Nimi truyền hỏi thiên-nam Mãtali rằng: 

- Này thiên-nam Matali! Các chúng-sinh địa-ngục bị 
chúa địa-ngục năm đôi chân ném vào địa-ngục nói đồng 
sôi chịu nóng thiểu nhw vậy. Do tién-kiép cua ho da tao 
ác-nghiệp như thé nào? 


Vị thiên-nam Mãtali thấy rõ, biết rõ quả khó Của ác- 
nghiệp của các chúng-sinh địa-ngục ấy, nên tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương cao thượng, tiền-kiếp của các 
chúng-sinh ấy, khi còn trên cõi người, là những người 
hay chê trách, mắng nhie chư Sa-môn, Bà-la-môn có 
giới hạnh trong sạch, thực-hành phạm-hạnh cao thượng. 

Sau khi những người ấy chết, khẩu ác-nghiệp ấy cho 
quả hóa-sinh làm những chúng-sinh cối địa-ngục, bị 
chúa địa-ngục năm đôi chân ném vào địa-ngục nồi- 
đông-sôi, phải chịu bao nỗi quả khó của ác-nghiệp của 
họ như vậy. 


- Địa-ngục nước đồng sôi 


Vị thiên-nam Mãtali đánh cỗ xe trời Vejayantaratha 
đưa Đức-vua Bồ-tát Nimi nhìn thây các chúa địa-ngục 
dùng sợi dây sắt nóng cháy đỏ cột cô các chúng-sinh địa- 
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ngục đưa lên, chặt cái có, cái đầu còn dính ở sợi dây sắt, 
rôi ném thân mình chúng- sinh địa-ngục vào địa-ngục 
nước đồng sôi, thì cái đầu mọc lại ngay trên cái cô thân 
mình chúng-sinh địa-ngục ấy. 

Thấy cảnh tượng đáng kinh sợ, nên Đức-vua Bồ-tát 
Nimi truyền hỏi thiên-nam Mãtali rằng: 

- Này thiên-nam Matali! Các chúa địa-ngục dùng sợi 
dây sắt nóng cháy đỏ cột cổ các chúng-sinh địa-ngục 
đưa lên, chặt cái cổ, cái đầu còn dính ở sợi dáy sốt, rồi 
ném thân mình chúng-sinh địa-ngục vào địa-ngục nước 
đồng sôi, thì cái đầu lại mọc ngay trên cải có thân mình 
chúng-sinh địa-ngục ấy như vậy. Do tiên-kiếp của các 
chúng-sinh ấy đã tạo ác-nghiệp như thể nào? 


Vị thiên-nam Mãtali thấy rõ, biết, rõ quả khó CỦa ác- 
nghiệp của các chúng-sinh địa-ngục ấy, nên tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương cao thượng, tiên- kiép cua các 
chúng-sinh ấy, khi còn trên cói người, là những người 
làm nghề bắt chim chặt đâu, chặt cánh, làm thịt ăn, đem 
thịt bản cho người khác. 

Sau khi những người ấy chết, ác-nghiệp sát-sinh ấy 
cho quả hóa-sinh làm những chúng-sinh cối địa-ngục bị 
chúa địa-ngục dùng sợi dây sắt nóng cháy đỏ cột có, 
chặt dâu, ném thân mình chúng-sinh địa-ngục vào địa- 
ngục nước đồng sôi, phải chịu bao nổi quả khổ của ác- 
nghiệp của họ như váy. 


- Chúng-sinh địa-ngục khát nước 


Vi thiên-nam Mãtali đánh cỗ xe trời Vejayantaratha 
đưa Đức-vua Bó-tát Nimi nhìn thấy con sông nước chảy 
bình thường, những chúng-sinh địa-ngục bị khát nước 
không sao chịu đựng nôi, bởi vì sức nóng của tấm sắt 
cháy đỏ rực, nên đi xuống con sông ấy, ngay tức thì con 


4 Loại Nghiệp Cho Quả Theo Cõi-GIới 467 


sông bốc lửa lên, nước sông trở thành trâu và lá khô bốc 
cháy. Chúng-sinh địa-ngục bị khát nước không sao chịu 
đựng được, nên nuốt trâu và lá cây cháy đỏ thay cho 
nước, làm cho chúng-sinh địa-ngục đau khổ, khóc than 
thảm thiết. 

Thấy cảnh tượng đáng kinh sợ, nên Đức-vua Bồ-tát 
Nimi truyền hỏi thiên-nam Mãtali rằng: 

- Này thiên-nam Matali! Các chúng-sinh địa-ngục bị 
khát nước không sao chịu đựng nồi, nên đi xuông con 
sông, nước sông trở thành tráu và lá khô bốc cháy như 
vậy. Do tiên-kiếp của các chúng-sinh ấy đã tạo ác- 
nghiệp như thé nào? 

Vị thiên-nam Mãtali thấy rõ, biết rõ quả khó của ác- 
nghiệp của các chúng-sinh địa-ngục ấy, nên tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương cao thượng, tiên- kiép cua các 
chúng-sinh ấy, khi còn trên cói người, là những người 
bán thóc trộn chung với thóc lép và trấu cho người mua, 
nói răng: “Thóc này là loại thóc tốt”. 

Sau khi những người ấy chết, ác-nghiệp do thân, 
khẩu, ý bất-thiện ấy cho quả hóa-sinh làm những chúng- 
sinh cối địa-ngục bị khát nước không sao chịu đựng nổi, 
di xuống con sông, nước sông trở thành tru và lá khô 
bốc cháy, phải chịu bao nỗi quả khổ của ác-nghiệp của 
họ như vậy. 


- Chúa địa-ngục đâm chúng-sinh địa-ngục 


Vị thiên-nam Mãtali đánh cỗ xe trời Vejayantaratha 
đưa Đức-vua Bồ-tát Nimi nhìn thấy những chúng-sinh 
địa-ngục bị các chúa địa-ngục bao vây xung quanh, rồi 
bị đâm bằng cây giáo, cây chĩa ba, bằng các thứ khí giới 
khác, thân hình của chúng-sinh địa-ngục đầy lỗ đâm đau 
đớn khóc la thảm thiết. 
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Thấy cảnh tượng đáng kinh sợ, nên Đức-vua Bồ-tát 
Nimi truyền hỏi thiên-nam Matali răng: 

- Này thiên-nam Matali! Các chúng-sinh địa-ngục bị 
các chúa địa-ngục bao váy xung quanh, rôi đâm băng 
cây giáo, ... 

Những chúng-sinh địa-ngục ây bị đâm như vậy. Do 
tién-kiép của các chúng-sinh áy đã tạo ác-nghiệp nhu 
thê nào? 

Vị thiên-nam Mãtali thấy rõ, biết rõ quả khổ của ác- 
nghiệp của các chúng-sinh địa-ngục ây, nên tâu răng: 

- Muôn tâu Đại-vương cao thượng, tiên-kiếp của các 
chúng-sinh ấy, khi còn trên cõi người, là những người 
trộm cap, chiếm đoạt của cải tài sản cua người khác, 
hoặc lừa gạt để chiếm đoạt của cải người khác một cách 
bát hợp pháp, đê nuôi mạng. 

Sau khi những người ấy chết, ác-nghiệp trộm cắp ấy 
cho quả hóa-sinh làm những chúng-sinh cối dia-nguc bi 
chúa địa-ngục bao vây xung quanh, rôi bị đâm bằng cây 
giáo, cây chia ba,... chúng-sinh địa-ngục phải chịu bao 
nói quả khô của ác-nghiệp của họ như vậy. 

- Chúa địa-ngục chặt chúng-sinh địa-ngục 

Vi thiên-nam Mãtali đánh cỗ xe trời Vejayantaratha 
đưa Đức-vua Bô-tát Nimi nhìn thây những chúng-sinh 
địa-ngục bị các chúa địa-ngục dùng dây : sắt cháy đỏ cột 
có các chúng- sinh địa-ngục lôi lại đặt nằm trên tám sắt 
cháy đỏ, rôi chặt ra từng đoạn. 

Thấy cảnh tượng đáng kinh sợ, nên Đức-vua Bồ-tát 
Nimi truyền hỏi thiên-nam Matali răng: 

- Này thiên-nam Matali! Các chúng-sinh địa-ngục bị 
các chúa địa-ngục dùng dây sat cháy đỏ cột cô lôi lại 
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đặt nằm trên tấm sắt cháy đỏ, rôi chặt ra từng đoạn như 
vậy. Do tiên-kiếp của họ đã tạo ác-nghiệp như thế nào? 

Vị thiên-nam Mãtali thấy rõ, biết rõ quả khó của ác- 
nghiệp của các chúng-sinh địa-ngục ấy, nên tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương cao thượng, tiên-kiếp của các 
chúng-sinh ấy, khi còn trên cói người, là những người 
làm nghề giết heo, bo, gà, vit... để bán thịt nuôi mạng, 
hoặc làm nghệ đánh bắt cá,... dé bán cá nuôi mạng. 

Sau khi những người ấy chết, ác-nghiệp sát-sinh ấy 
cho quả hóa-sinh làm những chúng-sinh cõi địa-ngục, bị 
chúa địa-ngục dùng dây cột có lôi lại, đặt nằm trên 
tám sắt cháy đỏ, rồi chặt ra từng đoạn, chúng-sinh địa- 
ngục phải chịu bao nỗi quả khổ của ác-nghiệp của họ 
như vậy. 


- Chúng-sinh địa-ngục ăn phán uống nước tiểu 


Vị thiên-nam Mãtali đánh cỗ xe trời Vejayantaratha 
đưa Đức-vua Bò- tát Nimi nhìn thấy những chúng-sinh 
địa-ngục ăn phần, uống nước tiêu. 


Thấy cảnh tượng đáng ghê tóm như vậy, nên Đức-vua 
Bô-tát Nimi truyền hỏi thiên-nam Mãtali răng: 

- Này thién-nam Matali! Hồ nước này chứa đây phán 
và nước tiểu dơ bẩn có mùi hồi thôi. tỏa ra, chúng-sinh 
địa-ngục bị đói khát không chịu nổi, nên ăn phán và 
uống nước tiểu như vậy. Do tiên-kiếp của các chúng- 
sinh ấy đã tạo ác-nghiệp như thé nào? 

Vị thiên-nam Mãtali thấy rõ, biết rõ quả khó của ác- 
nghiệp của các chúng-sinh địa-ngục ây, nên tâu răng: 

- Muôn tâu Đại-vương cao thượng, tiên-kiếp của các 
chúng-sinh ấy, khi còn trên cối người, là những người 
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phản bạn, hại bạn, thường hay làm khổ người khác, 
chúng-sinh khác. 

Sau khi những người ấy chết, ác-nghiệp ấy cho quả 
hóa-sinh làm những chúng-sinh cõi địa-ngục phải chịu 
quả khó đói khát không chịu nổi, nên phải ăn phán, uống 
nước tiểu dø bán như vậy. 


- Chúng-sinh địa-ngục uông máu và dòi 


Vi thiên-nam Mãtali đánh cỗ xe trời Vejayantaratha 
đưa Đức-vua Bô-tát Nimi nhìn thây những chúng-sinh 
địa-ngục uông máu và ăn con dòi. 

Thấy cảnh tượng đáng ghê tóm như vậy, nên Đức-vua 
Bồ-tát Nimi truyền hỏi thiên-nam Mãtali rằng: 


- Này thiên-nam Matali! Hô nước này chứa đây máu 
và đòi dơ bán có mùi hôi thối tỏa ra, chúng-sinh địa- 
ngục bị thiêu đốt nóng nảy, bị đói khát không chịu nổi, 
nên uống máu và ăn doi do bán như vậy. Do tién-kiép 
cúa các chúng-sinh áy dà tao ác-nghiép nhu thé nào? 


Vị thién-nam Matali thấy ró, biết rõ quả khô. của ác- 
nghiệp của các chúng-sinh địa-ngục ấy, nên tâu rằng: 


- Muôn tâu Đại-vương cao thượng, tiên- kiép cua các 
chúng-sinh ấy, khi còn trên cối người, là những người 
giết cha, giết mẹ, giết bậc T; hánh A- -ra-hản. 

Sau khi những người ấy chết, ác-nghiệp vô-giản 
trọng-tội ấy cho quả hóa-sinh làm những chúng-sinh cõi 
đại-địa-ngục Avici phải chịu quả khó thiêu đốt suốt 
nhiễu đại-kiếp trải đất, đến khi mãn quả của ác-nghiệp 
trọng-tội ấy, mới thoát ra khỏi cõi đại-địa-ngục, rồi lại 
hóa-sinh trong các cối tiéu- địa-ngục khác, phải chịu quả 
khổ đói khát không chịu nồi, nên phải uống máu và doi 
làm vật thực như vậy. 
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- Lưỡi của chúng-sinh địa-ngục bị lưỡi cầu móc 


Vị thiên-nam Mãtali đánh cỗ xe trời Vejayantaratha 
đưa Đức-vua Bò-tát Nimi nhìn thấy chúa địa-ngục dùng 
lưỡi câu móc lưỡi của những chúng-sinh địa-ngục lôi ra 
đặt năm trên tám sắt cháy đỏ, dùng câu móc móc da thịt. 
Chúng-sinh địa-ngục năm quàn quại, đau khó khóc la, 
nước miếng chảy ra. 


Thấy cảnh tượng đáng kinh sợ như vậy, nên Đức-vua 
Bồ-tát Nimi truyền hỏi thiên-nam Mãtali răng: 


_— Này thiênnam Matalil Những chúng-sinh địa-ngục 
ây phải chịu khô như vậy. Do tiên-kiếp của các chúng- 
sinh ây đã tạo ác-nghiệp như thê nào? 

Vị thiên-nam Mãtali thấy rõ, biết rõ quả khó của ác- 
nghiệp của các chúng-sinh địa-ngục ấy, nên tâu rằng: 


- Muôn tâu Đại-vương cao thượng, tiên-kiếp của các 
chúng-sinh ấy, khi còn trên cõi người, là những người có 
chức trọng quyên cao, có phận sự đặt ra giá mua và giá 
bán các loài động vật và các loại thực vật, nhưng các 
quan ấy có tỉnh tham lam ăn hối lộ người mua, nên ép 
giá người bản, để cho người mua có lợi, rói các quan ấy 
được chia phân lợi. Hoặc là những người có hành vi 
gian lận như dùng cây cân thiếu trọng lượng, v.v... 

Sau khi những người ấy chết, ác-nghiệp ấy cho quả 
hóa-sinh làm những chúng-sinh cõi địa-ngục phải chịu 
quả khó của ác-nghiệp của họ như vậy. 

- Chúng-sinh trong địa-ngục hàm than hồng 

Người nam phạm điều-giới tà-dâm 

Vị thiên-nam Mãtali đánh cỗ xe trời Vejayantaratha 
đưa Đức-vua Bồ-tát Nimi nhìn thấy địa-ngục hàm than 
hồng to lớn, các chúa địa-ngục nắm đôi chân các chúng- 
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sinh địa-ngục ném vào địa-ngục hầm than hòng, rồi dùng 
các loại khí giới đâm các chúng-sinh địa-ngục ấy. 

Thấy cảnh tượng đáng kinh sợ như vậy, nên Đức-vua 
Bồ-tát Nimi truyền hỏi thiên-nam Mãtali rằng: 

- Này thiên-nam Matali! Những chúng-sinh trong địa- 
ngục hâm than hông bị đâm như vậy. Do tiên-kiếp của 
các chúng-sinh ấy đã tạo ác-nghiệp như thé nào? 

Vị thiên-nam Mãtali thấy rõ, biết rõ quả khô. của ác- 
nghiệp của các chúng-sinh địa-ngục ấy, nên tâu răng: 


- Muôn tâu Đại-vương cao thượng, tién-kiép cua các 
chúng-sinh ấy, khi còn trên cói người, là những người 
nam lấy vợ của người khác, hoặc con gái của người khác 
giữ gìn, phạm điểu-giới tà-dâm. 

Sau khi những người ấy chết, ác-nghiệp tà-dâm ấy 
cho quả hóa-sinh làm những chúng-sinh cối địa-ngục bị 
chúa địa-ngục năm đôi chân đưa lên, cái đâu chúc 
xuống ném vào địa-ngục hâm than hồng, rôi dùng các 
loại khí giới đâm vào thân hình các chúng-sinh địa-ngục 
ấy như vậy. 

Người nữ phạm điều-giới tà dám 

Đức-vua Bồ-tát Nimi nhìn thấy các nữ chúng-sinh 
địa-ngục có thân hình đáng kinh sợ, bị lở loét toàn thân, 
ruồi làng bâu quanh mình, dính đầy máu và mủ, bị lún 
sâu dưới đất đến eo, đứng khóc than thảm thiết, hòn núi 
lửa cháy đỏ lăn từ 4 hướng đến đẻ bẹp các nữ chúng- 
sinh địa-ngục ấy. 

Thấy cảnh tượng đáng kinh sợ như vậy, nên Đức-vua 
Bồ Tát Nimi truyền hỏi thiên-nam Mãtali rằng: 

- Này thiên-nam Matali! Các nữ chúng-sinh địa-ngục 
chịu bao cảnh khổ như vậy. Do tiên-kiếp của nữ chúng- 
sinh địa-ngục đã tạo ác-nghiệp nhu thé nào? 
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Vị thiên-nam Mãtali thấy rõ, biết rõ quả khó của ác- 
nghiệp của các chúng-sinh địa-ngục ấy, nên tâu rằng: 


- Muôn tâu Đại-vương cao thượng, tiên-kiếp của các 
nữ chúng-sinh địa-ngục ấy, khi còn trên cối người, là 
những người con gái gia đình giàu sang phú quy, khi cô 
đã có chóng rồi, còn quan hệ lén lút với người đàn ông 
khác, vì say mê trong tình dục, phạm điêu-giới tà-dâm. 

Sau khi những người vợ ấy chết, ác-nghiệp tà-dâm ấy 
cho quả hóa-sinh làm những nữ chúng-sinh địa-ngục 
phải chịu quả khổ của ác-nghiệp tà-dâm ấy như vậy. 


- Những địa-ngục của những chúng-sinh tà kiến 


Vị thiên-nam Mãtali đánh cỗ xe trời Vejayantaratha 
đưa Đức-vua Bồ-tát Nimi nhìn thấy những chúng-sinh 
trong cõi địa-ngục có hình dáng cao, thấp, nhỏ, lớn khác 
nhau, có hình thù kỳ dị thật đáng kinh töm. 

Thấy cảnh tượng đáng kinh sợ như vậy, nên Đức-vua 
Bồ-tát Nimi truyền hỏi thiên-nam Mãtali răng: 


- Này thiên-nam Matali! Các chúng-sinh ở trong địa- 
ngục như vậy. Do tiên-kiếp của các chúng-sinh ấy đã tạo 
ác-nghiệp như thé nào? 

Vị thiên-nam Mãtali thấy rõ, biết rõ quả khổ của ác- 
nghiệp của các chúng-sinh địa-ngục ấy, nên tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương cao thượng, tiên-kiếp của các 
chúng-sinh ở trong địa-ngục ấy, khi còn trên cõi người, 
là người có tà-kiến thấy sai, không tin nghiệp và quả của 
nghiệp như sau: 

- Tạo phước-thiện bô-thí không có quả, 

- Cung dường không có quả, 

- Lễ bái, thỉnh mời, ... không có quả, 

- Làm thiện-nghiệp không có quả thiện, làm ác-nghiệp 

không có quả ác, v.v... 
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Những người có tà-kiến như vậy nên đã tạo mọi ác- 
nghiệp. Sau khi họ chết, ác-nghiệp tà-kiến cho quả tái- 
sinh kiếp sau có hình thù kỳ dị thật đáng kinh tởm bị 
thiêu đốt trong cối địa-ngục như vậy. 


* Đức-vua-trời Sakka suy xét 


Vi thiên-nam Mãtali đánh cỗ xe trời Vejayantaratha 
đưa Đức-vua Bô-tát Nimi ngự di nhìn thây các chúng- 
sinh trong các cõi địa-ngục như vậy, còn tại hội trường 
Sudhamma trên cõi trời Tam-thập-tam-thiên, Đức-vua- 
trời Sakka cùng sô đông chư-thiên đang ngôi chờ đợi 
đón rước Đức-vua Bô-tát Nimi. 

Khi ấy, Đức-vua-trời Sakka nghĩ rằng: “Do nguyên 
nhân nào mà thiênnam Matali chậm trê nhw thê này, 
mới tháy thiên nam Matali đưa Đức-vua Bồ-tát Nimi 
ngự đi xem các cối địa-ngục. ” 

Đức-vua-trời Sakka nghĩ rằng: “Nếu đi xem các cối 
địa-ngục như vậy, thì dên hết tuôi thọ của Đức-vua Bô- 
tát Nimi cũng không tận cùng được. ” 

Vậy, ta nên gửi sứ giả bay thật nhanh đến báo tin cho 
thiên-nam Matali theo lệnh của ta răng: 

“- Này Matalil Ngươi hãy đưa Đại-vương Nimi ngự 
dên hội trường Sudhamma gáp. ” 


Nhận được lệnh, VỊ thiên-nam Maãtali tâu Đức-vua 
Bồ-tát Nimi rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương cao thượng, hạ thân đưa Đại- 
vương ngự di xem các chúng-sinh trong một số cối địa- 
ngục. Nay có lệnh Đức-vua-trời Sakka truyền lệnh hạ 
thân thính Đại-vương ngự lên hội trường Sudhammä 
trên cối trời Tam-thập-tam-thiên ngay bây giờ. 
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* Đường lên cõi trời Tam-thập-Tam-thiên 

- Lâu đài 5 đỉnh 

Vị thiên-nam Mãtali đánh cỗ xe trời Vejayantaratha 
đưa Đức-vua Bò-tát Nimi ngự lên cõi trời Tam-thập- 
tam-thiên. Trên đường ngự đi, Đức-vua Bồ-tát Nimi 
nhìn thấy lâu đài có 5 đỉnh bằng ngọc mani sáng chói, 
nguy nga lộng lẫy, to lớn 12 do tuần trên hư không. 
Xung quanh lâu đài có khu vườn rộng, nhiều loại cây 
đầy hoa quả, có hồ nước lớn, hoa sen, hoa súng đủ loại 
rất xinh đẹp lạ thường. Bên trong lâu đài, một thiên-nữ 
xinh đẹp ngồi trên ghế dựa, xung quanh có cả ngàn 
thiên-nữ hàu hạ. Đức-vua Bồ-tát Nimi cảm thấy hoan hy, 
nên truyền hỏi vị thiên-nam Mãtali rằng: 

- Này thiên-nam Matali! Tiên-kiếp của thiên-nữ ấy đã 
từng tạo phước-thiện như thé nào mà được hóa-sinh trên 
cõi trời, hưởng sự an-lạc trong lâu dai như vậy? 


Vi thiên-nam Mãtali thấy rõ, biết rõ quả của thiện- 
nghiệp của vi thiên-nữ åy, nên tâu ràng: 

- Muôn tâu Đại-vương cao thuong, vi thiên-nữ ấy tên 
là Biram, tiên-kiếp của thiên-nữ là tớ gái (con của người 
tó gái) trong gia đình Bd-la-môn, trong thời-kỳ Duc- 
Phật Kassapa. 

Một hôm, ông Bà-la-môn muốn cúng dường vật thực 
đến chư tỳ-khưu, nên ông bảo người vợ và các người con 
gái của ông, ai cũng đêu từ chối không chịu làm. Ông 
Bà-la-môn đến bảo người tớ gái rằng: 


- Này tớ gái! Sáng sớm ngày mai, ngươi có thể lo sửa 
soạn vật thực, để cúng dường đến chư tỳ-khưu-Tăng 
được hay không? 

Người tớ gái cung-kính thưa với ông chủ rằng: 

- Kính thưa ông chủ, da, con có thể làm được. 
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Đêm ấy, cô thức dậy từ sáng sớm, cô tớ gái lo sửa 
soạn vật thực ngon lành đây đủ một cách chu đáo xong. 
Khi nhìn thấy chư t)-khưu-Tăng đến đứng trước nhà 
khất thực, cô tớ gái ra cung-kính đón rước vào nhà, kính 
thinh chư t)-khưu-Tăng ngồi trên chỗ cao quý, cô dâng 
cúng dường vật thực đến chư t)-khưu- Tăng một cách rất 
cung-kính. Sau khi chư t)È-khưu- Tăng dùng xong, cô kính 
dâng vật dụng chút đỉnh của riêng cô đến chư tỳ-khưu- 
Tăng. Cô có tâm từ kính yêu chư t)-khưu- Tăng ấy. 

Cô tớ gái là người có giới hạnh trong sạch, nên sau 
khi chết, thiện-nghiệp bồ-thí cúng dường đến chư ty- 
khưu- lăng cho quả hóa-sinh làm thiên-nữ có lâu dai có 
5 đỉnh trên hw không như vậy. 


- 7 Lâu đài trên hư không 


Vi thiên-nam Mãtali đánh cỗ xe trời Vejayantaratha 
đưa Đức-vua Bồ-tát Nimi ngự đi nhìn thấy 7 lâu dài 
vàng sáng chói như mặt trời giữa hư không, vị thiên-nam 
trong lâu đải có nhiều oai lực, trang sức các viên ngọc 
quý, có các thiên-nữ xung quanh hầu hạ, phục vụ dàn ca 
múa hát. Vị thiên-nam luân chuyển hưởng an-lạc trong 7 
lâu đài vàng ấy. Đức-vua Bồ-tát Nimi cảm thấy vô cùng 
hoan hy, nên truyền hỏi vị thiên-nam Mãtali rằng: 

- Này thiênnam Matali! Vị thiênnam ấy đã tạo 
phước-thiện nhự thé nào, mà được hóa-sinh trên cõi 
trời, hưởng sự an-lạc trong 7 lâu dai vàng như vậy? 


VỊ thiên-nam Matali thấy TỐ, biết rõ quả của thiện- 
nghiệp của vị thiên-nam ấy, nên tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương cao thượng, vị thiên-nam ấy 
tên là Sonadinna, tién-kiép của vị thiên-nam là thí chu 
Sonadinna một tỉnh nhỏ trong đất nước Kasi. Ông cho 
xây dựng 7 cốc, rôi dâng cúng dường đến chư tỳ-khưu- 
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Tăng trong thoi-k> Đức-Phật Kassapa, ông thường hộ 
độ các thứ vật dụng cán thiết như y phục, vật thực, chỗ 
ở, thuốc trị bệnh đến chư f)-khưu. Ông là người cận-sự- 
nam có ngũ-giới trong sạch, thường thọ trì bảt-giới 
Uposathasila trong những ngày giới hăng tháng. 

Sau khi ông thi chủ Sonadinna chết, đại-thiện-nghiệp 
ấy cho quả hóa-sinh làm vị thiên-nam Sonadinna có 7 
lâu dài vàng sáng chói, hưởng mọi sự an-lạc như váy. 


- Lâu đài bắng ngọc mani 


Vị thiên-nam Mãtali đánh cỗ xe trời Vejayantaratha 
đưa Đức-vua Bồ-tát Nimi ngự đi lên cao nhìn thấy lâu 
đài bằng ngọc mani cao lớn phát ra ánh sáng chói ngời 
mát dịu, có đủ các loại âm thanh hay nghe êm tai. VỊ 
thiên-nam có nhiều oai lực trong lâu đải, các thiên-nữ 
trang sức xinh đẹp lộng lẫy ca hát nhảy múa mà chưa 
từng thấy, chưa từng nghe bao giờ, nên Đức-vua Bồ-tát 
Nimi truyền hỏi thiên-nam Mãtali rằng: 

- Này thiên-nam Matali! VỊ thiên-nam ấy đã từng tạo 
phước-thiện như thế nào mà được hóa-sinh trên cỗi trời, 
hưởng sự an-lạc trong lâu đài bằng ngọc mani như vậy? 

VỊ thiên-nam Matali thấy TỐ, biết rõ quả của thiện- 
nghiệp của vị thiên-nam ấy, nên tâu rằng: 


- Muôn tâu Đại-vương cao thượng, tiển-kiếp của vị 
thiên nam ấy là cận-sự-nam có giới hạnh trong sạch 
trong kinh-thành Baranasi, thời-kỳ Đức Phật Kassapa. 
Ông cùng nhóm thí chủ xây dựng ngôi chùa, giêng nước, 
hó nước, đường sả, câu đường; ông hộ độ _cúng dường 
chư Thánh A-ra-hán, những thứ vật dụng cán thiết như y 
phục, vật thực, chỗ ở, thuốc trị bệnh, ... một cách Cung- 
kính; ông thường thọ trì bát giới Uposathasila trong 
những ngày giới hằng tháng. 
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Sau khi người cận-sụ-nam chết, đại-thiện-nghiệp ấy 
cho quả hóa-sinh làm vị thiên-nam trong lâu đài bằng 
ngọc mani cao lớn, có hào quang sáng ngời toả ra khắp 
mọi nơi, hưởng mọi sự an-lạc như váy. 

Đức-vua Bồ-tát Nimi ngự trên cỗ xe trời Vejayanta- 
ratha có 1000 con ngựa báu Sindhava kéo lên càng cao, 
thì càng nhìn thấy những lâu đài của chư-thiên càng 
nguy nga tráng lệ hơn các lâu dài phía dưới, do oai lực 
phước-thiện lớn của mỗi vị thiên-nam, thiên-nữ. 


- 7 Ngọn núi cao nơi cõi trời Tú-đạï-thiên-vương 


Tiếp tục lên cao, nhìn thấy 7 ngọn núi lớn có chiều 
cao theo tuần tự trong đại dương Sidantara, Đức-vua Bó- 
tát Nimi truyền hỏi vị thiên-nam Matali rằng: 

- Nay thiên-nam Matali! 7 ngọn núi lớn tên gọi là gì? 

Vị thiên-nam Mãtali tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương cao thượng, 7 day núi lớn tên 
gọi là núi Sudassana, núi Karavika, núi lsadhara, núi 
Yugandhara, núi Nemindhara, núi Vinataka, núi Assa- 
kanna, mỗi ngọn núi có chiêu cao theo tuân tw, ngon núi 
trên cao hơn ngọn núi dưới. 7 ngọn núi nằm trong dai 
dương Sidantara. 

* Từ ngọn núi Sudassana thấp đến ngọn núi Karavika 
cao hơn, khoảng giữa 2 ngọn núi này có đại dương 
Sidantara, theo tuân tự như vậy. 

* Từ ngọn núi Karavika thấp đến ngọn núi Īsadhara 
cao hơn, khoảng giữa 2 ngọn núi này có đại dương 
Sidantara. 

* Tr ngọn núi Isadhara thấp đến ngọn núi Yugan- 
dhara cao hơn, khoảng giữa 2 ngọn núi này có đại 
dương Sidantara. 

* Từ ngọn núi Yugandhara thấp đến ngọn núi Nemin- 
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dhara cao hơn, khoảng giữa 2 ngọn núi này có đại 
dương Sidantara. 

* Từ ngọn núi Nemindhara thấp đến ngọn núi 
Vinataka cao hơn, khoảng giữa 2 ngọn núi này có đại 
dương Sidantara. 

* Từ ngọn núi Vinataka thấp đến ngọn núi Assakanna 
cao hơn, khoảng giữa 2 ngọn núi này có đại dương 
Sidamtara. Ngọn núi Assakanna là cao nhất. 7 ngọn múi 
thấp cao ví như 7 tầng nắc thang. 

- Muôn tâu Đại-vương cao thượng, 7 ngọn núi ấy là 
chỗ ngự của tứ Đại- Thiên-vương hộ trì thé giới: 

* Đại-Thiên-vương Dhataraftha ngự tại hướng Đông. 

* Đại-Thiên-vương Virulhaka ngự tại hướng Nam. 

* Đại-Thiên-vương Viripakkha ngự tại hướng Tây. 

* Đại-Thiên-vương Kuvera ngự tại hướng Bắc. 

Vị thiên-nam Mãtali đánh cỗ xe trời Vejayantaratha 
đưa Đức-vua Bồ-tát Nimi ngự đi qua 7 ngọn núi, chỗ 
ngụ của tứ Đại-Thiên-vương, rồi tiếp tục ngự đi lên cõi 
trời Tam-thập-tam-thiên. 

Nhìn thấy công cõi trời Tam-thập-tam-thiên có điêu 
khắc hình Đức- -vua-trời Sakka đẹp tuyệt vời, Đức-vua 
Bồ-tát Nimi truyền hỏi thiên-nam Mãtali răng: 

- Này thiên-nam Matali! Cổng ấy đẹp tuyệt vời có tên 
gọi là gì? 

Vị thiên-nam Mãtali tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương cao thượng, công ấy có tên gọi 
là Cittakūta là cổng ra vào của Đức-vua-trời Sakka, 
cổng ấy có chiều rộng và chiều dài môi chiêu 1,000 do 
tuân là cổng chính của cõi trời Tam-thập-tam-thiên năm 
trên đỉnh ngọn núi Sineru, thật là xinh đẹp lạ thường, có 
điêu khắc hình Đức-vua-trời Sakka, các hình ảnh sư tử 
chúa, hồ chúa, v.v... 
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- Muôn tàu Đại-vương cao thượng, kính thỉnh Đại- 
vương ngự vào cổng này, ngự đi trên nên cõi trời bằng 
vàng và ngọc mani, xung quanh có các loài hoa trời đủ 
loại rất xinh đẹp. 

Ngự trên cỗ xe trời Vejayantaratha có 1,000 con ngựa 
báu Sindhava kéo bay vào bên trong, Đức-vua Bò-tát 
Nimi nhìn thấy hội trường rộng lớn nguy nga tráng lệ 
tuyệt vời tại cung trời Tam-thập-tam-thiên, nên truyền 
hỏi thiên-nam Mãtali rằng: 

- Này thiên-nam Matali! Hội trường rộng lớn ấy có 
tên gọi là gì? 

Vị thiên-nam Mãtali tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương cao thượng, hội trường rộng 
lớn ấy có tên gọi là hội trường Sudhammä được phát 
sinh do quả phước-thiện, thật nguy nga lộng lẫy tuyệt 
vời, các cây cột 8 cạnh bằng ngọc quy nhất. 

Hội trường là chỗ hội họp của toàn thể chư-thiên 
cung trời Tam-thập-tam-thiên, có Đức-vua-trởời Sakka 
chủ trì, dé bàn thảo những vấn đề an-lạc hạnh phúc của 
chư-thiên và nhân-loại. 

- Kính thinh Đại-vương ngự vào hội trường Sudham- 
mã, nơi mà Đức-vua-trời Sakka cùng toàn thể chư-thiên 
đang chờ đón rước Đại-Vvương. 

Đang ngồi chờ đợi Đức-vua Bồ-tát Nimi, toàn thé 
chư-thiên nghe tin báo rằng: 

“Đức-vua Bồ-tát Nimi đã ngự đến rôi!” 

Mỗi vị thiên-nam, thiên-nữ cầm đóa hoa trời, hương 
trời, v.v... đi ra tận công Cittakũta đứng đón rước cúng 
dường Đức-vua Bò-tát Nimi, kính thỉnh Đức-vua ngự 
vào hội trường Sudhamma. 

Đức-vua Bồ-tát Nimi ngự xuống cỗ xe trời Vejayanta- 
ratha, ngự đi vào hội trường Sudhammä. 
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Hai bën đường toàn thé chư-thiên hoan hy đón rước, 
cúng dường những phẩm vật quý đến Đức-vua Bồ-tát 
Nimi reo hò rằng: 

“Muôn tâu Đại-vương, toàn thể chư-thiên chúng con 
kính chào mừng Đại-vương. 

Kính thỉnh Đại-vương ngự lên trên bảo tòa bên cạnh 
Đức-vua-trời Sakka. 

Đức-vua-trời Sakka vô cùng hoan hy tâu rằng: “Bồn 
vương vô cùng hoan hỷ đón rước Đại-vương của đất 
nước Videha. Kính thỉnh Đại-vưong ngự lên trên bảo tòa 
cao quý của bồn vương. 

Kính thỉnh Đại-vương hưởng mọi sự an-lạc trên cung 
trời Tam-tháp-tam-thiên này. 

Nghe Đức-vua-trời Sakka kính thỉnh như vậy, Đức- 
vua Bồ-tát Nimi truyền bảo ràng: 

- Muôn tâu Đức-vua-trởời, những thứ gi có được do 
người khác ban tặng, những thứ ấy ví như xe có hoặc 
của cải mượn của người khác. Do đó, bổn vương không 
muốn được của người khác ban tặng. Mọi phước-thiện 
mà chính bón vương tự tạo, đó là thứ của cải riêng của 
chính mình, gắn bó với mình mà thôi. 

Khi hôi cung ngự trở lại kinh-thành Mithilā, bổn 
vương sẽ tạo mọi phước-thiện trong cõi người, như bó- 
thí, giữ gìn giới trong sạch, thọ trì bảt-giới Uposathasila 
trong những ngày giới hằng tháng, giữ gìn thận trọng 6 
môn thanh-tịnh, thực-hành pháp-hành thiên-định, để cho 
tâm được an-lạc, sẽ không bị nóng nảy về sau. 

Đức-vua Bồ-tát Nimi thuyết pháp với giọng hay tế độ 
toàn thể chư-thiên, làm cho chư-thiên vô cùng hoan hy 
trong lời dạy của Đức-vua Bồ-tát. 

Đức-vua Bồ-tát Nimi ngự tại cõi trời Tam-thập-tam- 
thiên chỉ có 7 ngày, tính theo thời gian cõi người. 
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Đức-vua Bồ-tát Nimi tán dương ca tụng vị thiên-nam 
Mãtali rằng: 

- Này thiên-nam Matali! Ngươi đã đánh cỗ xe trời 
Vejayantaratha đưa Trâm ngự di xem những chúng-sinh 
trong các cối địa-ngục, và ngự đi xem những chư-thiên 
trong các lâu đài nguy nga tráng lệ. 

Vậy, ngươi đã có công giúp đỡ Trâm nhiêu. 

Sau đó, Đức-vua Bồ-tát Nimi tàu với Đức-vua-trời 
Sakka rằng: 

- Muôn tâu Đức-vua-tời, bổn vương đã ngự an 
hưởng tại cung trời Tam-thập-tam-thiên suốt 7 ngày qua. 

Nay, bồn vương mong muốn hồi cung trở lại kinh- 
thành Mithila. 

Nghe Ðức-vua Bó-tát Nimi tàu như vậy, Đức-vua-trời 
Sakka truyền lệnh vị thiên-nam Matali đưa Đức-vua Bô- 
tát Nimi hồi cung ngự trở về kinh-thành Mithilã. 

Tuân theo lệnh của Đức-vua-trời Sakka, vị thiên- 
nam Mātali thỉnh Đức-vua Bồ-tát Nimi ngự lên cỗ xe 
trời Vejayantaratha đưa Đức-vua Bồ-tát Nimi hồi cung 
ngự trở về kinh-thành Mithilã. 

Đức-vua Bồ-tát Nimirãjã ngự tại kinh-thành Mithilã 
trị vì xứ Vedeha, thần dân thiên hạ được sông an lành 
thịnh vượng. 

Một hôm, nhìn thấy trên đầu có sgi tóc bạc Đức-vua 
Bồ-tát Nimiraja hội triều rồi truyền dạy các quan cùng 
thần dân trong xứ Vedeha rằng: 

- Này các khanh cùng thân dân thiên ha! Trên dâu 
Trâm đã có sợi tóc bạc rồi, thời trẻ trung đã qua, thời 
lão niên đã hiện rõ. Ngay bây giờ, Trâm sẽ đi xuất gia, 
trao ngai vàng lại cho các khanh. 


Nghiệp và quả của nghiệp thật là công bằng như vậy. 
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* Nếu người nào muốn hưởng quả an-lạc của thiện- 
nghiệp nào thì người ấy nên tạo thiện-nghiệp ấy tuỳ theo 
khả năng của mình, bởi vì chỉ có /h/ện-nghiệp mới cho 
quả an-lạc mà thôi. 


* Nêu người nào không muôn chịu qua khô của ác- 
nghiệp thì người ây nên tránh xa mọi ác-nghiệp, bởi vì 
chỉ có ác-nghiệp mới cho quả khô mà thôi. 


Đó là sự công băng của nghiệp và quả của nghiệp. 


4.3- Rũpävacarakusalakamma: Sắc-giới thiện-nghiệp 


Phần đục-giới thiện-nghiệp (đại-thiện-nghiệp) và quả 
của dục-giới : thiện-nghiệp (đai-thiện-nghiệp) đã giải 
thích xong, tiêp theo giải thích sác-giới thiện-nghiệp và 
quả của S ti thiện-nghiệp. 

Trong quyền sách này chỉ trình bày, giải thích nghiệp 
và quả của nghiệp, cho nên, phần sắc-giới thiện-nghiệp 
này không trình bày phương pháp thực-hành pháp-hành 
thiên-định dân đên chứng đặc 5 bác (hiển săc-giới thiên- 
tâm”, mà chỉ trình bày, giải thích về sắc-giới thiên- 
nghiệp và quả của săc-giới thiện-nghiệp mà thôi. 

Sắc-giới thiện-nghiệp 

Sắc-giới thiện nghiệp đó là tác-ý tám-só (cefand- 


cefasika) đồng sinh với 5 sắc-giới thiện-tâm, cho nên sắc- 
giới thiện-nghiệp có 5 loại thuộc về ý thiện-nghiệp. 


5 sắc-giới thiện-tâm đó là 5 bậc thiền sắc-giới thiên- 
tám phát sinh do nương nhờ nơi đề-mục thiên-định. 


' Xem phương pháp thực-hành pháp-hành thiền-định trong bộ Nền-Tảng- 
Phật-Giáo, quyên VII, Tập 1, Pháp-Hành Thiên-Định, cùng soạn-giả. 
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Pháp-hành thiền-định có 40 đề-mục thiền-định: 


- 10 đề-mục hình vòng tròn kasina. 

- 10 đề-mục tử thi bắt-tịnh (asubha). 

- 10 đề-mục niệm-niệm (anussafi). 

- 4 đê-mục tứ vồ-lượng-tâm (appamañña). 

- 1 đề-mục vật-thực dáng nhom (ãhãre patikkilasañña). 

- 1 đê-mục phân tích tứ-đại (catudhätuvavatthäna). 

- 4 đê-mục vô-sắc (ãruppa). 

Trong 40 đề-mục thiền-định này, mỗi đề-mục có tính 
chất khác nhau, thô hoặc vi-tế khác nhau, nên dẫn đến 
chứng đắc bác thiën sắc-giới thiện-tâm khác nhau, được 
phân loại 40 đê-mục thiên-định theo tính chât như sau: 


* 10 đề-mục dẫn đến cận-định (upacärasamädhi): 


1- Dé-muc niệm-niệm 9 Ân-Đức-Phật (Buddhanussafi). 
2- Dé-muc niệm-niệm 6 Ân-Đúc-Pháp (Dhammanussati). 
3- Dé-muc niém-niém 9 ÁAn-Duc-T, ang (Samghanussati). 
4- Dé-muc niém-niém giới trong sạch cua mình (SIla- 
nussafi). 
5- Dé-muc niệm-niệm sự bó-thí của mình (Caganussafi) 
6- Dé-muc niệm-niệm 5 pháp chư-thiên có nơi mình 
(Devanussafi). 
7- Dé-muc niệm-niệm trạng thái an-lạc tịch tịnh Niết- 
bàn (Upasamanussati). 
8- Đề-mục niệm-niệm về sự chết (Maranänussati). 
9- Đề-mục vật thực đáng nhom (Ahare patikkhlasaññna). 
10- Dé-muc phân tích tứ-đại (catudhãtavavatthäna). 
Hành-giả thực-hành 7 ong 10 để-mục thiển-định này 
chỉ có khả năng dẫn đến cận-định (upacärasamadhi) mà 
thôi, thuộc về dục-giới thiện-tâm, bởi vì 10 đề-mục thiên- 
định này thuộc về chân-nghĩa-pháp (paramatthadhamma) 
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D vô cùng vi tế, sâu sắc, ý nghĩa rộng lớn, nên định-fâm 


không thể an trú vào một đối-tượng nào nhất định. 

Cho nên, hành-giả không thé chứng đắc được bậc 
thiên sắc-giới nào cả, tâm của hành-giả vân còn là duc- 
giới thiện-tâm (đại-thiện-tám). 

* 11 đề-mục thiền-định dẫn đến chứng đắc đệ nhất thiền 

sắc-giới thiện-tâm: 

- 10 đề-mục tử thi bất tịnh (asubha). 

- Í đề-mục niệm 32 thê truoc trong thân (kãyagafasafi). 

Hành-giả thực-hành 7 ong 11 đề-mục thiển-định này 
có tính chât thô nên chỉ có khả năng dân đên chứng đặc 
đệ nhất thiên săc-giới mà thôi, không thê chứng đắc các 
bậc thiên săc-giới bậc cao. 

* 3 đề-mục vô-lượng-tâm dẫn đến chứng đắc 4 bậc thiền 

sắc-giới thiện-tâm: 

- Dé-muc niệm rải tâm-từ đến chúng-sinh đáng yêu, 

dang mén (piyamanāpasattapañňatti). 

- Dé-muc niệm rải tám-bi đến chúng-sinh dang khó, 

mong được cứu khổ (dukkhitasattapaññatti). 

- Dé-muc niệm rải tâm-hỷ đến chúng-sinh đang hưởng 

sự an-lạc, hạnh phúc (sukhitasattapaffatti). 


Hành-giả thực-hành 7 trong 3 đê mục thiên định vô- 
lượng này có khả năng dẫn đến chứng đắc từ đệ nhất 
thiên sắc-giới thiện-tâm cho đến đệ tứ thiên sắc-giới 
thiện-tâm, nhưng không có khả năng dẫn đến chứng đắc 
đệ ngũ thiên sắc-giới thiện-tâm, bởi vì 3 đề-mục vô- 
lượng này còn có tho lạc là chỉ thiển. 


' Tuy 10 đề-mục thiền-định này thuộc về chân- nghia-pháp, nhưng hành- 
giả thực-hành theo phương pháp pháp-hành thiên-định, không phải thực- 
hành pháp-hành thiên-tuệ, nên cũng không dẫn đến chứng đắc Thánh- 
đạo, Thánh-quả, Niếi-bàn được. 
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* Đề-mục niệm rải tâm-xả dẫn đến chứng đắc đệ ngũ 

thiên sắc-giới thiện-tâm: 

Hành-giả sau khi đã chứng đắc từ đệ nhất thiên sắc- 
giới thiện-tâm cho dén đệ tứ thiên sắc-giới thiện-tâm với 
Í trong 3 đề-mục vô-lượng là đề-mục niệm rải tâm-từ 
hoặc để-mục niệm rải tâm-b¡ hoặc đề-mục niệm rải tâm- 
hỷ xong. 

Muốn chứng đắc đệ ngũ thiền sắc-giới thiện-tâm. 
hành-giả chỉ có thé thay đổi sang đê-muc niệm rải tâm- 
xá mà thôi, rồi hành-giả tiếp tục thực-hành đề-mục niệm 
rải tâm-xả ấy dẫn đến chứng đắc đệ ngũ thiên sắc-giới 
thiện-tám. 

Vì vậy, để-mục niệm rải tâm-xả này chỉ có khả năng 
dẫn đến chứng đắc đệ ngñ thiên sắc-giới thiện-tâm mà 
thôi. Cho nên, hành-giả không thể bắt đầu thực-hành dê- 
mục niệm rải tâm-xả này. 


* 11 đề-mục thiền-định dẫn đến chứng đắc 5 bậc thiền 

săc-giới thiện-tâm: 

- 10 đề-mục hình tròn kasina. 

- 1 đề-mục niệm hơi thở vào, hơi thở ra (anapanassati). 

Hành-giả thực-hành 7 trong T7 đê mục thiên-định 
này, đề mục thiên-định nào cũng có khả năng dẫn đến 
chứng đắc từ dê nhất thiên sắc-giới thiện-tâm cho đến đệ 
ngũ thiên sắc-giới thiện-tâm mà không cần thay đổi sang 
đề-mục thiền-định khác. 

Đặc biệt 10 đề-mục hình tròn kasina, khi hành-giả 
thực-hành thiền-định sử dụng 1 trong 10 để-mục hình 
tròn kasina dẫn đến chứng đắc từ đệ nhất thiên sắc-giới 
thiện-tâm cho đến đệ ngũ thiên săc-giói thién-tám xong 
rồi; hành-giả muốn thay đổi sang đề-mục hình tròn 
kasina khác, tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền-định, 
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với đề-mục hình tròn kasina ấy dẫn đến chứng đắc từ đệ 
nhất thiên sắc-giới thiện-tâm cho đến đệ ngũ thiên sắc- 
giới thiện-tâm một cách dễ dàng, trong trường hợp 
hành-giả muốn luyện phép-thằn-thông Iddhividha 
abhinna (da-dạng-thông). 

Tính chất của 5 sắc-giới thiện-tâm 

5 bậc thiển sắc-giới thiện-tâm này chỉ có thê phát 
sinh đối với hạng người tam-nhân (tihetukapuggala) 
có đủ 3 nhân (vô-tham, vô-sán, vó-si) mà thôi, không 
thể phát sinh đối với hạng người có nhị-nhân (dvihetuka- 
puggala) chỉ có 2 nhân (vô-tham và vô-sân) không có vô- 
sỉ (trí-tuệ). 

5 bậc thiên sắc-giới thiện-tâm này chỉ có thê phát sinh 
trong 22 cõi là 1 cõi người, 6 cõi trời dục-giới và 15 cõi 
trời sắc-giới phạm-thiên (trừ tầng trời sắc-giới Vô-tưởng- 
thiên, bởi vì cõi này không có tâm, chỉ có thân mà thôi). 

5 bậc thiền sắc-giới thiện-tâm 

Hành-giả thực-hành thiền-định chọn đề-mục thiền- 
định có khả năng dẫn đến chứng đắc theo tuần tự từ đệ 
nhất thiên sắc-giới thiện-tâm đên đệ ngũ thiên sắc-giới 
thiện-tâm như sau: 

Ban đầu, hành-giả là hang người tam-nhân thực-hành 
pháp-hành thiển-định với đề-mục thiền-định ấy, định- 
tâm phát sinh có 5 chi-thiên ÿhãnanga) có khả năng diét 
bằng cách chế-ngự (vikkhambhanapahäna) được 5 pháp 
chướng-ngại (nivarana) ví như lẫy đá đè cỏ, làm cho cỏ 
không thê vươn lên được. 


5 chỉ-thiền (jhãnañga) 


l- Vitakha: hướng-tâm đến đối-tượng đề-mục thiền- 
định duy nhât ây. 
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2- Vicära: quan-sát trong đề-mục thiền-định ấy. 
3- Pīti: hoan-hỷ phát sinh do định-tâm an trú trong đề- 
mục thiền-định ấy. 
4- Sukha: an-lạc phát sinh do định-tâm hoan hỷ trong 
đề- =- thièn-đinh á ây. 
5- Ekaggata: nhát-tám dinh- tám vüng chắc phát sinh 
do an-lạc trong đề-mục thiền-định á y. 


5 pháp-chuóng-ngai (nivaraņa) 


l- Kamacchanda nivarana: tham-duc trong ngü-duc 
(sắc, thanh, hương, vị, xúc) là pháp-chướng-ngại của 
thiền-định. 

2- Byapada nivarana: sân-hán là pháp-chướng-ngại 
của thiên-định. 

3- Thĩna-middha nivarana: buôn-chán - buôn-ngủ là 
pháp-chướng-ngại của thiền-định. 

4- Uddhacca-kukkucca nivarana: phóng-tâm - hồi-hận 
là pháp-chướng-ngại của thiền-định. 

5- Viccikiccha nivarana: hoqi-nghi là pháp-chướng- 
ngại của thiền-định. 


5 chi-thiển chế-ngự 5 pháp-chướng-ngại như thé nào? 


5 chỉ-thiền đó là 5 tâm-sở đồng sinh với đại-thiện- 
tâm, còn 5 pháp-chướng-ngại đó là 7 tâm-sở đồng sinh 
với ác-tâm. Mỗi chi-thiền có khả năng chế ngự được mỗi 
pháp-chướng-ngại như sau: 


l- Vitakka: hướng-tâm đến một đề-mục thiền-định 
nên chế-ngự được pháp-chướng-ngại buôn-chán - buôn- 
ngủ (thma-middha nivarana) 

2- Vicãra: quan-sát trong đề-mục thiền-định nên ché- 
ngự được pháp-chướng-ngại hođdi-nghi (viccikiccha 
nivarana) 
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3- Pīti: hoan-hÿ trong đề-mục thiền-định nên chế-ngự 
được pháp-chướng-ngại sản-hận (byapada nivaraa). 

4- Sukha: an-lạc trong đề-mục thiền-định nên ché- 
ngự được pháp-chướng-ngại phóng-fâm - hồi-hận 
(uddhacca-kukkucca nivarana). 

5- Ekaggatä: Nhất-tâm trong đề-mục thiền-định nên 
chế-ngự được pháp-chướng-ngại tham-duc (kãmacchanda 
nivarana). 


* Thực-hành thiền sắc-giới thiện-tâm có 5 bậc 


Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định thuộc hạng 
hành-giả mandapuggala có trí-tuệ bậc thường có khả 
năng chế-ngự được mổi chỉi-thiên đề chứng đắc mỗi bậc 
thiền. Vì vậy, thiên săc-giói thiên-tâm có 5 bâc thièn: 

1- Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định với một đè- 
mục thiền-định ấy, định-fâm phát sinh có đầy đủ 5 chi- 
thiên có khả năng diệt bằng cách chế-ngự được 5 pháp- 
chướng-ngại (nivarana), nên chứng đặc đệ nhất thiên 
sắc-giới thiện-tâm, có 5 chi-thiền là viiakka, vicãra, pH, 
sukha, ekaggatä do ché ngự được 5 pháp-chướng-ngại. 

2- Sau khi đã chứng đắc đệ nhất thiển sắc-giới 
thiện tâm có 5 chỉ-thiển, hành-giả tiếp tục thực-hành 
pháp-hành thiền-định, suy-xét thấy rõ chi-thiền vitakka: 
hướng-tâm còn thô, nên cần phải diệt, rồi tiếp tục thực- 
hành pháp-hành thiền-định với đề-mục thiền-định ấy, 
định-tâm phát sinh có khả năng diệt băng cách chế-ngự 
chỉ-thiển vifakka, nên chứng đắc đệ nhị thiên sắc-giới 
thiện-tâm, có 4 chi-thién là vicãra, pHi, sukha, ekaggata 
do chế ngự được chi-thiên vitakka. 

3- Sau khi đã chứng đắc đệ nhị thiên săc-giới thiên- 
tâm có 4 chi-thiên, hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành 
thiền-định, suy-xét thấy rõ chi-thiên vicara: quan-sát 
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còn thô, nên cần phải diệt, ròi tiép tục thuc-hành pháp- 
hành thiền-định với dà-muc thiền-định ấy, dinh-tám 
phát sinh có khả năng diệt bằng cách chế-ngự chỉ-thiển 
vicara, nên chứng đắc đệ tam thiên sắc-giới thiện-tám, 
có 3 chỉ-thiển là pīti, sukha, ekaggafä do ché ngự được 
chỉ-thiển vicãra. 

4- Sau khi đã chứng đắc đệ tam thiên sắc-giới thiên- 
tâm có 3 chỉ-thiên, hành-giả tiếp tục thực-hành pháp- 
hành thiền-định, suy-xét thấy rõ chi-thién pīti: hoan-hỷ 
còn thô, nên cần phải diệt, ròi tiép tục thuc-hành pháp- 
hành thiền-định với dà-muc thiền-định ấy, dinh-tám 
phát sinh có khả năng diệt bằng cách chế ngự chỉ-thiển 
ptti, nên chứng đắc đệ tir thiên sắc-giới thiện-tâm, cô 2 
chỉ-thiển là sukha và ekaggafä do ché ngự được chi- 
thiên ptti. 

5- Sau khi đã chứng đắc đệ t thiên sắc-giới thiện-tâm 
có 2 chi-thiên là sukha và ekaggatä, hành-giả tiếp tục 
thực-hành pháp-hành thiền-định, suy-xét thấy rõ chi- 
thiên sukha: an-lạc còn thô, nên cần phải thay thế chi- 
thiên sukha bằng chi-thién upekkhä: xả, tồi tiếp tục thực- 
hành pháp-hành thiền-định với dé-muc thiền-định ấy, 
định-tâm phát sinh có khả năng thay thế chi-thiển sukha 
bằng chi-thiên upekkhä, nên chứng đắc đệ ngũ thiên sắc- 
giới thiện-tâm, có 2 chỉ-thiển là upekkhä, ekaggafä do 
thay thé chi-thiền sukha bằng chi-thiên upekkhä. 

Thiền sắc-giới thiện-tâm có 5 bậc 

l- Đệ nhất thiên sắc-giới thiện-tâm có 5 chi-thiền là 
vitakka, vicära, pīti, sukha, ekaggafä do chê ngự được 5 
pháp-chướng-ngại (nivarana). 

2- Đệ nhị thiên sắc-giới thiện-tâm có 4 chỉi-thiền là 
vicära, pīti, sukha, ekaggatä do ché ngự được 1 chi-thiên 
vitakka. 
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3- Đệ tam thiên sắc-giới thiện-tâm có 3 chi-thiền là 
pīti, sukha, ekaggatā do ché ngự được chỉ-thiên vicara. 

4- Đệ tứ thiên sắc-giới thiện-tâm có 2 chi-thièn là 
sukha, ekaggatä do ché ngự được chi-thién ptti. 

5- Đệ ngũ thiên sắc-giới thiện-tâm có 2 chỉi-thiền là 
upekkhä, ekaggaiä do thay thế chi-thiền sukha bằng chi- 
thiên upekkhä. 


Thực-hành thiền sắc-giới thiện-tâm có 4 bậc 


Đối với hành-giả là hạng fikkhapuggala có trí-tuệ sắc 
bén, sau khi đã chứng đắc đệ nhất thiên sắc-giới thiên- 
tâm cô 5 chỉi-thiên là vitakka, vicãra, pīti, sukha, ekaggatā 
do ché ngự được 5 pháp-chướng-ngại (nivarana). 

Sau khi đã chứng đắc đệ nhất thiên sắc-giới thiên- 
tâm có đủ 5 chi-thiên, hành-giả tiếp tục thực-hành 
pháp-hành thiền-định, Suy-xét thấy rõ chi-thiền vitakka: 
huóng-tám và chi- thiền vicãra còn thô, nên cần phải 
diệt, rôi tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền-định với đề- 
mục thiền-định íy, dinh-tâm phát sinh có khả năng diệt 
bằng cách chế-ngự chi-thién vitakka và chỉ-thiển vicãra 
cùng một lúc, nên chứng đắc đệ nhị thiên sắc-giới thiên- 
tâm có 3 chỉ-thiên là pīti, sukha, ekaggatā. 

Vì vậy, đối với hành-giả là hạng tikkhapuggala có trí-tuệ 
sắc bén, thiên sắc-giới thiện-tâm có 4 bậc thiên như sau: 

l- Đệ nhất thiên sắc-giới thiện-tâm có 5 chi-thièn là 
vifakka, vicara, pīti, sukha, ekaggata do ché ngự được 5 
pháp-chướng-ngại (nivaraa). 

2- Đệ nhị thiên sắc-giới thiện-tâm có 3 chi-thiền là 
pti, sukha, ekaggatā do ché ngự được 2 chỉ-thiển 
vifakka vả vicãra cùng một lúc. 

3- Đệ tam thiên sắc-giới thiện-tâm có 2 chỉi-thiền là 
sukha, ekaggatä do ché ngự được chỉ-thiển ptti. 
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4- Đệ tứ thiên sắc-giới thiện-tâm có 2 chi-thiền là 
upekkhä, ekaggatā do thay thế chi-thiền sukha bằng chi- 
thiên upekkhä. 

Đó là 4 bác thiên sắc-giới thiện-tâm, đối với hành- 
giả thuộc về hạng fikkhapuggala có trí-tuệ sắc bén. 

Quả của sắc-giới thiện-nghiệp 

Sắc-giới thiện-nghiệp đó là tác-ý tám-só đồng sinh 
với 5 sắc-giới thiện-tâm cho quả trong 2 thời-kỳ: 

- Thời-kỳ tải-sinh kiếp sau (patisandhikäla). 

- Thời-kb sau khi đã tái-sinh (pavattikala), kiếp hiện-tại. 

* Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (pafisandhikäla) 

Sắc-giới thiện-nghiệp trong 5 sắc-giới thiện-tâm cho 
quả tương xứng trong thòi-ký fái-sinh kiếp. sau (pati- 
sandhikala) có 5 sắc-giới quả-tâm gọi là sắc-giới tái- 
sinh-tâm (patisandhicita) làm phận sự tái-sinh kiếp 
kế-tiếp (pafisandhikicca) hóa-sinh làm vị phạm-thiên 
trên 75 tầng trời sắc-giới phạm-thiên (trừ tầng trời 
sắc-giới Vô-tưởng-thiên). 


15 tầng trời sắc-giới chia theo 4 sắc-giới quả-tâm 

1- Bậc đệ nhất thiền sắc-giới quả-tâm có 3 tầng trời: 
- Brahmapärisajjä: Tâng trời Phạm-chúng-thiên. 

- Brahmapurohita: Tâng trời Phạm-su-thiên. 

- Mahabrahma: Tầng trời Đại-phạm-thiên. 

2- Bậc đệ nhị thiền sắc-giới quả-tâm có 3 tầng trời: 
- Paritäbhä: Tâng trời Thiểu-quang-thiên. 

- Appamanabha: Tầng trời Vô-lượng-thiên. 

- Abhassara: Cõi Quang-âm-thiên. 

3- Bậc đệ tam thiền sắc-giới quả-tâm có 3 tầng trời: 
- Parittasubhä: Tầng trời Thiếu-tịnh-thiên. 
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- Appamanasubha: Tầng trời Vô-lượng-tịnh-thiên. 
- Subhakinha: Táng trời Biến-tịnh-thiên. 
4- Bậc đệ tứ thiền sắc-giới quả-tâm có 7 tång trời: 
- Vehapphaläa: Tầng trời Quảng-quả-thiên. 

- Asañnasatta: Táng trời Vô-tưởng-thiên. 

* Suddhavasa: Coi Tịnh-cw-thiên có 5 tầng trời: 

- Aviha: Táng trời Vô-phiên-thiên. 

- Atappa: Táng trời Wô-nhiệt-thiên. 

- Sudassa: Tầng trời Thiện-hiện-thiên 

- Sudassi: láng trời Thiện-kiên-thiên. 

- Akanittha: Táng trời Săc-cứu-cánh-thiên. 

Như vậy, từ bác đệ nhất thiên sắc-giới quả- -tám cho 
đến bậc đệ tam thiên sắc-giới quả-tâm, mỗi bậc thiên 
sắc-giới quả-tâm có 3 tầng trời theo năng lực của 3 bậc 
thiên sắc-giới quả-tâm bậc hạ, bậc trung, bậc thượng. 


Còn bác đệ tứ thiên sắc-giới quả-tâm có 7 tầng trời là 
Vehapphala: tầng trời Quảng-quả-thiên và Asañña- 
sattã: táng trời Vô-tưởng-thiên đôi với các hạng phàm- 
nhân và các bậc Thánh-nhân chứng đắc đệ ngũ thiền sắc- 
giới thiện-tâm. 

Riêng Tịnh-cư-thiên có 5 tầng trời này chỉ dành riêng 
cho bác Thánh Bát-lai chứng đắc đệ ngũ thiên sắc-giới 
thiện tâm (hoặc bác Thánh Bắt-lai thuộc hạng tikkha- 
puggala chứng đắc đệ tứ thiên sắc-giới thiện-tâm). 

* Do nguyên-nhân nào bậc thiên sắc-giới quả-tâm có 
3 bác: bậc hạ, bậc trung, bậc thượng? 

* Mỗi bậc thiên sắc-giới thiện-tâm từ đệ nhất thiên 
sắc-giới thiện-tâm đến đệ tứ thiên sắc-giới thiện-tám, 
mỗi bậc thiền có 3 bác: bậc thiên sắc-giới bác hạ, bậc 
thiên sắc-giới bậc trung, bậc thiên bậc thượng do năng 
lực của vasibhäva: 5 pháp-thuẩn-thục. 
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1- Vasibhava: Pháp-thuần-thục có 5 pháp” 


1- Avajjanavasibhava: pháp thuân-thuc quản-triệt 
nghĩa là hành-giả có khả năng thuần- thục quán-triệt chi- 
thiền của bậc thiền sắc-giới thiện-tâm ây. 

2- Samāpajjanavasībhāva: pháp thuân-thuc nhập bậc 
thiên nghĩa là hành-giå có khả năng thuần thục nhập bậc 
thiền sắc-giới thiện-tâm ấy. 

3- Adhithanavasibhäva: pháp thuân-thuc phái-nguyện 
nghĩa là hành-giả có khả năng thuần thục phát nguyện ân 
định thời gian nhập bậc thiền sắc-giới thiện-tâm ấy. 

4- Vufthanavasibhava: pháp thuân-thục xả-thiên là 
hành-giả có khả năng thuần thục ấn định thời gian xả 
bậc thiền sắc-giới thiện-tâm ấy. 

5- Paccavekkhanavasibhäva: pháp thuân-thục quán- 
triệt là hành-giả có khả năng thuần-thục quán-triệt chi- 
thiền của bậc thiền sắc-giới thiện-tâm áy vói tác-hành-tâm. 

Ví du: Hành-giå sau khi đã chứng đắc đệ nhất thiên 
sắc-giới thiện-tâm. 

- Nếu hành-giả không thường xuyên nhập đệ nhất 
thiên săc-giói thiên- tâm, thì 5 pháp- thuân-thuc (vasī- 
bhava) của bậc thiền á ấy có ít năng lực, nên đệ nhất thiên 
sắc-giới thiện-tâm ấy trở thành đệ nhất thiền sắc-giới 
thiện-tâm bậc hạ. 

- Nếu hành-giả thỉnh thoảng nhập đệ nhất thiên sắc- 
giới thiện-tâm, thì 5 pháp-thuân-thục (vasībhāva) của bậc 
thiền ấy có năng lực trung bình, nên đệ nhát thiên sắc- 
giới thiện-tâm ấy trở thành đệ nhất thiền sắc-giới thiện- 
tâm bậc trung. . 

- Nếu hành-giả thường xuyên nhập đệ nhất thiên sắc- 


' Xem phần giải thích trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyền VII, tập 1: 
Pháp-Hành Thiên-Định, phân VasTbhäva, cùng soạn giả. 
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giới thiện-tâm, thì 5 pháp-thuẩn-thục (vasibhäva) của 
bậc thiền áy có nhiều năng lực, nên đệ nhất thiên sắc- 
giới thiện-tâm ấy trở thành đệ nhất thiên sắc-giới thiên- 
tâm bậc thượng. 

Hành-giả có thể sử dụng đệ nhất thiên sắc-giới thiên- 
tâm bậc thượng ấy làm nền-tảng, để tiếp tục thực-hành 
pháp-hành thiền-định để chứng đắc đệ nhị thiên sắc-giới 
thiện-tám. 

Tương tự như vậy, các bậc thiền còn lại là đệ nhị 
thiên săc-giói thiện-tâm, đệ tam thiên săc-giói thiên-tâm, 
đệ tứ thiên sắc-giới thiện-tâm, nếu hành-giả thực-hành 
giống như đệ nhất thiên sắc-giới thiện-tâm thì đệ nhị 
thiên sắc-giới thiện-tâm có 3 bậc là bác hạ, bác trung, 
bậc thượng; đệ tam thiên săc-giói thiện-tâm có 3 bậc là 
bậc hạ, bậc trung, bậc thượng, đệ tứ thiên săc-giói 
thién-tám có 3 bậc là bậc hạ, bậc trung, bậc thuong. 

Mỗi sắc-giới thiện-nghiệp trong môi bậc thiên sắc- 
giới thiện tâm bậc hạ, bậc trung, bậc thượng cho quả 
tương xứng trong thời-k) tái-sinh kiếp kế-tiếp (pafisandhi- 
kala) có mỗi bậc thiên sắc-giới quả-tâm bậc hạ, bậc trung 
bậc thượng gọi là sắc-giới tái-sinh-tâm (patisandhicitta) 
làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị pham- 
thiên trên tàng trời sắc-giới phạm-thiên tương xứng với 
bậc thiên sắc-giới quả-tâm ấy. 

* Đối với hành-giả là hạng fikkhapuggala có trí-tuệ 
sắc bén có 4 bậc thiền sắc-giới quả-tâm làm phận sự tái- 
sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên đúng theo 4 
tầng trời bậc thiền sắc-giới quả-tâm. 

* Đối với hành-giả là hạng mandapuggala có trí-tuệ bậc 
thường có 5 bậc thiền sắc-giới quả-tâm làm phận sự tái- 
sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên theo 4 táng 
trời bậc thiền sắc-giới quả-tâm được trình bày như sau: 
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Giảng giải về 5 bậc thiền sắc-giới thiện-nghiệp cho quả 

tái-sinh lên 4 tầng trời bậc thiền sức-giới quả-tâm 

1- Quả của đệ nhất thiền sắc-giới thiện-nghiệp 

Đệ nhất thiền sắc-giới thiện-nghiệp trong đệ nhất 
thiền sắc-giới thiện-tâm cho quả trong 2 thời-kỳ: 

- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla). 

- Thời-kb sau khi đã tái-sinh (pavatiikala), kiếp hiện-tại. 

- Thòï-kỳ tái-sinh kiếp sau (pafisandhikäla) 

* Hành-giả nào là người fam-nhân có giới hạnh trong 
sạch trọn vẹn, thực hành øháp-hành thiên-định, có khả 
năng chứng đắc đệ nhất thiền sắc-giới thiện-tâm, sau 
khi hành-giả ấy chết thì chắc chăn săc-giới thiện-nghiệp 
trong đệ nhất thiên sắc-giới thiện-tâm cho quả tương 
xứng trong thời-kỳ tải-sinh kiếp sau (patisandhikala) có 
đệ nhất thiền sắc-giới quả-tâm gọi là săc-giói tái-sinh- 
tâm (pafisandhicia) làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp 
hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên tång trời đệ nhất thiền 
sắc-giới quả-tâm, có 3 tâng trời sắc-giới phạm-thiên 
tương xứng với đệ nhất thiền sắc-giới quả-tâm, có 3 
bậc: bậc hạ, bậc trung, bậc thượng như sau: 

* Đệ nhất thiền sắc-giới quả-tâm bậc hạ làm phận sự 
tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên 
tầng trời sắc-giới phạm-thiên Brahmaparisajja: Phạm- 
chúng-thiên. Chư phạm-thiên trong tầng trời sắc- giói 
pham-thiên này là thuộc hạ của Dai-pham-thién, có tuổi 
thọ 1⁄3 a-tăng-kỳ trụ ” của kiếp trái đất. 


! Asañkhyeyya: A-tăng-kỳ là khoảng thời gian không thé đếm bằng só. 
Mahakappa: Đại-kiếp trái đất gồm có 4 a-tăng-kỳ: thành, trụ, hoại, không. 

1- A-tăng-kỳ thành là khoảng thời gian lâu dài của kiếp trái đất đã tạo thành. 
2- A-tăng-kỳ trụ là khoảng thời gian lâu đài của kiếp trái đất đang tôn tại, 

3- A-tăng-kỳ hoại là khoảng thời gian lâu dài của kiếp trái đất đang bị hoại dần, 
4- A-tăng-kỳ không là khoảng thời gian lâu dài không còn của kiếp trái đất nữa. 
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* Đệ nhất thiền sắc-giới quả-tâm bậc trung làm phận 
sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên 
tầng trời sắc-giới phạm-thiên Brahmapurohitãä: Phạm- 
sư-thiên. Chư phạm-thiên trong tầng trời sắc-giới phạm- 
thiên này là cô vấn của Đại-phạm-thiên, có thổi thọ 1⁄2 a- 
tăng-kỳ trụ của kiếp trải dát. 

* Đệ nhất thiền sắc-giới quả-tâm bậc thượng làm 
phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên 
trên tâng trời sắc-giới phạm-thiên Mahabrahma: Đại- 
phạm-thiên. Chư đại-phạm-thiên trong tầng trời sắc-giới 
phạm-thiên này là những bậc phạm-thiên cao thượng có 
tuổi thọ 1 a-tăng-kỳ trụ của kiếp trái đất. 

- Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikãla), kiếp hiện-tại 

Đệ nhất thiên sắc-giới quả-tâm nào gọi là tái-sinh- 
tâm (pafisandhicitta) chỉ có sinh 1 sát-na-tâm làm phận 
sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên 
tầng trời sắc-giới phạm-thiên nào, liền sát-na-tâm tiếp 
theo là /hởi-kb sau khi đã tái-sinh (pavadikäla), kiếp 
hiện-tại, chính sắc-giới quả-tâm ấy trở thành hó-kiép- 
tám (bhavangacitta) làm phận sự giữ gìn bảo hộ kiếp. vi 
pham-thiên ây cho dén khi hết tuổi thọ tại tầng trời sắc- 
giới phạm-thiên ấy, cuỗi cùng cũng chính sắc-giới quá- 
tâm ấy trở thành fử-tâm (cuticitta) làm phận sự chuyển 
kiếp (chết) kết thúc kiếp hiện-tại của vị phạm-thiên ấy. 

2- Quả của đệ nhị thiền sắc-giới thiện-nghiệp 

Sắc-giới thiện-nghiệp trong 2 bậc thiên: đệ nhị thiên 
sắc-giới thiện-tâm và đệ tam thiên sắc-giới thiện-tâm 
cho quả tương đương trong 2 thòi-kỳ: 

- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikala). 

- Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikala) kiếp hiện-tại. 
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- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla) 

* Hành-giả nào có khả năng chứng đắc đệ nhị thiền 
sắc-giới thiện-tâm và đệ tam thiên sắc-giới thiện-tâm, 
sau khi hành-giả ấy chết, sắc-giới thiện-nghiệp trong 2 
bậc thiên: đệ nhị thiên sắc-giới thiện-tâm và đệ tam 
thiên sắc-giới thiện-tâm cho quả tương đương trong 
thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikala) có đệ nhị 
thiền sắc-giới quả-tâm gọi là săc-giới tái-sinh-tâm 
(patisandhicitta) làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa- 
sinh làm vị phạm-thiên trên tång trời đệ nhị thiền sắc- 
giới quả-tâm, có 3 tầng trời sắc-giới phạm-thiên tương 
xứng với đệ nhị thiền sắc-giới quả-tâm, có 3 bậc: bậc 
hạ, bác trung, bậc thượng như sau: 

* Đệ nhị thiền sắc-giới quả-tâm bậc hạ làm phận sự 
tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên tâng 
trời sắc-giới phạm-thiên Parittābhā: Thiểu-quang-thiên. 
Chư phạm thiên trong tầng trời sắc-giới phạm-thiên này 
có hào quang kém thua chư Phạm-thiên bậc cao, có 
tuổi thọ 2 đại-kiếp trái đất. 

* Đệ nhị thiền sắc-giới quả-tâm bậc trung làm phận sự 
tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên tâng 
trời sắc-giới phạm-thiên Appamanabhä: Vô-lượng-thiên. 
Chư phạm-thiên trong tầng trời sắc-giới phạm-thiên này 
có hào quang vô lượng, có fổi thọ 4 đại-kiếp trải đất. 

* Đệ nhị thiên sắc-giới quả-tâm bậc thượng làm phận 
sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên 
tầng trời săc-giói phạm-thiên Äbhassarä: Quang-âm- 
thiên. Chư phạm-thiên có hào quang sáng ngời phóng ra 
từ thân của Phạm-thiên, có fuổi thọ 8 đại-kiếp trái đất 


- Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikãla), kiếp hiện-tại 
Đệ nhị thiên sắc-giới quả-tâm nào gọi là tải-sinh-tâm 
(pafisandhicitt4) chỉ có sinh 1 sảf-na-tâm làm phận sự 
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tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên 
tầng trời sác-giới phạm-thiên nào, liền sát-na-tâm tiếp 
theo là /hởi-kb sau khi đã tái-sinh (pavadikäla), kiếp 
hiện-tại, chính sắc-giới quả-tâm ấy trở thành hó-kiép- 
tám (bhavangacitta) làm phận sự giữ gìn bảo hộ kiếp. vi 
pham-thiên ây cho đến khi hết tuổi thọ tại tầng trời sắc- 
giới phạm-thiên ấy, cuỗi cùng cũng chính sắc-giới quá- 
tâm ấy trở thành fử-tâm (cuticitta) làm phận sự chuyển 
kiếp (chết) kết thúc kiếp hiện-tại của vị phạm-thiên ấy. 

3- Quả của đệ tứ thiền sắc-giới thiện-nghiệp 

Đệ tứ thiên sắc-giới thiện-nghiệp trong đệ tứ thiên 
sắc-giới thiện-tâm cho quả trong 2 thời-kỳ: 

- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikala). 

- Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavatikala), kiếp hiện-tại. 

- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla) 

* Hành-giả nào có khả năng chứng đắc đệ tir thiển 
sắc-giới thiện-tâm, sau khi hành-giả ấy chết, sắc-giới 
thiện-nghiệp trong đệ tứ thiên sắc-giới thiện-tâm cho 
quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikala) có 
đệ tứ thiền sắc-giới quả-tâm gọi là săc-giới tái-sinh- 
tâm (patisandhicia) làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp 
hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên tång frời đệ tam thiên 
sắc-giới quả-tâm, có 3 tầng trời sắc-giới phạm-thiên 
tương xứng với đệ tứ thiền sắc-giới quả-tâm, có 3 bậc: 
bậc hạ, bậc trung, bậc thượng như sau: 


* Đệ tứ thiền sắc-giới quả-tâm bậc hạ làm phận sự 
tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên 
tâng trời săc-giói phạm-thiên Paritasubhä: Thiểu-tịnh- 
thiên. Chư Phạm-thiên trong cõi này có hào quang xinh 
đẹp tuyệt vời vẫn còn kém thua Phạm-thiên bậc cao, có 
tuổi thọ 16 đại-kiếp trải đất. 
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* Đệ tứ thiền sắc-giới quả-tâm bậc trung làm phận 
sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên 
tầng trời săc-giói phạm-thiên Appamanasubha. Vô- 
lwgng-tinh-thiên. Chư Pham-thiên trong cõi này có hào 
quang xinh đẹp tuyệt vời vô lượng, có tuổi thọ 32 đại- 
kiếp trải đái. 

* Đệ tứ thiền sắc-giới quả-tâm bậc thượng làm phận 
sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên 
tầng trời Subhakinhä: Biến-tịnh-thiên. Chư Phạm-thiên 
trong cõi này có hảo quang xinh đẹp tuyệt vời tỏa ra toàn 
thân của vị Phạm-thiên, có fuổi thọ 64 đại-kiếp trải đất. 

- Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikãla), kiếp hiện-tại 

Đệ tứ thiên sắc-giới quả-tâm nào gọi là tái-sinh-tâm 
(patisandhicitta) chỉ có sinh 1 sáí-na-tâm làm phận sự 
tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên 
tầng trời săc-giới phạm-thiên nào, liền sát-na-tâm tiếp 
theo là /hởi-kb sau khi đã tái-sinh (pavattikāla), kiếp 
hiện-tại, chính sắc-giới quả-tâm ấy trở thành hộ-hkiếp- 
tâm (bhavangacitta) làm phận sự giữ gìn bảo hộ kiếp. VỊ 
phạm-thiên ây cho đến khi hết tuôi thọ tại tầng trời sắc- 
giới phạm-thiên ấy, cuỗi cùng cũng chính sắc-giới quá- 
tâm åy trở thành tú-tâm (cuticitta) làm phận su chuyên 
kiép (chét) két thúc kiép hiện-tại của vị phạm-thiên ây. 


4- Quả của đệ ngũ thiền sắc-giới thiện-nghiệp 

Đệ ngũ thiên sắc-giới thiện-nghiệp trong đệ ngũ thiên 
săc-giói thiện-tâm cho quả trong 2 thời-kỳ: 

- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla). 

- Thời-kỳ sau khi đã tải-sinh (pavattikala), kiếp hiện-tại. 

- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla) 


Tầng trời đệ tứ thiền sắc-giới quả-tâm có 7 tầng trời: 
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Tầng trời Vehapphalã: Tầng Trời Quảng-quả-thiên. 

* Hành-giả nào có khả năng chứng đắc đệ ngũ thiên 
sắc-giới thiện-tâm, sau khi hành-giả ấy chết, sắc-giới 
thiện-nghiệp trong đệ ngũ thiên sắc-giới thiện-tâm cho 
quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikala) có 
đệ ngũ thiền sắc-giới quả-tâm gọi là săc-giới tái-sinh- 
tâm (pafisandhicit:a) làm phận sự tái-sinh kiếp kế- -tiếp 
hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên tång trời đệ tứ thiền 
sắc-giới quả-tâm gọi là tầng trời sắc-giới phạm-thiên 
Vehapphala: Quảng-quả-thiền. Chư Phạm-thiên trong 
tầng trời này được bền vững lâu dài cho đến hết /uổi tho 
44 500 đại-kiếp trải đái. 


* Tầng trời Asaññasattä: Tầng Trời Vô-Tưởng-Thiên 
* Sau khi đã chứng đắc đệ t: thiên sắc-giới thiện-tâm, 
rồi hành-giả nào tiếp tục thực-hành pháp-hành thiển- 


định, có khả năng chứng đắc đệ ngũ thiền sắc-giới 
thiện-tâm. 


* Hành-giả áy vón có tâm nhàm chán 4 danh- -un 
(tho-uán, tuóng-uán, hành-uán, thức-uẩn), bởi vì nhàm 
chán các tâm biết các đối-tượng, nên có ý nguyện chỉ 
muốn có săc-uűn là thân mà thôi, cho nên, sau khi 
hành-giả ấy chết, do nguyện lực của hành-giả ấy, săc- 
giới thiện-nghiệp trong đệ ngũ thiên sắc-giới thiện-tâm 
(không cho quả tương xứng là đệ ngñ thiên sắc-giới quá- 
tám) mà cho quả là nhóm sắc-pháp gọi là jmifanavaka- 
kalãapa: nhóm sắc-pháp có sac-mang-chu là thứ chín 
làm phận sự tái-sinh kiệp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm- 
thiên với 1 trong 3 oai-nghi: oai-nghi ngôi, hoặc oai- 
nghỉ đứng hoặc oai- nghỉ năm trên táng trời đệ tứ thiền 
sắc-giới quả-tâm gọi là tầng trời sắc-giới phạm-thiên 
Asaññasatta: J/ô-trởng-thiên. Chư Phạm-thiên trong tầng 
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trời sắc- giới phạm-thiên này chỉ có thân (sắc- -uẩn) trong 
oai nghỉ ngôi, hoặc oai nghỉ đứng, hoặc oai nghỉ nam mà 
thôi, không có tám (4 danh- uán), vị phạm-thiên trong 
tầng trời này có tuôi thọ được bën vững lâu dài cho đến 
hết tuổi thọ đủ 500 đại- kiếp trái đát. 


* Tầng trời Suddhãvãsa: Tầng trời Tịnh-cư-thiên có 
5 tầng trời chỉ dành riêng cho bậc Thánh Bắt-lai chứng 
đắc đệ ngũ thiên sắc-giới thiện-tâm mà thôi. 

* Hành-giả là bác Thánh Bát-lai nào đã chứng đắc 
đệ ngũ thiên sắc-giới thiện-tâm. Sau khi bậc Thánh Bát- 
lai ây chết, chắc chắn sắc-giới thiện-nghiệp trong đệ ngũ 
thiên sắc-giới thiện-tâm cho quả tương xứng trong (hời- 
kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikala) có đệ ngũ thiền 
sắc-giới quả-tâm gọi là sắc-giới tái-sinh-tâm (pafi- 
sandhicitta) làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh 
làm vị phạm- thiên trên tầng trời đệ tứ thiền sắc-giới 
quả-tâm gọi là táng trời sac-giói pham-thién Suddha- 
vasa: táng trời ,sắC-giới phạm-thiên Tịnh-cw-thiên, có 5 
tầng trời, mỗi tầng trời tuy theo năng lực của 5 pháp-chủ 
(indriya): tínpháp-chủ, tấn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, 
định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ của bậc Thánh Bắt-lai ấy. 

- Nếu bậc Thánh Bát-lai ấy có tín-pháp-chú nhiều 
năng lực hơn 4 pháp-chủ còn lại, thì đệ ngữ thiên sắc- 
giới qua-tám làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp trong 
tầng trời săc-giới phạm-thiên Avihā: Vó- -phién-thién, có 
tuổi thọ 1.000 dai-kiép trải đất. 


- Nếu bậc Thánh Bát-lai ấy có tắn-pháp-chui nhiều 
năng lực hơn 4 pháp-chú còn lại, thì đề ngữ thiên sắc- 
giới quả-tâm làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp trong 
tầng trời sắc-giới phạm-thiên Atappä: Wô-nhiệt-thiên, có 
tuổi thọ 2.000 đại-kiếp trái dát. 
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- Nếu bậc Thánh Bát-lai ấy có niệm-pháp-chú nhiều 
năng lực hơn 4 pháp-chủ còn lại, thì đệ ngũ thiên sắc- 
giới quả-tâm làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp trong tâng 
trời sắc-giới phạm-thiên Sudassa: Thiện-hiện-thiên, có 
tuổi thọ 4.000 đại-kiếp trải đất. 

- Nếu bác Thánh Bắt-lai ấy có định-pháp-chú nhiều 
năng lực hơn 4 pháp-chú còn lại, thì đề ngü thiên sắc- 
giới qua-tám làm phận sự tái-sinh kiếp kế- -tiếp trong 
tầng trời sắc-giới phạm-thiên Sudassr: Thiện- kiến-thiên, 
có tuôi thọ 8.000 đại-kiếp trái đất. 


- Nếu bậc Thánh Bát-lai có tuệ-pháp-chủ nhiều năng 
lực hơn 4 pháp-chủ còn lại, thì đệ ngữ thiên sắc-giới 
quả-fâm làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp trong fầng trời 
sắc-giới phạm-thiên Akanittha: Sắc-cứu-cánh-thiên, có 
tuổi thọ 16.000 đại- kiếp trái đất. 


Bậc Thánh Bát-lai ấy chắc chắn sẽ trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán tại 1 trong 5 tầng trời sắc-giới phạm- 
thiên Tịnh-cw-thiên íy, së tich diêt Niét-bàn, giái thoát 
khó tử sinh luân-hòi trong tam-giới. 


Chư Pham-thién ở trong 7 tầng trời cua bậc đệ tứ 
thiên sắc-giới quá-tâm này có tuói tho duoc bền vững 
lâu dài cho đến hết /uối thọ của tầng trời ấy. 


Còn chư Phạm-thiên ở trong các tầng trời săc-giới 
phạm-thiên bậc thâp khác có tuôi thọ không được bên 
vững lâu dài, do các /hởï-kỳ kiếp trái gat bị huy hoại. 

- Nếu mỗi khi kiếp trái đất bị hüy hoại bằng lửa thì 6 
cối trời dục-giới và 3 tâng trời đệ nhât thiên sắc-giới 
phạm-thiên cũng đều bị hủy hoại. 

- Nếu mỗi khi kiếp trái đất bị hủy hoại bằng nước thì 
6 cõi trời dục-giới, 3 tâng trời đệ nhât thiên săc-giói 


504 NGHIỆP VÀ QUÁ CÚA NGHIỆP 


phạm-thiên và 3 tầng trời đệ nhị thiền sắc-giới phạm- 
thiên cũng đều bị hủy hoại. 

- Nếu mỗi khi kiếp trái đất bị húy hoại bằng gió thì 6 
cõi trời dục-giới, 3 tầng trời đệ nhất thiền sắc-giới phạm- 
thiên, 3 tầng trời đệ nhị thiền sắc-giới phạm-thiên và 3 
tầng trời đệ tam thiền sắc-giới phạm-thiên cũng đều bị 
hủy hoại, cho nên chư phạm-thiên ở trong 9 tầng trời sắc- 
giới phạm-thiên bậc thấp này có tuổi thọ không được bền 
vững lâu dài, không sóng đến hết tuổi thọ tại tầng trời ấy. 

- Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikãla), kiếp hiện-tại 

Đệ ngũ thiền sắc-giới quả-tâm nào gọi là tái-sinh- 
tâm (patisandhicitta) chỉ có sinh 1 sát-na-tám làm phận 
sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên 
tầng trời sắc-giới phạm-thiên nào, liền sát-na-tâm tiếp 
theo là ứhời-kÙ sau khi đã tái-sinh (pavattikala) kiếp 
hiện-tại, chính đệ ngũ thiền sắc-giới quả-tâm ấy trở 
thành hộ-kiêp-tâm (bhavangacitta) làm phận sự giữ gìn 
bảo hộ kiếp vị phạm-thiên ây cho đến khi hết tuổi thọ tại 
tầng trời sắc-giới phạm-thiên áy, cuói cung cüng chinh 
đệ ngũ thiền sắc-giới quả-tâm ấy trở thành Ø#-fâm 
(cuticitta) làm phận sự chuyên kiếp (chết) kết thúc kiếp 
hiện-tại của vị phạm-thiên áy. 


4.4- Arüpavacarakusalakamma: 
Vô-sắc-giới thiện-nghiệp 
Phần sắc-giới thiện-nghiệp và quả của sắc-giới thiên- 
nghiệp đã giải thích xong, tiêp theo giải thích vó-sac- 
giới thiện-nghiệp và quả của vô-săc-giới thiện-nghiệp. 
Trong quyền sách này chỉ trình bày, giải thích nghiêp 
và quả của nghiệp, cho nên, không trình bày phương 
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pháp thực-hành pháp-hành thiền- Mi dẫn đến chứng đắc 
4 bác thiên vó-sac-giói thin- tâm”, mà chi trinh bày, 
giải thích về vô-săc-giói thiện-nghiệp và quả của vô-săc- 
giới thiện-nghiệp mà thôi. 


Vô-sắc-giới thiện-nghiệp 

Vô-sắc-giới thiện-nghiệp đó là tác-ý tâm-sở (cefana- 
cefasika) đồng sinh với 4 vô-sắc-giới thiện-tâm, cho 
quả tương xứng trong thời-kỳ tải-sinh kiếp sau (pali- 
sandhikala) có 4 vô-săc-giới quả-tâm gọi là fái-sinh- 
tâm (pafisandhicifa) làm phận sự tái-sinh kiêp kê-tiệp 
hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên 4 tâng frởi vô-săc-giới 
phạm-thiên. 

4 đề-mục thiền-định vô-sắc-giới (ãruppa) 


Đề-mục thiền-định vô-sắc-giới chỉ có 4 đề-mục, mà 
mỗi đề-mục thiền-định vô-sắc-giới có khả năng dẫn đến 
chứng đắc mỗi bậc thiền vô-săc-giới riêng biệt mà thôi. 

l- Để-mục thiển-định vô-sắc-giới thứ nhất gọi là 
ãkãsapaRñiatfi: hư-không chế-định. 

2- Để-mục thiên-định vô-sắc-giởi thứ nhì gọi là 
pathamaruppaviññana: đệ nhất thiên vồ-sắc-giới tâm. 

3- Đê mục thiên-định vồ-săc-giới thứ ba gọi là naffhi- 
bhãyapafiñatti: không còn gì chế-định. 

4- Đê-mục thiên-định vô-sắc-giới thứ tư gọi là tatiya- 
ruppaviññana: đệ tam thiên vô-sắc-giới-tâm. 

Sau khi đã chứng đắc đệ ngũ thiên sắc-giới thiện-táâm, 
hành-giả có ý nguyện tiếp tục chứng đắc 4 bác thiên vô- 
săc-giói thiện-tâm. Hành-giả có 2 nhóm, mà mỗi nhóm 
có quan niệm suy xét khác nhau: 


' Xem phương pháp thực-hành pháp-hành thiền-định trong bộ Nền-Tảng- 
Phật-Giáo, quyên VII, Tập 1 Pháp-Hành Thiên-Định, cùng soạn-giả. 
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* Nhóm thứ nhất trong thời-kỳ không có Phật-giáo 
trên thế gian, những hành-giả sau khi đã chứng đặc đệ 
ngũ thiên sac-giới thiện-tâm xong, rồi suy xét răng: 


“Các thứ bệnh hoạn ôm đau đều phát sinh do từ sắc 
thân này, sự đói khát cũng phát sinh từ sắc thân này, 
thậm chí sự tranh giành lân nhau cũng phát sinh từ sắc 
thân này cả. 

Vả lại, sắc thân này vốn sinh từ máu huyết của mẹ 
cha, ó trọc (truoc) đáng ghê tóm. Còn cõi trời vô-sắc- 
giới, chư vị phạm-thiên không có sắc thân, chỉ có tâm 
mà thôi, nên hoàn toàn không có sự khổ thân nào, chỉ 
có tâm an-lạc mà thôi. ” 

Do suy xét như vậy, nên hành-giả phát sinh tâm 
nhàm chán sắc thân này, chỉ mong muôn được tái-sinh 
kiếp sau trên cối trời vô-sắc-giới, không có sắc-thân, mà 
chỉ có tám mà thôi. 

* Nhóm thứ nhì trong thời-kỳ có Phật-giáo trên thế 
gian, những hành-giả sau khi đã chứng đắc đệ ngü thiên 
sắc-giới thiện-tâm xong, rồi suy xét rằng: 

“Định-tâm (ekaggatä) trong đệ ngũ thiên sắc-giới 
thiện-tâm có ít năng lực, còn định-tâm trong 4 bậc thiên 
vồ-sắc-giới có nhiêu năng lực và vô cùng vi-tễ, có khả 
năng luyện phép thân-thông (abhiññä) được, hoặc nếu là 
bậc Thánh Bảt-lai hoặc bậc Thánh A-ra-hản có khả 
năng nhập điệt-thọ-tưởng (mirodhasamapdtti) duoc.” 

Do suy xét như vậy, nên hành-giả tiếp tục: có găng 
tinh-tân thực- hành pháp-hành thiền- định với môi đê-mục 
thiên-định vồ-sắc-giới theo tuần tự, để dẫn đến chứng 
đắc môi bậc thiên vồ-săc-giới thiện-tâm theo tuân tự 
trong 4 bậc thiên vô-sắc-giới thiện-tâm. 
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Bậc thiền vô-sắc-giới thiện-tâm có 4 bậc 

1- Đệ nhất thiên vồ-sắc-giới thiện-tâm gọi là akasa- 
nañcayatanakusalacitta: không-vô-biên-xứ-thiển thiên- 
tâm, có 2 chi-thiền là upekkha (xả) và ekaggatä (nhất-tâm). 

2- Đệ nhị thiên vồ-sắc-giới thiện tâm gọi là viñña- 
nañcayatanakusalacitta: thúc-vó-bién-xu-thién thiện-tâm, 
có 2 chi-thiền là upekkha (xả) và ekaggatä (nhát-tám). 

3- Đệ tam thiên vồ-sắc-giới thiện-tâm gọi là akiñcañ- 
ñãyatanakusalacita: vô-sỏ-hữu-xú-thiên thiện-tâm, có 
2 chi-thiền là upekkha (xả) và ekaggatā (nhắt-tâm). 

3- Đệ tứ thiên vồ-săc-giới thiện-tâm gọi là nevasañ- 
ñanasaññayatanakusalacitta: phi-tưởng phi-phi-tưởng- 
xú-thiển thiện-tâm, có 2 chỉi-thiền là upekkhä (xả) và 
ekaggatä (nhất-tâm). 

Tuy 4 bác thiên vồ-sắc-giới thiện-tâm đều có 2 chi- 
thiền là upekkha (xa) và ekaggata (nhắt-tâm) giống 
nhau, nhưng môi đề-mục thiền- định từ vi- -té đến càng vi- 
tế hơn dẫn đến chứng đắc mỗi bậc thiền vô-sắc-giới 
thiện-tâm từ vi-tế đến càng vi-tế hơn theo tuần tự trong 4 
bậc thiền vô-sắc-giới thiện-tâm. 

Quả của 4 vô-sắc-giới thiện-nghiệp 

1- Quả của đệ nhất thiền vô-sắc-giới thiện-nghiệp 

Đệ nhất thiên vô-sắc-giới thiện-nghiệp gọi là không- 
vồ-biên-xứ-thiên thiện-nghiệp trong không-vô-biên-xứ- 
thiên thiện-tâm cho quả trong 2 thời-kỳ: 

- Thời-kỳ tải-sinh kiếp sau (patisandhikala). 

- Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavatikala), kiếp hiện-tại. 

- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla) 

* Hành-giả nào có khả năng chứng đắc đệ nhất thiền 
vô-sắc-giới thiện-tâm gọi là akasanañcayatanakusala- 
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citta: không-vô-biên-xứ-thiển thiện-tâm, sau khi hành- 
giả ấy chết, vó-săc-giới thiện-nghiệp trong đệ nhất thiên 
vô-sắc-giới thiệntâm gọi là không-vô-biên-xứ-thiển 
thiện-tâm cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (pafi- 
sandhikala) có akasanañcayatanavipakacitta: không-Vô- 
biên-xú-thiển quả-tâm gọi là vô-sắc-giới tái-sinh-tâm 
làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm- 
thiên trên đảng tròi Không-vô-biên-xứ-thiên Chư 
Phạm-thiên trong tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên này 
có tuôi thọ lâu dài suốt 20.000 đại-kiếp trái đát. 

- Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikäla) kiếp hiện-tại 

Không-vô-biên-xú-thiền quả-tâm gọi là tái-sinh-tâm 
chỉ có sinh 1 sát-na-tám làm phận sự tái-sinh kiếp kế- 
tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên /áng rời Không- 
vô-biên-xú-thiên, liền sát-na-tâm tiếp theo là (hời-k} sau 
khi đã tái-sinh, kiếp hiện-tại, chính không-vô-biên-xứ- 
thiền quả-tâm ấy trỏ thành hộ-kiếp-tâm (bhavangacitta) 
làm phận sự giữ gìn, bảo hộ kiếp vị phạm-thiên ấy cho 
đến khi hết tuổi thọ tại tâng trời vồ-sắc-giới phạm-thiên 
ấy, cuối cùng cũng chính không-vô-biên-xú-thiên quá- 
tâm ấy trở thành fử-tâm (cuticitta) làm phận sự chuyển 
kiếp (chết) kết thúc kiếp hiện-tại của vị phạm-thiên ây. 


2- Quả của đệ nhị thiền vô-sắc-giới thiện-nghiệp 

Đệ nhị thiên vô-săc-giới thiện-nghiệp gọi là thức-vồ- 
biên-xứ-thiên thiện-nghiệp trong thức-vô-biên-xư-thiên 
thiện-tâm cho quả trong 2 thời-kỳ: 

- Thoi-ky tải-sinh kiếp sau (pafisandhikala). 

- Thời-kỳ sau khi đã tải-sinh (pavattikala), kiếp hiện-tại. 

- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla) 

* Hành-giả nào có khả năng chứng đắc đệ nhị thiền 
vô-săc-giới thiện-fâm gọi là viññanañcayatanakusala- 
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citta: thức-vô-biên-xứ-thiên thiện-tâm, sau khi hành-giả 
áy chết, vô-săc-giới thiện-nghiệp trong đệ nhị thiên vô- 
sắc-giới thiện-tâm gọi là thức-vô-biên-xứ-thiên thiên- 
tâm cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhi- 
kala) có viññanañcayatanavipakacitta: thức-vô-biên- 
xú-thiên quả-tâm gọi là vô-sắc-giới tái-sinh-tâm (pali- 
sandhicita) làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh 
làm vị phạm-thiên trên tán g trời Thức-vô-biên-xú-thiên. 
Chư Phạm-thiên trong tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên 
này có tuôi thọ lâu dài suốt 40.000 đại-kiếp trái đái. 

- Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikãla), kiếp hiện-tại 

Thức-vô-biên-xứ-thiền quả-tâm gọi là tái-sinh-tâm 
chỉ có sinh 1 sát-na-tâm làm phận sự tái-sinh kiếp ké- 
tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên tâng trời Thức-vô- 
biên-xứ-thiên, liền sát-na-tâm tiếp theo là thời-kb sau 
khi đã tái-sinh, kiếp hiện-tại, chính thức-vô-biên-xứ- 
thiền quả-tâm ấy trở thành hộ-kiếp-tâm (bhavañgacitta) 
làm phận sự giữ gìn, bảo hộ kiếp vị phạm-thiên ấy cho 
đến khi hết tuổi thọ tại táng trời vô-sắc-giới phạm-thiên 
ấy, cuối cùng cũng chính £h#ức-vô-biên-xứ-thiền quả- 
tâm ấy trở thành fử-tâm (cuticitta) làm phận sự chuyển 
kiếp (chết) kết thúc kiếp hiện-tại của vị phạm-thiên ây. 


3- Quả của đệ tam thiền vô-sắc-giới thiện-nghiệp 

Đệ tam thiên vô-sắc-giới thiện-nghiệp gọi là vô-sở- 
hữu-xửứ-thiên thiệnnghiệp trong vô-sở-hữu-xứư-thiên 
thiện-tâm cho quả trong 2 thời-kỳ: 

- Thời-kỳ tải-sinh kiếp sau (pafisandhikala). 

- Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikala), kiếp hiện-tại. 

- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla) 

* Hành-giả nào có khả năng chứng đắc đệ fam thiền 
vô-săc-giới thiện-tâm gọi là akiñcaññayatanakusala- 
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citta: vô-sỏ-hữu-xú-thiển thiện-tâm, sau khi hành-giả åy 
chết, vó-săc-giới thiện-nghiệp trong đệ tam thiên vô-săc- 
giới thiện-tâm gọi là vô-sỏ-hữu-xứ-thiển thiện-tâm cho 
quả rong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (palisandhikäla) có 
ãkiñcaññãyatanavipäkacitta: vô-sỏ-hữu-xú-thiển quá- 
tâm gọi là vô-sắc-giới tái-sinh-tâm (patisandhiciffa) làm 
phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên 
trên đảng trời Wô-sớ-hữu-xú-thiên Chu Phạm-thiên 
trong tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên này có tuôi thọ lâu 
dài suốt 60.000 đại-kiếp trái đất. 


- Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikãla), kiếp hiện-tại 


Vô-só-hữu-xứ-thiền quả-tâm gọi là tái-sinh-tâm (pafi- 
sandhicitta) chỉ có sinh 1 sát-na-tám làm phận sự tái- 
sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên ứẩng 
trời Vô-sở-hữu-xứ-thiên, liền sát-na-tâm tiếp theo là 
thòi-ký sau khi đã tái-sinh (pavattikala), kiếp hiện-tại, 
chính vô-sở-hữu-xứ-thiền quả-tâm ấy trở thành hô- 
kiếp-tâm (Phavangacifa) làm phận sự giữ gìn, bảo hộ 
kiếp vị phạm-thiên ây cho đến khi hết tuổi thọ tại tâng 
trời vô-săc-giới phạm-thiên ấy, cuối cùng cũng chính 
thức-vô-biên-xú-thiền quả-tâm ấy trò thành tử-tâm 
(cuticitta) làm phận sự chuyên kiếp (chết) kết thúc kiếp 
hiện-tại của vị phạm-thiên áy. 

4- Quả của đệ tứ thiền vô-sắc-giới thiện-nghiệp 

Đệ tứ thiên vô-sắc-giới thiện-nghiệp gọi là phi-tưởng 
phi-phi-tưởng-xú-thiển thiện-nghiệp trong phi-tưởng phi- 
phi-trởng-xú-thiển thiện-tâm cho quả trong 2 thời-kỳ: 

- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla). 

- Thời-kb sau khi đã tái-sinh (pavatiikala), kiếp hiện-tại. 
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- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla) 

* Hành-giả nào có khả năng chứng đắc đệ tir thiên 
vô-sắc-giới thiện-tâm gọi là nevasaññanasaññayatana- 
kusalacitta: phi- -tưởng phi-phi- -tưởng-xứ-thiên thiện-tâm, 
sau khi hành-giả ây chết, vô-săc-giới thiện-nghiệp trong 
đệ tứ thiên vồ-sắc-giới thiện-tâm gọi là phi-tưởng phi- 
phi-trởng-xú-thiển thiện-tâm cho quả trong thời-kỳ tái- 
sinh kiếp sau có nevasaññanasaññayatanavipakacitta: 
phi-trởng phi-phi-ttởng-xứ-thiên quả-tâm gọi là vô-sắc- 
giới tái-sinh-tâm (patisandhicia) làm phận sự tái-sinh kiếp 
kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên /áng đời Phi- 
tưởng phi-phi-tưởng-xứ-thiên tt đỉnh trong tam-giới. 
Chư Phạm-thiên trong tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên 
này có tuôi thọ lâu dài nhất suốt 84.000 đại-kiếp trải đất. 

- Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikãla), kiếp hiện-tại 


Phi-trởng phỉi-phi-tưởng-xú-thiền quả-tâm gọi là 
tải-sinh-tâm (pa{isandhicita) chỉ có sinh 1 sát-na-tâm 
làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm- 
thiên trên tång trời Phi-tưởng phỉi-phi-tưởng-xú-thiên, 
liền sát-na-tâm tiếp theo là /hởi-kỳ sau khi đã tải-sinh 
(pavattikäla), kiếp hiện-tại, chính phỉi-tưởng phi-phi- 
tưởng-xú-thiền quả-tâm ấy trỏ thành hộ-kiêp-tâm 
(bhavangacifa) làm phận sự giữ gìn, bảo hộ kiếp vị 
phạm-thiên ấy cho đến khi hết tuổi thọ tại đẳng trời vő- 
sắc-giới phạm-thiên ấy, cuói cùng cũng chính phỉ-tưởng 
phỉi-phi-tưởng-xú-thiền quả-tâm ấy trở thành tử-tâm 
(cuficifa) làm phận sự chuyên kiếp (chết) kết thúc kiếp 
hiện-tại của vị phạm-thiên áy. 

Tất cà chúng-sinh là hạng phàm-nhân và 3 bậc Thánh- 
nhân là bậc Thánh Nhập-lưu, bậc Thánh Nhắt-lai, bậc 
Thánh Bárlai, vẫn còn tham-ái, nên còn tái-sinh kiếp 
sau tử sinh luân-hôi trong tam-giới. 


512 NGHIỆP VÀ QUÁ CỦA NGHIỆP 


Chư vị phạm-thiên tử sinh luân-hồi 


Chư vị phạm-thiên còn là hạng phàm-nhân (chưa 
phải là bậc Thánh-nhân) sinh trong tàng trời sắc-giới 
phạm-thiên nào hoặc trong tầng trời vô-sắc-giới phạm- 
thiên nào, dù có tuổi thọ sông lâu bao nhiêu đại- kiếp trái 
đất đi nữa, đến khi hết tuổi thọ tại tầng trời ấy, đều phải 
chuyên kiếp (chết), rồi tái-sinh kiếp sau trong cõi-giới 
khác tùy theo thiện-nghiệp của vị phạm-thiên ấy cho quả 
tái-sinh kiếp sau trong cõi-giới khác. 

* Trong đẩng trời sắc-giới phạm-thiên ấy, nếu vị 
phạm-thiên nào không chỉ hưởng sự an-lạc trong tầng 
trời sắc-giới phạm-thiên ấy, mà còn tiếp tục thực-hành 
pháp-hành-thiền-định, nếu chứng đắc bác thiền sắc-giới 
thiện-tâm nào thấp hơn, hoặc ngang bằng, hoặc cao 
hơn bậc thiền sắc-giới thiện-tâm cü, sau khi vị pham- 
thiên áy chết, thì chắc chắn bâc thiên sắc-giới thiện- 
nghiệp ấy trong bậc thiên sắc-giới thiện-tâm ấy cho quả 
tương xứng trong /hời-k} tái-sinh kiếp sau (pafisandhi- 
kala) có bậc thiền sắc-giới quả-tâm ấy gọi là săc-giới 
tái-sinh-tâm (pafisandhicia) làm phận sự tái-sinh kiếp 
kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên tầng trời sắc- 
giới phạm-thiên thấp hơn tầng trời cũ hoặc ngang bằng 
tầng trời cũ hoặc cao hơn tầng trời cũ, tùy thuộc vào bác 
thiên sắc-giới quả-tâm ấy của vị phạm-thiên ấy như sau: 


* Nếu vị phạm-thiên nào chứng đắc bác thiên sắc-giới 
thiện-tâm nào thấp hơn bậc thiên cũ, sau khi vị phạm- 
thiên ấy chết, thì sắc-giới thiện-nghiệp trong bậc thiên 
sắc-giới thiện-tâm thấp ấy cho quả tương xứng trong 
thời-kỳ tái-sinh kiếp sau. (patisandhikala) có bậc thiền 
sắc-giới quả-tâm thấp ấy gọi là sắc-giới tái-sinh-tâm 
(patisandhicitta) làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa- 
sinh làm vị phạm-thiên trong tâng trời sắc-giới phạm- 
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thiên thấp ấy, tương xứng với bậc thiên sắc-giới quá- 
tâm thấp áy. 

* Nếu vị phạm-thiên nào chứng đắc bác thiên sắc-giới 
thiện-tâm nào ngang bằng với bậc thiên cũ, sau khi vị 
phạm-thiên ấy chết, thì sắc-giới thiện-nghiệp trong bậc 
thiên săc-giới thiện-tâm ngang bằng với bậc thiên cũ ấy 
cho quả tương xứng trong (hời-kỳ tái-sinh kiếp sau 
(palisandhikäla) có bậc thiên sắc-giởi quả-tâm ngang 
bằng với bậc thiên cũ ấy gọi là sắc-giới tái-sinh-tâm 
(pafisandhicitia) làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa- 
sinh làm vị phạm-thiên trong táng trời sac-giói phạm- 
thiên ngang bằng với tầng trời cũ áy, tương xứng với bậc 
thiên sắc-giới quả-tâm ngang bàng với bậc thiên cũ ấy. 


* Nếu vị phạm-thiên nào chứng đắc bác thiên sắc-giới 
thiện-tâm nào cao hơn bậc thiển cũ, sau khi vị phạm- 
thiên áy chết, thì sắc-giới thiện-nghiệp trong bậc thiên 
sắc-giới thiện-tâm cao ấy cho quả tương xứng trong 
thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (pafisandhikala) có bậc thiên 
sắc-giới quả-tâm cao ấy gọi là sàc-giói ftải-sinh-tâm 
(patisandhicitta) làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa- 
sinh làm vị phạm-thiên trên tầng trời sắc-giới phạm- 
thiên cao áy, tương xứng với bác thiển Sac-giới quả-tâm 
cao ấy. 


* Nếu vị phạm-thiên nào không chứng đắc bác thiên 
sắc-giới thiện-tâm nào, sau khi vị phạm-thiên ấy chết, 
thì chắc chắn dục-giới thiện nghiệp trong dục-giới 
thiện-tâm trong tiền- kiếp của vị phạm-thiên ây cho quả 
trong /hời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikala) có đại- 
quả-tâm gọi là dục-giới tái-sinh-tâm (pafisandhicitta) 
làm phận sự tái-sinh kiếp sau làm người trong cõi người 
hoặc làm vi thiên-nam trong 7 trong 6 cối trời dục-giới. 
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* Vị phạm-thiên trong tâng trời sắc-giới phạm-thiên 
Vô-trởng-thiên đến khi hết tuôi thọ 500 đại-kiếp trái 
đất (chết) tại tầng trời sắc-giới ấy, chắc chắn chỉ có dục- 
giới thiện-nghiệp trong dục-giới thiện-tâm kê từ tiền- 
kiếp kiếp thứ 3 trở lui về trước cho quả trong fhởi-k} tái- 
sinh kiếp sau (patisandhikala) cô đại-guả-tâm gọi là 
dục-giới tải-sinh-tâm (pafisandhicifa) làm phận sự tái- 
sinh kiếp sau làm người trong cõi người hoặc làm vị 
thiên-nam 7 trong 6 cõi trời dục-giới. 


* Trong cối vô-sắc-giới phạm-thiên có 4 tầng trời, 
nếu vị phạm-thiên nào không chỉ hưởng sự an-lạc trong 
tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên ây, mà còn tiếp tục 
thực-hành pháp-hành thiền-định, thì chỉ có thé chứng 
đắc bậc thiên vô-sắc-giới thiện-tâm ngang bằng với bậc 
thiên vô-sắc-giới thiện-tâm cũ ấy, hoặc chứng đắc bậc 
thiên vô-sắc-giới thiện-tâm cao hơn bậc thiên vồ-sắc- 
giới thiện-tâm cü ấy mà thôi (nhưng không thể chứng 
đặc bậc thiên vô-sắc-giới thiện-tâm thấp hơn bậc thiên 
cũ, bởi vì không có đồi-tượng-thiên-định). 

* Sau khi vị phạm- thiên â áy trong tán ig trời vô- săc-giói 
phạm-thiên ấy hét tuổi thọ (chết), nêu có vô-săc-giói 
thiện nghiệp trong bác thiên vô-sắc-giởi thiên- tâm 
ngang bàng với bậc thiển vô- sắc-giới thiện-tâm cũ ấy 
cho quả tương xứng trong thòi-ký tái-sinh kiếp sau 
(patisandhikala) có bác thiên vô-sắc-giới quả-tâm ấy gọi 
là vó-sdc-giói tái-sinh-tâm (pafisandhicit:a) làm phận sự 
tái-sinh kiếp kế- -tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trong 
tầng trời. vó- sắc-giới phạm- thiên ngang bàng với tầng 
trời vô-săc-giới phạm-thiên cũ íy. 


* Sau khi vị phạm-thiên â ây hết tuôi thọ (chết), nếu có 
vô- săc-giói thiện-nghiệp trong bậc thiên vô- săc-giói 
thiện-tâm cao hơn bậc thiên vô-săc-giói thiện-tâm cũ ấy 
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cho quả tương xứng trong thòi-ký tái-sinh kiếp sau 
(pafisandhikala) có bậc thiên vô-sắc-giới quả-tâm cao 
ây gọi là vó-săc-giới tái-sinh-tâm (patisandhicitta) làm 
phận sự tái-sinh kiếp ké-tiép hóa-sinh làn vị phạm-thiên 
trong đẳng trời vô-sắc-giới phạm-thiên cao hơn tầng trời 
vồ-săc-giới phạm-thiên cũ îy. 

* Vi phạm-thiên nào trong đẳng tròi vô- sắc-giới Phi- 
tuóng phi-phi-tưởng-xứ-thiên tôt dinh, chỉ có thê chứng 
đắc bậc thiên vô-săc-giói thiện-tâm ngang bàng với bác 
thiên vó-sdc-giói thiện-tâm cũ là bậc thiên phi-tưởng 
phi-phi-tưởng-xứ-thiên thiệntâm mà thôi, không thể 
chứng đắc bậc thiền vô-sắc-giới thiện-tâm bậc thấp, bởi 
vì không có đỗi-tượng. 

Sau khi vị phạm-thiên ấy hết fuổi thọ lâu dài nhất 
suốt 84.000 đại-kiếp trái đất (chết), thì chắc chăn vó- 
sắc-giới thiện-nghiệp trong bậc thiên phi-tưởng phi-phi- 
tưởng-xứ thiên thiện-tâm cho quả tương xứng trong thòi- 
kỳ tái-sinh kiếp sau (palsandhikäla) có bậc thiên phi- 
tưởng phi-phi-tưởng-xử-thiên quả-tâm gọi là vô-sắc-giới 
tái-sinh-tâm (patisandhicia) làm phận sự tái-sinh kiếp 
kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trở lại tång rời vő- 
sắc-giới phạm thiên cũ ấy. 

* Nếu vị phạm-thiên nào ở trong tầng trời vô-săc-giói 
Phi-tưởng phi-phi-tưởng-xú-thiên tôt dinh, không chứng 
đắc lại bậc thiên phi-tuóng phi-phi-trởng-xú-thiển thiên- 
tâm cü, sau khi vị phạm-thiên ấy hết tuổi thọ (chết), thì 
dục-giới thiện nghiệp trong dục-giới thién-tám trong 
tiền- kiếp của vị phạm-thiên ây cho quả trong /hởï-k) tái- 
sinh kiếp sau (patisandhikala) có đại-quả-tâm gọi là 
dục-giới tái-sinh-tâm (patisandhicifa) làm phận sự tái- 
sinh kiếp sau xuống cối thiên dục-giới, sinh làm người 
hoặc sinh làm vị £hiên-nam trong cối trời dục-giới. 
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Như vậy, nếu chúng-sinh còn là hạng phàm-nhán 
(chưa phải bậc Thánh-nhân) thì vân còn luân quân trong 
vòng tử-sinh luân-hôi trong 3 giới 4 loài. 


* Dù chúng-sinh chịu quả khổ của ác-nghiệp vô-gián 
trọng tội trong cõi đại-địa-ngục Avici thấp tột cùng suốt 
thời gian lâu dài trải qua nhiều đại-kiếp trái đất, cũng 
đến lúc mãn quả của ác-nghiệp â ấy, mới thoát ra khỏi cõi 
địa-ngục, rồi tái-sinh kiếp sau trong cõi- giói khác tùy 
theo nghiệp và quả của nghiệp của chúng-sinh ấy. 

* Dù vị Phạm-thiên hưởng sự an-lạc trên tầng trời vô- 
sắc-giới tôt đỉnh Phi-tróng phi-phi-tưởng-xứ-thiên suốt 
thời gian 84.000 đại-kiếp trái đất lâu dài nhất trong tam- 
giới, cũng đến lúc hết tuôi thọ, rồi đực-giới thiện-nghiệp 
trong dục-giới thiện-tảm cho quả trong thời-k) tải-sinh 
kiếp sau (pafisandhikala) có đại-guả-tâm gọi là tái-sinh- 
tâm (pafisandhicifa) làm phận sự tái-sinh kiếp sau làm 
người hoặc làm vị thiên-nam mong cõi trời dyc-giói. 

Cho nên, trong tam-giới gồm có 31 cối-giới chỉ là nơi 
tạm trú đôi với tất cả mọi chúng-sinh, chắc chăn không 
có một chúng-sinh nào được fhường trú trong một cõi- 
giới nào cả. 

Nếu chúng-sinh nào còn là hạng phàm-nhân chưa 
phải là bậc Thánh-nhân, còn luân quân trong vòng ttt 
sinh luân-hồi trong 3 giới 4 loài, thì chúng-sinh ấy khó 
mà thoát khỏi bị sa vào 4 cối ác-giới là địa-ngục, a-su- 
ra, nga-quy, súc-sinh. 


Tử sinh luân-hôi 


Tử (cuti) chuyển kiếp (chết) nghĩa là kết thúc kiếp 
hiện-tại của môi chúng-sinh. 
Sinh (patisandhi) là tái-sinh kiếp sau, bắt đầu kiếp sau. 
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Kiếp hiện-tại diệt (chết), kiếp sau sinh kế tiếp sau 1 
sát-na-tám sinh rồi diệt trong cùng cận-tử-lô-trình-tâm 
(maranasannavithicitta) không có khoảng cách thời gian 
chờ đợi, và cứ tiêp diễn kiếp hiện-tại diệt (chết), kiếp sau 
sinh như vậy, gọi là tr sinh luân-hồi. 

Thật vậy, trong maranasannayvtthicitta: cận-fi-lô- 
trình-tâm, các tâm sinh rôi diệt, đền cuticitta: tu-tám là 
quả-tâm cuôi cùng kiêp hiện-tại diét (chêt), kêt thúc kiêp 
hiện-tại, liên patisandhicitta: tái-sinh-fâm, là quả-tâm 
bắt đâu kiêp sau sinh 7 sáf-na-tâm sinh rồi điệt trong 
cùng cận-tử-lộ-trình-tâm, không có khoảng cách thời 
gian chờ đợi. 

Tử sinh luân-hồi trong 3 giới 4 loài: 

Ba giới: 

l- Cõi dục-giới có 11 cõi-giới. 

2- Cõi săc-giới có 16 cối-giới. 

3- Coi võ-sac-giới có 4 côi-giói. 

Ba giới gồm có 31 cõi-giới. 

1- Cõi dục-giới có 11 cõi-giới chia ra 2 loại: 

- Cối ác-giới có 4 cõi-giói. 

- Cối thiện dục-giới có 7 cõi-giói. 

* Cõi ác-giới có 4 cõi-giới 

Chúng-sinh nào đã tạo ác-nghiệp nảo, sau khi chúng- 
sinh ây chêt, nêu ác-nghiệp ây trong 11 bát-thiện-tâm 
(trừ si-tâm hợp với phóng-tâm) có cơ hội cho quả trong 
thời-kỳ /ái-sinh kiếp sau (pafisandhikala) có 1 quả-tâm 
là suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của ác- 
nghiệp gọi là ác-giới tái-sinh-tâm (pafisandhiciría) làm 
phận sự tái-sinh kiệp sau thì sinh trong 4 cối ác-giới là 
cối địa-ngục, loài a-su-ra, loài nga-quy, loài súc-sinh. 
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* Cõï-thiện-dục-giới có 7 cõi: 

Chúng-sinh nào đã tạo dục-giới thiện-nghiệp nào 
(đại-thiện-nghiệp nào), sau khi chúng-sinh ấy chết, néu 
đại-thiện-nghiệp ấy trong 8 đại-thiện-tâm có cơ hội cho 
quả trong fhời-kb tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla) có 9 
quả-tâm đó là 8 đại-quả-tâm và 1 suy-xét-tâm động 
sinh với thọ xả là quả của đại-thiện-nghiệp gọi là dục- 
giới tái-sinh-tâm (pafisandhicifa) làm phận sự tái-sinh 
kiếp sau trong 7 cối ?hiện-dục-giới là cõi người và 6 cối 
trời dục-giới. 

2- Cõi sắc-giới có 16 tầng trời: 

Hành-giả là hạng người tam-nhán có giới hạnh trong 
sạch trọn vẹn, thực-hành pháp-hành thiền-định có khả 
năng chứng đắc đến 5 bác thiên sắc-giới thiện-tâm. 

Sau khi hành-giả chết, chắc chắn sấc-giới thiên- 
nghiệp trong 5 sắc-giới thiện-tâm cho quả tương xứng 
trong /hời-kỳ tái-sinh kiếp sau (palisandhikäla) có 5 sắc- 
giới quả-tâm gọi là sắc-giới tái-sinh-tâm (patisandhi- 
citta) làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp (pafisandhi- 
kicca) hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên 75 tầng trời sắc- 
giới phạm-thiên (trừ tâng trời sắc-giới phạm-thiên Vô- 
tưởng-thiên), tùy theo năng lực của môi bậc thiên sắc- 
giới quả-tám. 

* Nếu hảnh-giả nào chứng đắc đến đệ ngũ thiên sắc- 
giới thiện-tâm, có tâm nhàm chán 4 danh-uẩn (thọ-uẩn, 
tưởng-uẩn, hành-uẩn và thức-uẩn), mà có ý nguyện chỉ 
muốn có sắc-uẩn là thân mà thôi. 

Sau khi hành-giả ấy chết, do nguyện lực của hành-giả, 
nên sắc-giới thiện-nghiệp trong đệ ngũ thiên sắc-giới 
thiện tâm cho quả trong thời-kb) tải-sinh kiếp sau 
(palisandhikäla) có nhóm sắc-pháp gọi là jīvitanavaka- 
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kalãpa làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị 
phạm-thiên trên tầng trời sắc-giới phạm-thiên Vô-tưởng- 
thiên chỉ có sắc-uẩn là thân mà thôi, trong odi-nghi 
ngôi hoặc oai-nghi đứng hoặc oai-nghi nằm. 


3- Cõi vô-săc-giới có 4 tầng trời: 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định có khả 
năng chứng đặc đên 4 bác thiên vô-săc-giới thiện-tâm. 

Sau khi hành-giả ấy chết, chắc chăn vó-sắc-giới thiên- 
nghiệp trong 4 bậc thiên vô-săc-giới thiện-fm cho quả 
tương xứng trong (hời-kỳ fái-sinh kiếp sau (pati- 
sandhikãla) có 4 vô-sắc-giới quả-tâm gọi là vô-sắc-giới 
tái-sinh-tâm (pafisandhicifa) làm phận sự tái-sinh kiếp 


kế- -tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên 4 tång trời vő- 
sắc-giới phạm-thiên. 


* Bốn loài chúng-sinh 

Tất cả chúng-sinh chia ra 4 loài: 

1- Loài thai-sinh là chúng-sinh sinh từ trong thai của 
mẹ như lodi người, loài thú như trâu, bo, chó, mèo, ... 

_ 2- koài noãn-sinh là chúng-sinh sinh từ trong trứng, 
rôi từ trứng nở ra con như: gå, vit, chim, ... 

3- Loài thấp-sinh là chúng-sinh sinh từ nơi âm thấp, 
dưới đât, vũng nước như: giun, sản, doi, ... 

Ba loài chúng-sinh này sau khi đã tái-sinh, kiếp hiện- 
tại, rôi theo thời gian dân dân tăng trưởng lớn lên. 

4- Loài hóa-sinh là chúng-sinh hóa ra thân hình có 
đây đủ các bộ phận ngay tức khắc, mà không chờ đợi thời 
gian tăng trưởng như sau: 

- Con người đầu tiên hiện ra trên trải đất (không có 
cha mẹ). 
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- Chw-thiên trong 6 cối trời dục-giới. 

- Chw phạm-thiên trong 16 tầng trời sắc-giới và chư 
phạm-thiên trong 4 tầng trời vô-sàc-giói. 

- Chúng-sinh trong các cối địa-ngục. 

- Chúng-sinh là các loài a-su-ra. 

- Chúng-sinh là các loài ngạ-quỷ. 

Tất cả các loài chúng-sinh này thuộc về loài hóa-sinh. 


* Thiện-Nghiệp Thằần-Thông (Abhiññãkusala): 


Thiện-nghiệp thân-thông không cho quả tái-sinh kiếp 
sau, bởi vì /hiện-nghiệp thẩn-thông phát sinh sau đệ ngữ 
thiên săc-giới thiện-tâm như là quả của đệ ngũ thiên sắc- 
giới thiện-tâm, và sự thành-tựu 5 phép tháân-thông thë- 
gian (lokiya abhiññaä).°) 

Phép tam-giới thần-thông có 5 loại: 

1- Đa-dạng-thông (lddhividha abhiñna). 

2- Thiên-nhãn-thông (Dibbacakkhu abhiññā). 

3- Tha-tâm-thông (Paracittavjanana abhinna). 

4- Tiên-kiêp-thông (Pubbenivasanussafi abhiññā). 

5- Thién-nhi-thóng (Dibbasota abhiññā). 

1- Đa-dang-thông (Iddhividha abhiñña): 


Da-dang-thóng được thành-tuu do năng luc phát 
nguyện trở thành nhiều phép thàn-thóng nhu sau: 

- Một người phát nguyện trở thành hàng trăm, hằng 
ngàn người. 

š Hang trăm, hằng ngàn người phát nguyện trở thành 
một người. 

- Hiện hình đến một nơi do y muón. 

- Tàng hinh khóng cho ai tháy. 


! Tim hiểu rõ phương pháp luyện mỗi phép-thần-thông trong bộ Nền- 
Tảng-Phật-Giáo, quyên VII, tập 1 Pháp-Hành Thiên-Định, cùng soạn giả. 
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- Hiện hình cho mọi người đêu thấy. _ 

- Đi xuyên qua tường thành, như đi qua chó trông. 

- Đi xuyên qua múi đá, nhu đi qua chỗ trồng. 

- Làm mặt đất trở thành mặt biển, rồi lặn xuống. 

- Làm mặt biển trở thành mặt đất, rôi di lại được. 

- Chui xuống mặt dát, như lặn xuóng nước. 

- Bay nhanh trên hw không, như các loài chim. 

- Tay sở đụng mặt trăng, mặt trời. 

- Xuát hiện lên cõi trời dục-giới, cối trời săc-giới,... 

Phép thân-thông này có khả năng phát nguyện trở 
thành nhiễu phép khác nhau do ý nguyện, V.V... 

2- Thiên-nhãn-thông (Dibbacakkhu abhiññä3): 

Thiên-nhãn-thông là phép thần-thông có khả năng 
nhìn thây rõ những vật dù xa, dù nhỏ nhât, dù bị bao bọc 
kín đáo cũng nhìn thây rõ như mắt của chư-thiên trên cõi 
trời dục-giới, như mặt của chư phạm-thiên trên cõi trời 
sắc-giới, cho nên gọi là ?ên-nhãn-thông. 

Thiên-nhãn-thông còn có khả năng đặc biệt thấy rõ, 
biệt rõ kiêp quá-khứ của chúng-sinh trong các cõi-giói, 
sự sinh, sự tử của tât cả chúng-sinh do nghiệp và quả của 
nghiệp của chúng-sinh (có giới hạn). 

3- Tha-tâm-thông (Paracittavijãnana abhiññä): 

Tha-tâm-thông là phép thần-thông biết rõ tâm của 
người khác đang suy nghĩ điêu gì. 

4- Tiền-kiếp-thông (Pubbeniväsãnussati abhiññã): 

Tiên-kiếp-thông là phép thần-thông có khả năng nhớ 
lại tiên-kiêp của mình đã từng sinh kiêp quá-khứ thuộc 
vë loại chúng-sinh nào, nhớ rõ từng chi tiệt, thậm chí 
nhớ rõ đã từng tạo thiện-nghiệp nào, ác-nghiệp nào trong 
môi kiệp ây. 
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Và tién-kiép-thóng cũng có khả năng nhớ rõ tiền-kiếp 
của các chúng-sinh khác mà mình đã từng gặp, đã từng 
thây trong kiêp quá-khứ của mình (có giới hạn). 

5- Thiên-nhT-thông (Dibbasota abhiññä): 


Thiên-nhĩ-thông là phép thằn-thông có khả năng nghe 
mọi âm thanh, mọi thứ tiếng từ xa không giới hạn, 
không gì ngăn cản, có khả năng nghe âm thanh rất nhỏ 
nhất như tai của chư-thiên trên cõi trời dục-giới, như tai 
của chư phạm-thiên trên cõi trời sắc-giới, cho nên gọi là 
Thiên-nhĩ-thông. 


Năm phép thẩn-thông này thuộc về tam-giới thân- 
thông (lokiya-abhinn4) có trong Phật-giáo và có ngoài 
Phật-giáo, cả trong thời-kỳ Đức-Phật chưa xuất hiện trên 
thế gian. 


* Còn phép thân-thông đặc biệt gọi là ãsavakkhaya- 
ñana: trám-luán tận-minh thuộc về siêu-ftam-giới mình 
chỉ có trong Phật-giáo mà thôi, từ khi Đức-Phật Gotama 
xuât hiện trên thê gian. 

Trâm-luân tận-minh này hoàn toàn không có ngoài 
Phật-giáo, chỉ có trong Phật-giáo mà thôi. 

Thật vậy, chiều ngày rằm tháng tư (âm-lịch) Đức-Bỏ- 
tát Chánh-Đăng-Giác Siddhattha ngự đến ngồi dưới cội 
cây Đại-Bô-Đề tại khu rừng Uruvelä. 

- Canh đâu đêm rằm tháng tu, Đức-Bồ-tát Chánh- 
Đăng-Giác Siddhattha chứng đặc pubbenivasanussati- 
ñana: tién-kiép-minh. 

- Canh giữa đêm rằm tháng tu, Đức-Bồ-tát Chánh- 
Đăng-Giác Siddhattha chứng dac dibbacakkhuñana: 
thiên-nhãn-mỉnh. 
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- Canh chót đêm rằm tháng tư, Đức-Bô-tát Chánh- 
Đăng-Giác Siddhatha chứng đắc asavakkhayañana:"” 
trâm-luân tận-minh bằng 4 Thánh-đạo-tuệ theo tuần tự: 

- Nhâp-lwu Thánh-ấgo-tuệ diệt tận được 1 pháp 
trâm-luân là difthãsava: tà-kiến trám-luán. 

- Nhất-lai Thánh-đạo-tuệ diệt tận được 1 pháp-trâm- 
luân là kãmãsava: tham-dục trám-luán loại thô trong 
cối dục-giới. 

- Bắt-lai Thánh-đạo-tuệ diệt tận được 1 pháp-trâm- 
luân là kāmāsava: tham-dục trám-luán loại vi-té trong 
cối dục-giới. 

- A-ra-hán Thánh-đạo-tuệ diệt tận được 2 pháp- 
trâm-luân là bhavãsava: kiếp-trâm-luân và avijjãsava: 
vô-minh trâm-luân không còn du sót. Đặc biệt Đức-Phật 
đã diệt tận được mọi tiên-khiên-tật (vasana) đã tích-lñy 
vô số kiếp từ vô thuỷ. 

Đức-Bô-tát Chánh-Đăng-Giác Siddhatha chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-để đâu tiên không thây chỉ dạy, chứng 
đặc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán đầu tiên trong muôn ngàn cối-giới 
chúng-sinh, gọi là Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác độc 
nhất vô nhị, có danh hiệu là Đức-Phật Gotama. 


Đức-Phật Gotama thuyết-pháp té độ chúng-sinh có 
duyên lành nên tế độ, nên các hàng thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Phật, lắng nghe chánh-pháp của Đức-Phật, rồi thực- 
hành pháp-hành thiền-tuệ cũng dẫn đến chứng ngộ chân- 
lý tứ Thánh-để y theo Đức-Phật, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 
4 Thánh-quả và Niễt-bàn, trở thành bậc Thánh thanh-văn 
đệ-t của Đúc-Phật. 


! Nên tìm hiểu rõ trong bộ Nên-Tảng-Phật-Giáo, Quyên VII, tập 2 “Pháp 
Hành Thiên-Tuệ”, phân 4 Pháp- Trâm-Luân, cùng soạn giả. 
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Siêu-tam-giới thiện-nghiệp (lokuttarakamma) 


Siêu-tam-giới thiện-nghiệp đó là tác-ý tâm-sở đồng 
sinh với 4 hoặc 20 Thánh-đạo-tâm liền cho quả có 4 
hoặc 20 Thánh-quả-ftâm không có thời gian chờ đợi 
(akalikadhamma) nghĩa là Thánh-đdąo-tâm nào sinh 1 
sát-na-tâm rồi diệt liền 7hánh-guả-tâm ấy sinh trong 
cùng 7hánh-đạo-lộ-trình-tâm (maggavithicitta) ấy. 

l- Hành-giả thiện-trí phàm-nhân thuộc hạng người 
tam-nhân có giới-hạnh trong sạch trọn vẹn, thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-]j t; 
Thánh-đề, chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu 
Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận 2 loại phiền- -não là /à-kiến 
(ditthi) và hoài-nghi (vicikiccha), trở thành bậc Thánh 
Nhập-lưu. 

2- Hành-giả là bậc Thánh Nhập-lưu tiếp tục thực- 
hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý t 
Thánh-để lần thứ nhì, chứng đắc Nhát-lai Thánh-đạo, 
Nhất-lai Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận 1 loại phiền- 
não là sân (dosa) loại thô, trở thành bậc Thánh Nhất-lai. 

3- Hành-giả là bậc Thánh Nhất-lai tiếp tục thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-]j tứ 
Thánh-đề lân thứ ba, chứng đắc Bắt-lai Thánh-đạo, Bát- 
lai Thánh-quả và Niét-bàn, diệt tận 1 loại phiền-não là 
sân (dosa) loại vi-té, trở thành bậc Thánh Bát-lai. 

3- Hành-giả là bậc Thánh Bát-lai tiếp tục thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng-ngộ chản-]ý tứ 
Thánh-để lân thứ tư, chứng đắc A4-ra-hán Thánh-đạo, A- 
ra-hán Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận 7 loại phiền-não 
còn lại là tham (lobha), sỉ (moha), ngã-mạn (mana), 
buón-chán (thīna), phóng-tâm (uddhacca), không biét 
hó-then (ói-lÓi (ahirika) không biết ghé-sø tội-lỗi 
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(anoffappa) không còn dư sót, mọi tham-ái không còn dư 
sót, trở thành bác Thánh A-ra-hán cao-thượng. 

Thánh-đạo-tầm có 4 loại tâm: 

1- Nhập-lưu Thánh-đạo. 

2- Nhárlai Thánh-đạo. 

3- Bát-lai Thánh-đạo. 

4- A-ra-hản Thánh-đạo. 

Thánh-quả-tâm có 4 loại tâm: 

1- Nhập-lưu Thánh-quả. 

2- Nhát-lai Thánh-quả. 

3- Bát-lai Thánh-quả. 

4- A-ra-hản Thánh-quả. 

Bậc Thánh-nhân có 4 bậc: 

1- Bậc Thánh Nhập-lưu. 

2- Bậc Thánh Nhát-lai. 

3- Bác Thánh Bát-lai. 

4- Bác Thánh A-ra-hán. 


Siêu-fam-giới thiện-nghiệp trong 4 hoặc 20 Thánh- 
đạo-tâm không cho quả tái-sinh kiếp sau, mà trái lại làm 
giảm dần kiếp tái-sinh kiếp sau theo mỗi bậc Thánh- 
nhân như sau: 

1- Bậc Thánh Nhập-lưu tuyệt đôi không còn tái-sinh 
kiếp sau trong 4 cỡi ác-giới, mà chỉ còn fái-sinh kiếp sau 
trong cõi thiện-giới nhiễu nhất 7 kiếp nữa mà thôi. Đễn 
kiếp thứ 7, Bác Thánh Nhập-lưu ấy chắc chăn sẽ trở 
thành bâc Thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

2- Bậc Thánh Nhắt-lai chỉ còn tái-sinh kiếp sau 
trong cõi thiện-giới 1 kiếp nữa mà thôi. Trong kiếp ấy, 
bậc Thánh Nhất-lai ấy chắc chắn sẽ trở thành bậc Thánh 
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A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khô tử sinh 
luân-hồi trong tam-giới. 

3- Bậc Thánh Bát-lai không còn tái-sinh trở lại cõi 
dục-giới, mà chỉ còn tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vi 
phạm-thiên trên tầng trời sắc-giới phạm-thiên mà thôi. 
VỊ phạm-thiên áy chắc chắn sẽ trở thành bậc Thánh A- 
ra-hán tại tầng trời sắc-giới phạm-thiên, rồi sẽ tịch diệt 
Niết-bàn, giải thoát khó tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

4- Bậc Thánh A-ra-hán hết tuôi thọ ngay kiếp hiên- 
tại sẽ tịch diệt Niết-bản, giải thoát khô tử sinh luân-hồi 
trong tam-gIới. 

Tóm lược các-nghiệp và quả của các-nghiệp 

Theo bộ 4A45hidhammafthasangaha (Vi-Diệu-Pháp 
Yếu-Nghĩa) của Ngài Đại-Trưởng-lão Anuruddhamahä- 
thera trình bày về nghiệp có 4 phần (kammacatukka): 

I-Kiccacatukka: phần nghiệp phân chia 4 loại theo phận 
sự của nghiệp, có 4 loại nghiệp: 

1.1- Janakakamma: Sinh-quảd-nghiệp là nghiệp có 
phán sự cho quả trong thời-kỳ tải-sinh (patisandhikala) 
và cho quả trong thời-kỳ sau khi đã tải-sinh (pavaftikala), 
kiếp hiện-tại. 

1.2- Upathambhakakamma: hồ-trọ-nghiệp là nghiệp 
có phận sự hỗ trợ nghiệp khác cho quả. 

1.3- Upapllakakanuna: Hãm-hại-nghiệp là nghiệp có 
phận sự hãm hại nghiệp đối nghịch. 

1.4- Upaghatakakanuna: Sát-hai-nghiép là nghiệp có 
phán sự sát hại nghiệp khác. 

Il- Pãkadãnapariyäyacatukka: phần nghiệp phân chia 4 
loại cho quả của nghiệp theo tuan tự, có 4 loại nghiệp: 

2.1- Garukakamma: Trong- yêu- nghiép là nghiép trong 
có quyền uu tiên cho quả tái-sinh kiếp sau. 
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2.2- Asannakamma: Cận-ti-nghiệp là nghiệp phát 
sinh trong lúc lâm chung. 

Nếu không có trọng-yếu-nghiệp thì cận-tỉ-nghiệp này 
cho quả tái-sinh kiếp sau. 

2.3- Acinnakamma: Thường-hành-nghiệp là nghiệp 
thường hành hằng ngày đêm. 

Nếu không có cận-tử-nghiệp thì thường-hành-nghiệp 
này cho quả tải-sinh kiếp sau. 

2.4- Katattakamma: Bình-thường-nghiệp là nghiệp 
bình thường kém 3 loại nghiệp trên, hoặc nghiệp trong 
kiếp quá-khử. 

Nếu không có 3 loại nghiệp trên thì bình-thường- 
nghiệp này cho quả tải-sinh kiếp sau. 

IHI- Päkakãlacatukka: phần nghiệp phân chia 4 loại cho 
quả của nghiệp theo thời gian, có 4 loại nghiệp. 

3.1- Difthadhammavedaniyakamma: Hiện-kiếp quá- 
nghiệp là nghiệp cho quả trong kiếp hiện-tại (kiếp thứ nhát). 

3.2- Upapdajjavedaniyakanuna: Hậu-kiếp-quả-nghiệp 
là nghiệp cho quả tái-sinh kiếp ké-tiép (kiếp thứ nhì). 

3.5- Aparāpariyavedanīyakamma: Kiép- -kiép- -quá- 
nghiệp là nghiệp có cơ hội cho quả từ kiếp này đến kiếp 
kia ké từ kiếp thứ 3 cho đến kiếp chót của bậc Thánh A- 
ra-hán, trước khi tịch diệt Niễt-bàn. 

3.4- Ahosikamma: Vó-hiệu-quả-nghiệp là nghiệp 
không con hiệu lực cho quả của nghiệp được nữa. 

IV- Pakatthanacatukka phần nghiệp phân chia 4 loại cho 
quả của nghiệp theo cõï-giới, có 4 loại nghiệp: 

4.1- Akusalakamma: Bát-thiện-nghiệp (ác- nghiệp) 
trong 12 bắt-thiện-tâm (ác-tâm) cho quả tái-sinh kiếp 
sau trong 4 cối ác-giới là cõi địa-ngục, cõi q-su-ra, loài 
ngạ-quỷ, loài súc-sinh. 
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4.2- Kamavacarakusalakamma: Dục-giới thiện-nghiệp 
(đại-thiện-nghiệp) trong 8 dục-giới thiện-tâm (đại-thiện- 
tâm) cho quả tái-sinh kiếp sau trong 7 cõi thiện-dục-giới 
là cõi người và 6 cối trời dục-giới. 

4.3- Rupavacarakusalakamma: Săc-giới thiện-nghiệp 
trong 5 săc-giới thiệntâm cho quả tái-sinh trong 16 
tầng trời săc-giới phạm-thiên. 

4.4- Aripavacarakusalakammma: Vó-sdc-giói thiên- 
nghiệp trong 4 vô-sắc-giới thiệntâm cho quả tái-sinh 
trong 4 tâng trời vô-sắc-giới pham- -thién. 

Đó là 4 phần nghiệp mà mỗi phân có 4 loại thành 16 
loại nghiệp được giảng giải về mỗi nghiệp như sau: 


Kamma: nghiệp có 2 loại: 


l- Akusalakqmma: bắt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) đó 
là ứác-ý tâm-sở đồng sinh với 12 bắt-thiện-tâm (12 ác- 
tâm) đó là 8 tham-tâm + 2 sân-tâm + 2 si-tâm, nên có 12 
bát-thiện-nghiệp (12 ác-nghiệp) tính theo 12 bát-thiện- 
tâm (ác-tám). 

2- Kusalakamma: thiện-nghiệp đó là tác-ý tám-sở 
đồng sinh với 21 thiên-tâm đó là 8 dục-giới thiện-tâm + 
5 sắc-giới thiện-tâm + 4 vô-săc-giới thiện-tâm + 4 siêu- 
tam-giới thiện-tâm (4 Thánh-đạo-tâm). 

Nghiệp và quả của nghiệp 

Đức-Phật dạy về nghiệp và quả của nghiệp rằng: 

“Kammassako nhỉ kammadayado kammayoni kamma- 


bandhu kammappafisarano, yam kammam karissami 
kalyanam va papakam va tassa dayado bhavissami. ” 

Ta có nghiệp là của riêng ta, ta là người thừa hưởng 
quả của nghiệp, nghiệp là nhân sinh ra ta, nghiệp là bà 
con thân quyền của ta, nghiệp là nơi nương nhờ của ta; 
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ta sẽ tạo nghiệp nào thiện-nghiệp hoặc ác-nghiệp ` ta sẽ 
là người thừa hưởng quả an-lạc của thiện-nghiệp hoặc 
quả khó của ác-nghiệp ấy. 


* Kam~massako mhi: Ta có nghiệp là của riêng. 


Tất cả mọi ác-nghiệp nào và mọi thiện-nghiệp nào 
mà ta đã tạo thì mọi ác-nghiệp ấy và mọi thiện-nghiệp 
ấy chỉ là của riêng ta mà thôi, hoàn toàn không phải là 
của chung với ai cả, không liên quan đến người khác, 
chúng-sinh khác. 

Thật vậy, mỗi người đều có quyền hoàn foàn chủ 
động tự lựa chọn tạo ác-nghiệp nào hoặc tạo thiên- 
nghiệp nào tùy theo khả năng của mình. 

Nếu khi người nào đã tạo ác-nghiệp nào và thiện- 
nghiệp nào tồi thì ác-nghiệp ấy và thiện-nghiệp ấy chỉ 
thuộc về của riêng của người ấy thật sự mà thôi. 

Ngoài nghiệp là cúa riêng mình ra, còn lại tất cả mọi 
thứ của cải tài sản trong đời này đều là cửa chung, chắc 
chăn không phải là của riêng thật sự một ai cả. 

Mỗi chúng-sinh nói chung, mỗi người nói riêng trong 
vòng tử sinh luân-hồi trong 3 giới 4 loài từ vô thủy trải 
qua vô số kiếp cho đến kiếp hiện-tại, đã từng tạo moi ác- 
nghiệp và mọi đại-thiện-nghiệp dù nhẹ, dù nặng vẫn 
được lưu trữ đầy đủ trọn vẹn ở trong tám, không hề mát 
mát một mày may nào cả, dù cho thân mỗi kiếp có thay 
đổi theo quả của nghiệp, nhưng tâm vẫn sinh rôi diệt liên 
tục từ kiếp này sang kiếp kia, đối với chúng-sinh còn là 
hạng phàm-nhân. 

Người thiện-trí nào có trí-tuệ hiểu biết đúng như vậy 
thì người ấy có “kammassakatä sammaditthi: chánh-kiến 
sở nghiệp cua mình. 

Như Đức-Phật dạy: 
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*Kammassako Tnhỉ: nghiệp là của riêng ta.” 

* Kammaphala: Quả của nghiệp 

Quả của nghiệp có 2 loại: 

1- Quả khổ của ác-nghiệp. 

2- Quả an-lạc của thiện-nghiệp. 

Đức-Phật dạy rằng: 

“Yam kammam karissami kalyanam va papakam va 
tassa dayado bhavissami. ” 

Ta tạo nghiệp nào “thién-nghiép hoặc ác-nghiệp' ta 
së là người thừa hưởng quả an-lac của thiện-nghiệp 
hoặc quả khó của ác-nghiệp áy. 


* Quả của nghiệp 

Thật ra, đất cả mọi ác-nghiệp và mọi thiện-nghiệp 
chăc chăn chỉ thuộc vê chủ-nhân của nghiệp mà thôi, 
hoàn toàn không phải là của chung với ai cả, không liên 
quan đên người khác, chúng-sinh khác, nhưng quá khô 
của ác-nghiệp á ấy hoặc quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp 
ấy không chỉ trực-tiễp thuộc về chủ-nhân của nghiệp mà 
sự thật quá khổ của ác-nghiệp ấy hoặc quả an-lạc của 
đại-thiện-nghiệp ây còn ảnh hưởng gián-tiêp đền những 
người thân gân gũi với chủ-nhân của nghiệp ây nữa. 

Thật vậy, trích dẫn chứng những tích như sau: 

* Quả khó của ác-nghiệp 

* Tích Ngài Trưởng-lão Losakatissa 


Đức-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa Jetavana, gần kinh- 
thành Sāvatthī, đê cập đên Ngài Trưởng-lão Losakafissa, 
trong tích Losakajätakat được tóm lược như sau: 


' Bộ Jãtakatthakathä, phần Atthakamavagøa, tích LosakaJataka. 
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Trong thời-kỳ Đức-Phật Kassapa, tiën-kiép của Ngài 
Trưởng-lão Losakafissa là vị tỳ-khưu trụ trì tại ngôi 
chùa làng. VỊ tỳ-khưu còn là phàm-nhân có giới, thường 
thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, bồi bổ các pháp-hạnh 
ba-la-mật cho được đầy đủ. 

Thí-chủ xây dựng ngôi chùa làng, rồi thỉnh vị tỳ-khưu 
về làm trụ trì, xin hộ độ các thứ vật dụng cần thiết đến 
chư tỳ-khưu trong chùa. Hằng ngày, vị tỳ-khưu trụ trì đi 
khất thực, rồi độ vật thực tại nhà thí-chủ. 

Một hôm, một vị khách Tăng là bậc Thánh A-ra-hán 
từ phương xa đến đứng khất thực trước nhà thí-chủ. 

Khi nhìn thấy Ngài khách Tăng, thí-chủ liền phát sinh 
đức-tin trong sạch nơi Ngài khách Tăng, ông ra tận nơi 
kính thỉnh Ngài Trưởng-lão vào nhà, thỉnh Ngài Trưởng- 
lão ngòi chỗ cao quý, rồi kính dâng cúng dường vật thực 
đến Ngài khách Tăng. 

Ngài Trưởng-lão độ vật thực xong, người thí-chủ kính 
thính Ngài thuyết-pháp, sau khi lắng nghe chánh-pháp 
thí-chủ phát sinh đức-tin vô cùng hoan hy, kính thinh 
Ngài khách Tăng đến nghỉ lại tại ngôi chùa. 

Vị tỳ-khưu trụ trì theo dõi thấy người thí- chủ lần đầu 
tiên gặp vị khách Tăng này, cung-kính đón tiếp niềm nở, 
khiến cho vị tỳ-khưu trụ trì nghĩ rằng: 

“Ta là vị trụ trì ở tại ngôi chùa nhiễu năm, mà ông 
thi-chú không đối xử với ta một cách niêm nở như vi 
khách Tăng này. ” 

Vì vậy, vị tỳ-khưu trụ trì dán Ngài khách Tăng về chùa 
chùa, tiếp đón một cách lạnh nhạt, vị tỳ-khưu trụ trì chỉ 
phòng nghỉ cho Ngài Trưởng-lão. 

Ngài khách Tăng làm vệ sinh căn phòng xong, rồi 
Ngài ngồi nhập quả-định (phalasamapatti) làm cho thân 
tâm được an-lạc. 
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Vào buổi chiều, người thí-chủ đi với những người nhà 
đem hoa, các thứ thuôc trị bệnh đên chùa, người thí-chủ 
vào dành lê vị tỳ-khưu trụ trì, cúng dường đên vị ty- 
khưu trụ trì một phân, rôi bạch hỏi răng: 

- Kính bạch Đại-đức trụ trì, Ngài khách Tăng nghỉ ở 
phòng nào? Bạch Đại-đức. 

Vị tỳ-khưu trụ trì chỉ cho ông thí-chủ biết căn phòng 
nghỉ của Ngài khách Tăng. 


Ông thí-chủ đến hầu đánh lễ Ngài khách Tăng, rồi 
kính dâng những hoa và các thứ thuốc trị bệnh như bơ 
lỏng, mật ong, dầu, v.v... rồi kính thỉnh Ngài khách 
Tăng thuyết-pháp. Ông thí- chủ và những người nhà ngồi 
lắng nghe chánh-pháp đến tối. 

Ông thí-chủ ra đốt đèn cúng dường đến cây Đại-Bồ- 
đê, ngôi bảo tháp, đôt đèn xung quanh làm cho ngôi 
chùa sáng tỏa mọi nơi, rôi ông thí-chủ vào dành lê vi trụ 
trì rôi bạch răng: 

- Kính bạch Ngài trụ trì, con kính thinh Ngài và Ngài 
khách lăng ngày mai đến thọ thực tại tư gia của con. 
Bạch Ngài. 

Kính bạch như vậy xong, ông thí chủ đánh lễ Ngài trụ 
trì, rồi xin phép trở về nhà. 

Hàng ngày, ông thí chủ thỉnh Ngài trụ trì đi đến thọ 
thực tại nhà, hôm ây, ông thí-chủ thỉnh Ngài khách Tăng 
cùng thọ thực tại nhà ông ngày hôm sau nữa. 

Vị tỳ-khưu trụ trì nghĩ rằng: “Ông thi-chủ này mới 
gặp Ngài khách Tăng hôm nay, mà đôi xử cung-kính đặc 
biệt với Ngài khách Tăng hơn cả ta ở tại ngôi chùa này. 

Nếu Ngài khách Tăng ở tại ngôi chùa này thì ông thi- 
chủ đâu còn cung-kính ta nhu trước nữa. ” 
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Do tính ganh ty nghĩ sai lầm như vậy, nên vị tỳ-khưu 
trụ trì không hài lòng đê cho Ngài khách Tăng ở lại ngôi 
chùa này, nhưng chưa biệt làm cách nào đê Ngài khách 
Tăng di ra khỏi chùa mà không làm mât lòng ông thí-chủ. 

* Ngài khách Tăng biết răng: “Vi tỳ-khưu trụ trì có 
thái độ không muốn ta ở lại ngôi chùa này. 

Sáng ngày mái, ta sẽ rời khỏi ngôi chùa này, trở vé 
chó ở của ta.” 

Buổi sáng ngày hôm sau, đến giờ đi khất thực, vị ty- 
khưu trụ trì đánh chuông băng cách búng ngón tay, g6 
cửa băng móng tay, rôi âm thâm mang bát đi đên tư gia 
của ông thí-chủ. 

Người thí-chủ ra đón rước Ngài trụ trì, hai tay nhận 
cái bát, thỉnh mời vào nhà, thỉnh ngôi trên tọa cụ đã trải 
săn, người thí-chủ dành lê Ngài trụ trì, rôi bạch răng: 

- Kính bạch Ngài trụ trì, Ngài khách Tăng sao chưa 
dên? Bạch Ngài. 

Vị tỳ-khưu trụ trì bảo với ông thí-chủ răng: 

- Này ông thí-chủ! Ông kính trọng vị khách Tăng như 
thê nào không biết, còn sw đã gánh chuông, gõ cứa, mà 
vị khách Tăng vân chưa thức dậy được. 

Hôm qua, vị khách Tăng độ vật thực ngon miệng của 
ông, còn no cho dên ngày hôm nay, sáng nay vị khách 
Tăng vân còn năm ngủ say. 

Ông thí-chủ kính trọng vị khách Tăng như thể ấy! 

Mặc dù nghe Ngài trụ trì nói về Ngài khách Tăng như 
vậy, nhưng ông thí-chủ vân hoàn toàn không tin đó là sự 
thật, mà có đức-tin trong sạch nơi Ngải khách Tăng là 
Bác đảng tôn kính. 


* Biết Ngài trụ trì đã đi khát thực rồi, nên Ngài khách 
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Tăng mặc y, mang bát bay lên hư không đến nơi khác, đi 
khát thực. 

Sau khi Ngài trụ trì độ vật thực với món ăn đặc biệt 
gọi là pãyãsa (nấu bằng sữa, bơ, mật ong, đường thốt 
nốt rất. công phu) xong, người thí-chủ đem cái bát rửa 
sạch, rồi bỏ món ăn pãyãsa vào đầy bát, đem đến bạch 
với Ngài trụ trì rằng: 

- Kính bạch Ngài trụ trì, Ngài khách Tăng ấy có lẽ di 
đường xa vất vả, nên còn mệt. Kinh xin Ngài đem phần 
vật thực này về chùa, rôi kính dâng đến Ngài khách 
Tăng. Bạch Ngài. 

Kính bạch xong, ông thí-chủ kính dâng bát vật thực 
ấy đến Ngài trụ trì. Ngài trụ trì nhận cái bát, không hè 
nói lời nào. 

Trên đường đi trở về chùa, vị tỳ-khưu trụ trì nghĩ 
rằng: “Nếu vị khách Tăng ấy được ăn món pãyãsa ngon 
miệng này, dù ta nắm có lôi ra khỏi chùa, không dễ gì 
mà chịu đi ra khỏi chùa. 


Nếu ta đem món ăn payasa đến cho người khác thì 
chắc chắn sẽ bị lộ ra nhiễu người biết, hoặc nếu ta đồ 
món ăn payasa xuống nước thì dẫu bơ nổi trên mặt 
nước, hoặc nếu ta đồ bỏ trên mặt đất, các bầy chim bay 
lại ăn thì sẽ bị lộ ra nhiễu người biết. 

Vậy, ta nên đồ bỏ món ăn payasa này nơi nào nhỉ! 

Vừa đi vừa nghĩ, chợt nhìn thây đám cháy, vị tỳ-khưu 
trụ trì đi thăng đến gần đám cháy, ngòi xuống đảo đất, 
đồ bỏ món ăn payasa xuóng 1ó, láp đất, cào đồng than 
hồng phủ lên, chất thêm củi đốt cháy, rồi đứng dậy, như 
trút bỏ được gánh nặng, chắc chăn không có ai hay biết 
được việc làm của mình. Vi tỳ-khưu trụ trì nhẹ nhom đi 
trở về chùa. 
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Khi đến chùa, vị tỳ-khưu trụ trì không thấy Ngài 
khách Tăng, nên nghĩ răng: “Ngài khách Tăng ấy có lẽ 
là bậc Thánh A-ra-hán biết được ác-tâm xấu xa đê tiện 
của ta, nên Ngài đã bỏ đi đến nơi khác rồi! 

Ôi ! ta đã tạo ác-nghiệp nặng nê tôi tệ quá rôi! 

Từ đó về sau, vị tỳ-khưu trụ trì vô cùng hối hận, nên 
lâm bệnh nặng, không lâu vị tỳ-khưu trụ trì åy chết, sau 
khi chết, ác-nghiệp á ây cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi 
địa-ngục, bị thiêu đốt trong cõi địa-ngục suốt thời gian 
100 ngàn năm, mới mãn quả của ác-nghiệp ấy. 

Khi thoát ra khỏi cõi địa-ngục, năng lực của ác- 
nghiệp còn dư sót, tiếp tục cho quả tái-sinh kiếp sau làm 
dạ-xoa suốt 500 kiếp, mỗi kiếp đều chịu cảnh đói khó, 
đến gần chết mới được ăn no một lần, rồi chết. 

Trong vòng tử sinh luân-hồi, sinh kiếp nào thuộc về 
loại chứng-sinh nào không chỉ một mình chju cảnh đói 
khát, mà còn làm cho những chúng-sinh gần gũi khác 
cũng bị ảnh hưởng quả của ác-nghiệp làm cho đói khổ, 
nên kiếp nào cũng bị xua đuôi đi nơi khác. 

Mỗi hậu kiếp của vị trụ trì, đều bị đói khó cho đến khi 
gần chết mới được ăn no một lần, rồi chết. 

Kiếp chót của vị tỳ-khưu trụ trì 

* Đến thời-kỳ Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thế 
gian, hậu-kiếp của vị tỳ-khưu trụ trì kiếp chót, đại-thiện- 
nghiệp trong đại-thiện-tâm hợp với trí-tuệ cho quả trong 
thời-kỳ tái-sinh kiếp sau có đại-quả-tâm hợp với trí-tuệ 
gọi là tái-sinh-tâm (patisandhicitta) làm phận sự tái-sinh 
kiếp chót đâu thai vào lòng mẹ thuộc hạng người 
tihetukapuggala: người tam-nhân!, trong xóm dân chài 
gồm có một ngàn gia đình trong vùng Kosala. 


' Hạng người tam-nhán là người có tái-sinh-tâm đủ 3 nhân là vô-tham, 
vô-sân, vô-si, kiêp chót chắc chăn sẽ trở thành bậc Thánh A-ra-hán. 
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Trong ngày đầu thai vào lòng mẹ, xóm dân chài trong 
1.000 gia đình đem lưới đi bắt cá trong sông, hồ, mọi 
nơi, đều không bắt được con cá nhỏ nảo cả, những ngày 
tiếp theo cũng như vậy. 


Trong khi người đàn bà mang thai, xóm I.000 gia 
đình dân chài bị cháy nhà liên tiệp 7 lân, bị phạt va 7 lân. 
Xóm dân chài 1.000 gia đình phải chịu bao nhiêu nôi 
khô đói khát, thiêu thôn, không có nơi nương tựa. 

Khi ấy, vị trưởng xóm thông báo các gia đình trong 
xóm họp lại, rôi nói răng: 

- Thưa quỷ bà con! Trong xóm 1.000 gia đình chúng 
ta từ trước dên nay, chưa có xảy ra những tai nạn liên 
tiếp nhu thể này, chưa chịu cảnh đói khô như thê này! 

Trong 1.000 gia đình chúng ta chắc có “kãlakanm: 
Người Xúi quây.” 

Vậy, chúng ta nên chia ra làm 2 nhóm riêng biệt, mỗi 
nhóm có 500 gia đình. 

* Nhóm 500 gia đình không có người mẹ mang thai 
thì làm ăn bình thường như trước. 

* Nhóm 500 gia đình có người mẹ mang (hai thì vẫn 
làm ăn vât vả đói khô, cho nên, được chia ra làm 2 nhóm. 
Môi nhóm có 250 gia đình. 

* Nhóm 250 gia đình có người mẹ mang thai thì vẫn 
làm ăn vât vả đói khô, cho nên, nhóm này được chia ra 
làm 2 nhóm. Môi nhóm có 125 gia đình. 

* Và cứ chia 2 nhóm như vậy, cuối cùng chỉ còn 2 gia 
đình. Mọi người biệt gia đình có người mẹ mang thai là 
gia đình có người “kālakannī: người xúi quáy, nên họ 
đuôi gia đình này ra khỏi nhóm dân chải. 
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* Gia đình có người mẹ mang thai, hằng ngày, phải 
chịu cảnh đói khổ, nhưng thai nhỉ trong bụng mẹ là kiếp 
chót chắc chắn sẽ trở thành bậc Thánh A-ra-hán, nên 
dù đói khó thế nào cũng không thể ảnh hưởng đến sinh 
mạng của thai nhi được. 

* Thai nhi đủ tháng, người mẹ sinh ra đứa bé trai, mẹ 
cha nuôi dưỡng đứa con rất vất vả khó cực, cho đến khi 
đứa con khôn lớn chạy đi lại được. 

Một hôm, người mẹ dẫn đứa con vào kinh-thành, đi 
xin ăn, người mẹ trao cho đứa con cái bát đất nung, dạy 
bảo đứa con trai rằng: 

- Này con đáng thương! Mẹ đã khổ vì con suốt mấy 
năm qua, thân mẹ gây yêu không thể lo nuôi dưỡng con 
được nữa. Con nên câm bát di xin ăn nhà dang kia. 


Dạy bảo đứa con trai như vậy xong, người mẹ lẫn trốn 
di nơi khác. Từ đó, đứa bé trai một mình di xin ăn bữa 
có bữa không, chưa có bữa nào được no bụng cả, sóng 
lay låt qua ngày. 

Dúa bé trai sóng lang thang vát vưởng, nằm ngủ nơi 
này nơi khác, không tắm giặt, thân thể dơ dáy đáng ghê 
tởm, miễn sao kiếm sống qua ngày là được. 


Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta tế độ đứa bé trai 

* Năm lên 7 tuôi, đứa bé trai ngồi bên cạnh nhà, lượm 
từng hạt cơm mà người ta rửa nôi đô bỏ, như loải quạ. 

Khi ấy, Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputa đi khất thực 
trong kinh-thành Sāvatthī, nhìn thây đứa bé trai đáng 
thương, Ngài Đại-Trưởng-lão phát sinh tâm bi muôn 
cứu khô, nên gọi răng: 

- Này đứa bé đáng thương! Hãy đến đây! 
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Nghe Ngài Đại-Trưởng-lão gọi, đứa bé ngoan ngoãn 
đên dành lê Ngài Đại- Trưởng-lão, rôi chăp hai tay lại. 

Ngài Đại-Trưởng-lão hỏi đứa bé rằng: 

- Này đứa bé đáng thương! Mẹ cha con ở đâu? 

Đứa bé cung-kính bạch rằng: 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, mẹ cha của con 
nói với con răng: “Bởi vì con làm cho mẹ cha phải chịu 
cảnh đi khó” nên mẹ cha bỏ con trôn đi rôi. Bạch Ngài. 

Ngài Đại- Trưởng-lão hỏi đứa bé rằng: 

- Này đứa bé đáng thương! Con có muốn xuất gia hay 
không? 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, con rất tha thiết 
muốn xuát gia, nhưng đứa bé mó côi như con, ai mà cho 
phép con xuát gia được. 

- Này đứa bé đáng thương! Sư sẽ cho phép con xuất gia. 

Đứa bé vô cùng hoan hỷ bạch rằng: 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, Sadhu! Sadhu! 
Lành thay! Lành thay! Kính xin Ngài Đại- Trưởng-lão có 
tâm bi tê độ cho phép con xuất gia. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Sãripufta lây vật thực cho đứa 
bé, dân đứa bé trở về đên chùa, cho tăm sạch sẽ, cạo tóc, 
mặc y, rôi làm lê xuât gia trở thành samanera: sa-di có 
tên là Losakafissa. 

Vị sa-di Losakafissa có ít tài lộc nhất, hằng ngày, vị 
sa-di Losakatissa đi khât thực, thí-chủ đê vào bát một 
vài vá cơm, nhìn thây giông như đã đây bát rôi, không 
đê thêm vào bát nữa. 

Vì vậy, hăng ngày vị sa-di Losakafissa độ vật thực 
không đủ no, chỉ đủ sông qua ngày thực-hành phạm- 
hạnh cao thượng mà thôi. 
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Khi vị sa-di Losakafissa có đủ 20 tuôi, Ngài Đại- 
Trưởng-lão Sariputta cho phép làm lễ hành tăng-sự 
(samghakamma) upasampada nâng lên trở thành 
bhikkhu: t)-khưu trong Phật-giáo. 

Mặc dù hằng ngày £}-khưu Losakafissa độ vật thực 
không đủ no, nhưng vân tinh- tấn không ngừng thực- 
hành pháp-hành thiên-tuệ dẫn đến chứng ngộ chán-l tứ 
Thánh-đề, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết- 
bản, diệt tận được mọi tham-ái, mọi phiền- -não không 
còn dư sót, trở thành bác Thánh A-ra-hản cao thượng. 


Ty-khuu Losakatissa đã là bậc Thánh A-ra-hán, hằng 
ngày, Ngài vẫn có vật thực độ “không đủ no, làm cho 
thân thể của Ngài ngày một gầy yếu, đến ngày Ngài 
Trưởng-lão Losakatissa sắp tịch diệt Niết-bàn. 


Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta biết ró Ngài Trưởng- 
lão Losakatissa sắp tịch diệt Niết-bàn, nên nghĩ rằng: 

“Hôm nay, để cho Trưởng-lão Losakatissa độ vật 
thực no đủ, trước khi tịch diệt Niết-bàn. ” 

Hôm ấy, Ngài Đại-Trưởng-lão Sariputta dẫn Ngài 
Trưởng-lão Losakafissa theo sau đi vào khất thực trong 
kinh-thành Sāvatthī có dân chúng đông đảo, mà không 
có một ai cúng dường dé bát một vá cơm nào cho Ngài 
Đại-Trưởng-lão Sariputta cả. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Sãripufta biết rõ nguyên nhân, 
nên dẫn 7rưởng-lão Losakatissa trở về chùa, rồi dạy bảo 
Trưởng-lão Losakatissa ngồi đợi tại nhà ăn của chư ty- 
khưu-Tăng, Ngài Đại-Trưởng-lão sẽ cho người đem vật 
thực đến cúng đường. 


Ngài Đại-Trưởng-lão Sariputta trở lại đi khất thực 
trong kinh-thành Sāvatthī, các cận-sự-nam, cận-sự-nữ vô 
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cùng hoan hy đón tiếp Ngài Đại-Trưởng-lão, cũng đường 
những thứ vật thực đây đủ. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Sariputta truyền bảo một người 
đem một phân vật thực đên chùa, gặp Ngài Trưởng-lão 
Losakatissa tại nhà ăn của chư ty-khưu-Tăng, rôi dâng 
cúng dường những thứ vật thực ây dên Ngài Trưởng-lão 
Losakafissa. 

Người nhận đem những thứ vật thực áy, trên duong di 
quên hàn, không còn nhớ đên ai cả, cho nên Ngải 
Trưởng lão Losakafissa ngôi đợi mà không nhận được 
những vật thực ây. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Saripuffa độ vật thực xong, trở 
vê chùa. Trưởng-lão Losakafissa đên dành lề Ngài Đại- 
Trưởng-lão Sariputta. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Sariputta truyền hỏi rằng: 

- Này Losakatissa! Con đã nhận được những våt thực 
rôi phải không? 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, con không nhận 
được những vật thực nào cả. Bạch Ngài. 

Nghe Trưởng-lão Losakafissa bạch như vậy, Ngài 
Đại-Trưởng-lão Saripuffa phát sinh động tâm, biệt thời 
gian vân còn, nên Ngài Đại- Trưởng-lão dạy bảo răng: 

- Này Losakatissa! Con nên trở lại ngôi chỗ cũ, đợi sư 
phụ trở về nhé con! 

Vâng lời dạy, Ngài Trưởng-lão Losakatissa trở lại 
ngôi đợi tại nhà ăn của chư tỳ-khưu-Tăng. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Sãripufa đi thắng vào cung 
điện của Đức-vua Pasenadi Kosala. Đức-vua ngự ra 
nhận bát của Ngài Đại-Trưởng-lão, suy xét không phải 
là thời gian đê những món vật thực, nên Đức-vua đê bát 
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4 thứ đô ngot là bo long, mát ong, dâu mè, đường thốt 
nôt dày bát, rôi đem đên kính dâng bát lên Ngài Đại- 
Trưởng-lão Sariputta. 


Sau khi nhận cái bát đầy 4 thi đồ ngọt xong, Ngài 
Đại-Trưởng-lão Sariputta đi trở về chùa, Ngài Đại- 
Trưởng-lão Sāriputta vẫn ôm cái bát, gọi Trưởng-lão 
Losakatissa đến dạy bảo rằng: 

- Này Losakatissa! Con hãy lấy 4 thứ đồ ngọt mà 
dùng cho no đủ hôm nay. 


T)-khuưu Losakatissa không dám lây 4 thứ đồ ngọt từ 
trong bát mà Ngài Đại-Trưởng-lão đang ôm trên tay đê 
dùng, nên Ngài Đại- Trưởng-lão dạy bảo răng: 

- Này Losakatissa! Con cứ việc lấy 4 thứ đô ngọt từ 
trong bát mà dùng. Nêu Sư phụ đề cải bát rời khỏi tay 
thì chăng còn thứ gì cho con dùng hôm nay cả. 

Vâng lời dạy bảo, Ngài Trưởng-lão Losakafissa đảnh 
l Ngài Đại-Trưởng-lão Sariputta, tôi xin lây 4 thứ đồ 
ngot từ trong bát dùng no đủ ngày hôm ay. 


* Ngay ngày hôm ấy, Ngài Trưởng-lão Losakatissa 
tịch diệt Niễt-bàn, giải thoát khô tử sinh luân-hồi trong 
tam-gIớI, đồng thời /át cả mọi ác-nghiệp và mọi thiên- 
nghiệp đã lưu trữ ở trong tám từ vô thủy trải qua vô số 
kiếp trong quá-khứ cho đến trước khi trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán, tát cả mọi nghiệp ấy đêu trở thành vô- 
hiệu-quả-nghiệp (ahosikamma), không còn có cơ hội cho 
quả được nữa. 

Khi ấy, ĐÐức-Thế-Tôn truyền dạy chư tỳ-khưu làm lễ 
hoà táng thi thể của Ngài Trưởng-lão Losakatissa, tồi 
xây ngôi tháp tôn thờ phần Xá-lợi của Ngài Trưởng-lão. 
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* Nghiệp và quả của nghiệp của Ngài Trưởng-lão 
Losakatissa 

* Vô số tiền-kiếp của Ngài Trưởng-lão Losakatissa đã 
tích-lũy đây đủ đại-thiện-nghiệp 10 pháp-hạnh ba-la- 
mật, nên kiệp hiện-tại dai-thién-nghiép 10 pháp-hạnh 
ba-la-máật áy cho quả trở thành bác Thánh A-ra-hán, tôi 
tịch diệt Niêt-bàn, giải thoát khô tử sinh luân-hôi trong 
tam-gIới. 

* Tiền-kiếp của Ngài Trưởng-lão Losakatissa đã tạo 
ác-nghiệp đô bỏ vật thực của bác Thánh A-ra-hán, nên 
ác-nghiệp ấy có cơ hội cho quả khô trong môi kiêp bị 
đói khô, cho đên kiêp chót của bác Thánh A-ra-hán, 
trước khi tịch diệt Niêt-bàn. 

Nghiệp và quả của nghiệp thật là công bằng, không 
hê thiên vi một ai cả. 

* Quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp 

* Tích Ngài Trướng-lão Sivali? 

Trong thời-kỳ Đức-Phật Padumuttara xuất hiện trên 
thê gian, tiên-kiêệp của Ngài Trưởng-lão Sīvali là một 
người cận-sự-nam trong một gia đình giàu có trong kinh- 
thành HamsavafI Một hôm, đên chùa nghe Đức-Phật 
Padumufara thuyêt pháp. Khi ây, Đức-Phật tuyên 
dương một vị Thánh đại-thanh-văn đệ-tử tên Sudassana 
có tài lộc bậc nhát trong hàng thanh-văn đệ-tử của Đức- 
Phật Padumuttara. 

Người cận-sự-nam, tiền-kiếp của Ngài Trưởng-lão 
Sivali thây Ngài Trưởng-lão Sudassana, liên phát sinh 
đại-thiện-tâm trong sạch, có nguyện vọng muôn trở 
thành bác Thánh Đại-thanh-văn đệ-H? có tai lộc bậc 


| Ang, Atthakatha, Etadaggapadavannana, tích STvalittheravatthu. 
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nhất trong hàng 7anh-văn đệ tứ cua Đức-Phát vị-lai, 
như Ngài Trưởng-lão Sudassana ấy. 

Người cận-sự-nam ấy đến hầu dành lễ ĐÐức-Phật 
Padumuffara, rồi kính thỉnh Đức-Phật ngự đến tư gia 
cùng với 500 Đại-đức tỳ-khưu-Tăng, đề tạo phước-thiện 
đại thí suốt 7 ngày. 

Đến ngày thứ 7, người cận-sự-nam cúng dường bộ y 
đến Đức-Phật Padumuttara cùng 500 chư Đại-đức tỳ- 
khưu- Tăng mỗi vị 1 bộ. 

Sau khi dâng bộ y xong, người cận-sự-nam ấy đến 
dành lễ Đức-Phật, rồi ngồi một nơi hợp lẽ, bạch rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, phước-thiện bó-thí mà con 
đã tạo suốt 7 ngày qua, con không cầu mong gì khác hơn 
là có nguyện vọng muốn trở thành bậc Thánh Đại- 
thanh-văn đệ-tử có tài lộc bậc nhất trong hàng Thanh- 
văn đệ tứ của Đúức-Phật trong thời vị-lai nhw Ngài 
Đại-đức Sudassana của Đức-Thế- Tôn bây giờ. 

Đức-Phát Padumuffara dùng frí-tuệ vị-lai kiến-minh 
thấy rõ, biết rõ nguyện vọng của người cận-sự-nam này 
sẽ thành tựu trong kiếp vị-lai, nên Đức-Phật thọ ký xác 
định thời gian rằng: 

- “Này chư T)-khưu! KÉ từ kiếp trái đất này, trong 
thời vị-lai sẽ trải qua 100 ngàn đại-kiếp trái đất. Đến 
kiếp trái đất gọi Bhaddakappa có Đức-Phật Gotama 
xuất hiện trên thé gian. Khi ấy, người cận-sự-nam này sẽ 
sinh trong hoàng tộc, từ bỏ nhà xuất gia sẽ trở thành bậc 
Thánh Đại-thanh-văn đệ-tử có tài lộc bậc nhất trong 
các hàng Thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật Gotama, nhu 
Sudassana là bậc Thánh Đại-thanh-văn đệ-H của Như- 


Lai bây giờ.” ” 


' Từ thời-kỳ Đức-Phật Padumuttara đến Đức-Phật Gotama trải qua 100 
ngàn đại-kiêp trái đât, có 15 Đức-Phật tuân tự xuât hiện trên thê gian. 
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Lắng nghe lời thọ ký của Đức-Phật Padumuttara, 
người cận-sự-nam vô cùng hoan hy tạo mọi phước-thiện 
bố-thí 4 thứ vật dụng đến Đức-Phật cùng chư Đại-đức 
tỳ-khưu-Tăng đến trọn đời. 

Trong vòng tử sinh luân-hòi, do đại-thiện-nghiệp ấy 
chỉ cho quả tái-sinh kiếp sau khi thì sinh làm vị thiên- 
nam cao quý trong cõi trời dục-giới, hoặc khi thì sinh 
làm người cao quý trong cõi người mà thôi. Khi sinh làm 
người có đại-thiện-tâm trong sạch hoan-hÿ tinh-tấn bồi 
bó các pháp-hạnh ba-la-mật nhất là pháp-hạnh bá-thí ba- 
la-mật. 

* Trong thời-kỳ Đức-Phật Vipassr xuất hiện trên thế 
gian, tiền-kiếp của Ngài Trưởng-lão Sīvali, sinh trong 
ngôi làng không xa kinh-thành Bandhumati. Khi ấy, dân 
chúng kinh-thành Bandhumafï sửa soạn chuẩn bị tạo 
phước-thiện đại-thí cúng dường vật thực lên Đức-Phát 
ipassr cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng. Trong các 
món ăn còn thiếu món bơ đặc và mật ong. 

Khi ấy, người dân làng (tiền-kiếp Ngài T; rưởng-lão 
Sai) đi đến kinh-thành, có đem theo món bơ đặc và tổ 
mát ong. 


Nhìn thấy người dân làng có đem theo món bơ cứng 
và tó mật ong, người dân kinh-thành muốn mua 2 món 
y với giá cao là 7 kahapana. Người dân làng suy nghi 
ràng: “Hai món này của ta đâu có đáng giá đến 1 kaha- 
pana, sao người áy dám mua với giá cao như vậy. Ta 
nên dò xét để biết sự thật. ” 

Người dân làng giả làm bộ không chịu bán với giá 7 
kahäpana, thì người åy tăng lên 2 kahãpana, 5 kahäpana, 
...10 kahäpana, ...100 kahäpana, cuối cùng lên đến giá 
1000 kahapana. Khi ấy, người dân làng muốn biết sự 
thật nên hỏi người ấy rằng: 
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- Này bạn thân mén! Hai món bơ đặc và tổ mật ong 
nay khóng dáng gid là bao nhiéu, vi sao ban tra gid cao 
như vậy, bạn cán 2 món nay đê sử dung vào công việc 
gi? Bạn có thê nói cho tôi biết được hay không? 

Người dân kinh-thành nói rằng: 

- Này bạn thân mén! Dân kinh-thành chúng tôi đồng 
nhau cùng tạo phước-thiện bô-thí cúng duong lên Đức- 
Phật VipassI cùng với chư Đại-đức t)-khưu- Tăng. Trong 
các món ăn con thiêu món bơ đặc và mật ong. Vì vậy, 
với giá nào, chúng tôi cũng mua cho được 2 món ây. 

Người dân làng thưa rằng: 

- Này thưa bạn thân mến! Việc tạo phước-thiện bố-thí 
cúng dường lên Đức-Phật Vipasst cùng với chư Đại-đức 
)-khưu-Tăng, dành cho dân chúng trong kinh-thành 
Bandhumaf, còn người khác tạo phước-thiện bó-thí 
cúng dường được hay không? 

Người kinh-thành thưa rằng: 

- Này thưa bạn thân mến! Việc tạo phước-thiện bố-thí 
cúng dường lên Đức-Phật Vipasst cùng với chư Đại-đức 
f)-khưu-Tăng, không chỉ dành cho dán chúng trong 
kinh-thành Bandhumafi, mà còn người khác cũng tạo 
phước-thiện bô-thí cúng duong được vậy. 

Người dân làng thưa khẳng định rằng: 

- Này thưa bạn thân mến! Bạn nên thông báo cho mọi 
người biết răng: Hôm nay, việc tạo phước-thiện bô-thí 
cúng dường các món vật thực có đây đủ cả 2 món bơ 
đặc và mật ong lên Đức-Phát Vipassĩ cùng với chw Đại- 
đức t}-khưu- Tăng. 

Xin bạn làm chứng tôi đem 2 món bơ đặc và mát ong 
dên cúng dường lên Đức-Phật Vipassi, hôm nay. 
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Người dân làng (iển-kiếp của Ngài Trưởng-lão Svali) 
cảm thấy vô cùng hoan hỷ có được cơ hội tạo phước- 
thiện bố-thí cúng dường lên Đức-Phát Vipassr, nên đi 
tìm thêm những gia vị vắt lẫy nước trộn vào mật ong và 
bơ đặc làm thành món ăn đặc biệt, rồi gói bằng lá sen, đi 
đến ngồi chờ không xa Đức-Phật. 

Những người đến cúng dường các món vật thực đến 
Đức-Phật xong, đến cơ hội, người dân làng đến hầu 
Đức-Phật bạch rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, đáy là món ăn đạm bạc 
của con, con kính dâng đến chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng 
có Đức-Thế-Tôn chủ trì. Kính xin Đức-Thế-Tôn có tâm 
đại-bi tế độ nhận món ăn này của con. 

Đức-Phật Vipassr có tâm đại-bi té độ nhận món ăn 
đạm bạc ấy bằng cái bát ngọc do Tứ đại-thiên-vương kính 
dâng, rồi Đức-Phật phát nguyện, đem chia món ăn đạm 
bạc ấy đầy đủ cho 68.000 chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng. 

Thấy Đức-Phật Vipassĩr cùng với chư Đại-đức ty- 
khưu-Tăng thọ thực xong, người dân làng (iên-kiếp của 
Ngài Trưởng-lão Sali) đảnh lễ Đức-Phật, rồi ngồi một 
nơi hợp lẽ, kính bạch rằng: 

- Kinh bạch Đức-Thế-Tôn, Hôm nay, dân chúng trong 
Kinh-thành Bandhumaf đem các món vật thực đến cung 
dường lên Đức-Thế-Tôn, và con cũng cúng đường món 
ăn đặc biệt ấy lên Đức-Thế-Tôn, do năng lực của quả 
đại-thiện-nghiệp bó-thí cúng dường này, xin cho con 
kiếp nào con cũng có tài lộc bậc nhất. 

Nghe lời nguyện cầu như vậy, Đức-Phật Vipassĩ 
truyền dạy rằng: 

- Này con! Xin cho lời nguyện cầu của con sẽ được 
thành tựu như ý. 
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Sau đó, Đức-Phật Vipassĩ thuyết-pháp tế độ dân chúng 
trong kinh-thành Bandhumafi, rôi ngự trở vê ngôi chùa 
cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu- Tăng. 

Người dân làng có gắng tỉnh-tân bồi bó các pháp- 
hạnh ba-la-mật cho đên trọn kiệp. 


Trong vòng tử sinh luân-hồi, chỉ có đại-thiện-nghiệp 
cho quả tái-sinh làm người trong cối người hoặc sinh 
làm vị thiên-nam trên cõi trời dục-giới. Kiếp làm người 
cố gắng tinh-tấn bồi bó các pháp-hạnh ba-la-mật cho 
được đầy đủ. 

Hoàng-tử Sivali kiếp chót 

* Trong thời-kỳ Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thế 
gian, hậu-kiếp của người cận-sự-nam trong thời-kỳ 
Đức-Phật Padumuitara, đã bồi bô đầy đủ 10 pháp-hạnh 
ba-la-mật, nên sau khi chết, đi-?hiện-nghiệp cho quả 
tái-sinh kiếp chót vào lòng Hoàng-hậu Suppavasa đất 
nước Koliya. 

Từ khi tái-sinh đầu thai kiếp chót (thai-nhi Sīvali) 
nằm trong bụng bà Hoàng-hậu Suppaväsã, do năng lwc 
đại-thiện-nghiệp của thai-nhi Sivali nằm trong bụng, 
Hoàng-hậu Suppavasa từ sáng đến chiều, nhận những 
phẩm vật quý giá từ mọi nơi đem đến làm quả quý báu 
dâng lên Hoàng-hậu. 

Khi ấy, hoàng-tộc muốn biết Hoàng-hậu có nhiều 
phước như thế nào, nên mời Hoàng-hậu đến kho lương 
thực, mời Bà chạm tay vào cửa kho, thì kho đầy lương 
thực, bà chạm tay vào cửa kho nào, thì kho ấy đầy của 
cải. Cho nên, mọi người trong hoàng tộc đều tán dương 
ca tụng rằng: “Hoàng-hậu là người có nhiêu phước. ” 


Một hôm, thị-nữ đem nồi cơm đầy dâng đến Hoàng- 
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hậu, mời bà chạm tay vào cái nôi, dù có bao nhiêu người 
xói cơm ra ăn, nôi cơm vân không vơi chút nào cả. 

Đó là quả đại-thiện-nghiệp của thai-nhỉ Sīvali năm 
trong bụng của Máu-hậu. 


Hoàng-tử Sīvali nằm trong bụng Mẫu-hậu 


Hoàng-tứ Sivali nằm trong bụng Hoàng-hậu Suppa- 
yasa suốt 7 năm, trong 7 ngày sắp sinh ra đời, Hoàng- 
hậu Suppavasa chịu nỗi đau đớn đến cùng cực vì cái (hai 
nhi trong bụng không thê sinh ra được cho đên ngày thứ 
7, tưởng chừng không thê sông nôi, nên Hoàng-hậu 
Suppavasa tàu với Đức-vua phu quân răng: 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, thân thiếp muốn tạo 
phước-thiện bồ-thí trước khi chết. 

Kinh xin Hoàng-thượng ngự đến háu dánh lễ Đức- 
Thê-Tôn, rôi bạch về chuyện thân thiệp đang chịu dau 
đớn đền cùng cực vì cái thai trong bụng không sinh ra 
được răng: 

i Kính bạch Đức-Thế-Tôn, kính thỉnh Đúc-T. hé-Tôn 
ngự dên cung điện cùng với chư Đại-đức t)-khưu- Tăng, 
đê cho Hoàng-hậu Suppavasäa tạo phước-thiện bô-thí. 

Nghe Đức-Phát truyễn dạy thé nào, xin Hoàng-thượng 
ghi nhớ thê ay, khi hôi cung truyện lại cho thân thiệp biết. 

_ Nghe lời tâu của Hoàng-hậu Suppavasa, Đức-vua ngự 
đên hâu đảnh lê Đức-Thê-Tôn, rôi bạch y theo lời của 
Hoàng-hậu Suppavasa. 

Đức-Phật truyền dạy rằng: 

“Sukhint hotu Suppavasa Koliyadhītā, sukhinT aroga 
arogam puttam vijayatu. ” 


Mong cho Suppavasa Cóng-chua dong Koliya được 
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thân tâm an-lạc, không có bệnh sinh ra đứa con cũng 
được an toàn. 

Sau khi nghe ĐÐức-Ti hế- Tôn truyền dạy như vậy, Đức- 
vua kính đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, rồi xin phép hồi cung. 

Tại cung điện, hoàng-tử sinh ra khỏi lòng mẫu-hậu 
một cách dê dàng như nước chảy ra khỏi bình vậy. 

Mọi người trong hoàng-tộc vô cùng hoan hỷ thấy 
hoàng-tử sinh ra đời an toàn, cùng nhau đên chờ châu 
Đức-vua tâu tin lành này. 

Đức-vua ngự về đến cung điện, thấy mọi người trong 
hoàng-tộc hân hoan vui mừng, tâu với Đức-vua tin lành 
là hoàng-tử sinh ra đời được an toàn. 

Khi ấy, Đức-vua suy nghĩ rằng: 

“Lời truyền dạy của Đức-Thế-Tôn đúng quả! 

Đức-vua ngự đến gặp Hoàng-hậu Suppaväsä, truyền 
lại y theo lời của Đức-Thê-Tôn cho Hoàng-hậu nghe. 

Hoàng-hậu Suppavasa tàu với Đức-vua phu-quân rằng: 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, thân thiếp muốn làm phước 
thiện bô-thí cúng dường dên Đức-Phật cùng với chư Đại 
đức t}-khưu- lăng suốt 7 ngay. 

Đức-vua chấp thuận theo lời tâu của Hoàng-hậu. 

Hoàng-tử sinh ra đời đã dập tắt được sự nóng lòng 
của mọi người trong hoàng-tộc, nên làm lễ đặt tên 
hoàng-tứ là Sīvali nghĩa là mát mẻ. 

Đức-vua kính thỉnh Đức-Phật ngự đến cung điện 
cùng với chư Đại-đức ty-khưu- Tăng, đê tạo phước-thiện 
bô-thí cúng dường vật thực suôt 7 ngày. 

Đến ngày thứ 7, Ngài Đại-Trưởng-lão Sariputta hỏi 
hoàng-tử S1vali răng: 
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- Này hoàng-tử! Con đã chịu đựng nói khó ó trong 
lòng mẫu-hậu lâu như vậy, nay con muốn xuất gia để 
giải thoát khó hay không? 

Hoàng-tử STvali bạch rằng: 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, con muốn xuất gia, 
nêu con được máu-hậu và phụ-vương cho phép. 

Thấy hoảng-tử bạch chuyện với Ngài Đại-Trưởng- 
lão, Hoàng-hậu Suppavasa muôn biết, nên đên bạch hỏi 
Ngài Đại- Trưởng-lão răng: 

- Kính bạch Ngài Đại- Trưởng-lão, hoàng-nhỉ của con 
bạch điểu gì với Ngài Đại- Irưởng-lão vậy? 

- Này Hoàng-hậu! Hoàng-tử của bà bạch về nói khổ 
nằm trong lòng mâu-hậu suối thời gian lâu dài như vậy, 
nên bạch rằng: “Con muốn xuất gia, néu con được máu- 
hậu và phụ-vương cho phép. ” 

Nghe Ngài Đại-Trưởng-lão nói như vậy, Hoàng-hậu 
Suppavasa vô cùng hoan hy đông ý cho phép hoàng-tw 
STvali đi xuât gia, bà bạch răng: 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, kính xin Ngài 
Đại-Trưởng-lão có tâm từ tê độ cho phép hoàng-tử của 
con được xuất gia. Bạch Ngài. 


Hoàng-tử Sīvali xuất gia 


Ngài Đại-Trưởng-lão Sariputta dẫn hoàng-tử Sivali 
trở về chùa. Khi làm lễ cao tóc, Ngài Đại-Trưởng-lão 
truyền dạy hoàng-f Sivali thực-hành niệm đề-mục 
“tacapañcakakammatthana: đê mục thién-dinh nhóm 
tacapañcaka đó là kesa, loma, nakkha, danta, taco, ... 
taco, danta, nakkha, loma, kesā, ... (tóc, lông, móng, 
răng, da,... da, răng, móng, lông, tóc,...) theo chiều 
thuận, theo chiều nghịch. 


4 Loại Nghiệp Cho Quả Theo Cõi-Giói 551 


Hoàng-fứ Stvali thực-hành niệm dé-muc thiên-định 
nhóm /acapafñicaka ấy, trong khi đang làm lễ cạo tóc: 

* Khi những sợi tóc đầu tiên rơi xuống, hoàng-tử 
Sīvali chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc Nhập- 
hưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niét-bàn, trở 
thành bậc Thánh Nhập-lưu. 

* Tiếp theo những sợi tóc thứ nhì rơi xuống, hoàng-fử 
Sīvali chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc Nhất- 
lai Thánh-đạo, Nhất-lai T hánh-quả và Niết-bàn, trở 
thành bậc Thánh Nhắt-lai. 

* Tiếp theo những sợi tóc thứ ba rơi xuống, hoàng-tir 
Sivali chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề, chứng đắc Bát-lai 
Thánh-đạo, Bắt-lai Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành 
bậc Thánh Bát-lai. 

* Tiếp theo những sợi tóc cuối cùng rơi xuống, hoàng- 
tử Sivali chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề, chứng đắc A- 
ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán Thánh-quả và Niết-bàn, trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán cùng một lúc với lê cao tóc 
không trước không sau. 

Khi ấy, Hoàng-tử Smali, kế từ khi tái-sinh đầu thai 
kiếp chót vào lòng mmẫu-hậu Suppaväsäa suốt 7 năm và 
chịu khó suốt 7 ngày mới sinh ra đời”. 

Vì vậy, hoàng-tử STvali trở thành bậc Thánh A-ra- 
hán lúc 7 năm và 14 ngày. 

Kë từ ngày Ngài Đại-đức Srvali trở thành Sa-di, hằng 
ngày các hàng cận-sự-nam, cận-sự-nữ dâng cúng dường 
4 thứ vật dụng đến cho Ngài Đại-đức Sīvali cùng chư 
Đại-đức tỳ-khưu càng ngày càng đầy đủ, sung túc mà 
trước đây chưa từng có. 


! Bộ Dhammapadatthakatha,và bộ Apadanatthakatha, STvalitthera apadana, 
hoàng-tử STvali năm trong bụng mâu-hậu suôt 7 năm 7 tháng 7 ngày. 
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* Khi Ngài Đại-đức Sīvali tròn 20 tuổi, được làm lễ 
nâng lên bậc Ø)-khu, những thứ vật dụng lại càng được 
phát sinh dày đủ, sung túc đến chư Đại-đức tỳ-khưu 
nhiều hơn nữa. 

Hễ mỗi khi có đoàn chư tỳ-khưu đông đảo phải đi tế 
độ chúng-sinh từ xứ này sang xứ khác trên con đường 
dài, đi qua vùng hẻo lánh, không có dân cư; néu có Ngài 
Trưởng-lão Sīvali cùng đi trong đoàn, đến giờ khất thực, 
do năng lực của đại-thiệnnghiệp bố-thí của Ngài 
Trưởng-lão Sivali, khiên cho chư-thiên hóa ra xóm làng, 
thành thị, hiện ra dân cư đông đảo cúng dường y phục, 
vật thực, chỗ ở, thuốc trị bệnh đầy đủ đến chư Đại-đức 
ty-khưu. 

Khi đoàn chư Đại-đức tỳ-khưu đi khỏi vùng ấy, thì 
xóm làng, thành thị kia biến mắt. 


Một hôm, chư tỳ-khưu hội họp bàn về Ngài Trưởng- 
lão Sīvali có nhiều tài lộc đặc biệt không chỉ được phát 
sinh đến cho Ngài Trưởng-lão Sīvali, mà còn đến tất cả 
chư tỳ-khưu, dù nhiều bao nhiêu vị cũng vẫn đây đủ, 
sung túc. 

Thật là điều phi thường, không những các hàng cận- 
sự-nam, cận-sự-nữ là thí chủ, mà còn có chư-thiên, 
Long-vương cũng đem lễ vật, các thứ vật dụng dâng 
cúng dường đến cho Ngài Trưởng-lão Sīvali cùng tất cả 
chư tỳ-khưu bao nhiêu vị cũng vẫn đây đủ, sung túc. 

Trong khi chư tỳ-khưu đang bàn luận về lợi lộc đặc 
biệt của Ngài Trưởng-lão Sivali, thì Đức- Thế-Tôn ngự 
đến, Ngài truyền dạy rằng: 


“Các con đang bàn luận về chuyện gì vậy?” 
Chư tỳ-khưu bạch rằng: 
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- Kính bạch Duc-T. hé-Tôn, chúng con đang bàn luận 
vê quả phước-thiện đặc biệt của Ngài Trưởng-lão 
Sivali. Bạch Ngài. 

Nhân dịp ấy, Đức-Phật chủ trì buổi hội chư tỳ-khưu- 
Tăng, Đức-Phật tuyên dương Ngài Trưởng-lão Sivali 
trước các hàng Thanh-văn đệ tử răng: 

“Etaggam bhikkhave, mama savakanam labhinam 
yadidam STvali!” 

- Này chw Tỳ-khưu! Sīvali là bậc Thánh Đại-thanh- 
văn có tài lộc bậc nhát trong các hàng thanh-văn đệ-tử 
của Như-Lai. 

Ngài T rướng-lão STīvali là bậc Thánh Đại-thanh-văn 
có tài lộc bậc nhát trong các hàng thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Phật Gotama. Đó là sự thành-tựu như ý nguyện mà 
tiên kiệp của Ngài Trưởng-lão Sīvali đã từng phát 
nguyện, đã được Đức-Phát Padumuffara quá-khứ thọ kỹ 
đúng như vậy. 


Quả ác-nghiệp của Hoàng-tử Sīvali 


Sở dĩ hoàng-tử Sīvali nằm trong bụng mẫu-hậu 
Suppaväsa suốt thời gian 7 năm, 7 tháng với 7 ngày, là vì 
quả của ác-nghiệp của hoàng-tử đã tạo trong tiền-kiếp. 


Trong tích  Khadiyavaniyarevatattheravatthu””, có 


đoạn đề cập đến ác-nghiệp của hoàng-tir Srvali đã tạo 
trong kiếp quá-khứ được tóm lược như sau: 

Trong thời-kỳ Ðức-Phật Vipassr xuất hiện trên thế 
gian, khi ấy, tiền-kiếp của hoàng-t#ử STvali là người dân 
làng cùng với dân chúng trong kinh-thành Bandhumat, 
đã tạo phước-thiện bó-thí cúng đường món ăn bơ đặc với 


' Bộ Dham. Atthakathã, Arahantavagga, Khadiyavaniyarevatattheravatthu. 
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mật ong đặc biệt ấy đến chư Đại-đức t)-khưu-Tăng có 
Đúc-Phát Vipassi chủ trì. 

Khi íy, Đức-Phát Vipasst nhàn món ăn đặc biệt áy, 
rôi phát nguyện, đem chia món ăn đặc biệt ây đây dú cho 
68.000 chư Đại-đức ty-khưu-Tăng. 

Sau khi người dân làng chết, đại-thiện-nghiệp bó-thí 
trong dai-thién-tám cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp 
sau (patisandhikäla) là dai-qua-tám gọi là tái-sinh-tâm 
(patisandhicitta) làm phận sự tái-sinh kiệp sau hóa-sinh 
làm vi thiên-nam trên cõi trời dục-g1ới. 

Một thuở nọ, sau khi vị thiên-nam chết tại cõi trời 
dục-giới ây, đại-thiện-nghiệp bô-thí trong đại-thiện-tâm 
cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiệp sau (patisandhikäla) 
là dai-qua-tám gọi là tái-sinh-tâm (pafisandhicirfa) làm 
phận sự tái-sinh kiệp sau đâu thai vào lòng Hoảàng-hậu 
của Đức-vua trị vì tại kinh-thành Baranast. 

Hoàng-hậu sinh hạ ra hoàng-tử khôi ngô tuấn tú. Khi 
hoàng-tử trưởng thành có tải thao lược. 

Cho nên, sau khi Đức-Phụ-vương băng hà, triều đình 
làm hỏa táng xong, các quan trong triêu làm lê suy tôn 
hoàng-tử lên nôi ngôi vua. 

Đức-vua đem quân vây hãm 4 cửa kinh-thành 


Sau khi lên ngôi làm vua, Đức-vua muốn đánh chiếm 
kinh-thành nước khác, được Mẫu-hậu cũng đồng tình, 
nên Đức-vua dẫn đầu kéo các đoàn quân lính đến bao 
vây hãm 4 cửa lớn kinh-thành ấy. Đức-vua truyền cho sứ 
giả gửi tối-hậu-thư đến Đức-vua trong kinh-thành răng: 


, 


“Hãy trao lại ngôi vua cho trầm hoặc đánh nhau. ` 
Đức-vua trong kinh-thành trả lời rằng: 


, 


“Trâm không trao ngôi vua, cũng không đánh nhau.’ 
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Những người dân trong kinh-thành đi ra vào lây củi, 
nước, các thứ cần thiết bằng các cửa nhỏ, làm được mọi 
công việc hằng ngày. 

Đức-vua cùng với các đoàn quân lính bên ngoài bao 
vây hãm 4 cửa lớn kinh-thành suôt 7 năm, 7 tháng. 

Một hôm, Hoàng-thái-hậu của Đức-vua truyền hỏi rằng: 

- Này các khanh! Hoàng-tử của ta đang làm gì vậy? 

Các quan tâu rằng: 

- Muôn tâu Hoàng-thái-hậu, Đức-vua truyền lệnh các 
đoàn quán lĩnh bao vậy ham 4 cua lớn kinh-thành suốt 7 
năm, 7 tháng rồi. Táu Lệnh bà. 

Nghe các quan tâu như vậy, Hoàng-thái-hậu quở trách 
răng: “Hoang-tu của ta còn khở quá!” 

Hoàng-thái-hậu truyền lệnh rằng: 

- Này các khanh! Các khanh hãy tâu với Hoàng-tử 
của ta răng: 

“Hãy đóng chặt các cửa nhỏ, cấm không cho dân 
chúng ra vào trong kinh-thành nữa. ” 

Tuân theo lệnh của Mẫu-hậu, Đức-vua truyền lệnh 
các đoàn quân đóng chặt các cửa nhỏ, câm không cho dân 
chúng ra vảo trong kinh-thành nữa. 

* Dân chúng trong kinh-thành không đi ra bên ngoài 
kinh-thành được, cảm thây bực dọc, thiêu thôn mọi thứ, 
nên đên ngày thứ 7, dân chúng giêt chêt Đức-vua trong 
kinh-thành, rôi dâng ngôi vua cho Đức-vua bên ngoài. 


* Sau khi Đức-vua (tiên-kiếp của hoàng-f Srvali) băng 
hà, ác-nghiệp ấy cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi đại- 
địa-ngục Avīci, chịu quả khó của ác-nghiệp ấy, bị thiêu 
đốt suốt thời gian lâu dài, cho đến khi mãn quả của ác- 
nghiệp ấy. 
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* Sau khi thoát khỏi cõi địa-ngục, dai-thién-nghiép 
(mà tiên-kiếp của hoàng-tử Sivali đã tạo) cho quả tái- 
sinh đầu thai kiếp chót trong lòng #oàng-hậu Suppaväsä 
(tiên-kiếp là mâu-hậu của Đức-vua), thai-nhỉ (hoàng-tử 
Sai) nằm trong bụng mẫu-hậu suốt 7 năm, 7 tháng và 
chịu thêm quả khó của ác-nghiệp suốt 7 ngày, bị đau đớn 
đến cùng cực cả mẫu-hậu lẫn thai-nhi, bởi vì thai-nhi 
nằm ngang không sinh ra được. 

Đến ngày thứ 7, Đức-Phật Gotama truyền dạy ràng: 

“SukhinT hotu Suppavasa Koliyadha, sukhinT aroga 
arogam puttam vijayatu. ” 

Sau khi truyền dạy xong, tại cung điện, hoảng-fứ 
Srvali sinh ra khỏi lòng mẫu-hậu một cách dễ dàng như 
nước chảy ra khỏi bình vậy. 

* Thai-nhỉ (hoàng-tử Sīvali) năm trong bụng mẫu-hậu 
suốt 7 năm, 7 tháng, đó là quả của ác-nghiệp bao vây 
hãm 4 cửa kinh-thành của đất nước khác. 

* Thai-nhi (hoàng-tử Sīvali) nằm ngang trong vòng 7 
ngày không sinh ra được, đó là quả của ác-nghiệp tuân 
theo lệnh của mẫu-hậu đóng chặt các cửa nhỏ của kinh- 
thành, không cho dân chúng ra vào trong kinh-thành, 
nên máu-háu và thai-nhi (hoàng-fử Sīvali) cùng nhau 
chịu quả thống khổ của ác-nghiệp ấy suốt 7 ngày đêm. 

Nghiệp và quả của nghiệp của Ngài Trướởng-lão STvali 

* Vô số tiền-kiếp của Ngài Trưởng-lão Sivali đã tích- 
lũy đầy đủ đại-thiện-nghiệp 10 pháp-hạnh ba-la-mật hơn 
100 ngàn đại-kiếp trái đất và /ời phát nguyện được Đức- 
Phật Padumurfara quá-khứ thọ ký, nên đại-thiện-nghiệp 
10 pháp-hạnh ba-la-mật ấy cho quả kiếp hiện-tại hoàng- 
tử SIvali trở thành bác Thánh A-ra-han là bậc Thánh 
Đại-thanh-văn đệ-tử có tài lộc bậc nhất trong các hàng 
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thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật Gotama, đúng theo lời 
thọ ký của Đức-Phật Padumuttara. 

* Tiên-kiếp của hoàng-tử Sīvali là Đức-vua được 
mẫu-hậu đồng tình, nên dẫn các đoàn quân đến vây hãm 
4 cửa lớn kinh-thành khác suốt 7 năm, 7 tháng, tồi nghe 
theo lệnh của mẫu-hậu đóng chặt các cửa nhỏ, câm 
không cho dân chúng ra vào trong kinh-thành, suốt 7 
ngày. Đức-vua chiếm được kinh-thành. 

* Hậu kiếp của Đức-vua, nay kiếp hiện-tại là Hoàng- 
tử SIvali. 

* Hậu-kiếp của Mâu-hậu, nay kiếp hiện-tại là Hoàng- 
hậu Suppavasa. 

- Đại-thiện-nghiệp 10 pháp-hạnh ba-la-mật đây đủ 
trọn vẹn của Hoàng-tfử STvali, nên trở thành bậc Thánh 
A-ra-hán. 

- Ác-nghiệp của Hoàng-tử Srvali vây hàm kinh-thành 
nước khác suốt 7 năm 7 tháng và thêm 7 ngày, nên phải 
năm trong bụng Mẫu-hậu suốt 7 năm 7 tháng thêm 7 ngày 
mới sinh ra đời. 

Như vậy, nghiệp và quả của nghiệp theo định luật 
nhân quả, nhân nào thì có quả ấy. 


Quả cùng chung nhau tạo ác-nghiệp 


Ví dụ: Trong thời quá-khứ, tiền-kiếp của đỏng họ 
Sakya đồng tâm cùng nhau tạo ác-nghiệp sáf-sinh bỏ 
thuốc độc xuống dòng sông sát hại chúng-sinh lớn và 
nhỏ trong kiếp quá-khứ. 


Kiếp hiện-tại của dòng họ Sakya phần đông là bậc 
Thánh-nhân đều bị tàn sát do Đức-vua Vitatübha ngự tại 
kinh-thành Sāvatthī, đất nước Kosala, đó là quả của ác- 
nghiệp sát-sinh mà tiền-kiếp của dòng họ Sakya đồng 
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tâm cùng nhau tạo ác-nghiệp sáf-sinh bỏ thuốc độc 
xuống dòng sông sát hại chúng-sinh lớn và nhỏ trong 
kiếp quá khứ, dù Đức-Phật muốn cứu cũng không thê 
cứu được. 


Tích Vitatibhavatthu được tóm lược đoạn liên 
quan ác-nghiệp và quả của ác-nghiệp của dòng họ Sakya 
như sau: 

Đức-vua Pasenadi Kosala ngự tại kinh-thành Savattht, 
trị vì đất nước Kosala rộng lón, muốn làm thân với dòng 
họ Sakya là thân quyến của Đức-Phật Gotama, nên gửi 
đoàn sứ giả đến yết kiến Đức-vua Mahãnãma, xin cầu 
hôn với công chúa dòng Sakya. 

Dòng Sakya họp bàn với nhau không muốn chấp 
thuận ban công chúa dòng Sakya kết hôn với người khác 
dòng, nhưng lại sợ uy thế của Đức-vua Pasenadi, chưa 
tìm ra phương cách đối xử với Đức-vua Pasenadi thé nào. 


Đức-vua Mahanama truyền bảo rằng: Trẫm có người 
con gái tên Vasabhakhattiya råt xinh đẹp sinh ra từ thi 
nữ cua Trám. Chúng ta nên ban người con gái tên 
Vasabhakhaftiya rât xinh đẹp ây cho Đức-vua Pasenadi. 

Moi người trong dòng họ Sakya đều chấp thuận. 

Đoàn sứ giả rước cô Vasabhakhattiya đem về dâng 
lên Đức-vua Pasenadi. 

Nhìn thấy cô Vasabhakhattiya rát xinh đẹp, Đức-vua 
Pasenadi đem lòng yêu quý, nên tân phong lên ngôi vi 
Chánh-cung Hoàng-hậu. 

Vë sau, Chánh-cung Hoàng-hậu Vasabhakhattiya 
sinh hạ Thái-tř Vifafibha. Khi Thái-tử Vifatibha còn 
trẻ, Đức-vua Pasenadi phong chức tê twóng. 


Bộ Dhammapadatthakathã, Pupphavagøsa, Tích Vitatibhavatthu. 
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Năm 16 tuổi, Thái-tử Vitatabha xin mẫu hậu cho phép 
đi thăm viếng hoàng tộc bên ngoại, mẫu hậu khuyên can 
không được, đành phải chấp thuận. 

Thái-tử Vifafibha vào chàu Đức Phụ-vương tâu xin 
phép đi thăm viếng hoàng-tộc bên ngoại, Đức-vua 
Pasenadi cũng chấp thuận. 

Thái-tử Vifatibha đi đến kinh-thành Kapilavatthu 
cùng với đoản lính theo hầu, bà Chánh-cung Hoàng-hậu 
Vasabhakhattiya đã gửi thư báo trước cho biết Thái-tử 
Vifafibha đi đến kinh-thành Kapilavatthu thăm viếng 
Hoàng-tộc Sakya. 

Thái-tử Vifatibha được đón tiếp rất trọng thể tại cung 
điện. Đức-vua Mahanama dòng họ Sakya là Đức-vua 
ngoại của Thải-tử Vita†ibha. 

Trong khoảng thời gian ở tại cung điện, Thái-tử 
Vitatibha được tiếp đãi ân cần, trải qua 2 - 3 ngày, Thái- 
tử Vitatibha cùng với đoản lính thuộc hạ mới trở về kinh 
kinh-thành Savattht. 

Sau khi Thái-ứ Vifafubha rời khỏi cung điện, nữ tỳ 
vào trong phòng khách trong cung điện, căn nhàn nói 
xâu rằng: “dây là chỗ mà đứa con trai của thị nữ 
Vñsabhakhattiyä ngôi ' _ vừa nói lâm bẩm vừa lấy nước 
trộn với sữa lau chùi chỗ ngồi ấy. Khi ấy, vị quan cận vệ 
để quên thanh gươm, nên trở lại phòng khách lấy thanh 
gươm, đứng nghe rõ lời lắm bẩm, nên hỏi nữ tỳ để biết 
rõ sự thật bà Vasabhakhattiya là con gái của thị nữ và 
Đức-vua Mahanđma dòng họ Sakya. 

Nghe vị quan cận vệ thưa lại sự việc xảy ra như vậy, 
Thái-tử Vitatibha kết oan trái rằng: 

“Dòng họ Sakya rửa chỗ ngôi của ta bằng nước trộn 
với sữa, sau này ta lên ngôi vua, ta sẽ cắt có dòng Sakya 
lấy máu rửa chỗ ngôi của ta. ” 
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Khi Thái-tt Vitatubha trở lại kinh-thành Sāvatthī, các 
quan tâu sự việc này lên Đức-vua Pasenadi. 

Đức-vua Pasenadi nổi giận dòng họ Sakya ràng: 

Dong họ Sakya ban cho ta người con gái của thị nữ 
và Đức-vua Mahanama, nên Đức-vua Pasenadi thu lại 
những đô trang sức đã ban cho bà Vasabhakhattiya với 
ngôi vị Chánh-cung Hoàng-hậu và Thái-tử Vitatubha, 
rôi chỉ ban lại những đô trang sức đôi với địa vị thị nữ và 
con trai của thi nữ mà thôi. 

Sau đó, thời gian trải qua 2 - 3 ngày sau, Đức-Thế- 
Tôn ngự đền cung điện của Đức-vua Pasenadi. 

Đức-vua Pasenadi dành lễ Đức-Thế-Tôn, rồi bạch rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, dòng họ Sakya của Đức- 
Thê-Tôn, ban cho con người con gái của thị nữ và Đức- 
vua Mlahanama, nên con đã thu lại những đồ trang sức 
đã ban cho Vasabhakhattiya với ngôi vị Chánh-cung 
Hoàng-hậu và Thái-tử Vitatüubha, rôi chỉ ban lại những 
đồ trang sức đổi với địa vị thị nữ và con trai của thị nữ 
mà thôi. 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy ràng: 

- Này Đại-vương, dòng họ Sakya đã đổi xử với Đại- 
vương không họp lý. Theo lệ thường, nên ban công chua 
dòng Sakya tương xứng với Đại-Vương. 

- Này Đại-vương! Thát ra Vasabhakhattiya là con 
của Đức-vua Mahanama dòng họ Sakya, và Thái-tử 
Vitatuibha là con cua Đại-Vương. 

Dung theo sự thật, bên mẹ không phải là quan trọng, 
chỉ có bên cha mới thát là quan trọng mà thôi. 

Sau khi nghe Đức-Thế-Tôn truyền dạy như vậy, Đức- 
vua Pasenadi vô cùng hoan hy biệt được răng: 
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“Chi có bên cha mới thật là quan trọng mà thôi” nên 
Đức-vua Pasenadi truyền phong lại ngồi vị Chảnh-cung 
Hoàng-hậu cho bà Vasabhakhattiya cùng những đô 
trang sức Chánh-cung Hoàng-hậu và phong lại ngôi Vị 
Thái-t cho Vilatibha cùng với những dó trang sức 
Thái-tử. 

Về sau, Thái-tử Vifatibha được lên ngôi làm vua, 
Đức-vua Vitatubha nhớ lại sự oan trái với dòng họ 
Sakya, nên nghĩ rằng: “Ta sẽ tàn sát tất cả dòng họ 
Sakya. ” 

Đức-vua Vifafibha dẫn đầu đoàn binh lính đông đảo 
lên đường ngự đi đến kinh-thành Kapilavatthu. 

Canh chót đêm ấy, Đức-Phật xem xét chúng-sinh nên 
tế độ, thấy dòng họ Sakya sẽ bị tàn sát, nên Đức-Phật 
nghĩ răng: “Như-lai nên tế độ thân quyển dòng họ 
Sakya.” Đức-Phật từ ngôi chùa Jetavana bay đến ngồi 
dưới cội cây có bóng mát trống trải gần kinh-thành 
Kapilavatthu. 

Nhìn thấy Đức-Phật ngồi tại dưới cội cây, Đức-vua 
Vitatibha ngự đến dành lễ Đức-Phật, rồi bạch rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, tại sao Đức-Thế-Tôn ngôi 
dưới cội cây có bóng mát trồng trải này, lúc trời nắng 
như vậy, kính thỉnh Đức-Thế-Tôn ngự đến cội cây da có 
bóng mát rậm rạp kia. 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

- Này Đại-vương! Chẳng có sao! Bóng mát của thân 
quyền dòng họ mới là mát thật sự. 

Nghe Đức-Phật truyền dạy như vậy, Đức-vua nghĩ 
rằng: “ Đức-Thế-Tôn ngự đến ngôi tại đây để tế độ thân 
quyền dong họ Sakya” nên Đức-vua dành lễ Đức-Phật, 
rôi lui quân trở vê kinh-thành Savattht. 
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Đức-Phật bay trở về ngôi chùa Jetavana. 

Một thời gian sau, nhớ lại hận thù của dòng họ Sakya, 
lần thứ nhì Đức-vua Vitatũbha dẫn đầu đoàn quân ngự đi 
đến kinh-thành Kapilavatthu. Nhìn thấy Đức-Thế-Tôn 
ngồi tại dưới cội cây, Đức-vua Vitatibha ngự đến đảnh 
lễ Đức-Thế-Tôn, rồi lui quân trở về kinh-thành Sãvatthi, 
như lần trước. 

Lần thứ ba, Đức-vua Vitatibha lại dẫn đầu đem quân 
ngự đi đến kinh-thành Kapilavatthu. Nhìn thấy Đức-Phật 
ngồi tại dưới cội cây, Đức-vua Vitatibha ngự đến đảnh 
lễ Đức-Phật, rồi cũng lui quân trở về kinh-thành 
Sãvatthï, như hai lần trước. 

Đến lần thứ tư, Đức-vua Vitatũbha dẫn đầu đoàn quân 
ngự đi đến kinh-thành Kapilavatthu, để tàn sát dòng họ 
Sakya. Lần này, Đức-Phật thấy rõ, biết rõ tiền-kếp của 
dòng họ Sakya đồng tâm cùng nhau tạo ác-nghiëép sát- 

sinh bó thuốc độc xuống dòng sông sát hại chúng-sinh 
lớn và nhỏ trong kiếp quá khứ. Nay, ác-nghiệp sát-sinh 
ấy có cơ hội cho quả trong kiếp hiện-tại, nên không thể 
ngăn cản được. Lần này, Đức-Phật không bay đến ngồi 
tại dưới cội cây như 3 lần trước. 

Dòng họ Sakya đều là cận-sự-nam, cận-sự-nữ giữ gìn 
ngũ-giới trong sạch và trọn vẹn, phần đông là những bậc 
Thánh-nhân, Đức-vua Vitatibha ngự đi đến kinh-thành 
Kapilavatthu, truyền lệnh tàn sát mọi người trong dòng 
họ Sakya từ những người già đến những người trẻ, thậm 
chí những đứa trẻ còn bú sữa cũng không còn sót lại. 

Sau khi tàn sát dòng họ của Sakya xong, Đức-vua 
Vitatibha kéo đoàn quân trở về đến con sông Aciravatī 
vào lúc ban đêm, Đức-vua Vitatibha truyền lệnh dựng 
trại bên bờ sông nghỉ đêm tại đó. 
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Đức-vua Vitatibha cùng với đoàn quân quá sức mệt 
nhừ, nằm xuống ngủ say. Đêm hôm ây, một trận mưa 
lớn như dó nước, nước chảy mạnh tràn bờ cuốn trôi 
Đức-vua Vitatibha cùng với đoàn quân ra biển cả. 

Như vậy, Đức-vua Vitatibha cùng với đoàn quân đã 
tạo ác-nghiệp tàn sát toàn thể dòng họ Sakya cả già lẫn 
trẻ con không còn sót, nên Đức-vua Vitatibha cùng với 
đoàn quân đều bị nước lũ cuốn trôi ra biển cả, làm mỗi 
cho cá. 


* Tích Samãvafyathuf?) được tóm lược điểm chính 
như sau: 


Chánh-cung Hoàng-hậu SamavafẦ cua Đức-vua 
Udena cùng với nhóm 500 nữ tỳ, trong số người ấy có số 
là bậc Thánh Nhập-lưu, có số là bậc Thánh Nhắt-lai, có 
số là bậc Thánh Bát-lai, đều bị chết thiêu đó là quả của 
ác-nghiệp của Chánh-cung Hoàng-hậu SãmaävafT cùng 
nhóm 500 nữ tỳ, do âm mưu thâm độc của bà Chánh- 
cung Hoàng-hậu Magandhiya của Đức-vua Udena. 


Bà Chánh-cung Hoàng-hậu Magandhiya thù ghét bà 
Chánh-cung Hoàng-hậu Samavatr cùng nhóm 500 nữ ty 
của Bà, bởi vì họ là những thanh-văn đệ-tử có đức-tin 
trong sạch vững chắc nơi Đức-Phật Gotama. 

Bà Chánh-cung Hoàng-hậu Maãgandhiya cua Đức- 
vua Udena đã sai bảo những người bà con thân quyến 
đến đốt cháy ngôi cung thất của bà Chánh-cung Hoàng- 
hậu Sãmävaf cùng nhóm 500 nữ tỳ của bà, rồi chặn các 
cửa ra vào và các cửa số không để cho một người nảo 
thoát ra khỏi. 


' Bộ Dhammapadatthakathã, Appamädavagga, tích Sãmãvatfivatthu. 
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Sở di, bà Chánh-cung Hoảng-hậu Sãmävati và nhóm 
500 nữ tỳ đều bị chết thiêu là vì tiền-kiếp của những 
người ấy đã từng cùng nhau tạo ác-nghiệp trong thời 
quá-khứ như sau: 


“Trong thời quá-khứ, Đức-vua Brahmadatta trị vì 
kinh-thành Bārāņasī. Hằng ngày Đức-vua hộ độ cúng 
dường đến 8 Đức-Phật Độc-Giác. 

Đức-vua truyền lệnh cho nhóm cung nữ gồm có một 
người nữ trưởng nhóm cùng với 500 cung nữ thuộc hạ 
thân tín lo hộ độ cúng dường đến 8 Đức-Phật Độc-Giác. 

Khi Ấy, 7 Đức-Phật Độc-Giác cùng ngự trở về núi 
Himavanta, còn một Đức-Phát Đóc-Giác nhập diệt thọ 
tưởng suốt 7 ngày đêm trong đống cỏ gần bên bờ sông. 
Cho nên, nhóm cung nữ được rảnh rỗi. 

Một hôm, Đức-vua cho phép nhóm cung nữ đi tắm 
sông, mải ham chơi dưới nước, khi lên bờ cảm thấy lạnh, 
nhóm cung nữ liền đến đồng cỏ đốt lửa sưởi âm, đến lúc 
đống cỏ cháy tàn rụi, họ mới phát hiện thấy Ðýc-Phât 
Độc-Giác đang ngồi nhập diệt-thọ-tưởng trong đông cỏ. 

Vì sợ bị Đức-vua trị tội, nên nhóm cung nữ bàn tính 
cùng nhau đi tìm củi đem đến chất thành đống thiêu rụi 
Đức-Phật Độc-Giác, để không còn tang chứng, nhưng 
do năng lực nhập diệt-thọ-tưởng cua Đúức-Phật Đóc- 
Giác, nên lửa không thê thiêu rụi ĐÐức-Phật Độc-Giác 
được, đến ngày thứ 7, Đức-Phật Độc-Giác xả diệt-thọ- 
tưởng trở lại cuộc sống bình thường. 

Như vậy, ban đầu nhóm cung nữ đốt cỏ để sưởi ấm 
không có tác-ý sát-sinh, nhưng sau đó, có tác-ý thiêu rụi 
Đức-Phát Đóc-Giác, họ có tác-y sát-sinh, cùng nhau tạo 
ác-nghiệp sát-sinh không đủ chi-pháp (bởi vì Đức-Phật 
Độc-Giác không chết). 
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Sau khi nhóm cung nữ chết, ác-nghiệp thiêu đốt Đức- 
Phật Độc-Giác ấy nhưng không chết, đã tạo ác-nghiệp 
không đủ chi-pháp cho quả tái-sinh trong cõi địa-ngục, 
bị thiêu đốt suốt nhiều ngàn năm. 

Sau khi mãn quả của ác-nghiệp ấy, dai-thién-nghiép 
khác cho quả tái-sinh làm người, thường bị chết thiêu 
hăng trăm kiếp như vậy. 

Nay kiếp hiện-tại này, bà Chánh-cung Hoàng-hậu 
Sāmāvatī cùng nhóm 500 nữ tỳ của bà là hậu-kiếp của 
nhóm 500 cung nữ trong thời quá khứ ấy, tất cả đều bị 
chết thiêu. 

Đó là quả xấu của ác-nghiệp thiêu đốt Đức-Phật Độc- 
Giác không chết trong thời quả khứ ấy. 


* Trường hợp những người nào chết cùng một lúc do 
bởi thiên tai hoặc tai nạn xảy ra, những người ây đã từng 
tạo ác-nghiệp giống nhau hay không, điều ấy không thé 
biết được, nhưng sự sinh, sự tử đều do quả của nghiệp 
của mỗi chúng-sinh. 

Thiện-nghiệp thì cho quả an-lạc. 

Ac-nghiệp thì cho quả khó. 

Như câu kệ dạy về nghiệp và quả của nghiệp rằng: 

“Yadisam vapate bjam, tadisam harate phalam. 

KalyanakarT kalyanam, papakart ca pãpakam. ”” 

Người nào gieo hạt giống. thé nào, 

Người ấy gặp quả như thé ấy. 

Người hành thiện thì được quả thiện, 

Người hành ác thì chịu quả ác. 

Bậc thiện-trí có trí-tuệ sáng suốt tin nghiệp và quả của 
nghiệp của mình và cũng tin nghiệp và quả của nghiệp 


' Bộ Samyuttanikãya, phần Sagãthavagga, Kinh Samuddakasutta. 


566 NGHIỆP VÀ QUÁ CỦA NGHIỆP 


của người, của tất cả chúng-sinh lớn hoặc nhỏ, nên đại- 
thiện-tâm phát sinh suy xét đúng đăn về nghiệp đối với 
tất cả chúng-sinh răng: 


“Sabbe satta kammassaka. ” Tát cả mọi chúng-sinh 
déu có nghiệp là của riêng mình, hưởng quả an-lạc của 
thiện-nghiệp cua họ hoặc chịu quả khô cua ác-nghiệp 
của họ. 


Cho nên, mỗi người chúng ta nên biết hồ-thẹn tội-lỗi, 
biết ghê-sợ tội-lỗi, nếu không muốn quá khổ của ác- 
nghiệp thì nên tránh xa mọi ác-nghiệp và nêu muôn 
hưởng quả an-lạc của thiện-nghiệp thì mỗi người chúng 
ta nên tự lựa chọn tao thiên- nghiệp nào theo khả năng 
của mình. Đó là điều mà mỗi người chúng ta có quyên 
hoàn toàn chu động tự lựa chọn tạo nghiệp nào, rôi tạo 
nghiệp ấy chỉ thuộc về của riêng mình mà thôi. 

Khi nghiệp nào của mình có cơ hội cho quả của 
nghiệp ấy, mỗi người chúng ta hoàn toàn B; động chấp 
nhận như người thừa kế quả của nghiệp ấy của mình mà 
thôi, hoàn toàn không có quyền từ khước được. 


(Xong phán nội dung của nghiệp và quả của nghiệp) 


Doan Két 


Dúc-Phàt dạy các hàng thanh-văn đệ-tử hằng ngày 

nên suy xét về nghiệp và quả của nghiệp răng: 
“Kammassako nhỉ kammadayado kammayoni kamma- 

bandhu kammappafisarano, yam kammam Kkarissami 

kalyãnam vã pãpakam vã tassa dãyãdo bhavissãmi. ”” 

Ta có nghiệp là của riêng ta, ta là người thừa hưởng 
quả của nghiệp, nghiệp là nhân sinh ra ta, nghiệp là bà 
con thân quyên của ta, nghiệp là nơi nương nhờ của ta; 
ta tạo nghiệp nào thiện-nghiệp hoặc ác-nghiệp ` ta sẽ là 
người thừa hưởng quả an-lạc của thiện-nghiệp ây hoặc 
quả khô cua ác-nghiệp åy. 

* Đức-Phật dạy về kamma: nghiệp rằng: 

Kammassako’mhi: Ta có nghiệp là của riêng ta nghĩa 
là ta đã tạo đại-thiện-nghiệp nào hoặc ác-nghiệp nào rôi, 
đại-thiện-nghiệp ấy hoặc ác-nghiệp ây là của riêng ta, 
hoàn toàn không phải của chung với ai khác. 

Mỗi chúng-sinh trong muôn loài cũng đều có nghiệp 
là của riêng họ cũng như thê ây. 

Thật ra, ngoài nghiệp của riêng ta ra, còn những thứ 
của cải tài sản, nhà cửa, đât đai nào trong đời không phải 
là của riêng ta thật sự, thậm chí ngay cả thân này, ta 
cũng không thê làm chủ được, huông hô những thứ của 
cải tài sản bên ngoài thân này. 

Tất cả của cải tài sản nhà cửa, đất đai, ... đều là cửa 
chung, nếu người nào có quả của đại-thiện- RÿHiỆP bố-thí 
nào tốt, thì người ấy tam thời làm chủ tài sản nhà cửa, 


'Aủg. phần Pañcakanipäta, kinh Abhinhapaccavekkhitabbathãnasutta. 
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đất đai, ...lâu hoặc mau tuỳ theo thời hạn cho quả của 
đại-thiện-nghiệp bố-thí ấy. 

* Đức-Phật dạy về quá của nghiệp rằng: 

“tassa dayado bhavissami. ` Ta sẽ là người thừa 
hưởng quả an-lạc của thiện-nghiệp ấy hoặc chịu quả 
khổ của ác-nghiệp ấy, như là người thừa kế (dayado). 

Đối với loài người trong cõi Nam-thiện-bộ-châu này, 
nếu chủ nhân nào có đgỉi-£hiện-nghiệp nào gặp thuận- 
duyên (sampatti) thì có cơ hội cho quả an-lạc của đại- 
thiện-nghiệp ây, nên chủ nhân â áy hưởng được mọi an-lạc 
của đại-thiện-nghiệp ấy của mình, như là người thừa ké 
(dayado) quả của đại-thiện-nghiệp ấy với thời gian lâu 
hoặc mau tùy theo quả của đại-thiện-nghiệp ấy. 

Và nếu chủ-nhân nào có ác-nghiệp nào gặp nghịch- 
duyên (vipatti) thì có cơ hội cho quả khổ, nên chủ nhân ấy 
phải chịu quả khó của ác-nghiệp của mình, như là người 
thừa kế (dayado) quả của ác-nghiệp ấy với thời gian lâu 
hoặc mau tuy theo quả của ác-nghiệp ây. 

- Mỗi chúng-sinh nói chung, mỗi người nói riêng, đều 
không có số-mệnh hoặc định-mệnh của mình, mà chỉ có 
nghiệp và quả của nghiệp của mình mà thôi. 

Giả sử, nếu môi chúng-sinh có số-mệnh, có dinh- 
mệnh của mình thát sự, thì ai có khả năng định sẵn an 
bài số-mệnh, định-mệnh của mỗi chúng-sinh lớn và nhỏ 
trong 4 loài chúng-sinh, trong tam-giới gôm có 31 cõi- 
giới l nay duoc??? 

Thật ra, nếu người nào tin nghiệp và quả của nghiệp 
của mình, thì người ấy chắc chăn không còn tin vào sô- 
mệnh hoặc dinh-mënh nào cả, bởi vì không có ső- 
mệnh hoặc định-mệnh nào đã được an bài đối với mỗi 
chúng-sinh lớn nhỏ trong tam-gIới. 
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Thật ra, mỗi chúng-sinh nói chung, mỗi người nói riêng 
trong vòng tử sinh luân-hồi trong 3 giới 4 loài, từ vô 
thuỷ trải qua vô số kiếp cho đến kiếp hiện-tại này, mỗi 
kiếp đã tạo vô số đại-thiện-nghiệp và vô số ác-nghiệp dù 
nghiệp nặng, dù nghiệp nhẹ cũng đều được lưu trữ đầy 
đủ trọn vẹn ở trong tám, không hề bị mát mát một mảy 
may nào cả. 


Tính chất của mỗi đại-thiện-nghiệp, mỗi ác-nghiệp 


- Mỗi đại-thiện-nghiệp ấy nếu gặp thuận-duyên 
(sampatti) thì có cơ hội cho quả tôt, quả an-lạc ngay 
trong kiêp hiện-tại (kiêp thứ nhât). 

- Sau khi chủ-nhân ấy chết, nếu đại-thiện-nghiệp ấy 
có cơ hội thì cho quả tái-sinh kiệp sau (kiêp thứ nhì) 
trong cõi thiện-dục-giới. 

- Đại-thiện-nghiệp ấy nếu gặp thuận-duyên (sampatti) 
thì có cơ hội cho quả từ kiệp thứ 3 cho đên kiêp chót của 
bậc Thánh A-ra-hán, trước khi tịch diệt Niêt-bàn. 


- Mỗi ác-nghiệp ấy gặp nghịch-duyên (vipatti) thì có 
cơ hội cho quả xâu, quả khô ngay trong kiêp hiện-tại 
(kiêp thứ nhât). 

- Sau khi chủ-nhân ấy chết, nếu ác-nghiệp ấy có cơ 
hội thì cho quả tái-sinh kiếp sau (kiêp thứ nhì) trong cõi 
CỐI ác-giói. 

- Ác-nghiệp ấy nếu gặp nghịch-duyên (vipatti) thì có 
cơ hội cho quả từ kiêp thứ 3 cho đên kiêp chót của bậc 
Thánh A-ra-hán, trước khi tịch diệt Niêt-bàn. 

Bậc thiện-trí có kammassakata sammadifthi: chánh- 
kiên sở nghiệp, tin nghiệp và quả của nghiệp của mình, 
và tin nghiệp và quả cua nghiệp của môi chúng-sinh, 
nên bác thién-trí nhận thức đúng dàn răng: 
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“Không có sự bất công thật sự trong đời này. ” 

Bởi vì, kiếp hiện-tại của mỗi chúng-sinh nào đều bị 
chi phối do nghiệp và quá của nghiệp của mỗi chúng- 
sinh ấy. Tuy nhiên, nghiệp và quả của nghiệp có thời 
gian mãn nghiệp ấy, hoàn toàn không phải là dinh-mênh 
hoặc só-mënh đã được an bài đối với mỗi chúng-sinh. 


Tất cả mọi người trong đời đều có quyền hoàn foàn 
chủ động tự lựa chọn tạo fhiện-nghiệp nào theo khả 
năng của mình, và cũng có quyên hoàn toàn chủ động 
không tạo ác-nghiệp hoặc tạo ác-nghiệp theo khả năng 
của mình. 

Nếu đã tạo nghiệp nào tồi, nghiệp ấy có cơ hội cho 
quả thì chủ-nhân của nghiệp ây hoàn toàn bị động, 
không có quyên phủ nhận quả của nghiệp của mình, mà 
phải châp nhận như là người thừa kê (dayado) quả của 
nghiệp ây. 

- Nếu ác-nghiệp nào gặp nghịch-duyên (vipatti) có cơ 
hội, thì cho quá xâm, quá khổ của ác-nghiệp ấy, làm cho 
chủ nhân của ác-nghiệp ây phải chịu bao nhiêu nỗi khô 
trong cuộc sông, 

- Nếu đgi-thiện-nghiệp nào gặp thuận-duyên (sampatti) 
có cơ hội, thì cho quả tôt, quà an-lạc của đại-thiện- 
nghiệp áy, làm cho chủ nhân của đại-thiện-nghiệp ây 
được hưởng mọi sự an-lạc thuận lợi trong cuộc sông. 

Nghiệp và quả của nghiệp thật là công bằng, không hè 
thiên vi một ai cả. 

Người nào nghĩ rằng: 

“Có sự bắt công thật sự trong đời này. ” 

Bởi vì người ấy chỉ thấy, chỉ biết nghiêp trong kiếp 
hiện-tại mà thôi, họ không có kanassakafä samma- 
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ditthi: chánh-kiến sở nghiệp, không tin nghiệp và quả 
của nghiệp của mình, và không tin nghiệp và quả của 
nghiệp của môi chúng-sinh. 


Sy thật, nghiệp và quả cua nghiệp là 1 trong 4 điều 
bát khả tư nghi mà Đức-Phật thuyêt dạy trong bài kinh 
Acinteyyasuttaf? rằng: 


- “Này chư tỳ-khưu! Có 4 điều bất-khả tu-nghi này 
không nên suy nghĩ, nếu người nào suy nghĩ thì người ấy 
së trở thành người loạn trí, điên cuÔng, làm khổ não. 4 
điều bát khả tw nghi là: 

1l- Năng lực trí-tuệ phi thường của Đức-Phật đó là 
điều bát khả tư nghi, không nên suy nghĩ, nếu người nào 
suy nghĩ thì người ấy sẽ trở thành người loạn trí, điên 
cuồng, làm khó não. 


2- Năng lực phi thường của thiền-định, phép thân- 
thông đó là điêu bất khả tư nghi, không nên suy nghĩ, 
nêu người nào Suy nghĩ thì người ây sẽ trở thành người 
loạn trí, điên cuông, làm khó não. 


3- Nghiệp và quả của nghiệp đó là điều bất khả tư 
nghì, không nên suy nghĩ, nếu người nào suy nghĩ thì 
người ấy sẽ trở thành người loạn trí, điên cuồng, làm 
khó não. 

4- Suy nghĩ vë tạo nên cõi-giới này đó là điều bất 
khả tư nghi, không nên suy nghĩ, nêu người nào suy nghĩ 
thì người ay sẽ trở thành người loạn trí, điên cuông, làm 
khó não. 


- Này chư t)-khưu! 4 điều bất khả tw nghi này không 


nên suy nghĩ, nêu người nào suy nghĩ thì người ây sẽ trở 
thành người loạn trí, điên cuồng, làm khó não. ” 


'Añguttaranikãya, phần Catukkanipätapäli, kinh Acinteyyasutta. 
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Chỉ có Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác có trí-tuệ đặc 
biệt thấy rõ, biết rõ nghiệp và quả của nghiệp của mỗi 
chúng-sinh trong kiếp hiện-tại, vô số kiếp quá-khứ và vô 
số kiếp vị-lai mà thôi. 

Ngoài Đức-Phật ra, các bác Thánh thanh-văn đệ-tử 
đều không có khả năng thấy rõ, biết rõ nghiép và quá 
của nghiệp của mình, và của chúng-sinh khác được. 

Tuy nhiên, bó Chú-giải Therapadana, TherT apadana, 
chw Thánh A-ra-hán tự thuật lại tiền-kiếp hạn chế của 
mỗi Ngài đã từng tạo các đại-thiện-nghiệp gọi là các 
pháp-hạnh ba-la-mật từ thời-kỳ Đức-Phật Chánh-Đắng- 
Giác trong thời quá-khứ cho đến kiếp hiện-tại trở thành 
bậc Thánh A-ra-hán trong giáo-pháp của Đức-Phật 
Gotama. 


Patthanä 


Imina puññakammena, sukhī bhavama sabbada. 
Ciram tifthatu saddhammo, loke saftä sumangala. 


Vietnam-rafthika sabbe ca, jana pappontu sãsane. 
Vuddhim viru]hivepullam, patthayämi nirantaram. 


Lời cầu nguyện 


Do nhờ phước-thiện thanh cao này, 

Cho chúng con thường được an-lạc. 

Câu mong chánh-pháp được trường tôn, 
Tắt cả chúng-sinh được hạnh-phúc. 

Dán tóc Việt Nam được phát triển, 

Tiến hóa hưng thịnh trong Phật-giáo. 
Bán sư câu nguyện với tâm thành, 

Hang mong được thành tựu như nguyện. 


Ciram tifthatu saddhammo lokasmim 

Ciram ti†thatu saddhammo Vietnamralthasmim. 

Câu nguyện chánh-pháp được trường tôn trên thé gian, 
Câu nguyện chánh-pháp được trường tôn trên Tó-quóc 
Việt-Nam thân yêu. 
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Rừng Núi Viên-Không 

xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành 
Tĩnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 


1)-khưu Hộ-Pháp 
(Dhammarakkhita Bhikkhu) 
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SÁCH THAM KHẢO VÀ TRÍCH DẪN 


- Vinayapifakapdl]i và Atthakathapali. 

- Suttantapitakapali và Atthakathapali. 

- Abhidhannapifakapdl]i và Atthakathapali. 

- Bộ Abhidhammatthasangaha cua Ngài Đại- Trưởng- 
Lão Anuruddha. 

- Bộ Visuddhimagea và bộ Visuddhimaggamahatika. 

- Toàn bộ Mahabuddhavamsa của Ngài Đại- Trưởng- 
Lão Vicitasarabhivamsa (Visithatipitakadhara, 
Mahatipitakakovida, Dhammabhandagarikd). 

- Toàn bộ sách giáo khoa “Paramatthaqjotika” của 
Ngài Đại-Trưởng-Lão Saddhammajotika. 

- Toàn bộ sách Ledi của Ngài Đại-Trưởng-Lão Ledi 
Sayadaw, v.v... 
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Nền-Tảng-Phật-Giáo Quyền II: QUY-Y TAM- BẢO (Tái Bản) 

Nền-Tảng-Phật-Giáo Quyền Ill: PHÁP-HÀNH-GIỚI (Tái Bản) 
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“Kammassako 'mhi kammadäyädo, 
kammayoni, kammabandhu 
kammappdfisarano, yam kammam 
karissāmi kalyanam vã papakam va, 
tassa dayado bhavissämi. ” 


Ta có nghiệp là của riêng ta, 

ta là người thừa hưởng quả của nghiệp, 
nghiệp là nhân sinh ra ta, 

nghiệp là thân quyến của ta, 

nghiệp là nơi nương nhò của ta. 

Ta tạo nghiệp nào 

'thiện-nghiệp hoặc ác-nghiệp `, 

ta sẽ là người thừa hưởng quả 

an-lạc của thiện-nghiệp ấy 

hoặc chịu quả khó của ác-nghiệp ấy. 
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xa mọi ác-nghiệp, mong muốn quả an-lac, 
nên họ tinh-tán tạo mọi thiên-nghiêp. 
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